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LÒI GIỚI THIỆU

Năm 2005 là năm cuối cùng và là năm có vai trò quyết định trong việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX và Nghị 
quyết số 55/2001/QH10 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005. Chính vì vậy 
Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết số41 /2004/ QH11 về 
nhiệm vụ năm 2005 và Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 01 /2005/NQ-CP về 
một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân 
sách nhà nước năm 2005.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính 
phủ, các Bộ, ngành đã đề ra những nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể về phát triển 
kinh tế- xã hội năm 2005, tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong 
những năm tiếp theo: phát triển kinh tế xã hội nhanh, ổn định, vững chắc, chủ 
động hội nhập với khu vực và quốc tế

Để giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về thực trạng và phương 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Tạp 
chí Kinh tế và Dự báo xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Kinh tế- xã hội Việt 
Nam trước thềm hội nhập”.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là tài liệu bổ ích cho các cán bộ 
quản lý, hoạch định chính sách, nhà đầu tư, cũng như các cán bộ nghiên cứu 
kinh tế tham khảo sử dụng khi chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội Đảng bộ ở các 
cấp sắp tới

Tạp chí Kinh tế và Dự báo xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các Bộ, 
ngành trong quá trình biên soạn cuốn sách này.

Hà Nội, tháng 5 năm 2005
TẠP CHÍ KINH TÊ' VÀ Dự BÁO
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FOREWORDS

To be the last year of 2001-2005 period, 2005 plays the decisive role in the 
implementation of the Resolution of the 9th Congress of Vietnamese 
Communist Party and the Resolution No. 55/2001 / QH10 issued by the 
National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 5 - year plan on 
socio-economic development in 2001-2005. For this reason, the 11th National 
Assembly, Session 6 approved Resolution No 41/2004IQH11 on 2005's 
missions and the Government issued Resolution No 01 /20051NQ-CP on some 
essential solutions to direct the Implementation of Plan on Socio- economy 
and State budget in 2005.

To ensure the fulfillment of the goals of the Party, National Assembly and 
the Government, Ministries and Branches proposed concrete missions and plans 
on socio- economic development in 2005, providing favorable conditions for 
Vietnam in the years to come: to gain a rapid, stable and solid socio- economic 
development, initiatively regional and international Integration.

In a pleasure to provide readers with clearer understanding about Vietnam's 
direction of socio- economic development under the present circumstances, 
Economy and Forecast Review has the honor of introducing the book of 
“Vietnam's socio- economy on the threshold of Integration”.

We do hope that this book would be a useful reference for all administrative, 
policy planning officials, investors as well as economic researchers in the 
Preparation of Instruments for the coming Party Congresses at all levels.

Economy and Forecast Review would like to be greatly indebted to the 
significant helps of Ministries and Branches during the compilation.

Hanoi, May 2005
ECONOMY AND FORECAST REVIEW
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NGHỊ QUYẾT CỦA Quốc HỘI 
■ ■ 

VÊ' NHIỆM VỤ 2005 
■ ■

NGHỈ QUYẾT SỐ 41/2004/QH11, NGÀY 03/12/2004 
QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6

Về nhiệm vụ nàm 2005

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam 
năm 1992 đã dược sửa dổi, bô sung theo Nghị quyết số51 /2001 / QH10 ngày 25 tháng 
12 năm. 2001 Quô'c hội khóa X kỳ họp thứ 10.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Chính phủ, báo cáo của các cơ quan Quôc hội, các 
cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị Dại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Quôc hội cơ bản tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2004, 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2005 vái các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong 
báo cáo của Chính phủ và báo cáo của cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số 
vấn dể sau đây:

I. DÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THựC HIỆN KẾ HOẠCH 2004
Năm 2004, mặc dù còn nhiều khó khăn ở trong nước và những tác động bàì lợi 

từ nước ngoài, nền kinh tế nước ta vẫn duy trì được mức tăng trương khá. Hầu hết 
các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt mức kê hoạch theo 
Nghị quyết của Quốc hội. sản xuất nông nghiệp thu đựơc kết quả đáng khích lệ, 
công nghiệp tiêp tục tăng khá, dịch vụ có bưâc chuyển biến, xuất khẩu đạt mức tăng 
cao. Các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển đa dạng, phát huy nội lực tôi hơn 
đã thúc dẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hưống tích cực. Thu ngân sách nhà 
nước vượt dự toán. Một sô lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ. Công tác xóa đói giảm 
nghèo đã đạt đựơc nhiều kết quả. Đời sổng nhân dân tiếp tục được cải tiến. Tình 
hình chính trị ôn định; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội đựơc giữ vững. 
Quan hệ đỗì ngoại ngày càng đựơc mở rộng vai trò và vị thế của nưốc ta được nâng 
cao, quá trình đàm phán để ra nhập tổ chức Thương mại thế giói (WT0) đã có 
những tiến triển đáng kể.

Đạt đựơc những kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu rất lốn của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân; sự điều hành năng động có hiệu quả của Chính phủ, các Bộ, 
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ngành, địa phương, sự giám sát tích cực của các cơ quan dân cử; sự đóng góp ngày càng 
có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Tuy vậy, tình hình kinh tế- xã hội năm 2004 vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. 
Tăng trưởng kinh tế mới đạt (ở mức thấp) so với mục tiêu đê' ra, chất lượng hiệu quả và 
tính bền vững chưa có chuyển biến rõ nét. Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước triển 
khai còn chậm, còn dàn trải, nợ đọng và lãng phí, thất thoát lớn. Chỉ số giá tiêu dùng 
tăng cao tác dộng bất lợi đến nhiều ngành sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác xã 
hội hóa các lĩnh vực xã hội thực hiện còn chậm và còn nhiều yếu kém; giáo dục và đào 
tạo còn những mặt bức xúc chậm đựdc khắc phục. Tai nạn giao thông chưa được ngăn 
chặn và đẩy lùi. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Tệ quan liêu, 
tham nhũng vẫn còn nhức nhối. Đời sông của nhân dân ỏ vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, vùng bị thiên tai có nhiều khó khăn. Chênh lệch mức sốhg giữa các vùng, 
nhất là giữa thành thị và nông thôn còn khá lớn. cải cách hành chính chưa có chuyển 
biến đáng kể. Quản lý xã hội vẫn còn nhiều bất cập.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YÊU NĂM 2005
1. Mục tiêu tổng quát:
Là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2001-2005, năm 2005 phải tạo được bước 

chuyển biến mạnh hơn về tốc .độ và cao hơn vê' chất lượng tăng trưởng. Phấn đấu phát 
triển kinh tế nhanh gắn với nâng cao hiệu quả và tính bền vững. Huy động tôì đa và sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước, cải thiện môi trường dầu tư, sản 
xuất, kinh doanh. Tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, hoàn thiện thể 
chế kinh tế. Có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ nguồn lực trong nhân dân cùng với Nhà 
nước chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT. Giữ vững ổn 
định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giối, biên, 
hải dảo.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,5%;

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,2%; giá trị tăng thêm tăng 3,8%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 16%; giá trị tăng thêm tăng 11%;

- Giá trị tăng thêm cùng các ngành dịch vụ tăng 8,2%;

- Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưối 6,5%;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16%;

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 36,5% GDP;

- Tạo việc làm mối cho 1,6 triệu lao động; trong dó, xuất khẩu lao động 7 vạn người;

- Số học sinh học nghề tăng 12%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuông dưới 7%;

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưối 5 tuổi suy dinh dưỡng xuôhg 25%;

- Giảm tỷ lệ sinh 0,4%.
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III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư gắn 

vối mục tiêu chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế; đầu tư sản xuất, kinh doanh gắn với 
bảo đảm nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Chú trọng đổi mới công nghệ. Phát 
triển các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp nông thôn. Áp dụng cơ chế phù hợp để các dịch vụ cao cấp, dịch vụ có tiềm năng 
và lợi thế cạnh tranh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp chông dàn trải, thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong 
đầu tư xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về công tác 
đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốh nhà nước.

Tập trung phát triển mạnh thị trường vốh trung hạn và dài hạn. Tăng khả năng 
thu hút vòn đầu tư trực tiếp nưốc ngoài. Tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Thực hiện đồng bộ các biện pháp bình ổn giá cả, tập trung phát triển sản xuất để 
điều chỉnh cung- cầu, kịp thối can thiệp bằng các biện pháp tài chính, tiền tệ, hành 
chính và kinh tế khác để tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, tăng trưởng kinh tế bền 
vững và cải thiện đòi sốhg nhân dân.

Sắp xếp đổi mới và củng cố doanh nghiệp nhà nưốc hoạt động trong những ngành, 
lĩnh vực then chốt, trên cơ sở đó, thực hiện cổ phần hóa một cách tích cực theo chương 
trình, tiến độ đã đề ra. Tập trung làm lành mạnh quan hệ tài chính trong các doanh 
nghiệp nhà nước. Thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích cho mọi đốì tượng doanh nghiệp, không phân biệt các thành phần 
kinh tế.

Phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi, chống phô trương hình thức. Chủ động 
điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất phù hợp vối biến động của thị trường. 
Nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cưòng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để 
nâng cao khả năng an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động và đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Quản lý chặt chẽ nhập khẩu đôì vối từng nhóm hàng để hạn chế nhập siêu.

2. Xây dựng chiến lược xã hội hóa các hoạt động xã hội, đề cao trách nhiệm 
của chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân dân, sự tham gia của các 
đoàn thể, các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội trong việc đầu tư phát triển y tế, 
giáo dục, vãn hóa, khoa học, thể thao.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là thanh niên nông 
thôn, bảo đảm việc làm cho nông dân sau khi đất bị thu hồi và đáp ứng nhu cầu xuất 
khẩu lao động. Có chính sách cụ thể, nhất là về chỗ ở đốì với ngưòi lao động ngoài tỉnh 
làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt 
động bảo hiểm xã hội, triển khai các bước thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền 
lương, bảo hiểm xã hội và cấp ưu đãi ngưồi có công.

Điểu chỉnh tiêu chí về đói nghèo theo hướng tương ứng với các nưâc trong khu 
vực. Tập trung giải quyết có hiệu quả và vững chắc vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở nông 
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thôn, vùng sâu, vùng xa, vụng đồng bào dân tộc thiểu sô', đặc biệt là hộ gia đình nghèo 
thuộc diện người có công, xóa bỏ tình trạng nhà tạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm chế tỷ lệ tăng dân sô'; kịp thối 
ban hành các văn bản hưống dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân sô'.

Tăng cường quản lý nhà nước vê' viện phí, giá thuốc; ưu tiên phát triển sản xuất 
thuốc thiêt yếu trong nước; đầu tư nâng cấp cơ sở y tế tuyên huyên và tại các vùng khó 
khăn,-vùng dân tộc thiểu sô', cải tiến và mở rộng các loại hình bảo hiểm y tế. Nâng cao 
y đức của người thầy thuốc.

Tiêp tục thực hiện đề án quản lý, dạy nghê' và tạo việc làm cho người sau cai 
nghiện ma túy ở thành phô' Hồ Chí Minh và một sô' tỉnh, thành phô' khác. Triển khai 
đồng bộ các biện pháp phòng chông ma tuý, mại dâm.

3. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu văn hoá- thông tin; đẩy mạnh 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hoá”, nâng cao đời sông văn hóa 
tinh thần của nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra; chông các hoạt động văn hóa 
thiếu lành mạnh.

Tăng thêm diện phủ sóng phát thanh- truyền hình vùng miền núi, biên giới hải 
đảo; xây dựng các chương trình phát thanh- truyền hình bằng tiếng các dân tộc thiểu 
sô. Tăng cường trao đổi các chương trình văn hoá- nghệ thuật với các nước trên thê' 
giới.

Nâng cao chất lượng giáo dục. Nghiên cứu điều chỉnh chiến lược giáo dục năm 
2010 và xây dựng chiến lược giáo dục dài hạn cho những năm tiếp theo. Triển khai 
thực hiện tô't các Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục.

Nâng cao chất lượng chàm sóc sức khoẻ thực hiện có hiệu quả chủ trương khám 
chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Lồng ghép các chương trình kinh tế- xã hội 
với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giảm tình trạng trẻ 
em lang thang, trẻ em vi phạm pháp luật.

Tăng cưòng giáọ dục đạo đức, phong cách thể thao; chông các hiện tượng tiêu cực 
trong thể thao. Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ TDTT, đặc biệt là các công 
trình đã được xây dựng phục vụ Seagames 22.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phục vụ việc hoạch định chiến lược, 
chính sách kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, từng vùng, từng 
ngành. Phát triển thị trưòng công nghệ; hoàn thiện các văn bản pháp luật về sở hữu 
trí tuệ; thúc đẩy phát triển nhanh các lĩnh vực công nghệ cao và nâng cao trình độ 
công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa 
học, công nghệ phục vụ nông nghiệp nông thôn. Đổi mới cơ chế tài chính đô'i với hoạt 
động khoa học và công nghệ, cơ cấu tổ chức và quản lý các cơ quan nghiên cứu khoa 
học thúc đẩy việc ứng dụng, phát huy tô't các kết quả nghiên cứu khoa học; chuyển các 
cơ quan nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sang hoạt động theo mô hình 
doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao và phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia.
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Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Thực hiện việc 
đánh giá về môi trường theo quan điểm phát triển bển vững trong chương trình kế 
hoạch, dự án phát triển kinh tế- xã hội. Tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động 
khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; có giải pháp tích cực phòng ngừa, xử lý ô 
nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường. Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi 
bổ sung Luật Bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho môi trường và có 
mục chi riêng trong ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường.

5. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chương trinh phát triển kỉnh 
tế- xã hội miền núi và các vùng có điểukiện kỉnh tế- xã hội đặc biệt khó 
khăn; rà soát cơ chế, chính sách đổì với vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời 
điểu chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ 
đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đôi vối các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
nghèo.

Triển khai thực hiện tốt công tác định canh định cư, ổn định sản xuất; đổi mới 
cách thức sản xuất, chuyển giao công nghệ và cung cấp thông tin nhằm phát triển 
mạnh kinh tế hàng hoá; thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo cán bộ cơ sở cho 
miền núi, hải đảo, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá kết quả 15 năm thực hiện chế độ tuyển cử để có giải pháp phù hợp 
cho giai đọan tiếp theo nhằm tạo nguồn cho cán bộ từng dân tộc, nhất là các dân tộc 
chưa có cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng. Giữ gìn và phát triển tiếng nói, chữ 
viết của các dân tộc.

6. Tiếp tục triển khai chương trình hành động để thực hiện Chiến lược 
bảo vệ TỔ quốc trong tình hình mới, bảo đảm gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế- 
xã hội với nhiệm vụ củng cố, tăng cường tiểm lực quốc phòng, an ninh.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, làm thất bại những âm mưu và 
nhân tố gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đe dọa xâm phạm độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xâm phạm an ninh quốc gia. Tăng cưòng mối 
quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân, 
giữa các Bộ, ngành và địa phương với các lực lượng vũ trang nhân dân trong việc 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chông thiên tai, địch 
hoạ. Tập trung xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện lực lượng vũ 
trang nhân dân để có đủ khả năng và sức mạnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

7. Tiếp tục triển khai các hoạt động dối ngoại với tinh thần chủ động, tích 
cực nhằm củng cố và hoàn thiện các mốì quan hệ lâu dài với các nước láng giềng 
trong khu vực, các đôì tác quan trọng hàng đầu, đồng thời mở mốì quan hệ với các 
tồ’ chức quốc tế.

Hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất nhằm phát hụy sức mạnh tổng hợp của các 
hoạt động đối ngoại phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chú trọng công tác 
thông tin tuyên truyền đôì ngoại, công tác vận động ngưòi Việt Nam ở nước ngoài.

Hỗ trợ thông tin thị trường và xúc tiến thương mại; hướng dẫn các doanh nghiệp 
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thực hiện chương trình CEPT/AFTA để chủ động tham gia thị trưòng ASEAN. Chủ 
động, tích cực chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện để nhanh hội nhập kinh tế quốc tế.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác điểu tra, kiểm 
soát, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan 
ngưòi vô tội. Giải quyết kịp thòi các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế lao 
động, hành chính.

Khắc phục tình trạng vi phạm các quy định về thời hạn tô' tụng, trả lại hồ sơ để 
điểu tra bổ sung vụ án được đình chỉ điều tra vì bị can không có tội; trình trạng nhiều 
bản án, quyết định bị huỷ, phải sửa; việc chậm ban hành các bản án, quyết định và 
việc các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi 
hành. Có những giải pháp tích cực, kiên quyết phải ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ 
nạn xã hội và tai nạn giao thông.

Khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh 
bảo đảm căn cứ pháp luật cụ thể, minh bạch trong các quan hộ xã hội, trong công tác 
quản lý và hoạt động tô' tụng hình sự gây ra.

Tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết sô' 338 của ủy ban Thường vụ Quô'c hội 
về việc bồi thường thiệt hại cho ngưdi bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động 
tô' tụng hình sự gây ra.

Kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp về cả sô' lượng và chất 
lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất dô'i với đội ngũ điều 
tra viên, kiểm soát viên, thẩm phán, thư ký tòa án, chấp hành viên để thực hiện đúng 
pháp luật và đúng chủ trương cải cách tư pháp đạt hiệu quả.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Khẩn trương chuẩn 
bị trình Quốc hội xem xét Luật Chông tham nhũng. Chính phủ phôi hợp vối Tòa án 
nhân dân tô'i cao, Viện kiểm soát nhân dân tô'i cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan 
nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng 
chồng tham nhũng.

9. Bảo đảm quyền, lợi chính đáng của dân, phù hợp với thực tê' trong hoạch 
định, ban hành chính sách, nhất là việc thu hồi đất, đền bù giải phúng mặt bằng, xây 
dựng công trình mới; công khai tổ chức thực hiện, hạn chê' việc phát sinh khiếu nại, tô' 
cáo của công dân.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài; kịp 
thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tô' cáo mới phát sinh; tăng cường kiểm tra giám 
sát việc giải quyết khiếu nại tô' cáo.

10. Đẩy nhanh tiển trình cải cách hành chính. Rà soát và điều chỉnh các quy 
định hiện hành, loại bỏ các thủ tục không hợp lý. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 
máy theo hướng tinh, gọn hoạt động có hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. 
Nâng cao đạo đức và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức. Gắn trách nhiệm 
với quyền hạn và quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm đô'i với ngưòi đứng đầu cơ 
quan, tổ chức.
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Thực hiện tốt hơn các quy chế dân chủ và công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật trong các cơ quan nhà nước. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực 
hành tiết kiệm, chông lâng phí. Đẩy mạnh sự giám sát của nhân dân, tăng cưồng kiểm 
tra phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật. Nghiên cứu 
đổi mối chế độ phương tiện đi lại và làm việc đôì vói cán bộ trong cơ quan nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chính phủ chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp chủ động tổ chức thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nărri 2005; phấn đấu với nỗ lực cao để hoàn 
thành thắng lợi kếhoạch 5 năm 2001-2005.

ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt 
trận và các tô chức xã hội khác động viên mọi tầng lốp nhân dân thực hiện tốt Nghị 
quyết của Quốc hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao 
tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, động viền mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thử 
thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2005./.
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NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2005

NGHỈ QUYẾT 01/2005/NQ-CP NGÀY 14/01/2005 
CỦA CHÍNH PHỦ

vế một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện 
kế hoạch kinh tế -xã hội và ngân sách Nhà nưỏc năm 2005

Năm 2005 là năm cuôi cùng và là năm có vai trò quyết định trong việc thực hiện 
Nghị quyết.Đại hội Đảng lần thứ IX và Nghị quyết sô' 55/2001/QH10 của Quô'c hội về 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005. Để triển khai thực hiện các Nghị 
quyết của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự 
toán ngân sách Nhà nưốc năm 2005, Chính phủ để ra một sô' giải pháp chủ yếu cần tập 
trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2005 như sau:

I. TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÒI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐAY MẠNH 
TĂNG TRƯỞNG KINH TÊ' CẢ VE Tốc ĐỘ VÀ CHAT LƯỢNG

A. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy các 
đơn vị kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh

1. Bộ Tài nguyên và Môi trương, Bộ Tài chính hoàn thành các văn bản hưống dẫn 
thi hành các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trong 
quý I năm 2005.

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là 
UBND cấp tỉnh) đẩy nhanh tiến dộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trọng tâm 
là đất tại đô thị và đất rừng sản xuất; phâ'n đấu đến cuối năm 2005 hoàn thành việc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và phôi hợp vối các địa phương hoàn 
thành công tác kiểm kê đất trong cả nước, hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đến năm 2010; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết thu hồi diện 
tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo đúng quy định của pháp 
luật để bảo đảm nhu cầu mặt bằng của các dự án đầu tư. Định kỳ 6 tháng, Bộ Tài 
nguyên và môi trường tổng hợp báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện chủ trương này.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trong quý III năm 2005 các dự thảo: 
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư để áp dụng chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nưốc ngoài.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ Đề án tăng cưòng thu hút đầu tư trực 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



KINH TẾ- XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THỀM HỘI NHẬP 33

tiếp của nước ngoài trong quý I năm 2005 theo hướng quy định đăng ký cấp phép đầu 
tư phù hợp với lộ trình thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, 
mở rộng phân cấp và ủy quyền việc cấp giây phép và quản lý đầu tư cho úy ban nhân 
dân cấp tỉnh.

6. Bộ Tài chính chủ trì phôi hợp vối Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Tổng 
cục Thông kê đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường; chủ 
động xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ những giải pháp cụ thể 
điều hành, quản lý, bình ổn giá; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về giá.

7. Các Tổng công ty Nhà nưốc phải chủ động bảo đảm dự trữ sản xuất, dự trữ lưu 
thông để tâng khả năng tham gia điều tiết cung- cầu, góp phần ứng phó kịp thời khi có 
biến động đột xuất vê' giá.

8. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là các Bộ) 
trong quý I năm 2005 rà soát, bổ sung sửa đổi, ban hành các quy định về phát triển và 
mở cửa các dịch vụ cho các thành phần kinh tế trong nưâc và doanh nghiệp nước ngoài, 
trong đó cần bảo đảm thực hiện đúng các cam kết quốc tế đã ký kết với ASEAN, Hoa 
Kỳ, EU, Nhật Bản,...Trường hợp vượt thẩm quyển, chậm nhất là quý II năm 2005 
trình Chính phủ quyết định.

9. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ liên quan trình Chính phủ trong quý I năm 
2005 Đề án vê' chuyển mạnh hoạt động của các lĩnh vực: giáo dục, y tế văn hóa, thể 
dục, thể thao sang cơ chế hoạt động dịch vụ phù hợp với kinh tế thị trưdng định hướng 
xã hội chủ nghĩa.

10. Các Bộ, ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện về đất đai cho sản xuáb, 
thông tin tiếp cận thị trưòng, xúc tiến thương mại....để phát triển mạnh doanh 
nghiệp dân doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm theo mục tiêu 
Quổc hội đề ra.

11. Bộ Tài chính cùng các Bộ: Thương mại, Giao thông vận tảị^Công nghiệp, Bưu 
chính, Viễn thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao khẩn trương rà soát lại từng 
loại phí và lệ phí do các cơ quan, doanh nghiệp tự đặt ra trái quy định của pháp luật; 
có biện pháp cắt giảm ngay những chi phí dịch vụ đầu vào đang ở mức cao; giảm các 
loại chi phí, lệ phí vận tải, kho bãi tại các cảng biển, cảng hàng không và các chi phí 
trong các hoạt động liên quan đến việc thực hiện Chương trình hành động của APEC 
đến năm 2006.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính thực hiện việc rà soát, sửa đổi 
các quy định vê' đàng ký kinh doanh, khắc dấu, cấp mã số thuế và bán hóa đơn; hợp lý 
hóa các khâu tổ chức thực hiện để đến cuôì năm 2005 thdi gian tôì đa dành cho các 
công việc này không quá 15 ngày.

B. Đẩy mạnh phát triển đổng bộ cốc loại thị trường, chuyển mạnh hoạt 
động sản xuất, kinh doanh sang cơ chế thị trường.

1. Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên môi trưòng khẩn trương xây dựng dự án Luật 
Kinh doanh bất động sản, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội trong Quý II năm 
2005.
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2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ trong quý I năm 2005 sửa 
đổi, bổ sung quy định về sử dụng lao động theo hưống mở rộng quyền cho các doanh 
nghiệp trong việc tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động nước ngoài.

3. Bộ Bưu chính, Viễn thông nghiên cứu trình Chính phủ hoặc ban hành theo 
thẩm quyền trong quý II năm 2005 quy định về kinh doanh mạng lưồi viễn thông 
đường trục theo hưống phải hạch toán riêng và giá cước quản lý kết nốì để tránh sự 
phân biệt đôì xử với các doanh nghiệp ngoài Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt 
Nam sử dụng các mạng trên mạng thông tin đường trục quôc gia.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ, trình Chính phủ trong quý I năm 2005.

5. Bộ Tài chính trong quý III năm 2005 tổng kết, đánh giá 5 năm hoạt động thị 
trưdng chứng khoán tập trung, trình Chính phủ Đề án phát triển thị trưòng chứng 
khoán giai đoạn 2006-2010 phù hợp vối đề án tổng thể hoàn thiện và phát triển thị 
trưòng vô'n, thị trưòng tiền tệ ở Việt Nam.

6: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý II năm 2005 trình thủ 
tướng Chính phủ các biện pháp thúc đẩy các hình thức liên kết “ bôn nhà” (Nhà nông- 
Nhà doanh nghiệp- Nhà khoa học- Nhà nưốc) thông qua ký kết hợp đồng sản xuất tiêu. 
thụ nông sản theo Quyết định sô' 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ 
tướng Chính phủ; đồng thời,để xuất các điều khoản ràng buộc và các chế tài nhằm xử 
lý có hiệu quả các tranh chấp về hợp đồng liên kết.

C. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư của tất cả các thành phần kinh tế cho 
tăng trưởng.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trong quý II năm 2005 Nghị định sửa 
đổi Nghị định sô 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 về Quy chế đầu tư theo hình thức 
BOT trong nước.

2. Bộ Giao thông vận tải trong quý II năm 2005 công bô' Danh mục dự án BOT 
trong lĩnh vực giao thông vận tải để thu hút các nguồn vô'n ngoài ngân sách Nhà nước.

3. Bộ Xây dựng trong quý II năm 2005 công bô' Danh mục dự án đầu tư và kết cấu 
hạ tầng kinh tế, xã hội cần gọi vốn đầu tư từ các thành phần kinh tê' trong nưâc từ 
nước ngoài, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý rác thải, vệ sinh môi 
trường, xây dựng khu đô thị mới giao thông đô thị, công trình công cộng.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quý II năm 2005 công bô' Danh mục các dự án 
quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài; trình Thủ tưống Chính phủ điều chỉnh bổ sung quy 
hoạch phát triển ngành và lĩnh vực theo hướng mở rộng sự tham gia đầu tư của các 
thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nưốc ngoài.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quý I năm 2005 công bô' Danh mục ngành nghề, 
lĩnh vực cụ thể mà các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham gia tối đa 30% vôh đầu tư 
theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Đô'i với các ngành và lĩnh vực 
khác ngoài danh mục này không hạn chế tỷ lệ vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục cải tiến và công khai các quy trình, 
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thủ tục hành chính về đầu tư theo hướng đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian 
thẩm định, cấp phép đầu tư.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trong quý I năm 2005 Nghị định bổ 
sung, sửa đổi Nghị định số 22/1999/ NĐ-CP ngày 14 tháng4 năm 1999 quy định về đầu 
tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam nhằm thống nhất quản lý và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài.

8. Bộ Tài chính, úy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy nhanh lộ trình loại bỏ việc quy 
định giá khác nhau giữa các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

9. Các địa phương chủ động rà soát lại việc quản lý và sử dụng đất để có biện 
pháp khai thác quỹ đất và nguồn thu từ đất đai phục vụ trực tiếp cho đầu tư phát 
triển của địa phương.

D. Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp Nhà nước.

1. Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong quý I năm 
2005 ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành 
công ty cổ phần. Bộ trưởng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nưốc theo Quyết định số’ 155/2004/QĐ- 
TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tưống Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh 
mục phân loại công ty Nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng 
công ty Nhà nước và phương án, kế họach đã được duyệt.

2. Các doanh nghiệp nhà nước lân khi cô phần hóa phải thực hiện việc niêm yết 
trên thị trưòng chứng khoán. Bộ Tài chính có trách nhiệm hưâng dẫn, theo dõi giám 
sát việc thực hiện quy định này.

3. Bộ Tài chính hưổng dẫn các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn (Tổng công ty Điện 
lực Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông 
Việt Nam,...) phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn, mở rộng đầu tư sản 
xuất, kinh doanh.

4. Các Bộ, địa phương theo chức năng và trách nhiệm được giao đẩy mạnh việc xử 
lý nỢ tồn đọng của các doanh nghiệp Nhà nươc nhằm hỗ trợ cho quá trình cổ phần hóa, 
sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nưổc.

5. Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước bao 
gồm cả một số tổng công ty và doanh nghiệp lớn trong ngành: điện lực, luyện kim, cơ 
khí, hóa chất phân bón, xi mãng, vận tải đưòng bộ, đưdng sông, hàng không, hàng hải, 
viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm và các tổng công ty Nhà nước hoạt động trong các 
ngành mà Nhà nước không cần giữ 100% vốh. Trong khi chưa cổ phần hóa được toàn 
tổng công ty thì cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên. Thực hiện việc bán cổ phần 
của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, trước hết là đôì với các tổng công ty, công 
ty có quy mô lớn trên thị trường chứng khoán.
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6. Các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước đối 
với hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo Luật Doanh nghiệp Nhà nưốc. Những 
doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa mà không chịu cổ phần hóa hoặc trì hoãn thực 
hiện thì kiên quyết thay đổi nhân sự chủ chót.

II. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐAU tư, CHONG that thoát và lãng phí 
TRONG ĐẦU TƯ

A. Tiếp tục rà soát, cập nhật và nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch
1. Chính phủ ban hành Nghị định về quy hoạch trong quý I năm 2005. Các Bộ có 

liên quan ban hành các văn bản hưống dẫn thực hiện chậm nhất trong quý II năm 
2005.

2. Các Bộ, Uy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý Nhà nước đốì vối 
quy hoạch đã được phê duyệt, có biện pháp ngăn ngừa, kịp thời xử lý họặc kiến nghị 
cấp có thẩm quyền xử lý những đơn vị cá nhân quyết định đầu tư không đúng quy 
hoạch; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị vỗ' phát 
triến kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của các vùng Tây Nguyên, đồng 
bằng sông cửu Long, Trung du miền núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền 
trung đến năm 2010.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý ngành rà soát điều chỉnh bổ 
sung quy hoạch ngành, quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch các sản phẩm 
chủ yếu trong quý II năm 2005 theo hướng: quy hoạch là định hướng để các địa phương 
xây dựng quy hoạch chi tiết, để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (bao 
gồm cả đầu tư nước ngoài) xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh. Công 
khai các quy hoạch và tăng cưdng công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối vối 
quy hoạch.

4. ủy ban nhân dần cấp tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể ngành, vùng sản phẩm của Trung 
ương. Đổi mối phương pháp xây dựng quy hoạch, làm cho sản phẩm quy hoạch phát 
huy được lợi thế của địa phương, là định hướng huy động mọi nguồn lực của xã hội cho 
phát triển, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác mọi tiềm năng đẩy nhanh tốc 
độ phát triển khu công nghiệp và dịch vụ.

B. Nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát vốn dầu tư của 
Nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trong quý I năm 2005 Quy chế quản lý 
đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước (gồm vốn ngân sách, vốh Nhà nước, vốn đầu tư của 
các doanh nghiệp Nhà nước) theo hướng loại bỏ dần tình trạng khép kín trong đầu tư 
xây dựng, tách chức năng quản lý Nhà nưốc về đầu tư và xây dựng với quản lý kinh 
doanh trong tất cả các khâu.

Phải thực hiện cơ chế đấu thầu đôì với những dự án đầu tư bằng vốn Nhà nưốc, 
người ra quyết định đầu tư không được kiêm nhiệm làm chủ đầu tư dự án; tô chức tư 
vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát của một số dự án, công trình nhất 
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thiết không được cùng một cơ quan chủ quản (Bộ, tỉnh, thành phố); quy định rõ điều 
kiện, tiêu chuẩn làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nâng cao năng lực và tính chuyên 
nghiệp của các ban quản lý dự án.

Cùng với việc phân cấp trong quản lý đầu tư và xây dựng, tiếp tục bổ sung các chế 
tài về trách nhiệm toàn diện của chủ đầu tư đốì vổi hiệu quả, chất lượng, tiến độ xây 
dựng dự án; trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư; của ban quản lý dự án; của 
tố’ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát thi công, nhà thầu khi tham 
gia xây dựng.

Các dự án đầu tư đã hoàn thành phải tổ chức kiểm toán trước khi quyết toán công 
trình.

2. Bộ Xây dựng trong quý II năm 2005 ban hành tiêu chí về năng lực và điều kiện 
hoạt động của tổ chức tư vấn thiết kế kỹ thuật và tổ chức tư vấn giám sát thi công theo 
hưống khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài 
nước tham gia các hoạt động này; chuyển các tổ chức này của Nhà nước sang hoạt động 
độc lập, không có chủ quan.

3. Các Bộ, Úy ban nhân dân các cấp tỉnh rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm 
pháp luật vê đầu tư xây dựng hiện hành, kịp thòi kiến nghị Chính phủ sửa đôi, bô 
sung giám sát đầu tư từ nguồn vôh Nhà nưốc; các nguyên tắc; tiêu chí phân bổ vôh đầu 
tư theo mục tiêu; thực hiện công khai, minh bạch trong việc phân bổ vôn đầu tư Nhà 
nước; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra; xử lý kịp thòi, nghiêm minh những đơn 
vị, cá nhân làm sai các quy định của pháp luật

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của 
Thủ tưởng Chính phủ về chấn chỉnh, quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vôh Nhà 
nưâc; rà soát lại chủ trương đầu tư và hiệu quả đầu tư đốì với một số dự án lân, còn 
nhiều ý kiến khác nhau để xác định xử lý.

5. Năm 2005, các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phải rà soát, chịu trách 
nhiệm đốì với các công trình đang xây dựng và dự định khỏi công để đảm bảo hiệu quả 
đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; kiên quyết không quyết định đầu tư đốì 
với các công trình chưa chắc về nguồn vốn.

Đốì với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, thẩm định lại các phương án đầu tư, xem 
xét lại các yêu cầu về quy hoạch, kỹ thuật, công nghệ, thị trưòng; nếu việc đầu tư 
không mang lại hiệu quả thiết thực thì không quyết định đầu tư.

Đối vối các dự án đang đầu tư, cần có sự rà soát, tính toán sửa đổi, bổ sung giải 
pháp kỹ thuật, thay đổi quy mô, công nghệ cho phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả của 
dự án, nếu xét thấy việc tiếp tục đầu tư không hiệu quả thì kiên quyết dừng đầu tư.

Trưòng hợp các dự án đầu tư xét thấy không hiệu quả nhưng vẫn tiếp tục đầu tư 
dẫn đến không thu hồi được vốn, không trả được nợ vay thì người quyết định xử lý 
hình sự nếu gây hiệu quả nghiêm trọng.

Trong quý II năm 2005, các Bộ, địa phương gửi báo cáo kết quả rà soát các nội 
dung trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
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6. Về thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Thanh tra Chính phủ, thanh tra các Bộ, địa phương tập trung đầu tư xây dựng 
cơ bản, chông dàn trải, lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản, 
ngay từ khâu thiết kế.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện kiểm tra, 
giám sát, thanh tra kế hoạch và đầu tư một số dự án lớn thuộc các ngành giao thông 
vật tải, thủy lợi, điện lực, xây dựng.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tưống Chính phủ trong quý II năm 2005 ban 
hành quy định về trách nhiệm của người thẩm định, người quyết định dự án đầu tư 
theo hưống:

a) Ngưdi quyết định đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm về khả năng bảo đảm 
nguồn vôn; dự án đầu tư phải theo đúng quy hoạch thẩm quyền phê duyệt và không 
trái vối các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

b) Quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người thẩm định, người quyết định đầu 
tư, người giám sát thi công đối với chất lượng công trình.

8. Vốn ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư phát triển phải được các cơ quan dân 
cử bàn, quyết định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trong quý III năm 2005 về 
việc đề nghị Quốc hội sửa đổi tiêu chí các dự án phải trình Quốc hội và đề xuâ't tiêu chí 
các dự án phải trình Hội đồng nhân dân các cấp xem xét duỵêt chủ trương đầu tư theo 
một quy trình chặt chẽ.

9. Các Bộ, các địa phương phải dành thoả đáng vốn đầu tư trong dự toán ngân 
sách năm 2005 để thanh toán nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản, không để 
phát sinh nợ mới trái với quy định của pháp luật; các địa phương đã khởi công xây 
dựng công trình khi chưa được bô' trí trong kế hoạch, dựa vào huy động vốn. của nhà 
thầu, vay của tổ chức tín dụng., gây nên nợ đọng và chiếm dụng vốn của doanh nghiệp 
phải dành một phần ngân sách hàng năm của địa phương mình để trả nợ và từ nay 
chấm dứt việc quyết định đầu tư tuỳ tiện này.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ liên quan trong quý 
I năm 2005 rà soát lại các công trình đầu tư bằng trái phiếu Chính phủ bảo đảm có 
hiệu quả, chỉ phát hành trái phiếu khi các công trình, dự án được phép đầu tư từ 
nguồn trái phiếu Chính phủ đã hoàn tất các thủ tục và điều kiện thực hiện ngay.

11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ và các địa 
phương liên quan rà soát danh mục các dự án đưdng tuần tra biên giới, thủy lợi miền 
núi các xã biên giới hiện chưa có đưdng giao thông (ô tô) đến trung tâm xã để thực hiện 
từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội.

12. Bô Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng quy hoạch vê' thu hút và sử dụng 
nguồn vôn hỗ trợ phát triển (ODA) cho thòi kỳ 2006-2010; chủ động bô’ sung và sửa đổi 
theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ sửa đổi các văn bản liên quan đến quản lý vốn 
ODA, trước hết là Nghị định số 17/2001/NĐ- CP ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Chính 
phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốh hỗ trợ phát triển chính thức.
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13. Các ngành, các cấp, các đơn vị phải quán triệt và thực hiện đúng Chỉ thị sô' 
17/2004/CP- TTg ngày 24 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
giải ngân nguồn vô'n ODA; tạo bưóc chuyển biến mạnh mẽ về giải ngân và nâng cao 
hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODẠ.

14. Bộ Tài chính trình Chính phủ trong quý I năm 2005 đề án sửa đổi bổ sung 
Pháp lệnh Đấu thầu về mua sắm tài sản công; ban hành quy chế kiểm tra, giám sát sử 
dụng vón khi thực hiện dự án dầu tư bằng vốn Nhà nưốc.

15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phôi hợp vối các cơ quan của Quô'c hội xây dựng quy 
chế bảo đảm cho các cơ quan dân chủ và cộng đồng dân cư giám sát việc triển khai 
thực hiện các công trình đầu tư bằng vô'n Nhà nước.

16. Ngân hàng Nhà nưâc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thông kê và các 
cơ quan liên quan xây dựng hộ thông cung cấp thông tin về doanh nghiệp làm cơ sở để 
giúp các ngân hàng xem xét quyết định cho vay.

17. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phôi hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ 
trong quý II năm 2005 điều kiện thành lập doanh nghiệp độc lập có vổh đầu tư nước 
ngoài hoạt động trong lĩnh vực đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để hỗ trợ các tổ chức 
tín dụng khi xem xét, quyết định cho vay vốn và để các doanh nghiệp có thêm các cơ sở 
xác định sự minh bạch về tài chính khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tham 
gia thị trường vốn.

III. ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TIEN tệ

A. Về tài chính và ngân sách Nhà nước
1. Các Bộ, địa phương tăng cưồng chỉ đạo chông thất thu, vượt dự toán thu ngân 

sách ít nhất 5% so vối dự tọán đã được giao tại quyết định sô' 194/2004/QĐ-TTg ngày 
17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tưáng Chính phủ để bổ sung nguồn thực hiện nhiệm vụ 
kinh tê' - xã hội và cải cách tiền lương.

2. Các Bộ và địa phương phải phân bổ, giao dự toán năm 2005 đến đơn vị sử dụng 
ngân sách đúng thòi gian quy định. Sau ngày 31 tháng 3 năm 2005, cơ quan kế hoạch, 
tài chính, các cấp tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giảm chi hoặc 
điều chuyển cho đơn vị khác sô' vô'n chưa phân bổ.

3. Đôì với các chương trình mục tiêu quốc gia, ngoài nguồn vốh ngân sách Trung 
ương hỗ trợ, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, các địa phương chủ 
động bô' trí ngân sách và huy động thêm các nguồn hợp pháp khác để đảm bảo đến hết 
năm 2005 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2001-2005 của các chương 
trình trên địa bàn.

4. Bộ Tài chính trong quý II năm 2005 trình Chính phủ sửa đổi, bổ xung cơ chế 
tài chính đô'i vối các đơn vị sự nghiệp theo hưống tăng cưòng tự chủ về tài chính, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý tổ chức, biên chê' để áp dụng cho tất cả các đơn vị sự 
nghiệp có thu, tạo động lực đẩy mạnh phát triển các hoật động dịch vụ công.

5. Bộ Tài chính trình Chính phủ trong quý II năm 2005 dự thảo Nghị định về sửa 
đổi bổ sung chính sách khuyên khích các cơ sở sự nghiệp ngoài công lập theo chủ 
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trương đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, 
thể thao.

6. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn 
thiện cơ chế giám sát tài chính, tiền tệ nhất là nợ nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh 
tài chính quốc gia, kiểm soát các nguồn vôh, các khoản vay nợ, trả nợ, mở rộng các 
hình thức công khai tài chính.

7. Các Bộ, các địa phương thực hiện công bô' công khai dự toán ngân sách năm 
2005 theo quy định tại Quyết định sô' 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành quy chê' công khai tài chính.

B. về tiền tệ và ứng dụng.
1. Để góp phần kiểm soát lạm phát, yêu cầu:

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp nâng cao năng lực phân tích, dự 
báo để chủ động điểu tiết thị trường tiền tệ nhằm ổn định sức mua đốì nội và đô'i ngoại 
của đồng tiền Việt Nam phấn đấu giữ chỉ sô' giá tiêu dùng năm 2005 không vượt quá 
mức Quô'c hội đã quy định.

b) Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ trình Thủ tướng Chính phủ trong 
quý I năm 2005 đánh giá tình hình và giải pháp kiềm chê' tăng giá trong năm 2005, 
đặc biệt trong những tháng đầu năm.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cưdng công tác thanh tra, giám sát hoạt 
động các tổ chức tín dụng, có biện pháp nâng cao chất lượng và kiểm soát tăng trưởng 
tài sản có rủi ro nhằm ngăn chặn xu hướng gia táng nợ xâu của tổ chức tín dụng; phát 
hiện và xử lý kịp thòi các vi phạm trong hoạt động tín dụng; phát hiện và xử lý kịp thời 
các vi phạm trong hoạt động tín dụng, tiền tệ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thông ngân hàng 
thương mại nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các ngần 
hàng này; tổng kết, đánh giá việc thực hiện đề án xử lý nợ đọng của các ngân hàng 
thương mại.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại công văn sô' 988/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 12 năm 2004; 
trình thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2005 phương án xử lý nợ đọng xấu của 
các tổ chức tín dụng sau khi áp dụng chuẩn mực và thông lệ quốc tê' về kê' toán, phân 
loại tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển thị 
trường tiền tệ trong khuôn khổ Đề án hoàn thiện và phát triển thị trưdng vốh, thị 
trưdng tiền tệ Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hiện đại hóa ngân hàng và 
hệ thông thanh toán; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt; chuẩn bị các điều kiện 
để triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ trong quý II năm 2005 Đề án 
về lộ trình nâng pao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục từng bước 
hiện tượng đô la hóa trong nền kinh tế, chuẩn bị dự thảo Pháp lệnh Ngoại hôì để trình 
Chính phủ vào quý l năm 2006.
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7. Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động thực hiện các giải pháp 
ngồn ngừa và xử lý kịp thòi các hành vi sản xuất, lưu thông và tiêu thụ tiển giả và các 
loại tội phạm khác trong lĩnh vực ngân hàng.

c. về thực hành tiết kiệm, chống lâng phí
1. Các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quý I năm 2005 hoàn thành việc rà 

soát, xử lý theo thẩm quyền những sai phạm trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc 
của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyển quản lý; thu hồi 
lại các cơ số sử dụng không đúng mục đích để cấp cho các đơn vị khác có nhu cầu chính 
đáng.

2. Cấc Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quý 1 năm 2005 phải rà soát lại số xe 
ô tô hiện đang sử dụng; kiên quyết xử lý các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng xe ô 
tô đã phát hiện qua thanh tra, kiểm tra từ năm 2004 vê' trưốc (kể cả thực hiện điểu 
chuyển xe ô tô vượt tiêu chuẩn giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc).

3. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2005 việc sửa đổi bổ 
sung chế độ trang cấp ô tô con thuộc khu vực công.

4. Các Bộ, địa phương và cơ sở phải thực hiện tiết kiệm, chông lãng phí nhất là 
trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo, mít tinh, kỷ niệm, đón nhận các danh hiệu thi 
đua và đi công tác, khảo sát, học tập ở trong và ngoài nước. Không tổ chức chiêu đãi, 
tặng quà, không kết hợp tô chức hội nghị, hội thảo với tham quan, nghỉ mát. Ngân 
sách nhà nước không bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các hoạt động này.

5. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2005 ban hành 
Quyết định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện làm việc trong các cơ quan 
hành chính nhà nước và Quy chế quà biếu, quà tăng.

IV. ĐẨY MẠNH XUẤT KHAU và THÚC ĐAY quá TRÌNH HỘI NHẬP 
KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Các Bộ và địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các giải 
pháp mở rộng thị trưòng, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng 
hàng công nghiệp, hàng đã qua chế biến để nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu.

2. Các Bộ và địa phương chủ động thực hiện các biện pháp cắt giảm bảo hộ, tăng 
cưòng hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh; hướng dẫn các hiệp hội ngành hàng 
và các doanh nghiệp phân tích khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ và đê' 
xuất các biện pháp cụ thể nhằm giảm chi phí đầu vào của sản xuất, chi phí trung gian, 
táng năng suất lao động, nâng cao chất lượng của từng loại sản phẩm dịch vụ; có biện 
pháp cụ thể khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng mới đang có khả năng đạt mức 
tăng trưởng xuất khẩu cao.

3. Bộ Thương mại phôi hợp với các Bộ liên quan rà soát lại và đê' xuất bổ sung, 
sửa đổi cơ chế khu kinh tế cửa khẩu, chợ đường biên với cốc nước láng giềng.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trong quản lý hoạt động nhập 
khẩu (phân bổ hạn ngạch, hải quan, thuế, tín dụng, thanh toán) phải thực hiện các 
biện pháp mạnh mẽ để ngăn chăn tệ tham nhũng, sốch nhiễu doanh nghiệp giảm 
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thủ tục phiền hà, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường đôì thoại với 
doanh nghiệp.

5. Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ liên quan, các hiệp hội ngành nghề và địa 
phương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trọng điểm, trong đó chú trọng đến thị 
trưòng có kim ngạch xuất nhập khẩu lân như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc... có 
biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại.

6. Đe giúp doanh nghiệp hội nhập có hiệu quả, hạn chế rủi ro;

a) Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao và các Bộ quản lý sản xuất chủ động phát hiện, 
cung cấp thông tin, đề xuất biện pháp ứng phó kịp thòi với các rào cản phi thuế quan, 
rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện 
đúng các quy trình sản xuất, các tiêu chuẩn kinh tế- kỹ thuật của sản phẩm xuất 
khẩu, nâng cao uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

b) Bộ Thương mại khẩn trương hoàn thành Đề án chủ động chôhg các vụ kiện 
thương mại nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số' 
607/VPCP- QHQT ngày 09 tháng 11 năm 2004.

c) Bộ Thương mại và Bộ Tài chính phổ biến thông tin và hưởng dẫn các doanh 
nghiệp vận dụng chương trình giảm thuế (CEPT/AGTA); tranh thủ những cam kết mở 
cửa đôi vối thị trường ASEAN để mở rộng thị trường xuất khẩu. Bộ Công nghiệp xây 
dựng đề án nâng cao sức cạnh tranh của hàng dệt may Vịêt Nam, tranh thủ đa dạng 
hóa thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu vào các nưốc d3 bỏ hạn ngạch như EU, Canada.

7. Các Bộ khẩn trương thực hiện các công việc được phân công nhằm hỗ trợ Đoàn 
đàm phán Chính phủ sốm kết thúc đàm phán để đạt mục tiêu gia nhập WT0 vào cuối 
năm 2005; đồng thòi, căn cứ vào các cam kết quốc tê và lộ trình mở cửa các ngành, các 
lĩnh vực để hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị hội nhập có hiệu quả.

8. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương ban hành hoặc 
trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các văn bản cần thiết đáp ứng yêu 
cầu gia nhập WT0. Bộ Tư pháp giám sát, kiểm tra để bảo đảm thực hiện đúng chương 
trình xây dựng pháp luật đã đề ra.

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG LĨNH vực XÀ HỘI
1. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trình Thù tưóng Chính phủ trong quý I 

năm 2005 ban hành chuẩn nghèo cho thòi kỳ 2006- 2010; đồng thòi, phối hợp vối Tổng 
cục Thông kê chỉ đạo, hưống dẫn các địa phương điều tra, thôhg kê hộ nghèo từng xã, 
huyện, tỉnh (việc này phải kết thúc trong quý II năm 2005) làm cơ sở xây dựng và thực 
hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo.

2. Các Bộ, địa phương tiếp tục giải quyết có hiệu quả và vững chắc công tác xóa 
đói, giảm nghèo ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số'. Đẩy mạnh phong trào toàn dân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, đặc biệt là 
hộ gia đình nghèo thuộc diện người có công.

3. ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt Quyết định số' 134/2004/QĐ-TTg ngày 
20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản 
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xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, bảo đảm 
dân chủ, công khai, minh bạch.

4. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, các địa phương có cơ chế và giải pháp cụ 
thể để khuyên khích các thành phần kinh tế tham gia vào việc đầu tư xây dựng và mở 
rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động đặc biệt là thanh 
niên nông thôn, đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp, cho xuất khẩu lao 
động chấn chỉnh việc tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, mở thêm thị 
trưòng xuất khẩu lao động.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ:

a) Trình Chính phủ trong quý I năm 2005 chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội vê' giáo dục.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2005 Đề án đổi mối giáo dục đại 
học và Đê' án điều chỉnh phương án phần ban trung học phổ thông góp phần hướng 
nghiệp cho học sinh và phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

c) Trình Chính phủ trong quý II năm 2005 Đê' án đổi mới toàn diện công tác quản 
lý nhà nước vê' giậo dục theo hướng phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, quyền hạn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các Bộ, úy ban nhân dân cấp tỉnh.

d) Trình Chính phủ trong quý II năm 2005 Đề án đổi mới chế độ học phí.

đ) Thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn sự gian dối trong việc thi cử, trong 
việc làm luận văn, luân án, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; khắc phục bệnh chạy theo 
thành tích; quy định ngay việc cấm giáo viên dạy thêm có thu tiền đốì với học sinh của 
chính lớp mình, trường mình.

e) Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp, tiêu chí về điều kiện thành lập các trưòng đại học, cao đăng 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

g) Hoàn thiện cơ sở pháp lý đốì với các loại hình giáo dục đào tạo ngoài công lập, 
ban hành cơ chế chính sách chuyển đổi loại hình giáo dục đào tạo công lập sang ngoài 
công lập.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư , ủy ban nhân 
dân các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân chương trình kiên cố hóa trường 
học, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình trong năm 2005.

7. Bộ Y tế trình Chính phủ Đê' án tổng thể vê' đổi mối chế độ viện phí trong quý I 
năm 2005; Đề án sửa đổi, bổ sung Điếu lệ bảo hiểm y tế, Đề án mở rộng phạm vi bảo 
hiểm y tế bắt buộc, khung pháp lý cho việc áp dụng nhiều hình thức bảo hiểm y tế tự 
nguyên, bảo hiểm y tế cộng đồng; xây dựng, công bô' các quy hoạch; mạng lưới bệnh 
viện; ngành dược, hệ thông y tế dự phòng trong quý II năm 2005.

8. Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dược và 
khám, chữa bệnh; trình Chính phủ Đê' án phát triển sản xuất, dự trữ, lưu thông thuốc 

chữa bệnh.
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9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp vối Bộ Y tế và ủy ban nhân 
dân các cấp có các giải pháp quyết liệt, huy động mọi lực lượng kiểm tra, khoanh vùng 
và dập tắt triệt để các ổ dịch cúm gia cầm và các dịch vụ bệnh gia súc khác, không để 
lây lan ra diện rộng; chỉ đạo các địa phương khắc phục hạn hán và phòng, chống thiên 
tai, cháy rừng, bảo đảm ổn định đời sông nhân dân.

10. ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 
cưòng kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, hạn chế 
việc sinh con thứ ba; nghiên cứu trình Chính phủ Để án sửa đổi điều 10 Pháp lệnh 
Dân sô' để trình úy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổ chức Đảng và chính quyền các cấp phôi hợp chặt chẽ vởi các đoàn thể, các tô 
chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục thực hiện các chủ trương, 
chính sách và pháp luật về dân sô', kế hoạch hóa gia đình.

11. Bộ Văn hóa - Thông tin có nhiệm vụ:

a) Thực hiện các biện pháp cụ thể để khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tác 
được nhiều công trình, tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng ngày 
càng tô't hơn yêu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; 
khuyên khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia chăm lo xây dựng đời 
sông văn hóa, góp phần đấu tranh bài trừ các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực văn 
hóa, thông tin.

b) Trình Chính phủ trong quý II năm 2005 Đề án quy hoạch phát triển mạng lưối 
truyền hình, phát thanh trong cả nước.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kê' hoạch triển khai thực hiện kết luận của Bộ 
Chính trị về một sô'biện pháp tăng cường quản lý báo chí.

12. Các cơ quan thông tin đại chúng tích cực phát hiện và cổ vũ kịp thời các điển 
hình tiên tiến, các gương người tô't, việc tô't trong sản xuất đòi sông; đảm bảo thông tin 
chính xác, trung thực trong đấu tranh quan liêu, tham nhũng, lãng phí và chông tệ 
nạn xã hội; không đưa tin sai chủ trương, định hướng làm ảnh hưởng đến sự chỉ đạo, 
điều hành của Thính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

13. ủy ban TDTT có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực TDTT. Chủ trì cùng Bộ Y ’tê' trình Chính phủ trong quý III 
năm 2005 Đề án hình thành tổ chức và cơ chê' phối hợp giữa các cơ quan có trách 
nhiệm trong việc bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể chất và tầm vóc của người Việt Nam.

14. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ 
ban hành các văn bản về sở hữu trí tuệ; đề xuất cơ chê' chuyển các cơ quan nghiên cứu 
ứng dụng và chuyển giao công nghệ sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

15. Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ:

a) Trình Chính phủ trong quý II năm 2005 đề án cơ chế, chính sách và các giải 
pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ cao.

b) Trình Thủ tướng Crính phủ trong việc đổi mối căn bản cơ chế xây dựng, quản 
lý nhiệm vụ khoa học và công nghê của các cấp, các ngành.
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16. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, công ho' tiêu chuẩn môi trường Việt 
Nam. Tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường.

17. Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để xuất 
cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp, địa phương xây dựng nhà ở cho 
các công nhân ở các khu công nghiệp tập trung.

18. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thông 
tin, Lao động- Thương binh xã hội, ủy ban TDTT chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phần loại, xác định rõ cơ chế cụ thể áp dụng với 
từng loại đơn vị dịch vụ công lập: tiếp tục được Nhà nước đáp ứng toàn bộ kinh phí, 
loại được Nhà nước trợ giúp một phần, loại phải tự bù đắp chi phí, trước hết là chi phí 
thường xuyên; từng bước mở rộng loại cơ sở bù đắp đầy đủ chi phí.

19. Các Bộ nghiên cứu để bổ xung chính sách, mở rộng phạm vi và tạo điểu kiện 
thuận lợi thu hút đầu tư nưâc ngoài dưới nhiều hình thức để phát triển mạnh các cơ sở 
dịch vụ ngoài công lập; quy định chínl] sách hỗ trợ đốì vỡi các cơ sở ngoài công lập tự 
nguyện hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận. Một sô' cơ sở dịch vụ công lập cũng có thể 
chuyển thành cộng ty cổ phần hoặc liên doanh với nước ngoài.

20. Các Bộ: Công an, Quốc phòng và ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng các 
phương án cụ thể để thực hiện chiến lược bảo: vệ tổ quốc trong tình hình mới gắn 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vối nhiệm vụ củng cố, tăng cường tiềm lực an ninh, 
quốc phòng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

VI. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HẬNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
PHÒNG CHỐNG THAM NHỮNG

1. Năm 2005, Thủ trưởng các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
các cấp phải rà soát lại toàn bộ tổ chức bộ máy, quy trình công tác của cơ quan; trực 
tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, sắp xếp thu gọn bộ máy, tinh giảm biên- chế; 
loại bỏ ngay những nội dung, quy trình chồng chéo, phức tạp, quan liêu, nhũng nhiễu 
gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân.

2. Các Bộ và ủy ban nhân dân các cấp, hệ thống hóa những quy định về thủ tục 
và giấy tờ cần thiết đối với từng loại công việc, công bố, công khai, minh bạch trên các 
phương tịên thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho -nhân dan thực hiện 
và giám sát việc thực hiện. Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ việc lấy 
ý kiến của dần và doanh nghiệp về quy trình, thủ tục hành chính. Nghiêm cấm cạc cơ 
quan, đơn vị tuỳ tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bôi

3. Bộ Nội vụ và các địa phương triển khai thực hiện mô hình “một cửa” ở tất cả 
các cấp chính quyển, đảm bảo giải quyết thông suôi các yêu cầu của dân, mở rộng phân 
cấp cho cấp huyện, cho cấp xã giải quyết những thủ tục liên quan trực tiếp đến công • 
việc hàng ngày của dân.

4. Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính xây dựng cơ chế kiểm soát thu nhập, thực hiện

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



46 KỈNH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THEM HỘI NHẬP

việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân đô'i với cán bộ công chức nhà nước, đặc biệt là 
ngưòi có chức có quyền.

5. Các cơ quan hành chính phải xây dựng văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa 
nơi công sở, thể hiện trước hết trong trách nhiệm và thái độ ứng xử khi giải quyết công 
việc của dân; thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong quan hệ với dân, gương 
mẫu thực hiện nếp sông văn minh trong việc tố’ chức đám cưới, đám tang. Đặc biệt chú 
ý xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chính quyền cấp cơ sở trước hết là 
thái độ giải quyết công việc của dân. Kết hợp chấn chỉnh hoạt động của bộ máy chính 
quyền với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Các Bộ, Úy ban nhân dân các cấp phải quán triệt và thực hiện đầy đủ nội 
dung Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải 
quyết khiếu nại và tô' cáo của công dân, bảo đảm đến hết năm 2005 giải quyết về cơ 
bản các vụ khiếu kiện còn tồn đọng, không để phát sinh các “điểm nóng” về khiếu 
kiện. Nắm sát tình hình và kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở những vụ việc khiếu tô' 
đông ngưdi, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là những sai sót trong công tác quản lý nhà 
nước để chấn chỉnh, xử lý những cán bộ công chức có quyết định hành vi trái pháp 
luật khiến dân phải khiêu kiện. Tăng cưdng việc trực tiếp đốì thoại để xử lý kịp thời 
các đề nghị của dân.

b) Thanh tra Chính phủ tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan và của các 
địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2005 các biện pháp xử lý một 
cách cơ bản tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đặc biệt là các vụ khiếu kiện sau khi đã có 
quyết định của cấp cuổì cùng (cấp Bộ, tỉnh).

7. Giao Thanh tra Chính phủ:

a) Tổng kết Pháp lệnh Chốhg tham nhũng trình Chính phủ trong quý I năm 2005 
Dự án Luật Chống tham nhũng trong quý II năm 2005 báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
để trình Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước Liên Hợp quốc về chông tham nhũng.

b) Trình Chính phủ năm 2005 về án thành lập Ban chỉ đạo quốc gia (đại diện các 
Bộ liên quan) hội tụ được sức mạnh của hệ thống chính trị trong phòng ngừa đấu 
tranh chống tham nhũng.

8. Bộ Nội vụ chủ trì, phô'hợp vối Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ trong quý 
III năm 2005 Quy chế thanh tra (kiểm tra công vụ để làm cơ sở cho việc triển khai 
công tác thanh tra (kiểm tra) trong một sô' lĩnh vực quản lý: nhà, đất, thuế, hải quan, 
đầu tư xây dựng và một sô' vụ việc cụ thể đã được cử tri, công luận phản ánh.

9. Các Bộ, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan 
thanh tra, kiểm toán và kết quả xử lý; thủ trưởng cơ quan cấp trên có trách nhiệm xử 
lý theo quy định của pháp luật đôì với thủ trưởng các cơ quan đơn vị sai phạm.

10. Lãnh đạo các Bộ, địa phương phải chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính 
ngay từ cấp cơ sở theo kế hoạch cụ thể, quy định rõ tiến độ, trách nhiệm của ngưòi chủ 
tri thưc hiên, đinh kỳ báo cáo kết quả thực hiện vổi cơ quan cấp trên. Bộ Nội vụ chịu 
trách nhiêm tổng hợp, báo cáo Chính phủ 6 tháng và hàng năm.
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VII. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2005 và Nghị quyết này của Chính phủ, 
các Bộ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan 
cấp mình, quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ thòi gian và phân công người chịu 
trách nhiệm từng phần việc; hàng tháng hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình 
thực hiện.

2. Các Bộ, ủy ban nhân dân các câ'p cần phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ 
chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến để lập thành tích chào mừng các 
ngày lễ lớn trong năm 2005, chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII và Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ X, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch phát triển 
kinh tế- xã hội 5 năm (2001-2005).

3. Chính phủ tổ chức các hội nghị chuyên đề với địa phương để bàn các công tác cơ 
bản lâu dài cũng như để xử lý các vấn đề bức xúc phát sinh trong diện rộng, đồng thời, 
duy trì các cuộc giao ban hàng quý kiểm điểm tình hình và đề ra các biện pháp đẩy 
mạnh thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước.

4. Cuổì tháng 11 năm 2005, các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo kiểm 
điểm tình hình thực hiện Nghị quyết này trình Thủ tưống Chính phủ và gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết đánh 
giá mức độ hoàn thành của từng Bộ, từng địa phương trình Chính phủ và báo cáo cuối 
năm của Chính phủ vối các địa phương./.
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ĐÁNH GIÁ Sơ Bộ KẾT QUA 4 NĂM THỰC HIỆN 
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TÊ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001 - 2005 

VÀ KÊ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TÊ - XÃ HỘI 2005

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ Sơ Bộ KẾT QUẢ 4 NĂM THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001 - 2005

Trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2001 - 2003 và những dự 
báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2004 như trên, có thể sơ bộ đánh giá tình hình 
thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ 4 năm 2001 - 2004 so với kế hoạch 5 năm như sau:

Nền kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá và ổn định; nhịp độ tăng 
trưảng GDP bình quân 4 năm 2001 - 2004 khoảng 7,2% (năm 2001 tăng 6,9%, năm 
2002 tăng 7,1%, năm 2003 tăng 7,3%, năm 2004 tăng 7,6%); tuy thấp hơn 0,3% so vối 
mức kế hoạch bình quân chung 5 năm 2001 - 2005; nhưng trong điều kiện khó khăn cả 
ở trong và ngoài nước thì mức tăng trưởng đạt được 4 năm qua là một cố gắng rất lớn; 
đây là mức tăng trưởng khá cao so với các nưốc trong khu vực.

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân trong 4 năm (2001 - 2004) 
là 5,2% (kế hoạch là 4,8%). Tuy nhiên, giá trị tăng thêm (GDP nông nghiệp) dự kiến 
chỉ đạt khoảng 3,4%, thấp hơn mục tiêu đề ra (mục tiêu 5 năm là 4%/năm).

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trong 4 năm (2001 - 2004) tăng 
15,3%, (kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là 13,1%). Tuy nhiên, do chi phí sản xuất còn cao 
nên giá trị tăng thêm của công nghiệp bình quân 4 năm chỉ đạt 10%, thấp hơn kế 
hoạch (kế hoạch 5 năm là 10,4%).

Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 4 năm khoảng 7,2%, thấp hơn so vối 
mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2004 đề ra là 7,5%. Giá trị tăng thêm bình quân 4 
’ăm đạt 6,6% (mục tiêu kế hoạch 5 năm là 6,8%).

Tính chung 4 năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 77 tỷ USD, tốc độ tăng 
át khẩu bình quân 4 năm là khoảng 14,6% (năm 2001 tăng 4,1%, năm 2002 tăng 
2%; năm 2003 tăng 20,8%; năm 2004 tăng 24%) (kế hoạch 5 năm là 104 - 110 tỷ 

SD, tăng 14 - 16%). Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu ngưdi năm 2004 đạt trên 
,05 USD/ngưòi, tuy còn ở mức thấp nhưng đã thuộc loại các nưâc có nền ngoại thương 

phát triển.

Ước tổng vốh đầu tư đưa vào nền kinh tế 4 năm 2001 - 2004 (tính theo giá 2000) 
khoảng 731 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 88% kế hoạch 5 năm đê' ra. Trong đó, vôn đầu tư 
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thuộc ngân sách Nhà nước chiếm 21,9%; vôh tín dụng đầu tư của Nhà nước chiếm 14,7%; 
vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chiếm 17,7%; vôh đầu tư của tư nhân và dân cư 
chiếm 25,7%; vôh đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 17,3%. Trong 4 năm 2001 - 2004 cam 
kết ODA dự kiến đạt khoảng 10,5 tỷ USD; giải ngân ODA ước đạt khoảng 6,2 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước 4 năm qua đạt khá, tỷ lệ huy động vào ngân sách trung 
bình là 22,7% GDP.

Tình hình giá cả có biến động và diễn biến phức tạp. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 
bình quân 4 năm khoảng 4,5%/năm (kế hoạch là dưới 5%)

Tạo việc làm mối trong 4 năm cho 5,9 triệu lao động (kế hoạch 5 năm là 7,5 triệu 
lao động); tỷ lệ hộ nghèo đêh năm 2004 giảm xuống còn 8,3% (kế hoạch đến năm 2005 
là 22 - 25%).

Tỷ lệ hộ được dùng nước sạch ở nông thôn đến cuối năm 2004 là 58% (kế hoạch 
đến cuối 2005 là 62%).

Mức tăng trưởng trong 4 năm qua tuy khá, nhưng với quy mô nền kinh tế nước ta 
còn quá nhỏ bé thì tốc độ tăng trưởng như vậy còn quá thấp để có thể rút ngắn khoảng 
cách so với các nước trong khu vực. Điều đó đòi hỏi cần có sự phấn đấu cao hơn, bứt 
phá mạnh hơn trong các năm tới, trước mắt là năm 2005 để nền kinh tế phát triển 
nhanh, bền vững và có hiệu quả.

Phần thứ hai
ĐỊNH HƯỚNG PHẲT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2005

I. MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ CÁC CHỊ TIÊU CHỦ YEU CỦA KẾ HOẠCH 
NĂM 2005

1. Mục tiêu chủ yếu
Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 

2001 - 2005 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
IX, trên cơ sở kết quả thực hiện 4 năm qua, năm 2005 sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm 
mục tiêu sau đây:

Một là, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững. Huy động tôì đa và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đất nước; tạo bước chuyển biến rõ rệt về 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm và của nền kinh tế. Đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm chi phí sản xuất để nâng cao chất lượng tăng 
trưởng.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế 
quốc tế; thực hiện mạnh mẽ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi vối khai thác tốt 
thị trưòng trong nước.

Ba là, đổi mối mạnh hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa theo 
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hướng đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng. Tăng cưdng công tác nghiên cứu 
khoa học công nghệ; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt 
chính sách xóa đói, giảm nghèo, cải thiện mức sông của dân cư, nhất là vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc.

Bôn là, tiếp tục đổi mối về tổ chức và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan Nhà nưốc. Tăng cường công tác cải cách thê chế kinh tế; đẩy mạnh cải cách 
hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cưòng đôi thoại 
giữa chính quyền địa phương với cộng đồng người dân, giữa các doanh nghiệp với các 
cơ quan nhà nước.

Năm là, tập trung cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, triển khai mạnh mẽ 
tiến trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh. Vận hành thị trường tài 
chính và bất động sản để tạo năng lực phát triển mạnh trong nền kinh tế.

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới và khu vực 
biển đông hải đảo

2. Các nhiệm vụ cụ thể
(1) Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 8,0%. Tiếp tục tạo các 

điều kiện cần thiết để kinh tế phát triển nhanh, ổn định, bền vững và tạo để tăng 
trưởng kinh tế cao hơn trong những năm tiếp theo.

(2) Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn 
sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và với thị trưòng, đặc biệt là thị trường 
xuất khẩu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến, trước hết là 
công nghệ sinh học để sản xuất các giống cây, giống con mới nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng, tăng sức cạnh tranh hàng hóa nông nghiệp; tạo điều kiện và phát động 
phong trào thi đua trong nông dân, nông thôn phấn đấu tăng giá trị sản xuất, tăng sức 
cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Tăng cường quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai. 
Tích cực chuẩn bị các biện pháp phòng chống thiên tai (lũ lụt, hạn hán, cháy rừng...), 
chủ động ứng phó kịp thòi với mọi tình huôhg. Phấn đấu giá trị tăng thêm của ngành 
nông - lâm - ngư nghiệp tăng trên 3,4% (giá trị sản xuất tăng trên 4,9%).

(3) Duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành Công nghiệp, đổi mới công nghệ, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả sàn xuất công nghiệp đi đôi với phấn đấu giảm chi phí 
để tăng sức cạnh tranh, đứng vững và phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế. Phát triển các ngành công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản, công nghiệp 
sản xuất hàng xuất khẩu. Phấn đấu giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp tăng 
trên 10,5% (giá trị sản xuất tăng trên 15,5%).

(4) Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ: bưu chính viễn 
thông, vận tải, du lịch, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, tư vấn pháp luật, xuất khẩu 
lao đồng... Chấn chỉnh, tổ chức lại thị trường bất động sản, tăng nguồn thu cho Nhà 
nước qua các loại dịch vụ này. Phát triển mạnh thị trường nội địa, đặc biệt là thị 
trưòng vùng nông thôn, miển núi, vùng sâu, vùng xa. Phấn đấu giá trị tăng thêm 
ngành dịch vụ tăng trên 7,7%.
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(5) Đẩy mạnh sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, mở rộng việc cổ phần hóa 
các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước lớn; thực hiện phát hành trái phiếu đốì với 
một sô'Tổng công ty lớn.

(6) Chủ dộng và tích cực hơn trong việc chuẩn bị và bảo đảm các điểu kiện để hội 
nhập kinh tp quốc tế. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký kết. Chuẩn 
bị tô't các điều kiện dể thích ứng với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); 
tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng, có 
tính cạnh tranh cao trong khu vực. Thu hút mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài. Tập trung tháo gỡ các khó khăn nhằm tăng tiến độ giải ngân von 
ODA. Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng trên 14%.

(7) Tăng khả năng tài chính của đất nước; phấn đấu nâng tỷ lệ tích lũy trong 
nước, huy dộng trên 36% GDP cho dầu tư phát triển; tổng thu ngân sách đạt trên 22% 
GDP.

Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tiền tệ, giảm nợ xấu, nợ quá hạn, nâng cao chất 
lượng hoạt động dịch vụ của hệ thốhg ngân hàng.

(8) Đẩy mạnh quá trình xã hội hóa trong các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trong 
ngành giáo dục, y tế, văn hóa dể huy động thêm nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực 
này; đồng thời cải tiên quản lý nhà nưởc của các lĩnh vực này nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Đánh giá lại việc thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 
đê kịp thời diều chỉnh chính sách và cơ chế thực hiện, nâng cao hiệu quả của chương 
trình. Tăng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh đặc biệt khó khăn vùng miền 
núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đẩy mạnh hoạt động xuâ't khẩu lao động, xây 
dựng cơ chế chính sách quản lý và tăng cường đào tạo lao động cho xuâ't khẩu. Từng 
bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

(9) Đẩy mạnh tiên trình cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện thể chế hành 
chính. Nâng cao đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức. Tăng cường tính 
hiệu quả, minh bạch của các chính sách nhà nước.

(10) Tiếp tục củng cô' quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh 
với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh trấri áp các hoạt động tội phạm có tổ 
chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý xã hội.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Các chỉ tiêu kinh tế:
Tổng sản phẩm trong nưốc (GDP) tăng 8 - 8,5% so với năm 2004(w)

l’’ Nếu năm 2005 đạt được các chì tiêu trên, thì các chì tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 đạt được 
như sau: Tổng sàn phẩm trong nước (GDP) tăng bình quàn 7,4% (kế hoạch là 7,5%); tổng kim ngạch 
xuất khẩu tăng bình quân là 14,6% (ke hoạch là 14 - 16%); chì tiêu tăng dãn số chì đạt 1,42 (kế hoạch 
là 1,2%) tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 39% (kế hoạch là 41 - 42%); còn các chì tiêu khác như việc làm, 
đầu tư, giảm nghèo?., đều đạt ke hoạch.
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Giá trị tăng thêm (GDP) của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,4 - 3,8% (giá trị 
sản xuất tăng 4,9 - 5,2%).

Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng tàng 10,5 - 11,0% (giá trị 
sản xuất tăng .15,5 - 16%).

Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng 7,7 - 8,2%;

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 14 - 16%;

Tổng nguồn vòn đầu tư phát triển toàn xã hội 295 - 300 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5 - 
19,5% so vối năm 2004, bằng 36,5% GDP;

Tổng thu ngân sách Nhà nưốc 179,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7%; tổng chi ngân sách 
Nhà nước 226,45 nghìn tỷ dồng, tăng 9,9% so vối ưốc thực hiện năm 2004; bội chi ngân 
sách nhà nước khoảng 5% GDP.

Giá tiêu dùng tàng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế (khoảng 7%);

(2) Các chỉ tiêu xã hội:
Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh trung học 

cơ sở trong độ tuổi đạt 80%.

Tuyển mối đại học, cao đẳng tăng trên 8%; trung học chuyên nghiệp tăng 15%; 
đào tạo nghề tăng 12%.

Giảm tỷ lệ sinh bình quân trong năm 0,4%o; quy mô dân số 83,2 triệu người, tăng 
1,42%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong dó xuất khẩu lao động 7 vạn 
người. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 5,5%.

Sô' hộ dược nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 95%; số hộ được xem Truyền hình 
Việt Nam đạt 90%.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuốhg dưới 7%.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 24%.

Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan dến thai sản xuống 80/100.000 ca.

Cung cấp nưốc sạch cho 62% dân số nông thôn.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN NGÀNH VÀ LĨNH vực
1. Phát triển nông nghiệp và kỉnh tế nông thôn
Thực hiện chuyên dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở quy 

hoạch sản xuất gắn vối thị trưòng và khoa học công nghệ, đặc biệt là khâu giông cây 
trồng vật nuôi và xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tạo ra vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh có năng suất, chất lượng cao, áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mối. Tăng tỷ trọng giá trị của ngành 
chăn nuôi, phát triển mạnh môi trường thủy sản, đa dạng hóa ngành nghề.

Phấn đấu giá trị gia tăng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp năm 2005 tăng 3,4 - 
3,8%. Để đat được mục tiêu đó, giá trị sản xuất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp sẽ 
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phải tăng từ 4,9- 5,2%; trong đó ngành nông nghiệp tăng 4,1 - 4,3%, lâm nghiệp tăng 
0,9- 1,2%; thủy sản tăng 9,3-9,7%). sản lượng của một số sản phẩm ngành nông nghiệp 
như: lương thực có hạt dạt 38,6 triệu tấn (]úa 35,2 triệu tấn; ngô 3,4 triệu tấn); sản 
lượng cà phê 720 nghìn tấn; cao su mủ khô 440 nghìn tâ'n; chồ 107 nghìn tấn; sản 
lượng thịt hơi 2,75 triệu tâ'n; sản lượng thủy sản 2,95 triệu tấn...

Tiếp tục quy hoạch vùng nguyên liệu đổ cung cấp đủ nguyên liệu cho các nhà 
máy, gắn vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản, mở rộng 
liên kết trên địa bàn nông thôn.

Tích cực tìm kiêm, khai thác và mở rộng thị trường nhằm cải thiện điểu kiện tiêu 
thụ sản phẩm.

Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và phòng chông, giảm nhẹ 
thiên tai, dầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản, dặc biệt ưu tiên đầu tư cho khoa học và 
công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nưốc và quô'c tế. Đẩy mạnh 
xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp để giảm bót áp lực đôì với đầu 
tư Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện chương trình giông cây, giông con có chất lượng và năng suất 
cao, giá cả hợp lý. Khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm, da dạng hóa hình thức 
khuyên nông, khuyên lâm, khuyến ngư.

Giảm chi phí đế tàng hiệu quả sản xuất. Hỗ trợ phát triển ngành nghề.

Củng cô' phát triển kinh tế hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế 
trang trại, nhân rộng các mô hình trang trại.

Tô chức sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh; giải thể, sáp nhập các đơn 
vị thua lỗ.

Chuyển mạnh đầu tư cho lâm nghiệp sang phát triển rừng sản xuất. Đổi mói 
quản lý ngành Lâm nghiệp theo hưống xác định diện tích rừng, tiê'p tục thực hiện việc 
giao đất, khoán rừng cho hộ gia đình và cộng đồng. Tăng cường các biện pháp bảo vệ 
và phát triển rừng, phòng chông cháy rừng. Có chính sách dể người dân ở các vùng 
rừng phòng hộ, rừng tự nhiên có điều kiện tăng thêm thu nhập.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng, khai thác thủy sản, thực hiện 
nuôi trồng thủy sản an toàn, chốhg dịch bệnh.

2. Pliát triển công nghiệp
Mục tiêu phát triển ngành Công nghiệp trong năm 2005 là tập trung phát triển 

những sản phẩm có thị trường, có khả năng cạnh tranh cao để đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng trong nưóc, tăng kim ngạch xuâ't khẩu đi đôi với việc giảm các chi phí bâ't hợp lý 
trong giá thành. Phát triển nhanh các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, 
công nghiệp phục vụ nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 dự kiến tăng khoảng 15,5-16% so với năm 
2004. Giảm chi phí trung gian để giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp và xây 
dựng tăng từ 10,5-11%. Dự kiến sản lượng của một sô' sản phẩm chính của ngành Công 
nghiệp như sau: điện phát ra 53,4% tỉ Kwh; dầu khí khai thác 25 triệu tân quy đổi 
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(trong đó dầu thô 18,3 triệu tấn); than sạch 23 triệu tấn, thép cán 3,3 triệu tấn, xi 
măng 29 triệu tấn, vải các loại 600 triệu mét...

Tiếp tục rà soát, cập nhật và bô sung các quy hoạch phát triển ngành và các sản 
phẩm quan trọng đến nay đã lạc hậu. Tổ chức tổ hệ thôhg kinh doanh một số’ sản 
phẩm thiết yếu, đảm bảo ổn dịnh giá cả tránh độc quyền trong khâu phân phốỉ như 
sản phẩm thép trong thời gian vừa qua.

Từng bước hình thành và hoàn thiện cơ chế hợp đồng dài hạn giữa các doanh 
nghiệp chếbiêh công nghiệp với người sản xuất nguyên liệu.

Tập trung chỉ đạo triển khai đúng tiến độ một sô’ dự án lớn và các chương trình 
phát triển công nghiệp có tính quyết định. Rà soát lại các dự án đầu tư trong ngành 
Công nghiệp, có biện pháp huy động đủ vốn cho các dự án chuyên tiếp đê sóm kết thúc 
đưa vào sản xuất, không khởi công mới những dự án chưa thu xếp đủ nguồn vốh, đặc 
biệt đốì vối các dự án nhóm A.

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách phát triển các ngành công nghiệp sử 
dụng nguồn nguyên liệu trong nước nhằm tăng giá trị gia tăng sản phẩm ngành Công 
nghiệp và phát huy nội lực phát triển kinh tế. Chú ý đầu tư phát triển công nghiệp địa 
phương ở những vùng điều kiện khó khăn, vùng miền núi.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao, tiến bộ thực hiện lộ trình 
công nghệ, đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm, trước hết là hàng dệt may, da giày, công nghiệp chế biến, thủ công mỹ 
nghệ... đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Thực hiện các giải pháp giảm chi 
phí sản xuất trong các sản phẩm, trước hết tập trung các sản phẩm thực hiện cơ chế 
AFTA. Nghiên cứu mở rộng một sô’ thị trưòng mới ở các khu vực Đông Âu, Nga, Nam 
Mỹ, Nam Á...cho các sản phẩm của ngành như dệt may, chè.

Chú trọng công tác xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công khai trơ giúp các 
doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh. Công khai hóa và minh bạch 
chính sách, các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp. Phát triển đồng bộ hệ thông dịch 
vụ tài chính, tín dụng, bảo hiểm, cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp. Thu hút 
đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao hiện có.

3. Phát triển các ngành dịch vụ
Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của toàn ngành Dịch vụ 

khoảng 7,7-8,2%. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung phát triển một sô’ ngành dịch vụ có tiềm 
năng để phát huy ưu thê’ và khả năng cạnh tranh như du lịch, hàng không, vận tải 
biển, tài chính, ngân hàng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành dịch vụ.

Hoàn thiện một bước khuôn khổ luật pháp, thể chê’ về thương mại dịch vụ, hệ 
thôhg quản lý thương mại, đặc biệt là hệ thôhg đại lý, phân phôi hàng hóa, dịch vụ 
trong nưốc, đồng thời, tiếp tục nâng cao cấp cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ.

Đảm bảo quan hệ cung - cầu các hàng hóa thiết yếu (xăng dầu, sắt thép, xi măng, 
phân bón...). Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, lưu thông hàng hóa phù hợp vối yêu cầu 
chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu toàn nền kinh tế quốc dân.
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Phát triển thị trưòng trong nưốc theo hướng đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng Ciia 
sản xuất và tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, đảm bảo ổn định 
nguồn hàng, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu và giữ vững thị trường xuất khẩu. Tổ chức 
hoạt dộng thương mại theo hưdng là cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng 
và hỗ trợ phát triển xuất khẩu, bảo đảm hàng hóa lưu thông thông thoáng, kiểm chế 
những biến động giá cả bất lợi của những mặt hàng nhạy cảm.

Định hướng phát triển một số ngành cụ thể:

Nâng cao hiệu quả của dịch vụ. ngân hàng. Nghiên cứu và ban hành các văn bản 
pháp quy mới, tạo khung pháp lý cho hoạt động của các nghiệp vụ mới (chưa được quy 
định trong pháp luật của Việt Nam) cho phù hợp với lộ trình cam kết và các hiệp định 
song phương và da phương nhằm hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo môi trường kinh 
doanh bình đẳng và an toàn cho các ngân hàng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Xóa 
bỏ dần các ưu đãi đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh; ngân hàng Nhà nước 
không can thiện vào hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, dặc biệt là hệ thổhg thông tin 
quản lý.

Doanh thu dịch vụ ngân hàng dự kiến đạt trên 42 nghìn tỷ đồng, trong đó thu từ 
hoạt động tín dụng trên 30 nghìn tỷ đồng, thu từ các loại hình dịch vụ khác khoảng 12 
nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng doanh thu khoảng-10%.

Mở rộng thị trường bảo hiêm, đa dạng hóa các loại sản phẩm, khuyên khích các 
doanh nghiệp nghiên cứu các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ chương 
trình nông, lâm, ngư nghiệp. Khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp bảo 
hiểm triển khai các sản phẩm bảo hiểm dài hạn như bảo hiểm an sinh giáo dục, bảo 
hiểm hưu trí,... Tăng cường năng lực của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam để đủ sức đảm 
trách vai trò “trọng tài” của các công ty hội viên. Năm 2005, dự kiến doanh thu phí bảo 
hiểm tăng khoảng 30%, tổng doanh thu khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, từng bước áp dụng vận tải đa 
phương thức, tăng thị phần vận tải biển hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu 
vận tải của toàn xã hội. Chú trọng mục tiêu an toàn và thuận lợi cho khách hàng. 
Phấn đấu giảm chi phí nhằm giảm giá cước, tăng cường năng lực cạnh tranh, hội nhập 
quốc tế. Đơn giản hóa thủ tục tại các sần bay, cảng biển, nhằm giảm tốì đa thời gian 
chờ đợi lãng phí cho các chủ phương tiện, nhất là phương tiện nước ngoài. Từng bưốc 
giảm ách tắc giao thông ở các đô thị. Ưu tiên phát triển xe buýt, cải tạo, mở rộng và 
nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đô thị . Dự kiến năm 2005, khối lượng vận 
tải hàng hóa tăng 6,8% về tấn vận chuyển và tăng 9,5% về tấn km luân chuyển so với 
thực hiện năm 2004. Vận tải hành khách tăng 4,3% về vận chuyển và tăng 5,8% về 
hành khách luân chuyển so với thực hiện năm 2004. Doanh thu tăng 8,2% so với thực 
hiện năm 2004.

Phát triền mạnh dịch vụ bưu chính - viễn thông theo hưống hiện đại hóa toàn 
ngành, phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ điện thoại di động, liên mạng viễn thông, 
internet, dịch vụ bưu chính, tài chính, tăng cường đầu tư vào các khu vực có khả năng 
sinh lợi cao, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các dịch vụ thuộc các vùng khó khăn, sinh

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



56 KINH TẾ- XĂ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THỀM HỘI NHẬP

lợi thấp. Năm 2005 phát triển thêm 4 triệu thuê bao điện thoại, tăng 40% so với năm 
2004, đạt mật độ trên 16 máy/100 dân. Phát triển thêm 1 triệu thuê bao internet, đưa 
tổng số’ thuê bao trên mạng lên 2,6 triệu thuê bao. Phấn đấu 100% sô xã có điện thoại; 
95% số xã có báo đến hàng ngày; 85% số xã có điểm bưu điện - văn hóa xã. Doanh thu 
toàn ngành đạt 35 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; giá trị gia tăng toàn ngành tăng trưởng 
5,8% so với thực hiện năm 2004.

Tiếp tục tập trung phát triền ngành du lịch, tăng cưòng thu hút khách từ thị 
trường Tây Âu (Pháp, Đức, Anh...), Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada); Đông Bắc Á (Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quôc, Đài Loan...). Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức quảng 
bá, tuyên truyền về du lịch Việt Nam.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam ở nưốc ngoài như hội 
chợ, triển lãm, các hình thức quảng bá khác như “Tuần lễ Việt Nam” đồng thời nghiên 
cứu để miễn visa cho khách du lịch ở những thị trường lớn, có quan hệ tốt với Việt 
Nam. Phát triển các tuyến, tour, các sản phẩm du lịch mới đi đôi với nâng cao chất 
lượng phục vụ.

Năm 2005 dự kiến đón 3,2 triệu lượt khách quốc tế, 14,5 triệu lượt khách nội địa, 
doanh thu xã hội từ du lịch là 30.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2004.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2005 tăng trên 14%. Tăng cưòng chất lượng khâu 
bán buôn và tổ chức khai thác nguồn hàng của hệ thông doanh nghiệp nhà nước; tăng 
cường tỷ trọng của thành phần doanh nghiệp có vốn đầu tư nưốc ngoài. Đảm bảo bình 
Ổn giá, tăng cưòng cơ chế điều hành, giám sát hoạt động thương mại, đặc biệt đôi vối 
các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kiện toàn cơ chế chính sách khuyến khích 
lưu'thong hàng hóa phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội. Đảm bảo nguồn cung 
các mặt hàng thiết yếu đôì với nền kinh tế quốc dân (xăng dầu, sắt thép, phân bón, 
lương thực, thực phẩm). Hoàn thiện cơ chế quản lý ngành hàng có sự giám sát và tổ 
chức hệ thông phân phôi theo chức năng của từng Bộ, ngành, công ty theo hướng thông 
nhất, trật tự kỷ cương từ Trung ương đến địa phương.

Đẩy mạnh dịch vụ xuất khẩu lao động. Năm 2005, dự kiến đưa 70 vạn lao động đi 
làm việc ở nưốc ngoài; tập trung mở rộng và duy trì ổn định những thị trường hiện có 
như Malaysia, Đài Loan, Lào, Hà Quốc, Nhật Bản, Singapore, Brunei; tập trung để mở 
rộng thêm những thị trường mới như Các Tiểu vương quốc ả-rập thôhg nhất, Xê-nê- 
gan, Ai-len, Irắc...

4. Đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và 
quốc tế

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tập trung điều hành để tăng tôì đa kim ngạch 5 
nhóm hàng xuất khẩu mũi nhọn là thủy sản, dệt may, giày dép, dầu thô và các sản 
phẩm gỗ. Phát triển các mặt hàng mâi có nhiều khả năng cạnh tranh và các mặt hàng 
có cơ hội tăng sản lượng và thị phần như sản phẩm chế biêh, công nghiệp đóng tàu 
biển...

Kim ngạch xuất khẩu năm 2005 dự kiến đạt 28,5 tỷ USD, tăng 14% so với ưâc 
thực hiện năm 2004.
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Khuyên khích mọi thương nhân tham gia xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu hàng 
hóa chế biến sâu và có hàm lượng kỹ thuật cao. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý 
xuất nhập khẩu ổn định và phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giói, đồng thời phù hợp vối chính sách bảo vệ sản xuất trong nước. Nâng cao khả nàng 
cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp và của nền kinh tế nước ta.Tiếp tục 
hoàn thiện công tác quản lý nhà hước về thương mại.

Tiếp tục phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh 
tranh của hàng hóa xuất khẩu. Coi trọng đầu tư dổi mới công nghệ, nâng cao tỷ trọng 
hàng hóa chế biến sâu và chất lượng hàng hóa xuất khẩu, giảm dần tỷ trọng hàng hóa 
gia công và hàng hóa bán qua thị trường trung gian. Thực hiện tốt quy chế vê' dán nhãn 
hàng hóa, tiếp tục đẩy mạnh chông buôn lậu, chông sản xuất và buôn bán hàng giả.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chú trọng phát triển các thị trường truyền thống 
(thị trường Hoa Kỳ), đồng thòi mở rộng tìm kiếm, khai thác thị trường mới. cải tiến 
quy chế về chi hỗ trợ xúc tiến thương mại; khuyên khích thành lập các trung tâm xúc 
tiến thương mại tại các thị trưdng chính. Xây dựng các chương trình xúc tiến thương 
mại có mục tiêu đốì vối các ngành hàng xuất khẩu chủ yếu; hướng dẫn và hỗ trợ các 
doanh nghiệp phát triển thương hiệu và đăng ký thương hiệu hàng hóa.

Hoàn thiện các có chế chính sách nhập khẩu, từng bước nâng cao hiệu quả xuất 
nhập khẩu. Tiến hành rà soát lại.hệ thông thuế, phí để xử lý kịp thời các vấn đề vương 
mắc trong sản xuất kinh doanh .theo hưdng khuyến khích hàng xuất khẩu, hạn chế 
nhập khẩu, khuyến khích sử dụng các loại nguyên vật liệu sản xuất trong nước cho 
sản xuất hàng xuất khẩu.

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hoàn 
thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực 
và quôc tế. Đẩy nhanh quá trình đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới 
(WTO). Thúc đẩy tiến trình thực thi cam kết CEPT/AFTA.

Thực hiện đồng bộ các chương trình xuất khẩu về các sản phẩm truyền thôhg và 
chiếm tỷ trọng cao như: nông sản, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, dệt may, giày dép. Tiếp 
tục xây dựng các đề án xuất khẩu mặt hàng có thể mạnh và tiềm năng như: điện tử, 
phần mềm tin học.

Tăng quỹ dự trữ ngoại tệ để đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu hàng 
hóa phục vụ sản xuất trong nước, và sản xuất hàng xuất khẩu; thực hiện chính sách tỷ 
giá linh hoạt để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

5. Mục tiêu, định hướng đầu tư phát triển
Phấn đấu huy động tốì đa các nguồn tiết kiệm trong nước thuộc các thành phần 

kinh tế để đưa vào đầu tư phát triển, nhất là đốì với khu vực dân cư. Đồng thdi tăng 
cường các biện pháp để thu hút nguồn lực phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội.

Dự kiến khả năng huy động vốh đầu tư phát triển năm 2005 vào khoảng 295 - 
300 nghìn tỷ đồng (tương đương 18 - 19 tỷ USD), tăng 17,5- 19,5% so với năm 2004 và 
bằng 36,2- 36,8% GDP.
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Chú trọng đầu tư vào thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hưống 
tăng hiệu quả và phát huy được lợi thế của từng vùng, từng ngành, từng sản phẩm, 
trên cơ sở đó tăng nhanh khả năng cạnh tranh của toàn nền kinh tế.

Đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển những trục đường giao thông quan trọng, 
các tuyến giao thông đến các vùng kinh tế trọng điểm, các tuyến giao thông nhằm mục 
tiêu phát huy lợi thế, tiềm năng của tất cả các vùng trong cả nước, quản lý và bảo vệ 
biên giói. Tăng cường đầu tư hạ tầng viễn thông, các hạ tầng dịch vụ khác với cơ chế 
phù hợp.

Tập trung vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi, nhất là các công trình tạo nguồn 
nước tưới, các công trình hồ chứa nước, các công trình thủy điện tại các tỉnh Tây 
Nguyên, miền Trung, hệ thống kênh mương chính, đồng thdi tiếp tục chú ý đến thủy 
lợi cho thủy sản, bảo đảm chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản.

Tăng vốh đầu tư cho lĩnh vực xã hội, đặc biệt là các ngành: giáo dục, đào tạo, 
khoa học và công nghệ, văn hóa - thông tin, y tế - xã hội, các chương trình mục tiêu 
quốc gia, xóa đói giảm nghèo.

Tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền 
núi phía Bắc, xây dựng cụm, tuyến dân cư đồng bằng sông cửu Long, đầu tư vào các 
tỉnh còn khó khăn, các vùng thường xuyên bị thiên tai bão lụt...

Tập trung đầu tư cho nhiệm vụ quốc phòng, chông khủng bô'; trang bị cho lực 
lượng cảnh sát cơ động, xây dựng trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và doanh trại 
cho lực lượng công an nhân dân...

Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư những công trình lân đã được ghi 
trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của các ngành điện, dầu khí, xi mãng, cơ khí, luyện 
kim, lọc hóa dầu, các công trình giao thông quan trọng... Đồng thòi, cân nhắc tính toán 
cho việc khởi công các công trình, dự án gối đầu cho kế hoạch 2006 - 2010.

6. Giáo dục và đào tạo
(1) Phát triển quy mô giáo dục phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố kết quả thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, đẩy mạnh phổ cập 
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 
nâng số tỉnh được công nhận đạt chuẩn lên 30 tỉnh.

Phát triển quy mô đào tạo hợp lý, tiếp tục tăng chỉ tiêu đào tạo chính quy; gắn 
phát triển quy mô đào tạo không chính quy với củng cố quản lý và đảm bảo chất 
lượng đào tạo. Điều chỉnh cơ cấu đào tạo theo bậc đào tạo, từng bước điều chỉnh theo 
ngành và lãnh thổ, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến tuyển 
mởi đại học, cao đẳng năm 2005 tăng trên 8% so vối năm 2004, trung học chuyên 
nghiệp tăng 15%, đào tạo nghề tăng 12%, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức nhà 
nước tăng 22%.

(2) Tăng ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo đạt 18%. Tiếp tục 
huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển giáo dục - đào tạo.
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Triển khai đề án kiên cố’ hóa trường, lốp học. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa 
phòng học tạm tranh, tre, nứa lá vào năm 2005.

Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp giảng 
dạy ở tất cả các bậc học. Tiếp tục cải tiến thi cử theo hướng giảm bớt số kỳ thi, ra đề thi 
sát với chương trình học; phân cấp triệt để khâu tổ chức thi và đánh giá kết quả học 
tập ở giáo dục phổ thông cho các địa phương và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quăn lý giáo dục cho các địa phương và cơ sở nhằm 
tăng cường tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của địa phương, cơ sở; đẩy mạnh cải 
cách hành chính trong cơ quan quản lý giáo dục, tăng cường vai trò kiểm tra, thanh 
tra, xử lý kịp thòi các hành vi vi phạm vê' giáo dục. Khẩn trương bổ sung chỉnh sửa 
Luật Giáo dục trình Quốc hội vào năm 2005.

Hoàn thiện quy hoạch mạng lưối trường, trình Chính phủ phê duyệt danh mục 
các trường trọng điểm ở các bậc học đến 2010.

Ưu tiên hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đốì vối các cơ sở đào tạo thuộc các tỉnh xa xôi, 
hẻo lánh, kinh tế khó khăn đê tạo điều kiện mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu 
nhân lực tại chỗ.

Tiếp tục thực hiện chương trình về phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các địa bàn 
khó khăn, đổi mói chương trìnhị sách giáo khoa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 
và cán bộ quản lý giáo dục.

Tích cực vận động, thu hút vôn ODA đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, ưu tiên đầu tư 
vốn ODA hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về phổ cập giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng giáo 
viên và cán bộ quản lý giáo dục; phát triển dạy nghề và củng cố chất lượng đại học.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục: hoàn thiện hệ thông cơ chế chính sách và tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, tạo sự bình đẳng cho các cơ sở ngoài công lập vói các cơ 
sở công lập để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

7. Khoa học và công nghệ
Nhiệm vụ then chốt của khoa học và công nghệ năm 2005 tập trung chủ yếu vào 

nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu triển khai để cung cấp các luận cứ khoa 
học phục vụ hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế 
- xã hội, đồng thời tạo lập cơ sở giải quyết những vấn đề liên quan đến lựa chọn, tiếp 
thu, khai thác, chuyển giao và phát triển công nghệ. Đánh giá tổng kết các chương 
trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Nhà nước, lựa chọn đưa vào ứng dụng 
trong sản xuất và đời sổng xã hội.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của các ngành sản xuất và dịch 
vụ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng sức cạnh 
tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục nghiên cứu và tạo bước đột phá về phát triển giốhg cây, con có năng suất 
và giá trị kinh tế cao phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế 
nông nghiệp và nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, 
chế biến và sản xuất giông cây trồng, vật nuôi.
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Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lưdng, chiếu xạ, chuyển giao công nghệ tự động hóa và 
công nghệ vật liệu mới đế phát triển các ngành công nghiệp có lợi thố cạnh tranh, chú 
trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Tiếp tục triển khai thực hiện khu công nghệ cao làm cơ sở thu hút vôn và kêu gọi 
đầu tư.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ nhằm tạo động 
lực phát huy mạnh mẽ nội lực về khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của hoạt động khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển thị trưòng khoa học và 
công nghệ.

Tiến hành sắp xếp các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng 
chuyển dần sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Xây dựng những cơ chế, chính 
sách mới theo hướng xóa bỏ bao cấp trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển công nghệ. Giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan nghiên cứu 
khoa học và triển khai công nghệ trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng.

Hoàn thiện các quy định pháp luật về tư vấn, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí 
tuệ, hợp đồng khoa học và công nghệ để tạo lập và phát triển thị trưồng công nghệ. 
Trình Quốc hội thông qua Luật chuyển giao công nghệ, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp 
trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công nghệ cao, những công nghệ 
đảm bảo hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và 
ngoài nước.

Đẩy mạnh hoạt động của thị trưòng khoa học và công nghệ, phát triển các hoạt 
động tư vân, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.

8. Tài nguyên, môi trường và phát triển bển vững.
Đẩy nhanh tiến độ đo vẽ bản đồ địa chính cơ sở phục vụ cho việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trong năm 2005. Tiếp tục đo vẽ bản đồ địa hình để phục vụ 
cho công tác quy hoạch đô thị. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để công tác phân giới, 
cắm mốc biên giới Việt - Trung thực hiện theo đúng tiến độ.

Xây dựng và bổ sung một số cơ chế, chính sách về quản lý, khai thác, chế biến và 
sử dụng tài nguyên khoáng sản. Có các chế tài cụ thể để giải quyết những vấn đề bức 
xúc về quản lý và khai thác khoáng sản.

Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Tăng cưòng 
công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy vàn và khí tượng thủy văn biển.

Triển khai thực hiện “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” 
(Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) theo Quyết định sỐÌ53/2004/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Tổ chức xây dựng 20 chương trình nghị sự 2 cấp ngành và địa phương.

Từng bưóc thực hiện chiến lược bảo vệ môi trưòng quốc gia đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020; xử lý triệt để 52 cơ sở gây ô nhiễm môi trưòng nghiêm trọng theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
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Triển khai thực hiện đề án khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường ở 
khu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông cầu.

Tập trung hoàn thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường 
và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; chuẩn bị xây dựng Luật Đa dạng sinh học; 
xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

9. Lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo
Bước vào năm 2005, cả nưốc có khoảng 2,5 triệu người có nhu cầu giải quyết việc 

làm, trong đó bao gồm các lao động dôi dư do quá trình sắp xếp, đổi mới các doanh 
nghiệp nhà nước, sô người thất nghiệp trong khu vực thành thị, sô học sinh, sinh viên 
tôt nghiệp... Vì vậy cần có các giải pháp cụ thể để giải quyết áp lực về tạo việc làm 
trong xã hội.

Phấn đấu năm 2005 giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm 
mới cho 1,3 triệu ngưòi; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp của thành thị xuôhg còn 5,5%; 
tăng thời gian sử dụng lao động ở nông thôn lên 80%.

Hoàn thiện chính sách khuyên khích các thành phần kinh tế tăng mức đầu tư 
phát triển ngành nghề, đặc biệt trong công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến là những 
ngành sử dụng nhiều lao động. Thông qua chính sách, tạo điều kiện cho các địa 
phương, nhất là các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phát triển công nghiệp, 
xây dựng và thương mại dịch vụ. Có giải pháp thiết thực trong giải quyết việc làm cho 
nông dân mất đất do đô thị hóa, khu công nghiệp và khu chế xuất.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng điểm về kinh tế - xã hội, như 
phát triển các làng thanh niên lập nghiệp trên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, xây 
dựng công trình Thủy điện Sơn La, v.v...

Cần có chính sách đào tạo nghề phù hợp cho thanh niên nông thôn, thanh niên 
dân tộc nhằm chuyển dịch cơ cấu ở nông thôn. Đặc biệt là đào tạo cán bộ cơ sở xã ở các 
vùng dân tộc, miền núi cả về văn hóa, chính trị, kinh tế, kỹ thuật và luật pháp. Chú 
trọng xây dựng các mô hình làm ăn cho bà con ngưòi dân tộc thiểu số.

Gấp rút hoàn thành Đề án hiện đại hóa 3 Trung tâm giới thiệu việc làm ở 3 miền 
Bắc, Trung, Nam, để có thể triển khai thực hiện trong năm 2006 nhằm hỗ trợ các tỉnh, 
phong trào trọng điểm phát triển thị trường lao động; tổ chức hội chợ việc làm thường 
xuyên hoặc định kỳ tại các địa phương có thị trường lao động phát triển. Chú trọng tạo 
điểu kiện hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho nông dân 
bị mất đất sản xuất do đô thị hóa và công nghiệp hóa, để nhanh chóng ban hành chính 
sách hợp lý.

Chấn chỉnh và phát triển hoạt động xuất khẩu lao động. Duy trì và phát triển các 
thị phần hiện có, đồng thời khai thác và mở rộng thị trưòng mới. Tiếp tục thí điểm đưa 
lao động đi các thị trưòng mới như Brunây, Canada, Anh...Thực hiện cốc biện pháp 
ngăn chặn tình trạng lao động vi phạm hợp đồng. Nâng cao chất lượng lao động xuất 
khẩu. Tăng cưòng công tác đào tạo nghề, dạy tiếng, giáo dục kỷ luật lao động, tôn 
trọng luật pháp, phong tục tập quán của nước bạn để đáp ứng yêu cầu các nước nhận 
lao động.
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Các Bộ, ngành và địa phương phải có trách nhiệm trong thanh tra, kiểm tra và 
kịp thời xử lý vi phạm, tiêu cực về hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn, đồng 
thời phải đảm bảo quan hệ hợp tác với nưổc ngoài.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo nhằm giảm tỷ lệ hộ đói nghèo đến 
cuối năm 2005 còn dưới 7% (trong năm 2005 dự kiến giảm được từ 1,5 - 2% tỷ lệ hộ 
nghèo). Xây dựng chuẩn nghèo và chương trình xóa đói giảm nghèo mối để thực hiện 
trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Có chính sách ưu tiên cho các vùng đặc thù như: tập trung hỗ trợ về đất đai, điều 
kiện sản xuất, nhà ở và xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ; tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xóa đói giảm nghèo trong 
các cấp, các ngành và bản thân người nghèo; tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển 
hình, các cách làm có hiệu quả phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

Tiếp tục đào tạo và tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông, lâm, ngư, đảm bảo 
tính liên thông trong xóa dói giảm nghèo. Tiếp tục duy trì và thực hiện chủ trương đưa 
trí thức trẻ tình nguyện vê' các xã nghèo. Đồng thòi xây dựng chính sách phù hợp, thoả 
đáng để trí thức trẻ yên tâm, tình nguyện công tác lâu dài ở các địa phương khó khăn.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo. Sớm tổng kết và nhân rộng 
các mô hình xã hội hóa xóa đói giảm nghèo có hiệu quả và dề xuất cơ chế chính sách 
đảm bảo thực hiện chủ trương này. Tổ chức sơ kết đánh giá việc các Bộ, ngành, tổ chức 
đoàn thể, các tổng công ty và địa phương giúp đỡ các địa phương nghèo xóa đói giảm 
nghèo, đồng thời đê' xuất các nội dung cụ thể để tiếp tục thực hiện.

10. Văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục, thể thao
(1) Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng hệ thông văn bản pháp luật, tạo 

điều kiện đẩy nhanh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa thông tin. Nâng cao 
chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình. Nghiên cứu giải 
pháp thích hợp vê' quản lý nhà nước đôì vói các dịch vụ văn hóa thông tin như karaoke, 
Internet, vũ trường... Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt dộng văn hóa, xử lý kịp 
thời những vi phạm trong các hoạt động văn hóa, thông tin .

Kết hợp với các ngành trong xây dựng tiêu chí phường xã vãn hóa gắn với xây 
dựng đời sông văn hóa ở cơ sở, xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Thực hiện tốt công tác vàn hóa thông tin ở vùng đồng bào thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa, đẩy mạnh giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao đòi sông 
văn hóa tinh thần cho đồng bào thiểu số, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh trước các hủ 
tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt các ngày lễ lốn trong năm 2005.

Đẩy nhanh tiến trình thực hiện cải cách hành chính và triển khai cơ chế tự chủ 
tài chính ở các đơn vị cung cấp dịch vụ vãn hóa công.

Đẩy mạnh công tác bảo tồn, thừa kế và phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền 
thông văn hóa và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa vãn hóa thế giới, bắt nhịp với sự phát 
triển của thời đại.

Thực hiện chương trình, mục tiêu bảo tồn, chông xuống cấp di tích lịch sử, văn 
hóa quốc gia đặc biệt đã được Chính phủ quyết định.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



KINH TẾ- XẢ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THEM HỘI NHẬP 63

(2) Tăng cường công tác quản lý về phát thanh, truyền hình và thông tin đại 
chúng để bám sát với xu thế phát triển của thông tin đại chúng trong khu vực và trên 
thế giới. Đẩy mạnh công tác phát thanh, truyền hình của Việt Nam trong quá trình 
hội nhập.

Nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình phát thanh. Hiện đại hóa hệ 
thông kỹ thuật, công nghệ phát thanh. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo và 
đào tạo lại cán bộ, tăng cường hợp t*'’ quốc tế trong lĩnh vực phát thanh. Đảm bảo 
chương trình phát thanh tiếng dân tộc vối chất lượng ngày càng cao. Phấn đấu đến 
năm 2005 đạt 95% dân số nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tăng nhanh thời lượng phát sóng truyền hình Việt Nam.Tập trung thực hiện mục 
tiêu đạt 90% số’ hộ xem được truyền hình Việt Nam. Tăng cường chất lượng chương 
trình truyền hình Việt Nam ngang tầm khu vực. Thực hiện quy hoạch truyền hình 
Việt Nam, sắp xếp lại hệ thống phát sóng truyền hình Việt Nam trong cả nước. Tiếp 
tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế khoán thu, khoán chi theo Quyết định sô' 87/QĐ- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường sự quản lý của Nhà nưốc về báo chí, kiên quyết đình chỉ những hoạt 
động báo chí vi phạm pháp luật, sai định hướng, gắn chặt trách nhiệm của các cơ quan 
chủ quản với các tổ chức báo chí. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện cơ 
chế khoán thu chi trong lĩnh vực thông tin, báo chí.

(3) Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách đô'i vối đội ngũ vận động viên, huâ'n 
luyện viên. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách thể thao đẹp; tăng cường 
chông tiêu cực trong thể thao.

Tiến hành nghiên cứu khoa học về các loại hình thể thao phù hợp với Việt Nam; 
nhanh chóng áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến về TDTT phục vụ cho 
tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện nhằm nâng cao thành tích thê thao Việt Nam và 
phấn đấu đưa những môn thể thao như bơi lội, điền kinh., đạt thành tích cao và ổn 
định so vối khu vực. Hình thành hệ thống đào tạo vận động viên trẻ có chất lượng để có 
đủ lực lượng tham gia Seagames 23 trong năm 2005.

Xây dựng chính sách về xã hội hóa hoạt động TDTT. Đẩy mạnh cuộc vận động 
quần chúng tham gia luyện tập thể thao, phấn đấu đạt chỉ tiêu 16% dân sô’ tham gia 
luyện thường xuyên.

11. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng 

cao sức khoẻ nhân dân trong đó có quy hoạch mạng lưói khám chữa bệnh, quy 
hoạch mạng lưối y tế dự phòng, hệ thốhg sản xuất, phân phôi thuốc và trang thiết 
bị y tế... Tiếp tục củng cô' và hoàn thiện mạng lưổi y tế cơ sở. Thực hiện Chuẩn quôc 
gia về y tế xã, phấn đấu cuối năm 2005 có 30% số xã được công nhận đạt Chuẩn 
quô’c gia về y tế xã.

Nhân rộng mô hình xã hội hóa chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng như mô hình 
chăm sóc sức khoẻ ngưdi nghèo, chăm sóc sức khoẻ người già cô đơn, người tàn tật..., 
mở rộng phong trào hiến máu nhân đạo. củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng 
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hệ thôhg khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ Trung ương đến cơ sở. Chú trọng 
công tác đào tạo, nghiên cứu, kế thừa và phát triển y dược học cổ truyền.

Phát huy sức mạnh tổng hợp quân - dân y kết hợp trong chăm sóc y tế, bảo vệ và 
nâng cao sức khoẻ nhân dân và lực lượng vũ trang, sẵn sàng đối phó có hiệu quả khi có 
chiến tranh và các tình huôhg khác như thiên tai, dịch bệnh..., thực hiện có hiệu quả 
chương trình mục tiêu quốc gia phòng chông một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm 
và HIV/AIDS.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ thông 
tin trong hoạt động y tế. Tăng cường năng lực về dược và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Bảo đảm trên 40% nhu cầu thuốc được cung ứng cho chăm sóc sức khoẻ từ nguồn sản 
xuất trong nước. Thực hiện điều chỉnh linh hoạt tăng, giảm thuế đối vối thuốc chữa 
bệnh, đảm bảo giá thuốc hợp lý đôì với ngưồi tiêu dùng.

Thực hiện thí điểm để mở rộng bảo hiểm y tế bắt buộc đối với số lao động khu vực 
doanh nghiệp tư nhân và phát triển các hình thức bảo hiểm y tế tự nguyện.

Thay đổi chính sách viện phí đi đôi với thực hiện chính sách trợ cấp cho người 
nghèo, phát triển bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở y tế, đặc 
biệt là các cơ sở y tế Nhà nước.

Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí sức khoẻ trong phong trào xây dựng làng văn 
hóa sức khoẻ. Tăng cưồng cán bộ và chuyển giao kỹ thuật thích hợp cho tuyến dưới và 
tuyến y tế cơ sở.

Đào tạo cán bộ phù hợp vối quy hoạch phát triển và nhu cầu sử dụng cán bộ của 
các địa phương và chuyên ngành. Có kế hoạch gửi cán bộ đi đào tạo ngoài nưốc vê' y tế. 
Nghiên cứu, ban hành các chính sách đãi ngộ, phụ cấp đặc thù đô"i với cán bộ ngành y 
tế (như phụ cấp phòng chôhg dịch; phụ cấp chăm sóc bệnh nhân lao, tâm thần, phong, 
HIV/AIDS...). Tăng cường kỷ luật lao động và giáo dục y đức.

Đổi mối phân bổ ngân sách y tế theo hướng ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng, 
hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phát triển bảo hiểm y tế cho các đôì tượng chính sách, 
hiện đại hóa các trung tâm y tế chuyên sâu, phát triển y học cổ truyền...

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

12. Dân số, gia đình, trẻ em và an sinh xã hội
Tiếp tục thực hiện Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm mức 

tăng dân số. Phấn đấu mức giảm tỷ lệ sinh 0,04%, quy mô dân số đạt 83,2 triệu ngưòi 
và tỷ lệ phát triển dân sô" là 1,42 %. Nâng cao chất lượng và sô" lượng của dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ toàn dân. Kết hợp công tác dân sô" và kê" hoạch hóa gia đình với bảo vệ 
chăm sóc, giáo dục trẻ em và phong trào xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình 
đẳng và vàn minh.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về dân 
sô" - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2001 - 2005, tập trung vào những vùng có mức 
sinh cao, vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, để đến 2005 đạt mức sinh thay thê bình 
quân trong cả nước.
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Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thông chính sách dân sô, gia đình để đạt mục 
tiêu về dân số. Xây dựng và nâng cao hiệu quả các mô hình tôt về dân sô và các mô 
hình mối, phù hợp với đôì tượng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động, giáo dục, tư vấn, chuyển đổi hành vi bển 'vững về dân sô. Đảm 
bảo cung cấp đầy đủ và thuận lợi các phương tiện tránh thai để giảm bớt các trưồng 
hợp có thai ngoài ý muốn, giảm số ca nạo phá thai; thực hiện tôt dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Năm 2005, phấn đấu 
tăng thêm 2% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở các cấp học phổ thông; tăng 5% số trẻ em ở 
lứa tuổi 3-5 được đi nhà trẻ, mẫu giáo; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 
tuổi, giảm 20% trẻ em lang thang kiếm sông; giảm 5% trẻ em bị xâm hại tình dục; tăng 
5% trẻ em khuyết tật được trợ giúp. Từng bước giải quyết tình trạng trẻ em lang 
thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc...

Đẩy mạnh phong trào và vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng 
nhà tình nghĩa; phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ đời sốhg và học tập, 
tạo việc làm cho con em thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đồng thời, 
động viên các gia đình chính sách tham gia làm kinh tế giỏi qua các chương trình, dự 
án tạo điều kiện để các gia đình chính sách tham gia làm kinh tế, xuất khẩu lao động. 
Làm tốt công tác quy tập mộ liệt sĩ. Tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính 
sách, chế độ đốì với người có công.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tham gia chăm 
sóc, giúp đỡ những ngưòi thiệt thòi trong xã hội, tạo điều kiện động viên về vật chất và 
tinh thần để các đốì tượng tự khắc phục khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ngoài 
việc chuẩn bị thí điểm các mô hình Nhà xã hội, mô hình đưa trẻ em mồ côi từ cơ sở bảo 
trợ xã hội về cộng dồng, các cấp chính quyến cần có chương trình trợ giúp số trẻ em 
lang thang đường phô' đã đưa về gia đình có cuộc sống ổn định. Nhân rộng các mô hình 
tốt về chăm sóc đối tượng xã hội, đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương qua 
hệ thống thông tin đại chúng.

13. Ôn định và nâng cao đời sống dân tộc ít người
Soát xét lại các cơ chế chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số’ để 

kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135). Bảo đảm về cơ 
bản các xã có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu. Triển khai thực hiện tốt Quyết định 
134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và 
nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo. Phát triển cơ sở hạ tầng, các trung 
tâm cụm xã, quy hoạch bố trí lại cụm dân cư, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp. Từng bước thu hẹp kháng chiến về đòi sông vật chất và tinh thần giữa các 
nhóm dân tộc.

Thực hiện tốt công tác định canh, định cư, ổn định sản xuất, nâng cao đồi sông 
của các đồng bào dân tộc ít người phù hợp vói tập quán của từng dân tộc. Hướng dân 
cách làm ăn, chuyển giao công nghộ và cung cấp thông tin nhăm phát triên mạnh kinh 
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tế hàng hóa tiến tới xóa bỏ kinh tế tự cung tự cấp ở các vùng dân tộc ít ngưdi và miền 
núi. Phát triển các trang trại sản xuất nông, lâm nghiệp có quy mô phù hợp với trình 
độ quản lý và sức sản xuất của từng địa bàn dần cư. Đảm bảo thực hiện tôt chính sách 
đất đai cho đồng bào Khơ me, đồng bào các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên.

Nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thông của 
đồng bào các dân tộc ít người. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là 
con em đồng bào dân tộc ít người ngay tại địa phương. Thực hiện tôt chính sách đại 
đoàn kết các dân tộc ở vùng d.ân tộc và miền núi.

Chú trọng củng cố và mở rộng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin của 
đồng bào dân tộc. Giữ gìn và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc. Tăng cường 
thông tin về các chương trình xóa đói giảm nghèo, bằng các phương pháp, hình thức và 
tổ chức tại các địa điểm thích hợp để đồng bào dân tộc ít ngưdi có thể tiêp cận được.

14. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
Phôi hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện chương trình hành 

động phòng chôhg ma túy, mại dâm, cần nhanh chóng xây dựng chiến lược phòng 
chống ma túy xâm nhập qua biên giới Việt Nam.

Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đấu tranh truy quét tụ điểm, điểm 
nóng về tệ nạn xã hội . Đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường trong sạch vững 
mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi 
sốhg văn hóa ở khu dân cư”. Phối hợp các lực lượng chính quyền, đoàn thể, kiên quyết 
chỉ đạo làm chuyển hóa những xã, phưòng trọng điểm về tệ nạn xã hội. Chú trọng công 
tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ.

15. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
Thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ 

vững chắc độc lập chủ quyền và an ninh quốc gia. Tăng cường công tác quản lý biên 
giới, trên đất liền và trên biển. Tiếp tục thực hiện chương trình Biển Đông - Hải đảo. 
Tăng cưòng năng lực cho công tác tuần tra biên giói, hải đảo; cụ thể hóa đề án phát 
triển kinh tế xã hội ỏ các vùng kinh tế - quốc phòng, các địa bàn trọng điểm như Tây 
Bắc, Tây Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ góp phần củng cố 
thế trận quốc phòng toàn dân và định canh định cư phát triển kinh tế tại vùng sâu, 
vùng xa; thực hiện điểm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.

Tăng cường lực lượng và trang bị phương tiện cho các lực lượng vũ trang ở các địa 
bàn chiến lược quan trọng và các vùng tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc. Tăng 
cường bảo vệ an ninh chính trị. Tập trung các biện pháp đẩy mạnh phòng ngừa, tăng 
cường củng cố' lực lượng làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở, củng cố' phong trào quần 
chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc mà trong đó lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt, 
đẩy mạnh phòng ngừa và tấn công, trấn áp bọn tội phạm, giải quyết những bức xúc, 
tao bước chuyển biến cơ bản trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, 
trât tư công cộng, phòng chống tệ nạn xã hội. Tạo điếu kiện thuận lợi đê tăng cường 
vai tro của quân đội và thanh niên xung phong trên mặt trận chống đói nghèo ở các địa 
bàn chiến lược biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc. Có chính sách thích hợp đê 
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kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Đẩy 
nhanh phát triển các khu kinh tế quốc phòng trên toàn tuyến biên giối.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục về 
trật tự an toàn giao thông đốì với người dân. Chú trọng đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở 
hạ tầng giao thông để góp phần làm giảm tốì thiểu số vụ tai nạn giao thông.

Tiếp tục nâng cao đời sốhg vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang; xóa doanh trại tranh tre, nứa lá và dảm bảo cho bộ đội được sử dụng nước sạch, 
có điện, báo, đài.

Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thông tư pháp theo nội dung Nghị quyết 08 của 
Bộ Chính trị.

16. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội các vùng
Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh 

tế, chú trọng đầu tư phát triển các vùng nghèo; vùng miền núi và trung du Bắc Bộ, 
vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên.

Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tăng cường sự 
phối hợp giữa các Bộ, ngành và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm, giữa các 
vùng kinh tế trọng điểm với các vùng khác để phát huy hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện 
cho các vùng kinh tế trọng điểm có sự tăng trưởng nhanh, làm đầu tàu lôi kéo các vùng 
khác phát triển.

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP của các vùng kinh tế trọng điểm từ 9,0 - 
9,5%/năm. Ưu tiên đầu tư hiện đại hóa công nghiệp trên cơ sở phát triển công nghiệp 
công nghệ cao như sản xuất phẩm mềm, thiết bị tin học, tự động hóa thành ngành 
công nghiệp mũi nhọn có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Quan 
tâm đầu tư để thúc đẩy sự phát triển, khai thác tiềm năng ở các vùng khó khăn nhằm 
giảm thiểu sự chênh lệch giữa các vùng.

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu công nghệ cao. Hình thành các trung tâm 
kinh tế lớn như Văn Phong, Dung Quất, Chu Lai,... Phát triển hợp lý các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp, tạo động lực cho quá 
trình phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và 
công nghệ sinh học. Đầu tư phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung, nâng cao 
năng lực đánh bắt cá xa bờ.

Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ chất lượng cao; phát huy có hiệu quả hoạt động 
của các tổ chức tài chính, các cơ quan đào tạo, dịch vụ y tế và nghiên cứu khoa học tầm 
cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hiện đại hóa mạng lưối kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, hoàn thành và đưa 
vào sử dụng các tuyến trục chính; nâng cấp hệ thông cảng biển; cải tạo và phát triển 
hệ thông đường sắt.

Xây dựng các cơ sở đào tạo đa ngành và một số' trung tâm dạy nghề kỹ thuật cao.
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Đầu tư xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học và chuyển giao công 
nghệ có tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Phát triển các vùng kinh tế khác, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tố vùng 
ven biển, ưu tiên đầu tư hưởng vào khai thác kinh tế biển; chú trọng phát triển kinh tế 
cửa khẩu, phát triển dọc theo các hành lang kinh tế, nhất là các khu vực dọc theo 
đường Hồ Chí Minh, các tuýến trục Đông - Tây. Tiếp tục tạo điều kiện đế thúc đẩy các 
vùng khó khăn, vùng sau, vùng xa phát triển nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách và 
thụ hưởng các phúc lợi xã hội.

Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp phát huy tiềm năng của mỗi vùng 
như phát triển thủy điện, công nghiệp khí - điện - đạm, công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thủy sản, phát triển các làng nghề thủ công truyền thống...

Ôn định các vùng nguyên liệu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Phát triển 
nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản trên toàn bộ dải ven biển, hình thành ngành 
xuất khẩu mũi nhọn về thủy sản.

Kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc vối trồng các cây công nghiệp và rừng 
nguyên liệu tại các khu vực miền núi và trung du. Thực hiện xóa đói giảm nghèo gắn 
vối chương trình định canh, định cư và chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Ưu 
tiên phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật 
chất giáo dục.

Dành tỷ lệ thích đáng nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ đầu tư 
phát triển các vùng khó khăn. Triển khai nâng cấp các quốc lộ, các tuyến đường đến 
các cửa khẩu, các tuyến đường ngang, các vòng cung biên giới, các tuyến đường sắt 
hiện có trong khu vực. Nghiên cứu nâng cấp và xây dựng các công trình thủy lợi phục 
vụ ngăn lũ, chặn lũ.

Phát triển kinh tế cửa khẩu, mở rộng giao lưu qua biên giới. Tiếp tục đầu tư phát 
triển du lịch nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh đặc thù của từng vùng.

III. MỘT SỐ Cơ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU ĐE THựC hiện các 
MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2005

Các giải pháp, cơ chế, chính sách năm 2005 tiếp tục kế thừa những cơ chế, chính 
sách kinh tế đang phát huy hiệu quả trong năm 2004. Mục tiêu của các cơ chế, chính 
sách trong năm 2005 là cải thiện rõ rệt môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều 
hơn vốh đầu tư cho phát triển kinh tế, từng bước nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. Sau đây là một số giải pháp định hướng về các cơ chế chính sách:

1. Cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường kinh doanh, tạo điểu kiện thúc đẩy 
các đơn vị kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh

(1) Nghiên cứu sửa đổi, ban hành các văn bản để tạo điều kiện thông thoáng cho 
các tổ chức, cá nhân thực sự bình đẳng trong quá trình tiếp cận vối các yếu tố phục vụ 
cho sản xuất kinh doanh như đất đai, vốn, lao động, khoa học công nghệ...

Sớm hình thành khung pháp lý chung về điều kiện và chi phí trong đầu tư và 
kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nưóc. Nghiên cứu xây dựng và ban 
hành Luật Đầu tư chung (bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư nưốc ngoài).
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Về tài chính-. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 luật thuế mới (thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt) và những nội dung sửa đổi, 
bổ sung của Pháp lệnh Thuế thu nhập đốì vối người có thu nhập cao; tăng cưòng các 
biện pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu thuế. Nghiên cứu xây dựng Luật 
Thuế tài sản, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính 
trong việc kê khai nộp thuế, sửa đổi, bổ sung những có chế chính sách về thu, quản lý 
và sử dụng nguồn thu khu vực sự nghiệp có thu.

Thực hiện nhất quán lộ trình cắt giảm thuế quan theo hiệp định AFTA và các 
cam kết quốc tế của Chính phủ; kiên quyết chỉ bảo hộ qua thuế đốì với một số ít sản 
phẩm quan trọng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách (sửa đổi) và công khai ngân sách 
ở mọi cấp, coi đó là một trong những biện pháp quan trọng để đấu tranh vối nạn tham 
nhũng và lãng phí. xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách, 
gây thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiêu ngân sách trung hạn 3-5 năm để chủ động 
trong chi ngân sách hàng năm và phù hợp vổi thực hiện các mục tiêu, chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu ngân sách; tăng cường các biện 
pháp thanh tra, kiểm tra trong cả nước về việc mua sắm sử dụng ô tô con, điện thoại di 
động, xây dựng trụ sở, tiếp khách, quà biếu, quà tặng... để phát hiện và xử lý và 
nghiêm các trường hợp vi phạm .

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyệt 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của 
Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; đồng thòi sớm sửa 
đổi, bổ sung chế độ thu một số phí, lệ phí. Tập trung chỉ đạo để từ năm 2005 áp dụng 
cơ chế giao quyền chủ dộng cho đơn vị sự nghiệp cả về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền 
hạn và tổ chức; tiếp tục mở rộng khoán chi hành chính và biên chế đôi với cơ quan 
quản lý nhà nước.

Hoàn thiện các tiêu chí và điều kiện hỗ trợ từ Trung ương cho địa phương, bảo 
đảm đúng mục tiêu và công bằng giữa các địa phương.

Nghiên cứu chuyển phương thức lập dự toán chi tiêu ngân sách từ các tiêu chí 
đầu vào sang các chương trình, dự án và kết quả đầu ra, chuyển từ cơ chế chi tiêu 
ngân sách cho các hoạt động sự nghiệp công sang cơ chế chi ngân sách hỗ trơ theo số 
lượng và chất lượng dịch vụ đầu ra.

Quản lý chặt chẽ nguồn thu từ sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng 
nhằm khuyên khích sử dụng có hiệu quả nguồn vôh này để tăng nhanh nguồn lực đầu 
tư phát triển hạ tầng ở địa phương.

Tăng cưòng quản lý nỢ, nhất là nợ nưốc ngoài. Hoàn thiện cơ chế giám sát tài 
chính, tiền tệ nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, kiểm soát các luồng vốn, các 
khoản vay nơ, trả nơ, mở rộng các hình thức công khai tài chính. Mở rộng hoạt động 
kiểm toán; khuyên khích hình thành và phát triển các công ty kiểm toán tư nhân và 
nước ngoài.
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Về tiền tệ: Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng để kiểm soát giá cả trong tầm 
dự toán đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tổng phương tiện thanh toán, nguồn vốh 
huy động và dư nợ cho vay nền kinh tế đều tăng khoảng 23-24% so với năm 2004.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ, nhất là các công cụ 
gián tiếp. Tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế tiếp cận được với tín dụng của Nhà 
nước. Nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nưốc trong lĩnh vực điều hành, quản lý tiền 
tệ, giám sát các hoạt động tín dụng.

Thực hiện đúng tiến dộ chương trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà 
nưốc. Hạch toán đúng, đủ theo chuẩn quốc tế các khoản nợ xấu, trích lập đầy đủ quỹ 
dự phòng rủi ro, giảm thấp tỷ lệ nợ quá hạn.

Tiếp tục lành mạnh hóa các ngân hàng thương mại cổ phần. Khuyến khích và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại cổ phần hiện đại hóa công nghệ 
ngân hàng, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tham gia vào thị trường tiền tệ thứ cấp, 
nghiệp vụ tái cấp vốn và hệ thốhg thanh toán của ngân hàng Nhà nước.

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả và thực hiện các cam kết song 
phương và đa phương trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.

Chủ động bình ổn giá cả để tạo môi trường đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
và cải thiện đời sống nhân dân. Tập trung sản xuất các sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng 
lớn để cân bằng cung - cầu, áp dụng linh hoạt các chính sách thuế và chính sách tiền 
tệ; thực hiện các biện pháp hành chính - kinh tế đốì vối các hàng hóa và dịch vụ thiết 
yếu trong các thòi điểm cần thiết.

Nghiên cứu, triển khai điều hành chính sách tỷ giá theo hưống linh hoạt hơn để 
động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Đảm bảo cơ cấu dự trữ ngoại hốì hợp 
lý; tiếp tục mua ngoại tệ để tăng quỹ dự trữ ngoại tệ. Sốm nâng cao khả năng chuyển 
đổi của đồng tiền Việt Nam.

(2) Đẩy mạnh phát triển đồng bộ các loại thị trưòng, chuyển mạnh các hoạt động 
sản xuất kinh doanh sang cơ chế thị trưòng.

Tiếp tục tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện và mở rộng 
hoạt động của thị trường chứng khoán. Thực hiện cổ phần hóa và đưa vào niêm yết cổ 
phiếu, trái phiếu của một số doanh nghiệp nhà nước lốn. Khẩn trương hướng dẫn các 
doanh nghiệp có vốh đầu tư nưốc ngoài cổ phần hóa và các ngân hàng thương mại cổ 
phần niêm yết trên thị trưòng chứng khoán. Đồng thòi, xây dựng và phát triển thị 
trưòng giao dịch trái phiếu, trước mắt là trái phiếu Chính phủ. Sớm thành lập Công ty 
đầu tư tài chính của Nhà nưốc, trưốc hết thí điểm thành lập công ty tài chính ở một số’ 
địa phương có nhiều doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Tăng tính cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường tài chính - tín dụng. Tiếp tục 
đổi mới và lành mạnh hệ thống tài chính, ngân hàng.

Phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản. Khẩn trương xây dựng 
và ban hành Luật Kinh doanh bất động sản nhằm bảo đảm nhà nước quản lý và điều 
tiết đươc các hoat động kinh doanh này. Nhanh chóng ban hành các văn bản xóa bao 
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cấp về đất đai; đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể vê' đất đai đốỉ vối các 
dự án thực hiện xã hội hóa.

Phát triển mạnh thị trường lao động, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách 
SU dụng ìao động theo hướng mỏ rộng quyền cho các doanh nghiệp trong việc tuyển 

dụn^ lao động, đặc biệt là lao động nước ngoài. Đẩy mạnh đào tạo nghề để nâng cao 
chất lượng lao động cung cấp cho các khu công nghiệp và cho xuất khẩu lao động. Mở 
rộng thị trường xuất khẩu lao động và chấn chỉnh công tác xuất khẩu lao động.

Tăng cường năng lực cho các trung tâm giới thiệu việc làm, trước hết là xây dựng 
thí điểm 3 trung tâm giới thiệu việc làm ở 3 miền (Bắc, Trung, Nam) để cung ứng lao 
động cho các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia.

Phát triển thị trường khoa học công nghệ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế thị 
trưòng phát triển.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt ưu đãi và khuyến khích đầu tư của mọi 
thành phần kinh tế trong nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nửốc ngoài cho 
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ sản xuất kinh doanh, đặc 
biệt là chính sách phát triển công nghệ cao.

Từng bước chuyển các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ sang tổ 
chức hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp.

Xây đựng Đề án đổi mối công nghệ trong các ngành kinh tế - xã hội nhằm nâng 
cao trình độ công nghệ của các ngành sản xuất và dịch vụ chủ yếu, tăng cường tiềm lực 
khoa học, công nghệ.

2. Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng kỉnh tế; 
nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lâng phí trong đầu tư.

Tiếp tục tăng nhanh đầu tư phát triển trong toàn xã hội, phát huy nguồn lực của 
mọi thành phần kinh tế, đồng thối tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, chông 
lãng phí, thất thoát, tham nhũng để nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt từ nguồn vôh 
của Nhà nưốc.

(1) Tiếp rà soát, cập nhật và nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển
TỔ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch tổng thể kinh tế - 

xã hội, vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh; thành phô'; quy hoạch phát triển một sô' ngành quan trọng, một sô' sản 
phẩm chủ yếu, đặc biệt là các sản phẩm đang có tô'c độ tăng trưởng nhanh, có thị 
trưòng tiêu thụ để hỗ trợ phát triển. Thực hiện công khai, minh bạch, thu hút rộng rãi 
ý kiến đóng góp, tranh thủ sự giám sát thực hiện của cộng đồng. Công bô' rộng rãi các 
chiến lược và quy hoạch để các doanh nghiệp tự quyết định lựa chọn hình thức đầu tư, 
kinh doanh thích hợp.

(2) Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư của tất cả các thành phần kinh tê
Sớm ban hành một sô' chính sách mới tạo môi trường thông thoáng để kinh tế tư 

nhân phát triển mạnh, không hạn chế về quy mô, kê cả doanh nghiệp tư nhân có quy mô 
lân, đặc biệt sớm ban hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp chung trong năm 2005.
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Bãi bộ các thủ tục, quy định không cần thiết và tạo nên sự liên kết giữa các cơ 
quan Nhà nưốc trong việc giải quyết các thủ tục, vướng mắc liên quan đến việc gia 
nhập thị trường của doanh nghiệp (đã đăngký kinh doanh, thủ tục khắc dấu và đăng 
ký sử dụng dấu; đăng ký mã thuế, thuê đất làm mặt bằng kinh doanh, điều kiện tiếp 
cận các nguồn vốn tín dụng).

Có các biện pháp hành chính và tổ chức đủ mạnh để ngăn chặn sự phát triển trở 
lại của các loại giấy phép. Nghiên cứu thí điểm việc chuyển cấp chứng chỉ hành nghề 
từ cơ quan công quyền sang một sô'hội nghề nghiệp đủ năng lực.

Thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng con dấu quy định tại Nghị 
định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ và những văn bản hưởng dẫn 
thi hành.

Ban hành quy chế phôi hợp giữa ba cơ quan liên quan đến bước khởi sự gia nhập 
thị trường là cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý việc khắc dấu và cơ quan 
thuế. Phấn đấu đến cuối năm 2005 bằng mức thòi gian tốì đa (15 ngày) dành cho việc 
đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nưốc theo lộ trình được duyệt, có điều 
chỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX), thu hút thêm nhiều nguồn vốn.

Thực hiện tốt Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt tập 
trung làm tốt công tác quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đẩy mạnh giải phóng 
mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng dùng chung trong các khu công nghiệp, dịch vụ, 
chủ động đáp ứng mặt bằng đất đai cho các nhà đầu tư, khắc phục cơ bản tình trạng 
dự án chờ đất, giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các thủ tục về giao đất, cho thuế đất 
và các giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liến với đất.

Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho ngân hàng, phục vụ 
nghiệp vụ cho vay của ngân hàng. Xây dựng thí điểm dịch vụ chuẩn đoán doanh 
nghiệp để hỗ trợ ngân hàng khi ra quyết định cho doanh nghiệp vay.

Tiếp tục huy động vốh cho đầu tư phát triển thông qua việc đẩy mạnh phát 
hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị. Tổng kết, 
rút kinh nghiệm và đẩy mạnh hoạt động thị trường chứng khoán ở Hà Nội và thành 
phô'Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 về Quy chê' đầu tư theo hình 
thức BOT trong nước.

Sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách tạo chuyển biến cơ bản trong thu hút vô'n 
đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là thu hút vốn từ các tập đoàn xuyên quốc gia. Mở 
rộng danh mục được đầu tư nưdc ngoài trong các lĩnh vực thương mại, tín dụng, bảo 
hiểm, viễn thông, quảng cáo, đào tạo nguồn nhân lực... phù hợp vối tiến trình hội nhập 
kinh tế quô'c tế. Xây dựng chiến lược và danh mục quốc gia kêu gọi vô'n FDI; xây dựng 
quy hoạch các khu công nghiệp.

Tiếp tục cải tiến và công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính để đơn giản 
hóa thủ tục đầu tư. Rút ngắn thòi gian thẩm định, cấp phép đầu tư.
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Đẩy nhanh lộ trình áp dụng cơ chế một giá và cắt giảm một số’ chi phí sản xuất 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và xóa bỏ phân biệt đốì 
xử giữa các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

Đổi mối, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư cả về 
nội dung và phương thức theo một chương trình chủ động, có hiệu quả phù hợp với 
từng địa bàn, loại hình doanh nghiệp.

Xây dựng quy hoạch thu hút và sư dụng dụng nguồn vôh ODA phục vụ sự nghiệp 
phát triển kinh tế -xã hội cho thời kỳ 2006-2010. Bổ sung và sửa đổi các văn bản pháp 
quy liên quan đến quản lý và sử dụng ODA, trưốc hết là Nghị định 17/2001/NĐ-CP của 
Chính phủ. Thực hiện các biện pháp như giao ban thường kỳ để xử lý kịp thời các 
vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân ODA. Hợp tác chặc chẽ vối các nhà tài trợ đế tinh 
giản và hài hòa các quy trình và thủ tục ODA.

(3) Nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát vốn từ ngân sách Nhà 
nước,-

Nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định và thẩm định các dự án đầu tư; 
chỉ ra quyết định đầu tư khi xác định rõ nguồn vôh và trong phạm vi nguồn vốn được 
phân cấp, tránh việc phân duyệt vốn đầu tư dự án vượt quá khả năng cân đối vốh. 
Phải cân nhắc thận trọng khi quyết định một dự án đầu tư về các mặt mục tiêu đầu tư, • 
quy mô đầu tư và lựa chọn công nghệ, thỏi gian và địa điểm đầu tư nhằm nâng cao 
hiệu quả của một dự án đầu tư, tránh sai sót từ chủ trương đầu tư (sai sót này sẽ gây 
lãng phí rất lớn).

Rà soát lại chủ trương đầu tư và hiệu quả đầu tư đốì vối những dự án lớn đang có 
nhiều ý kiến khác nhau và kịp thời xác định hướng xử lý.

Kiên quyết không bô' trí vốn đầu tư cho các dự án không chấp hành đầy đủ các 
thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định. Không bô' trí vốn cho các dự án nhóm B, c 
kéo dài quá thời gian đầu tư được quy định (nhóm B từ khởi công đến hoàn thành 
không quá 4 năm, nhóm c không quá 2 năm).

Đẩy mạnh công tác hưống dẫn, kiểm tra giám sát và đánh giá đầu tư; các Bộ, 
ngành, địa phương thực hiện giám sát ngay từ khâu bô' trí vô'n đầu tư, đảm bảo tuân 
thủ theo quy hoạch, kê' hoạch được duyệt, thực hiện giám sát trong tất cả các khâu của 
quá trình đầu tư.

Tách một sô' tổ chức giám sát và thi công trực thuộc cùng một cơ quan quản lý 
nắm giữ lượng vốn lốn của Nhà nưốc (giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng) để hình 
thành những tổ chức giám sát độc lập. Việc đánh giá thất thoát dựa trên cơ sở quy 
định hiện hành của Nhà nước.

Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đến chất lượng sản phẩm, 
công trình như chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, đơn vị khảo sát, thiết kế và đơn vị thi công 
trong từng khâu công việc từ khảo sát, thiết kế, thi công, thực hiện các quy chế đấu 
thầu đến kiểm tra và giám sát công tác thi công công trình.

Thưc hiên công tác thanh tra kê' hoạch và đầu tư, tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện 
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tổ chức thanh tra ở tất cả các tỉnh, thành phố’, hoàn chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động 
thanh tra kế hoạch và đầu tư, phối hợp vối sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh để tiến hành 
tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch và đầu tư của các Bộ, 
ngành, địa phương. Tổ chức các lốp đào tạo nghiệp vụ thanh tra các cán bộ thanh tra ở 
các cấp. Phối hợp vối các nhà tài trợ thanh tra các dự án ODA. Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao vai trò các Bộ chủ 
quản và địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư.

3. Đẩy mạnh tiến trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
(1) Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ để doanh nghiệp Nhà nước nâng cao tính 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, sửa đổi bổ sung cơ chế, 
chính sách về đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước như tiêu chí phân loại doanh 
nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê, giải thể doanh nghiệp nhà 
nước.

Nghiên cứu chuyển sang thực hiện bán doanh nghiệp nhà nưốc theo hình thức 
đấu giá, đấu thầu. Thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích cho mọi đốì tượng doanh nghiệp, không phân biệt sở hữu. Tiếp tục 
thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mâi doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 
theo đúng lộ trình đã đề ra.

(2) Mở rộng diện các doanh nghiệp nhà nước lớn cần cổ phần hóa, bao gồm cả một 
số Tổng công ty và doanh nghiệp lớn trong các ngành điện lực, luyện kim, cơ khí, hóa 
chất, phân bón, xi măng, xây dựng, vận tải đường bộ, đường sông, hàng không, hàng 
hải, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm.

Sửa đổi Nghị định 64/2002/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công 
ty cổ phần theo hướng việc mua bán cổ phiếu doanh nghiệp được thực hiện công khai 
trên thị trường, khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội bộ, nhất là hạn 
chế sốlượng mua cổ phần, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài.

Thực hiện tính toán, xác định giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nưốc sẽ cổ phần 
hóa (gồm cả giá trị sử dụng đất) theo giá thị trưdng.

Xây dựng cơ chế chính sách để các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn (Tổng công ty 
Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam...) bán trái phiếu của mình ra thị trưdng. Thực hiện phát hành trái 
phiếu doanh nghiệp đô'i với Tổng công ty lớn.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết công tác cổ phần hoá; rút kinh nghiệm, 
uốh nắn những lệch lạc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện ngày càng tốt 
hơn. Thực hiện việc thay đổi nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước đôì với 
những doanh nghiệp không chịu cổ phần hóa và công ty hóa, những doanh nghiệp 
làm ăn thua lỗ trên 2 năm. Các Bộ, úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' nâng cao 
trách nhiệm quản lý các hoạt động cả doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh 
nghiệp Nhà nước.
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4. Đẩy mạnh xuất khẩu và thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các giải phóng mở rộng 

thị trường, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu nhằm tăng nhanh khối lượng hàng hóa 
và dịch vụ xuất khẩu, tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu đã qua chế biến.

Nhà nước có biện pháp hỗ trợ thông tin thị trường để sử dụng tối đa hạn ngạch 
xuất khẩu dệt may; hướng dẫn các doanh nghiệp vận dụng Chương trình 
CEPT/AFTA để chủ động trong việc xuất khẩu vào thị trường ASEAN, mở rộng thị 
trường xuất khẩu.

Mở rộng khả năng thâm nhập vào các thị trường mới, thị trường truyền thống 
(Trung Quốc, Trung Cận Đông, Châu Phi, Nga và Đông Âu); đa dạng hóa các loại hình 
xuất khẩu gạo (xuất thương mại, xuất theo hợp đồng của Chính phủ, đổi hàng, xuất 
trả chậm).

Quản lý chặt chẽ nhập khẩu đốì vối từng nhóm hàng để hạn chế nhập siêu. 
Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng, mua sắm thiết bị trong nước; áp 
dụng các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng nguyên, nhiên vật liệu nhập khẩu.

Tiếp tục thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đoi ngoại. Mở rộng các 
quan hệ song phương và đa phương, tạo dựng và củng cố khuôn khổ pháp lý và tin 
cậy lẫn nhau cho sự phát triển và ổn định quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài vối 
các đôi tác khác nhau, nhằm trọng tâm là nâng cao hiệu quả phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội.

Năm 2005 phải có bước đi mạnh mẽ hơn, với quyết tâm cao về chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. Đi đôi với việc thực hiện cam kết về lộ trình tham gia khu vực mậu 
dịch tự do Đông Nam A (AFTA) và phát triển các quan hệ kinh tế song phương, đẩy 
mạnh đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giói (WT0) vối phương án thích hợp 
để sớm trở thành thành viên của tổ chức này trong năm 2005.

Sửa đổi, bổ sung hệ thông thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện thể chế, 
đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nưốc và phù hợp vói quy định chung của WT0; đồng 
thời hướng dẫn các doanh nghiệp có biện pháp cụ thể giảm chi phí sản xuất, nâng cao 
chất lượng và sức cạnh tranh của từng sản phẩm, xây dựng thương hiệu.... để hoạt 
động có hiệu quả khi dỡ bỏ hàng rào bảo hộ.

5. Một số giải pháp trong lĩnh vực xã hội
Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số’ lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo. Huy động nhiều 

nguồn lực từ Nhà nước, cộng đồng và chính bản thân ngưdi nghèo, hạn chế bao cấp, 
chống tư tưởng ỷ lại của một số địa phương và ngưòi nghèo, tập trung có trọng tâm, 
trọng điểm vào vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tăng cưòng các hình thức tạo việc làm, nhất 
là đôì với khu vực nông thôn, chú trọng công tác xuất khẩu lao động. Chuyển dần hình 
thức xuất khẩu lao động phổ thông giá trị thấp sang xuâ't khẩu lao động có chuyên 
môn kỹ thuật, thu nhập cao, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và 
xóa đói giảm nghèo.

Nghiên cứu mở rộng diện bảo hiểm y tế, có chính sách khuyên khích các thành 
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phần kinh tế tham gia phát triển ngành y tế (như chính sách khuyến khích đầu tư, 
chính sách đất đai, thuế, các điều kiện pháp lý...).

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trong lĩnh vực phát triển sự 
nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin đại chúng.

Có các chính sách đầu tư cho các di tích lịch sử, văn hóa. Khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử. Sóm xóa bỏ bao cấp trong các 
hoạt động kinh doanh điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật.

Hỗ trợ các địa phương có khó khăn đầu tư mở rộng các trung tâm cai nghiện để tăng 
nhanh số người được cai nghiện ma tuý, tăng cưdng kiểm soát việc buôn bán ma túy qua 
biên giới, thực hiện các giải pháp hữu hiệu để hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS. Tăng cường 
kiểm soát và hạn chế sự lây lan của các bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm.

Đẩy mạnh phát triển các trưòng ngoài công lập, xây dựng đề án chuyển một sô' cơ 
sỏ đào tạo công lập ra ngoài công lập, tiến đến xóa bỏ hệ bán công trong hệ thống giáo 
dục. Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ chế và điều kiện để các trường đại 
học và các trường dạy nghề chuyển mạnh sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn lực ngoài xã hội đầu tư cho 
phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt từ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về chọ vay đầu tư; tín dụng đầu tư, ưu 
đãi đầu tư về đất đai, thuế... để xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất các trường ngoài 
công lập. Tháo gỡ những bất cập trong chính sách hiện hành về giao đâ't xây dựng 
trường, về vay vốn tín dụng đầu tư phát triển (lãi suất, thòi gian vay, chính sách thuê).

Đổi mới căn bản cơ chế kế hoạch hóa khoa học và công nghệ, thực hiện phương 
pháp kế hoạch hóa theo chương trình mục tiêu đốì với hoạt động nghiên cứu khoa học 
và công nghệ tiến tới phương thức nhà nước chỉ xác định mục tiêu, chính sách và biện 
pháp thực hiện còn việc triển khai các nội dung và hoạt động cụ thể do các Bộ, ngành, 
địa phương và doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện.

Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực tài nguyên, môi trưòng và phát 
triển bền vững. Tăng cưòng xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ chuyên 
môn cho các cơ quan làm nhiệm vụ điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường và quản lý thực 
hiện chương trình phát triển bền vững.

Mở rộng cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ về bảo vệ 
và chăm sóc sức khoẻ, đào tạo, giải trí... Nhà nước chỉ tập trung quản lý về chuyên 
môn, chất lượng, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động theo định hưống chung và hỗ trợ 
cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những đốỉ tượng không thể tiếp cận với các dịch vụ 
công ngoài xã hội (chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo).

Hạn chế và tiến tối chấm dứt sự tồn tại của dịch vụ thu tiền đồng thòi với các dịch 
vu công trong môt đơn vị sự nghiệp. Thực hiện đấu thầu kinh doanh các dịch vụ công.

Xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng của các hoạt động xã hội. Tăng cưòng 
điều tra xã hội học để kịp thời nắm bắt đúng nhu cầu, nguyện vọng và những đánh giá 
của nhân dân về các vấn đê' xã hội, trên cơ sở đó xây dựng các chính sách phù hợp và có 
tính khả thi cao trong cuộc sống.
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6. Tiếp tục cải cách hành chính, đặc biệt đẩy mạnh công tác phòng 
chống tham nhũng

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân công quản lý theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. 
Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt theo chức năng đã 
được phân công. Nâng cao hơn tính hiệu quả của bộ máy hành chính, tính trách nhiệm 
và minh bạch của các cơ quan công quyền và pháp quyền. Bảo đảm cung cấp thường 
xuyên về cơ chế, chính sách, kế hoạeb nhát triển cho ngưdi dân, thông tin về dịch vụ, 
tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin dễ dàng và thuận lợi.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nưốc, đổi mởi phương thức điều hành của hệ 
thông hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nưốc.

Tăng cường triển khai các biện pháp chông tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết 
kiệm, cải tiến chế độ bao cấp phương tiện cho bộ máy nhà nước và cán bộ công chức, 
nhất là vấn đề xe công; bảo đảm tính minh bạch trong quản lý ngân sách; đẩy mạnh 
công tác kiểm toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhằm nâng cao trách 
nhiệm và hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Nâng cao đạo đức và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ công chức nhà nước. 
Xây dựng cơ chế để kiểm soát thu nhập, thực hiện triệt để việc kê khai tài sản và thu 
thập cá nhân đốì với cán bộ công chức nhà nước, đặc biệt là người có chức, có quyền. 
Tăng cường công tác giáo dục, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức 
thoái hóa, biến chất. Tập trung làm trong sạch các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chế độ công 
vụ của cán bộ, công chức. Sớm ban hành một văn bản quy phạm pháp luật về thanh 
tra công vụ. Đẩy mạnh việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của 
Nhà nước, của cá nhân, tổ chức và cơ quan./.
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Dự BÁO MỘT SỐ CHI TIÊU CHỦ YẾU CỦA 
KÊ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TÊ - XÃ HỘI NĂM 2005

1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

Số 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính
Mục 

tiêu Đại 
hội IX

Đánh giá thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Ước 

2004
A CHỈ TIÊU KINH TÊ'
1 Tăng trưởng kinh tê % 7,5 6,9 7,08 7,26 7,6 8,0-8,5

Trong đó;
- Nông, lâm, ngư nghiệp % 4,3 3,0 4,2 3,3 3,3 3,4-3,8
- Công nghiệp % 10,8 10,4 9,5 10,4 10,2 10,5- 

11,0
- Dịch vụ % 6,2 6,1 6,5 6,6 7,3 7,7-8,2

2 Tốc độ tăng giá trị sản xuất
- Nông, lâm, ngư nghiệp % 4,8 4,7 6,5 4,9 4,9 4,9-5,2
- Công nghiệp

% 13,0 14,6 14,8 16,0 15,6 15,5- 
16,0

- Dịch vụ % 7,5 6,7 7,0 7,2 8,0 8,3-8,7
3 Cơ cấu kinh tế

- Nông, lâm, ngư nghiệp % 20 - 21 23,2 23,0 21,8 20,4 19,0
- Công nghiệp và xây dựng % 38-39 38,1 38,5 40,0 41,1 42,0
- Dịch vụ % 41 - 42 38.6 38,5 38,2 38,5 39,0

4 Xuất nhập khẩu
- Tổng kim ngạch xuất khẩu triệu 

USD 114.000 15.027 16.706 20.176 25.000 28.500

- Tốc độ tâng xuất khâu % 14 - 16 4,1 11,2 20,8 23,9 14,0
- Tổng kim ngạch nhập khẩu triệu 

USD 118.000 16.162 19.733 25.227 30.000 34.000

- Tốíc độ tăng nhập khẩu % 15,0 3,2 22,1 27,8 18,9 13,3
B CHỈ TIÊU XÃ HỘI

- Dân số trung bình triệu 
người 83,0 78,68 79,72 80,7 82,07 83,22

- Mức giảm tỷ lệ sinh %0 0,5 0,46 0,42 0,40 0,37 0,4
- Tỷ lệ tăng dần số % 1,22 1,35 1,32 1,3 1,44 1,40
- Số tỉnh đạt phổ cập trung học 

cơ sả tỉnh 12,0 19,0 25,0 31,0

- Lao động được giải quyết việc 
làm (quy đổi)

triệu 
người 7,5 14,0 1,42 1,525 1,55 1,6

- TỶ lệ hộ nghèo % < 10 17,5 14,5 11,0 8,31 < 7
- Tỷ lệ trẻ em dưối 5 tuổi suy 

dinh dưỡng % 22- 25 31.9 29,0 28,0 26,0 24,0

- Tỷ lệ dần sô' nông thôn được 
cung cầ'p nưóc sạch._______ % 60,0 48,0 52,0 54,0 58,0 62,0
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2. CÂN ĐỐI SẢN PHẨM TRONG NƯỚC, TÍCH LŨY, TIÊU DÙNG

Sô' 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội
IX ’

Đánh giá thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 ước 

2004
1 Nguồn nghìn 

tỷ đồng 755,1 867,7 1.016,7 1.194,6 1.363,0

- GDP theo giá hiện hành <4 481,3 535,8 605,6 708,5 815,0
- Nhập khẩu « 273,8 332,0 411,1 486,1 547,3

2 Sử dụng
- Tiêu dùng u 342,6 382,1 434,7 509,5 572,0
Trong đó: tiêu dùng cá 
nhân 312,1 348,8 393,0 461,6 520,0

-Tích luỹ (( 150,0 178,0 212,5 250,4 290,0
- Xuất khẩu u 262,9 304,3 365,4 434,2 498,8

3 Cơ cấu tích luỹ, tiêu dùng
- Tiêu dùng % ’ 64,2 69,5 68,2 67,2 67,0 66,3
- Tích luỹ « 35,8 30,5 31,8 32,8 33,0 33,7

4 So sánh với GDP
-Tiêu dùng % 71,2 71,3 71,8 71,9 70,2
-Tích luỹ tí 31,2 33,2 35,1 35,3 35,6
-Tiết kiệm (í 28- 30 28,8 28,7 28,2 28,1 29,8

3. NÔNG, LẦM, NGƯ NGHIỆP

SỐ
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội
IX ■

Đánh giả thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Ước 

2004
1 Tô'c độ tăng giá trị sản xuất % 4,8 4,7 6,5 4,9 4,9 4,9-5,2

Trong đó:
- Nông nghiệp % 2,6 6,2 3,1 4,0 4,1-4:3
- Lâm nghiệp <♦ 1,9 1,6 1,1 0,8 0.9-1.2
- Thủy san 16,4 8,8 9,5 9,4 9,3-9,7

2 Sản phẩm chủ yếu
- Lương thực có hạt triệu 

tấn 37,0 34,3 37,0 37,7 39,1 39,0

Trong đó: + Thóc <( 34,0 32,1 34,5 34,7 35,9 35,4
+ Ngô tỉ 2,2 2,5 3,0 3,2 3,6

- Cà phê nghìn 
tấn 600 841 700 771 750 720

- Cao su « 440 313 331 364 395 440
- Thịt hơi các loại « 2.500 2.040 2 146 2 350 2.500 2.750
- Trồng rừng tập trung nghìn 

ha 1.300 194 190 192 200 200

- Tỷ lệ che phủ rừng % 38-39 35,7 36,6 37,7 38,7 39,7
- Sản lượng thủy hải sản nghìn 

tấn 2.400 2.130 2.330 2.795 2.850 2.950

- Diện tích nuôi trồng thủy 
sản

nghìn 
ha 1.200 988 955 1.040 1.050 1.050

- Diện tích được tưới triệu ha 8,0 7,4 8,0 8,2 8,3 8,4
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4. CÔNG NGHIỆP

Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội
IX ’

Đánh giá thực hiên 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Ước 

2004
1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất % 13,1 14,6 14,8 16,0 15,6 15,5- 

16,0
2 Sản phẩm chủ yếu

- Điện phát ra Tỷ Kwh 44,0 30,6 35,8 40,7 46,7 53,4
- Điện thương phẩm Tỷ Kwh 25,8 30,2 34,9 39,8 45,8
- Dầu thô khai thác (cả khí)

triệu 
tấn

27 triệu 
tấn

' (quy 
đổi)

18,4 18,6 21,2 24,0 25,0

Trong đó: - Dầu thô li 16,8 16,6 17,5 18,5 18,3
-Than sạch il 15-16 13,4 15,4 18,6 22,5 23,5
-Thép cán ll 2,7 1,9 2,5 2,6 2,8 3,3
-Phân hóa học (đạm, lân..) nghìn 

tấn 3.100 1.270 1.158 1.287 1.600 2.200

-Xi mămg triệu 
tấn 24,5 16,1 20,2 23,3 25,0 29,0

-Vải triệu 
mét 750 410 441 487 540 600

- tìiấy nghìn 
tấn 600 434 469 534 600 670

- Đường mật kg/ 
người 14,4 13,6 13,8 16,6 17,0 17,0

- Bia triệu lít 871 893 1.049 1.100 1.150
- Sữa hộp iít/ 

người 8-10 6,4 6,8 8,0 8,5 9,0

- Động cơ Diezen nghìn 
cái 18,7 32,5 55,6 75,0 95,0

5. DỊCH VỤ

Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội
IX '

Đánh giá thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Ước 

2004
1 Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ % 11-12 11,1 11,3 10,5 17,7 14,3
2 Tốc độ tăng khối lượng 

hàng hóa vận chuyển % 8,6 7,7 6,0 6,0 6,8

3 Tốc độ tăng khối lương 
hàng hóa luân chuyển % 9- 10 14,1 8,4 5,4 9,0 9,5

4 Tốc độ tăng khôi lượng 
hành khách luân chuyển % 5-6 7,7 8,2 6,3 5,8 5,8

5 Số điện thoại cố định /100 
dân

máy 7 - 8 5,5 6,9 9,0 12,0 16,0

6 Tỷ lệ xã có điện thoại % 100,0 69,0 85,0 93,8 98,0 100,0
7 Số lượt khách du lịch quốc tế nghin 

ngưòi 2.330 2.550 2.429 2.800 3.200

8 Số lượt khách du lịch nội dịa (( 11.700 13.000 13.000 13.600 14.500
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6. XUẤT NHẬP KHẨU

Sô'
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội 
IX

Đánh giá thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 ước 

2004
A Xuất khẩu hàng hóa 17,7 14,3
1 Tổng kim ngạch xuất khẩu tỷ USD 114,0 15,0 16,7 20,2 25,0 28,5

Tốc độ tăng % 16,0 4,1 11,2 20,8 23,9 14,0
Trong đó:
- Doanh nghiệp có vôh 

ĐTNN (không kể dầu thô)
tỷ USD 26,6 3,7 4,6 6,3 8,4 9.6

- Doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN (kể cả dầu thô)

6,8 7,9 10,2 13,5 14,7

2 Chia ra
- Hàng công nghiệp nặng và 

khoáng sản
tỷ USD 33,6 5,2 5,3 6,3 8,0 9,0

% so với tổng xuất khẩu % 29,5 34,9 31,8 31,0 32,0 31,6
- Hàng công nghiệp nhẹ và 

tiểu thủ công nghiệp
tỷ USD 45,8 5,4 6,8 8,1 10,0 11,5

% so với tổng xuất khẩu % 40,2 35,7 40,6 40,1 40,0 40,4
- Hàng nông lâm thủy sản tỷ USD 34,5 4,4 4,6 5,9 7,0 8,0
(không kể dầu thô) % 30,3 29,3 27,5 29,2 28,0 28,1

3 Mặt hàng chủ yếu
- Gạo triệu 

tấn
17,7 3,7 3,2 3,8 3,8 3,8

- Cà phê nghìn 
tấn

3.900 931 719 749 900 900

- Cao su 11 1.760 308 449 433 400 450

- Lạc nhân li 500 78 105 83 60 70
- Hàng rau quả triệu

USD
2.130 330 201 151 160 180

- Hạt diều t< 900 152 209 285 380 400
- Hạt tiêu ll 640 91 108 105 130 130
- Hàng thủy sản << 11.800 1.816 2.036 2.200 2.400 2.700
- Hàng dệt may « 11.150 1.975 2.732 3.687 4.200 4.700
- Hàng giầy dép <( 11.400 1.587 1.875 2.268 2.600 3.100
- Hàng điện tử và linh kiện « 5.550 709 605 672 1.000 1.300

- Dầu thô triệu 
tấn

78,7 16,7 16,9 17,1 18,2 18,3

- Than đá u 19,4 4,3 6,0 7,2 9,0 9,5
Nhập khẩu hàng hóa

1 Tổng kim ngạch nhập khẩu tỷ USD 118,0 16,2 19,7 25,2 30,0 34,0
Tô'c độ tăng % 13,5 3,2 22,1 27,9 18,9 13 3
Trong đó: DN có vốh ĐTNN tỷ USD 34,1 5,0 6,6 8,8 10,5 11,9
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Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội 
IX

Đánh giả thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Uớc 

2004
2 Chia ra

- Máy móc, thiết bị và phụ 
tùng

tỷ USD 35,8 4,9 5,9 8,2 10,0 11,4

% so vối tổng nhập khẩu % 30,3 30,3 29,9 32,4 33.3 33,5
- Nguyên nhiên vật liệu tỷ USD 77,6 10,0 12,3 15,4 18,0 20,2
% so với tổng nhập khẩu % 65,8 61,9 62,3 61,2 60,0 59,4
- Hàng tiêu dùng tỷ USD 4,6 1,3 1,6 1,6 2,0 2,4
% so với tổng nhập khẩu % 3,9 7,9 7,9 6,4 6,7 7,1

3 Mặt hàng chủ yếu
- Xăng dầu triệu 

tấn
9,0 10,0 10,0 11,2 12,3

- Thép thành phẩm u 2,2 2,7 2,7 3,0 3,2
-Phôi thép << 1,8 2,2 1,8 1,9 2,0
-Bông xơ nghìn 

tấn
98,0 98,0 90,0 150,0 180,0

- 0 tô nguyên chiếc nghìn 
xe

199,0 262,0 266,0 280,0 350,0

- Linh kiện điện tử và máy 
tính

triệu 
USD

710,0 701,0 975,0 1100,0 1.300,0

- Tân dược và nguyên phụ 
liệu dược

u 329,0 350,0 374,0 390,0 420,0

7. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội 
IX

Đánh giá thực hiện 
2001 ■ 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Ước 

2004
1 Sấ học sinh mẫu giáo nghìn 

cháu
2.232 2.144 2.173 2.600 2.700

2 Số học sinh tiểu học nghìn 
em

9.371 8.841 8.350 8.300 8.200

3 Số học sinh trung học cơ sâ u 6.253 6.498 6.612 6.600 6.800
4 Số học sinh THPT u 2.327 2.459 2.616 2.600 2.900
5 Tuyển mới vào ĐH & CĐ nghìn 

người
240 282 300 320 336

6 Tuyển mới THCN « 184 197 • 217 ■ 252 290
7 Tuyển mới công nhân kỹ 

thuật
« 820 870 979 1.080 1.210

8 Tuyển mới đào tạo sau đại 
học

5,9 8,8 11,5 14,5 16,0

9 Đào tạo lại, bổi dưdng cán 
bộ

íi 30,0 30,0 36,0 44,0 54,0

10_ Số tỉnh đạt phổ cập THCN tỉnh 19 1 25 31
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8. LAO ĐỘNG, VĂN HÓA, Y TỂ , XÃ HỘI

Số
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội 
K

Đánh giá thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Ước 

2004
A Dân số

Dân sô' trung bình triệu 
người <83 78,7 79,7 80,7 82,1 83,2

Trong đó: Dân sô nông thôn <* 60 59 59,7 60,3 60,6 60,6
Tỷ lệ dân số nông thôn/ 
tổng dân sô % 75 74,3 74,7 73,8 72,8

B Lao dộng
1 Số lao động làm việc trong 

nền kinh tế 37,6 38,7 41,1 42,3 43,6

Cơ cấu lao động
- Nông, lâm nghiệp và thủy 

sản
% 56-57 67,2 66,1 61,3 58,6 57,1

- Công nghiệp và xây dựng it 20-21 12,6 12,9 15,7 17,4 17,9
- Địch vụ tt 22-23 20,2 21 23 24 20

2 Tỷ lệ lao động kỹ thuật tí 30,1
3 Tỷ lệ thất nghiệp ở thành 

thị
« 5,4 6,3 6,0 5,8 5,6 < 5,4

4 Tỷ lệ sử dụng thời gian lao 
động ồ nông thôn

u 80 74,3 75,4 76,5 78,3 80,0

5 Tỷ lệ hộ đói nghèo/ tổng số 
hộ cả nước

tí <10 17,5 14,5 11,0 8,3 < 7

c Văn hóa
1 Tổng số sách xuất bản triệu 

bản 270 280 290 332 350

Tr.đó: Sách giảo khoa phổ 
thông

<t 155 165 198 198 200

2 Tổng số báo chí xuất bản ít 650 650 680 680 700
Tr.đó: Báo nhân dân ít 110 120 140 140 150

3 Sô' giờ chương trình đài 
Tiếng nói Việt Nam

nghìn 
giò

46 47 49 49 48

4 Sô' giờ phát sóng Đài Tiếng 
nói Việt Nam

<t 258 323 325 326 326

5 Tỷ lệ hộ nghe được đài 
Tiếng nói Việt Nam % 92 93 93 94 95

6 Sô' giờ chương trình truyền 
hình Việt Nam

nghìn 
giờ

96 24,3 25,2 37,1 48,5 48,5

7 Sô' giờ phát sóng truyền 
hình Việt Nam

ít 271,1 310 368 390 390

8 Tỷ lệ hộ được xem truyền 
hình Việt Nam

% 90 82 84 86 88 90

9 Sô' phim truyện nhựa được 
sản xuất theo đơn đạt hàng

bộ 11 12 13 14 15

10 Sô' di tích được tu bổ di tích 290 300 310 320 330
D Y tế - xã hội
1 Tỷ lệ tử vong của trẻ em 

dưới 1 tuổi __
%o < 30 35 33 32 26 <30
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SỐ
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính

Mục 
tiêu 

Đại hội 
IX

Đánh giá thực hiện 
2001 - 2004 Kế 

hoạch 
20052001 2002 2003 Ước 

2004
2 Tỷ lệ tử vong của trẻ em 

dưới 5tuổi
%0 37 < 42 < 42 < 40 35 < 37

3 Tỷ lệ suy dinh dưỡng của 
trẻ em dưới 5 tuổi % 22-25 32 29,0 28 26 24

4 Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100 97,0 97,3 99 99 100
5 Tỷ lệ xã có bác sĩ % 65 56,1 >60 61 65 > 65
6 Tổng sô' giường bệnh nghìn 

giường 185,8 190 195 200 205

7 Sô' giường bệnh/ 1 vạn dân giường 23,7 23,9 24,1 24,4 24,7

9. ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIEN kinh tể xã hội 5 NĂM 2001-2005 

(Theo Nghị quyết của Quốc hội 55/200HQH10)

SỐ 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính Mục tiêu Ước thực 
hiện

1 Tốc độ tăng trưỏng GDP (bình quân) % 7,5 7,4 (*)
2 Cơ cấu ngành kinh tế (đến nám 2005)

-Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp % 20-21 19
- Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng % 38-39 42
- Tỷ trọng dịch vụ % 41-42 39

3 Tốc độ tăng giá trị sản xuất (bình quân)
- Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp % 4,8 5,1
- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp % 13,1 15,4
- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ % 7,5 7,5

4 Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (bình quân) % 14 - 16 14,6
5 Giảm tỷ lệ sinh hàng năm % 0,05 0,04
6 Tô'c độ tăng dân sô' (đến năm 2005) % 1,2 1,42
7 Giải quyết việc làm (5 năm) triệu lao 

động 7,5 7,5
8 Tỷ lệ lao động qua đào tạo (đến năm 2005) % 30 30
9 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sỏ (đến năm 

2005) % 80 80
10 Tỷ lệ trẻ em trong tuổi trung học phổ thông đến năm 

2005 % 45 40
11 Tỷ lệ hộ đói nghèo (đến năm 2005) % 10 <7
12 Tỷ lệ suy dinh dưỡng (đến năm 2005) % 22- 25 24
13 Tuổi thọ bình quân (đến năm 2005) tuổi 70 71,3
14 Cung câ'p nước sạch (đến năm 2005) % 60 62

Ghi chú: Nếu năm 2005 tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt 8,8% thì bình quân 5 năm
đạt 7,5%
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NGÀNH KÊ' HOẠCH VÀ ĐẨU Tư ■
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÂC NĂM 2004

I. CHỈ ĐẠO ĐIỂU HÀNH THựC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIEN kinh 
TÊ' - XÃ HỘI NĂM 2004 VÀ XÂY DựNG KÊ' HOẠCH NĂM 2005

Ngay từ đầu năm, Bộ tham.mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/2004/NQ-CP 
về các giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2004; Bộ luôn xác định công tác điều hành thực hiện kế hoạch Nhà nước có 
tính quyết định rất quan trọng đốì vối việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua. Vì vậy, sau khi Chính phủ ra 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các Bộ, ngành, địa phương, Bộ đã xây 
dựng chương trình điều hành kế hoạch của Chính phủ trình Chính phủ thông qua.

(1) Năm 2004, Bộ đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp về xây dựng cơ chế, 
chính sách ỏ tầm vĩ mô, tập trung kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về 
quản lý kinh tế, cơ chế chính sách cụ thể để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các loại hình doanh nghiệp: chủ động tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo, điều 
hành thực hiện nhanh nhạy, kịp thòi các cân đốì lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời chủ động kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
xử lý những phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch, đề xuất nhiều biện pháp 
quan trọng để khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trong đầu tư phát triển và 
trong sản xuất kinh doanh; tăng cường các giải pháp hỗ trợ nông dân và các doanh 
nghiệp, tạo ra các điều kiện thuận lợi để phát huy được nội lực.

(2) Đã tổ chức giao ban sản xuất kinh doanh dịch vụ và đầu tư hàng tháng để 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Bộ, ngành và địa phương trong triển khai kế 
hoạch, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội .

(3) Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính xử lý những biến động 
về giá, nhất là kiến nghị với Chính phủ những giải pháp giải quyết những tác động 
xấu do yếu tô' không thuận gây ra (giá thép, xăng, dầu tăng) do đó đã góp phần không 
nhỏ vào sự điều hành, chỉ đạo kịp thời, nhanh nhạy của Chính phủ đốì với việc ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội đất nưốc.

(4) Đã có nhiều biện pháp để tăng cưòng nguồn vốn cho đầu tư phát triển, Bộ đã 
kiến nghị Chính phủ các biện pháp để huy động các nguồn vốn đầu tư, nhất là các 
nguồn vốn nhàn rỗi trong các tầng lốp dân cư, tạo khả năng hoàn thành tốt kế hoạch 
đầu tư phát triển đã đề ra, trong đó vốn trong nước huy động được đã chiếm trên 70% 
tổng vôn đầu tư, tạo điều kiện cho mục tiêu tập trung đầu tư vào những ưu tiên của 
đất nước như nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng 
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nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội. Đồng thời đã tham mưu các chính sách về chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo 
hướng tích cực, tập trung hơn cho những mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - 
xã hội, có những quan tâm đầu tư thích đáng cho những vùng nghèo, xã nghèo.

(5) Ngay từ đầu năm, Bộ đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 29/2003/CT-TTg 
ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng 
bằng nguồn vôh nhà nưốc, đã tổ chức các hội nghị quán triệt tinh thần của Chỉ thị 
như: Hội nghị về đầu tư, hội nghị về ODA, FDI. Do đó, công tác quản lý đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2004 đã tiếp tục để tăng cưdng, việc khắc phục tình trạng đầu tư dàn 
trải đã có những chuyển biến tích cực. Theo chỉ đạo của Thủ tưống Chính phủ, Bộ đã 
tổng hợp danh mục các công trình đình, hoãn, giãn tiến độ thi công trong kế hoạch xây 
dựng cơ bản năm 2004 và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phân bổ vốn đầu tư với 
nguyên tắc các dự án được bố" trí vốn phải có đầy đủ thủ tục theo quy định của Nhà 
nưốc về quản lý đầu tư và xây dựng; kiên quyết cắt giảm các công trình không hiệu 
quả, công trình chưa rõ về khả năng huy động vốn; bô' trí tập trung vốn có trọng điểm, 
phù hợp với khả năng thanh toán; dành một phần vốn được giao để thanh toán nợ đọng 
trong xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; hạn chế khởi công mới các 
công trình và thực hiện công khai minh bạch trong sử dụng vốh đầu tư từ ngân sách 
nhà nưốc. Đồng thời, Bộ đã phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra công tác giám sát đầu tư đối 
với các dự án, đặc biệt là công tác giám sát đầu tư cộng đồng.

(6) Đã tham gia, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nhất là các Bộ tổng hợp 
như Tài chính, Thương mại, Ngân hàng Nhà nước để xử lý có hiệu quả các vấn đề đột 
xuất phát sinh trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch; các cân đốì quan trọng của 
nền kinh tế như kế hoạch ngân sách, xử lý nguồn vượt thu, xử lý nguồn dự phòng đều 
được bàn bạc, trao đổi thống nhất trước khi trình Quốc hội, Chính phủ quyết định. 
Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, xây dựng hệ thống 
thông tin được coi trọng.

Đã tập trung chỉ đạo điều hành giải quyết những vướng mắc cho các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
trong đăng ký kinh doanh, ưu đãi đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh vối các nước trong khu vực.

Các báo cáo, kiến nghị của Bộ trong điều hành kinh tế đã giúp cho Chính phủ và 
Thủ tưống Chính phủ nắm được tình hình cụ thể để quyết định các giải pháp nhằm 
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004, xây 
dựng kế hoạch năm 2005 và cho những năm sau.

1. về đầu tư phát triển
Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cũng như tăng cưòng hiệu 

quả của đầu tư phát triển, Bộ đã tập trung nghiên cứu và có những kiến nghị vổi 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định về tăng cường quản lý đầu tư để tạo 
điều kiện cho tăng trưởng kinh tế; đồng thòi đề xuất nhiều giải pháp, thực hiện chủ 
trương kích cầu đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Bộ đã quan tâm đến các kênh đầu 
tư, trong đó tập trung vào các kênh ngân sách, tín dụng, ODA, FDI nhất là đầu tư từ 
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khu vực ngoài nhà nước. Ngay từ đầu năm 2004, để huy động nguồn vốh, sử dụng 
nguồn vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển; Bộ đã tổ chức Hội 
nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 29/2003/CT-TTg nhằm chấn chỉnh quản 
lý đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; qua những kiến nghị tại Hội nghị Bộ đã tổng 
hợp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển của các 
Bộ, ngành và địa phương và trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp khai thác bổ sung 
nguồn vốn cho kế hoạch năm 2004 nhằm huy động tôi đa nguồn lực của các thành 
phần kinh tế trong và ngoài nước, thực hiện đa dạng hóa các hình thức góp vốn đầu 
tư để tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đến nay, cơ chế quản lý đầu tư đã có 
nhiều đổi mối, đã đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền và tạo chủ động cho các Bộ, 
ngành, địa phương trong việc quyết định chủ trương và phê duyệt các dự án đầu tư 
và bô' trí vốn đầu tư cụ thể cho các công trình, dự án; nhất là việc các cơ quan quản lý 
nhà nưốc không trực tiếp quyết định đầu tư cho các dự án sản xuâ't kinh doanh (giao 
toàn quyền cho các doanh nghiệp), chỉ thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá, 
quản lý đầu tư theo quy hoạch.

Năm 2004, để tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng, chống lãng phí, 
tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, 
Bộ đã phôi hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch 
đầu tư của các ngành, các cấp, các địa phương tập trung theo dõi các dự án quan trọng, 
các dự án nhóm A, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài, kịp thời tháo gỡ 
những vướng mắc, khó khăn đảm bảo cho các dự án này thực hiện đúng tiến độ và chất 
lượng. Tăng cường tham gia với các Bộ, ngành và địa phương nhằm kịp thời phát hiện 
những sai phạm trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng, kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm. Bộ đã theo dõi tình hình triển khai kế hoạch năm 2004 của các 
Bộ, ngành và địa phương, kịp thời góp ý kiến về việc phân bổ vôh xây dựng cơ bản các 
dự án thuộc nhóm B và c, đặc biệt là các dự án khởi công mới tránh tình trạng đầu tư 
phân tán, dàn trải ở các địa phương; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tập trung 
vốn cho các dự án lớn, các dự án nhóm A.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/2004/NQ-CP ngày 12/01/2004 với các 
giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ 
đã chủ động phối hợp và hướng dẫn các Bộ, ngành rà soát, đánh giá tình hình thực 
hiện các dự án, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đánh giá tình hình thực hiện 
của các dự án, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, thanh toán cho các công trình, 
dự án thuộc kế hoạch ngân sách Nhà nước cấp vôh đến nay còn nợ. Kết quả năm 2004, 
số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng cao hơn so với các năm trưốc đây; tổng số công 
trình, dự án hoàn thành năm 2004 khoảng 3.640 dự án (trong đó, các Bộ, ngành Trung 
ương khoảng 980 công trình, dự án; các địa phương khoảng 2.660 dự án).

Để có các giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý vôh xây dựng cơ bản, tại kỳ họp 
thứ 6 của Quốc hội khóa XI, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo trước các đại 
biểu Quốc hội về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư theo ngành và vùng lãnh 
thổ trong cả nước, kết quả khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tình hình nợ đọng vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản, hiệu quả thấp và chống thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ 
bản, đồng thòi kiến nghị Quốc hổi về các nguyên tắc xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng 
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cơ bản như: phần nỢ của các Bộ, ngành Trung ương chủ yếu là của Bộ Giao thông vận 
tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ngân sách Trung ương cân đốì đê 
thanh toán; phần nợ của các tỉnh, thành phô' do ngân sách địa phương cân đốì đê 
thanh toán; cho phép ứng ngân sách để thanh toán nỢ đọng xây dựng cơ bản, trả nợ 
vốn vay tín dụng và trả nỢ đọng vốn ứng trưốc đến hạn phải trả của các dự án theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ngân sách Trung ương sẽ bô' trí hoàn trả vào 
dự toán hàng năm từ năm 2005 đến năm 2008. Báo cáo đã được Quốc hội nhất trí cao 
và ban hành Nghị quyết 36/2004/QH11 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng 
vốn nhà nước và thông nhất lấy năm 2005 là năm “Nâng cao hiệu quả đầu tư, chống 
thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, nợ tồn đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản”; đồng 
thời Thủ tưống Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ khẩn trương xây dựng Chương trình 
hành động của Chính phủ để triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

2. về tài chính, tiền tệ và giá cả
Trong năm 2004, lĩnh vực tài chính và ngân sách Nhà nước đã đạt được kết quả 

nổi bật là đã xây dựng được kê' hoạch, các cân đối thu chi ngân sách năm 2005 với chất 
lượng cao hơn nhiều so với các năm trưốc; nguồn thu đã tăng được từ 15-20% so với 
phương án đề nghị của Bộ Tài chính. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo 
hướng tích cực; tăng chi đầu tư phát triển vượt mục tiêu Đại hội IX đề ra là 6-7%; tăng 
chi cho các chương trình mục tiêu quô'c gia, góp phần thực hiện các mục tiêu về điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế, thực hiện các chính sách và giải quyết tô't các vấn đề xã hội, giảm 
bốt sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống giữa các vùng miền. Đồng thời tiếp 
tục xóa bỏ bao cấp của ngân sách cho khu vực doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy quá 
trình đổi mới phương thức lập dự toán từ các yếu tô' đầu vào sang các căn cứ mục tiêu, 
chương trình và kế quả đầu ra; quản lý, cấp phát theo hưâng khoán chi tiêu cho các 
đơn vị hành chính và cơ chê' tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp, có tác động 
tích cực trong việc thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính 
Nhà nưốc. Năm 2004, Bộ đã xây dựng báo cáo về những thách thức và cảnh báo sớm 
trong lĩnh vực tài chính tiền tệ phục vụ Hội nghị Trung ương 9 và điều hành kê' hoạch 
phát triển kinh tế- xã hội và tích cực tham gia vào việc nghiên cứu, đổi mới cơ chế, 
chính sách pháp luật về thuế; chương trình giảm thuế để hội nhập quốc tế; chính sách 
tài chính và chi tiêu của Ngân sách Nhà nước.

Năm 2004, Bộ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào điều hành ổn định chính sách 
tiền tệ, tín dụng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưỏng và phát triển. Chủ động 
nghiên cứu, để xuất các chính sách và cân đối tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, cán cân thanh 
toán quô'c tế và kiềm chê' lạm phát. Các cơ chế, chính sách này đã đi vào cuộc sông, góp 
phần tích cực vào ổn định chính sách tiền tệ, tín dụng. Đặc biệt Bộ đã tham gia cùng 
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xử lý nợ xấu của các Ngân hàng thương mại 
quốíc doanh, xử lý tăng vốn điểu lệ và cơ cấu tài chính cho các Ngân hàng thương mại 
quốc doanh, Quỹ Hỗ trợ phát triển, ngân hàng Chính sách đã góp phần quan trọng 
làm cho các đơn vị ngày một lành mạnh và phát triển. Trong năm 2004 đã tham gia xử 
lý trên 4000 tỷ đồng nợ xấu và tăng 12.600 tỷ đồng vốn điều lệ cho các ngân hàng 
thương mại quốc doanh.
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Bộ đã phôi hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định 
106/2004/NĐ-CP thay thế Nghị định 43/1999/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của 
Nhà nước nhằm thu hẹp các đôì tượng cho vay trực tiếp theo dự án, đảm bảo hỗ trợ có 
trọng tâm, trọng điểm, có điều kiện và lịch trình để giảm dần hỗ trợ của Nhà nước, đồng 
thòi tăng cưòng hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, điều 
chỉnh và áp dụng một mức lãi suất cho các khoản vay. Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp 
với Quỹ Hỗ trợ phát triển đê' xuất các giải pháp xử lý các vướng mắc trong việc sử dụng 
các nguồn vốn tín dụng đầu tư ưu đãi do giá thép và giá trị đồng EURO tăng

Đã trình Chính phủ và Bộ Chính trị thông qua và ra kết luận về chiến lược vay 
và trả nợ nưốc ngoài đến năm 2010; khẳng định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quản lý ODA và chiến lược vay và trợ nỢ nưđc ngoài. Đây 
là kết quả rất quan trọng, là cơ sở định hưởng chính sách và quản lý vay trả nợ nước 
ngoài trong thời gian tới. Đồng thời đang tích cực nghiên cứu tham gia sửa đổi Nghị 
định về quản lý nợ nước ngoài, các cơ chế chính sách tài chính trong khu vực doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chính sách bình ổn giá cả, bao 
gồm các chính sách thuế, tiền tệ, lãi suất tín dụng, tỷ giá. Đồng thời đã tham gia 
nghiên cứu đê' xuất các giải pháp cụ thể như điều chỉnh thuế nhập khẩu thép và phôi 
thép, khắc phục được tình trạng tăng giá thép đột biến, điểu chỉnh giá xăng dầu và 
chuẩn bị nguồn tài chính để ổn định mặt bàng giá xăng dầu và giá các mặt hàng khác 
như phân bón... góp phần kiềm chế tăng giá.

3. vể thanh tra và giám sát đầu tư
Thực hiện Chỉ thị 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ vê' 

chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra Bộ. Ngoài ra, Bộ đã có vàn bản yêu cầu các địa phương kiện toàn bộ máy 
Thanh tra sở Kế hoạch và Đầu tư và mở các lốp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, đến 
nay đã có 62/64 sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Thanh tra sở. Trong năm 2004, đã 
tiến hành thanh tra, kiểm tra một số đơn vị trọng điểm như: thanh tra dự án cải tạo 
nâng cấp tỉnh lộ vay vốh ADB và thanh tra quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn 
vốn nhà nưâc thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phô" Hải Phòng. Qua thanh 
tra, kiểm tra đã đánh giá và ghi nhận những mặt tích cực của các cơ quan, đơn vị liên 
quan trong quản lý đầu tư và xây dựng của Bộ Giao thông Vận tải; Ban quản lý dự án 
5 (PMU5) đôì với dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ vay vốn ADB, của UBND thành phô 
Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý đầu tư xây dựng; đồng thòi 
qua thanh tra, kiểm tra cũng đã phát hiện những tồn tại, khuyết điểm, sai sót, sai 
phạm và lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng.

Năm 2004, để nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát, đánh giá đầu tư, nhằm xây 
dưng cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quy chế giám sát đầu tư của 
cộng đồng trong đó quy định cụ thể vê' đôì tượng, phạm vi, nội dung của giám sát cộng 
đồng, quyền giám sát của cộng đồng và trách nhiệm của các đôì tượng có liên quan 
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trong thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng. Năm 2004, đã phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương tổ chức giám sát trên 70 chương trình, dự án nhóm A như: Chương trình 
trồng rừng đầu nguồn; các dự án đầu tư của chương trình biển Đông và hải đảo; các 
chương trình trồng cao su, cà phê; một số chương trình đầu tư của các ngành Bưu 
chính - Viễn thông, dầu khí; thực hiện giám sát một số dự án trọng điểm như: dự án 
thoát nước Hà Nội, dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội, dự án 
đường thủy phía Nam, dự án đường Hồ Chí Minh, dự án Quốc lộ 5, các công trình phân 
lũ, chậm lũ... đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện của 33 dự án.

Công tác thanh tra, giám sát đầu năm 2004 bưâc đầu đã giúp các Bộ, ngành, địa 
phương, các chủ đầu tư khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc, triển khai các 
dự án có hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Quan trọng 
nhất là từ những kết quả thanh tra, giám sát các chương trình, dự án đã có những 
kiến nghị điều chỉnh những chính sách, những định hướng lớn của Nhà nước trong 
lĩnh vực đầu tư.

4. Về công tác thẩm định và quản lý đấu thầu
a) Công tác thẩm định:
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi Quốc hội ban hành Luật Xây 

dựng và quán triệt tinh thần Nghị quyết 08/2004/NQ-CP, Bộ đang dự thảo Nghị quyết 
về quy chế quản lý đầu tư theo hướng phân cấp mạnh hơn cho các địa phương trong 
công tác thẩm định các dự án đầu tư.

Trong nâm 2004, Bộ đã tiếp nhận và thẩm định 231 hồ sơ dự án (đã xử lý xong 
180 hồ sơ dự án, 51 hồ sơ dự án chuyển sang 2005 xử lý tiếp), trong đó: 116 dự án 
nhóm A trong nước (25 dự án của năm 2003 chuyển sang), đã trình 82 dự án, 34 dự án 
chuyển sang năm 2005 tiếp tục xử lý; 131 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nưốc ngoài, dự 
án đầu tư ra nước ngoài (có 32 dự án năm 2003 chuyển sang), đã xem xét cấp phép 98 
dự án (trong đó có 46 dự án nhóm A), từ chối cấp phép và ngừng xem xét 16 dự án, 17 
dự án chuyển sang năm 2005 tiếp tục xử lý; góp ý kiến thẩm tra 61 dự án nhóm A 
trong nước do các Bộ, ngành, địa phương quyết định; thẩm định bổ sung chức năng 
kinh doanh trò chơi điện tử theo Quyết định 32/QĐ-TTg cho 15 dự án.

b) Công tác quản lý đấu thầu
Theo sự phân công của Chính phủ, để đáp ứng kịp thòi về nhu cầu xây dựng cơ 

chế chính sách trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; là cơ quan thông 
nhất quản lý về công tác đấu thầu của Chính phủ; năm 2004, Bộ đã hoàn chỉnh lại 
Dự thảo Pháp lệnh Đấu thầu trình ủy ban thưdng vụ Quốc hội để ban hành với các 
nội dung của Nghị định 66 và các quy định về chế tài trong đấu thầu để thực hiện 
được tính pháp lý cao hơn trong đấu thầu. Ngoài ra trong năm 2004, Bộ đã ban hành 
Thông tư 01/2004/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 66/2003/NĐ-CP và đang xây dựng 
bộ mẫu hỗ sơ mời thầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và chuẩn hóa đôì với công việc 
chuẩn bị đấu thầu.

Thực hiện phân cấp theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 07/2003/NĐ-CP 
và Nghị định 66/2003/NĐ-CP; trong năm 2004, Bộ chủ yếu tập trung thực hiện các 
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nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu thầu như: xây dựng các cơ sở pháp lý, hướng dẫn 
thực hiện đấu thầu, thanh tra, kiểm tra vê' đấu thầu. Do đó, trong năm 2004, số lượng 
dự án Bộ đã thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giảm: kế hoạch đấu 
thầu (bao gồm cả điều chỉnh bổ sung) của 27 dự án (năm 2003 là 34 dự án, nãm 2002 
là 83 dự án); kết quả lựa chọn nhà thầu của 19 gói thầu (năm 2003 là 80 gói, năm 2002 
là 90 gói), với tổng giá gói thầu là 795,41 triệu ƯSSD, tổng giá trúng thầu là 724,68 
triệu USD, mức tiết kiệm đạt được là 70,73 triệu USD (tương ứng với tỷ lệ 8,89%). 
Ngoài ra, Bộ cũng đã tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ 12 văn bản liên 
quan như: điều chỉnh kết quả đấu thầu, chỉ định thầu làm cơ sở để Thủ tướng Chính 
phủ giao hoặc ủy quyền cho các Bộ, ngành xem xét phê duyệt

5. về thu hút, sử dụng ODA và hội nhập kỉnh tế quốc tế
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã tập trung nghiên cứu và phôi 

hợp với các cơ quan xây dựng các chính sách để tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về ODA, thu hút ODA như: chủ trì cùng tổ công tác liên ngành dự thảo sửa đổi, bổ 
sung Nghị định 17/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng ODA theo hướng mở rộng phân 
cấp cho các Bộ, ngành và địa phương; hiện nay đang xây dựng quy hoạch ODA thời kỳ 
2006-2010... để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý các tổ chức phi Chính phủ nước 
ngoài (NGO), Bộ đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định 64/2001/QĐ-TTg về 
quản lý và sử dụng nguồn vôh NGO. Ngoài ra, Bộ đã tổng hợp trình Bộ Chính trị danh 
mục các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giói (WB) giai đoạn 2004-2005, trình Thủ 
tướng Chính phủ danh mục vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 
2004-2006 và chủ trì đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định song phương khác về ODA.

Năm 2004, công tác vận động ODA được đánh giá là thành công nhất từ trước đến 
nay, tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ thường niên được tổ chức trong 2 ngày 2- 
3/12/2004 tại Hà Nội các nhà tài trợ cam kết tài trợ cho Việt Nam 3,441 tỷ USD (đây là 
mức cao nhất kể từ khi bắt đầu tổ chức các hội nghị các nhà tài trợ từ năm 1993 đến 
nay). Sự cam kết này đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quôc tế, đồng thời 
khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát 
triển đất nưâc, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố vị thế của nước ta trước cộng đồng 
quốc tế và tranh thủ được nguồn lực để hỗ trợ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/2004/CT-TTg để 
tăng cường giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2004 và các năm sau; phấn đấu đạt 
mức giải ngân ODA hàng năm chí ít bằng mức của khu vực. Năm 2004, giải ngân 
nguồn vốn ODA ước đạt 1.600 triệu USD (tăng so với năm 2003), đây là năm đầu tiên 
giải ngân ODA gần đạt được kế hoạch đề ra. Với vai trò là tổ trưởng tổ công tác ODA, 
Bộ đã chủ trì cùng với Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động nhằm xử lý những 
vướng mắc, thúc đẩy giải ngân ODA.

Trong năm 2004, Bộ đã tham gia tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh 
ASEM-5, hội nghị hợp tác kinh tế với các nước trong tam giác phát triển Việt Nam - 
Lào - Campuchia, tổ chức cấc hội nghị tư vấn thưòng niên về hợp tác phát triển và 
kiểm điểm giữa kỳ với các tổ chức như: UNDP, UNICEF.
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Năm 2004, tiếp tục thực hiện đường lôì đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa 
phương hóa vì hòa bình, độc lập và phát triển; Bộ đã phôi hợp với các Bộ, ngành liên 
quan kiến nghị Chính phủ các biện pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần 
củng cố vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Bộ đã tích cực tham gia đàm phán gia 
nhập WTO để nưóc ta nhanh chóng trở thành thành viên của tổ chức này trong năm 
2005; tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN, đàm phán khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Ân Độ, tăng cưòng hợp tác nhiều mặt 
với các nước trong khu vực.

6. về đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư vào khu công nghiệp
Năm 2004 là một năm có nhiều dự kiến tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư 

trực tiếp nưốc ngoài tại Việt Nam, cạnh tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của 
các nước trong khu vực ngày càng trở nên gãy gắt, nhất là cạnh tranh vối Trung Quổc 
đã ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của nước ta. Song tình 
hình chính trị, xã hội ổn định và an ninh được đảm bảo, cùng vối những chủ trương 
chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua Nghị quyết Trung ương 
IX đã tiếp tục khẳng định vai trò của đầu tư nước ngoài đốì vởi phát triển kinh tế - xã 
hội và đề ra nhiệm vụ phải tạo bước chuyển biến cơ bản trong thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài, nhất là của các tập đoàn xuyên quốc gia, hướng mạnh hơn vào những ngành, 
lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 
nguồn; mở rộng các lĩnh vực đầu tư và đa dạng hóa các hình thức đầu tư nước ngoài 
phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhận thức được những cơ hội thuận lợi 
và những thách thức đan xen, đồng thời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, ngày 
từ đầu tháng 3/2004, Bộ đã tổ chức Hội nghị đầu tư nước ngoài toàn quốc để đánh giá 
tình hình và bàn các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức diễn đàn doanh nghiệp. Trong năm 2004, Bộ đã 
nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các chính sách về đầu tư nưốc 
ngoài, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, rõ ràng và 
thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bộ đã xây dựng và trình 
Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về các giải pháp tăng cưòng thu hút và nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốh đầu tư nước ngoài và đang triển khai xây dựng trình Chính phủ 
đề án mỏ rộng phân cấp ủy quyền cho các địa phương, xây dựng dự thảo Luật Đầu tư 
và Luật Doanh nghiệp chung nhằm tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo đà cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 
sâu với thị trường quốc tế; xây dựng Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài đến năm 
2010 và tầm nhìn 2020 và xây dựng Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước 
ngoài giai đoạn 2006-2010. Ngoài ra, Bộ cũng đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan thực hiện chương trình hành động sáng kiến chung Việt - Nhật nhằm thúc 
đẩy đầu tư nước ngoài vào nưổc ta.

- Trong bốì cảnh hiện nay khi các nhà đầu tư đang quan tâm đầu tư vào các khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ đã hoàn chỉnh trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/CP về Quy 
chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất để sửa đổi những mâu thuẫn chồng chéo trong hệ 
thống pháp luật do sự phát triển của đất nước và của các văn bản pháp luật khác, 
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trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 183/2004/QĐ-TTg vê' hỗ trợ vốn ngân 
sách Trung ương xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đôì với dịa bàn kinh tế - xã hội 
khó khăn. Ngoài ra, Bộ cũng đã xây dựng trình Chính phủ đề án điểu chỉnh quy hoạch 
phát triển khu công nghiệp tập trung ỏ Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 và 
hiện nay, Bộ đã xây dựng dự thảo Quyêt định cơ chê kiểm soát các điều kiện líu đãi 
của địa phương trình Thủ tưởng Chính phủ ban hành, tránh tình trạng cạnh tranh 
không hợp lý giũa các khu công nghiệp, các địa phương.

Thực hiện Nghị quyết 09/200 L/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 19/2001/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2004, Bộ dã tổ chức xúc tiến đầu tư tại các địa 
bàn trọng điểm; ngoài ra, Bộ còn kiến nghị Thủ tưáng Chính phủ xử lý các vướng mắc 
trong quá trình thực hiện dự án như về thuê đôi với công ty Phú Mỹ Hưng và hướng 
dẫn các địa phương tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư ở trong nước, đã thể hiện sự 
chuyển biến tích cực của chính quyền địa phương trong việc huy động các nguồn vốn 
trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển và tiếp các đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu 
về môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Năm 2004, cả nước đã có 681 dự án được cấp mới với tổng vôn đã đăng ký đạt 2,27 
tỷ USD, bằng 88% số dự án và tăng 14,3% vẽ vốn đăng ký so vổi năm 2003; và 458 dự 
án được điều chỉnh tăng vốn, với tông vốn đàng ký tăng thêm đạt 1,935 tỷ USD.

Theo Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2003 về việc chuyển đổi 
một số' doanh nghiệp có vốh đầu tư trực tiếp nước ngoài sang hoạt động theo hình thức 
công ty cổ phần, trong năm 2004, Bộ đã tiếp nhận và xử lý 13 hồ sơ xin cổ phần hóa, 
trong đó đã trình Thủ tướng Chính phủ 08 hồ sơ và đã được chấp nhận 06 hồ sơ. Hiện, 
06 doanh nghiệp này đang thực hiện chuyển đổi.

Đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm gần đây đã ngày 
càng phát triển, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần củng cố' vị thế của nước ta trên 
trưòng quốc tế. Để góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về hành lang pháp lý cho 
các doanh nghiệp, Bộ đã nghiên cứu trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị 
định 22 về đầu tư nưốc ngoài theo hướng mở rộng ưu đãi, tự chủ trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

7. Về lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp
a) Về công nghiệp :
Trong năm 2004, trưốc những diễn biến phức tạp về giá một số' nguyên vật liệu 

nhập khẩu cho sản xuất công nghiệp (như: phôi thép, xăng dầu, nguyên liệu nhựa), Bộ 
đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu các giải 
pháp nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động phát triển công nghiệp; Bộ đã xây dựng 
và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về vận chuyển và phần phôi khí. Năm 2004, giá 
trị sản xuất công nghiệp đạt 354.030 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2003 và cao hđn kế 
hoạch đề ra khoảng 15%, trong đó giá trị gia tăng công nghiệp đạt 10,2%, giá trị sản 
phẩm công nghiệp xuất khẩu chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

b) Về nông nghiệp:
Năm 2004, lĩnh vực nông nghiệp đã gặp phải nhiều khó khản, thách thức lớn 
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như: dịch cúm gia cầm xảy ra ở hầu hết các tỉnh trong cả nưốc, hạn hán xảy ra ở khắp 
nơi, biêh động giá cả vật tư nông nghiệp, thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nông sản 
trong nước có những khó khăn mới Song, với sự nỗ lực của Chính phủ cùng vối các cấp 
ngành trong đó có phần không nhỏ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành nông nghiệp 
năm 2004 vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ (giá trị sản xuất ngành nông 
nghiệp tăng 4,9-5,4%); Bộ đã nghiên cứu dề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp đáp ứng đòi hỏi của công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành nông 
nghiệp: đã đề xuất một số giải pháp xử lý khó khàn đổì vối các nhà máy dường (đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 28/2004/QĐ-TTg), tham gia 
nghiên cứu xây dựng chính sách đổi mối nông lâm trường quốc doanh, chính sách quản 
lý khu bảo tồn thiên nhiên, tham gia xây dựng chính sách đền bù tái định cư dự án 
thủy điện Sơn La..

8. về thương mại, dịch vụ
Trước sự gia tăng mạnh mẽ của các hiệp định thương mại tự do song phương, các 

rào cản thương mại ở một số thị trường chính như Mỹ, EU và sức ép cạnh tranh của 
nhiều nước, nhất là Trung Quổc đã ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động thương 
mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu năm 2004 của Việt Nam. Song, trước sự chỉ đạo sâu 
sát và quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự tham mưu tích cực của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, hoạt động xuất khẩu của nước ta 
vẫn đạt được kết quả cao, kim ngạch xuất khẩu năm 2004 đạt trên 26 tỷ USD, tăng 
28,9% so với năm 2003 theo hưống bền vững hơn do các doanh nghiệp đã năng động 
hơn trong đầu tư đổi mới sản xuất, trong công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trưòng và thực 
hiện các đơn hàng xuất khẩu ngay từ những ngày đầu năm và ký được nhiều hợp đồng 
mới cho cả năm. Thị trường Mỹ tiếp tục được chú trọng khai thác, các thị trưòng EU, 
Nhật Bản và Trung Quốc đã được các doanh nghiệp khai thác nên đã có mức tăng 
trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu năm 2004 tăng 25% so với năm 2003; nhập siêu cả 
năm khoảng 5,52 tỷ USD, bằng 21,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm 2004, tốc độ 
tàng trưởng các ngành dịch vụ tăng khoảng 7,3% (tỷ trọng các ngành dịch vụ trong 
GDP sau 3 năm liên tục giảm đã có xu hướng phục hồi).

Năm 2004, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị 49/2004/CT-TTg về phát triển dịch vụ trong kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Thực tế qua các năm điều hành đã hình 
thành được sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh 
xuất khẩu, quản lý nhập khẩu, bảo hộ sản xuất ở mức hợp lý phù hợp với tiến trình hội 
nhập của Việt Nam trong việc thực hiện những cam kết với các nước, các tổ chức 
thương mại quốc tế và khu vực. Việc điểu hành để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đã gắn 
với cân đối vật tư hàng hóa chủ yếu, gắn với hoạt động xuất nhập khẩu, nhìn chung 
bảo đảm được thị trường và giữ được giá cả tương đốì ổn định.

9. Về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và khuyến khích đầu tư trong 
nước

Quán triệt quan điểm, tư tưởng và định hướng của Nghị quyết Đại hội IX, thực 
hiện Nghị quyết Trung ương III, Nghị quyết Trung ương V về đẩy mạnh, sắp xếp cải 
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cách doanh nghiệp nhà nước và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập 
thể; sau khi Quô'c hội thông qua Luật Doanh nghiệp nhà nước, theo sự phân công của 
Chính phủ, Bộ đã khẩn trương xây dựng các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Doanh 
nghiệp nhà nưđc năm 2003 để trình Chính phủ ban hành: Nghị định thay thế các Nghị 
định 50/CP và 38/CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản 
doanh nghiệp nhà nước (đã ban hành Nghị định 180/NĐ-CP ngày 28/10/2004)-, Nghị 
định về tổ chức quản lý công ty nhà nước, chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty 
nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ- công ty con (đã ban hành Nghị định 
153 /2004 / NĐ-CP ngày 9/8/2004)-, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí 
phân loại công ty nhà nưốc và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty 
nhà nước (dã ban hành Quyết định 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004)-, Nghị định về 
sản phẩm và dịch vụ công ích (bao gồm cả công ty nhà nước đặc biệt phục vụ quốc 
phòng, an ninh), thay thế Nghị định 56/CP về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công 
ích; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/1999/NĐ-CP và Nghị định 
49/2002/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước và 
đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi 
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thành còng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Để Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sông, từng bước nâng cao địa vị 
pháp lý của hợp tác xã bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác, vừa đảm bảo 
những đặc thù riêng trong thành lập, tổ chức, quản lý và phân phối kết quả sản xuất, 
kinh doanh; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hlnh hợp tác xã vối các quy 
mô và trình độ khác nhau trong việc phát huy quyền tự chủ, tiếp cận các nguồn lực 
phát triển, đồng thời chỉ ra định hướng để hợp tác xã hoàn thiện về tổ chức quản lý, 
phát huy sức mạnh tập thể xã viên để tự khẳng định, nâng cao hiệu quả hoạt động và 
phát triển bền vững trong kinh tế thị trường. Theo sự phân công của Chính phủ, Bộ đã 
khẩn trương nghiên cứu xây dựng và trình Chính phù dự thảo Nghị định hướng dẫn 
thi hành Luật Hợp tác xã sửa đổi (đã ban hành Nghị dịnh 177/2004/NĐ-CP ngày 
12/10/2004), Nghị định về một sô' chính sách ưu đãi của Nhà nước đô'i vôi hợp tác xã. 
Hiện nay, Bộ đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác 
xã; xây dựng dự thảo Nghị định ban hành hưống dẫn xây dựng mẫu Điểu lệ hợp tác xã 
nông nghiệp và phi nông nghiệp và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 
và đang tổng hợp báo cáo Thủ tưống Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định 94 và 
Chĩ thị 22 của Thủ tưống Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể. Ngoài ra, Bộ đã ban 
hành Thông tư 04/2004/TT-BKH về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 
năm 2006-2010.

Thực hiện Nghị định 53/2002/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung, sửa đổi danh mục 
A,B,C ban hành kèm theo Nghị định 51/CP, trong năm 2004, Bộ đã câ'p chứng nhận ưu 
đãi đầu tư cho 75 doanh nghiệp, từ chối cấp giấy nhận ưu đãi đầu tư cho 12 doanh 
nghiệp. Hiện nay, theo chỉ đạo của Thủ tưông Chính phủ, Bộ đang nghiên cứu sửa đổi, 
bổ sung một số’ ngành nghề, địa bàn được hựởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 35/CP 
về sửa đổi, bổ sung danh mục A,B,C ban hành tại phụ lục kèm Nghị định 51/CP.
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Với vai trò là cơ quan đầu mốì quản lý Nhà nước về hoạt động của các doanh 
nghiệp, là Thường trực Tổ công tác thực hiện Luật Doanh nghiệp trong năm 2004, Bộ 
đã tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế. Bộ đã đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/1999/NĐ-CP và 
Nghị định 03/1999/NĐ-CP (đã ban hành Nghị định 109/2004/NĐ-CP và Nghị định. 
125/2004 /NĐ-CP) nhằm cải cách và đơn giản hóa thủ tục thành lập và đăng ký kinh 
doanh của các loại hình doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ đang nghiên cứu xây dựng đề án 
rà soát, xác .định các chính sách cần điều chỉnh, ban hành và hỗ trợ phát triển kinh tế 
tư nhân.

Trong năm 2004 đã có thêm khoảng 35.000 doanh nghiệp mối đăng ký kinh 
doanh với tổng vốn đăng ký đạt 72.100 tỷ đồng, tăng 26,2% về số doanh nghiệp, và 
24,1% về vốn đăng ký so với năm 2003. Các doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy 
tăng trưỏng kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập cho ngưdi lao động; quá trình thực 
hiện Luật Doanh nghiệp đã tạo ra bước đột phá mối cho công cuộc cải cách kinh tế 
và hành chính; trong năm 2004, Bộ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về Luật Doanh 
nghiệp, tháo gỡ những khó khăn xuất hiện trong quá trình thực hiện. Hiện nay, để 
tạo đà phát triển cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hội nhập với thị 
trường quốc tế và nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp, 
không phân biệt các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp khác; Bọ đang xây 
dựng Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp chung áp dụng cho các doanh nghiệp tại 
Việt Nam.

Triển khai thực hiên Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, trong năm 2004, Bộ đã tổ chức các Hội nghị với các sở Kế hoạch và 
Đầu tư để xúc tiến triển khai Nghị định và xây dựng các chương trình trợ giúp phát 
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ như Chương trình đào tạo nguồn nhân lực, chương 
trình trợ giúp xúc tiến xuất khẩu (đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
142 /2004 / QĐ-TTg ngày 10/8/2004 về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa)-, đồng thời, Bộ đã ban hành Quy chế quản lý thực hiện chương 
trình và hướng dẫn các địa phương xây dựng các chương trình hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

10. Về lĩnh vực xã hội
a) Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường:
Nhằm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển 

kinh tế đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đáp ứng nhu cầu 
cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội, thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã xây dựng đề án “Định hướng phát triển bền vững” (đã 
ban hành Quyết định 153 /2004 /QĐ-TTg ngày 17/8/2004') và xây dựng chương trình 
hành động thực hiện, đồng thòi Bộ cũng đã thành lập Văn phòng phát triển bền vững 
để điểu phối hoạt động giữa các tỉnh, thành phô trong việc phát triển bền vững. Hiện 
nay, Bô đang nghiên cứu rà soát lại và ban hành mới các cơ chế, chính sách về kinh tế 
và tài chính nhằm tạo động lực cho khoa học và công nghệ phát triển. Ngoài ra, trong 
năm 2004, Bộ đã phối hợp vối các cơ quan liên quan trình Thủ tưống Chính phủ ban 
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hành Quyết định 67/2004/QĐ-TTg về kế hoạch hành động giai đoạn 2004-2010 khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, phôi hợp 
với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đâ't nưốc.

Trong năm 2004, Bộ đã phôi hợp với các Bộ, ngành có liên quan nắm tình hình 
triển khai chỉ tiêu đào tạo và kịp thời bổ sung các chỉ tiêu đào tạo, kiến nghị các 
phương án nhằm tăng cưòng kiên cố hóa trường học, từng bước cải thiện và nâng cao 
chất lượng giáo dục.

b) Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Bộ với chức năng làm đầu môi giúp Chính phủ trong việc điều hành các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, Bộ đã chủ động nghiên cứu và đề xuất với Thủ tưống Chính 
phủ các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia theo 
hưống tích cực, chủ động và có hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Bộ còn tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước: chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ, các hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc,...

11. Kết hỢp phát triển kinh tế với việc đảm bảo an ninh quốc phòng, trật 
tự an toàn xã hội

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là phát 
triển kinh tế phải kết hợp với củng cố quốc phòng, gắn kết quốc phòng và an ninh với 
kinh tế trong chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; năm 2004, 
Bộ đã tập trung nghiên cứu trình Bộ Chính trị, Chính phủ nhiều để án quan trọng 
nhằm phát triển kinh tế - xã hội đi đôi vởi việc củng cố quốc phòng và tăng cường an 
ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội của đất nưốc.

Bộ đã tập trung xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết 37/BCT của Bộ Chính trị, phương hưống phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc 
Trung Bộ và duyên hải miền Trung, tổng kết 10 năm Chương trình biển Đông - hải 
đảo và các đề án phát triển kinh tế chiến lược phát triển kinh tế biển.

Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách, dành 
phần đáng kể nguồn vốh, nhất là nguồn vốn từ ngân sách để phát triển các mặt văn 
hóa, xã hội.

Xây dựng kế hoạch năm 2005
Để chuẩn bị xây dựng, tổng hợp và giao kế hoạch nhà nước năm 2005, đảm bảo 

được các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã 
đề ra, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/2004/CT-TTg để hưóng 
dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kê hoạch năm 2005.

Theo tinh thần của Chỉ thị, Bộ đã nghiên cứu xây dựng bổ sung quy trình, quy 
tắc và tiêu chí phân bổ, tổng hợp vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vôn ngân 
sách nhà nước. Bộ đã chủ động xây dựng khung hướng dẫn kế hoạch năm 2005 để phổ 
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biến tại Hội nghị ngành Kế hoạch, nhằm giúp các Bộ, ngành và địa phương xây dựng 
kế hoạch năm 2005 bám sát vào thực tế nhu cầu phát triển của ngành và địa phương 
mình. Đặc biệt, Bộ đã chủ động đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc công tác xây 
dựng và tổng kết kế hoạch, đã trao đổi vâi nhiều chuyên gia có kinh nghiệm về việc 
xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm.

Sau khi Quốc hội thong qua Nghị quyết về kế hoạch năm 2005, Bộ đã trình Thủ 
tướng ban hành Quyết định 194/2004/QĐ-TTg giao kế hoạch cho các Bộ, ngành và địa 
phương và Bộ trưởng cũng đã ký quyết định giao kế hoạch cho các Bộ, ngành, địa 
phương.

Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang phối hợp với các Bộ, ngành có 
liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ vể điều hành kế hoạch năm 2005 và xây 
dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; ngoài ra, Bộ cũng đang hình 
thành Sổ tay kế hoạch năm 2005 để ban hành tạo điều kiện cho cán bộ kế hoạch tiện 
theo dõi tình hình thực hiện và điều hành kế hoạch.

II. CÔNG TÁC NGHIÊN cứu DÀI HẠN, XÂY DựNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 
2006-2010 VÀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH

1. về tổng kết 20 năm đổi mới
Theo sự phân công của Chính phủ, Bộ đã nghiên cứu chuẩn bị báo cáo tổng kết 20 

năm đổi mới thuộc lĩnh vực kinh tế, qua đó kiến nghị các phương hướng phát triển 
kinh tế - xã hội.

2. vể công tác nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tưâng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2004, Bộ đã tiến 

hành nghiên cứu xây dựng khung định hưâng kế hoạch 5 năm 2001-2005 để nghiên 
cứu xây dựng khung định hướng kế hoạch 5 năm 2006-2010 và xin ý kiến Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ đã trình Thủ tưởng Chính phủ ban hành Chỉ thị 33/2004/CT-TTg để 
hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010 và trên 
tinh thần Chỉ thị, Bộ đã hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng khung kế 
hoạch 5 năm 2006-2010. Hiện nay, Bộ đang tổng hợp kế hoạch 5 năm của các Bộ, 
ngành và địa phương để báo cáo Chính phù và Quốc hội.

Trong năm 2004, Bộ đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 
49/2004/CT-TTg về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 
2006-2010 và ban hành Thông tư 04/2004/TT-BKH để hướng dẫn về xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010. Ngoài ‘ra, Bộ còn tổ chức các hội 
thảo giới thiệu về định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, để 
lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và tham gia các tiểu ban chuẩn bị 
kế hoạch 5 năm trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

3. vể công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010, theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2004, Bộ đã tập trung xây dựng phương hướng 
phát triển kinh tế - xã hội các vùng quan trọng như Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải 
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miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng 
Đông Nam bộ, vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Bộ cũng đã xây dựng Để 
án phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo và vịnh như phát triển tổng thể đảo Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang, phát triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Văn Phong, phát triển 
kinh tế - xã hội huyện đảo Côn Đảo, Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến 
năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về 
công tác quy hoạch, đến năm 2004 trên phạm vi cả nưóc đã xây dựng quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội của 8 vùng kinh tế lớn, 61 tỉnh, thành phố’ trực thuộc 
Trung ương (các tỉnh mới tách đang tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội) đã được quy hoạch tổng thể, quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm, 
các ngành và các lĩnh vực lân. Năm 2004, thực hiện chỉ đạo của Thủ tưống Chính phủ, 
Bộ đã tiến hành rà soát lại quy hoạch của 3 vùng trọng điểm và trên cơ sở đó kiến nghị 
thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều phối sự phát triển các 
vùng kinh tế trọng điểm nhằm giúp các tỉnh, các ngành chủ động hơn trong việc phối 
hợp triển khai các dự án quy hoạch đôi vồi các lĩnh vực: bảo vệ môi trưdng, cấp nước, 
phát triển du lịch. Ngoài ra, Bộ còn hưổng dẫn các địa phương tập trung vào quy hoạch 
huyện, thị và tích cực triển khai quy hoạch cụ thể. Nhò công tác quy hoạch được triển 
khai tích cực nên nhìn chung phương hướng phát triển tổng thể và dài hạn của các 
ngành và địa phương đã được xác định làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát 
triển, các dự án hợp tác quốc tế, kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có văn bản có tính pháp lý cao quy định chặt 
chẽ về trách nhiệm và chế tài xử phạt vi phạm trong quy hoạch nên việc xây dựng quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội các ngành, vùng, lãnh thổ sản phẩm hiện đang là vẫn 
đề còn nhiều bất cập. Do quan niệm về quy hoạch trong điều kiện kinh tế thị trường và 
hội nhập quốc tế chưa rõ ràng, lại chưa được thông nhất; việc phân định giữa các loại 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ, quy hoạch ngành, 
quy hoạch xây dựng còn nhiều điểm không cụ thể, đô’i vối các ngành tuy đã được xác 
định rõ hơn những ngành thuộc loại quy hoạch “mềm” và quy hoạch “cứng” nhưng 
ngay đốĩ vối các ngành sản phẩm chủ lực thì sản phẩm nào cần được quy hoạch cũng 
chưa xác định được. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch cũng còn nhiều 
yếu kém mà biểu hiện rõ nhất là phân công, phân cấp không rõ ràng, thiếu một khung 
pháp lý đầy đủ cho việc lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch, thiếu sự chỉ đạo và hướng 
dẫn thống nhất về các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch trong phạm vi cả nước, 
thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch.

Để khắc phục những yếu kém trên và tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
công tác quy hoạch, năm 2004, Bộ đã hoàn chỉnh lại và trình Chính phủ Nghị định 
về công tác quy hoạch, đây là văn bản pháp lý cao nhất về quy hoạch; đồng thời Bộ 
cũng đã xây dựng trình Thủ tưống Chính phủ Chỉ thị về nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch.
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III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG cơ CHẾ CHÍNH SÁCH, CÁC VĂN BẢN QUY 
PHẠM PHÁP LUẬT

Năm 2004, Bộ đã triển khai xây dựng 92 đê án, báo cáo về các cơ chế chính sách 
và các văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, đã hoàn thành 67 đề án, báo cáo; đang 
tiếp tục triển khai 22 đề án, báo cáo; đề nghị loại khỏi chương trình 03 đề án, báo cáo.

1. Các vãn bản quy phạm pháp luật

- Các văn bản quỵ phạm pháp luật của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội: đã 
triển khai xây dựng Luật Đầu tư chung, Luật Doanh nghiệp chung, Pháp lệnh Đấu 
thầu và Pháp lệnh Kế hoạch hóa.

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đã 
triển khai 5 văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp Nhà nước sửa đổi; 4 văn bản 
hướng dẫn Luật Hợp tác xã sửa đổi; 2 văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; 2 văn 
bản về ODA.

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ: đã ban hành Thông tư hưâng dẫn Quy 
chế đấu thầu sửa đổi; Thông tư 04/2004/TT-BKH về xây dựng kế hoạch phát triển kinh 
tế tập thể 5 năm 2006-2010, các quyết định ủy quyền cho Ban quản lý các khu công 
nghiệp cấp giấy phép đầu tư

Hiện nay, một số văn bản liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ nhưng 
chậm được ban hành như Pháp lệnh Đấu thầu, Nghị định về quy hoạch, Nghị định ban 
hành Quy chế giám sát đầu tư công cộng, Nghị định về khu công nghiệp, khu chế 
xuất...

2. Các để án, báo cáo về phát triển kinh tế • xã hội: đã triển khai xây dựng 
các đê' án phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (đã trinh Bộ Chính trị ban hành Nghị 
quyết 39/BCT về phương hướng phát triền kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và 
duyên hải miền Trung), cấc đề án điều chỉnh những phát sinh trong triển khai thực 
hiện, các đề án bổ sung những chính sách mới nhằm điều chỉnh kịp thòi sự phát triển 
kinh tế - xã hội.

Tóm lại, trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen như năm 2004, 
Bộ đã hoàn thành một khôi lương lớn cấc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Chính phủ 
giao.

Các đê' án, báo cáo chuyên đê' Bộ đã thực hiện cũng như tham gia với Chính phủ, 
các Bộ, ngành đã thể hiện được quan điểm, đưòng lôì của Đảng và Chính phủ và được 
cấp trên thông qua, góp phần không nhố vào thành công của Chính phủ trong chỉ đạo 
điều hành kinh tế chung của cả nước.

Trong công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, nhìn chung Bộ đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, các nội dung của 
chương trình đê' ra, tập trung giải quyết có tính thòi sự các đề án, báo cáo của Bộ trình 
lên cấp trên. Ý thức phôi hợp công tác giữa các cơ quan tổng hợp của Chính phủ đã 
được chú ý trong những tháng cuôì năm khi thay đổi cách xử lý kế hoạch 2005, những 
thay đổi lớn, cách thức phân bổ kế hoạch đã được trao đổi trước với các Bộ, ngành.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động, Bộ vẫn còn một số 
vấn đề tồn tại. Cụ thể là:

- Trong công tác kế hoạch, việc gắn kết công tấc quy hoạch với kế hoạch hàng 
năm có chú ý hơn nhưng trên thực tế còn thiếu tính kiên quyết dẫn đến hiệu quả chưa 
cao làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác kế hoạch. Công tác nghiên cứu, tham mưu 
tổng hợp tuy đã có nhiều cố gắng song chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ 
do còn phải tập trung nhiều thòi gian của lãnh đạo và cán bộ vào các công việc có tính 
tác nghiệp và điều hành. Công tác quy hoạch chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, trong khi 
thực tiễn đòi hỏi phải có văn bản pháp lý vê' quy hoạch thì đến nay vẫn chưa được ban 
hành. Việc phân tích kinh tế, đề xuất ý kiến chưa tập trung vào nâng cao hiệu quả, 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong điểu kiện mới.

- Công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc điếu hành phát triển kinh 
tế - xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định. Tuy Bộ đã có nhiều biện pháp để thực 
hiện chức năng quản lý Nhà nước một số' lĩnh vực được giao, tham mưu cho Thủ tưóng 
Chính phủ điều hành kế hoạch, song việc kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp để xử lý 
kịp thồi các vướng mắc của các dự án nhất là xây dựng cơ bản chưa được thưòng 
xuyên, chưa kịp thdi, nhất là còn thiếu kiên quyết và nhanh nhạy trong việc thể hiện 
chính kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong các kỳ kế hoạch.

- Sự phối hợp công tác giữa các đơn vị trong cơ quan, giữa cán bộ trong đơn vị và 
giữa Bộ với các Bộ, ngành khác ngoài những cố gắng đáng kể trong năm 2004 vẫn còn 
là điểm yếu cần được quan tâm. Sự phôi hợp giải quyết công việc dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của lãnh đạo Bộ chưa thật đồng đều, chưa thưòng xuyên và chưa thành nê' nếp 
trong xử lý công việc. Điều đó ảnh hưởng lổn đến chất lượng công tác. Thời gian tham 
gia ý kiến của các đơn vị phối hợp còn kéo dài, có trường hợp bỏ quên gây khó khăn cho 
đơn vị chủ trì, từ đó kéo dài thồi gian xử lý công việc, gây phiền hà đối với cơ sở.

- Công tác chỉ đạo xây dựng một số đê' án lởn gần đây đã có cố gắng, song chưa 
thật chặt chẽ, kiên quyết và chưa có sự tham gia có hiệu quả của cán bộ các đơn vị 
trong Bộ. Trách nhiệm tham gia góp ý kiến của đa số' vụ, viện trong việc xây dựng đê' 
án chưa cao, còn nặng hình thức, chất lượng các ý kiến đóng góp cho một số’ đê' án, báo 
cáo còn thấp.

- Trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và đổi mới các thủ tục hành chính 
tuy đã được chú trọng nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến công 
tác chuyên môn của Bộ. Các quy trình làm việc nội bộ tuy đã ban hành nhưng quy 
trình vê' tổng hợp kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, thẩm định 
dự án, điểu chỉnh giấy phép đầu tư...đến nay vẫn chưa được sửa đổi cho phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của Bộ, gây lúng túng trong phối hợp công tác giữa các đơn vị.

- Tình trạng cán bộ làm việc chưa đều tay vẫn còn tồn tại; một bộ phận cán bộ 
quá nhiều việc, còn một bộ phận khác khỗng đủ việc làm ảnh hưởng không tôt đến tâm 
lý cán bộ, công chức. Hiện tượng một số cán bộ, một số đơn vị chấp hành kỷ luật hành 
chính chưa nghiêm như xử lý công văn giấy tờ còn chậm, bỏ quên; việc chấp hành kỷ 
luật phát ngôn, cung cấp tài liệu, số liệu chưa theo quy chế của cơ quan, đi công tác 
không báo cáo...
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Phần thứ hal
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2005

I. TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐlỂU HÀNH THựC HIỆN THANG lơi kê' 
HOẠCH NÁM 2005

1. Tập trung theo dõi tình hình triển khai giao kế hoạch của các Bộ, ngành và địa 
phương để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tưống Chính phủ; tố’ chức giao ban sản xuất, 
đầu tư và dịch vụ thưòng xuyên để trên cơ sở kiến nghị của các cơ quan đề xuất các 
biện pháp tháo gỡ vưống mắc, khó khăn;

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết 36/2004/NQ-QH11 về đầu tư xây dựng cơ bản 
sử dụng vôh nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị triển khai thực 
hiện Nghị quyết, tổng rà soát lại kế hoạch năm 2005, các dự án nhóm A và kiến nghị 
các biện pháp xử lý.

3. Đổi mối về nội dung trong báo cáo hàng tháng trình Chính phủ, tăng cương cập 
nhật thông tin trong báo cáo; tiến hành tổng rà soát các dự án đầu tư sử dụng trái 
phiếu Chính phủ, các dự án sử dụng nguồn công trái giáo dục, các dự án đầu tư đang 
vay tại Quỹ Hỗ trợ phát triển; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và kế hoạch cụ 
thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn này.

4. Nghiên cứu, để xuất cảc biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
công nghiệp, nông nghiệp theo hưâng chế biến sâu, nâng cao giá trị sản xuất trong 
nước và xuất khẩu.

II. Tổ CHỨC XÂY DỰNG KÊ' HOẠCH 5 NĂM 2006-2010, PHỤC vụ ĐẠI 
HỘI ĐẢNG LẦN THỨX

1. Dự thảo đề cương chi tiết kế hoạch 5 năm 2006-2010, tổ chức hội thảo lấy ý 
kiến của các chuyên gia và các Bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện kế hoạch chuẩn 
bị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

2. Nghiên cứu tổng kết 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, qua đó, rút 
ra những bài học về thực tiễn và lý luận như: xây dựng tiền để công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và lãnh thổ, đánh giá hiệu quả đầu tư; xây 
dựng cơ chế đầu tư để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010;

3. Tham gia các Tiểu ban chuẩn bị phục vụ soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ X.

III. TẬP TRUNG NGHIÊN cứu XÂY DỰNG cơ CHÊ' CHÍNH SÁCH
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược và tổng rà soát quy 

hoạch phát triển- xã hội 5 năm 2006-2010; kiến nghị ban hành văn bản pháp quy về 
quy hoạch, kế hoạch để làm căn cứ cho việc xây dựng và hướng dẫn câc cấp, các ngành, 
các địa phương trong việc xây dựng và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch.

2. Nghiên cứu xây dựng và kiến nghị Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách 
phát triển kinh tế- xã hội;
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3. Nghiên cứu các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư phát triển, xây dựng 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36 của Quốc hội về đầu tư xây dựng cơ 
bản sử dụng vốh nhà nước.

4. Xây dựng đồng bộ các chính sách để tạo ra mặt bằng pháp lý chung, tạo điều 
kiện cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến tối xóa bỏ bảo 
hộ cho các doanh nghiệp nhà nước (hợp nhất hai Luật Doanh nghiệp chung và Đầu tư 
chung);

5. Tập trung nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi các cơ chê, chính sách phù hợp để 
hội nhập kinh tế quôc tế, gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WT0); tạo môi trường 
đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng và có tính cạnh tranh 
cao trong khu vực góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nưốc ngoài; hoàn thiện 
các chính sách để nâng cao khà năng thu hút, quản lý và giải ngân nguồn vôn ODA;

6. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để đẩy mạnh quá trình xã hội hóa trong các 
lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trong ngành giáo dục, y tế, văn hóa để huy động thêm 
nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực này; tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương 
trình mục tiêu, chương trình 135 và dự án trồng mổi 5 triệu ha rừng để kịp thời điều 
chỉnh chính sách và cơ chế thực hiện, nâng cao hiệu quả của các chương trình;

7. Thực hiện các công việc chuyên môn thường xuyên và các công việc khác do 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

IV. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

a) Tiếp tục đẩy mạnh cài cách hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý trên 
cơ sở quán triệt tinh thẩn Nghị quyết 08/2004/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục đẩy 
mạnh phân cấp trong đầu tư nước ngoài, quản lý và sử dụng ODA và cơ chế hoạt động 
nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo dài hạn để 
có kế hoạch phát triển bồi dưỡng, từng bưốc hình thành đội ngũ cán bộ có nâng lực, 
trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mối-

b) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sám ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền 
cho các ngành, địa phương; đồng thời kiến nghị các giải pháp tàng cường công tác kiểm 
tra, giám sát của Chính phủ và của các Bộ, ngành trong việc phân cấp, ủy quyền nhằm 
thốhg nhất các chính sách giữa các vùng và địa phương, tránh tình trạng cạnh tranh 
không lành mạnh của các địa phương.

c) Tập trung chỉ đạo thông nhất trong lãnh đạo tập thể lãnh, đạo Bộ, lãnh đạo các 
đơn vị trong Bộ để xây dựng và hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ công chức Bộ và ngành Kế hoạch, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp lý cho việc 
học tập nâng cao trình độ của cán bộ công chức.

Khẩn trương sửa lại và ban hành quy trình tổng hợp kế hoạch trong nội bộ cơ 
quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các Cục, Vụ, Viện đã được xác định để tránh 
chồng chéo giũa các đơn vị.

Tiếp tục thực hiện tin học hóa công tác hành chính của cơ quan theo Quyết định 
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112/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành tổng kết giai đoạn 2001-2005 
và trên cơ sỏ đó kiến nghị các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý hành 
chính Nhà nước; đổi mới phong cách làm việc do việc áp dụng công nghệ thông tin và 
quản lý hành chính; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng trang Web của Bộ, 
khẩn trương hoàn thành việc xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu quốc gia, mạng hóa 
công tác quản lý hành chính của cơ quan Bộ./.

DANH MỰC NHỮNG Dự ÁN Dự KIẾN THựC HIỆN TRONG NĂM 2005 
CỦA BỘ KỂ HOẠCH VÀ ĐAU tư

Số
TT Tên đề án

1 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vê' mở rộng quy mô phân cấp trong 
đầu tư nưâc ngoài.

2 Đề án Cơ chế kiểm soát các điều kiện ưu đãi của địa phương tránh tình trạng cạnh 
tranh không hợp lý giữa các khu công nghiệp, các địa phương.

3 Xây dựng đề án điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư trong từng ngành, 
từng vùng.

4 Dự thảo Chỉ thị của Thủ tưâng Chính phủ về chấn chỉnh, quản lý đầu tư và xây 
dựng bằng nguồn vốh nhà nước.

5 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2005.
6 Dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định 77/CP về ban hành Quy 

chế BOT áp dụng cho đầu tư trong nưốc.
7 Rà soát, xác định các chính sách cần điều chỉnh, ban hành mối hỗ trợ phát triển 

kinh tế tư nhân.
8 Dự thảo Nghị định về ban hành quy chế quản lý đầu tư.
9 Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
10 Dự thảo Nghị định ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã nông 

nghiệp và phi nông nghiệp.
11 Tổng kết thí điểm việc chuyển tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình 

công ty mẹ - công ty con.
12 Đê' án rà soát lại và ban hành mới các cơ chế, chính sách vê' kinh tế và tài chính 

nhằm tạo động lực để khoa học và công nghệ phát triển.
13 Đê' án xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020.
14 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.
15 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ.
16 Cơ chế, chính sách đầu tư hệ thông đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.
17 Dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, đăng ký kinh 

doanh, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nưốc.
18 Báo cáo tình hình xử lý nguồn vượt thu năm 2004.
19 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đắu năm 2005.____________
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SỐ
TT Tên dề án

20 Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch năm 2004 và triển khai kế hoạch 
năm 2005.

21 Đề án thành lập Quỹ xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài.
22 Đề án xây dựng Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 

2006 - 2010.
23 Chiến lược thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốh đầu tư trực tiếp nước ngoài đến 

năm 2010.
24 Dự thảo mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.
25 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái 

phiếu Chính phủ, Công trái, vôn từ quỹ hỗ trợ phát triển và các công trình trọng 
điểm cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trong năm 2005.

26 Báo cáo về cơ chế kiểm soát việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư tại các tỉnh, 
thành phố,

27 Xây dựng danh mục ngành nghề, lĩnh vực cụ thô các nhà đầu tư nước ngoài chỉ 
được tham gia tối đa 30% vốn đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu 
tư trong nước (QĐ 260/2002/QĐ-BKH ngày 10/5/2002).

28 Đồ án huy động các nguồn đầu tư bảo tồn và chông xuông cấp các di tích văn hoá 
và phát triển ngành y tế.

29 Rà soát thủ tục đăng ký kinh doanh tại các địa phương.
30 Cơ chế phôi hợp điều hành và cơ chế hợp tác về kinh tế khu vực tam giác phát triển 

Việt Nam - Lào - Cămpuchia.
31 Xây dựng quy chế mô hình công ty mẹ - con trong doanh nghiệp có vôh đầu tư nưốc 

ngoài.
32 Dự thảo Nghị định về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã.
33 Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, phân loại hợp tác xã.
34 Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số địa bàn được hưởng ưu đãi dầu tư theo Nghị định 

35/CP về sửa đổi, bổ sung danh mục A, B, c ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định 
51/CP.

35 Dự thảò Quyết định của Thủ tưống Chính phủ về định hưổng vay, trả nợ nước ngoài 
đến 2010.

36 Pháp lệnh Đấu thầu và mua sắm tài sản công.
37 Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 22/1999/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài 

của doanh nghiệp VN.
38 Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 17/2001/NĐ-CP về ODA.
39 Quy hoạch vốn ODA thòi kỳ 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2015.
40 Báo cáo tình hình thu hút và sử dụng ODA năm 2004.
41 Hưóng dẫn thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà 

nước thành công ty cổ phần.
42 Hưởng dân thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy hoạch và quản lý quy hoạch.
43 Tổng hơp viêc phân bổ, giao dự toán năm 2005 của các Bộ, ngành, địa phương.
44 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2005. 1
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SỐ
TT Tên đề án

45 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.
46 Phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Côn Đảo.
47 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi đốì vối 

doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao đầu tư ngoài khu công nghệ cao.
48 Đề án phát triển kinh tế - xã hội hành lang Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng.
49 Dự thảo Chỉ thị của Thủ tưống Chính phủ về xây dựng và tổng hợp kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.
50 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 704/2003/QĐ-BKH về ban hành danh mục các 

loại vật tư, thiêt bị trong nước đã sản xuất được.
51 Đề án phát triển Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam.
52 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà 

nưốc, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

53 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
hướng dẫn quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

54 Đề án huy động vôh cho đầu tư phát triển 2006 - 2010.
55 Dự thảo Pháp lệnh Kế hoạch hóa.
56 Kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thổhg công sở các Bộ, cd quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các cấp giai đoạn 2006-2010 (kèm theo dự thảo Quyết 
định).

57 Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát các công trình đang chuẩn bị đầu tư, đang xây 
dựng và dự định khởi công của các Bộ, địa phương.

58 Điều kiện thành lập doanh nghiệp độc lập có vôh đầu tư nước ngoài hoạt động trong 
lĩnh vực đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để hỗ trợ các tổ chức tín dụng khi xem 
xét, quyết định cho vay vôh và để các doanh nghiệp có thêm cơ sở xác định sự minh 
bạch về tài chính khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tham gia thị trường 
vốn.

59 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Đấu thầu.
60 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giả pháp cho 6 tháng cuốỉ 

năm 2005.
61 Dự thảo Luật Khuyến khích và bảo đảm đầu tư áp dụng chung cho đầu tư trong 

nưốc và đầu tư nưốc ngoài.
62 Dự thảo Luật Doanh nghiệp chung.
63 Xây dựng kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006 - 

2010.
64 Đề án Quy hoạch phát triển không gian vùng Hà Nội.
65 Báo cáo tình hình thu hút và sử dụng ODA 6 tháng đầu năm 2005.
66 Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09/2001/NQ-CP về thu hút và nâng cao hiệu 

quả sử dung vôn ĐTNN giai đoạn 2001-2005 và chuẩn bị cho 5 năm tói 2006-2010.
67 Báo cáo tổng kết về đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia 2001 - 2005 và các giải 

pháp kiến nghị._______________________________________ .________________________
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Nguồn: Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đẩu tư, tháng 1 năm 2005

Số
TT Tên để án

68 Báo cáo 4 năm thực hiện chuyển đổi DNNN sang công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên theo Nghị định 63/2001/NĐ-CP.

69 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/CP quy định chi tiết thi hành Luật 
khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

70 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 704/2003/QĐ-BKH về ban hành Danh mục các loại 
vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được.

71 Đề án Chiến lược phát triển kinh tế tập thể đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 
2020.

72 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.
73 Báo cáo về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và tín 

dụng chính sách đến 2010.
74 Dự thảo Pháp lệnh Đầu tư xây dựng cơ bản.
75 Chương trình phát triển kinh tế tập thể năm 2006.
76 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng 

xa giai đoạn 2006 - 2010 (tiếp theo chương trình 135).
77 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 vùng Tây Nguyên (tiếp 

theo QĐ 168/2001/QD-TTg).
78 Định hướng phát triển kinh tế — xã hội 5 năm 2006-2010 vùng đồng bằng Sông cửu 

Long (tiếp theo QĐ 173/2001/QĐ-TTg).
79 Định hưâng phát triển kinh tế — xã hội 5 năm 2006-2010 các tỉnh đặc biệt khó khăn 

vùng miền núi phía Bắc và miền Trung (tiếp theo QĐ 186/2001/QĐ-TTg).
80 Báo cáo điều phôi phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm.
81 Báo cáo Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp.
82 Đề án đổi mối quản lý nhà nưốc đốì với các doanh nghiệp không phân biệt hình 

thức sở hữu.
83 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2005 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006; tình hình 
thực hiện đầu tư phát triển năm 2005 và kếhoạch đầu tư năm 2006.

84 Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư.
85 Báo cáo về phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2006 trình UBKT&NS và UBTV 

của Quốc hội.
86 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch nãm 2006.
87 Đề án quy hoạch phát triển vịnh Bắc bộ.
88 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2005.
89 Đẩv manh cải cách hành chính trong cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
90 Báo cáo đinh kỳ hàng tháng, quý vê' tình hình kinh tế - xã hội.
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CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU Tư

I. Tổ CHỨC VÀ KÊT QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ 
ĐẨU Tư

1. vể chỉ đạo và thực hiện của các cấp về công tác giám sát đánh giá đầu 
tư

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 
ngày 12/3/2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản 1380BKH/TĐ&GSĐT, số 
1381 BKH/TĐ&GSĐT hưống dẫn việc thực hiện và văn bản số’ 344 BKH/TĐ&GSĐT 
ngày 17/01/2005 gửi UBND các tỉnh, thành phô', các Bộ, tổng công ty 91 về việc Báo 
cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2004 theo quy định.

Thòi gian vừa qua các Bộ, ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư. Việc thực hiện giám 
sát, đánh giá đầu tư đã giúp các cơ quan quản lý đầu tư ở các địa phương và các Bộ, 
ngành nắm rõ hơn tình hình thực tế ngành mình để có những chỉ đạo cụ thể, kịp thòi. 
Một số địa phương đã ban hành quy chế cụ thể về thực hiện công tác giám sát, đánh 
giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình. Công tác giám sát đánh giá đầu tư bước 
đầu đã được coi trọng ở các cấp.

Về cơ bản đã hình thành hệ thống giám sát, đánh giá trên toàn quốc. Quy trình 
thực hiện công việc đang từng bưốc được hoàn thiện, hợp lý hơn. Cơ sở dữ liệu phục vụ 
giám sát, đánh giá đầu tư đã được xây dựng bưồc đầu nhằm theo dõi, cập nhật thông 
tin một cách có hệ thống.

Tuy vây, cho đến nay còn một số Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa quan tâm đúng 
mức đến công tác này, chưa gửi báo cáo định kỳ theo quy định hoặc chất lượng báo cáo 
còn chưa đạt yêu cầu.

Qua phản ánh trong báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương còn một số’ hạn chế 
cần khắc phục là:

- Số lượng và chất lượng cán bộ giám sát, đánh giá đầu tư chưa đáp ứng được nhu 
cầu theo nhiệm vụ; nội dung công việc, tổ chức bộ máy, quy trình và phương pháp thực 
hiện công việc còn có nhiều điểm bất cập; cán bộ giám sát, đánh giá chưa được đào tạo 
vể nghiệp vụ một cách bài bản và có hệ thống; sự phôi hợp giữa các cấp chưa tốt; các 
chủ đầu tư/ ban quản lý dự án chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công tác giám 
sát, đánh giá đầu tư; vấn đề kỷ cương, kỷ luật cần đặc biệt tiếp tục được quan tâm.

- Phương tiện, thiết bị, kinh phí phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhìn 
chung còn thiếu.

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được triển khai khá 
rộng rãi ở các Bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, cũng còn một số’ Bộ, địa phương còn 
chưa chủ đông, chưa chú ý đúng mức đào tạo cán bộ cơ sở ở các đơn VỊ trực thuộc, nhất 
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là các quận, huyện nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư nói chung và giám sát, đánh giá 
đầu tư nói riêng.

Vê' hoàn thiện quy chế giám sát, đánh giá đầu tư, theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo vê' Quy chế giám sát đầu tư 
của cộng đồng và đã trình Thủ tướng Chính phủ từ cuôì tháng 3/2004.

Trên cơ sở hướng dẫn chung (Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư), nhiều Bộ, địa phương đã chủ động cụ thể hóa và ban hành quy 
chế giám sát, đánh giá đầu tư để thực hiện trong phạm vi quản lý của mình.

Để phục vụ chương trình giám sát của Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội đã 
thực hiện có kết quả công tác giám sát và đã báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 
vừa qua.

Nhìn chung, công tác giám sát, đánh giá đã có những chuyển biến tích cực so với 
trước thòi điểm có Chỉ thị số 29/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên việc tổ chức 
thực hiện vẫn còn những khó khăn như đã nêu trên. Một khó khăn khác là cho đến 
nay định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư mới đang được nghiên cứu trong Dự 
thảo Nghị định mổi vê' quản lý đầu tư nên các cơ quan làm công tác này thiếu kinh phí 
triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả thực hiện
2.1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch
Báo cáo của Chính phủ tại kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa XI đánh giá công tác quy 

hoạch đã góp phần tích cực cho việc định hướng phát triển đôì với các ngành, các địa 
phương, các vùng, lãnh thổ và phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Cụ thể là, chúng 
ta đã xem xét, điều chỉnh lại các đê' án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội 
các vùng; một số tỉnh đã nghiên cứu điểu chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- 
xã hội. Quy hoạch phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu như dầu khí, xi mảng, 
thuốc lá, điện, dệt may, giấy, da giày, rượu bia, nước giải khát, cơ khí, thép, đóng tàu 
thủy, vật liệu nổ công nghiệp, sữa, dầu thực vật đang được các Bộ, ngành rà soát điểu 
chỉnh lại phù hợp với điều kiện mới.

Tuy nhiên theo báo cáo của Chính phủ và đã được Quốc hội thống nhất đánh giá 
công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư còn chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao; quy hoạch, 
kế hoạch theo ngành chưa gắn chặt vói vùng, địa phương. Một số ngành, địa phương 
chưa coi trọng đúng mức công tác quy hoạch, kế hoạch; không tuân thủ nghiêm quy 
hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thay đổi, bổ sung không đúng 
thẩm quyền.

Để khắc phục cơ bản các tồn tại đã được Quốc hội chỉ ra, cần có sự phôi hợp chặt 
chẽ hơn giữa ngành và các địa phương vê' việc lập và thực hiện các quy hoạch phát 
triển. Quy hoạch phát triển ngành cần gắn kết chặt chẽ vái địa phương và ngược lại 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cần có sự tham gia trực tiếp 
của các Bộ, ngành; tránh hiện tượng chồng chéo quy hoạch giữa ngành và địa phương 
xảy ra trong thòi gian qua như Quy hoạch vùng nguyên liệu giấy, quy hoạch du lịch 
dẫn đến một số' dự án đầu tư xong thiếu nguyên liệu sản xuất, hiệu quả đầu tư thấp.
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Việc lập các Quy hoạch chuyên ngành về giao thông công cộng, cấp thoát nước, 
thu gom, xử lý rác thải ở các đô thị lớn cần được quan tâm hơn, tạo cơ sở trong việc bô' 
trí vốn đầu tư và xem xét các dự án cụ thể; đầu tư dự án phải trên quan điểm toàn cục, 
đảm bảo phối hợp vổi chiến lược dài hạn.

2.2. về việc bố trí kê'hoạch đầu tư
Qua các số liệu báo cáo đã nhận được, so với báo cáo cuối năm 2003 việc bô' trí kế 

hoạch đầu tư năm 2004 đã có chuyển biến theo hướng tập trung hơn, nhưng tính bền 
vững chưa đảm bảo. Dự kiến số' dự án kết thúc đưa vào hoạt động đầu tư trong kỳ tăng 
19,2% năm 2003 lên 46,8% năm 2004. Tính theo sô'liệu báo cáo đã nhận được, tỷ lệ các 
dự án kết thúc đầu tư trong kỳ ở các địa phương đạt khoảng 33%; ở các Bộ, ngành 
khoảng 57%. Tuy vậy, tỷ lệ sô' dự án đầu tư quyết định mổi trong năm so với tổng sô' 
các dự án thực hiện đầu tư trong năm lại tăng đáng kể từ 18,4% năm 2003 lên khoảng 
13,9% năm 2004. Như vậy, vẫn có dâ'u hiệu cho thâ'y tình trạng phân tán vẫn còn.

Theo sô' liệu khảo sát từ các nguồn khác, còn khoảng 1.430 (khoảng 13%) dự án 
thuộc nhóm B và c bô' trí quá thời gian quy định, trong đó khoảng 14,2% dự án nhóm 
B bô trí kéo dài quá 4 năm; có 12,9% dự án nhóm c bô trí vôh kéo dài quá 2 năm.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản sô' 791/CP-KTTH ngày 8/6/2004 về việc triển 
khai kê' hoạch vô'n đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 và chấn chỉnh công tác quản lý 
đầu tư và xây dựng, bô' trí vốn dẫu tư cho các công trình, dự án tập trung và có hiệu 
quả, trong quá trình điều hành kê hoạch. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
các Bộ, ngành, địa phương đã rà soát, sắp xếp kê' hoạch đầu tư, xây dựng. Bộ Kê' hoạch 
và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại kê' hoạch năm 2004 
(vôn ngân sách Nhà nước); tiến hành tổng hợp các danh mục các công trình, hoãn, giãn 
tiến độ thi công trong kê' hoạch đầu tư, xây dựng năm 2004.

2.3. Về giám sát và quẫn lý thực hiện đầu tư
Các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động tổ chức triển khai giám sát, đánh giá đầu 

tư; nhất là dôì với các dự án trọng điểm. Điển hình là Bộ Công nghiệp và UBND thành 
phô' Hà Nội.

Đánh giá chung tình hình quản lý đầu tư qua hoạt động giám sát, đánh giá thấy 
rằng:

- Qua giám sát đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương nắm sát hơn và kịp thdi giải 
quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Phân tích từ sô' liệu của 
các đơn vụ đã có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư có 16,4% sô dự án đáng thực hiện 
trong năm được điều chỉnh. Trong đó, 3,4% điều chỉnh về nội dung, 4,4% điều chỉnh về 
tiến độ và 11,9% điều chỉnh tổng mức đầu tư.

So với năm trưốc, tình trạng dự án phải điều chỉnh có xu thê' giảm; so sánh vối 
trước khi có Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2003, sô' dự án phải điều chỉnh giảm từ 27,8% 
xuốhg còn khoảng 16,4%. Nguyên nhân của việc điều chỉnh dự án đã được báo cáo 
nhiều lần, chủ yếu do trình độ năng lực Chủ đầu tư, Tư vấn hạn chế; công tác khảo sát 
chưa đầy đủ hoặc sô' liệu khảo sát chưa chính xác, chất lượng thấp nên trong quá trình 
thực hiện phát sinh những yếu tô' cần phải điểu chỉnh.
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Theo báo cáo, số' dự án phải điều chỉnh và chậm tiến độ chủ yếu vẫn là ở các địa 
phương. Trong sô' 816 dự án đã được báo cáo phải điều chỉnh có 482 dự án (59%) thuộc 
các địa phương quản lý, cho thấy công tác chuẩn bị đầu tư ở một sô' địa phương còn 
yếu, cần được quan tâm hơn.

- Tình trạng chậm tiến độ đang được khắc phục, tỷ lệ các dự án chậm tiến độ so 
với quyết định đầu tư giảm nhưng còn ở mức đáng kể. Theo sô' liệu báo cáo chưa đầy 
đủ của các Bộ, ngành, địa phương tỷ lệ các dự án chậm tiến độ khoảng 9,5% (so với 
năm 2003 là 14,7%). Đây là vấn đề cần được quan tâm vì chậm tiến độ là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư. Theo 
báo cáo của các Bộ và địa phương, nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ là do đền 
bù giải tỏa khó khăn, tư vấn yếu kém, một sô' đơn vị thi công không đủ năng lực; chủ 
đầu tư năng lực tổ chức thực hiện yếu, cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế 
kỹ thuật, đấu thầu kéo dài; bô' trí vô'n không đủ, thanh quyết toán chậm, trong đó 
nguyên nhân đền bù giải tỏa khó khăn là cơ bản và phổ biến nhất.

- Các Bộ, ngành và các Tổng công ty 91 đã tập trung vào việc kiểm tra việc thực 
hiện các quy định đầu tư (quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt, việc thực hiện quy định 
về thẩm tra, thẩm định dự án, về quy chê' đấu thầu, những sai sót trong triển khai 
thực hiện đầu tư) cho thấy tình hình thực hiện quản lý đầu tư ở các Bộ, ngành, địa 
phương tương đốì tô't, mặc dù vẫn còn những thiếu sót cần khắc phục.

Sô' liệu tổng hợp Báo cáo năm 2004 của các Bộ, ngành, địa phương và Tổng công 
ty 91 cho thấy tình hình thực hiện các quy định về quản lý đầu tư các dự án như sau:

- Không phù hợp với quy hoạch: 0,1%

- Không thực hiện đầy đủ quy định về thẩm định dự án: 2,3%

- Vi phạm quy chê' đấu thầu: 0,1%

- Phê duyệt không kịp thời: 0,1%

Sô' liệu nêu trên của các báo cáo năm 2004 không khác nhiều so vối các số liệu 
tổng hợp năm 2003.

Tuy nhiên, qua so sánh sô' liệu báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương như tổng hợp 
ở trên vối sô' liệu báo cáo do Thanh tra Chính phủ tổng hợp từ Thanh tra các địa phương 
có sự khác nhau đáng kể. Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về công tác giám sát đầU' 
tư chưa phản ánh đầy đủ những sai phạm về thủ tục đầu tư, chất lượng công trình và 
thất thoát, lãng phí trong đầu tư và xây dựng. Nhiều thiếu sót, sai phạm đã được Quốc 
hội, Chính phủ, công luận nêu ra nhưng nhìn chung chưa được phản ánh trong báo cáo 
của các Bộ, ngành, địa phương. Tình hình trên phản ánh tính trạng báo cáo chưa đầy đủ 
của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo yêu cầu của ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quôc hội (ván bản sô' 
965/UBKTNS ngày 12/8/2004), trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo Quôc hội về tình hình đầu tư theo ngành và 
vùng lãnh thổ.
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2.4. Giám sát đầu tư các dự án thuộc nhóm A
- về thực hiện quy định giám sát dầu tư:
Cho đến thời điểm báo cáo đã có 63 chủ đầu tư/ ban quản lý dự án nhóm A trên 

tổng số 158 dự án đang đầu tư gửi báo cáo. Các dự án có báo cáo chủ yếu là các dự án 
dùng vốn ngân sách Nhà nưởc hoặc của các doanh nghiệp Nhà nước đầu tư bằng nguồn 
vốh tín dụng ưu đãi hoặc vốn tín dụng do Nhà nưốc bảo lãnh.

Về nội dung, một số báo cáo của các Chủ đầu tư chưa khắc phục được hạn chế đã 
được nêu trong báo cáo trưốc đây là còn sơ lược, chưa đánh giá cụ thể tình hình triển 
khai thực hiện theo các chỉ tiêu chủ yếu so vối quyết định đầu tư đã được duyệt, thiếu 
phân tích những tồn tại của dự án và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan 
trong quá trình thực hiện dự án. Điều đó gây khó khăn cho việc tổng hợp phân tích 
tình hình một cách cụ thể, sát thực hơn.

Riêng các dự án có yêu cầu phải điều chỉnh, chủ đầu tư có báo cáo tương đổì cụ 
thể, nhưng thường vẫn chưa làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên 
quan, để có kiến nghịê những biện pháp cụ thể khắc phục những thiếu sót trong quản 
lý các dự án đầu tư.

Qua các báo cáo của chủ đầu tư đã gửi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư thdi gian qua 
cho thấy:

+ Tỷ lệ số lượng dự án nhóm A dự kiến kết thúc đưa vào hoạt động 5,7% là quá 
thấp, chứng tỏ tiến độ đầu tư các dự án nhóm A khá dài (tính trung bình thòi gian 
thực hiện dự án trên 15 năm). Đây là vấn đề rất đáng quan tâm vì tỷ lệ này là quá 
thấp, cần phải được tập trung chỉ đạo để khắc phục kịp thời trong kỳ kế hoạch tối.

+ Số dự án chậm tiến độ còn nhiều (khoảng 49%), cho thấy việc tính toán đề xuất 
kế hoạch thòi gian đầu tư còn chưa sát với thực tế, chưa tính hết các rủi ro và những 
tác động khách quan có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

Việc thực hiện tiến độ đầu tư chậm so với yêu cầu, ngoài việc không đảm bảo huy 
động năng lực sản xuất theo đúng kế hoạch, còn làm tăng thêm chi phí cho ban quản 
lý dự án, lãi vay trong thòi gian xây dựng, đặc biệt là chi phí chuyên gia nước ngoài 
trong các dự án ODA.

+ Nhiều dự án phải điều chỉnh nội dung đầu tư và vốn đầu tư (theo số liệu chưa 
đầy đủ là khoảng 35%) cho thấy tình trạng chuẩn bị đầu tư còn kém, chất lượng hồ sơ 
dự án thấp, tư vấn đầu tư, thiết kế chưa tốt. Một số dự án phải điều chỉnh có nguyên 
nhân khách quan do tình hình kinh tế, xã hội biến đổi nhanh chóng, thay đổi tỷ giá, 
thay đổi chính sách, nhưng phần nhiều là do những ỳếu tố chủ quan như việc chuẩn bị 
các số liệu, chuẩn bị yêu cầu, nhiệm vụ khi lập nghiên cứu khả thi, khi thiết kế kỹ 
thuật - thi công còn thiếu khảo sát cụ thể theo yêu cầu, chất lượng khảo sát, lập dự án 
còn thấp.

- Tình hình và kết quả giám sát, đánh giá dự án đầu tư cụ thê:
Trong năm qua, Bộ Kê hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa 

phương liên quan tổ chức giám sát các chương trình và dự án sau: Chương trình trồng 
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rừng đầu nguồn; các dự án đầu tư bằng nguồn vồn Biên đông hải đảo, Các chương 
trình trồng cây cao su, cà phê; một sô chương trình đầu tư của các ngành Bưu chính - 
viễn thông, Dầu khí; thực hiện giám sát đánh giá nhiêu dự án cụ thể, trong đó có các 
dự án và chương trình trọng điểm như Dự án thoát nước Hà Nội, Dự án phát triển cơ 
sở hạ tầng giao thông đô thị Hà nội, Dự án giao thông dường thủy phía Nam...

Trong sô' các dự án, chương trình đã và đang tô chức giám sát, đánh giá, các dự án 
đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ từng trường hợp cụ thế như Dự án y tế 
cộng dồng, trong đó bổ sung mục tiêu phòng chống dịch SARS tại Việt Nam; Dự án sản 
xuất 5 loại văcxin phông bệnh tại Việt Nam; Dự án bệnh viện đa khoa Đà Nẵng; Dự án 
phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Thăng Long- Ván Trì, Hà Nội; Dự án học viện kỹ thuật 
quân sự; Nhà máy xi măng Hoàng Thạch- dây chuyền 3; Khu công nghiệp Hòa Hiệp - 
Phú Yên; dự án đường Hồ Chí Minh, Dự án QL 5; Dự án 2 tuyến đường thủy phía 
Nam; Dự án các công trình thủy lợi đồng bằng sông cửu Long; Dự án trồng rừng đầu 
nguồn; dự án trồng cây cà phê Arapbica.

- Việc thực hiện giám sát đầu tư trong thòi gian qua đã dạt dược một số kết quả. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ những ưu điểm và tồn tại 
của từng dự án, đồng thời có kiến nghị những biện pháp để khắc phục nhược điểm, 
đảm bảo việc thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. Nhiều trong sô'cốc dự án 
nói trôn dã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh dự án hoặc điểu chỉnh cơ 
chế chính sách, các giải pháp cụ thể do nhà đầu tư và cơ quan tham gia giám sát kiến 
nghị, tạo diều kiện đổ thực hiện dự án có kết quả. Một số dự án thuộc Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn sau khi giám sát, dánh giá Thủ tướng Chính phủ đã cho phép 
nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hoặc dừng thực hiện dự án đê xem xét, dánh giá lại 
hiệu quả dầu tư.

Kết quả nêu trên đã giúp các ngành, địa phương, các chủ đầu tư khắc phục kịp 
thòi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án có hiệu quả, đúng 
quy định.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp thực hiện Kế hoạch tổng thể giảm 
sát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước và thực hiện giám sát, đánh giá các 
chương trình và dự án đầu tư cụ thể như Dự án cấp nước đô thị, các dự án vùng phân 
lũ chậm lũ; các dự án sử dụng vôn trái phiếu Chính phủ ngành giao thông vận tải, các 
dự án khí, điện, đạm. Những nội dung báo cáo chuyên đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, TồN TẠI VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC 
GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐAU tư

1. vể tổ chức bộ máy, cán bộ giám sát, đánh giá đầu tư:
- Việc xác định nhiệm vụ cho các cán bộ và bộ phận liên quan thực hiện công tác 

giám sát, đánh giá ở một số' Bộ, ngành, địa phương chưa rõ, chưa cụ thể nên triển khai 
còn lúng túng. Sự phối hợp giữa các cấp, các Bộ, ngành trong quá trình thực hiện giám 
sát, đánh giá đầu tư chưa chặt chẽ. Quy trình làm việc chưa hoàn thiện, đảm bảo sự 
vận hành của cơ quan giám sát nhanh và hiệu quả.
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- Biên chế cán bộ ỏ các dơn vị đầu mối giám sát, đánh giá còn mỏng, số cán bộ 
kiêm nhiệm còn nhiều; nhiều cơ quan, địa phương đề nghị xem xét việc bổ sung biên 
chế ở các đơn vị đầu mốì làm nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư.

- Việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chưa được chú ý đúng mức; đồng thời 
ở ngay cấp Trung ương, vấn đề phương pháp luận và kinh nghiệm tổ chức giám sát, 
đánh giá còn hạn chế, cán bộ chưa đào tạo một cách có hệ thông.

Phương tiện thông tin thiếu và áp dụng công nghệ thông tin vào công tác giám 
sát, đánh giá đầu tư chưa được quan tâm, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu và chế độ cập 
nhật thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. về thể chế:
+ Hệ thông vãn bản quy phạm pháp luật còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính hệ 

thốhg ví dụ Nghị định về công tác quy hoạch, Quy chế giám sát dầu tư của cộng đồng 
chưa được ban hành.

+ Các địa phương chưa chủ động ban hành các quy định và hướng dẫn cụ thế, đặc 
biệt đối với việc thực hiện giám sát các dự án nhóm B,c.

+ Thiếu chế tài nghiêm khắc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong giám 
sát, đánh giá đầu tư.

+ Chưa ban hành mức chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư để tạo điều 
kiện thực hiện tốt nhiệm vụ này.

3. Việc thực hiện giám sát đầu tư
Qua tổng hợp sô liệu các Báo cáo của các cơ quan đã gửi đến Bộ Kê hoạch và Đầu 

tư cho thấy, vào thời điểm hiện nay chỉ có 4.979/11.258 dự ấn đầu tư (các nhóm A,B,C) 
đang thực hiện đầu tư trong kỳ có báo cáo giám sát, đạt tỷ lệ 44,2% là quá thấp. So vái 
tình hình trưốc khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị sô 29/TTg là 27,4% đã có 
tiến bộ, nhưng còn ở mức rất thấp so với yêu cầu.

4. Về nội dung và chế độ báo cáo
Theo chế độ báo cáo định kỳ các Bộ, ngành, địa phương cần có báo cáo giám sát 

tổng thể đầu tư cả năm gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/1/2005. Tuy nhiên 
cho đến nay, Bộ chỉ nhận được báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2004 của 68/134 
cơ quan, đơn vị cần có báo cáo chiếm 50,7%. Theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa 
phương tổng số dự án nhóm A đã được thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư là 105/178 
dự án đang thực hiện năm 2004.

So với năm 2003, tỷ lệ các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo cao hơn, nhưng mức độ vẫn 
còn rất thấp theo yêu cầu.

Như vậy, tình hình thực hiện và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư bước đầu 
đã có chuyển biến nhưng chưa bảo đảm theo quy định. Qua đó cho thấy một số’ Bộ, 
ngành và địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác này, chưa tô chức triển 
khai sâu rộng ở các cấp, các đơn vị trong phạm vi quản lý của mình. Đây là một trong 
những nguyên nhân khiến đầu tư chưa hiệu quả, còn thất thoát, lãng phí đã được 
Quốc hội và Chính phủ nêu nhiều lần.
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Ngoài hạn chế là số' lượng báo cáo còn ít và thời gian gửi báo cáo chưa kịp thời, hạn 
chế cơ bản khác là nội dung các báo cáo khá sơ sài, dẫn đến hiệu quả thực tế của công tác 
giám sát, đánh giá đầu tư chưa đạt được yêu cầu đề ra. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 
của các Bộ, ngành, địa phương, các Tổng công ty Nhà nước mới chủ yếu phản ánh sơ lược 
về tình hình thực hiện đầu tư, chưa đi sâu phân tích những mặt được, chưa được. Đặc biệt 
là chưa có báo cáo về nội dung thất thoát, lãng phí và hiệu quả đầu tư.

Sô' liệu về việc vi phạm quy chế về quản lý đầu tư và xây dựng được tổng hợp 
trong Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương quá khác 
biệt so với sô'liệu tổng hợp của Thanh tra Nhà nước (mặc dù sô'liệu của Thanh tra Nhà 
nước còn có ý kiến khác nhau). Việc này cho thấy công tác giám sát, đánh giá đầu tư 
cần tiếp tục được chấn chính, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ đề ra.

5. Công tác đánh giá đầu tư
Nhìn chung, trong thời gian qua, công tác giám sát, đánh giá đầu tư cả về tổng 

thể và từng dự án chưa được quan tâm đúng mức. Các Bộ, ngành địa phương chưa có 
báo cáo về đánh giá đầu tư, đặc biệt chưa đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án quan 
trọng để rút ra kinh nghiệm, bài học và biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây là 
vâ'n để cần phải đẩy mạnh trong thời gian tối.

Đánh giá đầu tư là công tác phức tạp đòi hỏi chuyên môn sâu, cần có sự tham gia 
của các chuyên gia tư vấn giám sát, đánh giá đầu tư. Liên quan đến nhu cầu chi phí 
cho công tác này, hiện tại chưa có quy định vể chi phí này nên các chủ đầu tư và các cơ 
quan giám sát, đánh giá đầu tư không có kinh phí triển khai thực hiện.

6. Một số giải pháp và kiến nghị
- Đề nghị các Bộ, ngành, Tổng công ty, các chủ đầu tư quán triệt và triển khai 

thực hiện tốt Nghị quyết sô' 36/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội (khóa XI, kỳ 
họp thứ 6) về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước; và Nghị quyết sô' 
01/2005/NQ-CP ngày 14/01/2005 của Chính phủ về một sô' giải pháp chủ yếu chì đạo 
thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005; Tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị sô' 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tưâng Chính phủ về chấn 
chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vô'n Nhà nước.

- Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực hiện đầy 
đủ công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo yêu cầu của Quô'c hội, Chính phủ, 
nâng cao chất lượng quy hoạch, bô' trí đầu tư theo quy hoạch được duyệt; xây dựng 
chương trình cụ thể triển khai công tác đánh giá đầu tư của ngành, địa phương (cả 
tổng thể và từng dự án đầu tư). Các Bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo đến 
công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư, tiếp tục kiện toàn bộ máy, chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định giám sát đầu tư.

- Đề nghị các Bộ, địa phương đề xuất các giải pháp cụ thẻ hữu hiệu nhằm nâng 
cao hiệu quả đầu tư khắc phục những tồn tại về thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ 
trong đầu tư, xây dựng trong ngành và địa phương mình./.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



116 KINH TẾ- XẢ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THEM HỘI NHẬP

KẾT QUẢ ĐẨU TU TRỰC TIẾP NUÓC NGOÀI 
VÀO VIỆT NAM NĂM 2004 VÀ Dự BÁO NĂM 2005

Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam năm 2004 diễn ra 
trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những yếu tô' thuận lợi vừa đan xen 
nhiều khó khăn. Thực hiện nhiệm vụ được đề ra tại NQTƯ 9 khóa IX là “tạo chuyển 
biến cơ bản trong thu hút vốn ĐTNN”, dưổi sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành 
và địa phương đã tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, phát huy những mặt thuận 
lợi, vượt lên khó khăn, giành được kết quả đáng khích lệ trong việc tăng cường thu hút 
và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTNN.

1. về triển khai thực hiện dự án
Năm 2004, vốn thực hiện của khu vực ĐTNN đạt 2,85 tỷ USD, tăng 7,5% so với 

năm 2003 và vượt so với dự kiến ban đầu (mục tiêu năm 2004 là 2,75 tỷ USD). Trong 
đó, vốn thực hiện thuộc ngành công nghiệp (kể cả dầu khí) và xây dựng chiếm 68,6%, 
trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 6,4% và vào dịch vụ chiếm 25%.

Uốc cả năm, sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn ĐTNN tăng 18,3%, cao hơn 
mức tăng trưởng chung của công nghiệp cả nước (khoảng 16%). Nguyên nhân chủ yếu 
do thị trường xuất khẩu của một sô' sản phẩm công nghiệp được mở rộng, giá dầu thô 
tăng cao; mặt khác, do trong năm 2004 đã có nhiều doanh nghiệp mới chính thức đi 
vào hoạt động.

Doanh thu của khu vực ĐTNN trong năm 2004 đạt khoảng 18 tỷ USD, tăng 20% 
so vâi .năm 2003. Xuất khẩu (không kể dầu thô) của khu vực ĐTNN năm 2004 đạt 8,6 
tỷ USD, tăng 35,6% so với năm 2003. Nếu tính cả dầu thô, xuất khẩu của khu vực kinh 
tế có vốh ĐTNN đạt khoảng 14,266 tỷ USD, tăng 35,6% so với năm 2003 và chiếm 55% 
tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN năm 2004 đạt 10,9 tỷ USD, tăng 24,4% so với 
năm 2003, chiếm 35% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Như vậy, nếu không 
tính xuất khẩu dầu thô, năm 2004 khu vực kinh tê' có vốn ĐTNN nhập siêu 2,36 tỷ 
USD (thấp hơn so với năm 2003 là 2,49 tỷ USD). Tuy nhiên, nếu tính cả xuất khẩu 
dầu thô, khu vực có vốh đầu tư nước ngoài xuất siêu 3,3 tỷ USD.

Trừ dầu thô và thuế suất nhập khẩu, nộp ngân sách của khu vực có vô'n đầu tư 
nước ngoài năm 2004 đạt 800 triệu USD, tăng 27,4% so vối năm 2003.

Trong năm 2004 có gần 200 doanh nghiệp có vốn ĐTNN chính thức đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đưa tổng sô' doanh nghiệp FDI đang triển khai và hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế lên 3.290 doanh nghiệp. Khu vực kinh tê' 
có vốn ĐTNN đã tạo thêm việc làm cho 7,4 vạn lao động, đưa tổng sô lao động trực tiếp 
lên khoảng 74 vạn ngưòi.
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Trong năm 2004 đã giải thể trước hạn 54 dự án với tổng số' vốn đầu tư đàng ký 
167 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu do chậm triển khai, hoạt động kém hiệu quả, 
tranh chấp giữa các đối tác kéo dài.

2. Về thu hút vốn đầu tư mới
Năm 2004 cả nước đã thu hút được hơn 4,2 tỷ USD vốn đầu tư mới, tăng 37,8% so 

với năm 2003, trong đó vốn cấp mối đạt trên 2,2 tỷ USD và vốn bổ sung đạt gần 2 tỷ 
USD. Đây là mức đăng ký cao nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính khu vực diễn ra 
vào năm 1997.

Về cấp mới, trong năm 2004 trên địa bàn cả nước có 743 dự án mới được cấp Giấy 
phép đầu tư vói vốn đầu tư đăng ký đạt trên 2,2 tỷ USD, bằng 96,2% về sô dự án và 
tăng 16% về vôh đầu tư so với năm trước.

Trong sô' các dự án cấp mới trong năm 2004 có một sô' dự án có quy mô tương đô'i 
lớn như: Công ty liên doanh Núi Pháo có tổng vốn đầu tư 147 triệu USD; Công ty Hoya 
Glass Disk có tổng vổh đầu tư 45 triệu USD; Công ty TNHH Shing Mark Vina, tổng sô' 
vốn đầu tư 50 triệu USD; Công ty liên doanh TNHH Việt Nam Land SSG, tổng sô' vô'n 
đầu tư 56 triệu USD; Công ty TNHH Siuht Fork, tổng sô' vôh đầu tư 50 triệu USD; 
Công ty Đầu tư và phát triển Thành Công, tổng sô' vô'n đầu tư 80 triệu USD.

Phần lớn các dự án đầu tư mới tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, 
chiếm 68,5% về sô' vô'n dự án và 60,8% vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp chiếm 13,5% sô' dự án và 16,2% vôh đầu tư đăng ký; lĩnh vực dịch vụ chiếm 
18% sô' dự án và 23% vốn đầu tư đăng ký cấp mái.

Về đối tác, trong năm qua đã có 41 quốc gia và vùng lãnh thô’ có dự án đầu tư vào 
Việt Nam nhưng các đô'i tác chính vẫn là các nhà đầu tư Châu Á, trong đó Đài Loan 
dẫn đầu vối 159 dự án có tổng vôh đăng ký 460,7 triệu; Hàn Quốc đứng thứ hai với 166 
dự án, tổng vốh đăng ký 365 triệu USD; Nhật Bản đứng thứ ba với 64 dự án có tổng 
vô'n đăng ký 254,37 triệu USD.

Các thành phô' lân, có điều kiện kinh tê' - xã hội thuận lợi tiếp tục dẫn đầu về thu 
hút ĐTNN. Trong năm 2004, Đồng Nai thu hút được 95 dự án ĐTNN với tổng vốn đầu 
tư đăng ký là 517,87 triệu USD, dẫn đầu cả nước. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 
213 dự án có vốh đăng ký 353,1 triệu USD. Bình Dương đứng thứ ba với 130 dự án có 
tổng vốn đầu tư đăng ký 362,97 triệu USD.

Ngoài việc cấp phép cho các dự án mới, trong năm 2004 đã có 497 lượt dự án tăng 
vốh đầu tư vói tổng vô'n đăng ký tăng thêm gần 2 tỷ USD, tăng 19,5% về sô' dự án và 
76,2% về tổng vốn tăng thêm so với năm 2003. Các dự án tăng vô'n chủ yếu tập trung 
trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Riêng lĩnh vực này chiếm tới 79,3% tổng vôn 
tăng thêm.

Về hình thức đầu tư, 42,2% tổng vô'n đầu tư đăng ký được thực hiện theo hình 
thức liên doanh, 46,3% theo hình thức 100% vôh nưốc ngoài, 8,5% theo hình thức hợp 
doanh và sô' vô'n đầu tư còn lại thuộc BOT.

Trong 69 nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam, các nước châu Á có sô' 
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vốn đầu tư lởn nhất. Chỉ riêng 5 nước và vùng lãnh thổ châu Á theo thứ tự: Singapore, 
Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông đã chiếm 63% tống vôn DTNN đăng ký tại 
Việt Nam.

Về cơ cấu vùng, lãnh thổ, DTNN tập trung chủ yêu tại vùng kinh tế trọng diêm 
phía Nam. Riêng 4 địa phương (Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa- 
Vũng Tàu) chiếm 56% tổng vốn dầu tư đăng ký của cả nưâc. Vùng kinh tê trọng điểm 
phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quang Ninh) chiêm 25% tổng 
vốn đầu tư đăng ký của cả nưóc.

3. Đánh giá vể môi trường dầu tư
Trong năm 2004 môi trường dầu tư nưóc ta tiếp tục được cải thiện; công tác xây 

dựng luật pháp, chính sách liên quan dến DTNN tiếp tục được tăng cương. Cùng với 
một sô' văn bản pháp luật quan trọng dược ban hành trong năm 2003 bắt dầu có hiệu 
lực thi hành, nhiều văn bản khác dã dược ban hành trong năm 2004, hoặc được hoàn 
chỉnh để ban hành.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/1/2004 và Nghị định 
164/2003/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Lần đầu 
tiên chính sách thuế được áp dụng chung cho doanh nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Pháp lệnh Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã được úy ban Thường vụ Quốc hội 
thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2004 theo dó thuế thu nhập cá nhân dối vói người có 
thu nhập cao giảm đáng kể so với trước.

- Quyết định số 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tưống Chính phủ ngày 5/4/2004 về một 
số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao, theo dó, nhà đầu tư sẽ được 
hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất (10% trong suốt thời 
gian thực hiện dự án, miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 
9 năm tiếp theo); ưu đãi về sử dụng đất; cho phép vay von tín dụng trung hạn, dài hạn 
với lãi suất ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, hưởng ưu đãi của Nhà nước về tín dụng hỗ trợ 
xuất khẩu khi xuất khẩu sản phẩm.

- Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 về tiếp tục dẩy mạnh phân cấp 
quản lý Nhà nưốc giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương theo hưống đẩy mạnh phân cấp để phát huy hơn nữa tính chủ dộng, sáng tạo của 
chính quyền địa phương, khai thác các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ tô't hơn nhu cầu 
và lợi ích của nhân dân.

- Cũng trong năm 2004 Chính phủ đã sửa đổi một số quy định pháp lý chưa phù 
hợp để đảm bảo tính nhất quán về chính sách ĐTNN đã cam kết, như sửa đổi Nghị 
định 164/2003/NĐ-CP về Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định 158/2003/NĐ-CP 
về thuếVAT theo hướng đảm bảo nguyên tắc không giảm ưu đãi so với trước dây.

- Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cũng dã được ban hành bao 
gồm các Nghị định sô 181, 182, 188 và 189 dều được ban hành vào cuồi năm 2004.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU tư ị >9

- Bộ Khoa học - Công nghệ dang trong quá trình hoàn chỉnh dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung Nghị dịnh 45/1998/ND-CP liên quan dến chuyển giao công nghệ, theo 
hướng xóa bỏ giới hạn trần về phí chuyên giao công nghệ dốì với các công ty có sự tham 
gia của các doanh nghiệp Nhà nước; áp dụng chế độ khâu trừ thuế thu nhập doanh 
nghiệp dối vói chi phí chuyển giao công nghệ trong một khoảng thời gian nhất định. 
Đồng thài, dề án sửa dổi, bổ sung Nghị dịnh 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính 
phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; để án sửa đôi, bô sung 
Nghị định 54/2003/NĐ-CP cũng dang dược xây dựng nhằm đảm bảo xử phạt thích 
đáng đối với các trường hợp xâm phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ; tăng cường thâm 
quyền quản lý nhà nước về nhãn hiệu hàng hóa cho Cục sở hữu trí tuệ; xáy dựng hệ 
thống cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ trên internet.

- Từ dầu năm 2004, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp 
cùng các Bộ, ngành liên quan đã tiến hàng xây dựng dề án Luật Đầu tư và Luật Doanh 
nghiệp áp dụng chung cho đầu tư trong nước và ĐTNN. Hai luật này sẽ được trình 
Quốc hội cho ý kiến trong năm 2005. Đồng thời, Hiệp định tự do xúc tiến và bảo hộ đầu 
tư với Nhật Bản dã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/12/2004.

Nhìn chung hệ thông luật pháp chính sách về ĐTNN của nưốc ta tiếp tục được 
hoàn chỉnh theo hướng xóa bỏ phân biệt đôi xử giữa đầu tư trong nước và nước ngoài, 
minh bạch hơn và phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, việc 
xây dựng một số văn bản còn chậm, một số văn bản pháp luật chất lượng còn hạn chế.

Trong năm qua thực hiện chi đạo của Thủ tướng Chính phủ các Bộ, ngành đã 
phối hợp thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Trong sô 125 hạng mục nhỏ của 
chương trình hành động thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, có 20 hạng 
mục đã được hoàn thành, 65 hạng mục được triển khai đúng tiến độ. Những hạng mục 
đã hoàn thành như bãi bỏ thị thực nhập cảnh dôi với cư trú ngắn hạn, sửa đổi thuế thu 
nhập cá nhân, xóa bỏ hạn chế về việc sử dụng vốn và tài sản của ngân hàng nước 
ngoài, đơn giản hóa thủ tục hải quan... Đồng thời các Bộ, ngành và địa phương đã giải 
quyết các vưâng mắc đổì với các dự án ĐTNN, đẩy nhanh lộ trình áp dụng cơ chế một 
giá, kịp thòi tháo gỡ khó khăn cho việc triển khai dự án trong cồng tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng và dầu tư xây dựng.

Trong năm, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tưởng đã trực tiếp tham gia các 
Diễn dàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, lắng nghe nguyện vọng và giải thích, chỉ 
đạo kịp thòi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, trong các chuyến thăm và 
làm việc ở các nước, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trực tiếp kết hợp nhiều chương 
trình vận động, xúc tiến đầu tư.

Tháng 3 năm 2004 được sự đồng ý của Thủ tưống Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã tổ chức Hội nghị đầu tư nước ngoài toàn quốc với sự tham dự và chỉ đạo của 
Phó Thủ tưống Chính phủ Vũ Khoan nhằm đánh giá tình hình ĐTNN và đề ra các giải 
pháp tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốh ĐTNN. Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị vê' nâng cao việc thu hút và sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn ĐTNN.
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Tuy nhiên, công tác phôi hợp giữa các Bộ, ngành vẫn còn những bất cập, việc xử 
lý một số dự án còn kéo dài.

Năm 2004 công tác xúc tiến đầu tư đã có những bước chuyển biến tiếp tục được 
mở rộng. Trong năm 2004, trung bình mỗi tuần có từ 3-5 đoàn doanh nghiệp nước 
ngoài vào Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, tăng đáng kết so với năm trước 
trong đó có các đoàn lớn từ Mỹ, Nhật, EU, Hàn Quốc, Đài Loan.

4. Đánh giá mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân
a. Mặt tích cực
Năm 2004 hoạt động ĐTNN tại Việt Nam đã tiếp tục có bước phục hồi rõ rệt nhất 

kể từ sau khủng hoảng tài chính khu vực thể hiện qua các mặt chủ yếu sau đây:

-Vốn đăng ký mối và vổh đầu tư thực hiện đều tăng cao so với năm trước và đạt 
mức cao nhất kể từ năm 1998 đến nay. Cơ cấu vốn đầu tư nước ngòai đã có chuyên 
biến tích cực, tỷ trọng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp tiếp tục gia tăng, nhất là đã 
có một số dự án mối sử dụng công nghệ cao như dự án của công ty Hoya Glass Disk, dự 
án mở rộng của Canon Nhật Bản.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế có vốn ĐTNN tiếp tục tăng 
trưởng cao hơn các thành phần kinh tế khác đã góp phần nâng cao tốc độ tàng trưởng 
chung của nền kinh tế. Tỷ trọng của khu vực ĐTTNN kể cả xuất khẩu dầu thô trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 55% là mức cao nhất từ trước tồi nay. Đóng 
góp của khu vực kinh tế có vốn ĐTNN vào tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng. Năm 
2004 khu vực ĐTNN đóng góp khoảng 14,5% tổng GDP của cả nưốc, cao hơn mức 
13,9% của năm 2002 và 14,3% của năm 2003.

- Đóng góp cho ngân sách của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng nhanh (tăng 27% so 
vối năm 2003). ĐTNN cũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo thêm việc làm (74 
nghìn người).

- Với những nỗ lực về cải thiện môi trường đầu tư ở trong nước, việc tăng cường 
vận động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, việc ký kết và thực hiện các hiệp định song 
phương liên quan đến đầu tư đã xuất hiện động thái mới về ĐTNN vào Việt Nam thể 
hiện qua việc gia tăng sô'lượng nhà đầu tư vào Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu 
tư, kinh doanh. Xu hướng nói trên sẽ tạo điều kiện để hình thành các dự án đầu tư mới 
trong nám 2005.

Nguyên nhân chủ yếu:
- Tình hình chính trị -xã hội nước ta tiếp tục ổn định, an ninh được đảm bảo, uy 

tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Việc nước ta khẳng định tiếp tục 
thực hiện đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đăng cai và tổ chức thành công 
Hội nghị cấp cao Á - Âu trong năm 2004 đã tác động tích cực đến tâm lý của các nhà 
đầu tư.

- Nền kinh tế nước ta tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao cùng với việc triển khai 
thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã tạo điều kiện mở rộng thị 
trường tiêu thụ, giúp các doanh nghiệp khắc phục trở ngại về thị trưòng.
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- Hoạt động ngoại giao của nước ta trong năm 2003 diễn ra sôi động, hoạt động 
xúc tiến đầu tư dược tăng cường dưới nhiều hình thức ở cả trong và ngoài nước.

- Môi trường dầu tư nước ta tiếp tục được cải thiện, một số chi phí dầu vào như 
cước phí viễn thông, thuế thu nhập cá nhân được cắt giảm, lộ trình áp dụng cd chế một 
giá đã hỗ trợ nhà dầu tư giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Công tác chí đạo diều hành của Chính phủ, của các Bộ, ngành và sự quan tâm 
chỉ đạo của chính quyển địa phương dã đơn giản hóa một bước thủ tục hành chính, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn cho việc triển khai dự án.

- Về nguyên nhân khách quan, năm 2004 kinh tế khu vực và thô' giới cũng như 
dòng vốn FDI toàn cầu đã có xu hướng phục hồi.

h. Những mặt hạn chê
- Dòng vôn ĐTNN vào nưdc ta tuy tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn so với tiềm 

năng, so với nhu cầu thu hút vôn ĐTNN cho việc nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
cũng như so vối các nước trong khu vực.

- Tỷ trọng vốn ĐTNN trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục giảm, do tốc độ 
tăng vốn ĐTNN thực hiện thâ'p hơn tốc độ tăng vốn đầu tư của khu vực tư nhân trong 
nước. Cơ cấu ĐTNN còn chưa khắc phục được mất cân đổì kể cả về cơ cấu vùng và 
ngành, sô' dự án công nghệ cao do các Công ty đa quốc gia đầu tư chưa lớn.

- Một số dự án gặp vướng mắc kéo dài chưa được xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng 
xấu đến môi trường đầu tư. Tình trạng tranh chấp giữa các đổì tác trong liên doanh và 
tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN chưa được khắc phục.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn dến những hạn chế trên là:

- Môi trường đầu tư nước ta tuy được cải thiện nhưng tiến bộ đạt được còn chậm 
hơn so vối các nước trong khu vực, trong khi cạnh tranh thu hút vòn ĐTNN tiếp tục 
diễn ra ngày càng gay gắt.

- Hệ thốhg luật pháp, chính sách về đầu tư đã dược sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn 
còn chưa đồng bộ. Một sô' chính sách mối ban hành trong năm 2004 chưa hợp lý hoặc 
chậm ban hành gây khó khăn đốì với việc thẩm định cấp phép đầu tư và thu hút các 
dự án mối vào lĩnh vực này.

- Kết cấu hạ tầng tuy đã được ưu tiên đầu tư nâng cấp trong những năm qua 
nhưng vãn còn yếu kém so với nhiều nước trong khu vực.

- Công tác quy hoạch còn bất hợp lý, nhâ't là quy hoạch ngành còn có xu hướng 
bảo hộ sản xuất trong nước, chưa kịp thời điều chỉnh để tạo thêm điều kiện cho nước 
ngoài đầu tư nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng thu hút ĐTNN mà 
không nhất thiết phải hạn chê đầu tư.

- Thời gian thẩm định một số' dự án đầu tư còn kéo dài. Việc mỏ rộng diện đàng 

ký cấp phép còn thực hiện chậm.
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5. Kế hoạch năm 2005 và giải pháp
a. Dự kiến, kế hoạch 2005
Dự báo năm 2005, lình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, nền kinh tế tiếp tục 

tăng trưởng nhanh, thị trường dược mở rộng, cơ sở hạ tầng tiếp tục được nâng cấp. Việc 
thực hiện các cam kết của Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, Hiệp định Tự do, xúc tiến 
và bảo hộ đầu tư đôi vối Nhật Bản và việc chuẩn bị gia nhập WT0 sẽ dòi hỏi phải từng 
bưốc mở rộng ]ĩnh vực dầu tư và xóa bỏ phân biệt đối xử giữa dầu tư trong nưóc và 
nước ngoài. Đôì với ngoài nước, dự báo năm 2005 kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi kéo 
theo sự phục hồi dòng vốn EDI trên toàn cầu. Xu hưóng gia tăng hội nhập gắn ]iền vâi 
cạnh tranh thu hút ĐTNN tiếp tục diễn ra gay gắt.

Trong bổì cảnh nói trên, dự kiến các chỉ tiêu cơ bản của năm 2005 về ĐTNN như 
sau:

- Về vốn đầu tư thực hiện: Phấn đấu đạt trên 3,1 tỷ USD tăng khoảng 8% so vởi 
năm 2004, trong đó vốn nưốc ngoài đưa vào khoảng 2,8 tỷ USD.

- Về doanh thu và xuất khẩu: Dự báo tiếp tục Lăng với tốc độ cao, có thể trên 20% 
do năng lực sản xuất của khu vực có vốn ĐTNN được tiếp tục mở rộng nhờ có thêm 
nhiều doanh nghiệp mới và các dây chuyển dầu tư mở rộng bắt đầu hoạt động.

- Về thu hút vốn dầu tư mới: Nếu môi trường đầu tư tiếp tục dược cải thiện, nhâ't 
là các quy hoạch ngành được diều chỉnh theo hướng nới lỏng hạn chế đốì vối ĐTNN, 
các hình thức đầu tư đươc đa dạng hóa, có sự phôi hợp chặt chẽ hơn giữa các ngành, 
các địa phương, thủ tục hành chính được đơn giản hơn, công tác xúc tiến đầu tư được 
đẩy mạnh theo hưống tập trung vào các dự án lớn trọng điểm và các đôi tác chiến lược, 
nhất là các công ty đa quốc gia thì năm 2005 có thể thu hút dược khoảng 4,2-4,5 tỷ 
USD vốn đăng ký mối (kể cả dự án mới và vốn tăng).

b. Một sô'giải pháp lớn
- Hoàn thiện hệ thông vãn bản luật pháp, chính sách đáp ứng yêu cầu của quá 

trình hội nhập theo hướng xóa bỏ phân biệt đối xử, thông thoáng, minh bạch.

- Tăng cưòng chất lương của công tác quy hoạch trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch ngành kết hợp xây dựng quy hoạch theo vùng lãnh thổ theo hưống xóa bỏ dộc 
quyền, phân biệt đối xử; duy trì bảo hộ trong nưốc có điều kiện và phù hợp với lộ trình 
thực hiện cam kết quốc tế song phương và đa phương dể tạo thuận lợi cho thu hút 
ĐTNN.

- Nâng cấp kết cấu hạ tầng nhằm tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
đầu tư, kinh doanh trong giai đoạn mới. Ngoài nguồn vốn của ngân sách Nhà nưốc và 
vốn ODA, khuyến khích mạnh đầu tư nhân cả trong và ngoài nước vào lĩnh vực kết cấu 
hạ tầng; nhất là các dự án giao thông, cảng biển, các nhà máy điện, nhà máy nước.

- Đa dạng hóa hình thức đầu tư theo hưống nghiên cứu khuyên khích hơn nữa 
nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức gián tiếp thông qua việc cho phép mua cổ 
phần của doanh nghiệp Việt Nam; thành lập các doanh nghiệp cổ phần có vôn ĐTNN. 
Cho phép thành lập công ty quản lý vôh (Holding Company).
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- Đẩy mạnh phân cấp và tâng cường cơ chế phối hợp, giám sát hoạt động quản lý 
ĐTNN. Thực hiện phân cấp mạnh cho các địa phương quản lý ĐTNN kể cả cấp phép, 
điều chỉnh giây phép đầu tư và quản lý sau cấp phép. Đồng thời, thực hiện việc giám 
sát công tác ban hành các văn bản pháp luật về ĐTNN của các Bộ, ngành và UBND 
dịa phương nhằm dảm bảo tính thống nhâ't, không chồng chéo và vượt khuôn khô pháp 
luật hiện hành.

- Ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn ĐTNN trên cơ sở danh mục dự án 
gọi vốn ĐTNN cúa các dịa phương, các Bộ, ngành và Tổng công ty trong giai đoạn tới, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lựa chọn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dự 
án quôc gia kêu gọi ĐTNN đến năm 2010. Danh mục dự án này bao gồm các dự án có 
ảnh hưởng lớn đổi với sự phát triển của kinh tế cả nước, của các ngành, vùng kinh tế 
đồng thời phải phù hợp hơn vối mốì quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài.

- Đổi mái công tác xúc Liến dầu tư trên cơ sở đa dạng hóa các phương thức xúc 
tiến đầu tư, tập trung vào các dịa bàn chiến lược, các công ty da quôc gia và các dự án 
trọng diem.

- Thực hiện có hiệu quả sáng kiến chung Việt Nam- Nhật Bản và Việt Nam - 
Singapore nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong năm 2005 sẽ tiếp tục thúc đẩy 
thực hiện có hiệu quả những nội dung còn tồn tại của chương trình hành động nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nưốc ta./.
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Biểu số3. Dự kiến vốn đảng ký theo vùng giai đoạn 2006-2010

Vùng
Giai đoạn 2001-2005

2001-2005
Giai đoạn 2006-2010

2001-2004 2005 PA 
chọn

PA 
phân đấu

Cả nước 13,391 4,500 17,891 22,000 25,000
Trung du miền núi phía Bắc 520
So với cả nước 3.88% 5.0% 5.0% 5.0%
Đồng bằng sông Hồng 2,598
So với cả nước 19.40% 20.0% 25.0% 25.0%
Bắc trung bộ và duyên hải 
miền trung

1,088

So với cả nước 8.13% 8.0% 8.0% 8.0%
Tây Nguyên 65
So với cả nước 0.48% 2.0% 2.0%
Đông Nam bộ 8,476
So với cả nước 63.30% 60.0% 50.0% 50.0%
Đồng bằng sông cửu Long 580
So với cả nước 4.33% 5.0% 5.0% 5.0%
Dầu khí ngoài khơi 65
So vâi cả nước 0.48% 2.0% 5.0% 5.0%
Vùng trọng điểm 11,748 14,313 17,600 20,000
Vùng trọng điểm/cả nưóc 87.7% 80.0% 80.0% 80.0%
Vùng KTTĐ phía Bắc 2,505
So với cả nước 3.08% 5.0% 7.0% 7.0%
Vùng KTTĐ phía Nam 8,830
So vối cả nưốc 65.94% 55.0% 48.0% 48.0%
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TÌNH HÌNH ĐẦU Tư RA NƯỚC NGOÀI 
CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Tính tới ngày 20 tháng 2 năm 2005, đã cấp Giấy phép cho 122 dự án đầu tư ra 

nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 230 triệu USD, theo các số liệu thông kê 
được hiện nay còn 119 dự án còn hiệu lực vổi tổng vốn đầu tư đăng ký là 229,5 triệu 
USD, vốn pháp định là 201,7 triệu USD.

Trong số 119 dự án còn hiệu lực được chia thành 3 loại đầu tư

- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 100% vốn tại nưốc ngoài gồm 57 dự án, tổng vôh 
đầu tư 61,6 triệu USD

- Doanh nghiệp Việt Nam liên doanh vối nưốc ngoài gồm 45 dự án, tổng vôn của 
doanh nghiệp Việt Nam là 31,5 triệu USD

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh, phân chia tài sản gồm 17 dự án, tổng vốn góp của 
doanh nghiệp Việt Nam là 135,9 triệu USD

Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam theo các năm:

Năm Số dự án Tổng vôn đầu tư Vein pháp định
1989 1 563.380 563380
1990 1
1991 3 4.000.000 4000000
1992 3 1.282.051 1282051
1993 5 690.831 690831
1994 3 1306.811 706811
1998 2 1850.000 1850000
1999 10 12.337.793 6773182
2000 15 6.865.370 6682370
2001 13 7.696.452 7696452
2002 15 150.915.576 133.617.200
2003 25 27.309.485 26.214.012
2004 17 11.069.114 9.283.214

2T/2005 6 3.670.656 2.434.011
Tổng cộng 119 229.584.519 201.793.514

Phân theo nước đầu tư: 30 nưốc và vùng lãnh thổ. dẫn đầu là I-rắc 1 dự án, tổng 
vôn đầu tư 100 triệu USD, Liên bang Nga 11 dự án, tổng vốn đầu tư 34,3 triệu USD, 
Lào 34 dự án tổng vốh đầu tư 22 triệu USD.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐAU tư 127

II. ĐÁNH GIÁ 5 NĂM 2001-2005
1. Kết quả đầu tư
Tính riêng trong 4 năm 2001-2004 đã cấp phép cho 55 dự án, với tổng vốh đầu tư 

đăng ký 196,8 triệu USD. Trừ các dự án thăm dò, khai thác dầu khí, nhìn chung quy mô 
các dự án đầu tư ra nước ngoài có quy mô nhỏ. Trong số các dự án đầu tư ra nước ngoài 
trong 4 năm qua, có 23 dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, chiếm 42 % tổng sô dự 
án và trên 90 % vốn đầu tư. Sô' còn lại là đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân.

Dự kiến trong năm 2005, dầu tư ra nưốc ngoài sẽ có khả năng tăng mạnh, do có một 
số dự án đầu tư sang Lào quy mô lốn đang được thẩm định như Dự án Nhà máy Thủy 
điện Xekaman 3 có vốn đầu tư 273 triệu USD, dự án trồng 10.000 ha cao su tại Lào của 
Công ty Cô phần Cao su Việt Lào có vốn đầu tư 25 triệu USD. Nếu các dự án này được cấp 
phép, vốh đầu tư ra nước ngoài có thể đạt hơn 320 triệu USD.

Như vậy, ước tính trong giai đoạn 2001-2005, tổng vốh đầu tư ra nước ngoài đạt trên 
500 triệu USD.

2. Đánh giá về quản lý nhà nước đối với đầu tư ra nước ngoài
- Nhìn chung thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài còn phức tạp.

Theo Nghị định 22/1999/NĐ-CP về quy trình cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài thì 
dự án thuộc diện cấp phép chia ra làm 2 loại: thẩm định cấp Giấy phép đầu tư cho các dự 
án đầu tư ra nước ngoài còn mất nhiều thời gian do nhiều nguyên nhân trong đó có việc 
hồ sơ dự án không đáp ứng được theo tiêu chí của Nghị định đưa ra. Yêu cầu lây ý kiến 
đầy đủ của các Bộ, ngành có liên quan thường bị kéo dài.

Công tác quản lý dự án đầu tư ra nước ngoài sau khi cấp phép gặp nhiều khó khăn 
do các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định của giấy 
phép đầu tư cũng như quy định tại Thông tư 05/2001/TT-BKH ngày 30/8/2001 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ ngành liên quan trong việc 
quản lý các dự án đầu tư ra nước ngoài. Chưa tổ chức được các cuộc khảo sát để nắm bắt 
và đánh giá chuẩn xác hiệu quả đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, một số các vấn đề sau đây cần được tập trung xử lý quản lý hoạt động đẩu 
tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam:

- Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam tự ý đầu tư ra nước ngoài mà 
không xin phép, chủ yếu tại các tỉnh thành phố’ như: Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà 
Nội, một sô' tỉnh có biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia. UBND một sô' tỉnh đã cấp 
phép đầu tư ra nước ngoài (tỉnh Hà Tĩnh đã cấp phép đầu tư ra nước ngoài cho một số cá 
nhân và doanh nghiệp, các dự án này tương đối nhỏ)

- Các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư ra nước ngoài còn nhiều hạn chế chưa 
lường hết được những vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm định cấp phép điều chỉnh, 
thanh lý giải thể doanh nghiệp và liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đầu tư ra 
nước ngoài (như vệc mở văn phòng điểu hành dự án tại nước thứ ba đê điều hành dự án ờ 
nưốc ngoài)

- Việc mở Chi nhánh sản xuất và thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài của các 
doanh nghiệp có vô'n đầu tư ở nưốc ngoài hiện nay chưa có quy định gặp khó khăn trong 
việc xem xét. Tất cả các dự án loại này hiện tại đểu phải trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét quyết định.
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- Trong quá trình thực hiện dự án, các doanh nghiệp Việt Nam đã có phản ánh vói 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư gặp nhiều khó khăn như cấp hộ chiếu, visa cho người lao động ra 
nước ngoài (liên quan đến Lào là việc cấp hộ chiếu phô thông dán tem AB cho người lao 
động, Singapo là việc chỉ cho phép người lao động có trình độ từ dại học trở lên được làm 
việc dài hạn, Nhật Bản và Hàn Quổc không cap visa dài hạn cho người lao động Việt nam 
khi thực hiện dự án đầu tư tại các nước trôn), việc mua ngoại tệ và chuyển tiền ra nưốc 
ngoài thông qua tài khoản tại Việt Nam.

III. Dự BÁO DẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 2006-2010
Cùng vối sự phát triển nhanh của nền kinh tế, sự gia tăng năng lực tài chính của các 

doanh nghiệp và trong xu thế đẩy nhanh hội nhập kinh tế quổc tế, đầu tư ra nước ngoài 
của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhanh. Việc gia tăng đầu 
tư ra nưâc ngoài sẽ tạo điều kiện để cac doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, sử 
dụng có hiệu quả hơn các lợi thế về công nghệ sẵn có, tiết kiệm chi phí vận tải, khai thác 
các lợi thế của nước tiếp nhận để đầu tư để giảm chi phí sản xuất.... Do đó, cần hoàn thiện 
môi trường pháp lý, tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các doanh ngiệp đầu tư ra nước 
ngoài, đặc biệt đối với các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Về định hướng, trong những năm tới, cần tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các dự án lớn sản xuất sử dụng các nguồn nguyên liệu tại nước ngoài để phục vụ trong 
nước (như dự án sản xuất phân dạm, dự án sản xuất muổì mỏ, dự án sản xuất máy nông 
nghiệp, dự án sản xuất ô tô, xe máy và phụ tùng, w...)

- Khuyến khích đầu tư ra nưốc ngoài trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến sản phẩm 
nông nghiệp, thủy sản, cần sử dụng nhiều đất đai. Đồng thòi tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp Việt Nam dầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng để thay 
thê việc xuât khẩu sản phẩm, các lĩnh vực dịch vụ như hàng hải, kho bãi, siêu thị, nhà 
hàng, khách sạn của Việt Nam tại nưốc ngoài.

- Ưốc tính trong 5 năm tới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư ra nước ngọài 
khoảng 1-1,2 tỷ USD, bình quân mỗi năm trên 200 triệu USD.

rv. MỘT số GIẢI PHÁP
- Nghiên cứu xây dựng Luật hoặc Pháp lệnh về đầu tư ra nước ngoài,

- Gấp rút kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định bổ sung, sửa đổi qui định về đầu 
tư ra nưốc ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 05 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư ra nưốc ngoài của doanh nghiệp 
Việt Nam theo hướng đơn giản hóa thủ tục và quy trình cấp phép. Sau khi Nghị định 22 
bổ sung sửa đổi được phê duyệt, đề nghị các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành 
những thông tư hưống dẫn (Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội,w...)

- Đề nghị Ngân hàng Nhà nưốc Việt Nam sốm ban hành quyết định của Thống đốc 
quy định về cơ chế vay vốn của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

- Hoàn chỉnh trình Thủ tưâng Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư ra nước 
ngoài trong lĩnh vực dầu khí (loại văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

- Ban hành danh mục khuyến khích đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt 
Nạm./.
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TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG VÀ sử DỤNG ODA 
THÔI KỲ 2001-2005

1. TÌNH HÌNH VẬN DỘNG ODA THỜI KỲ 2001-2005
Công tác vận động ODA trong thòi kỳ 2001-2005 đã được thực hiện tích cực theo chủ 

trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tê, phấn dấu vì hòa bĩnh, độc lập và phát triển. Việc 
vận động ODA đã dược thực hiện dưối nhiều hình thức khác nhau và ở tất cả các câp từ 
Trung ương đến cơ sở cũng như ở các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước 
ngoài.

Công tác vận dộng và sử dụng ODA phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
thời kỳ 2001-2005 dược tiến hành trên cơ sỏ Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ IX; 
chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010; Chiến lược toàn diện về tăng 
trưởng và xóa đói giảm nghèo (CPRGS); kế hoạch 5 năm 2001-2005; các quy hoạch phát 
triển các ngành, các dịa phương và các văn bản pháp quy của Nhà nước về quản lý và sử 
dụng ODA.

Công tác vận động viện trợ đã thực hiện thông qua các Hội nghị CG thường niên và 
giữa kỳ tạo ra một diễn dàn trao đổi ý kiến giữa Chính phủ và các nhà tài trợ về chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, các hội nghị điều phối viện trợ đối với một số ngành, các 
hoạt động của 25 nhóm quan hệ đôi tác và các Hội nghị vận dộng viện trợ tại địa phương...

Thông qua các Hội nghị CG thường niên, các nhà tài trợ đã cam kết ODA cho Việt 
Nam vâi mức năm sau cao hơn năm trước và dự kiến tổng lượng đạt 14,7 tỷ USD trong 
giai đoạn 2001-2005.

Sô' vỗh ODA cam kết nói trên bao gồm viện trợ không hoàn lại, chiếm khoảng 15- 
20%, phần còn lại là vốn vay ưu dãi. Sô' vốh ODA cam kết này được sử dụng trong nhiều 
năm, tuỳ thuộc vào thời hạn của các chương trình và dự án cụ thể.

Đế sử dụng nguồn vốn ODA đã cam kết, ta đã ký kết với các nhà tài trợ các Điều ước 
quô'c tế về ODA (dự án, nghị định thư, hiệp định, chương trình). Tính từ năm 2001 đến 
hết 2004, tổng giá trị các điều ước quốc tế về ODA đã được ký kết đạt 8781 triệu USD, 
trong dó 7385 triệu USD vốn vay và 1396 triệu USD viện trơ không hoàn lại, chiếm 
khoảng 78% tổng nguồn vô'n ODA dã được cam kết trong cùng giai đoạn.

Nguồn vổn ODA đã định hướng ưu tiên sử dụng cho các lĩnh vực như giao thông vận 
tải; phát triển nguồn và mạng lưới chuyển tải và phân phôi điện; phát triển nông nghiệp 
và nông thôn bao gồm cả thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp kết hợp xóa đói giảm nghèo; câ'p 
thoát nước và bảo vệ môi trưòng; y tê', giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, tăng 
cưòng năng lực và thổ chế... Cơ câ'u sử dụng ODA gần sát với yêu cầu do Đại hội IX đề ra.

Nguồn vốn ODA đã dược giải ngân tính cho ngân sách Nhà nước (không bao gồm 
phần giải ngân cho các khoản chi tại nưốc tài trợ, chi cho chuyên gia...) trong gia' "c-f'n từ 
năm 2001 dến hê't năm 2004 ước đạt khoảng 6172 triệu USD, bằng 71,9% tổng giá t í ậ 
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điều ước quôc tế về ODA dã ký kết và bằng 55% tổng lượng ODA dã cam kết trong thời kỳ 
này. Dự kiến giải ngân trong năm 2005 sẽ dạt khoảng 1700 triệu USD.

Mức giải ngân ODA khác nhau giữa các nhà tài trợ và giữa các loại hình dự án. Các 
dự án hỗ trợ kỹ thuật thường có mức giải ngân cao (chủ yếu là chi cho chuyên gia, mua 
sắm thiết bị, máy móc và đào tạo). Các dự án đầu tư xây dựng thường giai ngân chậm (chi 
phí nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị dầu tư như dền bù. di dân và tái dịnh cư, dấu 
thầu và xót thầu). Nhìn chung, giải ngân ODA trong thòi gian qua mới đạt khoảng 70- 
80% kế hoạch đề ra.

Công Lác quản lý nhà nưóc về ODA đã được tăng cường. Năm 2001, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định mối về Quản lý và sử dụng ODA, tạo ra khung pháp lý chặt chẽ và 
khá đồng bộ đôi vởi công tác quản lý nhà nước VC ODA. Trong giai đoạn 2001-2005, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản pháp quy hưóng dẫn thực hiện 
Nghị dịnh nói trên của Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước về ODA d các câ'p về cơ bản 
đã tập trung vào một đầu mô'i, ở Trung ương là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ở các Bộ là các Vụ 
Kế hoạch và dầu tư hoặc Vụ Hợp tác quỗc tế, ở các tỉnh là các sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy 
nhiên, ở một sô' địa phương công tác quản lý ODA vẫn còn phân tán, ảnh hưởng tới công 
tác phôi hợp và sử dụng có hiệu quả nguồn lực này.

Nhìn chung lại, sự ổn định chính tộ, xã hội; công cuộc dổi mới được tiếp tục ca chiều 
sâu lẫn bề rộng, nền kinh tế có tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước; công tác 
xóa đói giảm nghèo đạt dược những kết quả rõ rệt; nhiều vấn đê' phát triển xã hội đạt 
được những kết quả khích lệ, chủ động hội nhập quốc tế được triển khai tích cực đã tạo ra 
một môi trường rất thuận lợi để vận động ODA hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã 
hội trong 5 năm 2001-2005.

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG ODA GIAI DOẠN 2001-2005
1. Thành tựu
Đánh giá một cách tổng thố, việc thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam trong giai 

đoạn 2001-2005 đã được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nưốc ta là ưu 
tiên sử dụng nguồn lực này đổ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, góp phần 
tăng trưởng kinh tế, xóa dói, giảm nghèo.

Những mặt dược chủ yếu trong sử dụng ODA thời, kỳ 2001-2005 là:
(i) Nguồn vốn ODA đã góp một phần quan trọng cho Ngân sách nhà nước để đầu 

tư phát triển, chiếm khoảng từ 22% đến 25% tổng vốh dầu tư từ ngân sách nhà nưốc (bao 
gồm cả phần vốn ODA cho vay lại từ ngân sách nhà nưóc).

(ii) Những công trình quan trọng được tài trợ bởi ODA đã góp phần cải thiện cơ bản 
và phát triển một bưốc cơ sở hạ tầng kinh tế, trước hết là giao thông vận tải và năng lượng 
điện, góp phần khơi dậy nguồn vốh trong nước và thu hút đầu tư trực tiếp nưốc ngoài, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo.

Thông qua các dự án ODA, hệ thống đường bộ được phát triển đáng kể như quốc lộ 
1A, 10, 18, 9, đường xuyên Á (đoạn Tp. Hồ Chí Minh - Mộc Bài), các cầu lốn (Mỹ Thuận, 
Cần Thơ, Thanh Trì, Bính... ); nâng cấp và mở rộng các cảng biển như Cái Lân (Hải 
Phòng), Sài Gòn, Tiên Sa (Đà Nẵng), xây dựng cảng hàng không quốc tê Tân Sơn Nhất, 
phát triển giao thông nông thôn ở hầu hết các tỉnh...
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Nguồn vổh ODA đã đầu tư phát triển ngành điện bao gồm phát triển nguồn điện 
(các dự án Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2-1, Ô môn, Phả Lại 2 Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Đa 
Nhim) và phát triển hệ thông đường dây 500 KV Plâyku- Phú Lâm, đường dầy 220 KV 
Tao Đàn - Nhà Bè, gần 50 trạm biến áp của cả nước, cải tạo nâng cấp mạng lưới điện 
thành thị và nông thôn ở trên 30 tính và thành phố.

Nhiều công trình thủy lợi quy mô lớn được xây dựng và nâng cấp bằng nguồn vổh 
ODA như công trình Yazun hạ, Phan Rí - Phan Thiết, thủy lợi đồng bằng sông Hồng, sông 
Cửu Long.

(iii) ODA đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn kết 
hợp xóa dói giảm nghèo.

Kổ từ khi thực hiện công cuộc đổi mối năm 1986 cho tới nay, công cuộc xóa đói giảm 
nghèo ở Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng. Sô' liệu các cuộc điều tra mức 
sốhg dân cư trong thời gian qua cho thấy tỷ lệ hộ nghèo dã giảm từ mức 58% vào năm 
1983 xuốhg còn 37%> năm 1998 và 28,9% năm 2002 và ước dưối 10% năm 2004. Kết quả 
này cho thấy Việt Nam đã vượt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) mà nước ta đã 
cam kết vối thế giói. Những kết quả giảm nghèo đã đạt được nói trên có sự góp phần quan 
trọng của ODA. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua các dự án phát triển nông 
nghiệp và nông thôn, kết hợp xóa đói giảm nghèo, trong đó nguồn vốh ODA đã giúp nông 
dân nghèo tiếp cận nguồn vốn vay đế tạo ra các ngành nghề phụ, hỗ trợ phát triển công 
tác khuyên nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, 
cung cấp nưởc sạch, phát triển lưới điện sinh hoạt, trạm y tế, trường học...

Mặt khác, việc dầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng quy mô lốn trong lĩnh vực 
năng lượng, giao thông vận tải và hạ tầng đô thị đã góp phần cải thiện các điều kiện sống 
cho một sô lượng lớn dân cư đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế như đã trình bày 
ở trên, qua đó tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động dư thừa ở 
vùng nông thôn và dô thị. Nói cách khác, người nghèo ở Việt Nam đã trực tiếp hưởng lợi 
từ quá trình tăng trưởng kinh tế cao trong 5 năm qua trong đó có sự đóng góp trực tiếp và 
gián tiếp của ODA. Đây là thực tế có tính thuyết phục cao đô'i với cộng đồng tài trợ quô'c tế 
tiếp tục dành ODA cho Việt Nam.

(iv) Nguồn vốh ODA đã hỗ trợ phát triển của các tỉnh và thành phô', nhất là hỗ trợ 
xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn miền núi: hầu 
hết các tỉnh và thành phô' có các dự án hệ thông nước sinh hoạt; trường học; bệnh viện; hệ 
thông thủy lợi; một sô' dự án thoát nước; phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.

(v) ODA đóng góp cho sự phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, tác động tích cực đến việc 
cải thiện chỉ sô' phát triển con người ở Việt Nam.

Tổng nguồn vôn ODA cho giáo dục và đào tạo ưốc chiếm khoảng 8,5-10% tổng kinh 
phí giáo dục và đào tạo, đã góp phần cải thiện chất lượng và hiệu quả của lĩnh vực này, 
tăng cường một bước cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, như 
các dự án ODA hỗ trợ cải cách giáo dục tiểu học, trung học và đại học, dự án dào tạo 
nghề... Một sô'lương đáng kể sinh viên Việt Nam được đào tạo ở nưốc ngoài, ví dụ như từ 
nám 1993 đến nay, hàng năm úc cung cấp 150 học bổng.

Nguồn vô'n ODA đã đóng góp cho sự thành công của một sô' chương trình quốc gia, 
ngành có. ý nghĩa sâu rộng như Chương trình dân sô' và phát triển, Chương trình tiêm 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



132 KINH TẾ - XẢ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THỀM HỘI NHẬP

chủng mở rộng, Chương trình dinh dưdng trẻ em, Chương trình nưốc sạch nông thôn, 
Chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu, Chương trình xóa đói giảm nghèo... Nhờ vậy, 
thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng các quốc gia và chỉ sô' phát triển con người 
của Liên hợp quốc đều được cải thiện hàng năm.

(vi) ODA đã góp phần tăng cưdng năng lực và thể chế thông qua các chương trình, 
dự án hỗ trợ công cuộc cải cách pháp luật, cải cách hành chính và xây dựng chính sách 
quản lý kinh tế theo lịch trình phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nưâc 
và lộ trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cưdng năng lực con người... Thông qua 
các dự án ODA hàng ngàn cán bộ Việt Nam được đào tạo và đào tạo lại; nhiều công nghệ 
sản xuất, kỹ năng quản lý hiện đại được chuyển giao.

(vii) Quan hệ giữa phía Việt Nam và các nhà tài trợ đã được thiết lập trên cơ sở 
quan hệ đốì tác, đề cao vai trò làm chủ của bên tiếp nhận ODA thông qua các hoạt động 
hài hòa và tuân thủ các quy trình và thủ tục ODA.

Nổi bật trong những năm gần đây của thòi kỳ 2001-2005 là sự hợp tác giữa phía Việt 
Nam và các nhà tài trợ dể thực hiện kế hoạch hành động về hài hòa hóa và tuân thủ các 
quy trình và thủ tục ODA, thể hiện trên nhiều lĩnh vực như phát triển các quan hệ đôì tác 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp, hiệu quả viện trợ..., nghiên cứu áp dụng các mô hình viện 
trơ mối (hỗ trợ ngân sách, tiếp cận ngành,...), hài hòa quá trình chuẩn bị dự án, thông 
nhất hệ thống báo cáo, hài hòa hóa quá trình mua sắm, tăng cường năng lực toàn diện về 
quản lý ODA.

Các hoạt động hài hòa và tuân thủ quy trình và thủ tục ODA đã được tiến hành cả 
trên cơ sở song phương và đa phương (nhóm các nhà tài trợ đồng chính kiến (LMDG), 5 
ngân hàng phát triển (JBIC, WB, ADB, KFW và AFD), EU và các tổ chức thuộc hệ thốhg 
Liên hợp quốc.

Nước ta được lựa chọn là nước điển hình về tiến hành hài hòa quy trình thủ tục 
ODA, tuân thủ hệ thốhg quản lý quốc gia về nâng cao hiệu quả viện trợ.

2. Yếu kém
Thứ nhất, chậm trễ trong quá trình giải ngân, làm giảm hiệu quả sử dụng ODA và 

làm giảm lòng tin của các nhà tài trợ đối với năng lực tiếp nhận viện trợ của ta. Nguyên 
nhân của tình trạng chậm giải ngân có nhiều, trong đó chủ yếu là quy trình và thủ tục 
trong nước cũng như của các nhà tài trợ còn phức tạp, lại có sự khác biệt giữa các nhà tài 
trợ và phía Việt Nam; chậm trễ trong việc di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng; công 
tác đấu thầu; năng lực quản lý và giám sát thực hiện dự án của các ban quản lý còn hạn 
chế và bất cập.

Thứ hai, thiếu quy hoạch vận động và sử dụng ODA được Chính phủ phê duyệt để 
định hướng cho các cơ quan thụ hưởng chủ động thu hút và sử dụng nguồn lực này; các 
văn bản pháp quy về quản lý và sử dụng ODA còn thiếu tính đồng bộ, nhất quán, minh 
bạch, nhất là trong các vấn đế liên quan tới quản lý đầu tư và xây dựng. Việc thực thi các 
văn bản pháp luật về quản lý ODA chưa nghiêm.

Thứ ba, công tác theo dõi và đánh giá dự án bị buông lỏng. Nhiều cơ quan chủ quản 
ở Trung ương và các tỉnh chưa quản lý được các dự án của mình. Kỷ luật báo cáo về tình 
hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thực hiện thiếu nghiêm túc.
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Thứ tư, năng lực cán bộ ở cấc câp còn nhiều bất cập và thiếu tính chuyên nghiệp 
trong quản lý và sử dụng ODA.

Những yếu kém nêu trên còn có nguyên nhân sâu xa là cơ quan thụ hưởng ODA 
chưa phát huy đầy đủ vai trò làm chủ trong việc khai thác nguồn lực này phục vụ sự 
nghiệp phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với dặc thù của ODA. Điều này thể hiện trong 
nhiều khâu như: công tác quy hoạch, kế hoạch và điểu phối ODA, chuẩn bị và tổ chức 
thực hiện các chương trình, dự án ODA, công tác huấn luyện và đào tạo về ODA chưa 
dược chú ý đúng mức, cũng như trong việc theo dõi và đánh giá dự án.

Mặc dù vậy, dánh giá một cách tổng quát, việc thu hút và sử dụng ODA trong 5 năm 
2001-2005 đã dược thực hiện theo các quan điểm, chủ trương và đường lối chủ đạo của 
Đảng tại các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhà nước. Quổc hội, Chính phủ, dư luận xã hội trong 
nưốc và các nhà tài trợ đều nhất trí đánh giá trong thời gian qua việc sử dụng ODA của ta 
nhìn chung là có hiệu quả.

Từ những kết quả đã đạt được và những yếu kém trong thu hút và sử dụng ODA 
trong 5 năm 2001-2005, có thể rút ra những bài học chủ yếu sau:

Thứ nhất, ODA là một nguồn lực bôn ngoài có ý nghĩa quan trọng, song không thể 
thay thế được nguồn lực trong nưốc ở cấp độ quổc gia cũng như trong phạm vi một lĩnh 
vực cụ thể. Do vậy, cần phải coi ODA là một chất xúc tác, một nguồn lực bô sung cho quá 
trình phát triển. Cách tiếp cận lựa chọn trong sử dụng ODA phải được đề cao.

Thứ hai, để sử dụng có hiệu quả nguồn vốh ODA, cần gắn kết và lồng ghép một cách 
đồng bộ chiến lược và kế hoạch thu hút và sử dụng ODA với các chiến lược phát triển, các 
chính sách và quy hoạch phát triển ngành, vùng và quốc gia cũng như các kế hoạch dài 
hạn và hàng năm. Đầy là yêu cầu bảo đảm sự chủ động của ta trong việc sử dụng ODA.

Thứ ba, ODA là nguồn hỗ trợ của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và liên Chính phủ 
dành cho Chính phủ, do vậy, Chính phủ nước tiếp nhận phải nhận trách nhiệm điều phôi 
và sử dụng ODA với nhận thức sâu sắc rằng nhân dân sẽ là người gánh chịu cái giá phải 
trả cho sự thất bại nếu nguồn vốn ODA không dược sử dụng có hiệu quả.

Thứ tư, ODA không phải là nguồn vốh dễ kiếm và không phải là cho không, cả ODA 
không hoàn lại và ODA vốh vay đều đòi hỏi trách nhiệm rất cao của Chính phủ nưốc tiếp 
nhận trước dư luận trong nước cũng như dư luận nước tài trợ.

Thứ năm, các thành tựu về cải cách đổi mối toàn diện và phát triển kinh tế xã hội và 
hội nhập kinh tế quốc tế là cơ sở quan trọng tạo dựng niềm tin của cộng đồng qucfc tế đôì 
với Việt Nam và là tiền đề bảo đảm cho sự thành công cho việc vận động và thu hút ODA 
trong giai đoạn tới.

Thứ sáu, ODA gắn với mục tiêu chính trị và lợi ích kinh tế của nhà tài trợ. Đây là 
bản chất của nguồn vốn này, do vậy, thành hay bại của ODA tuỳ thuộc chủ yếu vào vai 
trò làm chủ của các cơ quan thực hiện, từ khâu hình thành dự án cho đến quá trình tổ 
chức thực hiện và duy trì tính bền vững của dự án sau này.

Thứ bảy, năng lực thể chế, năng lực con ngưòi là chìa khóa quyết định sự thành 
bại của ODA./.

Nguồn: Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đâu tư, tháng 1 năm 2005
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NGÀNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2001-2005 

VÀ MỤC TIỄU TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 200Ó-2010

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THựC HIỆN NHIỆM vụ TÀI CHÍNH NGÂN 
SÁCH GIAI ĐOẠN 2001-2005

1. Những thành tựu nổi bật
Sau gần 20 năm đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2001-2005, công cuộc đổi mới 

trong lĩnh vực tài chính đã thu nhiều thành tựu quan trọng:
1) Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường, chuyển từ 

thế bị động, phụ thuộc từ bên ngoài, sang một nền tài chính chủ động, có tích lũy để 
đầu tư phát triển

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) dự kiến thực hiện 5 năm 2001-2005 đạt 
khoảng 715 nghìn tỷ đồng, vượt so với mục tiêu Đại hội IX (mục tiêu Đại hội IX là 610 
nghìn tỷ đồng), tốc độ tăng thu bình quân đạt 14,6%/nãm (mục tiêu đề ra là 12%/năm), 
góp phần làm gia tăng đáng kể quy mô ngân sách , đảm bảo điều kiện để thực hiện 
thắng lợi kế hoạch kinh tế- xã hội giai đoạn 2001-2005.

Tỷ lệ huy động bình quân và NSNN đạt 22,5% GDP, trong đó thuế, phí dự kiến 
đạt 20,8% GDP (mục tiêu Đại hội IX là 20-21% GDP, trong đó thuế, phí là 18-19% 
GDP);

Cd cấu thu NSNN đã từng bước vững chắc hơn, thu nội địa trở thành nguồn thu 
quan trọng và chủ yếu (tỷ trọng thu nội địa không kể dầu thô tăng từ 50,7 % tổng thu 
ngân sách năm 2001 lên 57,5% năm 2005)

2) Hệ thông chính sách động viên tài chính tiếp tục được đổi mới theo hướng Giải 
phóng và khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển

Hệ thông cơ chế, chính sách, pháp luật về tài chính tiếp tục được đổi mới theo 
hướng tạo môi trường đầu tư và môi trưdng kinh doanh thuận lợi thông thoáng và 
minh bạch, nhằm thu hút tốì đa các nguồn tiềm năng để phát triển kinh tế- xã hội. 
Trong 5 năm 2001-2005, tỷ trọng vốh đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân ước đạt 
35,6%GDP, vượt mục tiêu Đại hội Đảng IX (31-32%GDP), cao hơn so vối giai đoạn 
1996-2000 (33%GDP). Trong cơ cấu vôh đầu tư toàn xã hội, vốh đầu tư của các doanh 
nghiệp trong nước và dân cư có xu hướng tăng về tỷ trọng: Vốn đầu tư thuộc khu vực 
dân doanh chiếm khoảng 26%, vượt mục tiêu Đại hội IX (24-25%) và tăng hơn giai 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÀNH TÀI CHÍNH 135

đoạn 1996-2000 (23,8%). Nhờ kết quả đó, mức huy động các tiềm năng trong nưốc tàng 
đáng kể (dạt 70%- vượt mục tiêu Đại hội IX- 66%).

Các hình thức và các công cụ huy động nguồn lực tài chính từng bước được đa 
dạng hóa và dần thực hiện theo nguyên tắc thị trường đảm bảo tập trung nguồn lực 
cho việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của nên kinh tê, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
từng bưốc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Chính sách thuế có nhiều đổi mới quan trọng theo hướng từng bước hình thành 
hệ thông thuế công bằng, thông nhất, giảm dần sự phân biệt giữa các thành phần kinh 
tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, tâng tích 
lũy cho doanh nghiệp; thủ tục hành chính trong thu nộp thuế được đơn giản hóa, công 
tác quản lý thuế được đổi mới và dần được hiện đại hóa.

3) Cơ cấu phân phôi và sử dụng nguồn lực tài chính đã có nhiều chuyển biến tích 
cực theo hướng giảm các khoản chi bao cấp từ ngần sách, tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tư 
phát triển, tập trung ưu tiên chi cho những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan 
trọng và giải quyết những vấn dề xã hội bức xúc

Nhờ nguồn động viên thu NSNN đạt khá nên tổng chi NSNN trong giai đoạn 
2001-2005 đạt trên 889 nghìn tỷ đồng, tàng 18,6% so với mục tiêu đề ra (720-750 
nghìn tỷ đồng); tốc độ tăng bình quân dạt 16,1%/năm (mục tiêu là 12%/năm). Tỷ trọng 
chi cho đầu tư phát triển dự kiến khoảng 29,2% tổng chi NSNN, đạt 8,2%GDP, vượt 
chỉ tiêu Đại hội Đảng lần thứ IX (khoảng 25-26% tổng chi NSNN, đạt 6-6,5%GDP) 
tăng so vối giai doạn 1996-2000 (giai đoạn 1996-2000 chi cho đầu tư phát triển là 
26,3% tổng chi NSNN).

Chi NSNN cho giáo dục - đào tạo tăng từ 15% tổng chi NSNN năm 2000 lên 18% 
tổng chi NSNN năm 2005, nếu so GDP tăng từ 3,5% (năm 1998) lên 4,7% (năm 2004). 
Chi cho khoa học - công nghệ dạt 2% tổng chi NSNN.

4) Tài chính doanh nghiệp được đổi mới, từng bước hình thành cơ chế tài chính 
thông nhất đôi với mọi loại hình doanh nghiệp, góp phần khuyến khích đầu tư, mở 
rộng sản xuất kinh doanh

Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước về kinh tế 
tài chính được đề cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gia tăng tiềm lực tài chính 
và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

5) Quản lý tài chính trong lĩnh vực sự nghiệp và tài sản công đã được chú trọng 
nhằm tăng cưòng khai thác và huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế 
- xã hội

6) Thị trường tài chính bưốc đầu được hình thành, thị trường dịch vụ tài chính có 
bưốc phát triển khá.

Hệ thống thể chế của thị trường tài chính và thị trường dịch vụ tài chính vể cơ 
bản đã được hình thành, từng bước chuyển động theo hướng lành mạnh, vận hành an 
toàn. Thị trường chứng khoán bước đầu đạt được kết quả nhất định trong việc huy 
động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển. Thị trường dịch vụ tài chính phát triển 
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về quy mô và dạt tốc độ tăng từ 15-18%/nãm, trong dó, thị trường bảo hiểm tăng 
nhanh đạt trên 29%/năm (gấp 4 lần tốc độ phát triển của khu vực dịch vụ).

7) Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính có nhiều kết quả tích cực, nợ nước 
ngoài được duy trì trong giới hạn an toàn, góp phần đảm bảo an ninh tài chính quô'c 
gia

Đã thực hiện các cam kết cắt giảm thuố CEFT/AFTA, từng bước cắt giảm thuế 
xuất, nhập khẩu để phù hợp với tiến trình hội nhập; đẩy nhanh tiến trình gia nhập 
WTO. Thực hiện mở cửa đổi vối một sô'lình vực tài chính và dịch vụ tài chính theo các 
cam kết hội nhập, tạo cơ sở để hội nhập nhanh vối thế giối và khu vực.

Đảm bảo thanh toán kịp thời, đầy đủ các khoản nợ đến hạn theo đúng các cam 
kết quốc tế. Dư nợ Chính phủ năm 2005 khoảng 36%GDP, dư nợ quốc gia khoảng 
32%GDP là mức an toàn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

2. Những yếu kém, tồn tại
Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt dộng tài chính vẫn còn bộc lộ một sô' 

hạn chế, yếu kém trên các mặt sau:

- Nhu cầu vốn cho dầu tư phát triển lớn nhưng mức dáp ứng còn hạn chế, nhiều 
tiềm năng vô'n trong nước và vốh nưốc ngoài chưa được khai thác tốt, đặc biệt là vô'n 
đầu tư nước ngoài.

- Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, còn dàn trải trong chi đầu tư chưa được khắc phục; 
hiệu quả đầu tư còn thấp, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng dâ't đai, quản 
lý vốh đầu tư xây dựng cơ bản còn nghiêm trọng; đầu tư của nhà nưâc chiếm tỷ trọng 
cao nhưng mức đóng góp vào tăng trưởng thấp.

- Chính sách thuê' còn nhiều điểm chưa phù hợp vối hệ thông thuế theo tiêu 
chuẩn quô'c tế, bảo hộ sản xuâ't thông qua thuế chưa hợp lý; cải cách hành chính thuê' 
còn chậm.

- Bao cấp trong ngân sách chưa được xóa bỏ triệt để, chi tiêu ngân sách, chi tiêu 
hành chính còn lãng phí, thiếu hiệu quả; chi ngân sách cho một sô' lĩnh vực phục vụ 
nhu cầu chăm lo phát triển con người như giáo dục, y tê' chưa đáp ứng nhu cầu cần 
thiết.

- Thực hiộn chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, tiềm lực 
tài chính doanh nghiệp nhà nước còn nhỏ bé, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thâ'p, 
năng lực cạnh tranh bị hạn chế; tình trạng thua lỗ, nơ nần còn phổ biến nhưng chậm 
được giải quyết.

- Thị trưdng tài chính (bao gồm thị trường ngắn hạn, trung và dài hạn), thị 
trưòng dịch vụ tài chính, bảo hiểm, tư vấn tài chính, kê' toán, kiểm toán... phát 
triển chưa đồng bộ, còn ở trình độ thấp, quy mô nhỏ bé, chất lượng dịch vụ chưa cao, 
chưa tạo ra sự hấp dẫn để trở thành một kênh huy động vô'n dài hạn cho đầu tư 
phát triển.

Tóm lại, công cuộc đổi mới nển tài chính quô'c gia giai đoạn 2001-2005 được thực 
hiện trong bô'i cảnh kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, 
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song đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giải phóng sức sản xuất; duy trì 
tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao; ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần xóa đói giảm 
nghèo; đảm bảo các cân dôi lớn trong nền kinh tế, tạo điều kiện và tiền đề căn bản thực 
hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2006-2010
1. Mục tiêu chung
Quán triệt quan điểm tài chính là mạch mấu của nền kinh tế, có vai trò thúc đẩy, 

mở dường cho sự phát triển kinh tế - xã hội bển vững, nhiệm vụ tài chính ngân sách 
giai đoạn 2006-2010 dược xác định trên cơ sở mục tiêu tổng quát như sau:

Dảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia dủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, có khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, 
giá cả và thị trường; hộ thông chính sách động viên, phân phối tài chính công bằng, 
tích cực, năng dộng, phù hợp với thổ chế kinh tế thị trường định hưống XHCN, có đủ 
khả năng khai thác nội lực, thu hút ngoại lực và sử dụng hiệu quả toàn bộ nguồn lực 
của đãt nưốc; Xây dựng nền tài chính quổc gia lành mạnh, công khai, minh bạch, dân 
chủ được kiểm toán, kiểm soát, làm cho tài chính trở thành thước đo hiệu quả mọi hoạt 
động kinh tế; Năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước vê' tài chính được tăng cường và đổi 
mới trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công cụ và đội ngũ cản bộ 
quản lý tài chính; củng cố và nâng cao vị thế tài chính Việt Nam trong quan hệ quốc 
tế trôn cơ sở dảm bao độc lập tự chủ và an ninh tài chính quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể
- Tỷ trọng huy động vốn đầu tư xã hội trung bình cả giai đoạn 2006-2010 là 38- 

40% GDP, vối tốc độ tăng trung bình 12-13%/năm, trong đó, nguồn vôh trong nước 
chiếm khoảng 60-65%. Tăng tỷ trọng vốh trung và dài hạn khoảng 40-50% tổng vôh 
đầu tư, trong đó vón của NSNN chiếm 20% tổng vốh đầu tư toàn xã hội (nếu cả nguồn 
trái phiếu Chính phủ chiếm 22-23%).

- Tỷ lệ huy động bình quân vào NSNN giai đoạn 2006-2010 khoảng 22%GDP, 
trong đó động viên từ thuế, phí là 21% GDP.

- Tỷ lệ chi NSNN giai đoạn 2006-2010 khoảng 26-27% GDP, trong đó:

+ Chi cho đầu tư phát triển ở mức 29-30% tổng chi NSNN

+ Chi cho thường xuyên mức khoảng 54-56% tổng chi NSNN

+ Chi trả nợ trong và ngoài nưóc ở mức khoảng 16-17% tổng chi NSNN

- Bội chi NSNN ở mức không quá 5% GDP. Kiểm soát và duy trì nợ quốc gia ở 
mức dưới 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ nước ngoài dưới 20% kim ngạch xuất khẩu, trong 
đó nghĩa vụ trả nỢ nước ngoài của Chính phu dưới 12% tổng thu NSNN.

- TỐC độ tăng chi NSNN cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ nhanh 
hơn tốc đô tăng chi NSNN, để đến năm 2010 chi NSNN cho giáo dục và đào tạo đạt 
20% tổng chi NSNN, chi cho khoa học và công nghệ đạt 2.i% tổng thu NSNN.
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3. Các nhiệm vụ tài chính ngân sách trọng tâm
- Chính sách động viên tài chính hướng mạnh vào giải phóng triệt để và khơi 

thông các nguồn lực trong xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư 
phát triển kinh doanh để tạo ra năng lực sản xuất, hạ tầng kinh tế - xã hội, trên cơ sở 
đó nâng cao tiềm lực tài chính quốc gia

Thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đồng bộ, thông nhất giữa các thành phần 
kinh tế, tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh, khắc phục tình trạng phân biệt đôi xử 
trong kinh doanh giữa đầu tư trong nước và đầu tư nưốc ngoài, tạo chuyển biến tích 
cực trong Ổn định môi trưòng đầu tư, tăng tính hấp dẫn nhằm thu hút mạnh vốn đầu 
tư nước ngoài, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

Chủ động huy động vổh trẽn thị trường tài chính quốc tế thông qua phát hành 
trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút vòn đầu tư gián 
tiếp thông qua thị trường tài chính trong nưốc; khuyến khích cung cấp hàng hóa có 
chất lượng và hoàn thiện cơ chế để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển.

Xây dựng chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản, bao gồm thị 
trường quyền sử dụng đất và thị trường nhà ở đô thị nhằm giải phóng và phát huy các 
nguồn lực của đất nước đưa vào đầu tư phát triển kinh tế.

Động viên, thu hút rộng rãi các nguồn vốn trong xã hội nhằm tăng đầu tư nâng 
cao số lượng và chất lượng các dịch vụ công cộng. Đẩy .mạnh thực hiện xã hội hóa bằng 
cách áp dụng cơ chế tài chính phù hợp đối vối các đơn vị sự nghiệp. Hoàn thiện chính 
sách tài chính khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốh cung cấp dịch vụ công.

- Động viên hợp lý các nguồn thu cho NSNN trên cơ sở cải cách hệ thống thuế, phí 
phù hợp vối cơ chế thị trường, theo hướng công bằng, thống nhất có cơ cấu hợp lý và 
đồng bộ trên cả 3 mặt: Chính sách thuế, hành chính thuế và dịch vụ tư vấn thuế; đảm 
bảo môi trường thuận lợi khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh 
tế tăng trưởng.

Chính sách động viên hướng mạnh vào mục tiêu phát triển dài hạn, xác định mức 
thuế hợp lý, giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, tạo động 
lực lốn khuyến khích sản xuất, trên cơ sở đó tăng quy mô thu NSNN.

Từng bưốc nâng cao tỷ trọng thuế thu nhập, thuế tài sản trong cơ cấu hệ thông 
thuế. Nâng tỷ trọng thuế trực thu trong tổng thu NSNN, trong đó tăng tỷ trọng thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân bằng cách mở rộng đối tượng nộp 
thuế. Nghiên cứu ban hành Luật Thuế thu nhập các nhân thay thế Pháp lệnh Thuế 
thu nhập đốì với người có thu nhập cao; ban hành Luật Thuế sử dụng đất thay thế cho 
thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; ban hành Luật Thuế tài sản; ban hành 
Luật Quản lý thuế nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; mở 
rộng áp dụng cơ chế tự khai, tự tính thuế và tự nộp thuế; hiện đại hóa công tác quản, lý 
thuế, triển khai các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nộp thuế; hạn chế thất thu thuế ở 
mức thấp nhất, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thòi các khoản thu vào NSNN.
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- Chính sách phân phôi tài chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định và 
bền vững; chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu kinh tế, thực hiện phân phôi và phân phối lại 
các nguồn thu nhập trong xã hội theo hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động, theo 
vốh, tài sản, trí tuệ và phúc lợi xã hội; nâng cao rõ rệt hiệu quả trong sử dụng nguồn 
lực tài chính quốc gia.

Hoàn hiện cơ chế, chính sách phân phối và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả 
nguồn lực đầu tư của xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đồng bộ 
các vùng kinh tế, đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 
gắn với đảm bảo công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN theo hướng tích cực hơn: tàng đầu tư phát triển 
nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điêu kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, cơ cấu lao dộng. Tăng mức chi cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong 
tổng chi NSNN, để đến 2010 chi cho giáo dục và đào tạo đạt 20% tổng chi NSNN. Đảm 
bảo vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia và các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên của 
chiến lược, hỗ trợ dầu tư phát triển hợp lý cho các vùng khó khăn.

Phân định rõ nội dung và phạm vi chi NSNN, tập trung thực hiện những nhiệm 
vụ quan trọng, thiết yếu; triệt để xóa bao cấp trực tiếp và hạn chế bao cấp gián tiếp 
qua NSNN, gắn cơ cấu lại chi NSNN với cải cách hành chính cho phù hợp vối chức 
năng, nhiệm vụ của nhà nưốc và đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực cho phát 
triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện cải cách tiền lương phù hợp vối tiến trình cải cách hành chính nhà 
nước nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn quyền lợi và trách nhiệm trong 
thực hiện công vụ đốì vối công chức; cải cách cơ bản chính sách bảo hiểm xã hội theo 
hướng tách bạch rõ khu vực nhà nước và khu vực sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh 
doanh; thực hiện gắn việc đóng góp với hưởng thụ, từng bước thực hiện chế độ bảo 
hiểm y tế toàn dân.

- Xây dựng chính sách, cơ chế tài chính doanh nghiệp bình đẳng, ổn định, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khai 
thác và phát huy mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp phát triển sản 
xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiếp tục tháo g3 những vưống mắc về cơ chế, chính sách để phát triển mạnh và có 
hiệu quả kinh tế tư nhân, chú trọng giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện để 
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính đẩy nhanh quá trình đổi mới, sắp xếp gắn 
liền với việc tăng cường năng lực tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước thông qua 
các hình thức cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất, 
giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp nhà nước. Mở rộng diện các doanh nghiệp nhà 
nưốc cổ phần hóa, kể cả các Tổng công ty và doanh nghiệp lớn mà Nhà nước xác định 
không cần giữ độc quyền.

Đổi mối căn bản chính sách, cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước trên 
cơ sở tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước, quản lý của chủ sở hữu với chức năng 
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quản trị kinh doanh của doanh nghiệp; xóa bỏ cơ chế chủ quản; phân định rõ quyền 
của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đốì với doanh 
nghiệp nhà nước; áp dụng cơ chế nhà nước đặt hàng việc sản xuất, cung cấp các hàng 
hóa và sản phẩm công ích.

Tăng cường năng lực tài chính cho các doanh nghiệp, có chính sách, cơ chê tài 
chính phù hợp khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát hành cô phiêu, 
trái phiếu, tham gia thị trường chứng khoán; cơ cấu lại vốn và tài sản theo hướng tích 
cực và có hiệu quả, giảm các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng; kiên quyết và khan 
trương xóa bỏ tình trạng bao cấp, bảo hộ bất hợp lý, đặc quyền và độc quyền trong kinh 
doanh của các doanh nghiệp nhà nước.

- Đổi mới chế độ kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, chế độ báo cáo thông tin, 
bảo đảm hoạt động kinh doanh phải công khai, minh bạch; nâng cao năng lực và hiệu 
quả giám sát tài chính, đảm bảo lành mạnh hóa tài chính và an ninh quốc gia.

Nâng cấp và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về nghiệp vụ kế toán, kiểm 
toán đốì với hệ thống tài chính. Thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc đối với tất cả các 
đơn vị sử dụng ngân sách trên cơ sở tăng cường hệ thống cơ quan kiểm toán nhà nước, 
cho phép thực hiện kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ. Xây dựng được thể chế giám 
sát tài chính hoàn chỉnh, đồng bộ trên các phương diện bộ máy, cơ sở pháp lý, chuẩn 
mực và cơ chế phối hợp. Thiết lập hệ thống giám sát tài chính- tiền tệ trên cơ sở hiện 
đại về công nghệ và phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát; kiện toàn bộ máy 
giám sát tài chính t.heo hưống tập trung vào một đầu mối.

- Mở rộng hoạt dộng tài chính đôi ngoại và chủ động hội nhập quốc tế về tài chính 
nhằm củng cố và phát triển nền tài chính quốc gia

Xác định lộ trình hợp lý đốì vối phát triển và tự do hóa từng bưóc luồng vốh trong 
điều kiện hội nhập, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn, đa phương hóa quan hệ đối tác. 
Hoàn thiện công tác quản lý nợ nưổc ngoài. Xây dựng hệ thốhg giám sát nợ, hệ thống 
các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các dự án, chương trình sử dụng vốh vay nưốc ngoài, đặc 
biệt đối với nguồn vay thương mại nưốc ngoài của doanh nghiệp theo cơ chế tự vay tự 
trả. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Quỹ tích lũy trả nợ nưốc ngoài và tổ 
chức việc thanh toán nợ đúng hạn. Tăng cường nguồn nhân lực và năng lực trong quản 
lý nợ nước ngoài.

Hoàn thiện khung pháp lý về tài chính theo chuẩn mực quốc tế để hội nhập 
thành công; điều chỉnh và xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp vói các cam 
kết song phương và đa phương. Thực hiện bảo hộ đốì với sản xuất trong nước và các 
định chế tài chính, ngân hàng, thương mại có trọng điểm, có thòi gian và lộ trình rõ 
ràng và minh bạch.

- Phát triển thị trưòng tài chính, thị trưòng dịch vụ tài chính đáp ứng yêu cầu thu 
hút các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển.

Hoàn chỉnh khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trưòng vốh, tăng cường liên 
kết giữa thị trưòng tiền tệ, thị trường vốh và thị trường dịch vụ tài chính. Từng bước 
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phát triển thị trưòng chứng khoán trở thành kênh huy động nguồn lực có hiệu quả, 
đáp ứng nhu cầu vốh đầu tư dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng nhanh hàng 
hóa có chất lượng cho thị trường chứng khoán thông qua việc gắn cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nưốc, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước lớn và các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài với việc phát hành chứng khoán ra công chúng để niêm yết trên 
thị trường chứng khoán; mở rộng kênh huy động vốn bằng trái phiếu Chính phủ, trái 
phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, đảm bảo tăng tính hấp dẫn của thị trường 
chứng khoán. Phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ tài chính, bao 
gồm: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiếm, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ kế toán, kiểm 
toán và tư vấn tài chính, phấn đâu tăng nhanh tỷ trọng các hoạt động dịch vụ này 
trong cơ câ'u dịch vụ nói riêng và cơ cấu kinh tế nói chung.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, đảm bảo hoạt động tài 
chính thông suốt, chất lương và có hiệu quả.

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy và cải cách thủ tục hành chính về tài 
chính, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 
tài chính; tiêu chuẩn hóa cán bộ tài chính, xây dựng đội ngũ công chức ngành Tài 
chính đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; hiện đại hóa 
công nghệ tài chính, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực và 
hiệu quả quản lý tài chính./.

Nau ồn: Báo cáo của Bộ Tài chính, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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QUỸ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRlỂlM ■
Là một tổ chức tài chính nhà nưốc, hàng năm quản lý và cho vay 10-12% tổng 

nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, vì vậy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tín dụng đầu tư 
phát triển của Nhà nưốc năm 2005 của Quỹ Hỗ trợ phát triển (HTPT) sẽ góp phần 
quan trọng thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển nói riêng, nhiệm vụ phát triến 
kinh tế xã hội năm 2005 nói chung và hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 
2001-2005.

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2004

1. số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư phát 
triển của Nhà nước năm 2004 như sau:

STT Nội dung
Kế hoạch 
năm 2004 Thực hiện Tỷ lệ % 

đạt kế hoạch
Tổng số 24.600 27.513 111,8

1 Vốn ODA cho vay lại 6.000 6.690 111,5
2 Vốn trong nước 18.600 20.823 111,9

Trong đó:
■ Cho vay đầu tư trung và dài hạn 13.400 10.573 78,9
- Cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu 5.000 10.142 202,8
- Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 100 108 108
- Bảo lãnh tín dụng đầu tư 100 0 0

Nhìn chung, việc giải ngân vốn đầu tư trung và dài hạn đạt kế hoạch tương đốì 
thấp, đặc biệt trong 9 tháng đầu năm rất chậm, trong đó tiến độ giải ngân các dự án 
nhóm A chậm hơn cảc dự án B,c. Nguyên nhân chính do:

+ Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phê duyệt kỹ thuật, tổng dự toán, tổ 
chức và phê duyệt kết quả đấu thầu kéo dài. Trong quá trình thực hiện, nhiều dự án 
phải điều chỉnh thiết kế, dự toán, thay đổi nội dung đầu tư, thay đổi chủ đầu tư.

+ Khả năng tài chính của các nhà thầu Việt Nam yếu, nên nhiều công trình chậm 
tiến độ do chính các nhà thầu phụ phía Việt Nam gây ra.

+ Giá thép và tỷ giá giữa đồng USD, EUR vái đồng VND biến động mạnh trong 
những tháng đầu năm nên nhiều dự án thi công cầm chừng, đồng thời tổng mức vôn 
đầu tư của một số dự án phải điều chỉnh, bô sung...

+ Việc thu xếp vốn đầu tư cho nhiều dự án (đặc biệt là các dự án có quy mô lân) 
kéo dài, nhất là phần vốh vay của các ngân hàng thương mại.
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2. Cho vay lại vốn ODA
- Đến 31/12/2004, Quỹ HTPT dang quản lý và cho vay lại 243 dự án vởi tổng sô 

vôh gần 5,3 tỷ USD.

- Tổng sô' vòn giải ngân trong năm 2004 dạt 1 11,5% kế hoạch năm.

- Tổng sô' thu nợ (góc, lãi, phí) trong năm 2004 đạt 117% kê hoạch năm

- Dư nợ vay đến 31/12/2004 dạt 36.464 tỷ dồng. Nợ quá hạn: 157 tỷ dồng, chiếm 
0,41% dự nợ vay

Số giải ngân vô'n ODA cho vay lại trong những tháng dầu năm 2004 đạt thấp do 
tiến độ thực hiện dự án chậm, những nguyên nhân cô' hữu như: giải phóng mặt bằng, 
đền bù Lái dịnh cư còn chậm, năng lực của các Ban quan lý dự án chưa đáp ứng kịp yêu 
cầu trong khi các thủ tục còn phức tạp. Việc cân đối bô' trí vốn đôi ứng trong nước chưa 
đảm bảo... Những tháng cuô'i năm, tiến độ giải ngân dã nhanh hơn. Trong năm đã có 
một sô' dự án hoàn thành dưa vào khai thác sử dụng như dự án nhà máy xi măng Tam 
Điệp, Dự án tàu hút bùn tự dộng,...

3. Cho vay ngắn hạn hỗ trự xuất khẩu
Thực hiện chủ trương dẩy mạnh cho vay xuất khẩu nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp tăng kim ngạch xuất khẩu, dồng thời phân cấp mạnh cho các Chi nhánh Quỹ 
trong việc quyết dịnh cho vay nên dêh 31/12/2004 toàn hệ thông giải ngân đạt 202,8% 
kế hoạch năm. Dư nợ dến 31/12/2004 là 1.899 tỷ dồng, trong đó nợ quá hạn 50.7 tỷ 
đồng chiếm 2,6% dư nỢ; thu nợ gô'c dạt 9.389 tỷ đồng, thu lãi: 109,4 tỷ đồng.

Mặt hàng cho vay chủ yếu trong năm 2004 là gạo và thủy sản, chiếm 67%. Doanh 
sô' cho vay mặt hàng gạo tăng 47% so với năm 2003 và chiếm tỷ trọng cao nhâ't, tiếp 
đến là mặt hàng thủy sản tuy tỷ trọng cho vay giảm do ảnh hưởng của vụ kiện cá Basa 
và tôm tại Mỹ nhưng doanh sô' vãn tăng 25,2%. Doanh sô' cho vay các mặt hàng điếu, 
cà phê đều tăng so với năm 2003.

Trong năm 2004. tỷ trọng cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu dược cân dô'i dểu 
giữa các thị trường ASEAN, Bắc Mỹ, EƯ và Nhật. Doanh sô' cho vay dô'i với thị 
trường EU tăng 121% so với cùng kỳ năm 2003 và vượt lên trên thị trường Bắc Mỹ; 
doanh sô'cho vay đốì vối thị trường Trung đông tăng dột biến. Tỷ trọng cho vay ngấn 
hạn hỗ trợ xuất khẩu dổì vởi các doanh nghiệp nhà nước giảm, tỷ trọng cho vay ngan 
hạn hỗ trợ xuâ't khẩu dô'i vối các doanh nghiệp ngoài Nhà nưóc tăng 20% so với cùng 
kỳ năm 2003.

Trong năm 2004, theo chỉ dạo của Chính phủ, Quỹ đã cho vay ngắn hạn hỗ trợ 
xuất khấu một sô' mặt hàng công nghiệp trọng điểm có mức vốn lổn, thời gian vay dài 
như đóng tầu 53.000 DWT xuất khẩu sang Anh; cho vay thực hiện hợp đồng xuất khẩu 
máy tính sang Cu Ba.

Tuv nhiên do ảnh hưởng của vụ kiộn tôm, cá Ba sa, một sô hợp đồng xuâ't khẩu 
sang Mỹ chưa thực hiện dược nên Quỹ chưa thu hồi dược tiền vay, vì vậy nợ quá hạn 
chiếm đến 2,6%. Mặt khác Quỹ không được áp dụng cơ chế bảm đảm tiền vay thông 
thoáng như các ngân hàng thương mại, vì vậy nhiều doanh nghiệp xuất khau mặt 
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hàng thuộc dối tượng hỗ trợ nhưng do không dáp ứng dược điều kiện đảm bao Liền vay 
nên chưa tiếp cận được nguồn vốn vay tại Quỹ.

Tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã tăng từ hơn 20% năm 
2003 lên 37% vào năm 2004.

4. Hỗ trỢ lãi suất sau đầu tư:
Trong nàm 2004, dã có 62/63 tỉnh, thành phô' triển khai công tác hỗ trợ lãi suất 

sau đầu tư, toàn hệ thông Quỹ HTPT đã ký hợp đồng hỗ trọ’ lãi suất sau dầu tư cho 
460 dự án, nâng tổng sô' dự án được Quỹ ký hợp dồng hỗ trơ lên 1.727 dự án với tổng sô 
vôh hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cả dự án khoảng 1.055 tỷ đồng. Sô vô'n câ'p hỗ trợ lãi 
suất sau đầu tư trong năm là 108 tỷ dồng, đạt 108% kô'hoạch năm.

Từ khi Nghị định sô' 106/2004/ND-CP của Chính phủ VC tín dụng đầu tư phát 
triển của Nhà nưóc có hiệu lực, các vưởng mắc khó khăn cơ bản trong công tác hô trự 
lãi suất sau đầu tư dã dược tháo gỡ, thủ tục hồ sơ dơn giản hơn. Tuy nhiên, nhiều dôi 
tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định tại Danh mục A, B, c của Nghị định sô 
35/2002/ND-CP chưa cụ thể cũng gây khó khăn trong việc xác định đốì tượng được hỗ 
trợ lãi suất.

5. Công tác cấp phát vốn ủy thác
a) Nhận ủy thác, cấp phát vốn dầu tư trong nước:
Hàng năm, Quỹ HTPT dã nhận khoảng 6.000 tỷ đồng đổ câ'p phát và cho vay dầu 

tư theo ủy thác của các Bộ, ngành, dịa phương, các Quỹ đầu tư phát triển, câc Tông 
công ty. Quỹ HTPT đã kiêm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chê độ về 
quản lý đầu tư và xây dựng, nên dưực các Bộ, ngành, địa phương tín nhiệm và sô' vôn 
ủy thác cho Quỹ ngày càng Làng. Riêng trong năm 2004, Quỹ đã thực hiện cấp phát, 
cho vay ủy thác gần 4.800 tỷ dồng, và bưởc dầu dã triển khai thực hiện tốt, công tác cấp 
phát thanh toán vốn đền bù, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La tại 3 chi 
nhánh: Sơn La, Diện Biên, Lai Châu.

b) Nhận ủy thác cho vay uốn nước ngoài
Trong năm 2004, Quỹ HTPT đã được một sô' tổ chức quô'c tế và Chính phủ các 

nưốc ủy thác quản lý trực tiếp 6 dự án dưới dạng các quỹ quay vòng với tổng giá trị 
khoảng 323 triệu USD và dã chính thức triển khai thực hiện 2 dự án Quỹ Phà vốn 
DAN1DA và Dự án Chương trình phát triển khu vực tư nhân vô'n DANĨDA:

- Dự án Quỹ Phà vốn DANIDA: Quỹ HTPT đã được Chính phủ giao thực hiện 
quản lý và cho vay Quỹ Phà quay vòng từ nguồn vô'n viện trợ của Chính phủ Đan 
Mạch với tổng sô' vốn khoảng 175 tỷ dồng để đóng mới, nâng cấp các phà và bến phà 
tại các tỉnh đồng bằng sông cửu Long, đến 31/12/2004, Quỹ đã ký hợp đồng tín dụng 
cho vay 120,6 tỷ đồng, thu nợ trên 8,2 tỷ đồng.

- Chương trình phát triển khu vực tư nhân vốn DANIDA'. Chính phủ đã giao cho 
Quỹ HTPT quản lý thu hồi các khoản yay. Số vốn thu hồi dược Quỹ sẽ sử dụng để cho 
vay các dự án dầu tư. Đến 31/12/2004 Quỹ đã ký hợp đồng tín dụng cho vay tương 
đương 770 nghìn USD, đã giải ngân 710 nghìn USD, thu nơ 10,7 tỷ đồng.
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Quỹ HTPT đang chuẩn bị các điếu kiện để tiếp nhận cho vay ủy thác một số 
chương trình dự án như:

+ Chương trình dầu tư ngành giông cây trồng - vốn DANIDA (8,4 triệu USD)

+ Quỹ quay vòng phát triển cấp nưởc đô thị Việt Nam - vốh vay WB (10 triệu 
USD).

+ Dự án năng ]ượng nông thông 2 - vòn vay WB (200 triệu USD)

+ Hiệp định tín dụng 27 triệu USD vốn vay â'n Độ: đến 31/12/2004 đã có 18 dự án 
đăng ký vối Lổng số vốn vay 65 triệu USD. Quỹ đã chấp thuận cho vay 7 dự án với tổng 
số vốn vay 18,8 triệu US D, từ chòi 6 dự án, đang thẩm định 5 dự án.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ NĂM 2005 

VÀ CẲC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ
Tại Quyết dịnh số 029/2004/QD-TTg ngày 13/12/2004 về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch kinh tế - xã hội năm 2005, Thủ tưống Chính phủ đã giao kế hoạch tín dụng đầu 
tư phát triển cúa Nhà nưốc năm 2005 cho Quỹ HTPT như sau:

Đơn vị: tỷ dồng

STT Nội dung Sô tiển Ghi chú
Tổng sô' 25.000 Chưa tính hỗ trợ lãi suất sau 

dầu tư 150 tỷ đồng

1 Vốn ODA cho vay lại 7.000

2 Cho vay đầu tư trung và dài hạn từ nguồn 
vốn trong nước

14.400

Trong đó cho chương trình kiên cố hóa 
kênh mương uà GTNT

1.000

3 Dư nợ bình quân cho vay ngắn hạn hỗ trợ 
xuất khẩu

3.500

4 Bảo lãnh tín dụng dầu tư 100

2. Các giải pháp thực hiện
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ. Tháo gỡ, xử lý và hướng dẫn 

kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo hướng đảm bảo chặt chẽ, đúng 
quy định nhưng giản tiện, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiêt.

- Nâng cao chất lượng thẩm định đôì với các dự án và các khoản vay mói. Cương 
quyết từ chối cho vay các dự án và các khoản vay không đúng đôi tượng, không đảm 
bảo điều kiện vay vốn, không có trong quy hoạch, không huy động đủ vôn tham gia đầu 
tư theo tiến độ, không dảm bảo hiệu quả kinh tế và khả nàng thu hồi vôn.
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- Nâng cao chất lượng lập và chấp hành kế hoạch giải ngân của các chủ đầu tư, 
trách nhiệm của Quỹ HTPT trong việc giải ngân vốn kịp thời, dầy dủ theo tiến dộ thực 
hiện của các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vòn của Nhà nước.

- Tạm ngừng giải ngân khi dự án có nợ quá hạn hoặc có lãi dến hạn trả nhưng 
chưa trả. Không xem xét cho vay dự án mới đối với chủ đầu tư đang có nợ quá hạn 
hoặc có lãi đến hạn trả nhưng chưa trả.

- Thực hiện tốt công tác phán loại nợ vay để có giải pháp cụ thế đối vối từng nhóm 
dự án.

- Phôi hợp chặt chẽ vối các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đế triển khai 
tốt các chương trình kinh tế.

- Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ theo Quyết định sô' 89/2003/QĐ-TTg và Quyết định 
số 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đánh bắt xa bờ và mía đường.

- Quản lý tốt nguồn vốh ODA cho vay lại, các Quỹ quay vòng, dự án nhận ủy thác 
trực tiếp của cá,c tổ chức tài chính quốc tế và Chính phủ các nước.

- Quán triệt để cán bộ toàn hệ thống Quỹ HTPT nhận thức dầy đủ về những 
thuận lợi khó khăn của việc quản lý các dự án ủy thác, từ đó nâng cao tinh thần trách 
nhiệm trong công tác quản lý, thẩm định và ra quyết định cho vay nhằm hạn chế thấp 
nhất rủi ro có thể xảy ra.

- Tận dụng các cơ hội, đặc biệt là hợp phần hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ để 
nâng cao năng lực về nghiệp vụ ngoại ngữ và tin học cho cán bộ của Quỹ. Đối vói các 
dự án có tính đặc thù cao cần tô chức các lóp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ trực tiếp 
thực hiện quản lý tại quỹ TW và Chi nhánh Quỹ.

- Phổ biến, tổ chức học tập dể mọi cán bộ viên chức của Quỹ HTPT đều nắm chắc 
các quy định của Nhà nưóc trong hoạt dộng nghiệp vụ, các Quy chế, Quy trình nghiệp 
vụ của Quỹ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong toàn hệ thông; xử lý nghiêm các 
đơn vị, cá nhân có các vi phạm theo quy định.

- Khen thưởng xứng đáng đốỉ vối cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, kỷ luật thích đáng 
đối vái cán bộ cố tình làm sai các quy định của Nhà nưóc, của Quỹ HTPT gây ách tắc, 
làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án./.

Nguồn: Báo cáo của Quỹ Hỗ trợ phát triển, tháng 1 năm 2005
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NGÀNH NGÂN HĂNG

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM vụ NĂM 2004

1. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định sức mua đốì nội 
và đôi ngoại của đổng Việt Nam

Năm 2004, tình hình kinh tế, tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp, xu hướng tăng 
giá đột biến một số mặt hàng chiến lược trên thế giới như dầu thô, thép, phân bón,.... 
cộng thêm thiên tai, dịch cúm gia cầm, những tác động tiêu cực trên thị trường trước 
việc Chính phủ dự kiến cải cách tiền lương... đã làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, đặc biệt 
là những tháng dầu năm.

Trong bối cảnh trên, dể thúc dẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, 
đồng thời góp phần bình ổn giá tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các giải 
pháp diều hành chính sách tiền tệ phù hợp. Cụ thê:

- Về lãi suất: Đổ ổn dịnh lãi suất thị trường, NHNN tiếp tục duy trì ổn định các 
mức lãi suất chỉ dạo của NIINN như lãi suất cơ bản (7,5%/năm), lãi suất chiết khấu 
(3,0%/năm), lãi suất tái cấp vốn (5,0%/năm). Điểu này tác động đến lãi suất huy động 
và lãi suâ't cho vay của các tổ chức tín dụng. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay 
của các tổ chức tín dụng trong năm 2004 chỉ dao động nhẹ so với năm 2003 (lãi suất 
VND tăng khoảng 0,36-0,6%/năm; lãi suất huy động ngoại tệ tăng 0,15-0,3%/năm, lãi 
suất cho vay ngoại tệ vẫn ổn định).

- Về tỷ giá: Đổ giữ ổn định tỷ giá, tạo lòng tin cho thị trường, kiểm chế việc 
chuyển dịch tiết kiệm từ đồng VND sang USD, NHNN dã điều hành tỷ giá linh hoạt, 
thận trọng, bám sát vùng ngang giá dã dược xác định và biến động của thị trường 
ngoại hôi; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích trên phương tiộn thông tin đại 
chúng về chủ trương, dịnh hướng của NHNN trong điều hành tỷ giá, lãi suât, nhờ đó 
tạo kỳ vọng và tâm lý tích cực cho thị trưòng liên ngân hàng chỉ tăng dưới 1% so với 
đầu năm.

- Công cụ nghiệp vụ thị trường mở đã tăng cả về số phiên hoạt động và khổì lượng 
giao dịch, ngày càng trở thành kênh chủ yếu để NHNN điều hòa vòn khả dụng của 
ngân hàng thương mại và định hướng lãi suất thị trưồng góp phần duy trì ổn định thị 
trường tiền tệ. Năm 2004, NHNN thực hiện 123 phiên giao dịch với tổng doanh số giao 
dịch là 63.000 tỷ đồng, bằng 290% tổng doanh số giao dịch của cả năm 2003.

- Về dự trữ bắt buộc: Để kiểm soát tăng trưởng tín dụng, góp phần ổn định giá cả, 
từ kỳ dự trữ tháng 7/2004, NHNN đã tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi VND 
và USD (loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng; tăng từ 2% đến 5% đối 
với VND; từ 4% lên 8% đối với ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng; tăng
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từ 1% đến 2% đôi với tiền gửi ngoại tệ loại kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng). Cơ chế 
trả lãi đôì vối tiền gửi dự trữ bắt buộc cũng bắt đầu được áp dụng nhằm khuyên khích 
các tô chức tín dụng sử dụng vốn có hiệu quả hơn.

Tóm lại, trong bối cảnh tình hỉnh kinh tế, tiền tệ năm 2004 có nhiều diễn biến 
phức tạp nhất là xu hướng tăng giá dột biến của một số mặt hàng, diều hành tiền tệ 
của NHNN đã đảm bảo thận trọng, linh hoạt và có tác dộng nhất định làm giảm áp 
lực tăng lãi suất trên thị trường tiền tệ thời gian qua, góp phần nhất định kiềm chế tốc 
dộ tăng giá, tạo mfìỉ trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng 
kinh tế.

2. Đẩy mạnh quá trình hoàn thiện chính sách tiền tệ theo hướng nâng 
cao năng lực phân tích, dự báo, tạo các điều kiện cần thiết để chủ động điểu 
tiết thị trường tiền tệ:

Trong năm 2004, NHNN đã tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao năng lực 
phân tích và dự báo, đồng thòi tạo thêm các điều kiện cần thiết đổ thúc đẩy, hỗ trơ thị 
trưòng tiền tệ phát triển như:

- Thành lập bộ phận chuyên trách, bô' trí cán bộ có trình độ để phân tích và dự 
báo thị trường; đang thiết lập mô hình dự báo lạm phát theo phương pháp hiện đại, 
phục vụ cho điều hành chính sách tiền tộ.

- Sửa đổi, bổ sung chế dộ báo cáo thông kế, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thòi 
và đầy đủ nhằm nâng cao chất lượng dự báo, phân tích.

- Nghiên cứu xây dựng các phần mềm phục vụ cho việc dự báo vốh khả dụng của 
các tổ chức tín dụng; chương trình giao dịch các nghiệp vụ thị trường tiền tệ và lưu ký 
giấy tò có giá nhằm nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

- Ban hành một số văn bản tạo điều kiện phát triển thị trường tiền tệ như Quy 
chế môi giới tiền tệ, Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín 
dụng đối vổi khách hàng; phối hợp vối Hiệp hội Ngần hàng ban hành hợp đồng mẫu về 
mua lại giấy td có giá có kỳ hạn giữa các tổ chức tín dụng; tiếp tục cho phép một số’ 
ngân hàng thương mại được thí điểm thực hiện nghiệp vụ Option, nghiệp vụ Future, 
nghiệp vụ kinh doanh vàng trên tài khoản...

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách vể quản lý ngoại hối. Xây dựng đề án về 
lộ trình giảm dần hiện tượng đô la hóa trong nển kinh tế:

- Tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý ngoại hôi như: ban 
hành các Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại 
tại khu vực biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Trung Quốc; ban hành thông 
tư hướng dẫn cụ thể về quản lý ngoại hôi đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà 
đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam; sửa đổi quy định về giao dịch hối 
đoái, quy định về giao dịch kỳ hạn giữa ngân hàng thương mại và khách hàng theo 
hướng phù hợp hơn vối thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của 
ngân hàng thương mại.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nưổc về ngoại hối và khắc phục những bất 
cập, chồng chéo giữa văn bản của một sô' Bộ, ngành liên quan đến cơ chê' quản lý ngoại 
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hốì, NIINN đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận cho dừng việc sửa đổi, 
bổ sung Nghị định sô' 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hôi để tập trung và xây dựng dự 
thảo Pháp lệnh Ngoại hốì (dự kiến sẽ trình Chính phủ trong năm 2005 và trình úy 
ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong năm 2006).

- Đế’ tiến tới thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt 
Nam. NHNN đã chi đạo các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phô' phôi hợp với cơ quan 
chức nàng trên địa bàn kiểm tra, xử lý theo quy định đối với trường hợp quảng cáo, 
niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trái pháp luật; đồng thời để nghị Ban 
Tư tưởng Văn hóa Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng chỉ được đàng, 
phát các nội dụng quảng cáo, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ cho các 
tổ chức, cá nhân thuộc đô'i tượng được thu ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam, các trường 
hợp còn lại chỉ được quảng cáo, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam.

4. Đổi mới cơ chế tín dụng theo hướng xóa bỏ bao cấp, tạo môi trường 
hoạt động tín dụng bình đắng hơn giữa các thành phần kỉnh tế:

- Tiếp tục bô sung, hoàn thiện cơ chế tín dụng theo hướng đa dạng hóa hoạt động 
tín dụng, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và 
khách hàng vay vốn. NIĨNN dã ban hành Quy chê'hoạt động bao thanh toán của các tổ 
chức tín dụng; mở rộng đô'i tượng dược phép cho vay đô'i với ngưdi lao động đi làm việc 
có thời hạn ở nưốc ngoài; ban hành Thông tư hưâng dẫn hoạt động tín dụng nội bộ hợp 
tác xã, Thông tư hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đô'i với doanh nghiệp hoạt động 
xuất khẩu lao động; nghiên cứu sửa dổi Quy chê' cho vay 1627 giữa các tổ chức tín 
dụng và khách hàng theo hướng tăng thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ 
chức tín dụng trong việc xem xét quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay để mở 
rộng tín dụng có hiệu quả và dảm bảo an toàn vốn...

- Thực hiện chủ trương tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại và 
nâng cao hiệu quả tín dụng ưu đãi của Nhà nước, NIINN đã trình Chính phủ ban 
hành Nghị quyết về giải pháp tín dụng đô'i với khu vực II, III miền núi, hải đảo, vùng 
đồng bào Khơ me sông tập trung, thương nhân và các xã thuộc Chương trình 135. Theo 
đó, Chính phủ giao ngân hàng chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện 
cho vay lãi suất ưu dãi đô'i vối hộ nghèo và các đô'i tượng chính sách khác, các ngân 
hàng thương mại nhà nước không phải cho vay đô'i với đô'i tượng chính sách trên.

- NHNN đã phôi hợp với Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết 
định sô' 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tưống Chính phủ về 
Quy chỗ' thành lập, tố chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, trong đó xóa bỏ giới hạn góp vốn của ngân sách địa phương, mở rộng đôi 
tượng được ủy thác thực hiện tác nghiệp của Quỹ Bảo lãnh.

5. Tiếp tục thực hiện Đề án cơ câ'u lại hệ thống ngân hàng, hạn chế rủi 
ro, nâng cao chất lượng hoạt dộng tín dụng của các tô chức tín dụng:

5.1. Cơ cấu lại ngân hàng thương mại nhà nước
- Đến nay, NHNN đã phôi hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp bổ 

sung 10.921 tỷ đồng vốn điều lệ cho 5 ngân hàng thương mại nhà nước, đồng thdi tiếp 
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tục hoàn thiện Đề án tăng vốn tự có cho các ngân hàng thương mại nhà nước đê trình 
Thủ tưống Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện chủ trương cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nưởc theo Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 9, Chương trình hành động Chính phủ và Chỉ thị 
11/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NHNN dã khẩn trương xây dựng Đề án cổ 
phần hóa ngán hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng 
sông Cửu Long; thành lập Ban chỉ đạo cô phần hóa với sự tham gia của đại diện các 
Bộ, ngành liên quan triển khai công việc này. Tuy nhiên, do các quy định hiện hành 
của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn những vưống mắc, bất cập, 
trong khi hoạt dộng ngân hàng có nhiều đặc thù khác với các doanh nghiệp nhà nước 
khác nên vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về cổ phần hóa ngân hàng thương mại 
nhà nưóc.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nưâc triển khai các nội dung 
khác trong Đề án tái cơ cấu: Quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản nợ - tài 
sản có, quản lý tín dụng, quản lý vốn, xây dựng hệ thông thông tin quốc tế, hiện đại 
hóa công nghệ. Đến nay, về cơ bản các ngân hàng thương mại nhà nưốc đã hoàn thành 
việc xây dựng chiến lược kinh doanh mới vối sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới.

5.2. Đối với. các ngân hàng thương mại cổ phần
Tiếp tục thực hiện Đề án chấn chỉnh, củng Cữ, sắp xếp lại hệ thông ngân hàng 

thương mại cổ phần theo phê duyệt của Thủ tưống Chính phủ, trong năm 2004, 
NHNN đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác củng cố, xử lý đôi với các ngân hàng 
yếu kém.'Đến nay, hầu hết các ngân hàng yếu kém đã có chuyển biến tích cực trong 
hoạt động.

Sau giai đoạn tập trung chấn chỉnh, củng cố, chất lượng hoạt động của các ngân 
hàng thương mại cổ phần đã dần đảm bảo đủ hoặc vượt mức von điều lệ theo quy định 
của pháp luật.

NHNN đã ban hành Quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần 
đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch chứng 
khoán hoặc sở giao dịch chứng khoán, Quy định về công khai báo cáo tài chính của các 
ngân hàng thương mại cổ phần, sửa đổi Quy định về việc xếp loại các ngân hàng 
thương mại cổ phần.

5.3. Đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân:
NHNN đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 57/CT-TW của Bộ Chính trị, 

rút ra bài học kinh nghiệm dể chỉ dạo và quản lý hệ thông tín dụng nhân dân có hiệu 
quả hơn. Tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời ngăn chặn và xử lý các yêù kém, 
tồn tại của quỹ tín dụng nhân dân; xử lý dứt điểm công tác thanh lý các quỹ bị thu hồi 
giấy phép; cho thành lập quỹ tín dụng mới ở những nơi có đủ điểu kiện.

Hoạt động của hệ thông quỹ tín dụng nhân dân trong năm 2004 tiếp tục ổn định 
và có bước tăng trưởng. Nguồn tiền gửi và dư nợ cho vay của các quỹ tín dụng đểu tăng 
so với năm trước; tỷ lệ nợ quá hạn thấp.
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5.4. Nâng cao chất- lượng hoạt dộng tín dụng của các tô chức tín dụng:
- Bên cạnh việc lích cực xử lý nợ tồn dọng lại các ngân hàng thương mại nhà 

nước, NÍINN dã kịp thời chỉ dạo, phôi hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển 
khai các gi;íi pháp liên quan dến cơ chế cho vay và xử lý nợ đôi với một số đôi tượng 
như: các nông, lâm trường quốc doanh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện sắp xếp 
lại, các nhà máy dường, các hộ vay vein dóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số5, 
nợ vay khắc phục dịch cúm gia cầm... Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết 
dịnh của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tồn dọng của các hợp tác xã phi nông nghiệp; 
xử lý nợ cho vay chi' dịnh của Chính phủ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; xử lý nợ 
vay ngân hàng dôi với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê...

- Chi dạo các tố’ chức tin dụng thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm nâng cao 
chất lượng hoạt dộng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế" rủi ro, kiêm tra việc chấp hành các 
quy dịnh của pháp luật. VC cho vay, bảo lãnh và cho thuê tài chính, kiểm soát chặt chẽ 
quy trình, thủ tục cấp tín dụng; thực hiện rà soát, đánh giá phân loại nợ để có biện 
pháp giám sát và xử lý thích hợp nhằm giảm nợ quá hạn; rà soát để bổ sung, chỉnh sửa 
hệ thông văn ban quan lý nội bộ nhằm ngăn ngừa các cơ sở trong quản lý tài sản. Chỉ 
đạo các dơn vị chức năng thuộc N1INN tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện 
và xử lý kịp thời các hành vi sai phạm của các tổ chức tín dụng.

6. Triển khai giai đoạn 11 Dự án Hiện dại hóa ngân hàng và hệ thông 
thanh toán. Xây dựng đổ án mở rộng và phát triển thanh toán không dùng 
tiền mặt

- Sau khi triển khai thành công giai doạn I, được sự chấp thuận của Thủ tướng 
Chính phủ, NIÍNN dã khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc triển 
khai thực hiện giai doạn II của Dự án Hiện dại hóa ngân hàng và hệ thông thanh toán, 
nhằm tận dụng có hiệu quả nguồn vôh do WB tài trợ, nâng cao khả năng cạnh tranh 
cho hộ thông ngân hàng Việt Nam.

- Đô mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy 
tôc độ giao dịch thanh toán của nền kinh tế, NHNN đã ban hành Thông tư hưống dẫn 
thực hiện Nghị định số' 159/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cung ứng và sử dụng séc; 
trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt nhằm hạn chế thanh 
toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế; tiếp tục nghiên cứu các công cụ thanh toán hiện 
dại dồ chinh sửa Quy chế phát hành và sử dụng thỏ thanh toán.

7. Tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng
- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NHNN trong năm 2004 là chủ động 

xúc tiến những việc lien quan để chuẩn bị cho Việt Nam gia nhập WT0. Trong lịch 
trình đàm phán gia nhập WT0, NIINN dã thực hiện một sô bước quan trọng như hoàn 
tất các bản chào dịch vụ ngân hàng, kết thúc đàm phán song phương của EU và đã bắt 
dầu tiến hành đàm phán song phương vối Trung Quốc và Mỹ.

- Thực hiện chức năng dầu môi, NHNN đã chủ động phôi hợp với các Bộ, ngành 
liên quan nghiên cứu xây dựng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, thực 
hiện các cam kết đa phương và song phương trong lình vực ngân hàng; đồng thời chủ 
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trì đàm phán nhiều chương trình, dự án với các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, 
WB, ADB. Năm 2004, Việt Nam đã hoàn thành đàm phán và ký kết với WB 6 dự án trị 
giá 705 triệu USD, nâng tổng số dự án dã ký kết với WB lên 41 chương trình, dự án với 
tổng sô' vốn ký vay là 4,8 tỷ USD; ký kết. với ADB 3 dự án trị giá 154 triệu USD, nâng 
tổng số các dự án đã ký kết với ADB lên 45 chương trình, dự án vối tổng số’ vôn ký vay 
là 2,7 tỷ USD.

- Bên cạnh việc duy trì quan hộ Lốt với các tổ chức tài chính và ngân hàng nựớc 
ngoài để tiếp cận các nguồn vốn cho nền kinh tế, NHNN đã chủ trì đàm phán thành 
công nhiều thỏa thuận song phương với các nưởc, đặc biệt là về hợp tác trong lĩnh vực 
ngân hàng; chủ động khai thác trợ giúp kỹ thuật của Chính phủ, Ngân hàng Trung 
ương các nước để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ của hệ thống 
ngân hàng Việt Nam.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dộng lực cho việc thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát đế bổ sung, sửa đổi 
các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, NIỈNN đã 
thưòng xuyên rà soát các cơ chế chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng để kịp 
thời ban hành mới, bổ sung, sửa đổi theo hướng trên, như các quy định liên quan đến 
giao dịch ngoại tộ, quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ 
thương mại tại khu vực biên giới, quy chế cho vay đối vối ngưồi lao động đi làm việc có 
thời hạn ở nước ngoài...

- Đốì với các tổ chức tín dụng, NHNN đã chỉ đạo triển khai các nội dung như: tiếp 
tục mở rộng việc áp dụng hệ thốhg giao dịch một cửa dựa trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ thông tin, giúp doanh nghiệp và ngưới dân tiết kiệm thời gian khi sử dụng các 
dịch vụ ngân hàng; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, diều chỉnh quy chế hoạt động, bổ sung, 
sửa đổi các quy trình trong hoạt động tín dụng, kế toán, thanh toán...

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NĂM 2005

Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 
do Chính phủ đề ra và trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình kinh tế thế giới và trong 
nưốc, NHNN sẽ chỉ đạo hệ thông ngân hàng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với biến động của 
thị trường thông qua việc sử dụng hữu hiệu các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm 
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Đổi mới điều hành chính 
sách tiền tệ theo hưổng sử dụng đồng bộ các công cụ, sử dụng hiệu quả các công cụ 
gián tiếp thông qua thị trưòng; Hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc ra đòi và phát 
triển các công cụ tài chính mới, các nghiệp vụ thị trường nhằm thúc đấy hoạt động của 
thị trưòng tiền tệ.
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2. Tiếp tục dổi mới chính sách tín dụng cho phù hợp với thông lệ quốc tế, 
nâng cao quyển tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tô chức tín dụng, đồng thời đảm bảo 
cho hoạt động tín dụng minh bạch, lành mạnh, an toàn hơn. Nâng cao năng lực thanh 
tra, kiểm soát nội bộ trong việc giám sát chất lượng tín dụng. Cụ thê:

- Ban hành và áp dụng các tiêu chí phân loại nỢ, quy định về gia hạn nợ, cơ chế 
trích lập dự phòng rủi ro, ban hành hệ thông tài khoản thích hợp để theo dõi, phản 
ánh chính Xíic chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng theo sát thông lệ quốc tế.

- Giới hạn tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục Liêu chính sách tiền tệ, đảm bảo 
tăng trưởng kinh tế bồn vững. Tiếp tục thực hiện xóa bỏ bao câp tín dụng, tách bạch 
tín dụng thương mại với tín dụng chính sách.

- Ban hành Quy trình giám sát từ xa dốì với các tổ chức tín dụng theo tiêu chuẩn 
CAMELS và hệ thông cảnh báo sớm, Quy trình thanh tra đốì vâi tổ chức tín dụng và 
hoạt dộng ngân hàng của các tổ chức khác.

3. Triển khai dề án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và đổ 
án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà dồng bằng sông cửu Long theo phê 
duyệt của Chính phủ, tạo tiền đề thuận lợi cho việc cổ phần hóa các ngân hàng thương 
mại nhà nước khác. Phôi hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ cấp bổ sung vốh điều lệ 
và xử lý nợ tồn đọng cho các ngân hàng thương mại nhà nước.

Sơ kết dánh giá tình hình thực hiện Quyết định 149/2001/QĐ-TTG ngày 
05/19/2001 của Thủ tưống Chính phủ về xử lý nỢ tồn đọng của ngân hàng thương mại, 
trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Chính phủ các giải pháp nhằm xử lý có hiệu quả 
hơn nợ tồn dọng của các ngân hàng thương mại.

4. Chuẩn bị các nội dung cụ thể liên quan dến lĩnh vực ngân hàng phục 
vụ cho các phiên dàm phán song phương với Trung Quốc, Mỹ và các nước 
khác trong lịch trình dàm phán gia nhập WTO. Nghiền cứu sửa dổi, bổ sung các 
quy định liên quan dến hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, phù hợp 
vối lộ trình thực hiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và tiến trình tự do hóa lĩnh vực 
dịch vụ, ngân hàng sau khi Việt Nam gia nhập WT0.

5. Triển khai thực hiện Chiên lược phát triển ngành Ngân hàng Việt 
Nam đên năm 2010 sau khi được Bộ Chính trị và Chính phủ phê duyệt.

6. Tiếp tục hoàn thiện các điểu kiện cần thiết dể triển khai giai đoạn II 
Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán do WB tài trợ.

7. Triển khai Nghị dịnh của Chính phủ quy định vổ thanh toán bằng tiền 
mặt, Đề án mỏ rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt khi được Chính 
phủ phê duyệt. Nâng cao chất lượng các dịch vụ thanh toán, mở rộng và phát triển các 
dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt và tăng 
nhanh tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế./.

Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nưđc Việt Nam, tháng 1 năm 2005
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KIẾM TOÁN NHÀ NƯỚC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2004 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2005

I. DẶC D1ẾM HOẠT DỘNG CỦA K1EM TOÁN NHÁ NƯỚC (KTNN) NĂM 
2004

1. Thuận lợi
Kế hoạch kiổm toán năm 2004 dã dược Thủ tướng (’hình phủ phò duyệt từ tháng 

12/2003, sớm hơn 1 tháng so vối các năm trưóc. Việc chủ dộng trình kê hoạch sốm đê 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là tiền dề đê KTNN chủ dộng triển khai kế hoạch 
kiểm toán cho các dơn vị trực thuộc ngay từ dầu năm.

Đảng, Quốc hội và Chính phủ ngày càng quan tâm hơn và yêu cầu ngày càng cao 
với hoạt động của KTNN, bổ’ sung vòn và kinh phí kịp thời dể tăng cường cơ sở vật 
chất, trụ sở làm việc, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn... dã tạo động lực 
và điều kiện cụ thể dôì với cán bộ, công chức, kiếm toán viên toàn ngành KTNN trong 
việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2004 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 
01/2004/NQ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ.

2. Khó khăn
Năm 2004, KTNN vừa phải hoàn thiện tổ chức bộ máy KTNN theo Nghị định số 

93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ, vừa triển khai nhiệm vụ kiểm toán 
theo các dơn vị vừa được tái cơ cấu lại. Năm 2004 là năm kỷ niệm 10 năm thành lập 
KTNN, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, toàn Ngành phải triển khai 
một khôi lượng lớn các công việc dổ tổng kết, đánh giá 10 năm xây dựng, trưởng thành 
và chuẩn bị các hoạt dộng kỷ niệm.

Nhiệm vụ kế hoạch kiểm toán năm 2004 có nhiều biến dộng: KTNN dược giao 
bổ sung nhiệm vụ kiểm toán 35 nhà máy đường, đồng thời có nhiệm vụ kiêm toán 
giảm mặc dù các đoàn kiểm toán dã triển khai kiểm toán như kiểm toán công ty 
Sữa Việt Nam, công ty Bảo hiểm thành phô' nồ Chí Minh theo ý kiến đề nghị của 
các đơn vị và chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ kiểm toán dự án khu liên 
hợp quốc gia Mỹ Đình dã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thôi không kiểm toán 
trong năm 2004, chuyển sang kế hoạch kiểm toán 2005. Những nguyên nhân trên 
đã gây khó khăn trong việc phân giao nhiệm vụ, tổ chức bô' trí nhân sự và kinh phí 
cho các đoàn kiêm toán.

Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm toán theo Nghị định 93/CP cơ 
câ'u tổ chức bộ máy của KTNN vẫn dang trong quá trình hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ, 
công chức, kiểm toán viên hiện nay vẫn còn thiếu về số lượng và trình độ nghiệp vụ 
chuyên môn không dồng dều nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, dặc biệt là yêu 
cầu của Luật KTNN sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực Lừ năm ngân sách 2004.
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Điểu kiện về cơ sở.vật châ't. trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động 
kiểm toán mặc dù đã dược tăng cường nhưng vẫn còn hạn chê' so với nhu cầu thực tế 
đã ảnh hưởng không nhỏ tói thực hiện kế hoạch và NSNN năm 2004. Do kiểm toán là 
ngành đặc thù, cán bộ thường xuyên phải di công tác xa, chi phí công tác phát sinh lớn 
nên kinh phí thường xuyên dược phê duyệt theo định mức vẫn không đủ đáp ứng nhu 
cầu theo nhiệm vụ dược giao.

II. KẾT QUÁ THỰC HIỆN NAM 2004
1. Công tác kiểm toán
Thực hiện diếm 17, Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ: “KTNN tô chức 

thực hiện dúng kế hoạch kiểm toán. năm. 2004 dã dược Chính phủ phê duyệt, thực hiện 
kiểm toán dịn.h kỳ dối với các tong công ty, doanh nghiệp nhà nước còn độc quyền kinh 
doanh". Căn cứ vào Kế hoạch Kiểm toán năm 2004 được Thủ tưống Chính phủ phê 
duyệt, Tổng KTNN dã triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn 
ngành. Vối mục tiêu nâng cao châ't lượng kiểm toán, Tông KTNN đã quy định hưống 
dẫn rất cụ thể, rõ ràng vô mục đích, yêu cầu và trọng diêm kiếm toán năm 2004 và phô 
biên và quán triệt mục tiêu kiểm toán nâm 2004 tới từng kiểm toán viên trong toàn 
Ngành. Mục tiêu kiểm toán năm 2004 được xác định cụ thể cho từng lĩnh vực sau:

Thứ nhất, dôi vối lĩnh vực NSNN là thực hiện kiểm tra để có thể đánh giá toàn 
diện các khâu của chu trình NSNN và các câ'p ngân sách, các khoản thu và chi NSNN, 
tăng cường hiệu quả kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp, tiếp tục mở rộng phạm vi 
kiểm toán đổì với ngân sách quận, huyện, xã, phường. Chú ý kiểm tra để đánh giá công 
tác khoán chi hành chính, tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế tài chính 
đôi với các đơn vị sự nghiệp có thu...

Thứ hai, dốì vối lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, dể nâng chất lượng kiểm toán, 
KTNN tập trung kiểm toán một sô' chương trình, dự án trọng điểm, điển hình của các. 
Bộ, ngành, địa phương đổ đánh giá việc tuân thủ Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ 
bản, Quy chế đấu thầu trong tất cả các khâu; xác định cụ thể sô' nợ đọng về xây dựng 
cơ bản và việc bô trí vốn đe trả nợ ở tất cả các Bộ, ngành, địa phương được kiểm toán; 
nguyên nhân và giải pháp khác phục...

Thứ ba, mục tiêu kiểm toán đô'i với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước là thực hiện 
kiểm toán toàn diện báo cáo tài chính, dấnh giá thực trạng tài chính và cơ cấu tặi 
chính của doanh nghiệp; phát hiện và xử lý cương quyết hiện tượng lãi giả, lỗ thật; 
đánh giá tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước... Đôi với các Tổng 
công Ly, doanh nghiệp nhà nước còn dộc quyền kinh doanh, cần kiểm tra để đánh giá, 
phân tích tình hình tính giả thành sản phẩm trong môì quan hệ với giá bán hiện nay.

Theo nhiệm vụ kê' hoạch năm 2004 được Thủ tưổng Chính phủ phê duyệt, KTNN 
sẽ triển khai 63 cuộc kiểm toán. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch, KTNN đưực Thủ tưóng Chính phủ giao bổ sung nhiệm vụ kiểm toán 35 nhà 
máy đường và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2003 của Ngân hàng chính sách xã hội. 
Tổng công nhiệm vụ kiểm toán năm 2004 là 101 cuộc, tâng 55% đầu môì kiểm toán so 
với năm 2003. Đến hết tháng 12/2004 toàn ngành đã triển khai 62/63 cuộc kiểm toán 
(cuộc kiểm toán quyết toán NSNN chưa thực hiện).
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Về triển khai Quyết định của Thíì tướng Chính phủ đôi với kiểm toán 35 nhà máy 
đường: Tổng KTNN dã thành lập Ban chỉ đạo kiểm toán các nhà máy đường và phân 
giao nhiệm vụ cho các KTNN chuyên ngành, khu vực phải bô' trí, sắp xếp thời gian và 
nhân lực hoàn thành trong năm 2004. Các KTNN chuyên ngành và khu vực được giao 
nhiệm vụ kiểm toán nhà máy đường phải xác định rõ thực trạng đầu tư và thực trạng 
tài chính của các nhà máy đường; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan của 
thực trạng đó làm cơ sở cho việc xử lý các khó khăn tài chính và sắp xếp lại các nhà máy 
đường dể báo cáo Thủ tưống Chính phủ. Đến nay, KTNN đã triển khai kiểm toán toàn 
bộ các nhà máy đường và dự kiến dũng 31/12/2004 sẽ hoàn thành kế hoạch.

vể cơ bản các cuộc kiểm toán dã kết thúc thời gian kiểm toán tại đơn vị, KTNN 
đang khẩn trương phát hành các báo cáo kiểm toán theo đúng tiến độ và đã hoàn 
thành các điều kiện cần thiết để triển khai kiểm toán Quyết toán NSNN năm 2003 vào 
trung tuần tháng 12, đầu tháng 01 năm 2005.

Nhìn chung, các cuộc kiểm toán đều đã quán triệt mục tiêu kiểm toán chung đã 
hướng dẫn và tuân theo kế hoạch kiểm toán đã phê duyệt. Các báo cáo kiểm toán dược 
lập theo đúng biểu mẫu, nội dung kiểm toán phát hiện được những vấn đề được xã hội 
và dư luận quan tâm.

Hiện nay, KTNN đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết đổ kiểm toán Quyết toán 
NSNN năm 2003. Trong tháng 11, 12/2004 đang khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán để 
xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán Quyết toán NSNN 2003 trình 
lãnh đạo KTNN phê duyệt. Trung tuần tháng 12/2004 và đầu tháng 1/2005 sẽ tiến 
hành cuộc kiểm toán khác mà KTNN đang thực hiện. Dự kiến tháng 2/2005 sẽ hoàn 
thành báo cáo kết quả kiểm toán NSNN năm 2003 theo đúng thời gian yêu cầu.

2. Thực hiện dự toán NSNN năm 2004 của KTNN
Cùng vâi mở rộng tổ chức bộ máy và bổ sung nhiệm vụ kiểm toán năm 2004, nhu 

cầu kinh phí của KTNN tương ứng tăng theo. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, 
trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng, 
KTNN luôn được dảm bảo kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2004, KTNN đã triển khai thực hiện Luật NSNN sửa đổi, và các văn bản 
hướng dẫn Luật, đảm bảo nâng cao hiệu quả, tiết kiệm trong tất cả các khâu của quá 
trình quản lý ngân sách. Việc phân bổ dự toán năm 2004 và dự toán bổ sung được thực 
hiện đúng quy trình, đảm bảo tính công khai, hợp lý trên cơ sở cân đối các nguồn lực 
hiện có của ngành dể phục vụ một cách tốt nhất cho công tác kiểm toán.

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện ngân sách và quyết toán NSNN trong toàn 
Ngành đã được thực hiện thường xuyên để có những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao 
hiêu quả trong việc quản lý và sử dụng NSNN. KTNN đã chủ động tiêt kiệm 10% 
nguồn kinh phí chi thường xuyên để chủ động tạo nguồn kinh phí thực hiện cải cách 
tiền lương, chi trả tiền lương theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

2.1. Chi quản lý hành chính
Năm 2004, KTNN đã được bô' trí trong dự toán là 24.517 triệu đồng, kinh phí 

thực hiện đạt 100% dự toán. Tuy nhiên, do kiểm toán là ngành đặc thù, cán bộ thường 
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xuyên phải đi công tác xa, chi phí công tác chiếm tỷ trọng lớn trong chi quản lý hành 
chính nhưng thực tế năm 2004 chi phí vẫn không dủ đáp ứng nhu cầu theo nhiệm vụ 
được giao, dẫn tới phai vay, ứng trước dự toán của năm 2005. Một sô'khoản chi nghiệp 
vụ chuyôn môn không dủ nguồn phải chuyển sang năm 2005 để quyết toán như chi 
công tác phí, chi xăng dầu, sửa chữa phương tiện...

Mặc dù dã dể ra các giải pháp tiết kiệm chi phí thường xuyên nhưng năm 2004 do 
KTNN chuyổn về trụ sở mói nên chi phí thường xuyên không đủ bù đắp. Đồng thời 
trang thiết bị tại trụ sỏ chưa dược dầy dủ và đồng bộ, điều kiện làm việc của cán bộ 
vẫn còn hạn chế.

KTNN dã xây dựng dự toán năm 2005 chi thường xuyên 34.554 triệu đồng nhưng 
cũng chi’ duyệt 29.655 triệu dồng, thấp hơn so vối nhu cầu 4.900 triệu đồng.

2.2. Ch i. nghiên cứu khoa học.
Dự toán được giao: 1.390 triệu đồng bô' trí cho 10 đề tài cấp Bộ và 10 đề tài cấp 

cơ sở.

2.3. Chi cho dào tạo cán bộ
Dự toán năm 2004 dược giao là 290 triệu đồng, thực hiện đạt 100%. Hàng năm, 

KTNN thường xuyên mỏ các lớp đào tạo cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, và hỗ 
trợ kinh phí dào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, kiểm toán viên. Tuy 
nhiên do diều kiện dặc thù, kinh phí đào tạo trên chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết nâng 
cao trình độ kiểm toán viên, KTNN hỗ trợ cho cán bộ tham gia các đào tạo trên đại học 
chỉ được 15% học phí phải nộp, dây là một hạn chê' và chưa động viên, khuyến khích 
cán bộ nâng cao trình dộ phục vụ hoạt động kiểm toán.

2.4. Chi dầu tư xây dựng cơ bản
Dự toán nãm 2004 dược giao 27.500 triệu dồng, thực hiện đạt 100%. Năm 2004 

KTNN đã hoàn thành trụ sở mới. Ngoài ra, kinh phí cho đề án tin học hóa đang được 
khẩn trương giải ngân, đáp ứng hiệu quả cho công tác chuyên môn. Tuy nhiên nàm 
2005 KTNN đã xây dựng dự toán chi xây dựng cơ bản là 23.687 triệu đồng, nhưng chỉ 
được phô duyệt dự toán là 7.500 triệu đồng.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIEN khai kế hoạch và ngân 
SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005

Căn cứ Kế hoạch kiểm toán năm 2005 đã trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 
12/2004 với quy mô tổ chức bộ máy được mở rộng và đáp ứng yêu cầu của Chính phủ 
và Quô'c hội, dự kiến các cuộc kiểm toán tăng khoảng 10% so với năm 2004 (chưa tính 
đến các cuộc kiểm toán đột xuất do các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu).

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ NSNN năm 2005, song song với việc tàng cưòng 
chất lượng kiểm toán, việc sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm toán trong toàn 
Ngành phải hướng tài mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng kinh phí đầu tư 
xây dựng cơ ban trong Ngành cần được giám sát chặt chẽ. Trong đó, tăng cường hiệu 
quả sử dụng kinh phí cho dề án tin học hóa là hết sức quan trọng, đảm bảo phục vụ tốt 
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cho công tác kiếm toán và cập nhật thông tin kịp thời của các kiếm toán viên trong 
toàn Ngành.

Nhằm tăng cường hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch và NSNN năm 2004. 
KTNN cần tập trung thực hiện một sô' giải pháp cụ thế như sau:

1. Công tác kiểm toán
- Năm 2005. KTNN tăng cường kiêm toán NSNN các cấp, trong đó dự kiến kiêm 

toán ngân sách năm 2004 của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1/2 sô' tỉnh, 
thành phô), kiêm toán các chương trình, dự án trọng điểm, diển hình; kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2004 của các doanh nghiệp nhà nước và các tố chức tài chính- ngân 
hàng nhà nưởc; kiêm toán báo cáo tài chính một sô' đơn vị thuộc Bộ Quôc phòng, Bộ 
Công an và khôi cơ quan Đảng theo kế hoạch dã trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Trọng diêm kiểm toán chi dầu tư xây dựng cơ ban các dự án lớn của Chính phủ 
và chi đầu tư xây dựng cơ bản trong các Bộ, ngành, địa phương là tập trung thực hiện 
mục tiêu "Chống thất thoát, dầu tư dàn trải, phân tán, không dúng quy hoạch, phát 
hiện và ngăn chặn tình trạng thực hiện vượt vốn dầu tư xây dựng cơ bản, vượt nguồn 
dự toán dược giao, ứng vốn dầu tư trái với chế độ".

- Tăng cường sự chi’ đạo của lãnh đạo đoàn kiểm toán, chú trọng hơn nữa công tác 
kiểm toán tổng hợp và tập trung kiểm toán những vấn đề nổi cộm trong quản lý và 
điều hành NSNN. Đồng thời hoàn thiện bộ máy tổ chức để có thổ đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao hơn đô'i vối công tác kiểm toán, dặc biệt khi Luật KTNN có hiệu lực thi 
hành.

- Các đoàn kiểm toán phải bám sát đầy đủ các mục tiêu kiểm toán đã được hưống 
dẫn đế thu thập dầy đủ bằng chứng kiểm toán phục vụ việc tổng hợp kết quả kiểm 
toán theo mục tiêu đặt ra. Đây là một trong những vấn đề cần được giám sát thưòng 
xuyên để tăng cường vai trò của KTNN trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 
và sử dụng tài sản công và tài sản nhà nước.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các KTNN chuyên ngành, các KTNN khu vực cũng 
như giữa các KTNN chuyên ngành với nhau trong bô' trí thòi gian, nhân lực của từng 
đoàn kiểm toán để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch.

- Kiên quyết hơn nữa vói những báo cáo kiểm toán không đạt yêu cầu so với kế 
hoạch kiểm toán đề ra.

2. Triển khai thực hiện dự toán năm 2005
- Thực hành nghiêm túc chủ trương tiết kiệm, chông lãng phí trong việc bô' trí, 

quản lý sử dụng kinh phí, thực hiện còng khai, minh bạch NSNN toàn Ngành.

- Chủ động thực hiện dự toán năm 2005 đã được phê duyệt, phân bổ kinh phí kịp 
thời cho các đơn vị trực thuộc dể các đơn vị chủ động thực hiện. Bám sát dự toán năm 
2Ọ05 để triển khai và lập kế hoạch tổ chức các công việc theo thòi gian cụ thể để quyết 
toán kinh phí kịp thdi và đảm bảo tính kinh tế, tính hiệu quả trong việc sử dụng các 
nguồn lực.
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- Tiếp tục đề ra các biện pháp giảm bớt chi phí thường xuyên, đặc biệt là chi phí 
vận hành trụ sở mới, công tác phí, xăng xe, điện thoại, điện, nước. Xây dựng và hoàn 
thiện dề án khoán chi đô có cơ sở thực hiện trong những năm tiếp theo.

- Sứ dụng vô'n dầu tư xây dựng cơ bản được phê duyệt của Ngành một cách có 
hiệu quả. Khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư đã được phê duyệt, hoàn thiện 
đúng tiến độ Dự án tin học hóa trong toàn Ngành.

Đố thực hiện tốt. các giai pháp trên một trong các điều kiện râ't cần thiết là đảm 
bảo nguồn kinh phí cho hoạt, dộng nghiệp vụ chuyên môn và trang bị đầy đủ hệ thống 
công nghệ thông tin và máy tính xách tay cho KTNN. Đồng thời KTNN dề nghị Chính 
phủ và các cơ quan chức năng quan tâm xem xét và sớm phê duyệt khoản chi đặc thù 
cho kiểm toán viên tạo diều kiện đế nâng cao chãt lượng hoạt động kiểm toán./.

Nguồn: Báo cáo của Kiểm toán nhà nước, tháng 1 năm 2005
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP ■
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2004

1. KẾT QUẢ CHỈ DẠO DlỀư HÀNH
Năm 2004 là năm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) gặp 

nhiều khó khăn khi: thời tiết bất lợi, rét đậm kéo dài, hạn hán, lũ lụt; dịch cúm gia 
cầm, gia súc xảy ra trên diện rộng ^ong cả nước; giá xăng dầu, phân bón thế giới tăng, 
tác dộng đến chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, do sự nỗ lực phân 
đấu của các cầ'p lãnh dạo ngành dã kịp thòi khắc phục những khó khăn. Toàn Ngành 
đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, 
thủy lợi... đặc biệt là an ninh lương thực quốc gia được giữ vững và tăng lượng gạo xuất 
khẩu so với năm 2003; dời sông nhân dân được cải thiện, góp phần vào việc xóa đói 
giảm nghèo, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lâu dài cho sản xuất và 
thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể:

- Tổng sản lượng lương thực đạt 39,322 triệu tấn, tăng 1,615 triệu tấn so với năm 
2003; trong dó lúa đạt 35,7 triệu tấn.

- Cà phê đạt 834.600 tấn, tăng 39000 tấn so với năm 2003

- Cao su dạt 400.100 tấn, tăng 36,6 tấn so vối năm 2003, điều tăng 24,1%; hồ tiêu 
tăng 7,6%; chô tăng 8,7%.

- Diện tích lạc năm 2004 dạt 255 nghìn ha, sản lượng khoảng 462 nghìn tấn, tăng 
57,5 nghìn tấn so với năm trước; dậu tương vối diện tích 170 nghìn ha, sản lượng 231 
nghìn tấn, tăng 11 nghìn tấn.

- Đường: niên vụ sản xuất 2004-2005 đạt khoảng 1,220 triệu tấn; tăng 11.300 
tấn so với niên vụ 2003-2004

- Diện tích rau đậu các loại năm 2004 khoảng 606 nghìn ha, tăng 28 nghìn ha so 
với năm 2003; sản lượng khoảng 9 triệu tấn, tăng 8,5%. Diện tích cây ăn quả tiejj'tuc 
được mở rộng, năm 2004 tăng 23 nghìn ha, sản lượng đạt 4 triệu tấn, tăng 10%...

- Về chăn nuôi: mặc dù đầu năm xảy ra đại dịch cúm gia cầm, giá thức ăn tăng 
cao, nhưng chăn nuôi gia súc vẫn phát triển mạnh. Năm 2004 đàn trâu đạt 2,9 triệu 
còn, tăng 1,2%; dàn bò: 4,9 triệu con, tăng 11,7%; đàn lợn: 26,2 triệu con, tăng 5,4%; 
đàn gia cầm: 218 triệu con, giảm 14,3%. sản lượng thịt hơi các loại đạt 2,5 triệu tấn, 
tăng 7,6%. Gần đáy nhiều trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ áp dụng phương 
pháp chăn nuôi công nghiệp phát triển mạnh, mở ra triển vọng tăng nhanh tỷ trọng 
ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp.
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- Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, 
phát Lriên bền vững. Rừng dược bảo vệ tốt hơn, độ che phủ tăng, chất lượng rừng trồng 
mới dược nâng cao. Trong rìíng tập trung cả năm đạt 195 nghìn ha, tăng 1,6%; chăm 
sóc rừng trồng: 443 nghìn ha; khoanh nuôi tái sinh: 677 nghìn ha; khoán bảo vệ rừng: 
2,6 triệu ha.

- Sản xuất muôi dưực quy hoạch lại với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, năng suất 
và chát lương muôi tăng, sán lương muôi năm 2004 đạt 820 nghìn tấn. Để nâng cao 
châ't lượng muôi, ngoài việc, đầu tư các dự án muôi công nghiệp, chế biến muổĩ tinh, 
nhiều dịa phương ở các tính miền Trung đã đầu tư sản xuất muối theo công nghệ sạch, 
quy mô trang trại theo mô hình Thanh Hóa, Nam Định,... dạt thu nhập cao.

- Công nghệ ch ố biên nông-lâm-thủy sản có bước phát triển quan trọng; ngành 
nghề nông thôn tiếp tục dược củng cô" và mở rộng. Năm 2004, tập trung tổ chức hướng 
dẫn, chuyên giao công nghệ mới, bao gồm cả công nghiệp hiện đại và giản đơn cho 
nông dân và các cơ sử sản xuất - kinh doanh, nhất là các thiết bị, công nghệ sau thu 
hoạch, dáp ứng yêu cầu bầo quản, chê" biến sản phẩm, nâng cao châ"t lượng và giá trị 
hàng hóa, giảm sức ép tiêu thụ theo mùa vụ, đặc biệt dô"i vối ngành rau quả. Giá trị 
công nghiệp chê' biến các doanh nghiệp trực thuộc Bộ năm 2004 đạt 6.700 tỷ đồng, 
tăng 1 1,5%.

- Việc tiêu thụ hàng nông sản được đẩy mạnh, nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt kim 
ngạch xuất khẩu cao hơn so vái năm trước.

Kim ngạch xuâ"t khau hàng nông sản năm 2004 đạt khoảng 4,284 tỷ USD, tăng 
32% so vối năm 2003. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 3,161 tỷ USD, tăng 
21%; lâm sản dạt 1,123 tỷ USD, tăng 77,5% riêng mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 
lực của ta như gạo, cà phè, cao su, diều, hồ tiêu tiếp tục khẳng định vị thế trên thị 
trường thế giới.

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp chê" biên đạt 6.688,447 tỷ đồng, đạt 111,6% 
cùng kỳ so vổi năm 2003

- Tỷ lộ nông thôn dược cấp nước sạch đạt 58%, bằng 100% kê"hoạch.

- Xây dựng cơ ban giá trị thực hiện đạt 1.787,994 tỷ đồng, bằng 111,1% kế hoạch

- Sắp xếp cổ phần hóa được 91/121 doanh nghiệp đạt 75,2 kê hoạch.

1. Chỉ dạo sản xuất:
1.1 Nông nghiệp
- Trồng trọt:

Đầu năm rét đậm kéo dài, thời tiết khô hạn trên diện rộng phải chuyển 4.000ha 
lúa sang làm màu vì thiêu nưốc. Dợt lúa úng làm gần 200 nghìn ha lúa bị ngập úng, 
trong dó khoảng 80 nghìn ha phải cấy lại; 10 nghìn ha phải chuyển sang trồng cây 
khác. Cuô"i nảm hạn kéo dài ở 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên làm mất 
trắng 95,14 nghìn ha lúa hè thu và hoa mầu, diện tích cây trồng bị thiếu nưóc và hạn 
165,96 nghìn ha.
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Trước tình hình dó, Bộ dã chỉ đạo dịa phương áp dụng các biện pháp chông rét 
cho mạ, chống hạn, úng cho lúa. Triển khai Chương trình 3 giảm, 3 tăng; 2 giảm, 3 
tăng trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 
phát động phong trào sản xuất đạt 50 triệu đồng/ha; 50 triệu đồng/hộ.

Đô'i vối vụ Đông Xuân 2004-2005 ở miền Bắc đã chỉ đạo giảm diện tích lúa đông 
xuân sớm, xuân chính vụ, mở rộng diện tích xuân ngắn ngày với các giông lúa lai, lúa 
thuần năng suất cao; các tỉnh miền núi và Tây Nguyên mở rộng diện tích lúa lai, lúa 
chịu hạn, ngô, dậu tương; các tỉnh dồng bằng sông cửu Long đưa các giông lúa chất 
lượng cao phục vụ sản xuất.

- Chăn nuôi: Chăn nuôi lợn khả quan hơn do giá thịt lơn hơi, giá lợn giông tăng 
cao. Chăn nuôi bò sữa chững Lại do giá thức ăn, giá mua sữa chưa hợp lý. Chăn nuôi bò 
thịt đang được người dân quan tâm hơn do giá thịt bò tăng cao.

+ Dịch cúm gia cầm xảy từ cuối tháng 12/2003 tính đến ngày 27/2/2004 đã làm 
ngành chăn nuôi gia cầm tổn thất nặng nề; tổng số gia cầm chết và tiêu hủy hơn 43,9 
triệu con chiếm 16,79% tổng đàn; trong đó gà: 30,4 triệu con, thủy cầm là 13,5 triệu 
con. Ước tổng thiệt hại là 1.300 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp về gia cầm bị chết, 
tiêu hủy là 1.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi xuất hiện dịch, Bộ NN&PTNT đã báo cáo vối Thủ tướng Chính 
phủ tình hình dịch bệnh và xin chủ trương chỉ đạo công tác phòng chông dịch, thành 
lập Ban chi' dạo Quốc gia phòng chông dịch gia cầm. Bộ Chính trị dã ban hành Chỉ thị 
số 35 về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm và viêm phổi 
cấp do virút ở người.

Dịch cúm gia cầm tái phát từ 15/4/2004 đến 19/10/2004, đã xảy ra ở 45 xã, 
phường ở 32 huyện, thị thuộc 17 tỉnh, thành phôi Tổng số gia cầm tiêu hủy là 54.979 
con gà; 8.132 ngan, vịt và 19.947 chim cút.

Bộ NN&PTNT dã ban hành 06 vãn bản hướng dẫn các địa phương trong công tác 
phòng chông dịch, phát dộng Tháng hành động phòng chống dịch cúm gia cầm...

+ Phòng chông bệnh lở mồm long móng: Từ đầu năm 2003, dịch đã xuất hiện ở 
932 xã, phưòng thuộc 232 quận, huyện, ở 48 tỉnh, thành phô' với 71.736 trâu bò; 125 
dê, bò; 1.858 lợn mắc bệnh.

Các địa phương đã phôi hợp chặt chẽ vối Bộ trong chỉ đạo công tác phòng chống 
dịch; công bô' dịch, thành lập Ban chỉ dạo chông dịch các cấp, xử lý gia súc mắc bệnh, 
vệ sinh tiêu độc môi trường, tổ chức tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch và những vùng 
có nguy cơ, tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 
nhằm ngàn chặn bệnh dịch lây lan. Các tỉnh biên giới tăng cường kiểm sát động vật, 
sản phẩm động vật nhập lậu; hướng dẫn nhân dân tiêm phòng vắc xin đôi với trâu bò 
tự họ đưa từ nước bạn vào trưốc khi chuyển sâu vào nội địa.

Với những nỗ lực trên, đến nay dịch đã được không chế, không để lây lan ra diện 
rộng. Tuy nhiên, bệnh vẫn còn tiềm ẩn tái phát và lây lan.
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1.2 Lãm nghiệp:
-F- Trồng rừng: Chi’ dạo t hực hiộn Chương trình diếu tra đánh giá và theo dõi diễn 

biến tài nguyên rừng toàn quốc chu kỳ III, quy hoạch phát triển 3 loại rừng toàn quốc, 
quy hoạch phát, triển kinh tế-xã hội trong phạm vi cả nước; xây dựng các dự án sử 
dụng cấc dự án sứ dụng đất trống dồi núi trọc trên dịa bàn các tỉnh, phục vụ dự án 
trồng 5 triệu ha rừng; Các dự án dầu tư các vùng trồng rừng nguyên liệu công nghiệp 
tập trung, phục vụ cho các nhà máy sản xuất giấy, và ván nhân tạo; Đề án CNH-HĐH 
ngành lâm nghiệp.

+ Báo vệ rừng: tiếp tục chí dạo thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường các biện pháp cấp bách đô’ thực hiện và phát triển rừng.

Ban hành và triển khai thực hiện Thông tư sô' 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 
của Bộ NN&PTNT về hưởng dẫn một sô' nội dung của Nghị định 139/2004/NĐ-CP về 
xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng và quản lý lâm sản. Do chỉ 
đạo sát sao của Bộ và các dịa phương cùng nhận thức của người dân trong việc thực 
hiện Luật Bảo vệ và phát triển rìíng nôn tình hình vi phạm pháp luật dã giảm so với 
năm 2004: tính dô'n này 20/12/2004, cả nước xảy ra 43.933 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và 
Phát triển rừng, giam 13%; trong dó xảy ra 3.022 vụ phá rừng trái phép, giảm 21%; 
4.637 vụ khai thác rừng trái phép, giảm 7%; 237 vụ săn bắt trái phép động vật rừng, 
giảm 49%; 1.133 vụ vận chuyển, mua bản trái phép gỗ và lâm sản, giảm 12%; 25 vụ 
chông người thi hành công vụ. Lực lượng kiểm lâm dã xử lý 30.164 vụ, trong đó xử 
phạt hành chính 29.812 vụ, giam 11% so với cùng kỳ nàm 2003; xử lý hình sự 352 vụ, 
giam 20% so với cùng kỳ năm 2003. Thu nộp ngân sách trên 105 tỷ đồng.

1.3 Công nghiệp chế hiến:
+ Chế biến mía dường: Triển khai Quyết dịnh sô'28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 

của Thủ tưởng Chính phủ về Lổ chức lại sản xuất và thực hiện một sô' giải pháp xử lý 
khó khăn dô'i vói các nhà máy và công ty đường; Bộ đã chỉ đạo các Tổng công ty rà soát 
lại năng lực, hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp thành viên, tổ chức lại sản xuất 
và thực hiện một sô' giai pháp về tài chính dô'i với các nhà máy và công ty đường; chi 
đạo Tổng công ty mía dường 1,11 và Công ty dường Quảng Ngãi thực hiện cổ phần hóa 
doanh nghiệp, dế xuất phương án xử lý các nhà máy thiếu nguyên liệu phải dừng sản 
xuâ't dồ thanh lý máy móc thiết bị và di chuyên.

+ Chê' biến rau qua và hoa cây cảnh: Các nhà máy chê' biến rau quả hoạt động 
sản xuất vụ dứa, vải 2004, dảm bảo tiêu thụ hết dứa cho bà con nông dân. Đã hình 
thành dược hệ thông các nhà máy chê' biến có trình độ công nghệ tiên tiến, sản xuất ra 
các sản phẩm dạt chất lượng cao, dáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đến năm 2004 đã hoàn 
thành dưa vào sản xuất 12 dự án đầu tư và xây dựng mổi nhà máy chê biến rau quả 
với tổng công suất 53.000 TSP/năm, nâng tổng sô'lên 24 nhà máy.

Tuv nhiên, quy hoạch vùng nguyên liệu chưa dáp ứng yêu cầu của sản phẩm, 
hầu hết các nhà máy chốbiến rau quả đều thiêu nguyên liệu, nhất là các nhà máy mới 
xây dựng. Chất lượng sản phẩm thấp, không ổn định, đồng đều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
không an toàn vệ sinh thực phẩm, khả năng cạnh tranh kém, giá thành cao. Bộ tiếp 
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tục chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, 
năng suất và chất lương cao, phục vụ yêu cầu của công nghiệp chê' biến đến năm 2010.

+ Chế biến muối: Đô dáp ứng yêu cầu muối cho sản xuất và tiêu dùng, tiến tối 
không nhập khẩu muôi, Bộ dang chỉ dạo triển khai thực hiện xây dựng khu công 
nghiệp muôi Quán Thẻ; xây dựng Đề án CNH-HĐH ngành muôi; phôi hựp với các tinh 
rà soát lại quy hoạch sản xuất muôi và chuẩn bị kế hoạch dầu tư nâng cấp, cải tạo và 
xây dựng các dồng muôi năm 2005.

Tuy nhiên, trong công nghiệp chế biến còn nhiều cơ sở chưa gắn việc xây dựng 
nhà máy vối phát triển vùng nguyên liệu, nên xây dựng xong thiếu nguyên liệu đê sản 
xuất, hoặc quy mô công suất không thích ứng vối khả năng vùng nguyên liệu, thu mua 
nguyên liệu ở những dịa phương xa, đặc biệt, có nhà máy xây dựng xong sản xuất một 
vài vụ phải di chuyên dẫn đến lãng phí.

1.4 Th ủy lợi:
Năm 2004, hạn hán xảy ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương trong cả nưốc. Đầu 

vụ xuân 2003-2004, Bộ dã t rình Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp 
bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất đông xuân và hè thu năm 2004; dồng thời,kiến 
nghị Tổng công ty Điện lực Việt Nam vận hành hồ Hòa Bình đế tăng lượng nước xả cho 
hạ du sông Hồng; cùng Bộ Tài chính đế nghị Chính phủ hỗ trợ 16.999 triệu đồng tiền 
điện bơm nưóc cho các địa phương trong vùng bị hạn. Những kiến nghị trên đã dược 
Chính phủ chấp nhận; vì vậy mặc dù hạn hán xảy ra trên diện rộng nhưng diện tích 
gieo cấy vụ Đông xuân 2003-2004 của cả nước giảm không đáng kể so với cùng kỳ nàm 
2003, góp phần quan trọng trong việc dạt và vượt năng suất, sản lượng lương thực so 
với vụ đông xuân trước.

Bộ đã chỉ dạo Cục Nông nghiệp phôi hợp với Cục Thủy lợi kiểm tra tình hình 
nguồn nưâc, đốì với những nơi không thể có nước tưới thì chỉ đạo địa phương chủ động 
thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; thành lập các Ban chỉ đạo chông hạn 
từ Trung ương đến dịa phương. Ngày 10/11/2004, Bộ ban hành Chỉ thị số 61/2004/CT- 
BNN với 8 giải pháp chi’ dạo dẩy mạnh công tác phòng chống hạn, đảm bảo nưốc tưối 
cho vụ sản xuất dông xuân và hè thu năm 2005; phối hợp với các cơ quan thông tin dại 
chúng tuyên truyền với mọi tầng lốp nhân dân để quan tâm và góp phần tham gia vào 
nhiệm vụ chông hạn cấp bách này.

Để giảm bớt khó khăn về kinh phí chống hạn cho các địa phương, Bộ đã đề nghị 
Thủ tưống Chinh phủ hỗ trơ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán, 
lũ, bão và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận hỗ trơ 115 tỷ dồng.

+ Về quản lý đê diều: Năm 2004, Nhà nước đầu tư cho công tác tu bổ đê điều 
thưòng xuyên 160 triệu đồng, Bộ đã phê duyệt dự án đầu tư từ tháng 11/2003, với 
mục tiêu bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều từ cấp III trở lên. Chủ động trong 
công tác phòng chông lụt bão, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, Bộ đã chỉ đạo 
19 tỉnh, thành phô' có đê từ Hà Tĩnh trỏ ra về công tác hộ đê, phòng chông lụt bão và 
khắc phục hậu quả thiên tai; hưống dẫn tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng công 
trình đô điều, xác dịnh các công trình trọng điểm và phương án bảo vệ trọng điếm, 
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hiện trạng vật tư dự trữ phòng chông lụt bảo trước lũ; tổ chức tập huấn kỹ thuật xử 
lý sự cố’ đê, kè công cho cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực quản lý đê chuyên trách của 
19 tỉnh, thành phô' có dê.

ĩ.5 Dối mới quan hệ sản xuất..
+ Đôi mới sắp xếp doanh nghiệp: để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp đổi mới 

doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, Bộ dã làm việc cụ thể với tất cả các Tổng công ty và 
các doanh nghiệp dộc lập t.rực thuộc Bộ giúp tháo gổ khó khăn, vướng mắc của đơn vị 
trong thực hiện cố phần hóa; phân cấp cho các Tổng công ty thành lập Ban đôi mổi tại 
doanh nghiệp thành viên, thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp và là chủ 
tịch Hội đồng. Vì vậy, năm 2004, Bộ đã xác định giá trị doanh nghiệp được 91/121 
doanh nghiệp dạt 75,2% kế hoạch năm; thẩm định phương án cổ phần hóa 83/127 
doanh nghiệp dạt 63% kế hoạch; sáp nhập, hợp nhất 8/9 doanh nghiệp đạt 88,9% kế 
hoạch; giao bán 3/4 doanh nghiệp dạt 75%; thông qua phương án chuyển thành công ty 
TNHH 1 thành viên 5/8 doanh nghiệp, dạt 62,5%; hạ cấp hạch toán từ doanh nghiệp 
độc lập thành đơn vị hạch toán phụ thuộc 6/6 doanh nghiệp đạt 100%; cơ cấu lại để 
chuyển đổi sở hữu 9/27 doanh nghiệp đạt 33%; chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu 
3/3 doanh nghiệp dạt 100%.

+ Đối mới nông, lâm trường, phát triển kinh tế trang trại: Triển khai Nghị quyết 
của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp 
đổi mối và phát triển nông, lâm trưòng quốc doanh, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 2 
Nghị định liên quan về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quôc 
doanh, đang dự thảo Thông tư hướng dẫn 2 Nghị định này.

2. Phát triển nông thôn:
- Xây dựng mô hình nông thôn các xã diểm:
+ Triển khại xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã

+ Về ngành nghề thủ công: hiện nay, cả nước có 2.017 làng nghề theo tiêu chí mỗi 
làng có trên 20% sô' hộ làm nghề, ngoài ra, có 10 tỉnh tổ chức công nhận trên 450 làng 
nghề với các tiêu chí riêng phù hợp. Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch theo chiểu 
hưống tích cực, tỷ lộ lao động trong ngành nông-lâm-ngư nghiệp có xu hướng giảm 
dần, lao dộng trong công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đều tăng.

- Sắp xếp dân. cư: Hướng dẫn các địa phương xây dựng dự án tổng quan sắp xếp 
lại dân cư giai doạn 2003-2010; xây dựng đề án tổ chức chỉ đạo thực hiện mô hình bô' 
trí dân cư khu vực nông thôn trình Chính phủ; hưống dẫn các tĩnh như Lai Châu, Bắc 
Kạn, Cao Bằng, Đắk Nông, Đắk Lắk triển khai các biện pháp từng bước hạn chê' tính 
trạng đồng bào Mông từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư tự do vào các tỉnh Tây 
Nguyên; hướng dẫn thực hiện Quyết định sô' 23 của Thủ tưống Chính phủ về một sô 
nội dung thực hiện ổn dinh dân cư gắn với củng cô' an ninh quốc phòng vùng biên giới 
Việt-Lào. Hoàn chỉnh dự án ổn định dân cư ở các xã biên giới Việt-Trung.

- Thực hiện Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường:
Năm 2004 đã thực hiện cấp nưốc sạch khoảng 3 triệu người bằng 4% nâng tỷ lệ 

dân nông thôn được cấp nước sạch từ 54% năm 2003 lên 58%, hoàn thành kế hoạch 
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Nhà nước giao. Có khoảng hơn 50.000 công trình cấp nước dược xây dựng trong đó 
khoảng 620 công trình cấp nưâc tập trung (quy mô bình quân từ 200 hộ/công trình- 
2.000 hộ/công trình).

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện vệ sinh môi trường được khoảng 
67.000 hô’ xí, 20.000 chuồng trại và 5.000 hầm biogas được xây dựng; tổ chức sơ kết 5 
năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia- nước sạch vệ sinh môi trường nông 
thôn 1999-2003, đến nay hầu hết các địa phương và Bộ, ngành dã tổ chức sơ kết xong.

- Thực hiện Chương trình xóa dói. giảm nghèo: Hoàn chỉnh bảo cáo thực hiện kế 
hoạch năm 2003 về các dự án thuộc Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm, 
Chương trình 135 do Bộ NN&PTNT quản lý, chỉ đạo. Kiểm tra việc thực hiện dự án ổn 
định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ nông, lâm 
sản năm 2003. Thẩm định các dự án ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 
gắn với chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản (thuộc Chương trình 135) năm 2004. Phối 
hợp với Bộ Lao động và Thương binh Xã hội xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 
tầng cho các xã nghèo bãi ngang năm 2004.

Triển khai kế hoạch hướng dẫn 38 mô hình về bảo quản, chế biến nông lâm sản 
và phát triển ngành nghề nông thôn theo quy mô hộ, liên hộ với 3.504 người được 
hưởng thu dự án. Tổ chức 45 lốp tập huấn, đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật với 2.250 
lượt người tham gia.

- Thực hiện Chương trinh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn: Hoàn chỉnh Báo cáo 
3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng IX và hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 15 TW 
về đẩy nhanh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn ; Triển khai xây dựng các đề án CNH- 
HĐH chuyên ngành. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông 
nghiệp, nông thôn. Cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp có mức tăng nhanh, nhưng thiếu 
bền vững. Một sô’ khâu chưa được chú trọng như cấy, thu hoạch, sấy; nguyên nhân cơ 
bản là chưa có những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

II. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH
1. Về công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch
- Về chỉ đạo xây dựng kế hoạch, quy hoạch: Trình Thủ tướng Chính phủ quy 

hoạch chuyên đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp 7 vùng sinh thái và cả nước; quy 
hoạch tổng thể tái định cư công trình thủy điện Sơn La, đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện một số’ quy hoạch ngành hàng như mía, dứa 
nguyên liệu, hồ tiêu, cà phê, chè, quy hoạch vùng nguyên liệu giấy cả nước để Bộ phê 
duyệt. Hoàn thành báo cáo dự thảo chiến lược phát triển thủy lợi đến năm 2020 và 
Chương trình nâng cấp hệ thôhg đê biển, đê sông vùng đồng bằng sông cửu Long.

- Về chỉ dạo thực hiện kế hoạch:
+ Thanh toán nợ xây dựng cơ bản: Nợ tồn đọng xây dựng cơ bản của Bộ từ năm 

2003 trở về trước là 1.012 tỷ đồng; để giải quyết nợ đọng, tháo g3 khó khăn cho các 
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doanh nghiệp xây dựng cơ bản, Bộ đã xin Chính phủ bổ sung nguồn vốn để trả nợ, Thủ 
tưởng Chính phủ dã chấp nhận. Bộ dã chỉ đạo các Ban quản lý dự án sốm thanh toán 
nợ cho các dự án khi có thông báo của Kho bạc nhà nưốc. Tính đến ngày 8/12/2004, số 
nợ dã được Kho bạc Nhà nước thanh toán 640/1.012,057 tỷ đồng, đạt 63,28% tổng số nợ

+ Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 29/2003/CT-TTg 
ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư xây dựng cơ 
bản bàng nguồn vốn ngân sách, Bộ dã chỉ đạo thúc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu 
tư các dự án chuẩn bị thực hiện hoặc khởi công mới trong năm 2005.

Phân bô vốn sung 285 tỷ đồng năm kế hoạch 2004 cho các dự án ODA. Hoàn 
thành phân bổ vòn kế hoạch ứng trưốc năm 2005 cho 92 dự án vói tổng số vốn 320 tỷ 
đồng.

- về quản, lý xây dựng công trinh:
Đầu năm 2004, trong diều kiện nợ khối lượng các công trình trong nước lớn chưa 

giải quyết, Bộ dã tập trung chỉ dạo các Ban quản lý dự án thủy lợi, các nhà thầu tư 
vấn, xây lắp đẩy nhanh tiên dộ thi công các công trình trái phiêu Chính phủ, các công 
trình vay vốh WB2, ADB3 theo Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 về xử lý nợ 
khối lương năm 2003 trở về trước (1.012 tỷ đồng) và Quyết địnhl080/QĐ-TTg ngày 
06/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ ứng vôn kế hoạch năm 2005 (320 tỷ đồng vốn 
trong nưốc và 47 tỷ đồng vôn đốì ứng cho các dự án ODA).

+ Công trình vay vô'n ODA: chỉ đạo các Ban quản lý dự án thủy lợi thuộc Bộ và 
địa phương, các nhà thầu tư vấn, xây lắp tập trung dẩy mạnh tiến độ công tác chuẩn bị 
kỹ thuật, đấu thầu, thi công xây lắp các dự án ADB3, WB2, Phan Rí-Phan Thiết, 
Phưổc Hòa...

+ Công trình von trong nước: trong điều kiện không bố trí vòn kế hoạch năm 2004 
xây dựng công trình thủy lợi, Bộ đã chỉ đạo tạm dừng thi công các công trình. Đến quý 
IV/2004, dược Chính phủ cấp vốn trả nợ và ứng vô’n kế hoạch năm 2005. Bộ chỉ đạo các 
Ban quản lý dự án thủy lợi tập trung thanh toán nợ khối lượng và đôn đốc các nhà 
thầu khẩn trương thi công tiếp các công trình được ứng vốn, đảm bảo thanh toán hết 
vốn trả nợ và vốn ứng.

Dối vổi các công trình xây dựng cơ bản khác, Bộ hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà 
thầu tư vâ'n tăng cường kiểm tra, chi’ dạo tiến độ thi công, quản lý chất lượng các công 
trình. Đe khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, Bộ đã chỉ đạo tăng cường công tác 
quản lý dầu tư và xây dựng, công Lác dấu thầu theo vốn kế hoạch, thẩm định chặt chỗ 
việc khởi công công trình mối.

- Về xúc tiến thương mại: Xây dựng kế hoạch chi tiết về xúc tiến thương mại năm 
2004; Đề án phát triển thị trường, xúc tiến thương mại hàng nông, lâm sản giai đoạn 
2004-2010. Làm việc với Bộ Thương mại về Chương trình xúc tiến thương mại trọng 
điểm năm 2004 cho các doanh nghiệp và hiệp hội.

Phối hợp với Hiệp hội cà phê Lổ chức Hội nghị cà phê toàn quốc. Chuẩn bị cho Hội 
chợ nông lâm sản quốc tế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị “Thị trường. 
EU và việc xuất khẩu nông lâm sản Việt Nam”. Duy trì hệ thông thông tin rau quả ở 
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12 điểm các íỉnh phía Nam và Mà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Lào Cai. Tổ chức Năm 
lúa gạo quô'c tế tại Việt Nam.

2. Công tác hỢp tác quốc tế
Tranh thủ nguồn vốn đầu tư cho phát triển của Ngành, Bộ đã tổ chức tốt Hội nghị 

giữa các nhà tài trợ và Bộ NN&PTNT để chia sẻ thông tin và kêu gọi tài trợ. Năm 2004 
đã ký được 31 dự án vói tổng số vốn thu hút ODA là 405,349 triệu USD. Trong đó, vốn 
vay 326.84 triệu USD, vốn không hoàn lại 78,509 triệu USD. Xây dựng và hoàn thiện 
38 dự án để đàm phán và ký kết trong năm 2005 với tổng kinh phí 818,792 triệu USD, 
vốn vay 685,9 triệu USD, vốh không hoàn lại 132,892 triệu USD. Các dự án đã ký kết 
bắt đầu đi vào thực hiện tot, đặc biệt dự án thủy lợi Tổng hợp Phước Hòa vốn vay 
124,04 triệu USD của ADB, dự án Hỗ trợ quản lý tài nguyên nước Việt Nam WB3 vốn 
vay của Ngân hàng thế giối 157,8 triệu USD.

Năm 2004 Bộ dã ký kết hợp tác với các nưốc: Hiệp định khung về hợp tác nông 
nghiệp Hungari; Biên bản ghi nhớ hợp tác thú y Việt Nam-Pháp; Kế hoạch hành động 
hợp tác Việt Nam-Châu Phi; Biên bản thỏa thuận hợp tác kỹ thuật kiểm dịch thực vật 
với Nhật Bản; Bản ghi nhó về Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp với Angêri; Thỏa thuận 
hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Namibia; Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp với bang 
Queensland của Uc.

Tổ chức việc tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế và các nước đóng góp vào 
việc khắc phục hậu quả dịch cúm gia cầm, xây dựng dự án khắc phục khẩn cấp dịch 
cúm gia cầm do WB tài trợ sau dịch cúm gia cầm.

Phần thứ hai 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

NÒNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2005

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU KÊ' HOẠCH NĂM 2005
1. Mục tiêu phát triển: Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông 

thôn, cơ cấu lao dộng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững. 
Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền nông 
nghiệp hàng hóa. Dẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao tốc độ tăng trưởng, đồng thòi phát 
triển mạnh sản xuất hàng hóa ở những vùng còn nhiều khó khăn. Nâng cao thu nhập 
của nông dân, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

2. Những chỉ tiêu chủ yếu
- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng nông- lâm nghiệp tăng 3,5%, gía trị sản xuất 

nông - lâm nghiệp tăng 5%.

- Sản lượng lương thực có hạt đạt 39 triệu tấn, trong đó, lúa: 35,6 triệu tấn, ngô: 
3,5 triệu tấn. sản lượng thịt hơi các loại: 2,8 triệu tấn.
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- Kim ngạch xuất khấu nông-lâm sản: 4,25 tỷ USD, tăng 12%

- Khoán bảo vệ rừng: 2,32 triệu ha, khoanh nuôi tái sinh: 510 nghìn ha, trồng 
rừng: 200 nghìn ha (trong dó rừng san xuât: 123 ngàn ha), chăm sóc rừng trồng: 277 
nghìn ha.

- Sản lượng muôi: 900 nghìn tấn.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
- Tiếp tục dẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, nâng cao hjệu quả sử dụng dất, xây dựng nhiều cánh đồng, trang trại, hộ nông 
dân dạt 50 triệu dồng/ha/năm.

1.1. Về sản xuất, lương th ực
Theo nhiều thông tin dự báo, năm 2005, thị trường gạo thế giới có thể diễn biến 

thuận lợi, do dó, tiếp tục tập trung dẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất và chất lượng 
lúa. Đồng thời dẩy mạnh áp dụng các giải pháp kỹ thuật đồng bộ dế nâng cao chất 
lượng và hạ giá thành lúa. Năm 2005 phấn đấu dạt 36 triệu tấn ]úa, đảm bảo vững 
chắc an ninh lương thực quõc gia, xuất khẩu 3,8 triệu tẩh gạo.

Đưa tỷ lệ sử dụng giống ngô lai trên 80% diện tích và áp dụng các biện pháp 
phòng trừ tổng hợp (IBM) dể tăng nhanh sản lượng ngô, giải quyết nhu cầu thức ăn 
chăn nuôi, diện tích ngô khoảng 1,0 triệu ha, sản lượng 3,5 triệu tấn.

1.2. Về các loại, cây công nghiệp
a) Đôi vổi cây công nghiệp lâu năm, ổn định diện tích, tăng cường thâm canh, đặc 

biệt chú trọng giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để 
đạt giá trị xuất khẩu cao

- Cà phê.-. Theo dự báo, niên vụ 2004-2005 giá cà phê trên thị trường thế giới vẫn 
chưa có dấu hiệu dược cải thiện đáng kể. Do đó, hướng phát triển chính vẫn là tập 
trung chăm sóc; tăng sản lượng cà phê qua chế biến, kể cả chế biến sâu; diện tích 
khoảng 500 nghìn ha, sản lượng 780 nghìn tấn.

- Cao su: Chú trọng các biện pháp giảm chi phí, hạ thấp giá thành, đẩy mạnh chế 
biến, nâng cao chất lượng mủ cao su theo yêu cầu thị trường, diện tích 450 nghìn ha, 
sản lượng mủ khô 455 nghìn tấn, tăng 4,6%.

- Hồ liêu: Chú trọng nâng cao chất lượng ở tất cả các khâu, tăng sản lượng chế 
biến công nghiệp dể dạt giá bán cao hơn, dự kiến sản lượng năm 2005 đạt 88 nghìn 
tấn, tăng 6%.

- Cây điều.:Tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất và sản lương, mờ rộng 
diện tích ỏ miền Dồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Diện tích điều 290 nghìn ha, tảng 
5,4%; sản lượng 320 nghìn tấn hạt thô tăng 10,5%.

- Cây chè: Đầu tư thâm canh cao diện tích chè hiện có; trồng thay thế bằng giống 
mới chất lượng tốt. Diện tích chè dự kiến đạt 116 nghìn ha, sản lượng búp tươi khoảng 
480 nghìn tấn, tăng 6,6%.
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b) Các loại cây thay thế nhập khẩu, cần mở rộng nhanh diện tích, phấn đấu đạt 
mức tăng trưởng cao cả về chất lượng và sản lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong 
nước, giảm dáng kể tỷ lệ nhập khẩu.

- Mía dường: cả nưốc giữ ổn định khoảng 300 nghìn ha chuyên canh mía. Tăng 
cường đầu tư thủv lợi và dưa giông mởi vào sản xuất trên 80% diện tích. Phấn đấu đạt 
năng suất 60 tấn/ha, dảm bảo đủ nguyên liệu cho 42 nhà mía đường. Dự kiến niên vụ 
2004-2005 lượng mía ép trên 1 l,5triộu tấn, sản lượng đưòng khoảng 1,2 triệu tấn.

- Đẩy mạnh sản xuất lạc, dậu tương: mở rộng diện tích lạc lên 255 nghìn ha, sản 
lượng 430 nghìn tấn. Diện tích dậu tương dưa lên 108 nghìn ha, sản lượng lên 205 
nghìn tấn, tăng 6,7%.

1.3. Phát triển rau quả
-Về cây ăn quả: Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển 11 loại quả chủ lực 

(thanh long, vú sữa, măng cụt, cây có múi, xoài, sầu riêng, dứa, vải, nhãn, dừa, đu đủ), 
dưa diện tích cây ăn quả lên 750 nghìn tấn, tăng 2%

- Rau các loại.: Khuyến khích các hộ nông dân dầu tư phát triển vùng sản xuất 
rau theo quy trình công nghệ sạch, an toàn, chất lượng cao; diện tích: 615 nghìn ha, 
tăng 2,5%, đồng thời phát triển mạnh sản xuất măng, nấm đang có thị trưòng tiêu thụ 
thuận lợi.

1.4. Dẩy mạnh phát triển, ngành chăn nuôi
- Chăn nuôi lợn: có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi quy mô trang trại, sử dụng 

con giông chất lượng cao, quy trình chăn nuôi công nghiệp, giá thành hạ.

- Dối với đàn bò: tiếp tục đẩy nhanh tiên độ Sind hóa đàn bò, tăng nhanh đàn bò 
nền để phát triển dàn bò thịt chất lượng cao và bò hướng sữa, kết hợp chọn lọc phát 
triển các giống bò địa phương có chất lượng tốt.

- Đàn gia cầm: Tập trung nỗ lực khôi phục và phát triển mạnh đàn gia cầm, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thú y.

2. Đẩy mạnh bảo vệ rừng, trồng rừng kinh doanh và chế biến lâm sản, 
nhất là hàng lâm sản xuất khẩu

Tiếp tục chỉ đạo dẩy nhanh tiến độ trồng rừng thuộc Dự án trồng rừng mới 5 triệu 
ha rừng. Năm 2005, trồng 200 nghìn ha rừng tập trung, trong đó, 123 nghìn ha rừng 
sản xuất. Giao khoán bảo vệ 2,3 triệu ha, khoanh nuôi tái sinh 510 nghìn ha, chăm sóc 
rừng trồng 277 nghìn ha; giá trị xuất khẩu hàng lâm sản 1,165 tỷ USD.

3. Thực hiện chương trình phát triển 1 triệu tấn muối, nâng cao chất 
lượng muối án, đồng thời đẩy nhanh sản xuất muối công nghiệp thay thế 
nhập khẩu

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt dộng khuyên diêm, nhân rộng mô hình sản xuất muôi 
sạch với năng suất, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước thay thê 
nhập khẩu và từng bưốc gia tăng xuất khẩu. Năm 2005, phấn đấu đạt sản lượng 
khoảng 900 nghìn tấn.
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4. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp chế 
biến và ngành nghề nông thôn

Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng hoạt động 
trôn các dịa bàn nông thôn. Đồng thời hỗ trợ thành phần kinh tế tư nhân đầu tư vào 
lĩnh vực chế biến nông lám sán. Tập trung phát triển các vùng nguyên liệu cho các nhà 
máy chế biến rau quả hiện có: chuyển giao công nghệ sau thu hoạch, bao gồm các máy 
móc thiết bị tiên Liên hiện dại, đảm bảo yêu cầu về an Loàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp 
tục khuyến khích phát triển chế biến đồ gỗ xuât khẩu.

Quy hoạch bô trí dất dai, xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành các cụm công nghiệp 
và dịch vụ trôn dịa bàn nông thôn. Tạo điêu kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ chê biên nông, lâm sản thuộc các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, có 
được mặt bằng sản xuất.- kinh doanh.

Xây dựng, củng cố làng nghề truyền thống sản xuất hàng hóa thủ công mỹ nghệ, 
sử dụng nguồn nguyên vật liệu sẵn có Lại dịa phương, thu hút lao động nông nghiệp 
sản xuâ't hàng xuất khau.

5. Chương trình phát triển nông thôn
- Tích cực tham gia thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm; lồng 

ghép với các chương trình phát triển kinh tê - xã hội, chương trình mục tiêu quổc gia, 
Dự án trồng mỏi 5 triệu ha rừng. Dẩy nhanh xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo, 
phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuôhg dưới 10%.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án: ôn định dân cư các thôn bản giáp 
biên giới Việt Trung (sắp xếp lại khoảng 2000 hộ và ổn định sản xuất đời sống cho 603 
thôn bản); xóa bỏ cây thuốc phiện; di dân tái định cư cho dân vùng dự án nhà máy 
thủy diện Sơn La. Tiếp tục triển khai Quyết định 154 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ 
trợ giải quyết đất đai sản xuất, dất ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu sô; 
thực hiện tốt chính sách về đất đai, nhà ở cho hộ nghèo thuộc dân tộc ít người.

- Thực hiện chương trình nưốc sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ưu tiên 
vùng Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông cửu Long, vùng 
nhiễm mặn ven biển miền Trung, đưa tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch lên 
62%. Triển khai các dự án vệ sinh môi trường nông thôn hưống trọng tâm vào các địa 
bàn tập trung nhiều ngành nghề, làng nghề.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất 

nông nghiệp, nông thôn đến cấp tỉnh, cấp huyện, xã trong cả nước
Trên cơ sở quy hoạch chuyển dổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, nông thôn 7 

vùng kinh tế và cả nước đã hoàn thành năm 2004, hướng dẫn các địa phương rà soát 
lại các quy hoạch nông nghiệp, nông thôn tỉnh và xây dựng quy hoạch nông nghiệp 
huyện, kinh tế- xã hội xã theo hướng gắn sản xuất với thị trường.

Chỉ đạo các tổng công ty, công ty tập trung quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với 
nhà máy chế biến, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp gắn lợi ích của ngưòi sản xuất 
nguyên liệu với lợi ích của nhà máy, đảm bảo có đủ nguyên liệu cho sản xuất ổn định.
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2. Nâng cao hiệu quả dầu tư, chông thất thoát, dàn trải, kéo dài
2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản
- Nông nghiệp-. Tập trung cho chương trình, dự án chọn tạo, nhân giốhg cây trồng, 

vật nuôi; khuyến nông; dầu tư nâng cấp cho các cơ sở nghiên cứu khoa học; trang thiết 
bị cho công tác thú ý, bảo vệ thực vật; hoạt dộng xúc tiến thương mại, mở rộng tìm 
kiếm thị trường xuất khẩu, phát triển hộ thông thông tin thị trường.

- Lâm. nghiệp-. Đầu tư nâng cao năng lực cơ sở nghiên cứu, chuyến giao giống gốc, 
nhân giông bằng phương pháp mô hom theo quy mô công nghiệp, dự án trồng mới 5 
triệu ha rừng, khuyến lâm; tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ, chông cháy rừng, chông phá rừng làm nương rẫy.

- Diêm nghiệp-. Đầu tư nâng cao chất lượng muối ăn và phát triến sản xuất muôi 
công nghiệp, hướng tối xuâ't khẩu muôi.

- Về thủy lợi-, ưu tiên dầu tư tu bổ hệ thông đê, các công trình chặn dòng, vượt lũ, 
các công trình an toàn hồ chứa, các công trình hoàn thành, công trình quá hạn, phát 
triển thủy lợi nhỏ ở miền núi, Tây Nguyên.

Cùng vối việc chuyển đối mạnh cơ cấu dầu tư cần tăng cưòng chỉ đạo thực hiện 
nghiêm chỉnh Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ 
về chấn chỉnh quản lý dầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, đảm bảo kỷ 
cương trong công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch; làm tôi công tác kiểm tra, giám 
sát, đánh giá dầu tư trong phạm vi ngành ở tất cả các cấp, các đơn vị. Kịp thồi phát 
hiện và xử lý những hành vi vi phạm quy định vê quản lý đầu tư, không để phát sinh 
nợ xây dựng cơ bản mới.

- Vốn dầu tư phần Bộ quản lý năm 2005 là 1.797 tỷ đồng; trong đó: đầu tư phát 
triển thủy lợi là 1.179 tỷ dồng; cho nông nghiệp: 292 tỷ dồng; cho lâm nghiệp: 155 tỷ 
đồng; cho phát triển khoa học công nghệ: 47 tỷ đồng; phát triển đào tạo: 35 tỷ đồng; 
công nghệ thông tin: 12 tỷ đồng; giao thông: 10 tỷ đồng; y tế: 2 tỷ đồng; vốn chuẩn bị 
đầu tư: 14 tỷ đồng; thiết kế quy hoạch: 24 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch chi hành chính sự nghiệp
Kế hoạch ngân sách nhà nưóc năm 2005 chi hành chính sự nghiệp là 1.053 tỷ 

đồng, trong dó các Bộ khác và địa phương quản lý 88 tỷ đồng. Phần do Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quản lý 909 tỷ đồng, trong đó chi cho sự nghiệp kinh tế là 338 
tỷ đồng; chi cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trưòng: 244 tỷ đồng; 
chi cho sự nghiệp đào tạo: 245 tỷ đồng; chi cho sự nghiệp y tế: 19 tỷ đồng; chi cho quản 
lý hành chính: 38 tỷ dồng; chi cho sự nghiệp bảo đảm xã hội: 0,3 tỷ đồng; chi trợ giá 
báo chí: 0,6 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 25 tỷ đồng.

3. Nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo, đẩy mạnh chuyển giao tiến 
bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông thôn

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống các Viện 
gồm Viện quô'c gia và Viện vùng. Phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý rõ ràng 
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cho từng Viện đố náng cao hiệu qua của công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học 
công nghệ.

Đổi mói cơ chế quan lý khoa học nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chuyển 
giao khoa học cho nông dân: gán kết các nhà khoa học với doanh nghiệp và nông dân.

Trong nàm tói cần tập trung vào nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng, giông 
vật nuôi có năng suất, và chất lưựng phù hợp vói các vùng sinh thái. Nghiên cứu các 
biện pháp kỹ thuật thám canh cáy trồng, nuôi dưỡng gia súc, dảm bảo chất lượng vệ 
sinh, an toàn thực phẩm, hạ giá thành, phát triển công nghệ sau thu hoạch, trước hết 
là phổ’ biên công nghệ thiết bị bảo quân, đóng gói các sản phẩm tươi sống: rau, hoa, 
quả, thịt. Tăng cường và nâng cao hiệu qua của các hộ thống khuyến nông và các dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật, thông tin thị trường.

Các trường dào tạo hưóng vào đào tạo nhân lực. cho nông thôn, dáp ứng you cầu 
nền nông nghiệp chất lượng cao và nông nghiệp sạch. Đa dạng hóa đốì tượng dào tạo, 
ưu tiên dào tạo nghề cho lao dộng nông thôn, dào tạo quản lý cho cán bộ hợp tác xã, 
chủ trang trại, chủ doanh nghiệp vừa và nhó ở nông thôn.

4. Tăng cường công tác mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, chủ động 
và tích cực chuẩn bị các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tập trung triổn khai các cam kết với ASEAN trong lĩnh vực nông nghiệp; chuẩn 
bị thực hiện các cam kết với WTO về nông nghiệp.

nỗ trợ và hưóng dẫn các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu nông lâm 
sản; phối hợp với các dịa phương tổ’ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng 
và quản lý chất lượng nông san hàng hóa, hưóng dẫn các doanh nghiệp đăng ký và bảo 
vộ thương hiệu hàng hóa.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triổn thương mại tư nhân trên địa 
bàn nông thôn cùng vói hợp tác xã trở thành mạng lưới đại lý ký kết hợp đồng với 
doanh nghiệp trong việc, tiêu thụ nông sán, cung ứng vật tư nông nghiệp. Đẩy mạnh 
công tác thông tin và dự báo thị trường, dáp ứng kịp thời you cầu phát triển sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp và nông dân.

5. Tiếp tục đổi mới và tổ chức lại sản xuất nông lâm nghiệp
- Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia dinh phát triển.

- Thực hiện tót các chính sách thúc dẩy phất triển nhanh kinh tố hợp tác, kinh tế 
tư nhân, nhâ't là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, nhằm thúc đẩy chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất và cơ cấu lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xêp, dổi mói và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
năm 2005 tập trung cổ phần hóa 66 doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp, cơ câu lại 26 
doanh nghiệp, hạ cấp hạch toán 5 doanh nghiệp và sáp nhập 5 doanh nghiệp; sắp xếp, 
đổi mới 597 nông, lâm trường quổc doanh (314 nông trường và 283 lâm trường).

6. Giải pháp về chính sách
- Triển khai thực hiện tốt các quy dinh mới về đất đai; chú trọng thực hiện tốt 

chủ trương giải quyết đất ở và đất sản xuất cho dồng bào dân tộc tại chỗ. Có chính 
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sách khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện quy hoạch sản xuất nông, lâm 
nghiệp; khuyến khích phát triển một sô' ngành có tiềm năng: cây ăn quả, chăn nuôi 
gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục dẩy mạnh việc giao dất, khoán rừng trong lâm nghiệp; điểu chỉnh chính 
sách khuyến khích nhân dân tham gia bảo vộ rừng tự nhiên và phát triển kinh tê rừng.

- Điều chỉnh chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân trong và ngoài nước vào 
lĩnh vực nông nghiệp, các ngành sán xuất và dịch vụ ở vùng nòng thôn, nhất là các 
doanh nghiệp vừa và nhó.

- Đổi mói quản lý, nâng cao hiệu qua của các hệ thông thủy lợi. Đổi mới chính 
sách quản lý khoa học công nghệ, gắn khoa học với san xuất., chuyên giao tiến bộ kỹ 
thuật mđi.

7. Dẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước
Chỉ dạo cải cách hành chính trong các lĩnh vực có quan hộ trực tiếp với dân . nhất là 

các thủ tục về xây dựng cơ bản, quản lý vô'n sự nghiệp; kiểm dịch động, thực vật; xuất, 
nhập khẩu hàng nông sản, vật tư nông nghiệp; quản lý tài nguyên nước; kiểm lâm

Đẩy mạnh phân cấp trách nhiệm giữa Bộ với cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý 
ngành, nhất là quản lý các công trình xây dựng cơ bản.

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công, trên cd sở 
triển khai thực hiện các Pháp lệnh Giông cây trồng, Pháp lệnh Giông vật nuôi, Pháp 
lệnh Thú y sửa đổi, Pháp lệnh Bảo vệ thực vật, Luật Bảo vệ và phát triển rừng mổi 
được thông qua. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

IV. NHƯNG KIẾN NGHỊ VỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Dề nghị Thủ tướng chĩ dạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng tới phát 

triển nông nghiệp, nông thôn, chỉ dạo sâu sát, có cơ chế chính sách bô' trí cán bộ và vô'n 
đầu tư tương xứng dể thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các cấp ủy Dảng nghiêm túc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng vể 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

2. Cho phép sử dụng vón trái phiếu Chính phủ đổ thực hiện một sô' công trình 
thủy lợi quy mô vìía đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tê', xã hội ở các vùng, nhất là 
thủy lợi cho miền núi, cho vùng đặc biệt khô hạn ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; 
thủy lợi phục vụ thủy sản, nghề muôi, dê diếu.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đặc biệt nhằm bảo vệ và phục hồi rừng ở 
Tây Nguyên; dự án thí điểm mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững có khai thác hợp lý.

4. Đề nghị Bộ Nội vụ phôi hợp làm rõ chức nàng, nhiệm vụ và cơ chê' phôi hợp 
giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ khác trong một sô' lĩnh vực: 
quản lý tài nguyên nưóc, quản lý ngành nghề nông thôn, quy hoạch trồng rừng nguyên 
liệu, quản lý vộ sinh, an toàn thực phẩm trên dồng ruộng./

Nauổn: Báo cáo của Bộ Nông Nghiệp, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH THỦY SẢN

Phần thứ nhất
TÌNH HỈNH THỤC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỞC NĂM 2004

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẼ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kê' hoạch chủ yếu

Dơn ui: SL: 1.000 tấn; GT: tỷ dồng; DT: 1.000 ha; GTXK: 1.000.000 USD

Chỉ tiêu
Sản lượng 
thủy sản

Giá trị SLTS 
(CĐ94)

So sánh 2004/2003 
(%)

ước 2003 2003 ước 2004 2004 Sản lượng GTSL
Tống sản lượng 3073,6 2854,8 33999,2 30565,0 107,7 111,2
Thủy sản khai thác 1923,5 1856,5 15130,9 14765,3 103,6 102,5
Khai thác biển 1724,2 1647,5 13621,0 13173,2 104,7 103,4
Khai thác nội địa 199,3 209,0 1509,0 1592,1 95,3 94,8
Thủy sản nuôi trồng 1150,1 998,3 18868,3 15799,7 115,2 119,4
Nuôi mặn lợ 510,4 441,3 13671,5 11238,9 115,7 121,6
Nuôi nước ngọt 639,7 557,0 5196,8 4560,8 114,9 113,9
Diện tích nuôi thủy sản 902,9 865,4 104,3
Kim ngạch XKTS 2397,0 2199,6 108,9

Nguồn: Tông cục Thống kê

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trên các lĩnh vực hoạt động và 
sản xuất, kinh doanh

2.1. Khai thác và bảo vệ nguồn, lợi thủy sản
Từ đầu năm 2004, ngư dân tiếp tục chuyển đôi cơ cầu nghề, lựa chọn và cải tiến 

ngư cụ khai thác nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản, tiếp tục chuyển khai thác từ 
hướng theo giá trị, cơ cấu nghề hướng theo sản phẩm có giá trị xuất khẩu. Theo sô'liệu 
báo cáo từ các địa phương, tổng sô' tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản xa bờ tiếp 
tục được khắng định. Sô' lương tàu cá có công suất từ 45 cv trở lên hoạt động ở các 
tỉnh phía Nam, miền Trung với nghề lưới kéo, nghề câu cá ngừ đại dương, nghề vây, 
nghề lưới rê.

Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.923.500 tấn (bao gồm cả khai thác biển và 
mặt nước nội địa), tăng 3,6%; giá trị tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2003. sản lượng 
khai thác biển ưóc đạt 1.724.200 tấn, tăng 4,7%; giá trị tăng 3,4% so với cùng kỳ. sản 
phẩm khai thác hải sản xa bò đạt 550.000 Lấn, bằng 31,89% sản lượng khai thác hài 
sản. Tuy đã có nhiều cô' gắng dể giữ ổn dinh mức khai thác gần bờ, chuyển mạnh sang 
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khai thác xa bờ, song do sô’ lượng thuyền nghề gần bờ vẫn tăng do nhu cầu bức xúc 
trong cuộc sông của cộng dồng ngư dân nghèo, nên nhìn chung sản lượng khai thác gần 
bờ vẫn có xu hưống tăng.

Khai thác thủy sản nội dịa dạt 199.300 Lâ'n, bằng 95,3% so vói cùng kỳ. Chủ yêu 
ngư dân khai thác trên sông, hồ nước lớn bằng các nghê thủ công, phương tiện nhỏ. 
Tình trạng sử dụng xung diện khai thác thủy sản vẫn diễn ra ở một sô dịa phương.

về bảo vệ nguồn, lợi thủy sản: Bộ dã tập trung công tác diều tra nguồn lợi biển; mở 
các dợt tập huân về ngư trường, về kỹ thuật khai thác cho ngư dân. Chương trình bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản dến năm 2010 dã dược Thu tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/7/2004. Các dịa phương tiếp tục duy 
trì việc thả giông tôm, một. sô’ loài cá kinh Lô’ ra biển dể tái tạo, phát triên nguồn lợi. 
Nhờ có các hoạt dộng này, lượng t.ôm giông bô mẹ trong năm 2004 dã tăng rõ rệt. Hoạt 
động bảo tồn biển dã dược chú trọng tại một sô nơi như Hạ Long - Quảng Ninh, Rạn 
Trào, Hòn Mun - Khánh Hoà.

Triển khai Quyết dịnh sô 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ về một sô' biện pháp xử lý nỢ vay vốn dầu tư dóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và 
dịch vu đánh bắt, hải sản xa bờ, các Linh, thành phô đã lập Hội đồng phân loại chủ đâu 
tư, đánh giá và bán đâu giá tài sản nhưng vẫn còn khó khăn. Đôn nay mới bán đấu giá 
được 55 tàu. Các tàu được bán đấu giá đều có giá thấp. Tàu bán giá thấp nhâ't chỉ bằng 
16,5% dư nợ.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác hai sản còn nhiều vấn đề dang đặt ra 
liên quan đến quản lý tàu thuyền, phương tiện, quản lý ngư trường, an toàn đi biên 
của ngư dân, các quy dinh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt trên các vùng biến 
ven bờ. Vấn dề lớn nhất phải giải quyc’t hiện nay trong khai thác hải sản là mâu thuẫn 
giữa khả năng có hạn của nguồn lợi hải sản vcn bờ với nhu cầu sinh kế của cộng đồng 
ngư dân nghèo. Nguồn lợi hải sản ven bờ giảm mạnh và thuyền nghề nhỏ khai thác hải 
sản ven bờ còn chưa kiểm soát dược. Tỷ trọng sản phẩm khai thác tham gia xuất khẩu 
còn thấp (chủ yếu là cá ngừ dại dương, tôm, mực, bạch tuộc, ngao và sò huyêt). Giá trị 
xuất khẩu làm ra từ sản phẩm khai thác còn thâ’p. Chi phí cho khai thác tăng, đặc biệt 
là giá nhiên liệu tăng mạnh đẩy cao giá thành khai thác. Công nghệ bảo quản sản 
phẩm còn lạc hậu, that thoát sau thu hoạch lốn dã hạn chê hiệu quả nghê khai thác 
hải sản, thể hiện rõ trên biểu thông kê khi giá trị sản lượng có tôc độ tăng thấp hơn 
sản lượng (3,4% so với 4,7%).

2.2. Nuôi trồng thủy sản
Nuôi trồng thủy sản tiếp tục có sự tăng trưởng về giông, sản lượng và giá trị sản 

xuất. Các địa phương trong cả nước dã rà soát quy hoạch sử dụng đất, tiếp tục chuyên 
đổi vùng trũng, vùng trồng lúa, trồng cói, làm muôi hiệu quả thấp đưa sang nuôi trồng 
thủy sản. Điện tích nuôi trồng thủy sản tiếp Lục tăng nhưng bắt đầu tăng chậm hơn 
tốc độ tăng về sản lượng. Tổng diện tích chuyển dổi trên cả nước là 63.383 ha, đưa diện 
tích nuôi trồng thủy sản năm 2004 ước đạt 902.900 ha, tăng 4,3% so với cùng kỳ. 
Trong đó, khu vực chuyển dổi mạnh nhất là vùng đồng bằng sông cửu Long và đồng 
bằng sông Hồng.
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Về sản xuất giống-. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình giống thủy sản 
đến 2010 tại Quyết định 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004, tạo điều kiện pháp lý cho 
sự chuyển biến trong sản xuất, lưu thông giôhg thủy sản, tạo cơ chế đầu tư cho những 
vùng sản xuất giông tập trung, tiến tới hình thành cơ cấu giống nuôi mới đáp ứng nhu 
cầu thị trường, đồng thồi là cơ sở cho các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn giống 
bản địa tự nhiên.

Trên phạm vi cả nước, việc giải quyết giống thủy sản bô' mẹ năm nay có tiến bộ 
hơn năm 2003 nhưng vẫn còn khó khăn, nhất là tôm giốhg bô' mẹ sạch bệnh vào đầu 
vụ. Cả nước có 5.094 trại, sản xuất 25,9 tỷ tôm giống P15.

Tại các tỉnh phía Bắc đã có chuyển biến tô't trong sản xuất tôm giống. Với 33 trại 
tôm giông, trong năm đã sản xuất được gần 571 triệu tôm P15.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng ưởc đạt 1.150.100 tấn, tăng 15,2%; giá trị tăng 
19,4% so với cùng kỳ. Trong đó nuôi nước ngọt ước đạt 639.700 tấn, tăng 14,9%; giá trị 
tăng 13,9% so với cùng kỳ. về cơ cấu sản lượng rõ nhất là sản lượng tôm ước đạt trên 
290 ngàn tấn, tăng cả về giá trị và sản lượng là 22% so với cùng kỳ. Một sô' địa phương 
có sản lượng tôm nuôi lớn là: Cà Mau 80.300 tấn, Bạc Liêu 72.200 tấn, Sóc Trăng 
27.402 tấn. sản lượng cá tra, ba sa đạt 315.000 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ. Năng 
suất các vùng nuôi tập trung cá tra, bình quân đạt 100 tấn/ha/năm.

Cơ cấu đô'i tượng nuôi chủ yếu vẫn là tôm (trong đó đại bộ phận là tôm sú, tôm 
chân trắng sạch bệnh cũng đã được nuôi trên một sô' vùng), sau tôm là các loại cá, 
trong đó cá tra, ba sa có xu hướng phát triển mạnh. Nhuyễn thể 2 vỏ bắt đầu có sản 
lượng lớn, năm 2004 đã đạt 118.945 tấn. Cá rô phi là mặt hàng có khả năng tăng 
mạnh sản lượng do có thị trường xuất khẩu nhưng việc bảo đảm đủ giông có chất lượng 
và kỹ thuật còn hạn chê' nên sản lượng đạt thấp. Việc tiếp cận với doanh nghiệp chế 
biến và xuất khẩu nhiều lúc, có vùng còn khó khăn. Nuôi nước lợ, nưóc ngọt phát triển 
mạnh, nhưng nghề nuôi tôm biển chưa thực sự phát triển mạnh. Đô'i tượng nuôi biển 
còn ít loài và chưa gắn được với chê' biến xuất khẩu.

Tuy đạt được một sô'kết quả nhưng hiện nay nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó 
khăn, thách thức. Việc quản lý vùng nuôi trồng thủy sản vẫn còn hạn chế. Tình trạng 
tự phát, thiếu quy hoạch, giải pháp thủy lợi không đồng bộ và chưa tìm được hướng ra. 
Việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng và đưa hệ 
thông thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản chậm được cải thiện. Tại một sô' vùng nuôi 
tập trung ở duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông cửu Long do đầu vụ tôm thả 
sớm nên bị chết nhiều. Bộ đã chỉ đạo các địa phương đã chỉ đạo cải tạo ao, đầm, thả 
giông tiếp tục nuôi và vẫn cho thu hoạch khá.

Sau nhiều năm tăng trưởng vối tốc độ cao liên tục về diện tích và sản lượng nay 
đôì mặt với yêu cầu quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản, môi trường nuôi một 
sô' vùng có dấu hiệu suy thoái, rủi ro thị trường vối những rào cản kỹ thuật và các vụ 
kiện chông bán phá giá là những thách thức lớn đối với nghề nuôi trồng thủy sản nước 
ta hiện nay.

2.3. Chếbiến thủy sản
Tôm vẫn là nguyên liệu chủ yếu chiếm trên 50% giá trị các sản phẩm thủy sàn 
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xuất khẩu. Sản lượng tôm nuôi ưốc đạt trên 290 ngàn tấn. Năm 2004, giá tôm nguyên 
liệu không ổn định nhưng có chiều hướng tăng so với năm 2003. Tại Cà Mau từ tháng 
1 đến tháng 2/2004, giá tôm sú các cỡ giảm khoảng 6%. Từ tháng 3 đến hết tháng 5 giá 
tôm tăng mạnh, có thồi điểm tôm sú cỡ 20 con/kg có giá 145.000 đồng (tăng 20,8% so 
với cùng kỳ); loại tôm cỡ 40 con/kg có giá 102.000đồng (tăng 45,7% so với cùng kỳ). Từ 
tháng 8/2004, trong khi giá tôm cỡ 20 con/kg vẫn duy trì được mức giá từ 135.000 đến 
140.000 đồng/kg, giá tôm các cỡ còn lại đều giảm trung bình 6% so với cùng kỳ năm 
trước. Sau khi DOC công bô' thuế áp bán phá giá đối vối các sản phẩm tôm của Việt 
Nam (ngày 30/11/2004), các doanh nghiệp ký lại các hợp đồng bán tôm vào Mỹ đồng 
thời với việc tôm thu hoạch đã vào cuối vụ, lượng tôm nguyên liệu giảm nên giá tôm 
nguyên liệu đã tăng lên như tại Cà Mau vào những ngày cuối tháng 12/2004 tôm cỡ 20 
con/kg có mức giá 147.000 đồng/kg (tăng 16,7% so với cùng kỳ).

Sau tôm là cá, trong đó cá tra, basa là nguyên liệu có sản lượng lớn. Cá tra, basa 
tăng mạnh về khôi lượng nhưng giá xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào cung cầu của thị 
trường. Đây là vấn đề cần có biện pháp điều tiết hợp lý trong quy hoạch sản xuất vùng 
nguyên liệu. Riêng cá rô phi, tuy đã được chú ý tập trung đầu tư phát triển thành sản 
phẩm để có nguyên liệu lớn, song đến nay chưa có chuyển biến đáng kể. sản phẩm 
thủy sản từ nuôi biển tham gia xuất khẩu chưa nhiều. Các nguyên liệu chế biến từ 
khai thác hải sản vẫn duy trì ở mức tương tự năm 2003.

Về năng lực chê biến-. Năm 2004 cả nước có 405 doanh nghiệp chế biến thủy sản, 
tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó có 239 đơn vị đạt tiêu chuẩn ngành về vệ sinh an 
toàn thực phẩm, tăng 22% so với cùng kỳ. 153 doanh nghiệp chế biến thủy sản trong 
danh sách 1 xuất khẩu vào thị trường EU, tăng 53% so với cùng kỳ. 237 doanh nghiệp 
đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào Hàn Quốc, tăng 19% so với cùng kỳ và 295 doanh nghiệp 
đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc, tăng 15% so cùng kỳ 2003.

về chê biến nội địa: Năng lực và công nghệ chê biến nội địa đã được cải thiện. Các 
mặt hàng chế biến phong phú, đa dạng về chủng loại, cải tiến nhiều về mẫu mã, đảm 
bảo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm .... đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 
Đã có không ít sản phẩm có trình độ kỹ thuật và chất lượng, từng bước tương đương 
vối sản phẩm chê biến xuất khẩu. Năm 2004, thị trường thủy sản nội địa với sự phát 
triển mạnh của du lịch, sự tăng nhanh các khu công nghiệp, khu chế xuất với đời sống 
các cộng đồng dân cư được cải thiện đã trở nên sôi động với những sản phẩm phong về 
chủng loại, đa dạng về mẫu mã, tiện dụng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như: 
nước mắm, cá khô, hàng tươi (ướp đá), sống, chế biến đông lạnh (phi lê, nguyên con), 
chế biến giá trị gia tăng., đặc biệt đã có nhiều sản phẩm được chế biến từ cá da trơn có 
mặt trên thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dàn trên cả nước. Dự báo 
trong thòi gian tới tiêu thụ hàng thủy sản nội địa tiếp tục phát triển và ngày càng có vị 
trí cao trong nhu cầu thực phẩm của mọi tầng lớp nhân dân.

Tuy vậy, do tình trạng đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thiếu, quy hoạch, quy mô 
nhỏ, công nghệ lạc hậu, chưa gắn kết vối vùng nguyên liệu, chưa gắn vối yêu cầu thị 
trưòng dẫn đến nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở các tỉnh phía Bắc 
và Bắc miền Trung làm ăn không hiệu quả có nguy cơ bị phá sản. Trong quản lý nhà 
nước về chế biến thủy sản đang đặt ra 3 vấn đề lớn. Một là: quản lý thuôc, hóa chất 
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phụ gia trong bảo quản, chế biến nguyên liệu. Hai là: chông bơm chích tạp chất vào 
nguyên liệu thủy sản, nhất là tôm . fìa là: còn nhiều khó khăn trong quản lý truy xuất 
gốc sản phẩm.

2.4. Thương mại thủy sản
Theo sô' liệu của Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 2,167 tỷ 

USD, cả năm 2004 dạt khoảng 2,379 tỷ USD, tăng 8,9% so vởi cùng kỳ năm 2003.

Về thị trường xuất khâu:
Đến nay sản phẩm thủy sản Việt Nam đã có mặt tại 80 nước và vùng lãnh thổ. 

Trong đó, Mỹ, Nhật Bản vẫn là những thị trường lốn. Thị trường Mỹ: Các năm 2001- 
2003 thủy sản xuất khẩu vào Mỹ chiếm tỷ trọng lởn nhát, nhưng năm 2004 do tác dộng 
tiêu cực của vụ kiện bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ nên giá trị xuẫt khẩu thúy sản 
Việt Nam vào Mỹ dã lùi xuống vị trí thứ hai (24,1%). Khối lượng và giá trị kim ngạch 
thủy sản xuất khẩu giảm so vối cùng kỳ năm 2003. Đến hết tháng 11/2004 khôi lượng 
đạt 79.265 tâ'n (giảm 30%), giá trị dạt 522.542.000 USD (giảm 27,7%). Thị trường Nhật 
Bản có tỷ trọng cao nhất, chiêm 31,4% giá trị kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Đến 
hết tháng 11 khối lượng đạt 106.610 tấn (tăng 21,6%), giá trị 680.064.000 USD (tăng 
31,2%). Khi có khó khăn do vụ kiện tôm, nhiều nước .vụ kiện khác (Thái Lan, Trung 
Quốc, Ân Độ) đã chuyển hướng sang thị trường Nhật, nhưng thủy sản Việt Nam vẫn 
tăng được khôi lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu tại Nhật Bản. Đây là hiện tượng 
đáng mừng về năng lực tiếp thị của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và 
tín nhiệm về chất lượng hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường này.

- Thị trường EU: Đây là thị trường phản ánh yêu cầu cao của chất lượng sản 
phẩm. Đến tháng 11 khối lượng thủy sản xuất khẩu đạt 67.251 tấn, tăng 84,6%; giá t rị 
đạt 214.978.000 USD, tăng 88,1% đưa tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường này dạt 
khoảng 9,9% năm 2004.

- Thị trường Trung Quốc, Hồng Kông: Trong các tháng đầu năm xuất khẩu thúy 
sản vào thị trường này giảm mạnh, nhưng các tháng cuối năm tình hình có thay dôi. 
khôi lượng thủy sản xuất khẩu tăng nhưng giá trị lại giảm. Tổng khối lượng thủy sản 
xuất khẩu vào thị trường này trong 11 tháng đạt 42.999 tấn, tăng 11,0% giá trị đạt 
116.974.000 USD giảm 14,6%. Thị trường Trung Quốc, Hồng Kông lớn, có tiềm năng, 
song cạnh tranh ngày càng phức tạp, giá sản phẩm có xu hướng giảm và khả năng 
tăng hiệu quả là khó khăn.

- Thị trường ASEAN: tổng khốỉ lượng thủy sản xuất vào thị trường này trong 11 
tháng năm 2004 dạt 38.322 tấn, tăng 47,3%, giá trị đạt 152,953 triệu USD tăng 28,3% 
so với cùng kỳ.

- Thị trường Hàn Quôc: tổng khôi lượng thủy sản xuất vào thị trường này trong 
11 tháng năm 2004 đạt 63.386 tấn, tăng 24,3%, giá trị đạt 125,671 triệu USD tăng 
29,3% so cùng kỳ.

về giá và c.ơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu:
Trong tiến trình hội nhập cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá các nhóm sản phẩm 

có thay đổi theo quy luật cung cầu:
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+ Đối với các sản phẩm tôm: Tôm vẫn là sản phẩm xuất khẩu chính trong năm 
2004. Giá trị xuất khẩu từ tôm chiếm 52%, tăng 17,3% về giá trị, tăng 11,8% về khôi 
lượng so với cùng kỳ. Giá tôm xuất khẩu bình quân vẫn tăng.

+ Đổi vối các sản phẩm cá: Giá trị xuất khẩu từ cá chiếm 22,8%, tăng 16,2% về 
giá trị, tăng 35,5% về khôi lượng so với cùng kỳ. Giá cá xuất khẩu có xu hướng giảm. 
Riêng cá tra, basa chiếm 12,51% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành và 
bằng 53,3% nhóm sản phẩm cá. sản lượng cá tra, basa tăng 55%, giá trị tăng 53,75% 
so với cùng kỳ.

- Đốì với nhóm mực và bạch tuộc: sản lượng khai thác đạt thấp. Giá trị xuất khẩu 
mực và bạch tuộc chiếm 6,7%, tăng 40,2% về giá trị, tăng 32,1% về khối lượng so với 
cùng kỳ. Giá mực, bạch tuộc xuất khẩu có chiều hướng tăng.

- Đốì vối sản phẩm thủy sản khô: Giá trị xuất khẩu thủy sản khô chiếm 4,2%, 
tăng 32,2% về giá trị, tăng 52,4% về khối lượng so với cùng kỳ. Giá sản phẩm thủy sản 
khô xuất khẩu có chiều hưống giảm.

- Các sản phẩm thủy sản khác: Giảm cả vể lượng (-34,2%) và giảm cả về giá trị (- 
35,4%). Giá xuất khẩu có chiều hướng giảm.

II. ĐÁNH GIÁ VỂ CÁC HOẠT ĐỘNG Hỗ TRỢ PHÁT TRIEN

1. Khoa học công nghệ
Năm 2004, Bộ Thủy sản được Nhà nước giao thực hiện 1 dự án điều tra kinh tế - 

xã hội, 1 nhiệm vụ dộc lập cấp Nhà nước (lưu giữ quỹ gen), 36 đề tài, dự án và nhiệm 
vụ KHCN cấp Bộ và 43 tiêu chuẩn ngành. Trong sô' 36 đề tài có 1 dự án sản xuất thử 
nghiệm và 14 đề tài chuyển tiếp, về cơ cấu có nhiều đề tài, dự án tập trung vào lĩnh 
vực nghiên cứu sản xuất giông, nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu môi trường nguồn lợi, 
công nghệ khai thác, giải quyết các vấn đề bức xúc trong thực tiễn sản xuất của ngành.

Trong năm 2004 các nhà khoa học Thủy sản đã nghiên cứu và hoàn thiện quy 
trình công nghệ sản xuất giốhg nhân tạo và nuôi thương phẩm một số loài thủy sản 
sản xuất khẩu chủ lực (tôm nưốc lợ, thủy sản nước ngọt, Ốc hương, cua biển, cá biển). 
Đến nay ngành Thủy sản gần như đã tự túc được 100% nhu cầu giống tôm sú.

Ngoài giống tôm sú, khoa học công nghệ thủy sản đã làm chủ được công nghệ sản 
xuất giốhg và quy trình nuôi cá song, cá giò, ốc hương, cua biển. Đặc biệt công nghệ 
sản xuất giốhg cua biển đạt tỷ lệ sông cao (15%), đã đạt giải Nhất giải thưởng Sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt Nam, giải Đặc biệt của Tổ chức Trí tuệ thế giới (WIPO).

Bằng chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào việc sản 
xuất, năm 2004 đã hình thành và phát triển nghề nuôi ốc hương xuất khẩu ở các 
tỉnh ven biển miền Trung và nghề nuôi cua biển xuất khẩu ở các tỉnh miền Bắc. 
Trong lĩnh vực điều tra nguồn lợi hải sản, khoa học công nghệ đã có nhiều tiến bộ, 
bước đầu ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật thủy âm và lưối kéo trung tầng để thăm dò 
nguồn lợi cá nổi nhỏ.

Về chế biến và bảo quản sau thu hoạch: Đã hoàn thiện công nghệ sản xuất thức 
ăn nuôi tôm sú, cá song, cá giò, cá rô phi, ốc hương từ sử dụng nguyên liệu trong nước, 
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hạ giá thành sản phẩm. Đã áp dụng kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch đôì với các sản 
phẩm thủy sản khai thác và nuôi trồng.

Công tác xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành được tăng cường, đã ban hành 
được 40 tiêu chuẩn phục vụ cho công tác quản lý của ngành. Công tác nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học công nghệ trong năm 2004 góp phần quan trọng trong công tác 
quản lý và phát triển sản xuất.

2. Khuyến ngư
Năm 2004, cả nước đã tổ chức 2.844 lớp tập huấn. Riêng khuyến ngư quốc gia đã 

triển khai 216 mô hình, tổ chức 640 lớp tập huấn với hơn 35.560 lượt người tham gia. 
Trong đó có 22 mô hình với quy mô từ 1-2 ha tại các tỉnh miền núi. Công tác thông tin 
tuyên truyền được đẩy mạnh. Tờ tin khuyến ngư mỗi tháng một kỳ với 1.500 bản. 
Khuyến ngư Trung ương cũng đã in và phát hành 50.625 bản sách và tài liệu khuyến 
ngư; Tờ tin, bản in 29.100 bản, tờ gấp, tờ rơi 76.200 tồ; Mở 38 chuyên mục trên các báo; 
Xây dựng 3.501 băng hình; Lien kết với Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình các 
tỉnh xây dựng 92 buổi phát sóng. Các chương trình đã góp phần trong việc chuyển tải 
các thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin kinh tế thủy sản và các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thủy sản đến với nông ngư dân.

Thực hiện Quyết định 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 về một sô chính sách 
khuyến khích phát triển giống thủy sản, năm 2004 Trung tâm khuyến ngư Quốc gia 
đã phối hợp vối các Viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan thủy sản của địa 
phương tiến hành chuyển giao được 12 công nghệ cho các tĩnh: Công nghệ sản xuất 
giông cua biển, giổhg nghêu, sò huyết, tôm càng xanh, cá chép lai VI, giôihg basa gai 
miền núi, giống cá lăng vàng, giống tôm he Nhật Bản; Lưu giữ đàn cá giốhg bố mẹ; Dự 
án sản xuất giống cá rô phi đơn tính mùa đông, các dự án nhập công nghệ sinh sản 
nhân tạo một số giông loai thủy sản quý hiếm mà Việt Nam chưa có như: Nhập công 
nghệ sinh sản nhân tạo cá hồi vân, cá bơn vỉ ô lưu, cá Mahseer.

Về khai thác hải sản năm 2004 đã triển khai các mô hình phát triển nghề câu cá 
ngừ đại dương, chuyển đổi nghề từ vây sang câu cá ngừ đại dương tại Tiền Giang, mô 
hình lưối chụp mực tại Quảng Bình, mô hình cải tiến lưới vây tại Quảng Trị, mô hình 
lưới rê cố định kiêm nghề, lưối rê trôi ở Quảng Ninh, mô hình phun phủ composite 
polyme cho các tàu cá ở Nghệ An.

Khuyến ngư đã phổ biến kiến thức pháp luật thủy sản và đưa các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào nuôi, khai thác, chế biến, bảo quản sau thu hoạch góp phần quan 
trọng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Thủy sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khuyến ngư còn có những hạn chế 
và khuyết điểm như: Chưa đầu tư xây dựng mô hình trình diễn cho các hộ nghèo, chưa 
tổng kết đầy đủ kết quả hoạt động khuyến ngư, thiếu chính sách khuyến ngư, cơ cấu 
khuyên ngư chưa gắn kết với cơ cấu kinh tế ngành, còn nặng về khuyến ngư nuôi trồng 
thủy sản, nhẹ về khuyến ngư khai thác và chế biến thủy sản. Sức lan truyền các mô 
hình khuyên ngư chưa rộng. Một số' dự án nhập công nghệ sản xuất giông thủy sản còn 
gặp khó khăn về thủ tục xuất, nhập khẩu. Chế độ thanh quyết toán các dự án khuyến 
ngư và chương trình khuyến ngư thường xuyên chưa được thực hiện tốt, chưa bảo đảm 
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được việc quyết toán đúng kỳ hạn. Hiệu quả của một số ít dự án nhập công nghệ sản 
xuất các loại giông mới chưa tốt.

3. Hựp tác, hội nhập quốc tế và xúc tiến thương mại
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Quyết dịnh số 05/2004/CT- 

BTS ngày 20/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt chương trình hội nhập quốc 
tế, hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục phát triển. Các doanh nghiệp tăng cường và 
mở rộng các hoạt động tiếp cận các thị trường thông qua việc tham gia nhiều hội chơ, 
triển lãm quốc tế tại các nưốc có thị trường lớn hoặc đang mở ra cơ hội cho việc phát 
triển thị trường. Tham gia các hội chợ đã quảng bá sản phẩm thủy sản Việt Nam, tạo 
cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường thủy sản các nước. Bộ đã chỉ đạo tổ 
chức 2 hội chợ thủy sản VietFish và VinaFish, thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham 
gia, trong đó có nhiều gian hàng của các công ty nước ngoài. Để cập nhật được thông 
tin về thương mại thủy sản, Trung tâm tin học xây dựng trang thông tin điện tử giao 
dịch quốc tế, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam mua, cung cấp thông 
tin cho các doanh nghiệp từ các tạp chí chuyên ngành thyủ sản quốc tế có uy tín và hỗ 
trợ quảng cáo cho sản phẩm thủy sản Việt Nam ở nưốc ngoài tập trung vào 3 thị 
trường trọng điểm là Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU.

Năm 2004, Ngành đã xây dựng lộ trình hội nhập nghề cá để các nhà lãnh đạo 
các nước ASEAN ký hiệp định tại Hội nghị thượng đĩnh ASEAN lần thứ 10 tại Viên 
Chăn (CHDCND Lào) thông nhất áp dụng quy tắc chuvển đổi xuất xứ hàng hóa đê 
hưởng chế độ CEPT, thực hiện chế độ hải quan đèn xanh trong cửa khẩu các nưổc 
ASEAN và cùng với Bộ Thương mại dự đàm phán với các đối tác chuẩn bị cho Việt 
Nam gia nhập WT0.

Công tác hợp tác quốc tế trong năm 2004 được mở rộng. Chỉ tính riêng các đoàn 
ra và đoàn vào theo công việc của Bộ Thủy sản có 247 đoàn ra gồm 546 lượt người, 
116 đoàn vào với 181 lượt ngươi. Các quan hệ hợp tác đa phương, song phương tiếp 
tục phát triển. Tháng 4/2004 Nghị định thư bổ sung Hiệp định hợp tác nghề cá vịnh 
Bắc Bộ Việt Nam -Trung Quốc đã được ký kết tại Bắc Kinh, kết thúc 3 năm đàm 
phán, góp phần đưa Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá 
đã ký với Trung Quốc có hiệu lực. Thực hiện. Hiệp định hợp tác của Chính phủ Việt 
Nam và NaUy, dự án Luật Thủy sản kết thúc giai đoạn I vào tháng 12/2004; Hiệp 
định vê' dự án Luật Thủy sản giai đoạn II đã được ký kết vào tháng 11/2004 và sẽ 
triển khai trong 5 năm 2005-2009. Chương trình FSPS 1 do Chính phủ Vương quốc 
Đan Mạch hỗ trợ được kéo dài đến hết năm 2005. Văn kiện Chương trình FSPS 2 
được chỉ đạo chuẩn bị công phu, nghiêm túc và sẽ triển khai thòi kỳ 2006-2010. Nét 
mới trong hợp tác quốc tế năm 2004 là mở ra quan hệ hẹn tác thủy sản với các nước 
Châu Phi, Nam Mỹ.

Tuy nhiên, các hoạt động hội nhập, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế chưa 
tương xứng vổi yêu cầu. Chưa xây dựng được chiến lược hợp tác quốc tế trong ngành 
Thủy sản, chưa có những đề án tốt hướng vào việc chuyển đổi nghề nghiệp tạo điêu 
kiện cải thiện tốt hơn cuộc sông của cộng đồng ngư dân. Chưa chú trọng mỏ rộng công 
tác xúc tiến đầu tư nước ngoài nên kết quả đầu tư ODA và FDI của ngành đạt rất 
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thấp. Tính từ năm 200 1 đôn nay mới có 3 dự án ODA vởi tổng mức 49,8 triệu USD đã 
được giải ngân và 113 dự án FDI với tổng mức đầu tư 250 triệu USD đã được triển 
khai. Trừ hỗ trợ phát triển chính thức, các dự án FDI chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 
nuôi trồng thủy sản và chế biến thức ăn nuôi tôm. Công tác xúc tiến thương mại chủ 
yếu vẫn là các hoạt động hội chợ, triển lãm, mua ấn phẩm, thông tin, thiếu nhiều các 
hoạt động chuyên sâu nghiên cứu phát triển thị trường, các chiến lược, sách lược phát 
triến thị trường cho từng sản phẩm.

4. Đổi mới doanh nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế
Trong năm 2004, Ban cán sự Đảng Bộ Thủy sản đã họp Nghị quyết về đề án phát 

triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 13, Nghị quyết 14 của 
Hội nghị Trung ương 5 khóa IX. Bộ trưởng đã chủ trì làm việc với Ban thường vụ Hội 
nghề cá và cử lãnh đạo Bộ làm việc với Ban chấp hành Hiệp hội chế biến thủy sản xuất 
khẩu thảo luận những vâ'n đề Lổ chức mô hình về phát triển lực lượng sản xuất, các 
thành phần kinh tế trong nghề cá, tìm các giải pháp hỗ trợ Hội, Hiệp hội hoạt động 
phục vụ phát triển nghề cá.

Kế hoạch sắp xếp đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được triển 
khai theo Quyết định 354/2003/QĐ-TTg của Thủ tưống Chính phủ. Ban đổi mới phát 
triển doanh nghiệp của Bộ đã tham mưu cho Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 
04/2004/CT-BTS ngày 27/4/2004 về việc triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh 
nghiệp thuộc Bộ năm 2004-2005 theo tinh thần Chỉ thị số' 11/2004/CT-TTg ngày 
30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004 của Thủ tưống Chính 
phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên 
hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước, Bộ Thủy sản đã xây dựng lại phương 
án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Thực trạng tài chính ở Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và một số đơn vị kinh 
doanh khác do kiểm toán, thanh tra Chính phủ, thanh tra Bộ Tài chính và thanh tra 
Bộ phát hiện đã là bài học trong việc làm giảm nhẹ những tồn đọng, lành mạnh hóa 
tình trạng tài chính trước khi doanh nghiệp nhà nước bước vào sắp xếp, đổi mới và cổ 
phần hóa.

Sau một năm nhìn lại công tác quản lý nhà nước của Bộ để hỗ trợ đổi mới doanh 
nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế còn hạn chế. Việc tổng kết các mô hình 
sản xuất trong nghề cá để từ đó hình thành cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn nhằm 
phát triển mạnh sản xuất chưa được làm tốt. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã chưa thực 
sự có vị trí, chưa có sức sống trong nghề cá nhân dân. Kinh tế tư nhân, nậu vựa là lực 
lượng chi phối chủ yếu trong nghề cá nhưng chưa được nghiên cứu thật nghiêm túc để 
tổ chức lại, định hướng phát triển theo cộng đồng. Các doanh nghiệp nhà nước trong 
ngành Thủy sản gặp nhiều khó khăn. Các tổng công ty trực thuộc Bộ nhìn chung 
không thực sự giữ vai trò chủ đạo. Việc tổ chức, sắp xếp lại 3 tổng công ty lúng túng. 
Tiến độ cổ phần hóa tiên triển chậm.
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5. về dầu tư phát triển
5.1. về dầu tư xây dựng cơ bản
Tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trong năm 2004 là 516,7 tỷ 

đồng (chưa kể vốn Chương trình Biển Đông hải đảo). Trong đó số dự án do Bộ quản lý 
là 142,7 tỷ đồng, do các địa phương quản lý là 375 tỷ đồng. Kết quả, tiến độ thực hiện 
các dự án đầu năm bị chậm, đến giữa và cuổì năm tiến độ thực hiện dự án được đẩy 
nhanh hơn, nhưng cuối năm vẫn không hoàn thành kế hoạch triển khai vốn nhà nước 
trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Vốn ngân sách so với nhu cầu cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy sản được 
nhà nưốc cân đốì còn thấp, đặc biệt là dầu tư hạ tầng để phát, triển nuôi trồng thủy 
sản, thủy lợi cho các vùng nuôi trổng thủy sản tập trung. Các dự án đầu tư nơi neo đậu 
tránh trú bão cho tàu thuyền hoạt động nghề cá theo Quyết định 135/2001/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ gặp khó khăn về vốn, đã không được bô' trí kê hoạch từ năm 
2003, dẫn đến 8 dự án đã dầu tư 40 tỷ đồng từ năm 2002 bị ngưng trệ, kéo giãn tiến độ 
đầu tư, gây lãng phí, chậm phát huy hiệu quả. Đầu tư xây dựng hạ tầng các vùng nuôi 
trồng thủy sản được tiếp tục với các dự án của Chương trình 224. Đến nay có 375 tỷ 
đồng ngân sách nhà nước được giao kế hoạch. Trong đó nguồn từ ngân sách Trung 
ương hỗ trợ 271 tỷ đồng, ngân sách địa phương và vay không lãi theo Quyết định 
132/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 104 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện ước đạt 
400 tỷ đồng, vượt 6,6% so với kế hoạch được giao do một số công trình các nhà thầu bỏ 
vốn thi công trưốc. Kết quả giải ngân đạt 100% vòn được giao. Tuy nhiên, việc đầu tư 
các dự án nuôi trồng thủy sản ở các địa phương bị dàn trải, các tỉnh phê duyệt quá 
nhiều dự án gây sức ép và vượt khả năng cân đốì vốn từ ngân sách Trung ương và 
ngân sách địa phương. Dự án nhiều, nguồn lực chưa đáp ứng nên tình trạng đầu tư 
dàn trải ở tất cả các tỉnh khá phổ biến. Hầu hết các dự án không hoàn thành đúng tiến 
độ, chậm đưa vào khai thác sử dụng, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp.

Nhờ có sự đầu tư tập trung của nhà nước trong những năm qua nên cơ sở vật 
chất, năng lực sản xuất của Ngành tăng nhanh. Tuy nhiên, khi nguồn vốh tăng, công 
tác quản lý về đầu tư xây dựng bộc lộ những hạn chế. Phát hiện những yếu kém trong 
quản lý đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thủy sản đã có Chỉ thị sô 07/2004/CT-BTS 
ngày 30/6/2004 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ, 
nhưng thực trạng của tình hình quản lý đầu tư xây dựng và những phát hiện qua 
thanh tra Dự án Sóng Thần tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và 6 cảng cá phía 
Nam đòi hỏi Bộ và các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án phải có thái độ nghiêm khắc, 
nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, thiếu sót, sai phạm và có biện pháp sửa 
chữa khắc phục.

Những khuyết điềm trong quản lý đầu tư xây dựng thề hiện ở các việc sau:
- Bộ chưa xây dựng và ban hành các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng các 

công trình chuyên ngành thủy sản, chưa ban hành vãn bản hướng dẫn vế quy trình, 
trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 52/CP; thiếu cán bộ đủ năng 
lực trình độ chuyên môn làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, ở tất cả 
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các khâu xây dựng quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện dự 
án... đều xảy ra sai sót.

- Công tác đấu thầu và chọn thầu tư vân chưa tốt. Tư vân yếu vê' nàng lực chuyên 
ngành thủy sản, lại không có bộ tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành 
thủy sản dể quản lý, nên dễ dẫn đến sai sót. Sai sót của tư vấn kéo theo các sai phạm ở 
các khâu sau.

- Sự yếu kém trong khâu tham mưu, quản lý đầu tư của Bộ đã để xảy ra tình 
trạng các chủ dầu tư và các Ban quản lý dự án yếu về năng lực quản lý đầu tư xây 
dựng. Một số chủ đầu tư tuỳ tiện thay đổi thiết kế, tự ý quyết định không đúng thẩm 
quyền một số công việc trong quản lý đầu tư xây dựng.

5.2. Về quản lý các nguồn chi sự nghiệp
Năm 2004, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các Chương trình, kế 

hoạch công tác, bảo đảm dáp ứng dủ kinh phí hoạt động sự nghiệp cho các đơn vị trong 
toàn Ngành. Tuy việc quản lý các nguồn chi sự nghiệp đã được chú ý, có hướng dẫn đầy 
đủ các quy định của Bộ Tài chính, có các biện pháp kiểm tra thực hiện dự toán và 
quyết toán. Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 06/2004/CT-BTS ngày 7/6/2004 về chân 
chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực 
thuộc Bộ, nhưng ở một số’ đơn vị tình trạng quản lý tài chính còn lơi lỏng, thực hiện lập 
kế hoạch, dự toán thu, chi chế độ thanh quyết toán chưa bảo đảm đúng tiến độ. Nhiều 
khoản mục chi chưa quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức nên gặp khó khăn trong 
việc lập dự toán và phê duyệt quyết toán. Luật Ngân sách sửa đổi đã có hiệu lực. Việc 
thi hành Luật Ngân sách mới đã giúp Bộ phát hiện nhiều hạn chế, yếu kém trong 
quản lý ngân sách, nhất là các nguồn chi từ sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khoa học. 
Đã có tới trên 23 tỷ đồng ngân sách được chi không quyết toán đúng thời hạn; có trên 
37 dự án đầu tư hoàn thành chưa được quyết toán. Cơ chế phối hợp quản lý giữa các 
đơn vị quản lý nhà nưóc của Bộ đôì với các đề tài, dự án cần được rà soát, chấn chỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2004, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức trong đó vụ kiện bán phá giả 

tôm vào Mỹ đã gây ảnh hưởng không nhỏ tối việc xuất khẩu tôm vào thị trường Hoa 
Kỳ, thiệt hại lớn cho những người nuôi tôm và các doanh nghiệp chế biến xuất khâu 
tôm và những diễn biến bất lợi của thời tiết, thiên tai suốt trong năm gây nhiều rủi ro 
và thiệt hại, nhưng với tinh thần lao động sáng tạo, những người lao động nghề cá đã 
nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn tiếp tục đưa sản xuất kinh doanh thủy sản phát 
triển, hoàn thành kế hoạch vê' tổng sản lượng và tiếp tục tăng giá trị kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản so với năm 2003. Tuy nhiên, trong bốì cảnh kinh tế đất nước tiếp tục 
đạt tốc độ tăng trưởng cao, GDP tăng 7,7%, giá trị xuất khẩu tăng 28,9%, riêng tốc độ 
phát triển thủy sản tuy vẫn tăng 11,2% vê' giá trị sản xuất nhưng đã có phần chậm lại. 
Đây là hiện tượng cần được xem xét đánh giá sâu sắc trong Ngành để tìm lý do, 
nguyên nhân của sự chậm lại vê' tốc độ tăng trưởng trong 2 năm qua (2003-2004). Có 
một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Trong những năm qua, ngành Thủy sản tiếp cận cơ chế thị trưòng sớm, 
có tốc độ phát triển rất nhanh, khai thác rất mạnh các. thị trường thuận lợi cho gia 
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tăng xuất khẩu, trở thành một trong những ngành kinh tế có giá trị kim ngạch xuất 
khẩu cao nhất, chiếm trên 20% GDP nông nghiệp, trên 4% GDP của nền kinh tế quốc 
dân, nhưng quy mô bộ máy quản lý nhà nước nhỏ, số lượng biên chế ít, chất lượng công 
chức còn chưa cao nên việc quản lý nhà nước chuyên ngành còn hạn chế, thể hiện rõ 
trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý phát triển theo quy hoạch, trong tổng 
kết thực tiễn, xây dựng cơ chế chính sách.

Sự chuyển dịch cơ cấu trong ngành đã diễn ra trong nhiều năm, rõ nhất là chiến 
lược đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản lên bằng và sẽ 
vượt sản lượng khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời bảo đảm sự tiếp 
tục tăng sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. Trong khai thác hải sản là sự 
chuyển dịch từ gần bờ ra xa bờ, là sự chuyển đổi cơ cấu nghề theo định hướng thị 
trường xuất khẩu. Trong tiếp cận thị trường xuất khẩu là sự chuyển dịch mạnh từ các 
thị trường truyền thống sang thị trường Mỹ, EU. Tuy nhiên, những giải pháp quản lý 
nhà nước chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng của năng lực sản xuất trong toàn 
ngành, chưa chuyển đổi cơ cấu đầu tư và cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước cho phù hợp 
với một ngành theo yêu cầu phát triển và đặc thù riêng.

Thứ hai: Năm 2004 vụ kiện bán phá giá tôm vào Mỹ đã tác động mạnh tới hoạt 
động xuất khẩu thủy sản nưốc ta. Có lẽ đây cũng là một trong những nhân tố chủ yếu 
dẫn tới giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Trong khi 
khối lượng và giá trị thủy sản xuất khẩu vẫn tăng (tốc độ tăng giá trị cao hơn tốc độ 
tăng khốĩ lượng) nhưng giá mua nguyên liệu thủy sản của các doanh nghiệp trong 
nước không ổn định, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý nông, ngư dân sản xuất nguyên 
liệu. Sự không tương đồng giữa các thị trường thủy sản xuất khẩu và thị trường 
nguyên liệu thủy sản trong nưốc thể hiện rõ, không chỉ ở trình độ thương mại, nên 
tảng pháp lý mà ngay cả sự bấp bênh trong mặt bằng giá cả và chất lượng hàng hóa. 
Vai trò điều tiết vĩ mô ở đây bị hạn chế. Khi giá xăng dầu, thiết bị, ngư cụ tăng, giá 
bán nguyên liệu giảm thì thiệt thòi lớn rơi về phía ngư dân và nông dân.

Thứ ba: Những hạn chế trong quản lý các hoạt động trên biển do chưa thiết lập 
được hệ thông quản lý nguồn lợi và đăng ký tàu thuyền phù hợp nhằm đảm bảo khai 
thác hợp lý gắn với bảo vệ, phát triển và tái tạo nguồn lợi, đồng thòi với yêu cầu giải 
quyết đời sốhg của cộng đồng ngư dân ven biển, đã được nhìn nhận trong tổng kết 
Ngành năm 2003 và tiếp diễn trong năm 2004 nhưng chưa có biện pháp khắc phục 
hữu hiệu. Đặc biệt là quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền đánh cá cùng với các biện 
pháp đảm bảo an toàn cho ngư dân đi biển, thể hiện rõ qua việc quản lý chất lượng 
phao cứu sinh, sinh mạng các ngư dân bị thiệt hại sau bão lốc.

Thứ tư: Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản bao gồm quản lý 
môi trường nuôi, quản lý sản phẩm saù thu hoạch đặc biệt ở lĩnh vực khai thác, quản 
lý vùng nuôi, quản lý chất lượng con giông, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học, 
thuốc kháng sinh còn bị cắt khúc, chưa hình thành hệ thông quản lý liên hoàn theo 
chuỗi của từng sản phẩm từ khâu đầu tiên sản xuất nguyên liệu, đến khâu cuôi cùng 
tiêu dùng trên thị trưòng nội địa hoặc xuất khẩu. Hiện tượng bơm chích các tạp chất, 
ngâm nưốc vẫn tiếp diễn, không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Các lô hàng thủy 
sản xuất khẩu sang EU vẫn bị phát hiện nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến uy tín chất 
lượng thủy sản Việt Nam.
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Những tồn tại, yếu kém trên có các nguyên nhăn sau:

- Về khách quan:
Thủy sản là ngành kinh tê' khai thác và sử dụng nguồn lợi tự nhiên, trong bôì cảnh 

chung môi trường dang có dâ'u hiệu suy thoái nguồn lợi có dâ'u hiệu cạn kiệt, việc chuyển 
dịch cơ câ'u hay tập trung sản xuât lên quy mô lớn hơn từ kinh tế hộ gia đình manh mún 
đòi hỏi đầu tư lớn vê cơ sỏ hạ tầng, về diều tra nghiên cứu cơ bản, đòi hỏi các hệ thông luậ' 
pháp, chính sách đồng bộ, có bộ máy quản lý phù hợp và đội ngũ cán bộ có chất lượng đưạc 
nâng cao. Đó là những việc chưa thế hoàn thiện ngay trong điều kiện đâ't nước còn nghèo 
và đang ở giai đoạn đầu của CNII, HĐH. Bôn cạnh đó, năm 2004, biến động giá cả trên 
thị trường, nhất là giá xăng, dầu tăng mạnh đã tác động lớn tới sản xuất làm tăng giá 
thành, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, cùng vối vụ kiện bán phá giá tôm vào thị 
trường Mỹ đã gây khó khăn và làm giảm giá tiậ xuất khẩu thủy sản.

- Về chủ quan:
Bộ máy quản lý nhà nước về thủy sản của Bộ và các sở nhỏ về sô'lượng, hạn chê' 

về chất lượng, chưa dáp ứng yêu cầu, đòi hỏi đối với Ngành có tốc độ phát triển nhanh 
như thời gian qua bảo đảm được theo hướng CNH, HĐH và phát triển bền vững. Chưa 
coi trọng đúng mức việc xây dựng và phát triển các mô hình quản lý, chưa phát huy 
đầy đủ tiềm năng của các thành phần kinh tế, nhất là đốì với kinh tê' hợp tác và hợp 
tác xã. Chưa chú ý dúng mức tối các biện pháp hỗ trợ, tìm sinh kê' nâng cao đời sông 
của cộng đồng ngư dân.

Kỷ cương hành chính chưa tô't. Nhiều quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng chưa được 
tự giác thực hiện và cũng chưa được kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Việc triển khai Nghị 
định 43/2003/NĐ-CP và Quyết định 354/2003/QĐ-TTg chậm đã ảnh hưởng lớn tới hiệu 
lực chỉ đạo điều hành của bộ máy quản lý nhà nưởc.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2005 CỦA NGÀNH THỦY SẢN

I. Dự BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2005
Trưâc yêu cầu phát triển kinh tê' đất nước, đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế, 

Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả nước là 
8,5% trong năm 2005, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kê' hoạch 5 năm mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ IX đã đề ra.

Đối với Thủy sản, một trong những ngành kinh tê' mũi nhọn của nền kinh tế quôc 
dân, triển khai kê' hoạch năm 2005 có nhiều thuận lợi:

- Kinh nghiệm phát triển hơn 20 năm qua, từ khi đi vào cơ chế kinh tế thị trưòng, 
nhất là sau hai năm 2003, 2004 với hai vụ kiện bán phá giá cá tra, basa và tôm vào thị 
trưòng Mỹ đã giúp thủy sản tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trên thương 
trường quô'c tế. Khả năng còn rộng mở của thị trường thủy sản và những bài học về 
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cạnh tranh thương mại, về rào cản thuế quan và phi thuế quan là hành trang quý để 
triển khai kế hoạch 2005 và kế hoạch 5 năm 2006-2010.

- Mặc dù nguồn lợi hải sản ven bờ suy giảm, sức tải của môi trường nước các vùng 
nuôi trồng thủy sản bị giới hạn, song tiêm năng để phát triển thủy sản vẫn còn lốn, 
nếu biết khai thác và sử dụng hợp lý, có đầu tư thoả đáng cùng vối hiệu lực cao trong 
quản lý nhà nước để triển khai và thực thi các chủ trương, chính sách, luật pháp. Đó là 
khả năng phát triển khai thác hải sản xa bờ, khả năng đẩy mạnh nghề nuôi hải sản 
trên biển, khả năng tăng năng suất, phát triển thâm canh trên từng đơn vị diện tích 
nuôi trồng thủy sản, khả năng mở rộng, phát triển đa dạng các đốì tượng thủy sản, các 
hình thức kinh doanh thủy sản, kết hợp thủy sản vối du lịch, dịch vụ và phát triển chế 
biến thủy sản xuất khẩu cũng như chế biến thủy sản nội địa còn rất lớn.

- Các cơ chế, thể chế quản lý đang hình thành cùng với Luật Thủy sản đi vào cuộc 
sống; các cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng đã được đầu tư các năm qua bắt đầu phát 
huy tác dụng là nền tảng cho sự phát triển. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ hợp tác quốc tế 
của các tổ chức và các nước, có đội ngũ lao động nghề cá với hàng triệu ngư dân, nông 
dân, cùng với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý cần cù, tận tuỵ, nhiệt 
huyết với nghề là các tiền đề thuận lợi để thủy sản tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả, 
bền vững.

Tuy nhiên, đứng trước 2005, thủy sản cũng gặp không ít khó khăn, thách thức:

Thứ nhất'. Yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn vệ 
sinh thực-phẩm về quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản từ khâu sản xuất 
nguyên liệu đến tiêu thụ trên thị trường. Danh mục các chất kháng sinh bị cấm sử dụng 
ngày càng được các nước nhập khẩu bổ sung thêm, ngưỡng cho phép ngày một hạ thấp. 
Đây là khó khăn, là thách thức lớn đốì với hệ thốhg sản xuất và quản lý thủy sản hiện 
nay, đặc biệt trong nuôi trồng thủy sản với đại trà là quảng canh truyền thông nhỏ lẻ.

Thứ hai: Nguồn lợi hải sản ven bò suy giảm, hàng triệu ngư dân vốn kiếm sống 
hàng ngày bằng các thuyền nhỏ thô sơ, nghề thủ công lạc hậu. Sức ép lên môi trường 
nguồn lợi hải sản và sức ép về sinh kế đốì vối đdi sống của người dân là thách thức, là 
bài toán lớn đối với quản lý nghề cá ven bờ.

Thứ ba: Để duy trì phát triển hiệu quả, thủy sản phải tiếp tục đẩy mạnh xuất 
khẩu, tiếp tục hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế quốc tế, thực hiện hiệu quả chủ 
trương chính sách phát triển sản xuất kinh doanh dựa trên nền tảng của đường lốì đổi 
mới, trong hoàn cảnh trình độ dân trí của lao động nghề cá thấp, năng lực quản lý nhà 
nước chưa tương xứng với yêu cầu, năng lực đội ngũ công chức, cán bộ còn hạn chế, 
nguồn vốh đầu tư cho hạ tầng nghê' cá thiếu.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

A. Phương hướng
Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, đẩy mạnh sự tăng trưởng với tôc độ 

nhanh, hướng mạnh vào xuất khẩu trong năm 2005, gắn với bảo vệ môi trường, nguồn 
lợi thủy sản, bảo đảm hiệu quả, ổn định, bền vững.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÀNH THỦY SẢN 189

Năm 2005 là năm chuẩn bị, tạo điều kiện tiền đề cho kế hoạch 5 năm 2006-2010, 
thời kỳ “đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển tạo nền tảng để đến nàm 
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” do đó cần 
tập trung có các giải pháp thiết thực cả trưởc mắt và lâu dài để phấn đấu hoàn thành 
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng IX vào năm 2005 làm cơ sở xây dựng kế hoạch 5 năm 
2006-2010.

Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2005

Chỉ tiêu Dơn vị tính Kế hoạch 2005 % so với ước TH 2004
A. Tổng sản lượng 1.000 tấn 3.300 107,4
I. Thủy sản khai thác u 1.940 100,9

+ Khai thác biển <( 1.750 101,5

+ Khai thác nội địa ti 190 95,3

II. Thủy sản nuôi trồng u 1.360 118,3

B. Giá trị kim ngạch xuất khấu 1.000.000USD 2.600 108,5

B. Các giải pháp thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2005 và chuẩn bị kế' hoạch 
5 nãm 2006-2010

1. Nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch nhà nước

1.1. Tiếp tục chuyển, dổi cơ cấu kình tế, đẩy mạnh sản xuất theo hướng ưu tiên 
xuất khẩu, nâng can chất lượng, hiệu quả, bền vững

Thực hiện Nghị quyết của kỳ họp 6 Quốc hội khóa XI và phương hướng, nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2005, Chỉ thị số' 18/2001/CT-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2005 và Chỉ thị số 
33/2004/CT-TTg ngày 23/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, Thủy sản sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2005 
theo hướng, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu ngành và cơ 
cấu đốì tượng sản xuất để tăng mạnh giá trị kim ngạch xuất khẩu trên cơ sở chất 
lượng, hiệu quả, bền vững.

1.2. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản
Năm 2005 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ thực hiện Luật Thủy sản, các Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời triển khai các quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ: Quyết định 135/2001/QĐ-TTg phê duyệt hệ thống neo đâu tránh trú bão 
đến 2010, Quyết định 131/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản đến 2010, tiếp tục thực hiện Quyết định 89/2003/QĐ-TTg về xử lý nợ vay đóng mới, 
cải hoán tàu khai thác hải sản xa bờ. Vì vậy, năm 2005 cần tập trung tổ chức lại sản 
xuất trên biển, xây dựng quan hệ sản xuât gắn với các mô hình, tổ hợp tác, HTX, chủ 
tàu thuyền, nậu vựa, các đơn vị hoạt động công ích nhằm tiêp tục giảm cường độ khai 
thác hải sản ven bò, phát triển khai thác hải sản xa bờ có hiệu qua, hạ giá thành san 
xuất và cải thiên, nâng cao đòi sông cộng đồng ngư dân ven biên, hai đao. San lượng 
khai thác hải sản năm 2004 là 1.724.200 tấn, kê hoạch năm 2005 dự tính là 1.750.000 
tấn. Tư tưởng chỉ đạo là tiếp tục hạn chế khai thác gần bờ, chuyển ra khai thác sản 
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lượng ở xa bồ, giữ sản lượng khai thác hải sản cơ bản không tăng, chỉ tăng vê' giá trị 
sản lượng khai thác.

Một vấn đề lốn trong nghề cá biển đã xuất hiện những năm gần đây cần được đưa 
vào kế hoạch 2005 và các năm tiếp theo để có giải pháp thực hiện. Đó là phải giảm 
mạnh, giảm hợp lý số thuyền nghề nhỏ khai thác ven bờ, có cơ chế, chính sách, biện 
pháp đồng bộ tạo việc làm. chuyển đổi nghề cho cộng động ngư dân sản xuất nhỏ nhằm 
đảm bảo cuộc sống của họ ổn định và no ấm.

Trong khai thác hải sản, cùng vối tôm, mực, bạch tuộc cá ngừ đại dương đang nổi 
lên là một sản phẩm xuất khẩu có triển vọng, là đôi tượng chuyển đổi nghề, chuyển 
khai thác gần bờ ra xa bờ có hiệu quả. Dó đó, trong năm 2005 cần làm thí điểm mô 
hình quản lý cộng đồng gắn vối việc xây dựng thương hiệu đốì với cá ngừ đại dương 
Việt Nam, đồng thời vâi việc tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn bắt buộc và các tiêu 
chuẩn khuyến khích áp dụng đôi với sản phẩm cá ngừ từ khai thác đến bảo quản và 
tiêu thụ.

Triển khai mô hình quản lý cảng cá, nâng cao năng lực hậu cần dịch vụ một cách 
đồng bộ, gắn khai thác vối bảo quản sau thu hoạch, tăng cường quản lý chất lượng sản 
phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng giá trị cho sản phẩm khai thác, thử 
nghiệm mô hình bán dấu giá sản phẩm khai thác, trước hết là cá ngừ đại dương ở một 
số chợ cá miền Trung. Xây dựng một số chợ cá ở các vùng trọng điểm khai thác. Xây 
dựng thử nghiệm mô hình quản lý cộng đồng trong quản lý cảng cá, chợ cá.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể triển khai Hiệp định hợp tác nghê' 
cá vịnh Bắc bộ, phối hợp chặt chẽ việc kế hợp khai thác hải sản với công tác quốc 
phòng và bảo đảm trật tự trên biển.

Chủ động phòng chông lụt bão, bảo đảm an toàn cho ngư dân đi biển. Thực hiện 
phương châm 4 tại chỗ, xử lý các tình huốhg bão lụt có thể xảy ra, giảm thiệt hại sau 
bão lũ.

1.3. Nuôi trồng thủy sản
Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đến 2010 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 224/1999/QĐ-TTg. Để bảo đảm phát 
triển nuôi trồng thủy sản bền vững, phải tăng cường các biện pháp quản lý nhà nưốc 
trong nuôi trồng thủy sản:

- Tập trung xây dựng và tổ chức triển khai tiêu chuẩn vùng nuôi trồng an toàn 
(sạch bệnh, không có thuốc, hóa chất bị cấm), mô hình nuôi sạch và hướng dẫn các địa 
phương cơ sở thực hiện. Tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình nuôi GAP và 
CoC tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và nam miền Trung. Tuyên truyền cho 
ngưòi sản xuất hiểu biết và tự kiểm soát vùng nuôi trong quá trình sản xuất. Tổ chức 
tốt việc kiểm tra chất lượng, kiểm dịch giông, thức ăn, thuốc phòng bệnh cho tôm. Xây 
dựng các mô hình tổ chức sản xuất, các HTX, các Tổ hợp tác, các Câu lạc bộ, các Chi 
hội nuôi trồng thủy sản, Chi hội nâu vựa cùng sản xuất, cùng quản lý, cùng kiểm soát 
vùng nuôi, tiếp cận các mô hình quản lý cộng đồng trên các vùng nuôi trồng thủy sản. 
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Tiến hành thử nghiệm việc xây dựng hệ thống mã số, mã vạch là cơ sở cho truy suất 
nguồn gổc sản phẩm.

Triển khai Quyết định số’ 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình phát triển giông thủy sản đến 2010. Coi giông là khâu 
then chốt, cần đột phá. Tập trung chỉ đạo sản xuất, lưu thông giông, đảm bảo đủ giông 
sạch bệnh, cơ cấu phù hợp, đa dạng, đúng mùa vụ, giá hợp lý, hình thành cơ cấu nhóm 
giống thủy sản chủ lực phục vụ cho nuôi thủy sản xuất khẩu. Trưốc mắt 2005 là: tôm 
sú, tôm rảo, tôm he chân trắng, cá tra, cá ba sa, cá rô phi đơn tính và một số giốhg cá 
biển khác, cua biển, ốc hương và nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Trong năm 2005, ưu tiên hoàn thành các công việc chủ yếu sau:

- Có các biện pháp tổ chức để hình thành cơ cấu nghề nuôi, vùng nuôi các đối 
tượng chủ lực phục vụ xuất khẩu và đẩy mạnh phát triển nghề nuôi biển. Từ đó định 
hình cơ câu nhóm giống các đốì tượng nuôi thủy sản cần tập trung phát triển.

- Các cơ quan quản lý có hướng dẫn để tổ chức quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh 
từ các cơ sở sản xuất giông đến các vùng nuôi trồng thủy sản. Rà soát lại các tiêu 
chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho quản lý hiện có và xây dựng bổ sung các tiêu chuẩn mới 
theo yêu cầu của thị trưòng. Trước mắt tập trung hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn cho nghề 
sản xuất tôm sú sinh thái, cá tra, cá ba sa gắn với việc xây dựng thương hiệu cá tra, ba 
sa Việt Nam và tôm sú sinh thái Việt Nam.

- Thử nghiệm tổ chức các mô hình sản xuất nuôi trồng thủy sản, theo cộng đồng 
từ sản xuất giông, nuôi thương phẩm, sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, quản lý sử 
dụng thuốc, kháng sinh, quản lý môi trường vùng nước nuôi, bảo quản sản phẩm sau 
thu hoạch, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu.

1.4. Chế biến và tiêu thụ thủy sản
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả. Xây dựng chiến lược thị 

trưòng, xác định cơ cấu thị trưòng với từng nhóm sản phẩm chủ lực tại các thị trường 
trọng điểm.

Xây dựng hệ thông thông tin thị trường định hướng các doanh nghiệp đầu tư đổi 
mới trang thiết bị, đưa công nghệ chế biến mới vào sản xuất, tăng tỷ trọng sản phẩm 
có giá trị gia tăng trong cơ cấu hàng thủy sản xuất khẩu, trên cơ sở xác định đúng các 
đôì tượng được tiêu thụ tốt trên thị trường về giá và về lượng, từ đó định hướng cho 
công nghệ chế biến và cho sản xuất nguyên liệu.

Xây dựng hệ thông cơ chế, chính sách, luật pháp gắn với việc tổ chức thị trường. 
Xây dựng chợ cá cùng các biện pháp quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để 
tiếp cận, hội nhập với thị trường thủy sản quốc tế.

Điều tra đánh giá, tìm các nguyên nhân xuất khẩu thủy sản phía Bắc, duyên hải 
miền Trung nhìn chung chưa tăng trưởng theo ý muôn, có thể tính toán quy hoạch lại 
đi đôi vối hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu phía Bắc, bắc miền Trung trong 
xúc. tiến thương mại tìm kiếm thị trường, tạo điều kiện hình thành các liên kết sản 
xuất và chế biến xuất khẩu giữa các doanh nghiệp phía Nam với các doanh nghiệp 
phía Bắc và bắc miền Trung để tăng năng lực chế biến xuất khẩu của toàn Ngành.
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Tiếp tục mở rộng thị trường nội địa, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, chủng 
loại kích thích sức mua để tăng nhanh doanh số tiêu thụ thủy sản nội địa.

Tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản gắn với các tiêu chuẩn chất 
lượng đối vối từng sản phẩm thủy sản chủ lực. Trước hết trong năm 2005 là tôm sú 
sinh thái, cá tra, ba sa và cá ngừ đại dương.

1.5. Đầu tư phát triển
Đổi mới và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong toàn Ngành. Ban 

hành Quy định về quy trình thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Thủy 
sản. Triển khai xây dựng các bộ tiêu chuẩn, định mức kinh tế và đầu tư xây dựng 
chuyên ngành thủy sản làm cơ sở cho quản lý đầu tư xây dựng. Phải củng cố, tăng 
cưòng cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng ở Bộ, tăng cường nâng cao chất 
lượng các Ban quản lý dự án đứng quy định của Nhà nước. Bộ tập trung nghiên cứu 
chủ trương đầu tư, tăng cường giám sát, kiểm tra. Phân cấp và nêu cao trách nhiệm 
của các chủ đầu tư. Nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư.

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo sự chuyển dịch cơ cấu ngành. Bô trí vốn 
đầu tư cho các dự án theo quy hoạch, bảo đảm sự đồng bộ cho các dự án hoạt động sau 
đầu tư. Hạn chế việc đầu tư dàn trải, chông thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây 
dựng. Tập trung đầu tư hệ thông giống quốc gia, các Trung tâm giông vùng, hệ thống 
neo đậu tránh trú bão, các cảng cá, chợ cá, đầu tư cho các Viện, Trường, đầu tư nghiên 
cứu điều tra nguồn lợi hải sản, các khu bảo tồn biển, hệ thống kiểm ngư, bảo vệ nguồn 
lợi hải sản, hệ thốhg quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có biện 
pháp để phốỉ hợp vối các địa phương, các Bộ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản, ưu 
tiên đầu tư cho hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Tìm các giải pháp xúc tiến đầu tư nước ngoài để tăng đầu tư ODA và FDI vào 
ngành Thủy sản.

2. Nhóm giải pháp phát triển Ngành theo hướng chất lượng, hiệu quả, 
bển vững

2.1. Về khoa học công nghệ và khuyến ngư
Tăng cường khả năng phục vụ thiết thực của nghiên cứu khoa học, công nghệ, 

ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản. Triển khai 
nhanh ứng dụng công nghệ mới vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành thông 
qua hoạt động khuyến ngư.

Tiếp tục tạo điều kiện tập trung đầu tư vê' tài chính, nhân lực, thiết bị để nghiên 
cứu, điều tra nguồn lợi thủy sản, trong năm 2005 chú trọng các vùng trọng điểm theo 
kế hoạch và nhiệm vụ bức xúc trước mắt.

Từ năm 2005, việc điều tra nguồn lợi hải sản phải gắn với điều tra kinh tế -xã hội 
vùng ven biển, hải đảo để bảo đảm phát triển sản xuất, bảo vệ nguồn lợi hải sản được 
gắn liền với nhiệm vụ không ngừng nâng cao đời sông của cộng đồng ngư dân, gắn với 
các chương trình xóa đói giảm nghèo vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. cần xây dựng 
để cương cho 1 đề tài cấp nhà nước về việc nghiên cứu các vấn đề kinh tế- xã hội ven 
biển, nhằm chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của ngư dân nghèo, giảm thuyền nghề nhỏ 
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ven bờ, tạo việc làm, nâng cao mức sông của cộng đồng ngư dân gắn với xây dựng xã 
hội nông thôn ven biên và hải dảo.

Chú trọng chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác gắn với hợp tác quốc tế 
trên biên. Chuyên giao công nghệ câu ngừ và vây ngừ cho ngư dân các tỉnh miền 
Trung. Triên khai các dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, cơ khí hóa, tự 
động hóa trong hoạt động nghề cá trên biển.

Trong nuôi trồng thủy sản, năm 2005 khoa học công nghệ tiếp tục ưu tiên phát 
triển công nghệ sản xuất giông; chú trọng nghiên cứu đổ sớm hình thành nhóm giông 
chủ lực phục vụ nuôi xuất khẩu. Tập trung vào nghiên cứu giống tôm bố mẹ sạch bệnh, 
cá tra, ba sa bô mẹ đạt tiêu chuẩn, cá rô phi bô' mẹ đủ cho việc hình thành sản phẩm 
dơn tính vói sô'lượng lớn phục vụ xuâ't khẩu. Đồng thời chuyển giao các công nghệ sản 
xuất thức ăn, chế phàm sinh học, ngư y, nuôi không sử dụng hóa chất, kháng sinh. 
Chuyển giao các mô hình nuôi GAP, CoC để các địa phương vùng đồng bằng sông cửu 
Long và nam miền Trung thực hiện. Tiến hành xây dựng hệ thông mã sô', mã vạch làm 
cơ sở cho truy xuâ't nguồn gô'c xuâ't xứ sản phẩm dô'i với tôm sú sinh thái, cá tra, ba sa 
và cá ngừ đại dương.

Trong chế biến thủy sản: ưu tiên việc nghiên cứu nhập các công nghệ sản xuất 
chế biến tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng. Nghiên cứu áp dụng các công nghệ tiên 
tiến trong bảo quản, chê' biến sau thu hoạch. Đưa các quy trình chê' biến công nghiệp 
vào lĩnh vực chê' biến thủy sản nội địa, chê' biô'n thủy sản truyền thông. Tiếp tục nâng 
cao châ't lượng san phàm, da dạng hóa mẫu mã, chủng loại thủy sản chê'biến.

Việc triển khai các đồ tài, công nghệ, năm 2005 công tác khoa học công nghệ sẽ 
chú trọng sự phôi hợp vối các viện, các nhà khoa học trong, ngoài ngành, thực hiện 
từng bưốc xã hội hóa công tác nghiên cứu khoa học trong ngành Thủy sản. Kinh phí 
nghiên cứu khoa học cần dành một tỷ lệ cần thiết để cho công tác xây dựng tiêu chuẩn 
định mức kinh tế-kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu mới của thị trường và của quản lý nhà 
nước ngành Thủy sản.

2.2. Tiếp tục sắp xếp dổi mới, cổ ph ần, hóa các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức lại 
các Tổng công ty. Phát triển các thành phần kinh tế trong nghề cá thông qua việc xây 
dựng các mô hình quản lý cộng đồng trong nghề cá.

- Tiếp tục triển khai mạnh thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp 
nhà nưốc trực thuộc Bộ. Hoàn thành việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thủy sản và tổ 
chức lại 3 Tổng công ty trong năm 2005.

- Nghiên cứu cơ chê' phô'] hợp giữa quản lý nhà nước với hoạt động của các hội, 
hiệp hội, các câu lạc bộ theo từng nhóm đối tượng chuyên ngành để hình thành các mô 
hình quản lý, khuyến khích các thành phần kinh tê' tham gia phát triển nghề cá và 
cùng quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy 
sản. Xây dựng các mô hình tổ chức sản xuâ't tổ hợp tác, HTX, mô hình tư nhân chủ tàu 
thuyền, chủ trang trại các hình thức liên kết với nậu vựa trong sản xuất, dịch vụ và 
tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình sản xuâ't chuyển tiếp thành các mô hình quản lý 
theo cộng đồng.
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3. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010
Triển khai thực hiện Chỉ thị sô' 33/2004/CT-TTg ngày 23/9/2004 của Thủ tưống 

Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010. Thực 
tiễn việc thực hiện kế hoạch năm 2004 và các năm qua, việc triển khai xây dựng kế 
hoạch năm 2005 là một bưóc chuẩn bị tích cực cho kế hoạch 5 năm 2006-2010 vối 
phương hướng chủ yếu như sau:

- Tiếp tục duy trì tốc độ Lăng trưởng nhanh hướng về xuâ't khẩu trên cơ sở hiệu 
quả, bền vững trong năm 2005, duy trì tốc độ tăng giá trị sản lượng trên 10%, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản trên 8%, chuẩn bị cho thời kỳ 2006-2010 thực hiện cơ bản 
việc CNH, HĐH nghề cá và hội nhập toàn diện thị trường nghề cá Việt Nam với thị 
trường quốc tế.

- Cân bằng khai thác hải sản ven bờ trên cơ sở khoa học và thực tiễn sản xuất và 
đời sông ngư dần, phát triển khai thác hải sản xa bờ có hiệu quả trên cơ sở nguồn lợi 
hải sản và ngư trường dược xác định và có biện pháp quản lý bảo vệ hữu hiệu; cơ sở 
hậu cần dịch vụ dược tổ chức tốt theo hướng CNH, HĐH.

- Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, hiệu quả trôn cả 3 vùng nưâc ngọt, lợ, 
mặn gắn với môi trường sạch.

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu và chế biến phục vụ nội địa được quy hoạch 
phát triển và có trình độ kỹ thuật tương đồng, dáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.

- Quan hệ sản xuất trong nghề cá dược xây dựng và củng cố tương ứng với trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất.

- Năng lực quản lý nhà nước được tăng cưòng và nghề cá được quản lý có trách 
nhiệm trên cơ sở cộng đồng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đời sống cộng đồng ngư dân khai thác và ngư nông dân nuôi trồng thủy sản 
được cải thiện đáng kể, có mức sống, thu nhập bình quân nganh với mức trung bình 
của cả nưốc.

4. Chỉ tiêu kế hoạch 2006-2010

Chỉ tiêu D.vỊ tính Kế hoạch 
2010

% 
2010/2005

Tốc dộ tăng bình 
quân 5 năm (%)

Tổng sản lượng 1.000 tấn 4.000 121,2 4,24
Thủy sản khai thác 2.000 103,1 0,62
+ Khai thác biển <* 1.800 102,9 0,57
+ Khai thác nội dịa ít 200 105,3 1,05

Thủy sản nuôi trồng ít 2.000 ■ 147,1 9,41
Giá trị kim ngạch xuâ't khẩu 1.000.000 USD 3.500 134,6 6,92

Nguồn: Báo cáo của Bộ Thủy sản, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH PHÂT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2004

I. ĐẶC DIÊM TÌNH HÌNH NĂM 2004
Năm 2004, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, trong 

đó nổi bật là:

- Dịch cúm gia cầm lan rộng ở hầu hết các tỉnh, thành phô'; thời tiết thất thường, 
rét đậm kéo dài, hạn hán nặng nề và cháy rừng đã tác động trực tiếp đến sản xuất 
nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân; đồng thòi còn ảnh hưởng không nhỏ đến một 
số’ ngành kinh tế khác như du lịch, công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn 
gia súc.

- Do tác động của thị trường thế giởi, giá xăng dầu và giá nhiều loại nguyên vật 
liệu đầu vào của nhiều ngành như sản xuất thép, phân bón, nhựa, sành sứ- thủy tinh, 
bia rượu, sữa tăng và không ổn định đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ nhiều công trình xây dựng cơ 
bản, góp phần đẩy chỉ sô' giá tiêu dùng lên 9,5% so với tháng 12/2003, cao nhất trong 
nhiều năm gần đây.

Tuy nhiên, nhò sự chỉ đạo kịp thời, kiên quyết và đồng bộ của Chính phủ, các Bộ, 
ngành, địa phương thông qua việc triển khai nhiều biện pháp tháp gỡ khó khăn có 
hiệu quả, đồng thòi sự năng động các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh kinh tế- xã 
hội đã tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực. Tôc dộ tăng trưởng GDP đạt 7,7%; 
trong đó khu vực công nghiệp- xây dựng đóng góp 3,9%; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng 
caó so với cùng kỳ.

II. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2004

1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2004 đạt 354.030 tỷ đồng, 
tăng 16% so với năm 2003. Trong đó:

- Khu vực doanh nghiệp nhà nưốc (DNNN) có chuyển biến tích cực tiếp tục giữ vai 
trò chủ đạo của ngành với tỷ trọng 37,2% và tăng 11,8%. DNNN Trung ương tâng 
14,5% và DNNN địa phương tăng 6,0%.

- Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 27,1%, đạt tốc độ tăng trưởng 
cao nhất trong các khu vực kinh tế (22,8%).

- Khu vực có vôh đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng giá trị 
sản xuất toàn ngành (35,7%), có tốc độ tăng trưởng khá (15,7%), trong sô' dầu khí tàng 
18,5% và các ngành khác tăng 14,9%.
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Trong 64 tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có 48 tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 
cao hơn mức tăng bình quân toàn Ngành, 32 tỉnh đạt trên 20% trong đó 14 tỉnh đạt 
trên 25%. cả nưốc có 20 tĩnh, thành phô' đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 5 nghìn 
tỷ đồng, đứng dầu là thành phô' lĩồ Chí Minh gần 102 tỷ đồng. Sô' địa phương có giá trị 
sản xuất công nghiệp dưới 1000 tỷ đồng đã giảm từ 21 (năm 2003) xuống còn 16. Sô' địa 
phương có tốc độ tăng trưởng dưới 2 con sô' giảm từ 9 (năm 2003) xuỗhg còn 7.

2. Sản phâm chủ yếu:
Năm 2004, tuy biến động giá cả nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, và 

việc tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo CEPT/AFTA đã tạo sức 
cạnh tranh rất lớn dối với nhiều sản phẩm công nghiệp trong nước, nhưng nhờ các 
doanh nghiệp đã có những biện pháp hợp lý trong việc tăng cường quản lý, giảm chi 
phí sản xuất và tăng cường hoạt động kinh doanh tiếp thị nên nhiều sản phẩm chủ yếu 
phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu vẫn có mức tăng trưởng khá so với thực hiện 
năm 2003 như diện sản xuất, than sạch, dầu thô, khí đô't, động cơ điện, máy biến thế, 
phân đạm urê, phân lân, lô'p xe máy, ô tô. Một sô' sản phẩm tăng thấp hơn (dưới 10%) 
như thép và sản phẩm thép, bơm công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc lá bao, bia, xi 
măng. Ngoài ra, vẫn còn một sô' sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: khí hóa lỏng, động 
cơ diesel, máy công cụ, quạt diện.

3. về xuất nhập khẩu
- Xuât khấu-. Hoạt động xuất khẩu năm 2004 có những bước phát triển mới so với 

các năm trưốc, lần dầu tiên tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn tô'c độ 
tăng trưởng nhập khẩu 4% (năm 2003, nhập khẩu cao hơn xuất khẩu 7%) và cao hơn 3 
lần tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế (GDP). Tính chung, kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa cả nước năm 2004 đạt trên 26 tỷ USD, tăng 28,9% so với năm 2003 và tăng 19,9% 
so với kê' hoạch năm 2004, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Các nhân tô 
chủ yếu làm tăng kim ngạch xuất khẩu là do tăng nhanh năng lực sản xuất hàng xuất 
khẩu và tăng giá bán ra các thị trường. Trong sô' 5,82 tỷ USD tăng xuất khẩu năm 
2004 so vối năm 2003, yếu tô' tăng về lượng là 3,82 tỷ, chiếm 65,5% và yếu tô' tăng vế 
giá là 2 tỷ USD, chiếm 34,5%.

Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp năm 2004 đạt 19,37 tỷ USD 
(chiếm 74,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước), tăng 35,8%. Trong đó, 
một sô' mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn tăng khá như: dầu thô, dệt may, giày 
dép, sản phẩm gỗ chê' biến, hàng điện tử và linh kiện máy tính.

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, nhìn chung dã có nhiều thay đổi so với năm 2003 
do các doanh nghiệp dã năng động, có hiệu quả hơn trong công tác tiếp thị tìm kiếm thị 
trưòng, đầu tư dổi mới sản xuất và đẩy mạnh thực hiện các đơn hàng ngay từ đầu năm 
và ký được nhiều hợp đồng mới cho cả năm. Sự tăng trưởng đã theo hướng bền vững. 
Ngoài thị trường Mỹ vẫn tiếp tục được chú trọng khai thác, phát triển với mức tăng 
khoảng 19% so vói năm 2003 do bị hạn chế hạn ngạch hàng dệt may và tác động của 
vụ kiện tôm; các thị trường EU, Nhật Bản và Trung Quốc cũng được các doanh nghiệp 
quan tâm và chú trọng khai thác nên có mức tăng khá. Cụ thể xuất khấu vào thị 
trưòng EU tăng gần 25%, Nhật Bản tàng 19%, Trung Quốc tăng 66%.
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- Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước năm 2004 đạt 31,52 tỷ 
USD, tăng 25% so với năm 2003 và tăng 19% so vối kế hoạch năm; trong đó các doanh 
nghiệp có vốn dầu tư nưóc ngoài nhập khẩu 10,97 tỷ USD, chiếm 34,8% tổng kim 
ngạch nhập khẩu và tăng 24,4% so với năm 2003

- Dánh giá tình hình nhập siêu: Từ tình hình xuất và nhập khẩu nêu trên năm 
2004 mức nhập siêu là 5,52 tỷ USD, tương dương 21,2% kim ngạch xuất khẩu. So vói 
năm 2003 mức nhập siêu giảm đáng kể. Tình trạng nhập siêu giảm xuất phát cừ nhiểu 
nguyên nhân quan trọng hơn cả là do xuẩt khẩu tăng mạnh, nhu cầu nhập khau 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu tăng lên, một só 
đồng tiền mạnh đã tăng giá khá mạnh so vối dồng USD, làm cho chi phí nhập khẩu 
tính theo USD tăng theo, và cuối cùng là do nhu cầu mua sắm hàng hóa nhập khẩu để 
cải thiện cuộc sông của người dân tăng mạnh.

4. Hoạt động tài chính
- Tình hình thực hiện dự toán thu. ngân sách nhà nước: Năm 2003, thực hiện nộp 

ngân sách của các Tổng công ty và doanh nghiệp trực thuộc Bộ đạt 14.414,7 tỷ đồng, 
đạt 112,8% kế hoạch năm. Một sô' dơn vị có số nộp ngân sách tăng khá so vối kế hoạch 
nhò tăng trưởng cao về doanh thu cũng như vê' lợi nhuận như Tổng công ty Dầu khí, 
Tổng công ty Than, Tổng công ty Thép, Tổng công ty Hóa chất, Tổng công ty Thuốc lá.

- Tỉnh hình kiểm tra, giám sát tài chính doanh nghiệp: Nhìn chung, các Tổng 
công ty, các doanh nghiệp thuộc Bộ đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tình hình 
tài chính. Tính dến hết ngày 25/12/2004, hầu hết các Tổng công ty, các ngành, các 
doanh nghiệp trực thuộc Bộ đã thực hiện cơ bản xong công tác tự kiểm tra, giám sát 
tình hình tài chính năm 2004. Kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính doanh 
nghiệp nhìn chung chưa có phát hiện những sai phạm về tài chính (ngoại trừ còn một 
số thiếu sót trong hạch toán, chưa nộp thuế đầy đủ kịp thời).

- Kết quả khắc phục tình trạng thua lỗ: Thực hiện chỉ dạo cứa Bộ. các Tổng cõng 
ty, doanh nghiệp trực thuộc đã xây dựng đề án, kế hoạch cụ thê đê từng bưởc phấn ớấu 
giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh sản xuâ't kinh doanh có hiệu quả nhằm khắc 
phục tình trạng thua lỗ tại doanh nghiệp. Theo báo cáo của doanh nghiệp, năm 2004 
có 10 doanh nghiệp có lỗ lũy kế đã phấn đấu có lãi, dể giảm sô lỗ lũy kế và có 25 doanh 
nghiệp phát sinh lỗ. Như vậy, tổng số doanh nghiệp có sô' lỗ lũy kế đến 31/12/2004 là 
60 doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có lỗ do nguyên nhân khách quan, Bộ Công 
nghiệp và Bộ Tài chính đã xem xét và xử lý từng trường hợp. Năm 2004 có 28 doanh 
nghiệp và bộ phận doanh nghiệp được xử lý lỗ.

III. TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
1. Tình hình chung
Trong năm 2004, nhờ có chính sách mới của Chính phủ và các Bộ, ngành nhằm 

hỗ trợ khuyến khích công nghiệp địa phương, nhất là việc ban hành Nghị định vể 
khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, các Đê' án phát triển công nghiệp 
phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Đê' án phát, triển công 
nghiệp hóa chất và cơ khí phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn... nên đã 
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thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, góp phần vào tăng trưởng chung của công 
nghiệp trên địa bàn.

2. Tình hình đầu tư khu - cụm - điểm công nghiệp
Năm 2004 có 11 khu công nghiệp mới được thành lập tại các tỉnh Vĩnh Long, 

Bình Dương, Long An, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Cà Mau, thành phố'Hồ Chí Minh. Nét 
nổi bật của các khu công nghiệp này là thể hiện rõ hơn định hưởng quy hoạch phát 
triển khu công nghiệp thời kỳ 2001-2010 gắn vối quy hoạch xây dựng đô thị mói và các 
hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn quy hoạch. Nhiều địa phương đã triển khai 
xây dựng các cụm và điểm công nghiệp nhằm tạo ra trung tâm dô thị tiếu vùng của 
tỉnh, tích cực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, khai thác và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản và lao động tại chỗ.

Tính đến nay, cả nước đã có 110 khu công nghiệp và khu chế xuất (không kê Khu 
kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất), trong đó có 68 khu công nghiệp đã đi 
vào hoạt động, 42 khu đang trong giai đoạn xây dựng. Các khu công nghiệp này đã thu 
hút thêm khoảng 200 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đãng ký đạt 
trên 900 triệu USD và có 350 dự án dầu tư nưốc ngoài xin bổ sung thêm vốn vối tổng 
số vôn tăng thêm khoảng 800 triệu USD.

3. Hoạt động khuyến công
Trong năm 2004 hoạt động khuyến công tiếp tục được duy trì và phát triển. Sau 

khi Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2004/NĐ-CP, hoạt động này đã được củng 
cô và hoàn thiện như: thành lập Trung tâm Khuyến công, sửa đổi bổ sung các quy định 
về quỹ khuyến công địa phương. Đến nay dã có 23 tỉnh, thành phô" thành lập Trung 
tâm khuyến công và 9 tỉnh thành lập Trung tâm tư vấn khuyến công để triển khai 
hoạt dộng khuyên công đến tận cơ sở, bao gồm Hà Tây, Hải Dương, Nghệ An, Phú 
Thọ... Tổng kinh phí khuyến công của 41 địa phương có báo cáo là 33,873 tỷ đồng.

IV. TÌNH HÌNH DẦU TƯ XÂY DỤNG cơ BẢN
1. Đầu tư trong nước
Tổng số vốn đầu tư của các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp 

thực hiện năm 2004 dạt 57.304,1 tỷ đồng, tăng 34,5% so với thực hiện năm 2003. 
Trong đó, các Tổng công ty 91 đạt 44.974,1 tỷ đồng, tăng 34%; các Tổng công ty 90 và 
doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện 2.235,2 tỷ đồng, tăng 45,5%.

Về nguồn vốn, vốn ngân sách dạt 9.248,8 tỷ đồng, tăng 67%; vôn tín dụng nhà 
nước 2.564,5 tỷ đồng, bằng 59,6%; vốn khấu hao cơ bản 9.795,5 tỷ đồng, tăng 54,1%; 
vôn vay nước ngoài 4.497,6 tỷ đồng, bằng 90%; vốn tín dụng thương mại 25.595,5 tỷ 
đồng tăng 55,3%; vốn tự bổ sung 2.675,6 tỷ đồng, tăng 2,3 lần và các nguồn khác 
2.626,6 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2003.

Tuy thực hiện vốn đầu tư có tăng trưởng khá so với năm 2003 nhưng do kê hoạch 
đề ra tương đôì cao, mặt khác còn do một số vướng mắc về thủ tục và hạn chế về công 
tác tư vấn, năng lực của chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và cả sự biến động 
tăng của giá thép xây dựng nên mặc dù một số Tổng công ty, doanh nghiệp đã điều 
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chỉnh kế hoạch.thấp hdn so với kế hoạch đầu năm nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa 
đạt yêu cầu.

2. Đầu tư nước ngoài
Tính chung, tổng vốn đăng ký của dự án cấp mới và dự án tăng vô'n trong các 

ngành công nghiệp đạt 2.604,47 triệu USD chiếm 69% tổng sô' vốh đăng ký mới và tăng 
vốh.

V. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nhìn chung, năm 2004 hoạt dộng khoa học công nghệ của ngành công nghiệp và 

thực hiện các chương trình kinh tế kỹ thuật đã có chuyển biến tốt hơn, định hướng 
mạnh hơn tới sản xuất nhằm giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra, đáp ứng yêu cầu 
của sản xuất trong cơ chế thị trưòng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, 
phát triển nguồn nguyên liệu trong nước thay thế nguyên liệu nhập khẩu; đổi mới, áp 
dụng công nghệ hiện đại; chế tạo các thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất, 
đem lại hiệu quả kinh tế cho ngành.

VI. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIEN công nghiệp năm 2004
1. Kết quả đạt được
- Về sản xuất công nghiệp: Năm 2004, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng 

cao và đi dần vào thế ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% so với thực hiện 
năm 2003. Trong đó, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt khoảng 10,5%, cao nhất từ 
nhiều năm nay. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và 
xuất khẩu đều có mức tăng so với thực hiện năm 2003.

- Về chuyển dịch cơ cấu: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP tăng liên 
tục đạt 40,1% năm 2004. Cơ cấu các thành phần kinh tế trong công nghiệp ngày càng 
hợp lý, đến năm 2004 tỷ trọng khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm còn 37,2% khu 
vực ngoài quốc doanh tăng lên 27,1% và khu vực có vôn đầu tư nước ngoài là 35,7%.

- Về xuất khẩu: Trong các năm qua, nhất là năm 2004, xuất khẩu hàng hóa công 
nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp năm 
2004 đạt 19,4 tỷ USD, chiếm 74,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

- Về hội nhập kinh tế quốc tế: trên cơ sở các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát 
triển mỗi ngành công nghiệp đã được phê duyệt, Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo các Tổng 
công ty, các doanh nghiệp chủ động hội nhập kinh tế theo Nghị quyết sô' 07/NQ-TW 
của Bộ Chính trị. Tập trung đầu tư các sản phẩm đang có thị trường, có khả năng cạnh 
tranh. Hưởng dẫn các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, có các biện pháp 
sẵn sàng đôì phó với thị trường khi có biến động bất lợi. Triển khai xuất khẩu các sản 
phẩm mới vào các thị trưòng mới, tăng kim ngạch xuất khẩu và chủng loại hàng xuất 
khẩu. Bộ Công nghiệp đã triển khai nghiên cứu rào cản kỹ thuật vâi một sô' mặt hàng 
như dệt may, các sản phẩm điện- điện tử. Đồng thòi, xây dựng các tiêu chuẩn ngành, 
tiêu chuẩn Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm 2004, đã nghiệm thu 
47 tiêu chuẩn ngành giao cho các đơn vị xây dựng năm 2003 và triển khai xây dựng 68 
tiêu chuẩn ngành khác.
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- Về dầu tư phát triển năng lực của ngành, đã tập trung thực hiện các dự án phát 
triển một sô' lĩnh vực công nghiệp nặng một cách chọn lọc, đặc biệt ưu tiên các dự án có 
điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường và có hiệu quả kinh tế. Tập trung phát triển 
nguồn điện gồm cả thủy diện, nhiệt điện từ khí và từ than. Tăng cường khai thác than 
đảm bảo cho tiêu dùng trong nước và một phần xuất khẩu. Điểu tiết khai thác dầu và 
khí trên cơ sở dam bảo sự phát triển cân đối và an toàn về năng lượng cho trước mắt và 
lâu dài. Nhờ có một sô' chính sách ưu đãi mới của nhà nưỏc nên ngành cơ khí chế tạo 
.trong vài năm lại dây dã khởi sắc và có bước phát triển mới, tập trung vào một sô ngành 
quan trọng như chế tạo toàn bộ cho các nhà máy điện, xi mãng, mía dường, cung cấp và 
thoát nưóc; dóng toa xe lửa, cơ khí diện, cơ khí xây dựng, cơ khí thủy nông, máy động lực 
và máy nông nghiệp phục vụ cho nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đôi với ngành 
hóa chất phân bón dã tập trung dầu tư mở rộng và đầu tư mới một sô nhà máy sản xuất 
phân đạm từ khí, từ than và phân NPK, đảm bảo đủ phân chứa lân cho sản xuất nông 
nghiệp. Đối với ngành thép tập trung trước hết vào các dự án sản xuất phôi, các nhà 
máy cán tấm nóng và cản tấm nguội phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước tích cực 
tận dụng nguồn quặng trong nước để sản xuất phôi thép. Trong quá trình chuyển dịch 
cơ cấu mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu vốh nhưng ngành công nghiệp vẫn 
bảo đảm vừa đầu tư mới để tạo ra sức cạnh tranh mới vừa đầu tư chiều sâu đổi mới công 
nghệ để bảo đảm có mức tăng trưởng cao, ổn định trong nhiều năm liền.

- về hoạt dộng sắp xếp, dối mới doanh nghiệp nhà nước, theo tinh thần Nghị 
quyết TW3, TW9 (khóa IX) của Đảng, Chỉ thị sô' 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ 
Chính trị, Chi’ thị sô' 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, theo đó phải dẩy mạnh và mở rộng 
diện cô phần hóa. Bộ Công nghiệp đã tập trung và kiên quyết chĩ dạo các Tổng công ty 
và doanh nghiệp chuẩn bị tốt kê' hoạch, phương án điều chỉnh, bổ sung và sắp xếp 
doanh nghiệp; đồng thòi làm tốt công tác tuyên truyền giải thích, vận động cán bộ công 
nhân viên chức tích cực tham gia, tổ chức thực hiện theo tiến độ được giao. Trên cơ sở 
đó, đã xác định giá trị và ra quyết định cho 100 doanh nghiệp cổ phần hóa, vượt kế 
hoạch 92% và tăng 10% so vái năm 2003. Nãm 2004 theo kế hoạch có 52 doanh nghiệp 
và bộ phận doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, vượt kế hoạch 75% và tăng 1% 
so vổi năm 2003. Bình quân vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa là 35 tỷ đồng 
(năm 2003 là 30,33 tỷ đồng).

- Về các dạng sắp xếp khác, có thêm 17 doanh nghiệp được xét chuyển sang công 
ty trách nhiệm hữu hạn nhà nưốc một thành viên, vượt kê' hoạch 6%. Trên cơ sở được 
Thủ tướng Chính phủ cho phô duyệt, Bộ Công nghiệp đã quyết định được thêm 5 
doanh nghiệp thực hiện tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con, vượt 
kế hoạch 25% và dang lấy ý kiến các Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ triển khai tiếp 
mô hình này ở Tổng công ty Giấy Việt Nam. Triển khai việc giao hoặc bán ở 2 doanh 
nghiệp kinh doanh thua lỗ nhiều năm.

- Về hoạt động quản lý nhà nước, trong năm 2004, các công tác xây dựng chiến 
lược quy hoạch; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các đề án đều 
được quan tâm thực hiện nên đã đạt được nhiều kết quả; chú trọng công tác cải cách 
hành chính tại cơ quan Bộ và các sở Công nghiệp. Nhò vậy đã định hưâng và chỉ đạo 
hoạt động ngành Công nghiệp đạt được những thành tựu như đã nêu ở trên.
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2- Một sô tồn tại và hạn chế
- Tuỵ tỷ trọng giá trị gia tăng so với giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng lên 

nhưng mức chênh lệch giữa tô'c dộ tăng trưởng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng vân 
còn lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng và năng lực cạnh tranh của các sản 
phẩm công nghiệp còn yếu, công nghiệp hỗ trợ còn chưa phát triển, hàm lượng sản 
xuâ't trong nước còn tháp.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tác là ngành có đóng góp lớn vào tăng trưởng 
của toàn ngành Công nghiệp lại phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu nên 
thiếu tính ổn dinh, mới chiếm 57% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

- Các sẩn phẩm xuất khẩu vẫn còn tập trung nhiều vào một sô' thị trưồng lớn như 
Hoa Kỳ, 1ÍU, Nhật Bản, chưa mở rộng sang những thị trưòng tiềm năng khác nên còn 
khá bị dộng khi các thị trường này có biến động.

- Thủ tục dầu tư vẫn còn phức tạp, mất nhiều thời gian, năng lực tư vấn đầu tư 
cũng như các chủ dầu tư còn hạn chế, việc giải phóng mặt bằng vẫn còn khó khăn. Do 
vậy, tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm, hiệu quả đầu tư thâ'p.

- Tuy tiến độ cổ phần hóa dạt cao nhưng một sô' doanh nghiệp vẫn chưa phát huy 
được các ưu thế của công Ly cô phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 
Ngoài ra, mặc dù được quán triệt Nghị quyết TW 9, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ 
tướng Chính phủ nhưng nhận thức của một sô' Tổng công ty và doanh nghiệp còn chưa 
có chuyển biên sâu sắc việc cần thiết phải đẩy mạnh sắp xếp, nhất là mỏ rộng diện cổ 
phần hóa.

- Trong công tác quản lý nhà nước, vẫn còn một sô' chồng chéo về chức nàng, 
nhiệm vụ giữa các Bộ nên việc xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn còn hạn chế.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIEN công nghiệp năm 2005

I. TÌNH HÌNH CHUNG KHI BƯỚC VÀO KÊ' HOẠCH 2005
Năm 2005 là năm cuổì cùng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và 

Nghị quyết của Quô'c hội về kế hoạch phát triển kinh tê' - xã hội 5 năm 2001-2005. Đây 
là năm có vai trò quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu của kê' hoạch 5 năm. 
Bưâc vào năm 2005, tình hình thế giới và trong nưâc có một sô' thuận lợi nhưng đồng 
thòi cũng còn những tồn tại nhiều hạn chê' và thách thức cần vượt qua.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KÊ' HOẠCH 
NĂM 2005

1. Nhiệm vụ chủ yếu của kê' hoạch năm 2005
Để góp phần phấn dấu đạt tô'c độ tăng trưởng kinh tê' (GDP) từ 8,0%-8,5%; tiếp 

tục tạo các điều kiện để nền kinh tê' phát triển ổn định, bền vững và đạt được tô'c độ 
tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo, ngành công nghiệp sẽ duy trì tô'c độ 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



202 KINH TẾ - XẢ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THEM HỘI NHẬP

tăng trưởng về giá trị sản xuất khoảng 15,5%-16,5%, (giá trị gia tăng từ 10,5-11%), 
đổi mới công nghẹ, nâng cao hiệu quả sản xuất đi đôi với phấn đấu giảm chi phí sản 
xuất để tăng sức cạnh tranh, đứng vững và phát triển trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế. Phát triển các ngành sản xuất hàng xuất nhập khẩu, tập trung vào những 
sản phẩm đang có lợi thế và có tính cạnh tranh cao cả ở thị trường trong nước và 
ngoài nước.

2. Mục tiêu
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong công nghiệp trên cơ sở tạo điều kiện 

phát triển những sản phẩm có thị trường, có khả năng cạnh tranh cao, để đáp ứng nhu 
cầu trong nước tăng kim ngạch xuất khẩu. Tăng nhanh các sản phẩm công nghiệp sử 
dụng công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phục vụ phát 
triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến.

Giá trị sản xuất toàn ngành còng nghiệp-. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất công 
nghiệp toàn ngành 402.795 tỷ dồng, tăng 15,6% so vối năm 2004. Trong đó khu vực 
quốc doanh Trung ương tăng 13,3% (riêng Bộ Công nghiệp tăng 13,1% cao hơn mức 
tăng 12,5% của năm 2004), khu vực quốc doanh địa phương tăng 6%, khu vực ngoài 
quốc doanh tăng 22,4%, khu vực có vốn đầu tư nưốc ngoài tăng 15,5%. Phấn đấu giảm 
chi phí bất hợp lý trong giá thành, sử dụng triệt để nguồn nguyên liệu trong nước vối 
giá rẻ để giá trị tăng thêm của ngành tăng đạt trên 10,5%. Triệt để tiết kiệm đi đôi với 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốh, tài sản Nhà nước.

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu'. dự kiến sản lượng một sô' sản phẩm chủ yếu của 
ngành năm 2005 như sau: điện sản xuất 53,4 tỷ kwh, tăng 13,9%; khai thác dầu thô 18 
triệu tấn, tăng 2,9%; khai thác khí 6,7 tỷ m3, tăng 21,8%; than sạch 26,14 triệu tấn, 
tăng 8,5%; thép cán 3,5 triệu tấn, tăng 23,7%; động cơ điện 93,11 nghìn cái, tăng 14%; 
động cơ diesel 79,35 nghìn cái, tăng 6,8%; máy biến thê' 21,68 nghìn cái, tăng 12,5 %; 
phân lân chế biến 1,51 triệu tấn, tăng 6,8%; máy biến thê' 21,68 nghìn cái, tăng 12,5 
triệu tấn, tăng 14,4%; phân đạm phấn đấu 900 nghìn tấn, tăng gấp 2,2 lần năm 2004; 
phân bón NPK 2,5 triệu tấn ( riêng Tổng công ty Hóa chất 1,8 triệu tấn, tăng 17%); lô'p 
ô tô máy kéo 1,66 triệu bộ, tăng 15%; chất tẩy rửa 520 nghìn tấn, tăng 7,5%; vải lụa 
thành phẩm 600 m2, tăng 12,1%; quần áo dệt kim 98,2 triệu sản phẩm, tăng 14,2%; 
quần áo may sẵn 779 triệu sản phẩm, tăng 10,5%, giấy bìa các loại 712 nghìn tấn, tăng 
10,1%; thuốc lá bao 4,167 tỷ bao, tăng 2,3%; bia 1,177 tỷ lít, tăng 10,4%; sữa đặc có 
đưòng 338,2 triệu hộp, tăng 9,6%; sữa bột và bột dinh dưỡng tạm bô' trí 12,7 nghìn tấn 
do chưa xác định được đơn hàng xuất khẩu; dầu thực vật 350 nghìn tấn, tăng 7,7%; lắp 
ráp xe máy 1,35 triệu chiếc, tăng 12,5%; lắp ráp ô tô 36 nghìn chiếc, tăng 2,9 % so với 
thực hiện năm 2004...

Về xuất khẩu-. Tiếp tục cải thiện các giải pháp giảm giá thành, nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm; thực hiện đồng bộ các chương trình xuất khẩu trên cơ sở phát 
triển các mặt hàng sử dụng nhiều lao động như dệt may, giày dép, chê' biến nông sản, 
lâm sản, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ... đi đôi vối cơ cấu lại mặt hàng xuất khẩu 
theo hướng tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến, có hàm lượng công nghệ cao. 
Trên cơ sở dự kiến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước năm 2005 đạt 26 tỷ USD, 
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tăng 13% so vởi năm 2004, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chiếm 
khoảng 71% tổng kim ngạch cả nước, tương đương khoảng 18,5 tỷ USD và tăng 12% so 
với năm 2004.

Cụ thể, hàng dệt may dự kiến tăng khá hơn năm 2004, đạt 4,4 - 4,5 tỷ USD, tăng 
7,3%; nhóm hàng giày dép dự kiến toe độ tăng khá ổn định, đạt 3 ngạch khoảng 4,6 tỷ 
USD do giá dầu thế giới đang ở mức cao...Còn lại các nhóm hàng khác dự kiến tốc độ 
tăng khá do năng lực sản xuất ngày càng được cải thiện và thị trường tương đôi ôn 
dịnh như: sản phẩm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nhựa, dây và cáp điện...

Các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công nghiệp dự kiến xuất khẩu 1,56 tỷ USD, 
tăng 7,6%. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị lớn như: hàng may mặc 990 triệu 
USD, than đá 277 triệu USD, giày dép 115, 87 triệu USD, sản phẩm hóa chất và cao 
su 35 triệu USD, thuôc lá 33 triệu USD, khoáng sản 23 triệu USD.

Về nhập khẩu -, hầu hết các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu để phục vụ cho sản xuất 
và đầu tư. Ngoài một sô' mặt hàng tàng như: phôi thép tăng 9,5% về lượng nhưng do 
giá cao nên kim ngạch tăng 25%; máy móc, thiết bị, phụ tùng tăng 13%; sợi các loại 
tăng 2% vê' lượng và 14, 3% về giá; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 8,7%; các 
hàng hóa nhập khẩu khác đều bằng hoặc giảm so vối thự hiện năm 2004. Riêng mặt 
hàng ô tô nguyên chiếc, tuy sô' lượng chỉ bằng 97,4% nhưng do giá bán tăng nên kim 
ngạch nhập tăng 3,7%

Các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công nghiệp dự kiến nhập khẩu để phục vụ 
hoạt động sản xuất kinh doanh trên 2 tỷ USD, tăng 11,9% so với thực hiện năm 2004.

về dầu tư xăy dựng-, căn cứ vào nhu cầu vô'n đầu tư theo kê' hoạch 5 năm và ước 
thực hiện giai đoạn 2002-2003 thì nhu cầu vô'n đầu tư cho 2 năm 2004- 2005 là 235.294 
tỷ đồng, trong dó chủ yếu là dầu tư điện chiếm 20%, phân bón và hóa chát 17,5%, dầu 
khí 17,7%; dệt may 12,2%; xi măng 10,3%... Tuy nhiên, do tiến độ các dự án thực hiện 
chậm (lọc dầu, dạm Lừ than, DAP, đạm Cà Mau, xi măng Hải Phòng mới) nên nhu cầu 
vốn 2 năm cần khoảng 171.848 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư cho điện chiếm 
23,2%; Hóa chất và hóa dầu chiếm 26,6%; xi măng chiếm 8,1%; dầu khí chiếm 4,1%; 
thép chiếm 3,4%; dệt may chiếm 3%; giấy chiếm 4,4%... Hình thức đầu tư và cả nguồn 
vô'n đã đa dạng hơn, kể cả trong những ngành trước đây Nhà nước nắm giữ như: điện, 
dầu khí, xi măng... Nhiều nhà máy điện BOT của các nhà đầu tư trong nước và nước 
ngoài dưâi hình thức liên doanh và 100% vô'n nước ngoài...,

Nhu cầu đầu tư cho ngành công nghiệp 2004-2005

TT Ngành công nghiệp
Vôn ước
TII 2001- 

2003

Nhu cầu vốn 
2001-2005 

theo kế hoạch 
ban đầu

Nhu cầu vô'n 
2004-2005 

theo kê' hoạch 
ban đầu

Nhu cầu vốn 
2004-2005 

điều chỉnh

1 Ngành Điện 541.862 97.913 4.6051 39.928

2 Ngành Than 2.006 3.428 24.166 3.302

3 Ngành Xi măng______ 10.630 34.796__ 5.791 13.867

4 Ngành Thép_______ 4.189 _______ 9.980 41.123 5.825
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TT Ngành công nghiệp
Vô’n ước
TH 2001- 

2003

Nhu cầu vốn 
2001-2005 

theo kê' hoạch 
ban dầu

Nhu cầu vốn 
2004-2005 

theo kế hoạch 
ban đầu

Nhu cầu vôn 
2004-2005 

diều chỉnh

5 Phân bón, hóa chất và 
hóa dầu 16.341 57.464 41.528 45.626

6 Ngành Dầu khí 20.302 61.830 3.861 7.056
7 Ngành khai khoáng 328 4.189 28.653 3.472
8 Ngành dệt may 6.347 35.000 3.312 5.000
9 Ngành Giấy 1.801 5.113 40.287 7.485
10 Các dự án đầu tư khác 50.000 90.287 40.287

Riêng đối vói các doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp, tổng nhu cầu vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản năm 2005 của các doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp (chưa kể 
ngành dầu khí) ước khoảng 50.352,63 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách 1.2098,38 tỷ 
đồng, vốn tín dụng đầu tư phát triển 12.922,64 tỷ đồng, vốn đầu tư của doanh nghiệp 
nhà nưốc là 36.220,61 tỷ đồng.

Nhu cầu trên tập trung cho các Tổng công ty Điện lực Việt Nam khoảng 27.567 tỷ 
đồng, Tổng công ty Than 4.757, 6 tỷ đồng, Tổng công ty Thép 3.774,49 tỷ đồng, Tổng 
công ty Hóa chất 1.555 tỷ đồng...

Kế hoạch thu, chỉ ngân sách của Bô Công nghiêp:
Trên cơ sỏ định hưống kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ, nhiệm vụ phải thực hiện trong năm tới và số dự kiến giao dự toán 
thu, chi Ngân sách Nhà nưốc năm 2005 của Bộ Tài chính tại thông báo số 133/TB-BTC 
ngày 10/6/2004. Bộ Công nghiệp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2005 cho các lĩnh vực: chi đầu tư phát triển; sự nghiệp kinh tế; sự nghiệp khoa 
học công nghệ; sự nghiệp giáo dục - đào tạo; sự nghiệp y tế; sự nghiệp hành chính và 
chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

Chỉ tiêu Ước TH
2004

Năm 2005 % so với 
thực hiện 

2004
SỐ 

kiểm tra
Bộ Công 

nghiệp lập
Phần thu

Tổng thu ngần sách nhà nước 140.119 115.760 144.155 102,9%
Nguồn thu được để lại theo chế độ, chi 

cho các hoạt động sự nghiệp
139.679 110.710 143.675 102,9%

Nộp ngân sách nhà nước 430 5.050 480 112%
Phần chi 389.782 266.950 676.145 173.5%

Chi đầu tư phát triển bao gom: 98.199 Chưa giao 263.150 270%
Chi đầu tư xây dựng cơ bản 76.300 239.650 314%

Chi chương trình tự động hoá 
Trong đó: Bộ công nghiệp

10.900
10.900

25.000
2.500

229%
23%

Chi-chương trình CN vật liệu 23.803 81.342 342%
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Chi' tiêu Ước TH 
2004

Năm 2005 % so với 
thực hiện 

2004
SỐ 

kiểm tra
Bộ Công 

nghiệp lập
Trong đó: Bộ cóng nghiệp 2.199 19.000 864%
Chương trình công nghệ thông tin 4.600
Chương trình công nghệ sinh học 3.000
Đề án tin học hóa quản lý NN 1.200 2.000 167%
Chi thường xuyên bao gổm: 270.271 266.950 380.595 140,8%
Chi sự nghiệp kinh tô’ 7.550 7.120 57.679 764%
Chi sự nghiệp Kll công nghệ 76.233 77.590 96.421 126,8%
Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 164.890 163.930 199.531 121%

Chi sự nghiệp y tế 2.990 2.770 3.773 126,2%
Chi quản lý hành chính 18.608 15.540 23.191 129,2%
Chương trình mục tiêu quô’c gia 21.312 Chưa giao 32.400 152%

4. Kê’ hoạch một số ngành công nghiệp chủ lực
- Ngành diện-. Theo Tổng sơ đồ V (điều chỉnh năm 2003), nhu cầu điện thương 

phẩm đêh năm 2005 líì 45,8 tỷ Kwh, điện sản xuất tương ứng là 53,4 tỷ Kwh. Dự kiến 
cho 2 năm 2004-2005, công suâ’t nguồn tăng thêm khoảng 2.401 Mw. Trong đó, do năm
2004 đã tăng thêm một sô’ năng lực gồm: nguồn điện (2.071 Mw), lưới điện 500Kv (428 
km và 1650 MVA) và nhiều công trình lưới điện 220, 110 KV và hạ thê’ nên đến năm
2005 cần phải tăng thêm năng lực cho ngành điện gồm:

Nguồn diện-, tăng 330 MW, đưa tổng công suất lên khoảng 11.304 MW.

Lưới diện: bao gồm các đường dây 500KV và hạ thế khác.

Ngoài việc đầu tư xây dựng phát triổn nguồn và lưới điện đồng bộ cần phôi hợp 
vối các nước trong khu vực chuẩn bị các điều kiện để nhập khấu điện từ Lào, Trung 
Quốc và bán điện cho Cămpuchia.

Dự kiến bô’ trí kế hoạch năm 2005 là sản xuất 53,4 tỷ Kwh, tăng 13,9% so với ước 
thực hiện năm 2004, trong đó sản lượng EVN mua ngoài khoảng 8,52 tỷ Kwh, tăng 
62,9%. Điện thương phẩm 45,8% tỷ, tăng 14,4%, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của sản 
xuất và Liêu dùng. Tiô’p tục phấn đấu để giảm tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất vận tải 
xuống dưới 13%.

- Ngành Than: Nhu cầu than sử dụng trong nước đến năm 2005 tăng lên 
khoảng 12 - 13,5 triộu tấn than sạch, trong đó ngành điện có nhu cầu khoảng 5,5 triệu 
tấn, ngành xi măng cần 2,5 triệu tấn/nãm, phân bón 0,7-0,8 triệu tấn. Do vậy, năm 
2005 dự kiến san xuất toàn ngành 26,1 triệu tấn, tăng 8,5% so với ước thực hiện năm 
2004, trong đó riêng Tổng công ty Than là 2,5 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu trong 
nước (135 triệu tấn) và tham gia xuất nhập khẩu (8 triệu tấn)

- Ngành Dầu khi’. Dự kiến năm 2005 khai thác 18 triệu tấn dầu thô và 6,7 tỷ m3 
khí đốt, tổng lượng khai thác dầu khí quy đổi đạt 24,7 triệu tấn vượt chỉ tiêu kế hoạch 
5 năm. Tiếp tục dẩy mạnh công tác thăm dò xác định trữ lượng các mỏ trong thềm lục 
địa và các vùng mỏ theo hợp đồng ỏ nưốc ngoài.
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- Ngành Thép'. Nhu cầu cho ngành thóp năm 2005 dự kiến như sau: phôi thép 
3,5 triệu tấn (tăng 15% so vối năm 2004), thép thành phố’ 606,2 triệu tấn, trong đó: 
thép xây dựng 3,3 -3,5 triệu tấn (bao gồm cả thép cuộn, thép cấy và thép hình), tăng 
15%; ông thép cỡ nhỏ 450 nghìn tấn, tăng 10%; thép lá mạ 380 nghìn tấn, tăng 8%; 
thép tấm, lá cán nóng 1,5 triệu tấn, tương đương năm 2004; thép tấm, lá cán nguội 650 
nghìn tấn, tăng 8%; thép khác 550 nghìn tấn, tương đương năm 2004.

Năm 2005 dự kiêh sẽ hoàn thành dự án thép cán nguội vào cuối năm 2004 (công 
suất 205.000 tấn/ năm), dự án thép Phú Mỹ (công suất 500.000 tấn phôi thép/năm) vào 
năm 2005; đồng thòi tiến hành đầu tư nhà máy sản xuất phôi thép phía Bắc (công suất 
500.000 tấn phôi thép/nàm), đầu tư một sô’ dây chuyền cán thép hình lớn, tiếp tục cải 
tạo mở rộng Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất phôi thép 
lên 750.000 tấn/năm. Vối năng lực sản xuất tăng thêm như trên, dự kiến bô’ trí kế 
hoạch năm 2005 sản xuất trong nước như: phôi thép 1,1 triệu tấn (chiếm 30% nhu 
cầu); thép xây dựng 3,5 triệu tấn (đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên mồi chỉ đạt 66% tổng 
nàng lực sản xuất); ông thép cỡ nhỏ 450 nghìn tấn đáp ứng nhu cầu đạt 50% tổng năng 
lực sản xuất, thép cán nguội 100 nghìn tấn chiếm 15% nhu cầu, đạt gần 50% tổng 
năng lực sản xuất. Do vậy, cần nhập khẩu khoảng 2-2,5 triệu tấn phôi thép và 2,5- 2,7 
triệu tấn thép thành phẩm, chủ yếu là những loại trong nưốc chưa sản xuất được như 
thép chế tạo và các loại thép đặc chủng khác.

- Khoáng sản'. Việc khai thác các loại khoáng sản cần tuân thủ các điều kiện quy 
định của Luật Khoáng sản, ưu tiên cho việc chế biến trong nưâc (nhất là quặng sắt, 
ilmenhit...), xuất khẩu khi có lợi về giá. Tập trung đầu tư các dự án khai thác tuyển 
quặng và luyện đồng tại Sin Quyền (Lào Cai) với công suất 10.800 tấn đồng/năm (tổng 
vốn đầu tư 987 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2006) và nhà máy điện phân kẽm 
Thái Nguyên công suất 10.000 tấn/ nãm. Đồng thời, tiến hành các bước chuẩn bị đầu 
tư Tổ hợp khai thác bauxit, sản xuất alumin tại Lâm Đồng, với công suất 600.000 tấn 
alumin/năm.

- Ngành Giấy: tập trung giải quyết khâu nguyên liệu để đảm bảo khai thác ở 
mức cao nhất năng lực sản xuất mối tăng thêm tại các nhà máy giấy mổi được đầu tư 
mở rộng như Bãi Bằng, Việt Trì, Văn Điển... Đồng thòi tích cực tháo gỡ các vướng mắc 
trong đầu tư để thúc đẩy các dự án giấy và bột giấy như Thanh Hóa (công suâ’t 60.000 
tấn/ năm), Kon Turn... Dự kiến sản lượng giấy bìa các loại toàn ngành năm 2005 là 712 
nghìn tấn, tăng 10,1% so vối ước thực hiện năm 2004, trong đó công nghiệp Trung 
ương 296 nghìn tấn, tăng 13,1%.

- Ngành cơ khí và thiết bị điện: tập trung sản xuất các sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh và có thị trường, cụ thể:

Tập trung thực hiện các dự án sản phẩm cơ khí trọng điểm, đưa sản lượng các 
mặt hàng máy công cụ, máy bơm, động cơ diesel... tăng hơn năm 2004, đáp ứng dược 
nhu cầu trong nước.

+ Công nghiệp ô tô, xe máy: tập trung vào lĩnh vực sản xuất phụ tùng và linh kiện 
phu trợ cho công nghiệp ô tô, xe máy nhằm tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, đến năm 2005 
đat 50-60% đôì với xe máy, 20% đôì với lắp rắp ô tô. Triển khai nhanh các dự án lắp 
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ráp ô tô tải nhẹ từng bước thay thế dần các loại xe dang lưu hành dã quá niên hạn sử 
dụng hoặc không dảm bảo các yêu cẩu về an toàn giao thông.

+ Cơ khí chế tạo vật li.ệu và thiết bị diện.-, dáp ứng khoảng 50% các nhu cầu về 
thiết bị trung hạ thế và thiết b'ị cao thế dến 500kv phục vụ cho phát triển ngành điện, 
đồng thời hướng tới xuất khẩu các sản phẩm này. sản lượng máy biến thế các loại đạt 
gần 22 nghìn cái, tăng 12,5%SO vối ước thực hiện năm 2004.

- Ngành Hóa chất, phân bón’. Tập trung đầu tư mối các dự án phân dạm từ 
than, đẩy nhanh tiến dộ dầu tư dự án đạm Cà Mau, phân DAP, lốp ô tô công nghệ 
radian và một số hóa chát cd bản khác. Đẩy mạnh đầu tư chiếu sâu, đổi mới công nghệ 
để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm phân lân, phân 
NPK; nghiên cứu hợp tác với Lào đầu tư khai thác muôi, kaly, sản xuất hóa chất.

+ Về sản xuất phân bón-. Mục tiêu đáp ứng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt lương 
thực và cây công nghiệp. Theo dự báo, nhu cầu phân bón năm 2005 là: phân đạm 2,4 
triệu tấn, phân NPK 2-2,5 triệu tấn, phân lán 1,4-1,6 triệu tấn. Với năng lực sản xuất 
của ngành, trong nước có thế đáp ứng nhu cầu các loại phân lân (bô trí kế hoạch 1,5 
triệu tấn) và phân NPK (khoảng 2,3 triệu tấn, trong dó riêng Tổng công ty Hóa chất 
1,84 triệu tấn). Riêng sản xuất phân dạm sau khi huy động đủ năng lực của nhà máy 
đạm Phú Mỹ cũng mới chi dạt khoảng 900 nghìn tấn (bằng 38 % nhu cầu) nên cần 
nhập khẩu khoảng 1,5 triệu Lấn.

+ Về dầu tư-. tập trung cải tạo mở rộng các cơ sở sản xuất phân lân hiện có như 
Supe Long Thành, Lân nung chảy Văn Điển, Ninh Bình nhằm áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, Lhoả mãn nhu cầu trong nước. 
Đầu tư chiều sâu, khai thác hết công suất các nhà máy sản xuất NPK hiện có. Đẩy 
mạnh tiến dộ đầu tư nhà máy sản xuất phân DAP 330.000 tấn/năm để có thể hoàn 
thành vào năm 2007, dầu tư nhà máy tuyển quặng Apatit Bắc Nhạc Sơn, đảm bảo nhu 
cầu tuyển quặng cho sản xuất phân lân và phân DAP, triển khai dự án sản xuất phân 
đạm từ than cám.

+ Về hóa chất cơ bản : Tiếp tục đáp ứng nhu cầu trong nưđc về một số hóa chất cơ 
bản như HCL, I12SO4, H3PO4. Hoàn dầu tư dự án sản xuất phất pho vàng mổi tại Lào 
Cai và vận hành ổn định dây chuyển cũ dê chủ dộng nguồn nhiên liệu cũ phot pho cho 
sản xuất a xít phôtphoríc cho ngành thực phẩm và xuất khẩu. Đầu tư năng lực sản 
xuất của các cơ sở hiện có (gồm Việt Trì, Biên Hòa ) lên 30000 tấn, nâng tổng năng lực 
của ngành lên 87.000 tấn. Nhu cầu axít sunfuaric (H2SO4) cũng tăng từ 350000 tấn 
(năm 2000) lên 800.000 tấn vào năm 2007 do sản xuất phân lân tăng và sản xuất phân 
lân tăng và phân DAP, nhu cầu này sẽ được dáp ứng khi dầu tư dây truyền sản xuất 
H2SO4 thuộc dự án sản xuất DAP. Nghiên cứu đầu tư sản xuất Sodab, HN03 cung 
cấp cho ngành hóa chất và phân bón.

+ Các sản phẩm hóa chất khác-. Dự kiến các nhu cầu sản phẩm cao su sẽ tăng cao, 
năm 2005 dự báo nhu cầu săm lốp xe dạp là trên 20 triệu bộ, săm lôp ôtô máy kéo 0,9 
đến 1 triệu bộ, xe máy là 4 triệu bộ (chưa kể xuất khẩu). Với nhu cầu đó trong nước có 
thể đáp ứng hầu hết lốp xe đạp, xe máy, phần lớn nâng cao chất lượng và quản lý chi 
phí để hạ giá thành, đảm báo cho sản phẩm cạnh tranh. Tiếp tục tìm kiêm thị trường 
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để tăng dần sản lượng xuâ't khẩu các mặt hàng cao su, trong đó có lôp ô tô. Việc dầu tư 
sản xuất 1-2 triệu bộ lốp ô tô công nghệ radian cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, so sánh 
các phương án đầu tư mới và đầu t.ư mở rộng. Sốm khang định phương án đầu tư nhà 
máy sản xuất than đen.

- Các ngành công nghiệp tiêu dùng và thực phầĩn

+ Ngành dệt may. Nâng cao sản lượng sản xuất nguyên liệu trong nước, dự kiến 
năm 2005 sản xuất 175 nghìn tấn sợi (trong dó, công nghiệp Trung ương 110 nghìn 
tấn), 600 triệu mét vải lụa và 779 triệu sản phẩm may. cần có kế hoạch nâng cao tỷ lệ 
nội địa hóa các sản phẩm may mặc (hiện nay mới dạt bình quân khoảng 30%; một số 
công ty may có tên tuổi như Việt Tiến, May 10, Nhà Bè, Đức Giang mới chỉ đạt khoảng 
trên 30% ). Tiếp tục thâm nhập thị trường Mỹ và các thị trường quốc tế khác. Chuẩn bị 
các điều kiện dảm bảo cạnh tranh khi bỏ hạn ngạch.

+ Về dầu. tư : Triển khai các cụm công nghiệp Dột may tại:KCN Hòa Khánh - Đà 
Nang, KCN Phô' Nối - Hưng Yên... Mỗi cụm bao gồm nhiều nhà máy: kéo sợi, dệt vải... 
Khuyến khích nhu cầu mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các cụm công nghiệp này. 
Đồng thời, cần dầu tư phát triển cây bông, năm 2005 đạt sản lượng 30.000 tấn bông xơ, 
đáp ứng 30% nhu cầu trong nước trên cơ sở phát triển 5 vùng nguyên liệu gồm Sơn La, 
Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng Bằng sông cửu Long, với tổng diện tích đạt 
60.000 ha.

- Công nghiệp chế biên thực phẩm :
+ Sản xuất bia: Năng lực sản xuất bia đã đáp ứng đủ nhu cầu. Công suất toàn 

ngành là 1.100 triệu lít/năm, sản lượng dự kiến năm 2005 là 1.177 triệu lít, tăng 10,4% 
so với ước thực hiện năm 2004, trong dó công nghiệp Trung ương 465 triệu lít, tăng 
14,4%. Đến năm 2005 sẽ hoàn thành đầu tư giai đoạn I Công ty Bia Hà Nội tại Vĩnh 
Phúc (công suất là 50 triệu lít/năm), nhà máy Vilaken Nghệ An công suất là 100 triệu 
lít/ năm); chuẩn bị đầu tư nâng công suâ't các nhà máy bia Quảng Bình, Huế, Vĩnh 
Phúc (Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) đẩy mạnh các công tác thực 
hiện đầu tư dự án bia củ Chi.

+ Chế biến dầu ăn và sữa : kế hoạch năm 2005 dự kiến sản xuất 350.000 tấn dầu 
thực vật các loại, bảo dảm nhu cầu tiêu dùng trong nưốc và xuất khẩu.về nguồn 
nguyên liệu, ngành tiếp tục nghiên cứu tạp các giống cây có dầu năng suất cao, đầu tư 
sản xuất vùng nguyên liệu để nâng cao tỷ lộ sử dụng nguyên liệu trong nước. Đồng 
thời đẩy nhanh đầu tư các nhà máy chiết xuất tinh dầu dể vừa tăng lượng dầu nguyên 
liệu trong nước, vừa có bã dầu phục vụ ngành chăn nuôi.

Ngành sữa phấn đấu dạt sản lượng khoảng 338,2 triệu hộp sữa dặc có đường, 
tăng 9,6% so với năm 2004 và 12.700 tấn sữa bột, bột dinh dưỡng để dáp ứng tiêu dùng 
trong nước vừa xuất khẩu (tiếp tục tìm thị trường mối ngoài I raq); tăng cường đầu tư 
vùng nguyên liệu sữa và thu mua 100% sản lượng sữa tươi của nông dân đê góp phần 
xóa đói, giảm nghèo cho một bộ phận nông dân.

Cả hai ngành sản xuất này cần đặc biệt quan tâm tối vấn đề vệ sinh an toàn thực 
phẩm.
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+ Sản. xuất thuốc lá : sản lượng thuôc lá bao toàn ngành năm 2005 dự kiến 
khoảng 4.167 triệu bao, tăng 2,3% so với năm 2004, trong đó công nghiệp Trung ương 
khoảng 2.400 triệu bao, tăng 3%. Đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa các cơ sở hiện 
có. Tập trung nâng cao chất lượng, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm thuốc trung và cao cấp. 
Đầu tư xây dựng một sô'nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá, từng bước thay thế 
nguyên liệu nhập khẩu.Tiếp tục tìm kiêm thị trường xuất khẩu sản phẩm và nguyên 
liệu thuôc lá nhất là thị trường SNG và Trung Đông.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KÊ' HOẠCH 2005

Để dạt được mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 16%, giá trị gia 
tăng 11% và tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP 41% vào năm 2005, toàn 
ngành tập trung thực hiện ổ nhóm giải pháp chủ yếu saw.

1. Đấy mạnh sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp
- Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tập trung vào nhóm các sản phẩm đang có khả 

năng cạnh tranh và có thị trường như: sản phẩm điện, than, dầu khí, công nghiệp chế 
biến nông sản, thực phẩm và lâm sản, hàng may mặc, giày dép, chế tạo cơ khí, hóa 
chất cơ bản và phân bón, khai khoáng và chế biến khai khoáng.

- Tiếp tục rà soát các yếu tô' giá thành, định mức nguyên liệu, vật tư trong sản 
xuất để tìm biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu 
quả tăng trưởng, phấn đấu giảm sô' doanh nghiệp bị lỗ trong kinh danh; giải quyết các 
doanh nghiệp lỗ lũy kế, kiên quyết tạm dừng sản xuất những sản phẩm bị lỗ khi chưa 
có giải pháp khắc phục.

- Có giải pháp hạn ché' tác động của những biến động giá trên thị trường quôc tế 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp. Đặc biệt lưu ý chấn 
chỉnh hệ thông phân phối các sản phẩm chủ yếu phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia dầu tư sản xuất và xuất khẩu 
hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiếp tục hoàn thiện cơ chê' quản lý xuất nhập 
khẩu ổn định và phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tố khu vực và thế giới, đồng thời 
phù hợp với chính sách bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nưốc.

- Tăng cường xúc tiến thương mại, chú trọng phát triển các thị trưòng truyển 
thông EU, thị trường tiềm năng lổn Hoa Kỳ, đồng thòi mở rộng, tìm kiếm, khai thác 
các thị trường mới như Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông. Xây dựng các chương trình 
xúc tiến thương mại có mục tiêu đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ yếu, hướng dẫn 
và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thương hiệu và đăng ký thương hiệu hàng hóa.

- Duy trì tô'c độ tăng trưởng cao, tập trung điều hành để tăng tôì đa kim ngạch 
xuất khẩu các nhóm mặt hàng công nghiệp có khả năng cạnh tranh, có thị trường như 
may mặc (phấn đấu xuất khẩu trên 5 tỷ USD), hàng giày dép (xuất khẩu 3 tỷ USD), 
hàng điện tử và linh kiện (xuất khẩu 1,4 tỷ USD), các sản phẩm công nghiệp nặng như 
than đá, sản phẩm cơ khí, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

- Mở rộng thị trưòng xuất khẩu cần kết hợp với khai thác tôì đa thị trưòng trong 
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nước, nhất là khu vực nông thôn; tiết giảm chi phí sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ và quản lý trong mọi hoạt động, đẩy mạnh tiếp thị, quảng bá sản phẩm, 
thương hiệu doanh nghiệp, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm 
công nghiệp.

2. Tiếp tục chủ động hội nhập kỉnh tế quốc tế và khu vực một cách sâu 
rộng hơn, hiệu quả hơn

•> Tiếp tục thực hiện các cam kết hội nhập CEPT/AFTA và các cam kết song 
phương khác. Đẩy mạnh tiến trình đàm phán WT0 và các đàm phán song phương 'để 
gia nhập WT0 vào cuôì năm 2005.

- Nghiên cứu xây dựng các rào cản kỹ thuật cần thiết áp dụng đốì với các ngành, 
sản phẩm công nghiệp nhằm bảo vệ sản phẩm trong nước khỏi sự cạnh tranh không 
công bằng trên thị trường trong nước.

3. Đẩy mạnh đầu tư tăng cường năng lực sản xuất toàn Ngành
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành, vùng lãnh 

thổ và những sản phẩm quan trọng đã được phê duyệt theo tinh thần của NQ9 Ban 
Chấp hành Trung ương: mở rộng hơn thành phần kinh tế tham gia vào hầu hết các 
ngành công nghiệp, kết cả các ngành hiện đang do các Tổng cồng ty 91 nắm giữ như 
điện, than, dầu khí, thép.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ các 
dự án trọng điểm quốc gia như Khí- Điện- Đạm Bà Rịa- Vũng Tàu, Khí - Điện- Đạm Cà 
Mau, Lọc dầu Dung Quất, Thủy điện Sơn La và một số dự án lớn khác. Tiếp tục đầu tư 
chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ, thiết bị của các cơ sở hiện 
có nhằm khai thác tôì đa nguồn lực sẵn có, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm, giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản phẩm như đạm Hà Bắc, giấy Bãi Bằng, 
gang thép Thái Nguyên. Tích cực chuẩn bị các dự án như đạm Ninh Bình, thép Cái 
Lân, khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, khu liên hợp luyện kim Hà Tinh, dự án 
alumin Đak Nông, dự án nhà máy nguyên tử trong kế hoạch 5 năm tiếp theo.

- Rà soát lại các dự án đầu tư trong ngành Công nghiệp trên cơ sở cân đôì đủ vôh 
cho các dự án đã khởi công để sớm kết thúc đầu tư đưa vào sản xuất, không khởi công 
mối nếu chưa thu xếp được nguồn vôh đặc biệt đối vối các dự án nhóm A; không thực 
hiện vượt khôi lượng so với khả năng nguồn vôh thanh toán để giảm dần nợ đọng.

- Huy động tốì đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển thực hiện mục tiêu chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng hiệu quả và phát huy lợi thế 
từng ngành, từng vùng, từng sản phẩm, trên cơ sở đó tăng nhanh khả năng cạnh tranh 
của nền kinh tế. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án phát triển hàng xuất 
khẩu và giảm chi phí sản xuất, trước hết là những sản phẩm thực hiện .cơ chế AFTA.

- Đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư và của các 
cơ quan quản lý, đặc biệt đôi với những dự án nhóm A, dự án sử dụng vôn ngân sách 
nhà nưốc. Kiên quyết chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng trong công tác 
đầu tư xây dựng.
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4. Đẩy mạnh việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu công nghiệp
- Tiếp tục đầu tư thượng nguồn để phát triển các ngành công nghiệp sản xuất 

nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp khác nhằm nâng cao giá trị gia tăng của 
các sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, đặc biệt là các ngành dệt (thúc đẩy các dự án 
trồng bông trong nưốc, hình thành các trung tâm giao dịch mua bán nguyên phụ liệu), 
da (tăng sô' lượng và chất lượng da nguyên liệu, phụ liệu trong nước, hình thành các 
trung tâm giao dịch mua bán nguyên phụ liệu), giấy (sản xuất bột giấy gắn với vùng 
rừng trồng nguyên liệu giấy hiện có, đảm bảo hiệu quả, có phân kỳ hợp lý, tránh dàn 
trải), thép (sản xuất phôi thép đi từ quặng sắt trong nưốc, tập trung cho tổ hợp luyện 
kim Thạch Khê, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển các dự án luyện 
phôi thép cỡ nhỏ và vừa dùng nguyên liệu tại chỗ), triển khai dự án alumin Lâm Đồng 
và tích cực chuẩn bị dự án Dak Nông, chế biến sữa (tăng lượng bò sữa nuôi trong nước 
theo hướng chủ động con giống, không nóng vội nhập khẩu ồ ạt bò, quy hoạch vùng 
đồng cỏ).

- Nâng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến, tỷ trọng chế biến của các sản phẩm 
công nghiệp, nâng cao hiệu quả tăng trưống. Chú trọng đầu tư chiều sâu tăng năng lực 
chế tác trong các ngành công nghiệp, tăng dần tỷ lệ khoa học công nghệ và tri thức 
trong sản phẩm.

- Triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cân 
đốì lại sơ đồ bô' trí nguồn năng lượng không quá tập trung vào một vài nơi để tránh rủi 
ro do các sự cô' đưòng ỗhg dẫn khí (Nam Côn Sơn, Tây Nam), đường truyền tải điện.

- Chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài và vô'n đầu tư các thành phần kinh tế 
tập trung vào chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu công nghiệp sang nhóm các sản phẩm công 
nghiệp có lợi thế cạnh tranh như chi tiết linh kiện điện tử, phần mềm, cơ khí chế tạo, 
sản phẩm từ công nghệ mổi, hóa mỹ phẩm, hóa dược.

5. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết TW3, TW9

- Triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi. Quán triệt tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX, đánh giá đúng những trở ngại trong quá trình cổ 
phần hóa hiện nay để đề xuất các giải pháp phù hợp với thúc đẩy nhanh quá trình cổ 
phần hóa. Trong 2 năm tối, phấn đấu thực hiện chương trình cổ phần hóa đôì với một 
sô' doanh nghiệp lốn ở các Tổng công ty 90-91, triển khai thực hiện một sô' mô hình 
công ty mẹ - con. Tăng cường theo dõi, hỗ trợ xử lý, tạo diều kiện cho các doanh nghiệy 
cổ phần hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò làm chủ của người lao động trong 
doanh nghiệp. Có giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nưâc như 
ứng dụng thí điểm phương thức “khoán quản lý” hoặc thuê giám đốc. Dần dần đưa các 
doanh nghiệp nhà nưốc chịu sự điều chỉnh của Luật Phá sản và trong đó những người 
quản lý doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm kinh tế khi để cho doanh 
nghiệp của mình lâm vào tình trạng phá sản.

- Thí điểm tốt việc cổ phần hóa Tổng công ty điện tử- tin học, thuê tổng giám đốc ỏ 
Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để các
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tổng công ty, doanh nghiệp có khả năng tài chính tham gia thị trưdng chứng khoán. 
Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp hoạt dộng kém hiệu qua, bị lỗ.

- Phối hợp vối các cơ quan hữu quan, hoàn thành và trình Chính phủ phê duyệt 
đề án hai tập đoàn Điện lực và Dầu khí trong năm 2005.

6. Tăng cường cải cách hành chính
Đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính từ cơ quan Bộ, sỏ Công nghiệp tối các 

tổng công ty, các doanh nghiệp thành viên; xây dựng phong cách làm việc công nghiệp, 
khoa học. chính xác, kịp thời, đúng pháp luật; tăng cường phân cấp cho doanh nghiệp 
và địa phương trong các hoạt động quản lý nhằm tạo chủ động và nâng cao trách 
nhiệm; đẩy mạnh ban hành cơ chế chính sách phù hợp vối yêu cầu hội nhập sâu và 
toàn diện của nước ta vối kinh tế thế giới, các văn bản quy phạm pháp luật mà trước 
hết tập trung hoàn thiện hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực, Nghị định Khuyến công, 
dự thảo Luật Hóa chất. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách 
nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường, chông 
hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Tạo ra bưốc chuyển biên cãn bản trong việc cải cách 
thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” tháo gỡ nhanh chóng, kịp thời mọi 
vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác đào 
tạo nâng cao trình độ quản lý, vận hành ỏ mọi cấp.

7. Một số giải pháp khác
Ngoài các giải pháp đã nêu trên, để đảm bảo sản xuâ't công nghiệp phát triển ổn 

định và bền vững, cần thực hiện một sô' giải pháp hỗ trợ sau:

- Hoàn thiện các cơ chê', chính sách phát triển công nghiệp, trong đó chú trọng cơ 
chế, chính sách để thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế, hạn chế và tiến tới xóa bỏ 
độc quyền dưới mọi hình thức, nâng cao tính cạnh tranh. Đồng thời, nghiên cứu các cơ 
chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, xây dựng các chương trình phát triến 
công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với điểu kiện và đặc thù của Việt Nam, 
tận dụng mọi lợi thế về tài nguyên, con người, đất đai và vô'n.

- ứng dụng khoa học công nghệ nhằm Lừng bước hiện đại hóa ngành Công nghiệp, 
bằng cách đẩy mạnh hoạt động đổi mối và nâng cao trình độ công nghiệp của các 
ngành sản xuất, trong đó, chú trọng các ngành sản xuất sản phẩm thực hiện cam kết 
AFTA, các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp chế biên vá công 
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thành 
tựu khoa học và công nghệ cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa; xây dựng và phát triển 
thị trưòng khoa học và công nghệ.

- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiộp, như xây dựng hệ thông 
thông tin dữ liệu công khai trợ giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất 
kinh doanh; phát triển đồng bộ hệ thông dịch vụ tài chính, tín dụng, bảo hiểm, giao 
thông vận tải, cơ sở hạ tầng cho phát triển công .nghiệp; triển khai công tác khuyến 
công, nghiên cứu đề xuất mô hình khuyến công từng địa phương./."

Nauổn: Báo cáo của Bộ Công nghiệp, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ■
Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÂ TỔNG KẾT NĂM 2004

I. NHỮNG KẾT QUẢ Nổi BẬT CỬA NGÀNH TRONG NĂM 2004
1. Năm 2004, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Lânh đạo Bộ, sự cố 

gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, Bộ đà hoàn thành đúng hạn, vượt chỉ 
tiêu kế hoạch trình và ban hành một khối lượng lớn các văn bản pháp quy, 
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành Giao thông vận 
tải (GTVT)

Bộ đã trình 18 đề án thuộc chương trình công tác của Chính phủ năip 2004 gồm 
02 dự án Luật; 07 Nghị định, 04 Chỉ thị, 05 đề án quy hoạch, trong đó có các đề án đặc 
biệt quan trọng:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa đã được Quô'c hội biểu quyết và thông qua 
tại kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2005. Đã trình 
Chính phủ 04 Nghị định hưâng dẫn Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Các dự thảo Luật Đường sắt Việt Nam và Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) 
đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6- Quốc hội khóa XI; các vãn bản hưống 
dẫn thi hành 02 Luật này cũng đồng thời được tích cực soạn thảo.

Ngoài ra các văn bản, đề án đã được đưa vào Chương trình công tác của Chính 
phủ năm 2004, trên cơ sở những yêu cầu bức xúc từ thực tế công tác của ngành, Bộ đã 
trình một sô' văn bản khác và đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trong năm 2004, Bộ đã ban hành 66 văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, 
gồm 41 Quyết định, 07 Thông tư, 18 Chỉ thị. Cụ thể như: Việc ban hành và triển khai 
Chỉ thị 01/2004/CT-TTg của Thủ tưống Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải 
khách liên tỉnh bằng ô tô; Quyết định sô' 09/2004/QĐ-BGTVT về việc quy định tạm thời 
tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container; Quyêt định sô 17/2004/QĐ-BGTVT quy 
định tô'c độ tôì đa và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đưòng bộ... đã giải tỏa 
được nỗi lo âu và bức xúc của ngưòi dân, của doanh nghiệp, thể hiện sự đồng cảm cũng 
như trách nhiệm của các cơ quan công quyển đốì vổi xã hội, đã được dư luận đánh giá 
cao.

2. Chương trình xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển GTVT tiếp 
tục được quan tâm đặc biệt, chất lượng các đề án dược nâng cao

- Bộ đã xây dựng, trình Thủ tưổng Chính phủ quy hoạch phát triển GTVT các 
nhóm cảng 3,5,6; quy hoạch cảng biển lốn đồng bằng sông Cửu Long; quy hoạch phát 
triển GTVT các vùng kinh tê' trọng điểm Bắc, Trung, Nam; quy hoạch phát triển hệ 
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thông đưòng hành lang biên giới và tuần tra biên giới, dưòng ra biên giới Việt - 
Trung; quy hoạch phát triển GTVT trên dảo Phú Quốc; tiếp tục bổ sung các quy 
hoạch phát triển giao thông dô thị Thủ đô Hà Nội; thành phô'Hồ Chí Minh, hệ thông 
đưòng bộ cao tốc.

- Tháng 12/2004 Thủ tưống Chính phủ dã phê duyệt Chiến lược phát triển GTVT 
đến năm 2020, đánh dấu một bưóc quan trọng về chiến lược phát triển ngành.

- Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển 1,2,4,7,8.

- Hiện vẫn đang gấp rút triển khai nhiều quy hoạch khác trình Thủ tướng Chính 
phủ theo tiến độ quy định và cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với tình 
hình thực tế.

- Chất lượng lập quy hoạch đã được nâng lên một bưốc sát vối thực tế hơn, khả thi 
hơn, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. Bộ đã hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao năm 2004 giảm tai nạn 
giao thông trên cả 3 tiêu chí tính theo 10.000 phương tiện

Tình hình trật tư an toàn giao thông năm 2004 có những khó khăn khách quan 
chứa đựng tiềm ẩn lốn gây tai nạn giao thông:

- Số lượng, lưu lượng phương tiện giao thông lưu hành trên đường tăng cao đột 
biến vối hơn 2 triệu ô tô, xe máy tăng thêm, cụ thể:

+ Năm 2004 sô' lượng ô tô đăng ký mới 99.000 chiếc, tăng so với thòi điểm 
31/12/2003 là 14,7%. Trong khi đó, năm 2003 so với 31/12/2002 chỉ đăng ký mối 
68.378 ô tô (tăng 10,1%).

+ Năm 2004, sô'lượng mô tô đăng ký mới 1.996 nghìn chiếc, tăng so vối thời điểm 
31/12/2003 là 17,5%. Trong khi đó, năm 2003 so vởi 31/12/2002 chỉ đăng ký mối 
1.105.748 mô tô (tăng 9,7%). Sô'lượng mô tô đăng ký mối năm 2004 tăng so với 
số đăng ký mới năm 2003 là 890.252 mô tô.

- Cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện nên tốc độ phương tiện tăng lên đáng kể.

- Sự phối hợp của các ngành, các địa phương vối Bộ GTVT về lĩnh vực quy hoạch 
còn nhiều bất cập; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và mở 
đường ngang, đường gom không giấy phép diễn ra phố biến.

Mặc dù vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nưâc, Thủ 
tướng Chính phủ, cùng với những kiên trì nỗ lực của Bộ GTVT, ủy ban ATGTQG, Bộ 
Công an, các Bộ, ngành và các địa phương, tình hình trật tự ATGT trong cả nước dã có 
những tiến bộ đáng phấn khởi so với năm 2003. Nếu xét về sô' tuyệt đốì thì năm 2004 
mới chỉ giảm được 2 tiêu chí là sô' vụ tai nạn giao thông (giảm 3.142 vụ, tương đương 
15,1%) và sô' người bị thương (giảm 24%), còn chỉ tiêu sô' ngưòi chết vẫn tăng (tăng 
1,9%). Vấn đề ùn tắc giao thông tại các thành phô'lớn từng bước được cải thiện.

Đạt được những thành quả trên là do Bộ đã triển khai thực hiện liên hoàn một 
loạt các giải pháp sau:

Bô GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm 
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pháp luật về trật tự ATGT như ban hành và triển khai Nghị định 23/2004/NĐ-CP 
ngày 13/1/2004 của Chính phủ quy định vế niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chỏ 
ngưòi; Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 05/11/2004 quy định vê' quản lý và bảo vệ kết 
cấu. hạ tầng giao thông đường bộ; Quyết định số 17/2004/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2004 
quy định tóc độ tối đa và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ, thay thế 
quyết định 4596/2001/QĐ-BGTVT để giải quyết các vướng mắc về tốc độ, đồng thời 
thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát toàn bộ hệ thông biển báo và đã hoàn 
thành việc điểu chỉnh biển báo tốc độ trên phạm vi cả nước, đã góp phần giảm tai 
nạn giao thông.

- Chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg của Thủ tưống Chính 
phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tính bằng ô tô, nhờ đó chất lượng phục 
vụ được nâng cao, tình trạng vận tải khách lộn xộn, thiếu quản lý của Nhà nước, các 
“bến xe cóc”, “xe dù”, “cơm nhốt”, tranh giành khách, ép khách, chở quá tải đã giảm 
đáng kể.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác 
đăng kiểm xe cơ giới, tăng cưòng công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nhiều hành vi vi 
phạm, kể cả sa thải khỏi ngành.

- Vận tải hành khách công cộng ngày càng phát triển, chất lượng ngày càng nâng 
cao góp phần giảm ùn tắc giao thông.

- Bộ đã chỉ đạo hoàn thành cơ bản việc cải tạo, xóa các “điểm đen” trên hệ thống 
quôc lộ gồm 175 điểm nguy cơ gây tai nạn giao thông, 45 điểm giao cắt giữa quốc lộ và 
đưòng sắt. Đặc biệt đã cho iắp đặt dải phân cách ở một số’ đoạn trên Quốc lộ 1; trên 
Quốc lộ 5 hoàn thành 23 cầu vượt các loại, 118 km đường gom và ngang, rào chắn ngăn 
cách, do vậy tại những đoạn ngày tai nạn giao thông giảm rõ rệt.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản vượt chỉ tiêu kế hoạch, kỷ cương phép nước 
được nâng cao

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm cả nguồn vôh ODA, trái phiếu Chính 
phủ, và các nguồn vôh khác được thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch và chất lượng ngày 
càng được nâng cao, đặc biệt là đôì với những dự án trọng điểm, thể hiện sự quyết liệt 
và đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng cơ bản của Bộ GTVT.

Năm 2004, vôh đầu tư toàn ngành thực hiện 14.816 tỷ đồng (125,46% kế hoạch), 
giải ngân 11.378 tỷ (101,3% kếhoạch), giải ngân 11.055 tỷ (101,3% kếhoạch). Trong đó:

- Vốn ngân sách (bao gồm cả vồn ODA) thực hiện 8.040 tỷ, giải ngân 7.054 tỷ.

- Vôh tín dụng ưu đãi thực hiện và giải ngần 473 tỷ (35,6% kế hoạch)

- Vôh trái phiếu Chính phủ thực hiện 4.347 tỷ, giải ngân khoảng 2.500 tỷ (64,02% 
kế hoạch).

- Huy động 1.028 tỷ từ các dự án BOT.
- Các dự án trái phiếu Chính phủ giải ngân chậm do đây là năm đầu tiên triển 

khai, nhiều dự án lốn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, so với toàn 
quốc kết quả giải ngân của các dự án giao thông đạt mức cao.
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Nhiều dự án lớn được hoàn thành đạt và vượt tiến độ, có những dự án đạt tiến độ 
kỷ lục dã được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, coi đây là kiểu mẫu cho công tác quản 
lý tiến độ dự án khác. Cụ thể:

- Các dự án trọng điểm như Quốc lộ 6, 2,3,32 được triển khai trong điều kiện hết 
sức khó khăn vừa thi công vừa đảm bảo giao thông, địa hình địa chất phức tạp, lũ 
quét, lở đất, một sô' nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, nhưng nhò có sự tập trung chỉ 
đạo quyết liệt có trọng tâm của Bộ trưởng, Thứ trưởng, sự cô' gắng của các đơn vị có 
liên quan, sự hỗ trợ của các địa phương có dự án đi qua, đến nay các dự án này cơ bản 
đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vôh đầu tư, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quô'c phòng các tỉnh phía Bắc.

- Dự án cầu Yên Lệnh là một cầu bê tông cô't thép dự ứng lực dài nhất bắc qua 
sông Hồng tại thòi điểm hiện nay do chính những kỹ sư, thợ cầu Việt Nam thiết kê' và 
thi công bằng nguồn vôh trong nước, là công trình đạt kỷ lục tô'c độ về chuẩn bị dự án 
và thi công hoàn thành vượt tiến độ 10 tháng.

- Trong thời gian 13 tháng hoàn thành thi công cầu Đà Rằng dài 1.512m và 
1.200m đưòng 2 đầu cầu, cùng với các cầu thuộc Dự án khôi phục các cầu khác trên 
Quốc lộ 1- giai đoạn II-3: cầu Diên Trì, cầu Tam Giang, cầu Sông Vệ và tuyến tránh 
Vinh Điện.

- Một sô' dự án BOT đầu tiên hoàn thành và đưa vào sử dụng như BOT Đèo 
Ngang, BOT cầu Yên Lệnh, đặc biệt là dự án BOT An Sương - An Lạc, với hiệu quả 
đầu tư cao đã trỏ thành một điển hình để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào 
các dự án BOT khác.

- Trong năm 2004 đã khởi công xây dựng một sô' dự án có ý nghĩa quan trọng đô'i 
với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quô'c phòng của một sô' vùng nói riêng 
và cả nước nói chung, như dự án cầu cần Thơ, dự án đường ô tô cao tô'c thành phô' Hồ 
Chí Minh - Trung Lương.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng dược dặc biệt chú trọng góp 
phần nâng cao hiệu quả đầu tư:

■ Bộ đã phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư tổ chức hưống dẫn công tác giám sát, 
đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư theo Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ, 
đồng thòi tăng cường công tác giám sát, dánh giá đầu tư, kiên quyết không điều chỉnh 
dự án khi chưa có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Hầu hết các dự án xây dựng cơ 
bản thuộc Bộ đều được giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

- Tăng cường quản lý chất lượng và tiến độ các dự án: Bộ đã ban hành quy định, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án và Tư vấn giám sát. Khắc phục tình trạng 
chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập dự án còn nhiều tồn tại như để nhiều đoạn 
đường bị sạt, lở gây ắch tắc giao thông và thiết kê' xây dựng đường quá cao so với nhà 
dân ảnh hưởng đến môi trường, điểu kiện sôhg của dân... Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn 
khi lập dự án phải quán triết và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, làm đêh đâu 
tốt đến đó không để lại hiệu quả về sau, bàn với địa phương, lắng nghe ý kiến của dân, 
có giải pháp tối ưu để ngưòi dân được hưởng những thành quả, những tiện ích do Nhà 
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nưốc đầu tư cho các công trình giao thông. Bộ đã ban hành Quy định tạm thòi về việc 
tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiệri dự án xây dựng giao thông, nhằm 
đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, khai thác được an toàn, hiệu quả.

- Công tác đấu thầu-. Chủ yếu thực hiện đấu thầu rộng rãi, phân chia gói thầu 
không đủ lớn, hoặc theo cả phân đoạn để tránh tình trạng, lãng phí, không đảm bảo 
tính tổng thể; bảo đảm tính công khai- minh bạch, nhờ đó có lựa chọn được các nhà 
thầu phù hợp cho việc thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ tốt hơn.

- Bộ đã chỉ đạo kiên quyết ngăn chặn hiện tượng mua bán hợp đồng lòng vòng ở 
một sô' dự án BOT; chấm dứt các hình thức liên danh trong thực hiện các dự án ODA 
mà theo đó nhà thầu trong nước trả phần trăm cho nhà thầu nước ngoài và nhận thi 
công 100% hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, các dự án khi phát hiện nhà thầu nào 
thi công không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đã kiên quyết xử lý thay thế bằng nhà thầu 
khác nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Ví dụ: Quốc lộ 32, 2, Đường nối 
đường Láng- Hòa Lạc vào làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam,...

- Năm 2004, một sô' đơn vị cá nhân liên quan do vi phạm chất lượng công trình đã 
bị xử lý kỷ luật. Cụ thể: cầu Thanh Trì (chất lượng cọc khoan nhồi) đã thay Giám đốc 
điều hành của nhà thầu, thay Giám đô'c dự án của Tư vấn; Nút giao thông Tây Phú 
Lương (về chất lượng thiết kế hạng mục mũ trụ), 3 các nhân của đơn vị thiết kế bị 
khiển trách phê bình; Quốc lộ 18- Gói 1 (về chất lượng cọc tiêu): cơ quan quản lý, Chủ 
đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công chịu hình thức kỷ luật từ phê bình khiển 
trách đến cách chức; Dự án Quốc lộ 3: Gói 3 từ Km 125 đến Kml50 đã thi công không 
đảm bảo chất lượng một sô' đoạn, Bộ đã cắt toàn bộ khôi lượng còn lại, giao cho các đơn 
vị khác và yêu cầu xử lý trách nhiệm tư vấn, giám sát, đồng thời Bộ cũng yêu cầu Ban 
quản lý dự án kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan theo Quyết định 4391/QĐ- 
BGTVT đốì với Phó tông giám đốc phụ trách, Giám đốc tư vấn, Giám đốc nhà thầu và 
kiên quyết bóc làm lại những đoạn đưòng không đảm bảo chất lượng; Loại bỏ 464 gôì 
cầu cao su của 36 cầu do Trung tâm Polime Đại học Bách khoa cung ứng không đảm 
bảo chất lượng.

- Trước tình hình hết sức khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, việc vi 
phạm hành lang an toàn đường bộ và hậu quả của nó, Bộ đã báo cáo Thủ tưởng Chính 
phủ và Thủ tướng đã ban hành Công điện sô' 937/CP-CN ngày 09/7/2004, công văn 
1707 ngày 10/11/2004, tạo cơ sở mạnh mẽ để tháo gỡ những khó khăn vưống mấc về 
giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông 
và ngăn chặn các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đưòng bộ. Hiện nay 
rất nhiều tỉnh, thành đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện rất quyết liệt 
công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 3 và đường đầu cầu 
Thanh Trì gặp nhiều khó khăn, thậm chí đình trệ từ nhiều năm. Nhưng tháng 10 vừa 
qua, Bộ và UBND thành phô' Hà Nội vối ý thức trách nhiệm cao đã ký văn bản thỏa 
thuận về công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trên, trong đó quy định rõ lộ 
trình và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo cũng như các cơ quan tham mưu giúp việc 
của hai bên. Đây là cách làm mới và mang lại hiệu quả cao: Chỉ trong vòng 2 tháng đã 
giải ngân được 62 tỷ đồng trong kê' hoạch 2004 và 150 tỷ đồng ứng trưốc của kế hoạch 
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2005, 800m mét nút cổ chai Pháp Vân tồn tại nhiều năm đã được giải tỏa, đây sẽ trở 
thành hình mâu trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như triển khai các dự án 
giữa Bộ GTVT và các tỉnh, thành trong cả nước.

5. Công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và phòng chống 
lụt bão được đảm bảo

Mặc dù nguồn vôh thiếu nhiều, thòi tiết không thuận lợi nhưng các Cục quản lý 
công nghiệp đã tăng cưòng công tác quản lý, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực giữ được 
hệ thông kết cấu hạ tầng không bị xuôhg cấp, có phương án phòng chông lụt bão và 
triển khai nhanh phương án khi có sự cố' nên giữ được an toàn giao thông thông suõt. 
Công tác đảm bảo giao thông, thông tuyến, thông đưòng với thòi gian ngắn nhất cả 
đưòng sắt và đưòng bộ trong đợt mưa lụt tháng 11 vừa qua tại khu vực miền Trung từ 
Quảng Trị đến Quảng Nam là một thành tích đáng kể.

6. Vận tải và dịch vụ tăng trưởng đáng kể đáp ứng các nhu cầu của xã 
hội, mức độ xã hội hóa đạt tỷ lệ cao trong lĩnh vực đường bộ

Mặc dù giá nhiên liệu, vật tư tăng nhiều lần trong năm và thực hiện cấm vận 
chuyển gia cầm trong thòi gian diễn ra dịch cúm gia cầm, kể cả trong dịp tết và các 
tình huống đột xuất, phục vụ tăng trưởng kinh tế đất nưác, góp phần gắn kết vồi kinh 
tế các nưốc trong tiến trình Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, đây là một thành tựu 
đáng khích lệ.

Năm 2004, năng lực các ngành vận tải tiếp tục tăng. Đội tàu biển quốc gia đã có 
1.007 tàu, tăng 13% so với năm 2003. Đội tàu bay của Việt Nam Airlines tăng thêm 10 
chiếc, Pacific Airlines tăng thêm 2 chiếc so với năm 2003. Các phương tiện vận tải 
đưòng bộ và đưòng sông phát triển mạnh do vốn đầu tư của các thành phần kinh tế 
trong xã hội. Ngành đưòng sắt đã có nhiều cố’ gắng đảm bảo chất lượng kết cấu hạ 
tầng, một số’ tuyến được củng cố nâng lên như việc chông xóc lắc trên khu đoạn từ Hà 
Nội đến Đồng Hối rút ngắn thòi gian chạy tàu.

Năm 2004: Vân tải hàng hóa đạt 232,89 triệu tấn và 74,97 tỷ km- tăng 10,8% về 
tấn và 14,4% km; vận tải hành khách đạt 901,1 triệu lượt khách và 45,8 tỷ HKm- tăng 
7,8% về lượt khách và 9,7% HKm so vối năm 2003.

7. Công nghiệp GTVT có bước phát triển đột phá cả về chất lượng và 
chủng loại, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất xe ô tô chở khách và công nghiệp 
đóng tàu.

Sản phẩm của ngành không những chỉ đáp ứng nhu cầu trong nưởc mà còn vươn 
ra thị trường thế giới như hợp đồng đóng mới 15 tàu trọng tải 53.000 tấn với Anh. Giá 
trị sản xuất năm đạt 8.986 tỷ đồng, tăng 36,3%; doanh thu đạt 7.784,2 tỷ đồng, tăng 
40,6% so với năm trước. Ngoài ra, công nghiệp phụ trợ khối Tổng công ty đạt 1.076,4 tỷ 
đồng, tăng 27,2% so vối năm 2003.

8. vể việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp trực 
thuộc Bộ

Thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nưốc, năm 2004đã chủ 
động đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp với sô lương 54/50 doanh nghiệp 
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nhà nưóc (đạt 108% so với kế hoạch đề ra). Các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi nhìn 
chung hoạt động có hiệu quả.

9. Bộ GTVT đã làm kiên quyết làm rõ sự mất cân đối vể tài chính dã tổn tại 
nhiều năm qua của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản và đưa ra các biện pháp 
chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ

Trong năm, các doanh nghiệp xây dựng cơ bản thuộc Bộ gặp khó khăn về tài 
chính mà nguyên nhân chủ yếu do bị nợ đọng những năm trước đây từ nguồn vổh ngân 
sách Trung ương và nguồn vôn các địa phương, do bỏ thầu quá thấp,... doanh nghiệp 
ngày càng thua lỗ, mất khả năng về tài chính. Vì thế, các ngân hàng thương mại 
không những dinh chỉ cho vay mà còn phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp, từ đó 
ảnh hưởng làm chậm tiến độ thi công các dự án, kể cả các dự án trọng điểm, các dự án 
sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ...

Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tài chính của các doanh nghiệp 
nhà nước thuộc Bộ và kiến nghị các giải pháp hỗ trợ.

Để chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Bộ trưởng 
đã yêu cầu các doanh nghiệp cương quyết tiếp tục thực hiện 3 không: “Không bỏ giá 
thầu thấp bất hợp lý gây thua lỗ; không nhận công trình chưa rõ nguồn vôh hoặc chưa 
có kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt gây nợ nần dây dưa; không đầu tư 
mua sắm máy móc thiết bị tràn lan kém hiệu quả”. Bộ đã ban hành Chỉ thị số 
20/2004/CT-BGTVT ngày 08/9/2004 về việc thực hiện quy chế giám sát đánh giá hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT nắm tình hình để Bộ có 
biện pháp chấn chỉnh, xử lý, giải quyết kịp thòi.

10. VỊ thế và quan hộ của ngành giao thông vận tải Việt Nam được nâng 
cao và mở rộng trong khu vực và quốc tế

Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, công tác hợp tác quốc tế 
của ngành GTVT đã đạt được một số kết quả quan trọng trong năm 2004. Đã hoàn 
thành việc xây dựng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tê' của ngành. Tiếp tục tăng 
cưdng hợp tác quốc tế vói các nước láng giềng trên các lĩnh vực GTVT, nhất là đường bộ 
và đường sắt. Tích cực chủ động tham gia có kết quả hợp tác GTVT cùng vdi các tổ 
chức khu vực và thế giói, như hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, Tiểu vùng Mê Kông 
mở rộng.

Trong năm 2004 đã hoàn thành đàm phán và ký kết 3 hiệp định song biên và 14 
Nghị định thư và Phụ lục của các Hiệp định song phương và đa phương khác; đang 
đàm phán hiệp định Hàng hải vối Hoa Kỳ.

11. Giao thông địa phương đặc biệt là giao thông nông thông trong năm 
2004 đã tiếp tục phát triển mạnh so với năm 2003, trong đó, có sự hỗ trợ quan 
trọng của Bộ thông qua các dự án ODA, góp phần nâng cao đời sống và dân 
trí của nhân dân, cụ thể:

- Giao thông địa phương-, đã đầu tư xây dựng được 3.039km đưòng tỉnh; 
346/19.216md cầu, tổng sô'vốn đầu tư 1.219 tỷ đồng.

- Giao thông nông thôn: đã mở mới 5.562km; nâng cấp 2.274km; xây dựng được 
3.466/60.979 nid cầu các loại; 17.047/230.853md công các loại. Tổng sô' vôh huy động là 
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6.894 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 1.339 tỷ đồng và huy động 30 triệu ngày 
công lao động.

- Giảm sô' xã chưa có đường đến trung tâm xã từ 220 xã (năm 2003) xuông còn 
178 xã. Tuy nhiên theo báo cáo của các tính do chia tách xã và hư hỏng do bão lụt đã 
tăng thêm 150 xã chưa có đường đến trung tâm xã và như vậy năm 2005 nhiệm vụ làm 
đường về các xã còn lại là rất lớn.

12. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tô' cáo
Trong năm 2004, Bộ đã tiến hành 43 cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết quả thanh tra 

đã phát hiện các sai sót, vi pham và kiến nghị thu hồi về kinh tê' hơn 18 tỷ đồng, về đất 
đai trên 1000m2. Sau khi có kết luận Thanh tra của Bộ, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã 
và đang khắc phục sai sót, vi phạm. Các cơ quan, dơn vị dã kỷ luật 205 ngưòi với các 
hình thức kỷ luật khác nhau.

Qua thanh tra đã kiến nghị sửa đổi, bô sung trên 50 văn bản quy phạm pháp luật 
và các văn bản quản lý khác liên quan đến lĩnh vực như quản lý đầu tư xây dựng, đào 
tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

II. NHỮNG TỒN TẠI, THIỂU SÓT
1. Trong quá trình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Một sô' đề án triển khai chậm so với tiến độ đã đăng ký, có đề án phải điều chỉnh 

nhiều lần do nguyên nhân chủ quan như đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo không 
tiên liệu được thời gian cần thiết để thực hiện và nguyên nhân khách quan như việc 
lấy ý kiến liên ngành của các Bộ, địa phương và khâu thẩm định dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật cảu Bộ Tư pháp còn chậm, một sô' văn bản chất lượng thấp, còn sơ sài, 
chưa tiên liệu được yêu cầu trưồc mắt và phát triển lâu dài.

2. vể an toàn giao thông: sô' người chết vì tai nạn giao thông chưa giảm, xảy ra 
nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người.

3. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Mặc dù Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo rất quyết liệt kể cả nhiều lần trực 

tiếp xuông tận hiện trường và trực tiếp giải quyết các khó khăn nhưng một sô' dự án, 
kể cả dự án trọng điểm vẫn chậm tiến đọ, giải ngân không đạt kế hoạch dề ra nhất là 
các dự án trái phiếu Chính phủ và vay tín dụng ưu đãi. Nguyên nhân chủ yếu do công 
tác đấu thầu còn nhiều bất cập, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, thòi tiết tại 
các vùng miền núi mưa nhiều, nhà thầu thi công yếu kém về nàng lực tài chính và 
thiết bị, sự yếu kém về công tác tư vấn.

- Chất lượng một sô' công trình chưa đảm bảo như báo chí đã nêu.

Trong nhiều năm qua, dội ngữ cán bộ tư vấn (thiết kế, giám sát) đã có nhiều dóng 
góp, tuy nhiên, những năm gần dây, khi Nhà nước dành nguồn vốn lớn dầu tư cho các 
công trình giao thông, đặc biệt là các công trình quan trọng và có tổng mức đầu tư lớn, 
đội ngủ cán bộ làm công tác tư vấn đã bộc lộ những yếu kém về chất lượng và thiếu về 
số lượng, không đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Nhất là đội ngủ tư vấn ở địa phương, ở 
trung tâm của các hội. Chất lượng khát sát thiết kế và lập tổng dự toán của tư vấn 
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chưa cao. Có những hồ sơ thiết kế chưa thể hiện dược tầm nhìn xa, dề xuất các giải 
pháp kinh tế- kỹ thuật chưa khả thi hoặc tốn kém không cần thiết, chưa quan tâm toàn 
diện đến các yếu tố xã hội, môi trường... gây nhiều trở ngại trong quá trinh thực hiện 
như các vấn dề giải phóng mặt bằng, phát triển bền vững. Một sô tư vân không đáp 
ứng về tiến độ, làm ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Mặc dù đã có sự phôi hợp 
chủ động và tích cực giữa Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vối chính quyền địa phương 
nhưng giải phóng mặt bằng vẫn chậm, là một nguyên nhân cơ bản làm ảnh hưởng đên 
tiến độ thi công.

- Năng lực quản lý điều hành của Ban quản lý dự án còn hạn chế, lãnh đạo một số’ 
Ban chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, còn ỷ lại vào sự chỉ 
đạo và xử lý, giải quyết của Bộ.

- Khâu thẩm dịnh, trình duyệt, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán 
của các Cục, các Vụ còn chậm và có những sơ hỏ. Việc xem xét các tài liệu khảo sát 
điều tra chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến phát sinh khô’i lượng do những sai 
khác về sô’liệu đo đạc, điều tra trong dồ án thiết kế và thực tế hiện trường.

4. Khả năng huy dộng vô’n từ nguồn ngoài ngân sách còn rất hạn chế, các 
dự án BOT có quy mô lớn được Chính phủ giao không thực hiện được. Chưa có phương 
án vôh khả thi để xây dựng các tuyêh đường huyết mạch tại các vùng kinh tế trọng 
điểm.

5. Tình hình tài chính của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản chưa được 
cải thiện, thực chất là yếu kém do nợ đọng, và thua lỗ sau đấu thầu. Đây là một trong 
những nguyên nhân quan trọng dẫn đến chậm tiến độ một sô’ công trình, kể cả công 
trình trọng điểm.

6. Mục tiêu phát triển bền vững của các dự án và công trình chưa được
quan tâm xem xét trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư.

7. Vận tải phát triển chưa cân đối ổn định và vẫn còn mang tính tự phát. Hệ 
thôhg văn bản quản lý còn nhiều bất cập, bộ máy quản lý từ cấp Bộ đến địa phương 
còn thiếu, yếu. Một bộ phận không ít ở các sở GTVT còn muôn quay trở lại chê’ độ cấp 
phép gây khó khăn phiền hà đôì với các doanh nghiệp vận tải.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2005

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thông thể chế, chính sách, chiến lược, các quy 
hoạch phát triển, phấn đấu hoàn thành các đề án, văn bản quy phạm pháp 
luật về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành GTVT

Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Bộ GTVT sê tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm 
mục tiêu đến năm 2007 sẽ có được một hệ thôhg tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ các 
văn bản quy phạm pháp luật về GTVT.
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Năm 2005, Bộ có 21 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 45 đề án, 
văn bản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành trên các lĩnh vực hàng hải, hàng 
không, đường thủy nội địa, đường sắt và đường bộ. Trong đó có một sô' đề án quan 
trọng:

- Hoàn thiện Dự thảo Luật Đường sắt Việt Nam và Bộ luật Hàng hải Việt Nam 
(sửa đổi) sau khi đại biểu uô'c hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 11/2004 để trình Quốc 
hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2005. Trình Chính phủ ban hành các văn bản hưống 
dẫn thi hành Luật Đường sắt Việt Nam và Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) sau 
khi Quốc hội thông qua.

- Hoàn thiện Dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) để trình 
Chính phủ tháng 5/2005 và trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp tháng . 1/2005. Triển 
khai xây dựng các vàn bản hưống dẫri thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
(sửa đổi) để trình cùng Dự án Luật.

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đưòng thủy nội địa và tổ 
chức thực hiện Luật.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2004/NĐ-CP về tổ 
chức và hoạt động của Thanh tra GTVT.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh 
GTVT bằng ô tô.

Các đề án, văn bản trong năm 2005 đều là đề án, văn bản quan trọng gồm các 
Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật đòi hỏi cao về chất lượng và phải trình đúng 
hạn. Vì vây, Bộ tập trung quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện, đồng thời quan hệ chặt 
chẽ với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan để các đề ản trình và ban 
hành đúng lịch trình đã đăng ký.

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông

Phân đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trong năm 2005 trên cả 3 chỉ tiêu số vụ. 
số ngưòi bị thương, sô' người chết, Bộ và các ngành liên quan, các địa phương cần làm 
quyết liệt hơn, làm tốt, làm đồng bộ các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra trong Nghị 
quyết 13/2002/NQ-CP. Năm 2005, cần tập trung vào một sô'công việc trọng điểm sau:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn 
giao thông trên cả chiều rộng và chiều sâu, làm sao tuyên truyền đến từng người tham 
gia giao thông. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về an toàn giao thông 
và các thành viên của Mặt trận để mở các cuộc vận động về an toàn giao thông.

- Kiên trì thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy theo 
hướng phải tạo được thói quen khi mô tô xe máy là đội mũ bảo hiểm.

- Đôn đô'c và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra: kiên quyết xóa “bến cóc” và hạn 
chế hoạt động của “xe dù”, đặc biệt là ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phô'Hồ Chí Minh.

- Cục Đưdng bộ Việt Nam, Cục Đường sông Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam 
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và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong phạm vi trách nhiệm của mình, tiếp tục 
thực hiện các giải pháp đã triển khai nàm 2004, nhưng phải quyết liệt hơn, triệt để 
hơn và phải nâng cao một bước vế chất, góp phần kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao 
thông trong tất cả các lĩnh vực.

- Phôi hợp vối Bộ Công an nghiên cứu việc điều chỉnh, sửa đổi một số’ điều luật 
của Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo công tác an toàn giao thông hiệu quả hơn.

3. Tiếp tục nâng cao năng lực vận tải và dịch vụ
Mục tiêu:

- Vận tải hàng hóa tăng 12- 13% vê' tấn và 15-16% vê' T.Km

- Vận tải hành khách tăng 8-9% vô' vận chuyển và 10-11% vê' HK.Km

- Hàng không thông qua cảng biển tăng 12,5%.

Giải pháp:
Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng IX đặt ra cho ngành GTVT về 

tăng trưởng vận tải trong kế hoạch 2001-2005, các ngành vận tải tiếp tục nâng cao 
năng lực vận tải, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ vận tải và chất lượng phục vụ hành 
khách; khuyên khích tổ chức vận tải đa phương nội địa và quốc tế, đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu vận tải ngày càng cao của xã hội; đặc biệt chú trọng mục tiêu an toàn và 
thuận tiện trong vận tải hành khách, kiềm chế tai nạn giao thông và từng bưổc giải 
quyết ùn tắc giao thông đô thị; phát triển mạnh cảng trung chuyển và cảng, đẩy mạnh 
vận tải bằng container. Các ngành hàng hải và hàng không có kế hoạch khai thác mở 
rộng thị trường khu vực và quốc tế.

Cụ thể đốì với từng ngành vận tải

- Đường bộ: Tăng cưòng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải, nhất là 
đôì vói vận tải hành khách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khác và đảm bảo an 
toàn vận tải. Hoàn thiện “Cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyên khích các doanh nghiệp 
đầu tư phương tiện khai thác vận tải khách bằng xe buýt và các tuyến vân tải khách ở 
vùng núi, vùng sâu, vùng xa” trình Thủ tưống Chính phủ giải quyết. Tổ chức hướng 
dẫn triển khai các văn bản quản lý vận tải Bộ đã ban hành.Tổ chức hưống dẫn triển 
khai các văn bản quản lý vận tải Bộ đã ban hành.

- Đường sông: Tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội 
địa, theo dõi tình hình triển khai thực hiện để có đê' xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản 
quy phạm pháp luật hưống dẫn thi hành Luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Không 
ngừng nâng cao chất lương phục vụ để giữ uy tín vối chủ hàng, đồng thòi mỏ thêm các 
tuyến mới, mặt hàng mới đặc biệt là hàng container; đa dạng hóa các loại hình sản 
xuất và dịch vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện chi phí 
đầu vào luôn biến động tăng, phải rà soát lại các khoản chi phí, cắt giảm các chi phí 
không hợp lý để hạ giá thành sản xuất. Đẩy mạnh các công việc phục vụ cho các dự án 
xây dựng thủy điện Sơn La.

- Hàng hải: Tiếp tục phát triển đội tàu biển để tăng năng lực vận chuyển; kiểm 
soát, tiết kiệm chi phí đặc biệt là những loại chi phí đang có chiều hưống tàng như: 
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nhiên liệu, vật tư, phụ tùng,...; thực hiện giải pháp giảm chi phí đầu vào tăng cường 
năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế khu vực và quôc tế. Đầu tư thêm trang thiêt 
bị bốc xếp và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đổ nâng cao năng suất 
các cảng biển. Mở rộng hoạt động trên các tuyên xa di Châu Phi, Châu Mỹ.

- Hàng không'. Các chỉ tiêu sản lượng phấh đấu dạt mức tăng từ 5,6- 11,7% so vối 
năm 2004. Vận tải hành khách tăng 11,6% so vối năm 2004; phát triển thị trường 
hàng không theo hưồng mở, gắn liền vối thị trường hàng không khu vực và thế giới. Có 
những biện pháp về giá, điều kiện khai thác... nhằm khuyến khích các hãng hàng 
không nước ngoài đêh Việt Nam, nâng cao chất lượng của các hãng hàng không Việt 
Nam thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cho phóp tự do kinh doanh trong nước 
giữa các doanh nghiệp này.

- Đường sắt'. Khắc phục yếu kém năng lực hạ tầng, năng lực vận chuyển hàng hóa 
bằng các giải pháp: Tổ chức thật tốt và toàn diện công tác marketing, chú trọng 2 
tuyến Bắc - Nam và Đông Tây; thực hiện tốt công tác diều hành, xây dựng và thực 
hiện biểu đồ chạy tàu hàng trên một sô' tuyến, khu đoạn; tổ chức tốt các đôi tàu nhanh, 
chuyên dùng; thực hiện giá cưốc linh hoạt, tăng cường xếp ds cả ngày, đêm và ngày 
nghỉ, ngày lễ; thực hiện chính sách ưu tiên, khuyên khích vận chuyển. Đẩy mạnh công 
tác kiểm tra vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

4. Tiếp tục dẩy mạnh các chương trình sản xuất công nghiệp
Trên cơ sở năng lực sản xuất hiện có, kế hoạch dầu tư, các chương trình sản xuất 

ô tô, xe máy, các hợp đồng vối khách hàng, dự kiến kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 
2005 như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.996 tỷ, tăng 23,6% so với năm 2004 và doanh 
thu đạt 9.689 tỷ, tăng 28,9% so vối năm 2004. sản phẩm chủ yếu:

- Công nghiệp dóng tàu: Phấn đấu hoàn thành tàu hàng 12.000DWT (6 chiếc), tàu 
hàng 15.000- 20.000 DWT (4 chiếc), tàu 6.500 DWT (4 chiếc) tàu 6.380 DWT (1 chiếc), 
tàu container 1.700 TEU (2 chiếc), tàu container 500-600 TEU (5 chiếc), tàu dầu 
13.500 DWT (6 chiếc), tàu Lash 10.000 DWT (3 chiêc), tàu dầu 5.000 DWT (1 chiếc), 
tàu 2.500 DWT (10 chiếc), tiếp tục các hợp đồng đóng tàu 53.000 DWT và tàu dầu 
100.000 DWT.

- Công nghiệp cơ khí: tiếp tục thực hiện các chương trình sản xuất ô tô, xe máy, 
chế tạo các thiết bị thi công công trình. Năm 2005 phấn đấu hoàn thành một sô' sản 
phẩm lớn sau: 4.070 ô tô chở khách, 1.550 xe buýt các loại, 15.500 ô tô tải các loại, 45 
trạm trộn các loại, sản xuất lắp ráp xe máy 100.000 chiếc.

- Công nghiệp đường sắt: Đóng mới 400 toa xe hàng, sửa chữa lốn 30 đầu máy và 
650 toa xe khách, hàng.

5. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường 
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chống thất thoát lãng phí, nâng cao chất 
lượng và tiến độ công trình giao thông

Kế hoạch vốn đầu tư: Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kê' hoạch 5 
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năm, năm 2005 nhu cầu vốn của ngành là 52.168 tỷ, gồm vốn Bộ GTVT trực tiếp quản 
lý 27.939 tỷ, các hộ kê' hoạch khác 24.229 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 18.572 
tỷ. Tuy nhiên, năm 2005, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân 
sách nhà nước chỉ có 6.493,6 tỷ đồng, trong đó vôn do Bộ trực tiếp quản lý 5.761,6 tỷ, 
vô'n của các hộ kê' hoạch khác 732 tỷ.

Đốì vái các dự án Bộ GTVT quản lý, sau khi bô' trí vô'n cho các nội dung như quyết 
định của Thủ tưống Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn còn lại cho 
các dự án giao thông khác chi còn 650,5 tỷ. Theo kế hoạch, năm 2005 Bộ GTVT phải 
trả nợ Quỹ Hỗ trợ phát triển 686,0 tỷ, trả nợ ứng cho Bộ Tài Chính 852,0 tỷ. Như vậy, 
theo kê' hoạch được giao, sô' vốn còn lại chưa dủ trả nơ cho Quỹ hỗ trợ phát triển và Bộ 
Tài chính; không còn vốn dể bô' trí trả nợ khối lượng hoàn thành còn lại như chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ và không triển khai dược các dự án chuyển tiếp của kế 
hoạch năm 2004. Các dự án tạm đình hoãn tiếp tục dinh hoãn và không khởi công được 
các dự án mới.

Năm 2005 chỉ triển khai các dự án có kê'hoạch vốn, cụ thể như sau:

- Nguồn ngân sách nhà nước gồm: 38 dự án ODA, 13 dự án giáo dục đào tạo; 12 
dự án Quản lý nhà nưốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai 
26 dự án giao thông dở dang.

- Nguồn tín dụng ưu dãi: tiếp tục triển khai 25 dự án vay vốn tín dụng ưu dãi 
trong phạm vi nguồn vốn vay đã cam kết là 685 tỷ.

- Các dự án. trái phiếu Chính phủ: Tiếp tục thực hiện 21 dự án theo Quyết định 
182 và một sô' dự án bổ sung trái phiếu Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ 
quyết dịnh (Quô'c lộ 61, tuyến Trà My- Trà Bổng- Dung Quất), dự kiến giải ngần 
khoảng 10.500 tỷ.

- Các dự án BOT: Dự kiến huy động 700 tỷ cho 8 dự án BOT.

- Dự án khởi công mới: cầu Quốc lộ 1 giai doạn III, tín dụng ngành - cầu yếu (JBIC), 
mạng lưói đường bộ WB4, Quốc lộ 6 đoạn Sơn La -Tuần Giáo - Lai Châu, Quốc lộ 2 đoạn 
Đền Hùng - Đoan Hùng; Quô'c lộ 4C, Quốc lộ 279 đoạn qua Tuyên Quang, tuyến N1 giai 
đoạn II; Tây Nghệ An, Tây Thanh Hóa, tuyến Nam sông Hậu, Quản Lộ - Phụng Hiệp; 
Quốc lộ 72, 14C, tuyến Tam Thanh - Tam Kỳ - Trà My - Tắc pỏ, dường Trà My - Trà Bổng
- Dung Quất, dưdng sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân và các dự án khác.

- Dự án hoàn thành-. Quốc lộ 9,vốn dư cầu quốc lộ 1 giai đoạn II-3 (JBIC), hầm Hải 
Vân (JBIC), đường Hồ Chí Minh đoạn Thanh Hóa- Hòa Bình, Quô'c lộ 32 đoạn Nghĩa Lộ
- Vách Kim - Bình Lư, đường Sipaphìn - Mưòng Nhé, Quô'c lộ 27 (267 km), 28 (178km), 
khôi phục quốc lộ 8A, hai tuyến đưòng thủy phía Nam (WB), đóng tàu tìm kiếm cứu nạn 
(6 tàu), cảng Cái Lân, nâng cấp hệ thôhg đồn biển Việt Nam (32 chiếc), cảng Long Bình, 
cảng Ninh Phúc, mở rộng cải tạo cảng hàng không Nội Bài và các dự án khác.

- Khối lượng chủ yếu hoàn thành-, làm mới, cải tạo, nâng cấp 1.933km đường bộ; 
sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới 20.539 md cầu, 6.795 md hầm đường bộ; khôi phục 
sửa chữa 419md cầu, 15,8 km đưòng và 415md hầm đường sắt, xây dựng 1.282md cầu 
cảng biến; nạo vét 1.660 nghìn m3 đường sông và nâng cấp nhiều sân bay.
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Các giải pháp tăng cường quản lý đầu lư xây dựng cơ bản, chống that 
thoát lãng phi, nâng cao chất lượng công trình và liến dộ dự án

Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ ổ đã lấy năm 2005 là năm “Nâng cao hiệu quả dầu 
tư, chống thất thoát, lãng phí, dầu tư dàn trải, nợ tồn dọng vốn dầu tư xây dựng cơ 
bản”. Trên tinh thần dó, lãnh đạo Bộ cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần tập 
trung chỉ đạo và thực hiện các yôu cầu và giải pháp trong Nghị quyết sô' 36/2004/QH11 
ngày 03/12/2004 của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về một sô giải pháp chủ yếu 
cần tập trung chỉ dạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tê' - xã hội và 
ngân sách nhà nưốc năm 2005, cụ thổ:

- Tiếp tục thực hiện Chi thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng 
Chính phủ vồ chấn chỉnh, quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nưóc; rà 
soát lại chủ trương đầu tư và hiệu quả đầu tư đôì vối một sô' dự án lồn còn nhiều ý kiên 
khác nhau để xác định hướng xử lý.

- Nghiên cứu và để xuất cơ chế để tiến tối hoàn toàn tách chức năng quản lý Nhà 
nưốc với quản lý kinh doanh trong tâ't cả các khâu trong quản lý đầu tư xây dựng và 
phân cấp quản lý giữa Bộ trưởng, các Cục quản lý chuyên ngành và các Ban quản lý 
dự án trong quấ trình triển khai dự án. Xây dựng và ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn làm 
chủ đầu tư, Ban quản lý dự án kèm theo chức năng và trách nhiệm cụ thể cho từng 
chức danh công việc; tăng cường sử dụng các tổ chức tư vâ'n giám sát độc lập trong quá 
trình thực hiện dự án, dặc biệt đô'i với các dự án lốn; các tổ chức tư vấn thiết kế, các 
nhà thầu xây dựng, các tư vấn giám sát không thuộc cùng một Bộ, tỉnh, thành phô'; 
từng bước hình thành tổ chức tư vấn độc lập; xây dựng lộ trình xóa bỏ tình trạng khép 
kín hiện nay.

- Phải quán triệt và thực hiện đúng Chỉ thị sô' 17/2004/CT-TTg ngày 24/5/2004 
của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân nguồn vô'n hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vô'n ODA.

- Đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án đã có nguồn vô'n như dự án trái phiếu 
Chính phủ, ODA, tín dụng ưu đãi...

Chú trọng tìm nguồn vốn cho những dự án cấp thiết nhưng chưa được cấp vốn 
bằng những giải pháp sau:

- Xúc tiến thủ tục để triển khai sốm một sô' dự án bằng hình thức phát hành trái 
phiếu công trình thông qua công ty Đầu tư phát triển đường cao tô'c.

- Tiếp tục bảo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn thi công tiếp dự án BT 
vành đai 3 Hà Nội để giảm tải cho cầu Chương Dương, chông ùn tắc giao thông đô thị 
Hà Nội.

- Rà soát lại và hoàn chỉnh danh mục dự án BOT trong lĩnh vực GTVT và kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ có chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn vô'n từ các nhà 
đầu tư trong và ngoài nưốc cho các dự án này; cho phép ngành được vay các nguồn vô'n 
OCR của ADB để phát triển kết cấu hạ tầng GTVT.

- Nhượng quyền thu phí và tiến tới nhượng bán thương quyền
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- Kiến nghị Chính phủ tiếp tục bô' trí vòn dể trả nợ khôi lượng xây dựng cơ bản 
hoàn thành và vôn đê tiếp tục thi công hoàn thành các dự án dở dang sớm đưa vào 
khai thác sử dụng và khỏi công các dự án mới, cấp bách.

- Công khai hóa công tác dấn thầu: Thiết lập trang Web thông tin về nhà thầu và 
đấu thầu để theo dõi, dánh giá hoạt động của Ban quản lý dự án, nhà thầu trên phạm 
vi toàn quốc về các nội dung tiến độ, chất lượng. Kiên quyết dề xuất xử lý các trường 
hợp không đảm bảo thủ tục theo Quy chế đấu thầu hoặc các vấn đề nghi vấn trong quá 
trình tổ chức đấu thầu và xét thầu.

- Nhằm nâng cao chất lượng công trình, Cục giám định và quản lý chất lượng 
công trình giao thông, các chủ đầu tư phải có kế hoạch đẩy mạnh công tác thanh tra, 
kiểm tra, kiểm định và phúc tra chất lượng công trình. Cục Giám định và quản lý chất 
lượng công trình giao thông phải có kế hoạch và phương án kiểm tra chất lượng các dự 
án do địa phương làm chủ đầu tư. Các dơn vị thi công phải có kế hoạch kiểm tra chất 
lượng nội bộ của dơn vị mình.

- Thực hiện nghiêm chỉ dạo của Bộ, chỉ khởi công các công trình dã có vốn và các 
gói thầu đã hòan thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức khánh thành 
công trình khi đã hoàn thiện xong toàn bộ, kể cả các hạng mục dảm bảo giao thông và 
các thủ tục pháp lý.

- Cần nghiên cứu và đề ra các biện pháp, lộ trình triển khai để trong tương lai 
gần có được đội ngũ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đủ về sô'lượng, về chất lượng cũng 
như đạo đức nghề nghiệp.

6. Chi ngân sách
Kế hoạch chi ngân sách nhà nước của Bộ GTVT năm 2005 là 1.605 tỷ 236 triệu 

đồng, so vối năm 2004 tăng 149 tỷ 254 triệu đồng bằng 10,2%. Trong đó:

- Sự nghiệp khoa học: 26 tỷ 570 triệu đồng, so vối năm 2004 tăng 1,8%

- Chi quản lý nhà nước: 31 tỷ 650 triệu đồng, so vổi năm 2004 tăng 6,2%

- Sự nghiệp y tế: 31 tỷ 980 triệu đồng, so với năm 2004 tăng 11,4%. Trong dó:

+ Đưòng bộ tăng 78 tỷ 900 triệu đồng (nhưng tổng mức không tàng vì số chi từ 
nguồn thu phí đường bộ giảm do chuyển quyền thu phí 3 trạm thu phí)

+ Đường sắt tăng 48 tỷ đồng

+ Đường sông tăng 15 tỷ 310 triệu đồng.

- Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, công tác chống thất thu, phấn đấu 
tăng thu ngân sách ít nhất 5% so với dự toán Thủ tưống Chính phủ giao tại Quyết 
định sô' 194/2004/QĐ-TTg ngày 17/11/2004 để tăng nguồn vốn ngân sách, bổ sung kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thêm kinh phí thực hiện cải 
cách tiền lương.

- Tăng cưòng công tác quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thông kết cấu hạ tầng GTVT, 
có phương án phòng chông lụt bão kịp thời đảm bảo giao thông trong mọi tình huôhg.
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7. Chấn chỉnh công tác quản lý sản xuất kinh doanh của các tổng công 
ty, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ; tìm các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho các doanh nghiệp xây dựng cơ bản; đay nhanh tiến độ cổ phần hóa

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT vê' một số’ giai 
pháp chấn chỉnh quản lý s«ản xuất kinh doanh, quản lý công nợ đổ tiếp tục nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nưốc và Chỉ thị sô’ 20/2004/CT-BGTVT ngày 08/9/2004 về 
việc thực hiện Quy chế giám sát dánh giá hiệu quả hoạt dộng của doanh nghiệp nhà 
nưốc thuộc Bộ.

- Chuẩn bị tô’t nội dung dể Bộ trưởng sớm báo cáo trực tiếp với Thủ tưóng Chính 
phủ về tình hình khó khăn tài chính và kiến nghị giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhà nước thuộc Bộ, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng cơ ban.

- Trước mắt cần tập trung:
+ Đẩy mạnh giải ngân khoản nd khôi lượng hoàn thành: ưu tiên bô’ trí nguồn vốh 

trả nợ khôi lượng xây dựng cơ bản hoàn thành còn lại cho các doanh nghiệp xây dựng 
giao thông; dôn đô’c các địa phương (là chủ đầu tư) bô’ trí nguồn von dể sớm thanh toán 
khoản nợ xây dựng cơ bản cho các doanh nghiệp thuộc Bộ.

+ Phôi hợp vói các ngân hàng thương mại để có giải pháp xử lý các khoản nơ tồn 
đọng theo quy định tại Nghị định sô’ 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về 
quản lý và xử lý nợ tồn dọng đôì vối các doanh nghiệp nhà nước.

+ Đề xuất mức hỗ trợ kinh doanh cho các Tổng công ty nhà nước thực hiện chức 
năng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

- Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ bao 
gồm cả một sô'Tổng công ty và doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực, kể cả Tổng 
công ty nhà nước hoạt dộng trong lĩnh vực mà nhà nước không cần giữ 100% vốn. Thực 
hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, trước hết là các Tổng công 
ty, công ty có quy mô lớn trên thị trường chứng khoán

- Khẩn trương chuẩn bị để thực hiện phương án bán, khoán, cho thuê các doanh 
nghiệp nhà nưốc thuộc Bộ theo đề nghị của các Tổng công ty và các Cục.

- Kiên quyết thực hiện thay dổi nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp nhà nưốc đôì 
vối những doanh nghiệp không chịu cổ phần hóa và công ty hóa, những doanh nghiệp 
làm ăn thua lỗ trên 2 năm.

8. Tiếp tục mạnh mẽ tiến trình cải cách hành chính, đặc biệt dẩy mạnh 
công tác phòng chống tham nhũng

- Đẩy mạnh việc phân cấp, phân công quản lý theo Nghị quyết 08 của Chính phủ. 
Nâng cao hơn tính hiệu quả bộ máy quản lý hành chính của ngành GTVT, tính trách 
nhiệm và minh bạch của các cơ quan công quyền của Bộ. Đảm bảo thông tin thưòng 
xuyên về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kê’hoạch phát triển GTVT cho các dịa phương, 
cho người dân.

- Loại bỏ những phiền hà về thủ tục hành chính khi giải quyết công việc của dân 
và doanh nghiệp.
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- Khẩn trương xúc tiến rà soát và diều chỉnh các quy định hiện hành, loại bỏ các 
thủ tục không cần thiết, giảm mạnh cơ chế xin cho, đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ.

- Chấn chỉnh bộ máy tổ chức của các cơ quan dơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là những 
đơn vị thường xuyên tiếp xúc với dân và doanh nghiệp , ngăn chặn và đây lùi quan liêu 
tham nhũng.

9. Nghiên cứu sửa dổi, bổ sung hoàn chỉnh cơ chê tài chính dôi với các 
dơn vị sự nghiệp theo hướng tăng quyển tự chủ vổ tài chinh, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ, quản lý tổ chức biên chê,... dể áp dụng cho tâ't cả các dơn vị sự nghiệp có 
thu, tạo dộng lực đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công. Tiếp tục mở rộng thí 
điểm khoán biên chế và kinh phí hành chính đôi với cơ quan hành chính Nhà nước 
theo Quyết định số 190/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Đầu tư thích đáng cho mục tiêu phát triển bền vững ngành GTVT, 
trong dó cần thực hiện những hoạt động ưu tiên sau:

- Xây dựng hệ thông chính sách dồng bộ nhằm phát triển bền vững GTVT, bao 
gồm chính sách sử dụng đất đai, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng mạng lưới GTVT 
công cộng, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia 'phát triển GTVT, sử 
dụng phương tiện giao thông vận tải có mức tiêu hao năng lượng thấp và giảm phát 
thải gây ô nhiễm.

- Quy hoạch mạng lưới GTVT đồng bộ vói quy hoạch các vùng sinh thái, khu bảo 
tồn thiên nhiên, nhằm đảm bảo phát triển hệ thông kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tăng 
dịch vụ trong mốỉ quan hệ hài hòa vởi phát triển kinh tế vùng và bảo vệ môi trường 
tự nhiên./.

Nguồn: Báo cáo của Bộ Giao thông vận tài, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH XÂY DỰNG
■

Phần thứ nhất
TÌNH HỈNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM vụ NĂM 2004

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM vụ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. về xây dựng cơ chế, chính sách và ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật

Luật Xây dựng bắt đầu có hiộu lực từ 01/7/2004, do vậy ngay từ đầu năm, Bộ dã 
tập trung chỉ đạo biên soạn, hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo 5 Nghị dinh quy 
định và hướng dãn thực hiện Luật Xây dựng gồm: Nghị định về Quy hoạch xây dựng, 
Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định về quản lý chất lượng công 
trình xây dựng, Nghị định về công trình đặc thù, Nghị định về thanh tra xây dựng. 
Đôn nay, Thủ tưống Chính phủ dã ký ban hành Nghị dịnh số 209/2004/NĐ-CP ngày 
16/12/2004 về quản lý chất lương công trình xây dựng. Bộ dang xây dựng và hoàn 
chỉnh các văn bản hưống dẫn các Nghị dịnh trên, bao gồm 14 Chi thị, Thông tư hưống 
dẫn: công tác quy hoạch xây dựng; thiết kế đô thị, thi tuyển kiến trúc; quy chế kiểm 
định chất lượng công trình xây dựng; việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài; ban hành 
định mức, đơn giá lập quy hoạch xây dựng; quy định định mức chi phí tư vấn đầu tư 
xây dựng công trình và định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình; phương pháp 
quy đổi chi phí đầu tư xây dựng về mặt bằng giá tại thòi diểm bàn giao đưa công trình 
vào khai thác, sử dụng; quy chế về cấp chứng chỉ hành nghề; quy định vồ tô chức và 
hoạt động của Ban quản lý nghề nghiệp và mẫu chứng chỉ hành nghề; hưống dãn thực 
hiện Nghị định 162/NĐ- CP về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng... Các 
văn bản này sẽ được ban hành ngay khi Chính phủ ban hành các Nghị định nói trên.

Những vấn đề mới trong cơ chế, chính sách cần được chú ý là: về quy hoạch xây 
dựng, bao gồm cả thiết kế đô thị, đổi mới quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch xây dựng, cơ chế công bô', công khai quy hoạch xây dựng đổ ngưòi dân biết thực 
hiện và giám sát; phân cấp mạnh và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa 
phương, trách nhiệm và điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn lập, quy định nội 
dung thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch xây dựng; về thi tuyển phương án kiến 
trúc, các công trình phải thi tuyển, trình tự thủ tục, tổ chức thi tuyển; về tổ chức hoạt 
động kiểm định chất lượng công trình xây dựng và kiểm định độc lập; về thanh tra 
chuyên ngành xây dựng; về phân loại và quản lý các công trình có yêu cầu đặc biệt về 
chất lượng, là những công trình có thể xảy ra thảm họa khi có sự cố.

Nội dung đặc biệt xuyên suốt trong các văn bản quy phạm pháp luật quy định và 
hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng là quy định năng lực của các chủ thể tham gia 
hoat đông xây dưng, bao gồm năng lực của các nhà thầu, phù hợp VỚI loại va câp công 
trình. Có thể nói rang, lần đầu tiên ở nưốc ta, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham 
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gia hoạt dộng xây dựng dã được luật hóa, đặc biệt là trách nhiệm của chủ đầu tư- 
người dược giao quản lý, sử dụng vốn - cụ thể là quản lý dự án và tư vấn giám sát cho 
chủ đầu tư.

Ngoài ra, theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2004, 
đến nay Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tưóng Chính phi: ban hành hoặc Bộ ban hành 
theo thẩm quyền 49 văn bản quy phạm pháp luật, đã tr).'ủi khai nghiên cứu, soạn thảo 
Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ, từ đầu 
năm 2004, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo triển khai kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ hoặc các Bộ, ngành và dịa phương khác ban hành 
liên quan đến các lĩnh vực quản lý xây dựng, đồng thời trực tiếp tổ chức kiểm tra tại 
một số Bộ, ngành và địa phương nhằm phát hiện các văn bản có mâu thuẫn, chồng 
chéo với Luật Xây dựng hoặc có sai sót về nội dung, thẩm quyền ban hành. Qua kiêm 
tra cho thấy, trong thòi gian qua, các văn bản liên quan đến lĩnh vực xây dựng nhìn 
chung dược ban hành đúng thẩm quyền và bám sát các nội dung văn bản quy phạm 
pháp luật về xây dựng của Nhà nưâc đã ban hành.

Tuy nhiên, việc triển khai thi hành Luật Xây dựng theo Chỉ thị số 08/2004/CT- 
TTg, ngày 08/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm, chưa đạt yêu cầu vồ tiến 
độ. Phần lớn các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đến nay vẫn chưa được 
ban hành.

2. về quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng

Điểm nổi bật là nhận thức về tầm quan trọng của công tác quy hoạch xây dựng 
không chỉ ở các cấp ủy, chính quyền địa phương mà ngay ở cả người dân trong đô thị 
đã có sự chuyển biến tích cực. Các chính quyền địa phương đã quan tâm nhiều hơn đến 
công tác quy hoạch xây dựng, đã chỉ đạo lập và quản lý xây dựng theo kế hoạch không 
chỉ ở đô thị mà đã bắt đầu triển khai ở các thị trấn, thị tứ, điểm dân cư nông thôn. 
Nhiều địa phương đã quan tâm tăng cường bộ máy quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 
và nông thôn.

Trong năm qua, Bộ đã tập trung chỉ đạo soạn thảo Nghị định của Chính phủ 
hưống dẫn Luật Xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng; thực hiện Chỉ thị 
09/2003/CT-TTg ngày 7/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thiết kế đô thị, 
Bộ dã chỉ đạo biên soạn Thông tư hướng dẫn thiết kế dô thị đồng thời tổ chức thiết kế 
điểm tại 02 đô thị Đà Lạt và thị xã Đồ Sơn - Hải Phòng. Tập trung nghiên cứu triển 
khai quy hoạch xây dựng các vùng trọng điểm như: quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô 
Hà Nội, thành phố' Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông cửu Long, vùng biên giổi phía 
Bắc, vùng vịnh Văn Phong,...

Việc đôn đốc, triển khai lập kế hoạch chung và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp 
với yêu cầu phát triển của đô thị cũng đã được Bộ quan tâm chỉ đạo. Đến nay, Quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thông đô thị và khu dân cư nông thôn đã được tổ chức lập 
cho 39 tỉnh, trong đó có 26 đồ án được phê duyệt. Toàn bộ 91 thành phô', thị xã đã có 
Quy hoạch chung; 585/617 thị trâ'n trong cả nưốc đã có Quy hoạch xây dựng. Năm 
2004, có 06 đô thị đã được quy hoạch nâng cấp đô thị.
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Quy hoạch chi tiết là cơ sử dể quản lý và phát triển dô thị. Một sô' thành phô' lón 
đã đạt dược tỷ lệ quy hoạch chi tiết l/2000>75%. Quy hoạch tỷ lệ 1/500 mói phủ dược 
khoảng 10-15% quy hoạch chung xây dựng đô thị, tại thành phô' Hà Nội, mói chỉ chiếm 
10% diện tích nội thành; thành phô nồ Chí Minh chi chiếm 5% diện tích nội thành.

Quy hoạch xây dựng tại các điểm dân cư nông thôn dã bước dầu dược các địa 
phương tổ chức triển khai. Đến nay đã có 720/9005 xã có quy hoạch xây dựng.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện còn một sô' vấn dề tiếp lục thực hiện:
- Hệ thông văn bản quy phạm pháp luật còn thiêu, chưa dồng bộ nên ảnh hưởng 

râ't lớn đến công tác triển khai và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Nhận thức, quan niệm quản lý nhà nưốc về đô thị chưa dược dôi mới, chưa rõ 
ràng; chưa đáp ứng được yêu cầu và tô'c độ phát triển dô thị. Công tác quản lý phát 
triển đô thị còn hạn chê' trong phạm vi địa giới hành chính.

- Công tác quản lý kiêh trúc, quy hoạch xây dựng vẫn còn nhiều bâ't cập về nội 
dung, phương pháp, quy trình lập, thẩm định và phê duyệt; về cơ chế, chính sách và 
vôh;

- Chất lương dồ án quy hoạch chưa cao, chưa bám sát nhu cầu và biến động của 
thị trường giữa ngành và lãnh thổ, trình độ chuyên môn và lực lượng cán bộ còn yêu 
kém, năng lực của tô chức tư vân chưa đáp ứng được yêu cầu, mỏng về lực lượng, h«ạn 
chê' về năng lực.

- Tình trạng phát triển đô thị không theo quy hoạch và pháp luật còn khá phổ 
biển, quản lý đầu tư xây dựng còn lỏng lẻo. Kiến trúc đô thị còn tự phát chưa có dịnh 
hưống. Quy hoạch chi tiê't còn triển khai chậm chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 
của các đô thị, chưa đồng đều giữa các đô thị. Quy hoạch xây dựng các diểm dân cư 
nông thôn chưa được quan tâm đúng mức, mới đạt được 8%, chưa có hưống dẫn thiết 
kê'xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Chưa có quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp gắn với vùng lãnh thổ, do đó 
còn đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn dàn trải, phân tán, gây 
lãng phí đất đai.

3. về quản lý hạ tầng kỹ thuật dô thị

Trong năm 2004, Bộ đã trình Thủ tưống Chính phủ ban hành Chỉ thị sô' 
04/2004/CT-TTg ngày 20/01/2004 về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ 
nước sạch, đã hoàn thành việc sửa đổi bổ sung và ban hành hệ thông định mức kinh 
tế- kỹ thuật sản xuất nước sạch; phổi hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 
sô' 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08/11/2004 hưổng dẫn nguyên tắc phương pháp xác 
định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, 
cụm dân cư nông thôn.

Bô cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hệ thôhg hạ tầng kỹ thuật đô 
thi trong tâm là một sô' dự án hạ tầng kỹ thuật mang tính chất vùng đã được tổ chức 
nghiên cứu, triển khai như dự án cấp nước khu vực Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - 
Hà Đông và thủ đô Hà Nội,...
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Đến nay, cả nitớc đã có 170 dự án câ’p nưóc đô thị dược triổn khai thực hiện vói 
tổng mức dầu tư khoảng 15.000 tỷ dồng. Hầu hết các thành phô’, thị xã trong cả nưđc 
đã có dự án dầu tư cải tạo, mở rộng mới các hộ thống cấp nước.

Mạng lưới dô thị của nhiều đô thị được đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp. 
Nhiều trục chính có lộ giới rộng dược xây dựng đồng bộ với các công trình kỹ thuật đi 
kèm, hệ thông dưừng liên khu vực, ngõ phô’ dược trải nhựa, bô tông hóa. Các dô thị lớn 
dã tổ chức lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải, trong dó, các vân đề lốn dược 
nghiên cứu như giao thông đường sắt dô thị cùng với việc triển khai các dự án thí điểm 
một sô’ tuyc’n Metro, dường sắt trên cao, xe điện,... ở hai thành phô’ Hà Nội và thành 
phô’ Hồ Chí Minh.

Công tác thoát nưóc và vộ sinh môi trường, xử lý châ’t thải rắn dã dược chú trọng 
và bước đầu có chuyển biến. Vấn dề phát triển bền vững, xây dựng các cơ chê’ thu phí 
dảm bảo duy trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thông, tăng cường năng lực các cơ quan 
quản lý, vận hành cũng dược đặt ra cùng với việc dầu tư xây dựng công trình; đã bưốc 
đẩu triển khai và đưa vào hoạt động các mô hình thí diem mới, hiệu quả về xử lý châ't 
thải rắn, công nghiệp nguy hại như khu xử lý Nam Sơn - Hà Nội.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những bâ't cập sau:

- Nhận thức và sự phôi hợp và quản lý giữa các cấp, các ngành về quản lý dầu tư, 
nội dung quy hoạch, thu hút nguồn nhân lực phát triển còn bất cập, làm cho các địa 
phương còn khó khăn, lúng túng khi thực hiện.

- Quy hoạch câ’p nưốc tại các thành phô’ lớn chưa dồng bộ. Có sự mất cán đối giữa 
quy mô dầu tư và phát triển mạng tiêu thụ.

- Vô’n dầu tư cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị rất lớn, hiện nay chủ yêu là sử 
dụng vốn vay nưởc ngoài và vốh ngần sách nên dầu tư thực tế hàng năm thấp chưa 
thu hút được nguồn vốh xã hội tham gia đầu tư lĩnh vực này, chưa đáp ứng được yêu 
cầu phát triển đô thị. Nhiều đô thị chưa dược cấp nước sạch; tỷ lộ thất thoát còn cao...

- Quy hoạch xây dựng các vùng trọng diểm hiện dang dược triển khai. Quy hoạch 
hạ tầng của vùng và các đô thị cần phải được kết nô’i và là một phần của Quy hoạch 
xây dựng vùng ả quy mô rộng. Tuy nhiên, việc tổ chức lập quy hoạch các công trình hạ 
tầng kỹ thuật có tính liên đô thị và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng cho các dô thị lớn 
chậm được triển khai.

- Việc chuyển đổi các doanh nghiệp cấp nước sang hoạt động kinh doanh, thực 
hiện cơ chế đặt hàng, đâu thầu cung cấp dịch vụ công ích tại các đô thị theo tinh thần 
Nghị quyết TW 3, khóa IX còn chậm; cơ chê chính sách và mô hình tổ chức quản lý 
chưa được đổi mới. Suất đầu tư cho các nhà máy nưốc sử dụng nguồn vổh ODA là quá 
cao so với suất đầu tư trong nưốc. Một sô’ nhà máy dã được đưa vào khai thác sử dụng 
nhiều năm nhưng chưa quyết toán vô’n đầu tư;

- Vấn đề xử lý rác thải, vệ sinh môi trưòng đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều đô 
thị. Đa sô' các tỉnh, thành phô’ chưa có quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn. Nguồn vốn 
do ngân sách cấp cho việc quản lý châ't thải rắn còn quá thấp. Xã hội hóa công tác 
quản lý châ't thải rắn chưa phổ biến ở các đô thị.
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4. về quản lý và phát triển nhà

Năm 2004, Bộ dã trình cấp có thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về 
giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách 
nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trưốc ngày 1/7/1991; giải quyết tồn 
đọng về nhà ở, chính sách về nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nưóc ngoài.

Bộ cũng đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu dự án Luật Nhà ở đê Chính phủ trình 
Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 khóa XI; Đề án Nhà ở xã hội dể trình Chính phủ 
thông qua trong quý 1/2005 và Tiểu đề án 5 về Khảo sát dánh giá thực trạng và xây 
dựng quy hoạch tổng thể hệ thông công sở cơ quan hành chính nhà nưóc các cấp trong 
đề án 169 của Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ dăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, trưâc hết 
là nhà ở đô thị; sửa dổi các quy định vồ việc chuyển quyền sở hữu nhà, mở rộng các 
hình thức kinh doanh nhà ở dô thị, từng bước hình thành cơ chế quản lý thị trường bá't 
động sản, bao gồm cả thị trường quyền sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa IX.

Một sốkốt quả cụ thề:
- Cấp giây chứng nhận quyền sở hữu nhà, và quyền sử dụng đất theo Nghị định 

60/CP ngày 05/7/1994 dạt 750.000 giấy.

- Thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nưốc theo Nghị định 61/CP ngày 
07/5/1994 đạt 7.300.000m2, thu ngân sách 6.750 tỷ đồng.

- Hiện cả nước có trên 1.353 dự án phát triển nhà ở đã được phê duyệt và đang 
được triển khai xây dựng quy hoạch, vồi tổng diện tích sử dụng đất là 11.525ha, diện 
tích sàn xây dựng theo 57,5 triệu m2, tổng mức đầu tư 43.300 tỷ đồng. Trong 5 năm, 
2001-2005, sô'lượng dự án về phát triển nhà ở đô thị tăng nhanh, bình quân hàng năm 
hoàn thành đưa vào sử dụng 20 triệu m2 nhà ở đô thị, năm 2004 thực hiện là 21,8 triệu 
m2, diện tích nhà ở dô thị bình quân 10,8 m2sàn/người (khoảng 7,5 m2 sử dụng) đạt chỉ 
tiêu diện tích nhà ở bình quân 10,5m2sàn/ngưòi.

- Tỷ lệ phát triển nhà căn hộ chung cư ngày càng tăng, bước đầu tạo niềm tin và 
thu hút được sự quan tâm của khách hàng, nhất là ở các đô thị mối.

Đốì với nhiệm vụ Điều phối chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà â 
vùng thường xuyên ngập lụt đồng bằng sông cửu Long, đến nay đã được một số thành 
quả sau:

+ về công tác tôn nền, đắp hờ bao khu dân cư có sẵn trên địa hàn 8 tỉnh, thành 
phố thường xuyên ngập lụt đã triển khai tôn nền 712/743 cụm tuyến vối tổng diện tích 
3.464/3.664ha và 51/52 bờ bao các khu vực dân cư có sẵn, trong đó có 609 cụm tuyến và 
50 bò bao khu dân cư có sẵn dã hoàn thành việc tôn nền.

+ về công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật tối thiều cho 609 cụm tuyến đã hoàn 
thành việc tôn nền: đã hoàn thành xây dựng các công trình giao thông nội bộ ở 123 cụm 
tuyến, hệ thống thoát nước ở 152 cụm tuyên, cấp nưđc sinh hoạt ở 138 cụm tuyên, cấp 
điện cho 236 cụm tuyến.
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+ Về công tác xây dựng nhà và bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm tuyến: Đốn 
31/12/2004 các địa phương mới xây dựng được 24.420 căn trôn tổng sô' 170.000 căn 
nhà cần phải xây dựng, đạt 14,5% không tính sô'hộ dược dắp bờ bao trong khu dần cư 
có sẵn.

Những hạn chế và hướng khắc phục trong thời gian tới:
- Chưa giải quyết tốt việc cải thiện các khu nhà cũ nát, tồi tàn tại các dô thị, chưa 

chàm lo nhà ở cho cồng nhân các khu công nghiệp; chưa huy động được các nguồn lực 
xã hội để dầu tư phát triển nhà, nhâ't là chưa có chính sách tạo quỹ nhà ở xã hội. Giải 
quyết vấh dồ này phải gắn vói việc dẩy mạnh thực hiện quy hoạch xây dựng vùng và 
chính sách xóa đói giảm nghèo; thực hiện công nghiệp hóa, hiện dại hóa nông thôn sẽ 
tạo điều kiện cho các dô thị phát triển bền vững, hạn chê' được dòng người vào dô thị 
tìm việc làm, gây tình trạng quá tải vồ nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ đô thị 
cũng như các tộ nạn xã hội khác.

- Bên cạnh việc thúc đẩy bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, 
hiện nay Nhà nước không trực tiếp đầu tư phát triển quỹ nhà ở, vì vậy Nhà nưỏc 
không còn quỹ nhà ở để điều tiết thị trưòng, góp phần giải quyc't nhà ở cho các đôi 
tượng chính sách xã hội. Hưóng sắp tới sẽ kiến nghị Chính phủ triển khai chủ trương 
Nhà nưởc dầu tư xây dựng nhà ở để cho người có thu nhập thuê.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách nhà ở còn hạn chê' 
(cơ chế bán nhà trong các dự án, chính sách quản lý sử dụng nhà chung cư...). Hướng 
sắp tồi cần đẩy mạnh công tác này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực này.

5. Về quản lý vật liệu xây dựng
Bộ đã chỉ đạo xây dựng đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp xi 

măng đến năm 2010 và định hướng đôn năm 2020”, theo quan điểm “mở”, gắn thị 
trường vối những cơ chê'khuyến khích đầu tư phù hợp, nhằm giải phóng sức sản xuất, 
huy động mọi nguồn lực tạo ra động lực mổi thúc đẩy phát triển công nghiệp xi măng 
trong những năm tối. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đang trình Thủ tưống Chính 
phủ phê duyệt.

Trong bôì cảnh, nền kinh tế thế giới và trong nưốc có nhiều biến động, giá cả một 
sô' mặt hàng tăng ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư xây dựng, Bộ đã chỉ đạo Tổng công ty 
Xi măng Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng xi măng trong nước đẩy 
mạnh sản xuất, cô' gắng bình ổn thị trưòng. Đây là thành công lớn của ngành Xây 
dựng nói chung, ngành công nghiệp xi măng nói riêng.

Tính đến hết năm 2004, toàn quốc có 45 tỉnh, thành phô' đã lập dự án Quy hoạch 
vật liệu xây dựng, trong đó có 5 tỉnh đã điều chỉnh lại dự án đã xây dựng trước đó.

Trong lĩnh vực quy hoạch phát triển ngành, nhìn chung mức độ hoàn thiện về sô' 
lượng và chất lượng các dự án quy hoạch vật liệu xây dựng được tăng lôn. Nhận thức 
về quản lý phát triển ngành theo quy hoạch được tăng lên đôì với các địa phương và 
chủ đầu tư.
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Trong năm 2004, Bộ đã kết hợp vối các Bộ, ngành kiểm tra đánh giá tình hình 
sản xuất và ô nhiễm môi trường trong sản xuất tâ’m lợp amiăng- xi măng và dã dược 
Thủ tưóng Chính phủ cho phép sử dụng amiăng cryzotin trong sản xuất tấm lợp, dồng 
thòi phải có lộ trình xử lý môi trường trong các cd sở sản xuất này.

Bộ cũng đã chỉ dạo các đơn vị tham gia vào chương trình sản phẩm cơ khí trọng 
điểm của Chính phủ vối nhiệm vụ: thiết kế công nghệ và chê’ tạo thiết bị đồng bộ cho 
nhà máy xi măng có công suâ’t từ 2.500 dến 4.000 tâ’n clinker/ngày; t.hiêt bị thủy diện 
có công suất đôn 50MW, là bưốc quan trọng trọng việc chủ động sản xuá’t, cung cấp 
thiết bị đồng bộ cho lĩnh vực xây dựng công nghiệp.

Đổ giải quyết khó khăn trong tiêu thụ một sô’ sản phấm vật liệu xây dựng như 
gạch ceramic, granit nhân tạo , sứ vệ sinh, kính xây dựng... Bộ tổ chức điều tra, khảo 
sát, nắm tình hình sản xuâ’t- kinh doanh, nghiên cứu dề xuất một sô’ giải pháp nhằm 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Những hạn chếcòn tồn tại:
- Quy hoạch một sô’ vật liệu xây dựng đã lạc hậu chưa dược kịp thời diều chỉnh, kể 

cả quy hoạch tổng thể ngành vật liệu xây dựng. Nhiều tỉnh và hầu hô’t các huyện 
không có quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

- Sự phân công quản lý tài nguyên sản xuất vật liệu xây dựng vối tài nguyên khác 
giữa các ngành, các cấp chưa rõ ràng, chưa thông nhất trên phạm vi cả nước, có sự 
chồng chéo làm ảnh hưởng đến việc tổ chức lập và quản lý sản xuất vật liộu xây dựng 
theo quy hoạch.

- Một sô sản phẩm đầu tư không theo quy hoạch được duyệt như gạch ốp lát 
ceramic, sứ vệ sinh có công suâ’t đầu tư vượt nhu cầu mặc dù Bộ đã có văn bản cảnh báo 
tình hình từ năm 2002. Chất lượng sản phẩm cần phải nâng cao dể tăng sức cạnh tranh;

- Quy hoạch tổng thể ngành vật liệu xây dựng cần phải điều chỉnh lại theo 
quan điểm và tư duy mối, phù hợp với tình hình phát triển kinh tê’ - xã hội mói; cần 
xây dựng quy hoạch phát triển ngành Kính xây dựng đổ đảm bảo phát triển cân đô’i 
nhu cầu;

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm chưa được tiên hành thường xuyên và 
rộng khắp, còn nhiều hạn chế về nắm tình hình sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 
của các liên doanh nước ngoài và khối sản xuất hợp tác xã, tư nhân ở các địa phương.

6. vể quản lý xây dựng

Những mặt đạt dược:
- Về hoạt động cấp giấy phép xây dựng: Việc cấp giây phép xây dựng được phân cấp 

mạnh cho các cơ quan hành chính địa phương. Các địa phương đều ban hành hưóng dẫn 
cụ thể về cấp giấy phép xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đồng 
thời ban hành các văn bản quy định về quản lý trật tự xây dựng trôn địa bàn tại đô thị. 
Một số địa phương, nhất là các đô thị lân đã cải cách công tác cấp giấy phép xây dựng vối 
cơ chế một cửa, phân cấp mạnh cho quận, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người 
xin giấy phép xây dựng, nhò đó công tác xây dựng dã có tiến bộ rõ rệt.
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- về quản, lý chất lượng cõng trình xây dựng-. Năm 2004, điểm nổi bật là nhận 
thức trong xã hội về quản lý chất lượng công trình xây dựng được thể hiện ở nhu cầu 
kiểpi soát chất lượng công trình thông qua các tổ chức tư vấn kiểm định ngày một 
nhiều. Yêu cầu công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng do các tô chức tư 
vấn được chuyên nghiệp hóa theo các điều kiện năng lực quy dịnh tại Quyết định số 
19/2004/QĐ-BXD thực hiện là phổ biến trong các dự án nhóm A, B và nhiều dự án 
nhóm c.

Chất lượng công trình xây dựng trên cả nước cơ bản là tốt. Các sở Xây dựng thực 
hiện công tác quản lý Nhà nưốc về chất lương công trình hiệu quả hơn trong năm 
2004. Theo số liệu báo cáo, trong 16 Bộ, ngành hiện có 2.664 công trình đang thi công, 
qua kiểm tra mói phát hiện có 6 công trình có sự cố. Nguyên nhân là do: một số thiết 
kế có sai phạm từ khâu khảo sát không kỹ, sơ sài; giải pháp thi công không tốt; năng 
lực quản lý của Ban quản lý yếu, chưa tuân thủ các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng.

Năm 2004, Hội đồng nghiệm thu Nhà nưốc mới được thành lập. Đã thực hiện 
kiểm tra, nghiệm thu các công trình xây dựng quan trọng thuộc các ngành giao thông, 
dầu khí, điện lực, thủy điện và thủy lợi theo Quyết định sô' 211/2003/QĐ-TTg ngày 
14/1/2003 của Thủ tưống Chính phủ. Hội đồng đã tổ chức kiểm tra và nghiệm thu 35 
công trình, trong đó có 15 công trình tổ chức nghiệm thu và 20 công trình tổ chức kiểm 
tra; dã làm rõ giúp chủ dầu tư khắc phục sai sót ở một số công trình lớn như cảng Cái 
Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, đường Hồ Chí Minh, các công trình dầu khí...

Hoạt động có hiệu quả của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm và 
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước dã giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý tốt các công 
trình trọng điểm, các công trình quan trọng, công trình có quy mô lốn, công trình có 
công nghệ phức tạp.

Hoạt động của mạng kiểm định chất lượng công trình với 173 tổ chức, trong năm 
qua đã phát huy hiệu quả, là công cụ kiểm soát chất lương công trình xây dựng. Một sô 
Sở Xây dựng cũng như các cơ quan tư vấn kiểm dịnh đã tham gia vào công tác giám 
sát, phúc tra chất lương công trình xây dựng. Hoạt động kiểm định chất lượng do nhà 
thầu đặt hàng và chủ đầu tư yêu cầu phúc tra tăng nhiều so với năm 2003.

- Về quản lý chi phí xây dựng: Bộ tập trung rà soát, bổ sung sửa đổi và xây dựng 
mối hệ thông định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng. Đã soạn thảo các văn bản pháp 
quy về đơn giá, định mức trong hoạt động xây dựng, các văn bản này sẽ được ban hành 
trong tháng 1 năm 2005, sau khi Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng được Chính phủ 
ban hành.

- Về công tác quản lý khảo sát, thiết kế: Trong năm 2004, công tác quản lý nhà 
nước về khảo sát, thiết kế, tư vấn xây dựng tập trung vào việc chỉ đạo, tổ chức và 
hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước theo hưổng nâng cao năng lực hiệu 
quả hoạt động khảo sát, thiết kế xây dựng, nâng cao năng lực của các tô chức tư vấn, 
phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể đôì vổi sản phẩm khảo sát, thiết kế, tư vấn 
xây dựng; giảm bớt thủ tục hành chính trong lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế.

Các doanh nghiệp tư vấn xây dựng bưổc đầu đã có sự trưởng thành, có tích lũy để 
đầu tư chiều sâu, đào tạo nhân lực và phát triển. Tư vấn xây dựng trong nước đắ thực 
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hiện được nhiều công trình trước dây phải thuê tư vấn nưổc ngoài, đảm nhận tổng 
thầu tư vấn và quản lý nhiều dự án có quy mô đầu tư xây dựng lốn, kỹ thuật phức tạp. 
Nhiều công ty tư vấn dã triển khai áp dụng hộ thôhg quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn IS09000.

- về quản, lý lực lượng xây dựng: Bộ dã chú trọng dến việc quy định điều kiện, 
năng lực của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng, đặc biệt là năng lực của tư vấn 
giám sát, phải có chứng chỉ hành nghề; có chê' tài cụ thổ nhằm chổhg biểu hiện tiêu cực 
thông đồng, móc ngoặc, tham nhũng.

Đối vối việc quản lý các thành phần kinh tế tập thổ, tư nhân, các tổ chức dịch vụ 
công, bưốc đầu đã khảo sát nắm bắt thực trạng cơ câu tô chức và hoạt động của các 
thành phần kinh tế tập thể và tư nhân nhằm nghiên cứu đề xuất cơ chê', chính sách 
quản lý và thúc đẩy doanh nghiệp loại hình này phát triển.

Để góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo diều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Quy chế 
quản lý hoạt động của các nhà thầu nưồc ngoài, Bộ cũng đã ban hành Thông tư hưóng 
dẫn thực hiện thủ tục và quản lý việc câp giây phép cho các nhà thầu nước ngoài. 
Trong năm 2004, Thông tư và các văn bản hưống dẫn thực hiện hình thức tổng thầu 
xây lắp các dự án đầu tư trong lĩnh vực điện và cơ chê' riêng cho một số dự án, công 
trình trọng điểm quốc gia được ban hành đã tháo gỡ các khó khăn vưâng mắc và tạo 
điều kiện cho các dự án này được triển khai thuận lợi. Hiện, Bộ đang chỉ dạo soạn thảo 
Nghị định về Quy chế khu đô thị mối để trình Chính phủ ban hành trong thòi gian tới 
nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư các khu đô thị lớn theo cơ chế thống nhất 
trong cả nưốc.

Những hạn chế:
- Về cấp giấy phép xây dựng: Tình trạng xây dựng sai phép, không phép vẫn diễn 

ra phổ biến, tỷ lệ các công trình xây dựng không phép chiếm 27%; sai phép chiếm 8%. 
Nguyên nhân là do quy hoạch xây dựng chưa rõ, chưa dủ; thủ tục còn rườm rà, thời 
gian xử lý còn chậm, phiền hà; việc kiểm tra, kiểm soát yếu, lực lượng mỏng, trách 
nhiệm không cao, tình trạng “phạt cho tồn tại” đã làm giảm hiệu lực quản lý.

- Về thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng: tình trạng thất thoát, lãng phí 
trong đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục là vấn đề nhức nhối được toàn thể xã hội quan 
tâm; để góp phần ngăn chặn tình trạng này, Bộ đang tích cực chỉ đạo xây dựng Đề án 
về giải pháp chôhg thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng, tăng cường quản lý 
chất lượng trong xây dựng.

- Về năng lực hoạt dộng xây dựng: Năng lực quản lý của không ít chủ đầu tư, tư 
vấh và nhà thầu ỏ nhiều ngành và địa phương còn yếu về điều kiện, năng lực nên chưa 
đáp ứng được yêu cầu quản lý vầ thực hiện dự án.

Một số địa phương, một số ngành vẫn còn lúng túng trong việc kiện toàn sắp xếp 
lại Ban quản lý dự án cũng như các doanh nghiệp xây dựng, do vậy sô lượng các doanh 
nghiệp xây dựng và tư vấn xây dựng được thành lập theo Luật Doanh nghiệp có tăng 
nhưng năng lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
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Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, việc 
thực hiện giám sát cộng đồng còn mỏng. Hầu het các sở Xây dựng vẫn chưa nắm bắt 
dược tình hình hoạt động của các thành phần kinh tế để có cơ chế, chính sách quản lý 
và khuyên khích hoạt động phù hợp. Nguyên nhân là do chưa có cơ chế hoạt dộng rõ 
ràng, chức năng quản lý còn chồng chéo, chế dộ báo cáo chưa dược quy định cụ thể và 
châ'p hành nghiêm túc.

- Về quản lý khảo sát thiết kế: Trong nhiều trường hợp, việc nghiộm thu sản phẩm 
của các chủ dầu tư còn mang tính hình thức; việc phân nhỏ thiết kế công trình thành 
thiết kế hạng mục công trình để trình thẩm định và phê duyệt hoặc chủ dầu tư không 
thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình dã làm phát sinh thêm thủ tục. Hiện tượng 
sản phẩm khảo sát, thiết kế, tư vấn xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không 
tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế dẫn đến làm tăng chi phí xây dựng hoặc ảnh hưởng đến 
vận hành sử dụng công trình từng lúc, từng nơi xảy ra.

- Vê' quản lý chất lượng công trình: Việc phân cấp quản lý nhà nưóc về chất lượng 
công trình xây dựng còn lúng túng, không thông nhất, chưa tương xứng vói năng lực 
gây khó khăn, bất cập trong việc thực hiện kiểm soát chất lượng các công trình xây 
dựng. Nhiều chủ dầu tư chưa quan tâm đúng mức dến chất lượng công trình xây dựng. 
Sự bất cập của hệ thông tiêu chuẩn và định mức dơn giá lạc hậu đang là cản trở cho 
việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM vụ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2004, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã 

có Chỉ thị sô' 01/2004/CT-BXD ngày 06/02/2004 về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, đầu tư phát triển năm 2004; Chỉ thị sô' 02/2004/CT-BXD ngày 16/02/2004 về 
đẩy mạnh công tác sắp xê'p, đổi mâi, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nưổc; Chỉ thị 05 ngày 16/9/2004 về chấn chỉnh công tác quản lý dầu tư, quản lý tài 
chính tại các doanh nghiệp. Nhờ có sự chỉ đạo, điều hành sát thực, đúng đắn của Bộ, 
sự cô' gắng của các đơn vị thuộc Bộ, mặc dù trong năm 2004 có nhiều khó khăn, nhưng 
các doanh nghiệp thuộc Bộ vẫn duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát 
triển, phâ'n đâu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kê hoạch đề ra.

1. về tình hình sản xuất kinh doanh
Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tính đến cuối năm 2004, phần lổn các chỉ tiêu 

tăng trưởng đểu đạt hoặc vượt mức so với ké' hoạch đề ra.

- Giá trị sản xuâ't kinh doanh thực hiện năm 2004 đạt 53.307,860 tỷ đồng, đạt 
106,6% so với kê'hoạch năm, tăng 20,1% so với thực hiện năm 2003.

- Tổng doanh thu đạt: 46.827,883 tỷ đồng, tăng 9% so vối năm 2003

- Lợi nhuận trưốc thuê' đạt: 1.333,664 tỷ đồng, bằng 94% so vối năm 2003, nộp 
ngân sách nhà nưốc đạt 2696 tỷ đồng tăng 34% so với năm 2003.

- Tỷ suất lợi nhuận bằng 3% so với doanh thu, và bằng 15% so với vổh kinh 
doanh.
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Cụ thể là:

+ Lĩnh vực xây lắp: mục tiêu tăng trưởng đề ra là 21%, thực hiện dạt 26,4%, giá 
trị xây lắp thực hiện năm 2004 của các đơn vị thuộc Bộ đạt 22.520,6 tỷ, dạt 105,3% so 
với kế hoạch.

+ Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng: mục Liêu tăng trưởng đề ra 
là 8%, thực hiện đạt 15,3%; giá trị sản xuất trong lĩnh vực này thực hiện năm 2004 là 
19.465,406 tỷ đồng đạt 106,6% kế hoạch năm.

Nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận giảm do phải cạnh tranh nhiều vối thị trường, 
do các chi phí đầu vào như gas, xăng, dầu, giá nhập khẩu clinker... Lăng cao trong khi 
giá bán không thay đổi, thậm chí giảm giá, hoặc có dự án lớn mới đi vào sản xuất cũng 
làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp.

+ Lĩnh vực xuất nhập khẩu: dạt 640 triệu USD, bằng 116,6%) kế hoạch năm, tăn;; 
30,2% so vối cùng kỳ năm 2003- Trong dó, nhập khẩu: 571,4 triệu USD bằng 119,6% 
kế hoạch năm; xuất khẩu: 68,8 triệu USD đạt 96,7% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với 
cùng kỳ năm 2003, chủ yếu là xuất khẩu lao động (48,2 triệu USD).

+ Lĩnh vực tư vân xây dựng: Mục tiêu tăng trưởng dề ra là 8%, dạt 15,2%. Giá trị 
tư vấn của các đơn vị thuộc Bộ đạt 925,7 tỷ đồng, đạt 112,7%) kế hoạch.

Đánh giá chung:
- Các đơn vị đã chủ động tiếp cận, mả rộng thị trường tập trung trang thiết bị thi 

công, nhiều hình thức giao nhận thầu đã được các doanh nghiệp vận dụng linh hoạt 
nhằm đạt hiệu quả cao, hình thức tổng thầu EPC ngày càng dược thực hiện rộng rãi ở 
các dự án quan trọng, đánh dâu sự phát triển về lượng dẫn đêh sự thay đổi về chất 
hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp thuộc Bộ.

- Nhiều công trình triển khai nhanh, thi công đảm bảo châ't lượng và đạt các 
mục tiêu tiến độ đề ra, được chủ đầu tư tín nhiệm. Trong lĩnh vực thi công các công 
trình nhà ỏ đô thị và các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có bước phát triển 
đáng kể.

- Trước tình hình giá nhập khẩu clinker cùng vối giá thép, xăng dầu, cước vận tải 
tăng làm ảnh hưỏng đến giả xi măng trong nước, Bộ đã chỉ dạo sát sao cùng Tổng công 
ty Xi măng Việt Nam thực hiện tót nhiệm vụ bình ổn thị trưòng xi măng năm 2004.

- Đa số’ các tổ chức tư vấn dã trưởng thành đáng kể, vươn lên ký các hợp đồng 
quản lý dự án, kiểm định chất lượng, giảm sát các công trình công nghiệp- dân dụng, 
giao thông, dầu khí, điện, xi măng,... hoặc liên doanh vối tư vấn nước ngoài hoặc thuê 
tư vấn nước ngoài quản lý những dự án quan trọng của Quổc gia.

Hạn chế:
+Việc lập kế hoạch năm chưa lưòng được những khó khăn trong quá trình triển 

khai các dự án, chưa cân đôì các yếu tố đảm bảo cho việc hoàn thành kế hoạch từ khi 
xây dựng kế hoạch nên mặc dù giá trị thực hiện vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 
2003 nhưng chưa phản ánh thực chất tăng trưởng (chưa loại bỏ các yếu tô' tăng giá làm 
tăng chỉ tiêu giá trị sản xuất và doanh thu)
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+ Các công trình do doanh nghiệp lự thực hiộn dầu tư hoặc nhận thầu, dảm bảo 
tiến dộ, khối lượng nhưng vổh của chủ dầu tư thiếu làm cho doanh thu của các đơn vị 
thấp là nguyên nhân dẫn đên lợi nhuận doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh 
chưa cao;

+ Việc triển khai thủ tục của các dự án dầu tư trong lĩnh vực thủy diện (theo hình 
thức KPC) chậm và phức tạp, ảnh hưởng dê'n tiến dộ giải ngân và dẫn dốn tình trạng 
nd đọng, gây khó khăn cho các nhà thầu xây lắp.

+ Sản lượng một số sản phẩm như granit, sứ vệ sinh giảm dáng kể so với thực 
hiện năm 2003. Việc Liêu thụ các sản phẩm trong nãm 2004 gặp nhiều khó khăn. Một 
số nhà máy dã có thời gian phải tạm ngừng hoạt dộng như nhà máy gạch chịu lửa 
Đồng Nai, nhà máy sứ Thiên Thanh... Ngoài nguyên nhân khách quan, còn do các 
nguyên nhân chủ quan như sức cạnh tranh của các mặt hàng vật liệu xây dựng chưa 
cao, chưa có nhiều sản phẩm mối và mẫu mã da dạng; một số dự án chưa tính hết yếu 
tô' dầu vào cũng như không lường hết khó khăn của thị trường, do đó mới dầu tư xong 
dã không có thị trưdng tiêu thụ hoặc tiêu thụ chậm.

+ Công tác quản lý và tô chức thực hiện các hợp dồng tư vân còn nhiều bất cập, 
thiêu lực lương cán bộ kỹ thuật có trình dộ cao, nhất là cán bộ chủ trì dự án, chủ trì kỹ 
thuật có kinh nghiệm; chưa có chương trình cập nhật trình dộ công nghệ xây dựng liên 
tiến, hiện đại, cơ sỏ vật chất còn nhiều hạn chê', chưa chủ động mở rộng thị trường, đẩy 
nhanh các chương trình liên doanh, liên kô't với chuyên gia và các công ty tư vâ'n mạnh 
trong và nước ngoài. Vai trò của các công ty tư vấn trong việc triển khai thực hiện các 
quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chưa thực sự chủ 
dộng.

+ Tình trạng dầu tư xong, sản phẩm sản xuất ra bị ứ dọng không tiêu thụ được, 
lhiê't bị tài sản không phát huy hô't công suất, áp lực trả nợ vay đầu tư căng thảng, 
nguy cơ bị lỗ kéo dài sau dầu tư là gánh nặng của một sô' doanh nghiệp.

+ Doanh thu đạt cao nhưng nợ phải thu cũng tăng cao đây cũng là nguyên nhân 
làm giảm lợi nhuận và khó khăn vồ tài chính trong các doanh nghiệp. Một sô' doanh 
nghiệp có nợ phải thu tối 50-60% doanh thu đạt được. Không thu dưực tiền bán hàng, 
các doanh nghiệp không có vô'n trả nợ, một sô' doanh nghiệp đã phát sinh các khoản nợ 
quá hạn.

+ Hầu hê't các tổng công ty có Ban kiểm soát, có bộ phận kiểm toán nội bộ, do vậy, 
đã có kê' hoạch định kỳ để kiểm tra các doanh nghiệp thành viên theo vụ việc hoặc 
chuyên dề, một sô' Tổng công ty thuê kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp 
thành viên. Tuy vậy, việc rà soát thưòng xuyên đê'n tâ't cả các đơn vị trực thuộc vẫn 
còn hạn chế, một sô Tổng công ty thiếu chủ động trong xử lý những tồn đọng về tài 
chính hoặc xử lý không kịp thời, xử lý tài sản không cần dùng chậm luân chuyển chưa 
được quan tâm dẫn đến khi thực hiện cổ phần hóa phải tập trung xử lý làm chậm tiến 
độ cô phần hóa.

2. về đầu tư phát triển

- Đầu tư hằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Vôh đầu tư xây dựng cơ bản từ 
nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2004 là 1.152,138 tỷ đồng để triển khai thực 
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hiện 74 (lự án (1.17,6 t.ỷ dồng) và dầu tư theo mục tiêu nhiệm vụ cụ thê’ (1.044.538 
triệu đồng)

- Dầu tư của các doanh nghiệp: Đầu năm 2004, các doanh nghiệp thuộc Bộ dã 
triển khai thực hiện dầu tư 505 dự án vói kế hoạch dầu tư trong năm là 13.940,5 tỷ 
dồng. Đến nay, đã có 463 dự án dược triển khai thực hiện vói giá trị thực hiện dạt 
13.919,007 tỷ dồng, dạt 99,8% kế hoạch điều chỉnh năm 2004, tăng 47% so vởi cùng kỳ 
năm 2003. Một sô'lĩnh vực có khôi lượng dầu tư lón và có tỷ lệ tăng trưởng cao so với 
năm 2003 như: dầu Lít phát triển các khu dô thị mới và nhà ở dạt 4537 (.ỷ dồng chiếm 
35% tổng sô' vốn dầu tư trong năm (tăng 60% so vối thực hiện năm 2003); dầu tư mua 
sắm thiết bị thi công dạt 1318 tỷ dồng chiếm 9,5% (tăng 154% so với thực hiện năm 
2003); dầu tư trong lĩnh vực diện dạt 1048 tỷ dồng chiêm 7,5% (tàng 10% so vói thực 
hiện năm 2003).

Một sô' lình vực dầu tư giảm mạnh so vối năm 2003 là: cơ khí xây dựng và kết cấu 
thóp dạt 125 tỷ dồng giảm 23%; giao thông dạt 205 tỷ dồng giiìm 44%, siín xuất vật 
liệu xây dựng (trừ xi măng) dạt 523 tỷ đồng giảm 16%; sản xuất công nghiệp đạt 494 
tỷ dồng giảm 26%.

Một sô' dự án có kế hoạch dầu tư năm 2004 rất lỏn, nhưng đến nay chưa thực hiện 
hoặc thực hiện thấp như: xi măng Hạ Long, xi măng Tây Ninh, xi măng cẩm Pha, 
thủy điện Sckaman 3, thủy diện Nậm Chiến, thép Quảng Trị, khu đô thị mới Nam 
Vĩnh Yên... nguyên nhân là do thiếu vô'n hoặc do giải phóng mặt bằng chậm hoặc do 
giá đồng Euro tăng dã dẫn dến việc phải diều chỉnh, tính toán lại tổng mức dầu tư, 
hiệu quả kinh tế và kế hoạch đấu thầu; ngoài ta còn có chính sách về cho vay vôn dôi 
với các dự án xi măng có sự thay dổi dã ảnh hưởng dến việc thu xếp tài chính và hiệu 
quả đầu tư hoặc do giá sắt thép tăng làm tăng tổng mức đầu tư, hiệu quả dầu tư giảm 
nên các doanh nghiệp chần chừ không triển khai dự án.

Trong lĩnh vực xi măng: Trong năm 2004 có 20 dự án dược triển khai thực hiộn 
vói giá trị thực hiện dầu tư 4008 tỷ dồng. Riêng Tổng công ty xi măng đã triển khai 
thực hiện và chuẩn bị dầu tư 11 dự án về sản xuất xi măng; trong dó dã hoàn thành và 
dưa vào sản xuất nhà máy xi măng Tam Điệp công suất 1,4 triệu tấn/năm; dầu tư 983 
tỷ đồng cho dự án nhà máy xi măng Hải Phòng mới vối tiến dộ được triển khai dúng kế 
hoạch, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12/2005. Dự án dầu tư nhà máy xi 
măng Sông Gianh của Tổng công ty xây dựng Miền Trung cũng dang dược tích cực 
triển khai đê đáp ứng tiến dộ ra dược sản phẩm clinkcr vào cuối năm 2005; Dự án nhà 
máy sản xuất xi măng Hùng Vương dã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện 
dự án theo hình thức EPC. Các dự án xi măng cẩm Phả, Thăng Long, Hạ Long dang 
dẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, san nền, thương thảo hợp đồng để có thế đủ 
điều kiện khởi công vào dầu năm 2005. Các dự án khác như xi măng Tây Ninh, Tuyên 
Quang, Yên Bái,... sau khi có Nghị quyết 13/CP dều dang tích cực triển khai các thủ 
tục về vô'n, tài chính và kế hoạch đấu thầu...

Trong lĩnh vực sản xuất gạch Ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng: năm 2004 đã có 
48 dự án được triển khai với giá trị đầu tư đạt 522,7 tỷ dồng, chủ yếu dược đầu tư 
trong các lĩnh vực sản xuất gạch nung, gôm sứ, gạch cotto..., không có dự án mới về 
sản xuất gạch granit được triển khai trong năm.
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Lĩnh vực đầu Lữ xây dựng hạ tầng dô thị, phát triển nhà: dây là lĩnh vực có sô' dự 
án được triển khai nhiều nhất trong năm 2004 (227 dự án) với giá trị thực hiện đầu tư 
là 4916 tỷ đồng, hiện dang tiếp tục thu hút nhiều dơn vị mở rộng và tập trung đầu tư 
do có khả năng thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận ổn dịnh. Nhiều dự án đầu tư phát triển 
nhà ở và hạ tầng đô thị dồng bộ được tiếp tục triển khai tại Hà Nội và thành phô Hồ 
Chí Minh và được nhân rộng ra các dô thị trên cả nước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của 
một sô' quy dịnh mới của Luật Đâ't dai 2003 và các văn bản hướng dãn kèm theo, một 
sô' dự án dầu tư dã bị chậm tiên độ nhâ't là các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị 
dầu tư, do vướng mắc cơ chê', chính sách mối về giá dền bù, giải phóng mặt bằng...

Lĩnh vực giao thông: Khôi lượng đầu tư năm 2004 chỉ đạt 205 tỷ đồng chỉ dạt 42% 
kê' hoạch năm. Nguyên nhân do khó khăn trong thu xếp vô'n dầu tư, trong khi hầu hết 
các dự án dầu tư về giao thông dối hỏi vô'n lốn hoặc vướng mắc về cơ chê' chính sách, 
thủ tục chuẩn bị đầu tư...

Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp: năm qua, các doanh nghiệp chủ yếu 
tập trung đầu tư cho các dự án khu công nghiệp nhỏ vói 21 dự án triển khai thực hiện 
trong năm và thực hiện đầu tư đạt 316 tỷ đồng.

Lĩnh vực dầu tư xây dựng các nhà máy diện: trong năm 2004 đã có 29 dự án đầu 
tư được triển khai với thực hiện dầu tư đạt 1048 tỷ đồng.

Lĩnh vực cơ khí xây dựng: giá trị thực hiện đầu tư trong năm dạt 124 tỷ dồng

Nhìn chung, các doanh nghiệp đều có cô' gắng cao trong việc triển khai thực hiện 
các dự án đầu tư, năng lực thực hiện dự án đã được nâng cao, việc phân cà'p mạnh cho 
các doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng làm tăng thêm trách nhiệm, phát huy tính 
chủ động tích cực, năng động, sáng tạo của chủ đầu tư.

Quá trình thực hiện dầu tư của các doanh nghiệp thuộc Bộ với cơ cấu đầu tư đa 
ngành, hình thức đầu tư linh hoạt, nguồn vốn dầu tư đa dạng, đã xuâ't hiện những mô 
hình mới, các đơn vị đầu đàn trong từng lĩnh vực chuyên môn đó là những nhân tô' mới 
thu hút các nguồn lực đầu tư, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh đổ hình thành những Lập 
đoàn kinh tê' mạnh của ngành Xây dựng Việt Nam.

Việc giám sát, đánh giá đầu tư đã bưốc dầu dược triển khai thực hiện. Tuy nhiên, 
có một sô' doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc định kỳ gửi báo cáo giám sát đầu 
tư cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Các doanh nghiệp đã rà soát các dự án 
đầu tư, đang đầu tư để đề ra các biện pháp tháp gỡ, khắc phục khó khăn, kiên quyết 
dừng các dự án kém hiệu quả.

Qua rà soát các dự án đầu tư đã dự báo thây những nhóm ngành có lợi thế, vẫn có 
thể dầu tư có hiệu quả như: thủy điện, hạ tầng khu công nghiệp, phát triển đô thị và 
nhà ở, xi mãng...; những nhóm ngành khi đầu tư cần tính toán kỹ lưỡng về thị trường 
và hiệu quả kinh tế, trong một vài năm tới chưa nên dầu tư do cung đã vượt cầu, sức 
cạnh tranh hạn chế như Granit, cotto, sứ vệ sinh ceramic.

Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là:
- Hầu hêt các dự án khi xây dựng kê' hoạch đầu tư đều không cân đôì được vô'n, 

từng doanh nghiệp cùng lúc triển khai nhiều dự án, phân tán ở nhiều nơi, nguồn lực
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doanh nghiệp không tập trung dẫn đôn việc triển khai bị kéo dài làm ảnh hưởng dến 
hiệu quả đầu tư của dự án. Có doanh nghiệp đăng ký nhiều nhưng triển khai ít hoặc 
không triển khai, hoặc triển khai chậm do không thu xếp dược vốn. Ngược lại, có 
doanh nghiệp đã có biểu hiện của sự rụt rồ trong việc nghiên cứu triển khai các dự án.

- Lực lượng thi công xây dựng do các doanh nghiệp tự thực hiện hoặc của các nhà 
thầu là các đơn vị thuộc Bộ trên các công trình lốn vừa thiếu, vừa mỏng lại phải phân 
tán, dàn trải ở nhiều nơi nên khôi lượng tiến dộ thực hiện chậm, có nơi chất lượng xây 
dựng chưa đảm bảo.

- Năng lực quản lý đầu tư, quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát còn 
nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu dặt ra, dặc biệt là các dự án lớn có yêu cầu 
phức tạp về công nghệ phải thay đổi thiết kế, diều chỉnh tổng mức đầu tư.

- Chế độ báo cáo đầu tư và giám sát đánh giá đầu tư chưa được thực hiện nghiêm 
túc.

- Một số đơn vị lập kế hoạch không sát vổi tình hình thực tôi Kế hoạch các đơn vị 
xây dựng dầu năm là 18.900 tỷ đồng, đến cuôi năm, hầu hết cấc đơn vị dều dã thực 
hiện điều chỉnh kế hoạch dầu tư, do đó, kế hoạch đầu tư sau khi điều chỉnh chỉ còn 
14.225,979 tỷ đồng.

3. về công tác cô’ phần hóa sắp xếp, dổi mới doanh nghiệp

- Về cổ phần hóa doanh nghiệp: Ngay từ dầu nám Bộ đã có Quyết dịnh phê duyệt 
danh mục các doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2004 cho 130 
doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, ban hành Chỉ thị số 02/2004/CT-BXD ngày 16 
tháng 02 năm 2004 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mối, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý, tạo cơ sở cho các Tổng công 
ty, công ty kịp thời triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa. Do vậy, năm 2004, các 
Tổng công ty, công ty độc lập thuộc Bộ đã hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp cổ 
phần hóa được 102 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; phê duyệt phương án cổ 
phần hóa cho 99 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; trong đó có 75 doanh nghiệp 
và 24 bộ phận doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa hầu hết đều ổn định sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả, lợi nhuận và thu nhập bình quân của ngưòi lao động đều tăng so 
với trước khi cổ phần hóa, cổ tức đạt từ 14%/năm trở lên, cá biệt có đơn vị đạt 
29%/năm.

- Vê sắp xếp lại doanh nghiệp: Tính đến ngày 20/12/2004, Bộ đã hoàn thành phê 
duyệt phương án sắp xếp lao động cho 108 đơn vị, đạt 80% kế hoạch năm.

- Về tiếp nhận doanh nghiệp: Trong năm 2004. Bộ đã quyết định tiếp nhận 07 
doanh nghiệp nhà nưâc từ các dịa phương về các Tổng công ty.

- Về thí điềm các mô hình mới: Tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình công ty mẹ - 
công ty con tại 02 doanh nghiệp trực thuộc Bộ theo Quyết định của Thủ tưống Chính 
phủ là công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam và công ty Đầu tư phát 
triển- Xây dựng; hoàn thành việc chuyển công ty Khảo sát và xây dựng thành công ty 
TNHH nhà nước một thành viên; Chỉ đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam hoàn 
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thành Đề án thí diểm hình thành Tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp 
tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ đổ hoàn thiện mô 
hình; Tổ chức thực hiện xây dựng Dề án thí điểm thành lập Tập đoàn công nghiệp 
xây dựng vối Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt; hoàn thành dự thảo Đề án thí điểm 
cổ phần hóa toàn Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam; xây dựng Đề án 
thí diểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tại Tổng công ty Thủy tinh 
và gốm xây dựng.

Tóm lại, năm qua Bộ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sắp xêp, dổi mới doanh 
nghiệp nhà nước đã dược Thủ tưóng Chính phủ giao, các Đề án thí điểm thực hiện đạt 
kết quả tốt. Các đơn vị sau khi cô phần hóa hoặc chuyển sang mô hình tổ chức mói dều 
nhanh chóng ổn định sản xuất, bưóc dầu có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhận thức của 
doanh nghiệp vồ sắp xếp, dôi mói doanh nghiệp nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, nhờ vậy tạo được sự dồng thuận cao giữa Bộ với doanh nghiệp dể tiếp tục đay 
mạnh hơn nữa công tác này.

Tuy thế vẫn còn tồn tại những hạn chế như: phần lớn các dơn vị cô phần hóa đều 
có quy mô nhỏ, vôn diều lộ dưới 10 tỷ đồng (chiếm 70%), vì thế việc vay vốn đôi mổi 
công nghệ, thiết bị, mở rộng sản xuất còn hạn chế. Việc theo dõi nắm bắt tình hình 
quản lý, hoạt dộng của các dơn vị sau cổ phần hóa và sau khi chuyển sang hoạt động 
theo mô hình mối chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chủ yếu do cán bộ 
tham gia thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đều phải kiêm nhiệm, khôi 
lượng công việc sắp xếp, đổi mối doanh nghiệp lại quá lốn. Kinh nghiệm quản lý điều 
hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của cán bộ trong công ty cổ phần còn hạn chế. 
Một số đơn vị thực hiện cổ phần hóa gặp khó khăn vồ tài chính. Khi xác định giá trị 
doanh nghiệp, có dơn vị còn lúng túng trong việc xác định giá trị vô hình, một số lại 
lúng túng khi thực hiện bán số cổ phiếu cho các cá thố nhân và pháp nhân khác theo 
hình thức bán dâ'u giá. Việc quản lý của Tổng công ty với các dơn vị thành viên sau khi 
chuyển sang công ty cổ phần còn lúng túng, còn quản lý theo kiểu hành chính do còn 
thiếu các quy định pháp lý quy định môi quan hộ giữa Tổng công ty với các đơn vị 
thành viên là các công ty cổ phần, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phôi. Cá biệt có 
Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc của Tổng công ty còn 
kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cô phần, chưa thực hiện theo yêu 
cầu của Bộ.

III. CÁC LĨNH Vực CÔNG TÁC KHÁC
1. về quản lý hoạt dộng của các đơn vị sự nghiệp có thu

Từ năm 2002, Bộ dã giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, 
đến năm 2004 có 23 đơn vị trên tổng số 27 đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc đã được 
Bộ thống nhất quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện, do 
vậy, năm 2004, nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tăng trưởng rõ 
rệt. Tổng số thu thực hiện năm 2004 là 270 tỷ đồng so với năm 2003 tăng 64%; nộp 
ngân sách thực hiện năm 2004 là 10,9 tỷ đồng so vối năm 2003 là 7,15 tỷ đồng tăng 
52%. Đến nay, có 01 đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí 100% kinh phí và 26 
đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo 1 phần kinh phí.
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Nhìn chủng, các đơn vị đều dã nhận thức rõ và hiểu những vấn đề đổi mới có 
tính tích cực, đã tạo cơ chế mở giúp các đơn vị chủ dộng trọng quản lý chi tiêu tài 
chính. Hầu hết các doanh nghiệp dã có chuyển biến tích cực VC việc hạch toán và ghi 
sổ sách kế toán theo đúng quy định. Tuy nhiên, đôi vối các dơn vị sự nghiệp có thu: 
việc hiểu và vận dụng cơ chế chính sách tài chính cho dơn vị sự nghiệp có thu chưa 
thông nhất; các đơn vị chưa thực sự phát huy tính chủ động vối cơ chô mỏi, một số 
công việc đã được giao quyền và phân cấp nhưng thủ trưởng đơn vị còn lúng túng, 
thụ động, chậm triển khai; một sô' đơn vị chưa chú ý dến việc tích lũy dể đầu tư tăng 
cường cơ sở vật chất.

2. về công tác thanh tra xây dựng
Trong năm 2004, Bộ dã trình Chính phủ ký ban hành Nghị dịnh số 126/2004/NĐ- 

CP ngày 26/5/2004 thay thế Nghị định 48/CP ngày 5/5/1997 của Chính phủ về xử lý vi 
phạm hành chính trong xây dựng.

Nhàm ổn định tổ chức cũng như chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra xây dựng Bộ 
đang tập trung chỉ đạo soạn thảo Nghị định VC tổ chức và hoạt dộng của Thanh tra xây 
dựng trình Chính phủ ký ban hành.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/04/2002 của Thủ tưởng 
Chính phủ và Kê hoạch 05/KH-TW vê thanh tra, kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, 
sử dụng đất đai; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai tự kiểm tra về dầu tư xây dựng 
và quản lý, sử dụng đất đai của đơn vị minh và trực tiếp tiến hành thanh tra, kiểm tra 
tại một sô Bộ, ngành và đơn vị thuộc Bộ. Qua thanh tra, kiểm tra nhìn chung các đơn 
vị đã thực hiện theo quy định của Nhà nưốc về đầu tư xây dựng.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2001-2004
1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 2001-2005
Mục tiêu của kế hoạch 2001-2005 đặt ra là;

- Lĩnh vực xây lắp: tăng trưởng từ 9-10%/nãm;

- Lĩnh vực công nghiệp và vật liệu xây dựng: tăng trưởng từ 13%-15%/năm;

- Về xi mãng: dự kiến mức tăng trưỏng bình quân 13%/năm; năm 2005 sản lương 
xi măng toàn Ngành đạt từ 22 đến 23 triệu tấn

2. Kết quả thực hiện 2001-2004
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 2001-2004 ưốc đạt 127,4% so vối kế hoạch 2001- 

2005. Cụ thể trong các lĩnh vực:

- Về xây lắp: giá trị xây lắp 2001-2004 đạt 133,9% so với kếhoạch 2001-2005

- Về sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng: giá trị đạt được 2001-2004 dạt 
116,2% so với kếhoạch 2001-2005.

- Lĩnh vực tư vấn: Giá trị thực hiện 2001-2004 đạt 144,8% so vối kê hoạch 2001- 
2005.
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Phần thứ hai
KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHẲP CHỦ YẾU NĂM 2005

Năm 2005 là năm cuối của kê'hoạch 5 năm 2001-2005, có ý nghĩa quan trọng đốì 
với việc tăng cao hơn nữa khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của kê’ hoạch 5 năm 2001-2005 dã dược xác định trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng và Nghị quyết sô’ 55/2001/QH10 của Quốc hội, tạo dà phát triển 
cho những năm dầu của kô’ hoạch 5 năm tiếp theo. Nghị quyết của Chính phủ về kê’ 
hoạch và ngân sách năm 2005, đề ra chỉ tiêu năm 2005, phấn đấu đạt tô’c dộ tăng 
trưởng kinh tế hdn 8,5%, giá trị sản phẩm sản xuâ’t của ngành công nghiệp và xây 
dựng tăng 15,5-16,5%.

Năm 2005 là năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quô’c hội về chông thất 
thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, 
chông dầu tư dàn trải, khắc phục cơ bản tình trạng nợ dọng trong xây dựng cơ bản; là 
năm gâ’p rút chuẩn bị cho Việt Nam gia nhập WT0.

Bưóc vào năm 2005, tình hình trong nước và thế giói có một sô’ thuận lợi, tuy nhiên 
dự báo về thị trường thô’ giới và trong nưóc, giá cả một sô’ vật tư, thiết bị, nhiên liệu có 
thể còn nhiều biến dộng, thời tiô’t, khí hậu, bệnh dịch có những diễn biến phức tạp sẽ 
ảnh hưởng dến sự phát triổn kinh tê’ nói chung và của Ngành Xây dựng nói riêng.

I. MỰC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẺ' HOẠCH NĂM 2005
1. về quản lý nhà nước

1.1. Về xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật
TỔ chức triển khai thực hiộn Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2005; trong dó, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 
hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hưởng dẫn Luật Xây dựng; Nghị định về tổ 
chức và hoạt dộng của Thanh tra Xây dựng; xây dựng Luật Nhà ở. Tập trung rà soát hệ 
thông văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt dộng xây dựng; hệ 
thông tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng để sửa đổi, bổ sung, ban hành mói cho phù hợp 
vói Luật Xây dựng. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong xây dựng, thực hiện 
phân câ’p và tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động xây dựng

1.2. về quản lý xây dựng
- Tiếp tục mở rộng, phân cấp, xác định rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thể 

tham gia xây dựng nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng xây dựng. Tăng hiệu lực quản 
lý nhà nước về xây dựng, coi quản lý chất lượng xây dựng là nhiệm vụ trung tâm của 
tất cả các khâu trong suối quá trình dầu tư xây dựng; dề ra các giải pháp cải cách 
hành chính, hệ thống quản lý về chất lượng công trinh; tổ chức có hiệu quả Hội dồng 
nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; tăng cường quẫn lý năng lực hoạt dộng 
của các chủ thê thông qua việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; kiện toàn 
và triển khai hoạt dộng của mạng lưới kiểm định chất lượng công trình xây dựng trên 
quy mô toàn quốc;
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- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đổ quản lý, khuyến khích phát 
triển và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nâng cao 
năng lực và có cơ hội tham gia thực hiện các dự án, công trình xây dựng có quy mô lớn, 
phức tạp.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án về giải pháp chông thất thoát, lãng phí tiều 
cực trong xây dựng.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án về giải pháp chông thất thoát, lãng phí, tiêu 
cực trong xây dựng.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng trung tâm hội nghị quốc gia, công trình Al, công 
trình dầu khí và các công trình trọng điểm nhà nước giao, nghiên cứu cơ chế chính 
sách và dề ra biện pháp cụ thể để tháo gỡ các vưống mắc và đẩy nhanh tiên dộ đốì với 
công trình trọng điểm quốc gia;

1.3. về quản lý kiến trúc, quy hoạch
- Tập trung chỉ đạo thực hiện các định hương lốn đã được Thủ tương Chính phủ 

phê duyệt; định hương phát triển kiên trúc Việt Nam đến năm 2020; định hướng quy 
hoạch tổng thể hệ thông đô thị Việt Nam dến năm 2020;

- Chỉ đạo việc đổi mới trình tự, thủ tục và biện pháp triển khai các đồ án quy 
hoạch xây dựng; trọng tầm là quy hoạch xây dựng vùng, các khu kinh tế trọng điểm, 
khu công nghiệp và khu đô thị mới, quy hoạch các điểm dân cư nông thôn...

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Tăng cường phân cấp và nâng cao năng lực cho UBND, thành phô' trực thuộc 
trung ương và chính quyền đô thị quyết định các vấn dề cụ thể về quản lý và phát 
triển đô thị, tự chủ và chịu trách nhiệm trong viê'c tổ chức thực hiện và giám sát việc 
quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch dược duyệt trên địa bàn phụ trách.

1.4. về quản lý vật liệu xây dựng
- Tô chức triển khai, phô biến điều chỉnh quy hoạch phát triển xi măng đến năm 

2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức nghiên cứu lập kế hoạch 
điều chỉnh Quy hoạch tổng thê phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng; xây dựng 
trình Chính phủ ban hành Quy chếđiều hành kinh doanh xi măng nhằm thực hện việc 
bình ổn cung cầu, giá cả.

- Chỉ đạo việc thực hiện các quy hoạch ngành, hàng sản xuất vật liệu xây dựng 
nhằm đáp ứng và cân đối cung cầu trong nước và xuất khẩu.

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng một sô' nhà máy xi măng lớn 
đang triển khai để đưa vào sản xuất; điều hành cân đô'i cung cầu clinker, xi măng dể 
bình ổn thị trường; chỉ đạo triển khai thực tế Chương trình cơ khí chê' tạo thiết bị toàn 
bộ cho sản xuất xi măng và các thiết bị khác; tiếp tục triển khai Chương trình hành 
động của Chính phủ về Đề án phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng ở địa bàn nông 
thôn theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa IX.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÀNH XẢY DỰNG 249

1.5. Về quản lý và phát triển nhà
- Trọng tâm năm 2005 tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh Luật Nhà ở và dự thảo các 

Nghị định hướng dẫn thực hiện; soạn thảo Nghị định hưổng dẫn Nghị quyết 
23/2003/QH11 và Nghị quyết của UBTV Quổc hội quy định việc giải quyết một số 
trưồng hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất 
và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991.

- Chỉ đạo hoàn thành tiểu dề án 5 thuộc Đề án 169 vô' hiện đại hóa hệ thôhg công 
sở các cơ quan hành chính các cấp; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 
quản lý nhà công sỏ các cd quan hành chính nhà nưóc, mô hình khu hành chính tập 
trung cấp tỉnh và huyện.

- Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế diển hình, chế độ bảo hành, bảo trì công trình 
công sở các cơ quan hành chính nhà nước; Quy chê cấp biên số nhà và các văn bản 
hướng dẫn việc mua nhà ở tại Việt Nam dôì với người Việt Nam dinh cư ở nước ngoài; 
hưống dẫn vổ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sở 
hữu công trình xây dựng.

- Chỉ dạo nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể hộ thống công sở của các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh.

- Chỉ đạo công tác phát triển nhà dể đáp ứng tôt hơn nhu cầu chỗ ở của nhân dân, 
nhất là cán bộ công nhân viên chức, và người có thu nhập thãp, chỉ dạo triển khai các 
dự án phát triển nhà cho người nghèo, nhà ở cho sinh viên và nhà ở tại các khu công 
nghiệp tập trung.

- Chuẩn bị tổng kết chương trình đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở 
vùng ngập lũ đồng bằng sông cửu Long.

1.6 Về quản lý hạ tầng dô thị
- Tổ chức nghiên cứu, đẩy mạnh công tác quy hoạch chuyên ngành có tính chất 

liên vùng, liên tỉnh và được gắn kết với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 
chuyên ngành các lĩnh vực hạ tầng của các đô thị loại II trở lên; tập trung chỉ đạo, 
triển khai các công trình hạ tầng lớn có ý nghĩa quan trọng đối với vùng, dô thị lớn;

- Tập trung triển khai các Chương trình lớn theo nhóm tĩnh, nâng cấp các đô thị 
vừa và nhỏ vùng ven đô, các khu nghèo dô thị để nâng cao điều kiện sống, phát triên 
kinh tế xã hội và giảm sức ép cho các đô thị lớn.

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mói mô hình quản lý các doanh nghiệp 
cấp nước; tiếp tục cải cách thể chế, hoàn thiện về cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu 
quả quản lý cũng như hiệu quả hoạt động, chất lương dịch vụ của các doanh nghiệp 
cấp nưốc cũng như các lĩnh vực đô thị khác; coi khắc phục, xử lý môi trường đô thị là 
một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2005.

2. về sản xuất kinh doanh và dầu tư xây dựng

2.1. Mục tiêu chung kế hoạch năm 2005 của cả n.ước
Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 8%. Đôì với ngành Công 

nghiệp và Xây dựng nói chung phâh đấu giá trị sản xuất tăng từ 15,5% đêh 16%.
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2.2. Mục tiêu kếhoạch 2005 của các dơn vị thuộc Bộ
- Giá trị Ran xuất kinh doanh thực hiện năm 2005 Lăng trưởng 13,9% so vói năm 

2004. Trong đó:

+ Lĩnh vực xây lắp: tăng trưởng 17,2% so với năm 2004

+ Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: tăng trưởng .11,5% so với năm 2004 (xi 
măng tăng trường 11,1% so với thực hiện năm 2004)

+ Lĩnh vực tư vấn: tăng trưởng 19,5% so với thực hiện năm 2004

- Kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2005: 909,984 triệu USD, tăng trưởng 42,1% so 
với cùng kỳ năm 2004. Trong dó:

+ Kê'hoạch nhập khẩu năm 2005 Là 806,076 triệu USD, Lăng trưởng 41,1% so vói 
cùng kỳ năm 2004. Giá trị nhập khẩu tăng cao chủ you là do nhập máy móc thiêt bị 
cho một sô' dự án đang triển khai thực hiện.

+ Kê' hoạch xuâ't khẩu năm 2005 là 103,9 triệu USD tăng trưởng 51,1% so với 
cùng kỳ năm 2004. Chủ yếu tập trung trong lĩnh vực xuâ'L khẩu lao dộng và vật liệu 
xây dựng.

- vế dầu tư phát triển:
+ Đầu tư bằng nguồn vổh ngân sách nhà nưốc: Nãm 2005, Bộ dược giao Lổng mức 

vô'n đầu tư phát triển là 1.161,45 tỷ đồng, bao gồm: 158,5 tỷ dồng vôn dầu tư xây dựng 
cơ bản; 1002,95 tỷ đồng vốh đầu tư theo mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể (riêng công trình 
Trung tâm hội nghị quô'c gia chiếm 1000 tỷ dồng)

-I' Đầu tư phát triển của các doanh nghiệp: Kê' hoạch đầu tư năm 2005 của các 
doanh nghiệp là 21.387,03 tỷ đồng bằng 147% so vối thực hiện cùng kỳ năm 2004. Các 
lĩnh vực đầu tư chính trong năm 2005 là xi măng chiếm 5.889 tỷ dồng, phát triển nhà 
ở đô thị chiếm 7.303 tỷ đồng. Nhà máy điện chiếm 3.160 tỷ đồng; thiết bị thi công 
chiếm 939 tỷ đồng, giao thông chiếm 889 tỷ đồng...

- Về công tác sắp xếp, dổi mới doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện phân 
loại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nưốc theo Quyết định sô' 155/2004/QĐ-TTg 
ngày 24/8/2004 của Thủ tưống Chính phủ, theo dó nhiệm vụ chủ yêu trong năm 2005 
là:

+ Cổ phần hóa 76 doanh nghiệp, gồm 4 công ty độc lập, 63 công ty thành viên các 
Tổng công ty và 9 công ty con trong mô hình thí điểm Công ty mẹ- công ty con.

+ Kiện toàn tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con đốì với 2 
doanh nghiệp và theo mô hình Công ty TNHH nhà nước một thành viên dô'i với công ty 
Khảo sát và Xây dựng;

+ Hoàn thành và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án thí điểm sau khi được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án đổi mối cơ chê', chính sách và mô hình tổ 
chức hoạt động của các doanh nghiệp nhà nưốc thuộc lĩnh vực câ'p nưóc đô thị; Đề án 
thí điểm cổ phần hóa toàn Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam; Đề án 
tập đoàn công nghiệp Xi măng đô'i với Tổng công ty Xi măng Việt Nam và đề án tập 
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đoàn công nghiệp xây dựng lấy Tổng công ty Sông Đà làm lực lượng nòng côt; Để án thí 
diểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám dôc đối với Tổng công ty Thủy tinh 
và Gôm xây dựng.

+ Chuyển sang hoạt dộng theo mô hình công ty mọ- công ty con dối vối 6/12 Tông 
công ty.

+ Chuyển sang hoạt dộng theo mô hình công ty TNHH một thành viên dốì với 27 
doanh nghiệp thành viên Tổng công ty mà Nhà nước giữ 100% vôn diều lẹ;

+ Tổ chức sơ kết mô hình tổ chức mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về các lĩnh vực công tác khác

- về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ uà dào tạo:
+ Đẩy nhanh tiến dộ thực hiện Đề án phân cấp quản lý nhà nưâc ngành Xây 

dựng; nghiên cứu dề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; chỉ 
đạo tăng cường phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

+ Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch mạng lưói các trường đào tạo ngành Xây dựng 
trình Thủ tưống Chính phủ; xây dựng đề án sắp xếp lại các trường đào tạo thuộc 
ngành; đế án thành lập Trường Đại học Kiên trúc thành phố' Hồ Chí Minh tại Vĩnh 
Long;

+ Đầu tư nâng cấp cho cơ sở vật chất cho các trường đào tạo; đôi mới nội dung, 
chương trình giảng dạy; tăng cưòng đào tạo gắn với dịa chỉ sử dụng; ưu tiên đào tạo 
cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

+ Chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ quản lý xây dựng câ'p xã, phưòng; rà soát, bổ sung tiêu chuẩn viên chức chuyên môn 
nghiệp vụ, tiêu chuẩn bậc công nhân kỹ thuật ngành Xây dựng.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ đã dược quy hoạch

+ Hoàn thành chỉ tiêu về đào tạo Nhà nưóc giao cho Bộ Xây dựng năm 2005 gồm: 
tuyển mới dại học là 3.200 sinh viên; tuyển mối cao đẳng là 2.450 sinh viên; tuyển mới 
trung học chuyên nghiệp là 5.250 học sinh; tuyển môi đào tạo nghề dài hạn là 16.500 
học sinh; đào tạo bỗi dưỡng cán bộ công chức nhà nước: 270 định suất.

- về công tác y tế: Điều tra tình hình sử dụng trang thiết bị y tô' của các đơn vị; 
tập trung khám định kỳ, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp đối với lao động trong 
ngành; tập trung làm công tác vệ sinh lao động.

- Về phát triển khoa học, công nghệ và môi trường: tập trung chỉ đạo triển khai 
thực hiện quy hoạch xây dựng đồng bộ hộ thốhg văn bản tiêu chuẩn xây dựng Việt 
Nam nhằm hoàn thiện hệ thống danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy phạm xây 
dựng phù hợp với việc thực hiện Luật Xây dựng và lộ trình hội nhập quốc tế. Năm 
2005, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng mới 07 Quy chuẩn và hoàn thành Quy chuẩn 
xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng đô thị; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động của 
các đơn vị nghiên cứu khoa học theo hưông tự chủ gắn kết quả nghiên cứu thị trường; 
bưác đầu hình thành thị trường khoa học công nghệ xây dựng và thị trường thông tin 
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khoa học công nghệ. Tập trung chỉ đạo công tác chuyển giao và áp dụng các tiôn bộ 
khoa học kỹ thuật và tạo Lập thị trường khoa học công nghệ. Nâng cao hiệu quả và tính 
thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

- Về thanh tra xây dựng: lỉưống dẫn và đôn đốc các sở Xây dựng 'tiôp tục triển 
khai thanh tra, kiểm tra theo chỉ dạo của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về dầu 
tư xây dựng và quản lý sử dụng dất dai. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2005; tiếp tục thanh tra các dự án dầu tư xây dựng tại 
một sô'Bộ, ngành. Trình Bộ trưởng ký Quyết dinh ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ 
cấu tổ chức Thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2004 sau khi Nghị dịnh hướng dẫn 
Luật Thanh tra được ban hành, dể tạo diều kiện cho việc thành lập, diều hành hoạt 
động của Thanh tra trong những năm tiếp theo dạt dược kê't quả tôt.

- về hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh các hoạt dộng hợp Lác kinh tế quốc Lê', hội nhập 
khu vực. Đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương và tài trợ ODA. Đẩy mạnh xúc 
tiến đầu tư nưốc ngoài và tăng cường hợp tác.

II. MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YÈ'u nỂ THựC hiện thang lơi 
NHIỆM VỤ NÁM 2005

Bộ xác định một sô' nhóm giải pháp chủ yê'u dược coi là khâu then cho't, quyết 
định đến việc tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ năm 2005 của 
ngành trên phạm vi cả nước:

1. Triển khai dồng bộ, rộng rãi đến các ngành, các địa phương và các chủ thể 
tham gia hoạt động xây dựng Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có 
liên quan.

2. Tiếp tục đổi mối nội dung, phương pháp lập quy hoạch xây dựng, hồ sơ và thủ 
tục thẩm định, phê duyệt, phân câ'p mạnh cho các địa phương phê duyệt và quản lý 
quy hoạch xây dựng, trên cơ sở tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan quản lý 
xây dựng cấp trên. Nghiên cứu cơ chê' huy động nhiều nguồn vôh cho công tác quy 
hoạch, vốn cho phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, vô'n cho dầu tư phát triển nhà nhất 
là nhà ở xã hội.

3. Triển khai tổ chức quản lý ngành Xây dựng trong cả nước trên nguyên tắc: 
đúng chức năng, đủ nhiệm vụ, tăng quyền hạn, rõ trách nhiệm; dặc biệt quan tâm đến 
hộ thông tổ chức và lực lượng quản lý xây dựng; hệ thông Thanh tra chuyên ngành xây 
dựng.

4. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, phát 
huy thế mạnh của từng doanh nghiệp, gắn sản xuất vói thị trường tiêu thụ. Phát triển 
những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, hạn chế những sản phẩm kém cạnh tranh 
hoặc phải bảo hộ ở mức cao.

5. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, rà soát các dự án đầu tư về khả năng huy 
động vôh và thị trường. Đốì vối một sô' dự án chưa phát huy hiệu quả, đặc biệt là các 
dự án đã đi vào sản xuất mà tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn phải tìm giải pháp khắc 
phục, kiên quyết dừng các dự án đầu tư kém hiệu quả.
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6. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, đổi mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp nhà nước, trong đó cốt lõi là cổ phần hóa rộng rãi doanh nghiệp nhà 
nước.

7. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong toàn ngành từ Bộ đốn các sở, các 
doanh nghiệp, đơn vị; chống mọi biểu hiện phiền hà, xách nhiễu dân. Tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát, nhất là chất lượng công trình xây dựng; thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí, thất thoát, tham nhũng trong xây dựng.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006-2010
1. Mục tiêu tổng quát
Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chiến lược 10 

năm và Nghị quyết TW lần thứ 9 (khóa IX), dự kiến mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 
năm 2006-2010 như sau: mục tiêu chung phấn đâu đạt tôc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân hàng năm cao hơn 05 năm trước và có bưổc chuẩn bị cho kôz hoạch 05 năm tiếp 
theo. Đưa GDP năm 2010 tăng ít nhất gấp đôi năm 2000. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ câ"u lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh 
hàm lượng khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản phẩm và dịch.

2. Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu vổ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 
triển của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng:

- Về sản xuất kinh doanh-. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 2006-2010: phấh đấu 
tăng trưởng 2,11 lần so vổi ước thực hiện 05 năm 2001-2005, bình quân tăng trưởng 
14,9%/năm. Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: tăng trưởng 2,18 lần so với ưổc thực hiện 05 năm 2001-2005, 
bình quân tăng trưởng 14,7%/năm.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng: Tăng trưởng 2,16 lần so với 
thực hiện 05 năm 2001-2005, bình quân tăng trưởng 18%/năm;

Tổng hợp về giá trị sản xuất kinh doanh năm 2010 so với ước thực hiện năm 2005 
tăng xâ'p xỉ 2 lần.

- Về đầu tư phát triển: Tổng vốh đầu tư phát triển của các đơn vị giai đoạn 2001- 
2005 dự kiến tăng 3,45 lần so với ưốc thực hiện 2001-2005.

Trong giai đoạn 2006-2010, các dự án lớn về các lĩnh vực xi mãng, thủy điện, 
phát triển đô thị và khu công nghiệp, các dự án hạ tầng, giao thông, cấp nước đang 
được triển khai sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác. Ngoài ra, các đơn 
vị đang nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư vào các lĩnh vực khác nhằm đa dạng hóa 
ngành nghề, sản phẩm trên cơ sở cân đốì khả năng huy động vốh của đơn vị và hiệu 
quả đầu tư./.

Nguồn: Báo cáo của Bộ Xãy dựng, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH BƯU CHÍNH VIEN thông

Phần thứ nhất 
TỔNG KẾT CÔNG TÂC NĂM 2004

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2004 là năm có ý nghĩa rất quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyêt Đại hội dại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 
IX đã đề ra, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2001-2005. Trong năm qua, 
Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả, sáng suôt và quyết tâm cao 
trong công tác chỉ đạo và điều hành nên đã dạt dược nhiều thành tựu quan trọng như: 
môi trường chính trị xã hội ổn định, tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao, thu hút 
đầu tư tăng, quan hệ đôi ngọai tiếp tục được mở rộng, vị thế của nước ta dược nâng cao, 
quá trình đàm phán ra nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WT0) tiên triển tót.

Đốì vối Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT), năm 2004, nhiệm vụ của Bộ sau 2 năm 
thành lập là tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, chiến lược, quy hoạch, chính 
sách, môi trường pháp lý, đẩy mạnh cạnh tranh và tăng cưòng ứng dụng công nghệ 
thông tin(CNTT) trong hoạt dộng kinh tế xã hội. BCVT và CNTT duy trì tốc độ phát 
triển nhanh, thể hiện dần vai trò động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, góp phần 
bảo vệ an ninh quôc phòng, hội nhập kinh tế quôc tế.

Với việc thành lập mới các sở BCVT, Cục ứng dụng CNTT, Quỹ dịch vụ viễn 
thông công ích cùng với việc ban hành nhiều Nghị định thực hiện pháp lệnh BCVT đã 
đáp ứng được cơ sở ban đầu cho công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Năm 2004 là năm thứ hai Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa 
Kỳ có hiệu lực trong lĩnh vực viễn thông, chủ trương của Nhà nưốc đẩy nhanh việc 
đàm phán ra nhập WT0 đã đặt ra những thảch thức lốn cho các cơ quan quản lý nhà 
nưốc cũng như doanh nghiệp BCVT và CNTT

II. TỔNG KÊT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2004
1. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ cấu chính sách:
Bộ BCVT đã xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 12 đề án lớn, 

trong đó có: Chiêh lược phát triển CNTT và truyền thông (CNTT và TT) đến năm 2010 
và định hưống đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Bưu chính đến năm 2010; Quy 
hoạch phát triển Viễn thông và Internet đến năm 2010; Kế hoạch tổng thể phát triển 
Chính phủ điện tử của Việt Nam đến năm 2010 và Nghị định về quản lý, cung cấp và 
sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử. Đây là các văn bản có tính định hưống, đồng thời 
tạo hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của BCVT và CNTT ở 
nưốc ta.
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Về Chiến lược phát triển CNTT và TT ở Việt Nam đến năm 2010 và định hương 
dên năm 2020, trong hơn năm qua Bộ BCVT đã tổ chức xây dựng Dự thảo lây ý kiến 
góp ý rộng rãi của các Bộ ngành, của các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài 
nước, các doanh nghiệp CNTT và TT, thông qua nhiều Hội thảo khoa học và lây ý.kiên 
trực tiếp dại diện các thành phần kinh tế -xã hội. Dự thảo Chiến lược dã phơn tích, 
đánh giá một cách xác thực những thành tựu và thực trạng của CNTT và TT nưỏc ta 
trên cả 4 mặt: ứng dụng CNTT, công nghiệp CNTT bao gồm cả công nghiệp phẩn cứng 
và công nghiệp phần mềm, Cơ sở hạ tầng viễn thông, Internet và dào tạo nguồn nhân 
lực CNTT. Bản Chien lược này dề ra những mục tiêu và dịnh hưóng phát triên dén 
năm 2010, tầm nhìn dến năm 2020, các giải pháp và chính sách phát triển, các chương 
trình hành động và các dự án ưu tiên nhằm dạt dược những mục Liêu dã dề ra. Việc 
triển khai thành công các mục Liêu do Chiến lược đề ra sẽ góp phần quan trọng vào 
quá trình Việt Nam C(ì bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

Thực hiện Quyết dịnh 158/2001/QD-TTg của Thủ tưởng Chính phủ phó duyệí 
Chiến lược phát triên BCVT dến năm 2010, dinh hướng dến năm 2020, trong năn: 
2004 Bộ BCVT dã triển khai xây dựng và trình Chính phủ quy hoạch phát triên Bui! 
chính đến năm 2010, Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet dến năm 2010 
cơ sở chỉ dạo phát triển ngành BCVT thông nhất, đồng bộ vối quỵ hoạch của ngành, 
vùng dô thị dịa phương trong cả nưóc.

Một trong những ứng dụng CNTT và TT quan trọng có ý nghĩa chiên lược dối vơi 
mọi quốc gia là xây dựng Chính phủ diện tử ở Việt Nam dến năm 20.10 dược trièn khai 
xây dựng từ năm 2003. Trong quá trình xây dựng, những nội dung, dề cương chi tiẽt. 
lộ trình dịnh hướng và kê' hoạch phát triển dược dưa ra thảo luận, tranh thú ý kiên 
dóng góp của các chuyền gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nu'ỏc tại ẽáe 
hội thảo quốc gia và quốc tế. Trên cơ sử phân Lích, dánh giá hiện trạng, Kế hoạcli • ng 
thổ đã đề xuất những mục tiêu, giải pháp quan trọng, tập trung vào nâng cao •::: 
thức, phát triển hạ tầng, hoàn thiện hộ thông các cơ sở dữ liệu, môi trường pháp lý. 1 : 
mật, an toàn thông tin và tăng cường chất lượng dịch vụ công. Kế hoạch này . . .-.;g 
nhấn mạnh các định hướng phát triển và các dự án cần tập trung nhằm nâng cao 1. .■ i; 
lực công tác quản lý, diều hành của Chính phủ, cung cap thông tin và từng bươc 
cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính phủ diện tứ thành 
công sẽ nâng cao hiệu lực hoạt dộng của Chính phủ, minh bạch hóa các quá trình ng 
việc, góp phần giảm nạn sách nhiễu, quan liêu, cửa quyền, tiết kiệm thời gian vù chi 
phí cho toàn xã hội. Dự thảo kế hoạch tổng thể đã dược báo cáo tại Phiên họp lần t hú s 
Ban chỉ đạo quõíc gia vồ CNTT tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của Chính phu. Nghị 
quyết phiên họp Chính phủ giao Bộ BCVT tiếp thu các ý kiến cùa các thành v.êi'. 
Chính phủ, hoàn chỉnh trình Thủ tưóng phê duyệt trong Quý I năm 2005

Quá trình hội nhập kinh tô' quốc tế của Việt Nam đang làm tăng thêm các mõi 
quan hộ thương mại, dân sự, giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam vối các tổ chức nú’ ;• 
ngoài, đặc biệt là việc trao dổi thông tin trên mạng giữa các bên. Việc ban hành Nghị 
dinh của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực diện tú sẽ 
tạo hành lang pháp lý và đảm bào các diều kiện cần thiết dể thực hiện các cam kéì 
của Việt Nam vối các tổ chức khu vực và quốc tế nhằm hình thành và phát tnèn một 
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môi trưòng giao dịch trực tuyến qua mạng an toàn và hiệu quả, cũng như tạo điều 
kiện hình thành và phát triển hạ tầng kỹ thuật, giúp Chính phủ quản lý dược thị 
trường dịch vụ chứng thực điện tử, giảm thiểu hậu quả xâ'u do cung câ'p dịch vụ tự 
phát gây ra. Trong năm qua, thực hiện chương trình hành dộng của Chính phủ, Bộ 
dã chủ trì phôi hợp vói các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình dự thảo Nghị dịnh 
dúng tiến độ.

Ngoài những chính sách, chiến lược dã được trình v;'i ban hành trong năm qua, Bộ 
còn tiến hành nghiên cứu các dế án cho các năm tiốp sau, phục vụ quá trình tricn khai 
các kế hoạch, quy hoạch và đáp ứng nhu cầu cấp bách hội nhập kinh tế quốc tế như lộ 
trình mở cửa bưu chính, quy dịnh cụ thê về dịch vụ bưu chính công ích và dành riêng, 
vồ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và đồ xuất cơ chế hỗ trự những doanh nghiệp này, 
xây dựng các quy định về cấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo hướng cải 
cách hành chính, xây dựng chương trình phát triển công nghệ phần mềm, cơ che” chính 
sách hỗ trợ xuất khẩu phần mềm của Việt Nam..

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Các văn bản trình Chính phủ. và Thủ. tướng Chính phủ ban hành:
Trong năm 2004, Bộ BCVT đã tổ chức triển khai xây dựng luật CNTT theo 

chương trình của Chính phủ, hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành 5 Nghị định và 
4 Quyết định, trong đó có 3 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh BCVT. Các 
Nghị định này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hộ thống văn bản quy 
phạm pháp luật chuyên ngành, đã cụ thể hóa những nội dung cơ bản vể BCVT và Lần 
số vô tuyến điện (VTĐ) trong Pháp lệnh nhằm làm rõ mối quan hệ giữa Nhà rntốc, 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và người sử dụng, Lạo một khung pháp lý dầy đủ, minh 
bạch và thuận lợi cho tất cả các bên tham gia vào các hoạt động BCVT. Đồng thời tạo 
cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát triển hạ tầng mạng, nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý nhà nưốc, có ý nghĩa phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp trong nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghị định số 142/2004/NĐ- CP ngày 08/7/2004 quy dịnh về xử lý vi phạm hành 
chính về BCVT và tần số vô tuyến điện ra đời kịp thời và dồng bộ với Pháp lệnh xử lý 
vi phạm hành chính mởi năm 2002, Luật Thanh tra và Nghị định 75/2003/NĐ-CP là cơ 
sở pháp lý cho việc xử phạt các vi phạm hành chính trong các hoạt dộng BCVT và tần 
sô" VTĐ, góp phần tăng cường việc thực thi và chấp hành pháp luật trong kinh doanh 
và sử dụng dịch vụ BCVT.

Quyết định số 190/2004/QĐ-TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về 
quản lý dịch vụ chuyển phát ở Việt Nam xác định rõ phạm vi dịch vụ chuyển phát và 
giao cho Bộ BCVT quản lý nhà nưóc đốì với dịch vụ này. Việc ban hành quyết định này 
đã giải quyết được một sô những bất cập trong công tác quản lý nhà nước đôi vói lĩnh 
vực chuyển phát trong thòi gian qua (xác định được phạm vi dịch vụ thông nhát một 
đầu mối quản lý) tạo tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng chính sách cũng như 
các quy định quản lý lĩnh vực này trong thòi gian tới dồng thòi tạo điêu kiện cho quá 
trình đàm phán gia nhập WT0 của Việt Nam trong năm 2005.
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, Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
BCVT và CNTT dồng bộ từ trung ương tới điạ phương, Bộ BCVT dfi phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng đề án tăng cường quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực BCVT và CNTT. Tại dịa phương Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 101/2004/NĐ - CP ngày 25/2/2004 về việc thành lập các sở BCVT thuộc 
UBND các tỉnh, thành phô'" trực thuộc Trung ương. Việc các sở BCVT ra dời và một số 
đã đi vào hoạt động dã tạo diều kiện thuận lợi dể Bộ triển khai công tác quản lý ở địa 
phương và thực hiện chỉ dạo của Chính phủ về phân câ'p quản lý Nhà nưốc giữa Trung 
ương và dịa phương theo tinh thần Nghị quyết số08/2004/NQ-CP.

Thực hiện chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ BCVT chủ trì phổi hợp vói các Bộ 
ngành có ]iên quan chỉ dạo Tổng công ty BCVT Việt Nam thực hiện và trình Thủ tưởng 
Chính phủ Đề án hình thành Tập đoàn BCVT Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX của Đảng. Đây là đề án lớn có ý nghĩa 
quan trọng đốì với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tông Công ty BCVT Việt Nam 
trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tê' quốc tê'.

2.2. Các văn bản thuộc thâm quyền của Bộ ban hành:
Song song với việc xây dựng các dề án lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ BCVT đã xây dựng và ban hành thẩm quyền các văn bản quản lý nhà nưốc chuyên 
ngành nhằm cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước, tạo diều kiện cho các doanh 
nghiệp triển khai cung cấp dịch vụ trong môi trường cạnh tranh, đảm bảo quyền lợi 
của người sử dụng. Trong năm qua Bộ dã ban hành 79 văn bản quy phạm pháp luật, 
trong đó có 5 Thông tư, 66 Quyết định, 8 Chỉ thị.

Trong lĩnh vực Bưu chính đã phối hợp vối Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư liên 
tịch:

Thông tư liên tịch sô' 01/2004/TTLT, hướng dẫn rõ về trách nhiệm và quan hệ 
phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan, xác dịnh hình thức kiêm tra, 
giám sát hải quan, quy dịnh việc truy thu thuế và hoàn trả thuê' dô'i với thư, bưu 
phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu. Thông tư liên tịch này dã tập trung cụ thể hóa các 
quy định liên ngành, tạo diều kiện thuận lợi cho các bên liên quan trong hoạt dộng 
xuất nhập khẩu thư, bưu phẩm, bưu kiện.

Thông tư liên tịch sô' 03/2004/TTLT, hướng dẫn xử lý thư, bưu phẩm, bưu kiện vô 
thừa nhận, tạo sự chủ động tốì đa cho các doanh nghiệp trong khai thác mà vẫn đảm 
bảo sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nứớc.

Quy định quản lý mã địa chỉ bưu chính quốc gia đề ra định hướng xác định 
nguyên tắc xây dựng, cơ cấu của mã bưu chính; nguyên tắc phân bổ mã địa chì bưu 
chính, là cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp bưu chính xây dựng bộ mã địa chỉ đáp ứng 
yêu cầu về quản lý nhà nưốc và yêu cầu về các hoạt dộng trong khai thác của Bưu 
chính Việt Nam nhằm phát huy tối đa việc sử dụng thiết bị, rút ngắn thời gian chuyển 
phát và nâng cao châ't lương các dịch vụ bưu chính.

Việc ban hành biểu mẫu, báo cáo thông kê về hoạt động bưu chính và chuvển 
phát thư cho Bưu chính Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dich vu chuvển 
phát thư đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công tác thông kê sô' liệu và cập nhật thông tin 
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trong lĩnh vực bưu chính, phục vụ công tác quản lý nhà nưốc và chỉ đạo diều hành hoạt 
động bưu chính, làm cơ sở cho viộc xây dựng chiên lược, quy hoạch và kế hoạch phát 
triển bưu chính cũng như xốy dựng các chính sách liên quan đến hoạt động bưu chính 
và cung cấp sô'liệu thôhg kê hàng năm theo yêu cầu của UPU.

Thông tư sô' 04/2004/TT- BBCVT hướng dẫn thực hiện một sô' điều của Nghị định 
sô' 142/2004/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về BCVT và tần sô' vô 
tuyến điện và Thông tư sô' 05/2004/TT-BBCVT hưởng dẫn thực hiện một sô' điều của 
Chương IV Nghị định sô' 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet được ban hành đã đáp ứng yêu cầu đâ'u tranh phòng và chông một sô' hành vi 
vi phạm hành chính, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện xử 
phạt vi phạm hành chính trong những năm trưổc đây trong lĩnh vực BCVT, tần sô' vô 
tuyỗh điện và Internet.

Chỉ thị của Bộ trưởng sô' 07/2004/CT-BBCVT vồ tăng cường công tác quản lý đại lý 
Internet công cộng được ban hành đã kịp thời góp phần vào việc chấn chỉnh một sô'hoạt 
động của đại lý và người sử dụng Internet lợi dụng thông tin trên Internet gây phương 
hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn và đạo đức xã hội nhất là trong giới trẻ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiên lược bảo vệ Tổ quô'c trong 
tình hình mối, Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị sô' 06/2004/CT-BBCVT về tăng cưòng 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin BCVT và Internet trong tình hình mối. Chỉ thị này 
đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp BCVT và 
Internet, thực hiện tô't an toàn thông tin và phục vụ công tác an ninh quô'c phòng.

Triển khai Quyết định 217/2003/QĐ-TTg của Thủ tưổng Chính phủ về cơ chế, 
chính sách quản lý giá cước BCVT và Internet, từ đầu năm 2004, Bộ đã ban hành văn 
bản hướng dẫn về thẩm quyền quy định giá cước BCVT và Internet và đang tiếp tục 
xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn tiếp theo. Đây là bưốc đầu trong chính 
sách quản lý giá cưốc BCVT theo hướng: Nhà nưốc chỉ quản lý giá cước liên quan tối 
các dịch vụ cơ bản, công ích và phổ cập, ngoài ra sẽ do thị trưòng tự điều tiết. Trong 
năm 2004, cơ chế này đã tạo động lực cho các doanh nghiệp BCVT tích cực và chủ động 
đưa ra các loại hình dịch vụ mối, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm giá thành, 
cạnh tranh khai thác tốt hơn các tiềm năng của thị trưòng nhưng vẫn đảm bảo hài hòa 
lợi ích của người sử dụng, doanh nghiệp và đóng góp cho Nhà nưốc. Đô'i với các doanh 
nghiệp chiếm thị phần không chế, Bộ ban hành 11 Quyết định điều chỉnh cước kê't nôì, 
cước dịch vụ viễn thông áp dụng từ ngày 01/5/2004 và 3 Quyết định điều chỉnh cước và 
đưa về 1 vùng cước đôì vối dịch vụ điện thoại di động áp dụng từ ngày 1/8/2004 và 
đang tiếp tục xem xét điều chỉnh cưốc thuê kênh riêng, cước đưòng dài trong nước. 
Việc giảm cước và phương thức tính cước phù hợp đã có tác dụng kích cầu, góp phần 
tăng trưởng thuê bao điện thoại trong năm 2004 cao nhất từ trước đến nay và xu 
hướng tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục trong những năm tổi.

3. Công tác thực thi pháp luật
3.1. Bưu chính:
Công tác quản lý nhà nước về bưu chính tiếp tục được đẩy mạnh vối việc hoàn 

chình và ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê do Bưu chính Việt Nam và các doanh 
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nghiệp chuyển phát thư, đưa ra các nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng mã bưu chính 
quô'c gia.

Bộ đã hưống dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các quy dịnh của pháp luật 
vê' bưu chính; chỉ đạo hướng dẫn Tổng công ty BCVT Việt Nam xây dựng phương án, 
phạm vi dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ dành riêng.

Về công tác phát hành tcm bưu chính, trong năm vừa qua, Bộ BCVT đã thẩm 
định và phát hành 16 bộ tem vói 31 mẫu và 4 bloc. Tô chức phát hành dặc biệt một số 
bộ tem bưu chính: “50 năm chiến thắng Điộn Biên Phủ”, “Cố dô Huế- Di sản vãn hóa 
thế giởi”, “Kỷ niệm 100 năm Đăc Lăk(1904-2004)”, “Hội An-Di sản văn hóa thế giổi”. 
Tiếp tục triển khai các nội dung công việc chuẩn bị cho Triển lãm tem bưu chính 
Viotstampex 2005, cuộc thi vẽ mẫu tem kỷ niệm 995 năm Hà Nội vói chủ dề “Thăng 
Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến” thiết kốbộ tem “54 dân tộc Việt Nam”, tổ chức họp 
Hồi đồng tư vấn tem Quốc gia và công tác xử lý kho tem lưu trữ.

3.2. Viễn thông và Internet:
Thực hiện việc cấp phóp hoạt động viễn thông và Internet theo đúng lộ trình đã 

báo cáo Bộ Chính trị và Chính phủ và các quy định hiện hành. Bộ đã cấp các giây 
phép: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế cho Công ty Thông tin 
Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishpel); Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông 
cố định nội hạt trong phạm vi toàn quốc cho công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn 
thông Sài Gòn (SPT); Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh 
Inmarsat trên máy bay cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các giấy phép cung 
cấp dịch vụ Internet ISP và dịch vụ viễn thông trên Internet OSP.

Trên cơ sở các quy định hiện hành và quy định đánh số, dã thẩm định, cấp số, mã 
nhà khai thác, mã điện báo hiệu và tiến hành thu hồi số, mã sô' viễn thông chưa sử 
dụng nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, hiộu quả đổ các doanh nghiệp nhanh 
chóng triển khai dịch vụ và tiết kiệm tài nguyên.

Thực hiện phê duyệt Thoả thụân kết nôì mạng giữa các doanh nghiệp, kiểm tra 
việc thực hiện thoả thuận đã được phê duyệt, giải quyết kịp thòi những vưống mắc 
giữa các doạnh nghiệp cùng phát triển trong môi trường cạnh tranh.

Đổ thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ Internet băng rộng, Bộ đã ban hành Hướng 
dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Internet vô tuyến băng rộng WiFi.

3.3. Công nghệ thông tin:
Công tác quản lý nhà nưốc về CNTT đã xác lập mục tiêu, giải pháp, chính sách cụ 

thể thông qua việc xây dựng kê' hoạch phát triển CNTT năm 2004, xây dựng nội dung 
sửa dổi và bổ sung về thuê' xuất nhập khẩu và thuê' VAT cho sản phẩm máy tính và 
phụ tùng linh kiện máy tính, xây dựng các chính sách ưu tiên, chính sách hỗ trợ phát 
triển Công nghiệp CNTT.

Các hoạt động thúc đẩy ứng dụng CNTT trở lên sôi động vối nhiều sự kiện đáng 
chú ý, trong đó nổi bật nhất là Hội thảo quốc gia lần thứ hai về CNTT và TT vâi chủ đề 
ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó phong trào ứng dụng CNTT 
trong toàn xã hội tiếp tục có những bước tiến mới.
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Là thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ đã chủ động phôi hợp, tiến 
hành các hoạt động hội thảo, hội nghị, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chỉ thị 58- 
CT/TW tại các Bộ, ngành, địa phương. Chương trình hợp tác Việt - Nhật hỗ trợ phát 
triển nguồn nhân lực CNTT Việt Nam hướng vào thị trường gia công phần mềm Nhật 
Bản đang được Bộ triển khai thực hiện.

3.4. Công tác quản lý nhà nước tại dịa phương:
Năm 2004, tuy vẫn gặp nhiều khó khăn do tổ chức mỏng, dịa bàn rộng, nhiều lĩnh 

vực quản lý mới nhưng công tác quản lý nhà nưốc ở địa phương vẫn dược thực hiện tốt 
qua các hoạt động: cấp phép thiết lập mạng; cấp phép xuất nhập khẩu, chứng nhận 
hợp chuẩn thiết bị vật tư; Khảo sát thông kê và thị trường BCVT và Internet; Quản lý 
chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi ngưòi sử dụng; giải quyết tranh chấp, khiếu nại; 
Thanh tra, kiểm tra; Phổ biến pháp luật chuyên ngành; Thẩm dính nội dung liên quan 
đến lĩnh vực BCVT và CNTT trong các quy hoạch và dự án phát triển kinh tế-xã hội 
của các địa phương. Đã phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý kịp thời một sô' vụ kinh doanh trái phép dịch vụ viễn thông quốc tế.

Đứng trước yêu cầu phát triển nhanh chóng BCVT và CNTT, các tỉnh, thành phô 
đều có yêu cầu tăng cưòng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước chuyên 
ngành tại địa phương. Lãnh đạo Bộ đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phô', các 
Bộ, ngành liên quan để tìm ra giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về BCVT 
và CNTT tại địa phương, đồng thơi thúc đẩy ứng dụng CNTT trong công tác quản lý 
nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương trong toàn xã hội.

Thực hiện Quyết định sô' 1277/QĐ-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giải thể các Cục BCVT và CNTT khu vực, đến hết ngày 31/12/2004, nhiệm 
vụ quản lý nhà nưóc ỏ các địa phương đã được chuyển giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ 
BCVT và các Sở BCVT

3.5. Công tác quản lý tần sô' vô tuyến diện:
Công tác quản lý tần sô' VTĐ tiếp tục được thực hiện tô't trên cả 3 lĩnh vực: cấp 

phép, kiểm soát tần sô' và điều hòa phối hợp yếu cầu sử dụng tần sô'VTĐ. Từ đầu năm 
đã cấp 4510 giấy phép sử dụng tần số, gia hạn 6080 giấy phép cho các mạng viễn thông 
công cộng, chuyên dùng phát thanh và truyền hình. Tổ chức kiểm soát thường xuyên 
các dải tần HF, VHF, UHF tại các thành phô' trọng điểm trên cả nưốc. Phát hiện 373 
và xử lý 359 vụ vi phạm Quy chế thông tin VTĐ và giải quyết có hiệu quả các trường 
hợp can nhiễu của S-Fone, CityPhone. Đã tiến hành phân chia sử dụng băng tần 100- 
500 MHz giữa các khối An ninh-Quốc phòng-Dân sự. Triển khai phối hợp tần sô' biên 
giới với Trung Quô'c. Xây dựng quy hoạch kênh truyền hình tương tự mặt đất, Quy 
hoạch băng tần 400 MHz, băng tần WLL và băng tần IMT-2000 và Quy định quản lý 
tương thích điện từ trường. Tổ chức thành công Hội nghị toàn thổ ủy ban tần sô' lần 
thứ 17

Vối vai trò thưòng trực Ban chỉ đạo quôc gia Dự án phóng vệ tinh viên thông Việt 
Nam (VINASAT), Bộ đã chủ trì tiến hành phôi hợp với vị trí quỹ đạo với các nước liên 
quan, báo cáo Chính phủ tình hình và phương án triển khai tiếp theo.
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3.6. Công tác quản lý thông tin tnạng Inter net;
Hộ thông máy chủ tên miền quốc gia hoạt dộng an toàn không dê xảy ra một sự 

cố nào. Đã tiến hành mở rộng hộ thông máy chủ tên miền Lại 1 là Nội, thành phô IIÓ 
Chí Minh. Kết hợp xây dựng các hệ thông quản lý giám sát hộ thông mạng liíối, tăng 
cường bảo vệ an toàn, an ninh mạng. Thử nghiệm thành công tên miền tiêng Việt và 
công nghệ IPv6. Hướng dẫn gi ải quyết tranh chá'p một sô' tồn miền.

3.7. Công tác quản lý chất lượng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng:
Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, công trình, mạng lưỏi và dịch vụ tiếp tục 

phát huy hiệu quả, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng và các dịch vụ BCVT, Internet 
dáp ứng nhu cầu người sử dụng. Đã ban hành quy dinh về tem phù hợp tiêu chuân 
thio't bị viễn thông, Danh mục Lhic't bị viễn thông bắt buộc gán Lem phù hợp tiêu chuẩn 
và mẫu tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viền thông. Đã Liên hành các dợt kiếm tra. 
dánh giá chất lương mạng lưối và dịch vụ của các doanh nghiệp Lại một sô' lỉnh. Đã cá'p 
933 giấy chứng nhận hợp chuẩn cho các doanh nghiệp khách hàng dôi vôi các vật tư. 
thiết bị, nhập khẩu và sản xuâ't trong nưốc. Câ'p 17 giấy dăng ký cha't lượng dịch vụ 
BCVT và Internet. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị do và kiêm tra theo 
yêu cầu của các tổ chức cá nhân và phục vụ công tác kiêm tra, dánh giá chrít lượng 
mạng lưổi, dịch vụ của các doanh nghiệp BCVT. Đây là một bước tiến.mói trong công 
tác tiêu chuẩn chất lượng của Ngành.

3.8. Công tác thanh tra, kiểni tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo:
Trong năm 2004, công Lác thanh tra và xử lý vi phạm hành chính BCVT dưực 

tăng cường và có những chuyển biên mạnh mẽ. Dã Liên hành 30 cuộc thanh tra. kiêm 
tra về chấp hành pháp luật BCVT và tần sô' vô tuyên diện. Kiêm tra các dự án dau tư 
xây dựng cơ bản, tình hình sử dụng đất đai; Đẩy mạnh công lác chông tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm và giải quyết khiêu nại Lô' cáo kiểm tra việc châ'p hành giá cưóc 
viễn thông tại một sô'khách sạn thực hiện giám dịnh các vụ án kinh doanh trái phép 
dịch vụ điện thoại quốc tế. Qua dó thanh tra dã xử phạt vi phạm hành chính và thu ve 
cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng, đồng thời châ'n chỉnh hoạt dộng của các doanh 
nghiệp theo đúng hành lang pháp luật dã cho phép và dã có nhiều kiến nghị sứa dõi cơ 
chê', chính sách cho phù hợp với thực tiễn cuộc sông.

Tham gia tích cực các Đoàn công tác liên ngành thực hiện chỉ dạo cùa Thủ tưóng 
Chính phủ về xử lý kô't quả thanh tra Lại Tổng công Ly BCVT Việt Nam và dã chỉ dạo 
Tổng công ty thực hiện các kết luận của thủ tướng Chính phủ. Dã tic'p nhận 50 dơn 
khiếu nại, Lô' cáo chủ yêu liên quan về chất lượng dịch vụ, chê' dộ chính sách đô'i với 
người lao động, đền bù giải phóng mặt bằng và các sai phạm của các cán bộ cơ sở. đã 
kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp dân 
vẫn được tổ chức duy trì nề nếp và thực hiện theo Quy chế tiê'p công dân và giải quyết 
đơn thư khiêu nại, tô' cáo tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Đổ tiếp tục tăng cưòng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành dẩy mạnh công tác 
phòng chông các biểu hiện vi phạm pháp luật, Ban công tác chông tham nhũng- chông 
buôn lậu - thực hành tiêt kiệm được kiện toàn và hoạt dộng có hiộu quả. Ban chì dạo 
tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị xây dựng các quy chê' chi tiêu, tiếp khách, hội họp, 
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sử dụng xăng xe, điện thoại trôn tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; Chi’ dạo công tác phòng 
chông buôn lậu, gian lận thương mại trong BCVT và CNTT.

3.9. Công tác tổ chức cán bộ đoàn thể:
Triển khai Nghị dịnh sô' 101/2004/NĐ-CP, Bộ BCVT dã khẩn trương phôi hợp với 

Bộ Nội vụ ban hành các văn bản hướng dẫn để các sở BCVT nhanh chóng di vào hoạt 
động. Bên cạnh đó Bộ cũng đã rà soát và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các dơn 
vị trong Bộ cũng như kiện toàn tổ chức mới nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhà 
riưổc trong tình hình mới. Trong năm 2004, Bộ BCVT dã nghiên cứu, trình Thủ tướng 
Chính phủ cho phép thành lập Cục ứng dụng CNTT và Quỹ dịch vụ viễn thông công 
ích. Thực hiện Quyết dịnh của Thủ tưống Chính phủ về châ'm dứt hiệu lực hoạt động 
của 3 Cục BCVT và CNTT khu vực, Bộ đã chuẩn bị chu dáo và thực hiện tốt việc 
chuyển giao nhiệm vụ và bô' trí cán bộ vào các đơn vị của Bộ.

Công tác đổi mới doanh nghiệp cũng được triển khai có hiệu quả. Trong năm qua 
Bộ đã chỉ đạo Tổng công ty BCVT Việt Nam thực hiện cổ phần hóa 23 doanh nghiệp 
theo lộ trình đã dựoc phê duyệt.

3.10. Khoa học công nghệ:
Công tác khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn hóa tic'p tục dựơc dổi mới nhằm dáp 

ứng yêu cầu quản lý khoa học, công nghệ trong môi trường hội nhập và cạnh tranh. 
Xây dựng, ban hành 10 Tiêu chuẩn Ngành về thiết bị vô tuyến, kê't nô'i mạng và chất 
lượng dịch vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường tính Lự chủ trong việc 
quản lý chất lượng mạng lưới, thiết bị và dịch vụ BCVT. Triển khai Thoả thuận thừa 
nhận lẫn nhau MRA, phấn đấu tham gia trong năm 2005 theo đăng ký. Tiếp tục triển 
khai có hiệu quả các đề tài khoa học cấp Nhà nưâc. Đã phê duyệt Kế hoạch khoa học 
công nghệ cấp Bộ năm 2004 gồm 92 đề tài và nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nưốc năm 
2004, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu phát triển và tiêu chuẩn hóa.

Tổ chức thành công Hội nghị Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng năm 2004. Đánh 
giá sơ kết 2 năm triển khai chương trình hành dộng của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về khoa học và 
công nghệ. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công 
nghệ Bộ BCVT.

3.11. Hợp tác quốc tế:
Năm 2004 hoạt động hợp tác quốc tê' được tiếp tục đẩy mạnh theo hưóng nâng cao 

hiệu quả, gắn kê't chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành một cách toàn diện 
trong các tô chức tô chức quốc tế chuyên ngành truyền thông, trên các lĩnh vực kinh tê' 
đôì ngoại và CNTT, trong quan hệ song phương và đa phương.

Trong các tổ chức quốc tế sự tham gia đóng góp tích cực của Việt Nam dã đưực 
cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao: Việt Nam đã trúng cử lần thứ 2 liên tiếp 
vào Hội đồng điểu hành nhiệm kỳ 2004-2008 của Liên minh Bưu chính thê' giới UPU. 
Trong Liên minh Viễn thông Quôc tê' (ITU), lần đầu tiên Việt Nam đã đề xuất và bảo 
vê thành công hai Nghi quyết của Khóa họp Tiêu chuẩn hóa viễn thông thê giói WTSA- 
2004 phục vụ lợi ích của các nước đang phát triển. Hội nghị thương đinh A - Au ASEM 
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5 đã. thông qua sáng kiên của Việt Nam về ứng dụng CNTT phát triển nguồn nhân lực 
và nâng cao năng lực.

Năm 2004 cũng là năm mà quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đàm phán gia 
nhập WTO VC BCVT và CNTT di vào giai đoạn quyết dịnh. Các nội dung hoạt dộng của 
Ban chỉ đạo ngành về hội nhập tiếp tục được tăng cường và gắn bó chặt chẽ hơn vái 
hoạt dộng xây dựng và thực thi pháp luật, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp nhằm biến cơ hội thành tăng trưởng, biến thách thức thành dộng lực 
phát triển. Các phương án đàm phán gia nhập WT0 về BCVT và CNTT dược nỗ lực 
hoàn chỉnh nhằm hài hòa lợi ích của ngành với lợi ích của cả nền kinh tế và mục tiêu 
sớm gia nhập WT0.

Hoạt động hợp tác quốc tế năm 2004 tiếp tục khai thác tốt sự hỗ trợ của quôc tế 
đối vối các vấn dồ về đổi mối quản lý nhà nưởc, dổi mới cơ cấu tổ chức ngành, phát 
triển nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2004 đã thu hút 
dược nhiều chương trình hỗ trợ có quy mô và thiết thực Lừ nhiều nguồn: song phương, 
các tổ chức quốc tế, các tập đoàn quốc tôi Lĩnh vực CNTT dã dược đặc biệt chú trọng hỗ 
trợ, từ phát triển nguồn nhân lực (Trương cao dang CNTT Việt - Hàn) đến tạo dựng 
khuôn khổ pháp lý (Luật CNTT)

Quan hệ hợp tác chuyên ngành song phương tiếp tục dược mở rộng và ngày càng 
đi vào thực châ't, hưống tới hiệu quả kinh tế vói các hoạt động xúc tiến đầu tư và 
thương mại. Một trong những diểm sáng là việc củng cố và mở rộng hợp tác vối nước 
bạn Lào qua chuyến thăm và làm việc tại Lào vối Bộ trưởng Đỗ Trung Tá. Bộ trưởng 
hai nước đã ký Biên bản ghi nhố(MoU) xác định các nội dung và hình thức cụ thể 
nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ trong công tác quản lý chuyên ngành và hỗ trợ 
doanh nghiệp hai nước xây dựng các dự án hợp tác dầu tư thương mại. Một số văn bản 
hợp tác song phương mối cũng đã được ký kết trong năm 2004 với Hungary, Malaisia, 
Nhật Bản, Trung Quốc.

3.12. Công tác kế hoạch, tài chính, dầu tưXDCB và giá cước:
Công tác kê hoạch- tài chính đã đảm bảo cho các đơn vị thực hiện tôt các nhií m 

vụ trong diều kiện tình hình kinh phí do ngân sách câ'p còn hạn hẹp và phải tuân thủ 
các quy định chặt chẽ của Luật Ngân sách. Bộ đã thực hiện tôt các công tác quản lý kế 
hoạch, tài chính, giá cưốc; Thực hiện đúng chế độ, chính sách trong xây dựng kế hoạch, 
quản lý, cấp phát, thanh quyết toán, nghiên cứu, xây dựng, rà soát lại hệ thôhg các 
loại phí lệ phí của Ngành, góp phần tăng cưòng hiệu quả công tác quản lý nhà nứơc 
của Bộ BCVT.

Ngay từ đầu năm, Bộ đã phối hợp vồi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 
sớm phân, giao kê hoạch thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các 
quý và cả năm 2004 cho các đơn vị công khai, dân chủ đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. Việc triển khai kế hoạch thu, chi ngân sách dược theo dõi và đôn đốc 
thưòng xuyên, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tích cực phối hợp 
với Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng Bưu điện và hoạt 
động Bưu chính viễn thông, tiếp tục rà soát, hưâng dẫn các đơn vị đủ điều kiện chuyển 
sang hoạt động theo Nghị định 10 của Chính phủ, tạo cơ chế tài chính đặc thù cho Cục 
Quản lý chất lượng BCVT và CNTT.
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Việc triến khai thực hiện dầu tư xây dựng cơ bản dược thực hiện đúng các thủ 
tục, quy định của Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan và quy định vồ quản lý đầu tư 
xây dựng chuyên ngành BCVT, không để xẩy ra tình trạng dàn trải, kéo dài, nợ dọng. 
Các dự án được hoàn thành cơ bản đúng tiến dộ, đảm bảo chất lượng theo quy định. 
Một số sai sót được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tránh dể xảy ra sai phạm kinh tố. 
Đôn đôc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như: VĨNASAT; phát triển 
mạng viễn thông nông thôn tại các tỉnh miền Trung; Tuyến cáp quang biển trục Bắc 
Nam; hệ thông phát sóng thử nghiệm truyền hình kỹ thuật sô' mặt dât tại Hà Nội. Các 
dự án sử dụng vôn ODA được quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm tháo gỡ khó khăn, dẩy 
nhanh tiên độ thực hiện và giải ngân. Làm tốt công tác quyết toán vốn đầu tư, hoàn 
thành các dự án của Bộ và Tổng công ty BCVT Việt Nam do Bộ quản lý vốn.

3.13. Công tác pháp chế:
Công tác xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được 

thực hiện định kỳ, thường xuyên theo quy định, tổ chức thực hiện theo đúng tiến dộ 
được duyệt và kịp thời để điều chỉnh, bổ sung. Công tác thẩm định, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật đã thực hiện một cách đồng bộ, khoa học và dúng quy dịnh, đáp 
ứng những yêu cầu về quản lý nhà nước trong thời kỳ mới. Công tác thông kê, rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BCVT và CNTT dược tiến hành thường 
xuyên, phát hiện, khắc phục kịp thời những sai sót, loại bỏ những văn bản hết hiệu lực 
thi hành. Nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho 66 dự án, dự thảo các văn bản quy phạm 
pháp luật trong đó có 21 dự án Luật, Pháp lệnh, 36 dự thảo Nghị định, Chỉ thị, Quyết 
định của Thủ tưống Chính phủ, 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ.

Bộ BCVT đã phôi hợp vối Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền, 
phổ biên Nghị định 135/2003/NĐ-CP về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật về BCVT và 
CNTT, Bộ đã tổ chức thành công 04 hội nghị phổ biến, hưống dẫn Pháp lệnh BCVT và 
các Nghị định chi tiết thi hành Pháp lệnh BCVT. Lập chương trình, kê' hoạch và tổ 
chức thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2004 liên quan đến 
BCVT và CNTT theo quy định.

3.14. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ an ninh quốc phòng, phòng chống lụt 
bão, giảm nhẹ thiên tai và iphục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước:

Bộ BCVT đã chỉ đạo Tổng công ty BCVT Việt Nam ưu tiên đầu tư phát triển hiện 
đại, an toàn mạng thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Chính phủ, đảm bảo thông tin 
chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính phủ trong mọi điều kiện, tình huống. Bộ đã phê 
duyệt dự án “Mạng truyền thông số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Chính 
phủ - giai đoạn 1”; Thẩm định dự án xây dựng Websi. e của Chính phủ. Các hệ thông 
thông tin dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao phát triển tốt 
trên cơ sở mạng bưu chính, viễn thông công cộng, đáp ứng yêu cầu thông tin đôi ngoại, 
an ninh, quốc phòng.

Đi đôi với việc thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng hệ thông thông 
tin phục vụ phòng chổng lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, Bộ BCVT đã chỉ đạo các doanh
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nghiệp BCVT sẵn sàng các phương án để đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa lũ, 
đồng thời chủ động, nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thòi Bộ 
cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường mạng lưối dịch vụ phục vụ chủ trương 
phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và các vùng kinh tế xã hội của đất nước theo 
chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Bộ BCVT, với vai trò là ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia ASEM-5 dã có nhiều đóng 
góp tích cực cho công tác tổ chức sự kiện trọng đại này của đâ't nước. Ngoài ra, Bộ đã 
chỉ dạo các doanh nghiệp BCVT đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ kỳ bầu cử dại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009.

III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIEN bưu chính, VIEN thông, CNTT và 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, HIỆP HỘI

1. Tình hình phát triển BCVT và CNTT
Mạng lưới BCVT tiếp tục được củng cố và đầu tư nâng cao năng lực, dung lượng 

và mở rộng diện phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy phát 
trển kinh tế- xã hội, phục vụ an ninh-quốc phòng của dất nưóc, đáp ứng nhu cầu trao 
đổi thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân.

Mạng Bưu chính nước ta hiện có 14.725 điểm phục vụ, tăng 2395 diểm so vối nặm 
2003, trong đó có 7011 điểm Bưu diộn-Văn hóa xã đang hoạt động đã tác động tích cực 
vào công cuộc phát triển nông nghiệp nông thôn. Bán kính phục vụ trung bình giảm 
xuống còn 2,68km. Tỷ lộ số’ xã có báo đến trong ngày là 89,4%(năm 2003 là 86%)

Mạng Viễn thông hiện có trôn 10,3 triệu thuê bao điện thoại, tăng 2,97 triệu thuê 
bao so vối năm 2003, đạt mật độ hơn 12,56 máy/ioodân. Tỷ lộ số' xã có máy điện thoại 
là 97,5%(46/64 tỉnh, thành phô'có 100% sô'xã có máy điện thoại). Tổng dung lượng kê't 
nô'i Internet quốc tế đạt 1890 M/s, có trên 1,9 triệu thuê bao Internet quy dổi (tăng 2,7 
lần so vối năm 2003)vối gần 5,9 triệu ngưòi sử dụng (tăng 2 lần so với năm 2003), đạt 
mật độ 7,17 người sử dụng/100 dân. Nhò có cạnh tranh, thị trường viễn thông Việt 
Nam đã thực sự sôi động, thị phần một sô' loại dịch vụ viễn thông và Internet cua 
doanh nghiệp mới ngày càng tăng. Các doanh nghiệp mới chiếm 46% sô' thuê bao 
Internet, 60% lưu lượng dịch vụ điện thoại quô'c tê' VoIP. Công nghệ mới đã được các 
doanh nghiệp chú trọng triển khai, các loại hình dịch vụ ngày càng đa dạng, giúp cho 
ngưòi sử dụng ngày càng có nhiều sự lựa chọn. Có thể khẳng định hạ tầng viễn thông 
ngày càng phát triển hiện đại, đồng bộ, đủ khả năng đáp ứng trước một bưốc yêu cầu 
phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ an ninh-quốc phòng của đất nưổc đáp ứng nhu cầu 
phát triển ứng dụng CNTT.

Thị trưòng CNTT có tô'c độ tăng trưởng 28,8%, trong đó công nghiệp phần cứng 
máy tính tăng 19% với doanh thu đạt hơn 410 triệu USD, công nghiệp phần mềm đạt 
doanh thu 150 triệu USD, xuất khẩu đạt trên 30triệu USD. Hiện có khoảng 12000 
chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực CNTT. Sô' máy tính tiêu thụ trên thị trường 
đã đạt con sô' trên Itriệu chiếc/năm, trong đó máy tính thương hiệu Việt Nam chiếm 
20%. Tổng giá trị xuất khẩu linh kiện điện tử, máy tính trong năm 2004 đạt hơn Itỷ 
USD, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị các mặt hàng điện từ, 
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CNTT tiêu thụ trong năm 2004 dạt 1,3 tỷ USD, tăng 38,5% so vởi năm ngoái, trong đó 
nhóm sản phẩm CNTT và diện thoại di động chiêm tỷ trọng cao nhất 45,6%, hàng điện 
tử điện lạnh và gia dụng chiếm 28,1%, hàng diện tử dân dụng chiếm 26.3%.

2. Hoạt động của các doanh nghiệp

2.1. Tổng Công ty Bưu. chính Viễn thông Việt Nam (VNPT):
Tổng doanh thu phát sinh đạt 30.500 tỷ đồng, vượt 1,92% kế hoạch, tăng 13,2% 

sô vổi năm 2003. Nộp ngân sách 1900 tỷ, vượt 13,9% kế hoạch, tăng 20,6%. Phát triển 
mối 2,6 triệu thuê bao diện thoại, vượt 20,9% kế hoạch, tăng 46,3% nâng Lổng sô’ thuê 
bao đạt 9,89 triệu, tăng 46,3 triệu, trong đó 54,9% thuê bao cố dịnh, 45,1% thuê bao di 
động. Mạng lưới và các dịch vụ BCVT và tin học tiếp tục được mở rộng, phục vụ có hiệu 
quả sự chỉ đạo và diều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nưốc và dập ứng nhu cầu của 
toàn xã hội. Tổng công ty đang khẩn trương thực hiện các dự án trọng diêm như 
VINASAT; phát triển mạng viễn thông nông thôn tại các tỉnh miền Trung; tuyến cáp 
quang biển trục Bắc-Nam; Truy cập Internet tốc dộ cao ADSL tại 30 tỉnh, thành phô. 
Tiếp tục triển khai chương trình đưa Internet đôn các trường trung học phổ thông còn 
lại và cac trường trung học cơ sở tạo điều kiện quan trọng để phát triển Mạng giáo dục 
EduNet. Tổng công ty còn đảm đương nhiều hoạt động công ích, dảm bảo tốt thông tin 
liên lạc phục vụ công tác PCLB, GNTT và góp phần vào thành công của Hội nghị 
Thượng đỉnh ASEM-5, giúp đỡ nước bạn Lào trang thiết bị kỹ thuật phục vụ Hội nghị 
Thượng đỉnh các nưốc ASEAN.

2.2. Công ty Viễn thông (Ịiiân. đội (Viettel):
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 15%, tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới, 

hoàn thành xây dựng tuyến cáp quang quốc tế vối Trung Quô’c. Khai trương mạng 
thông tin di động GSM với giá cưốc cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng. Tổng doanh 
thu 1.415,9 tỷ đồng, tăng 38,8% so với năm 2003, nộp ngân sách 202 tỷ đồng, vượt 
45,1% kế hoạch. Phát triển mới 168.500 thuê bao nâng tổng số’ có 170.400 thuê bao, 
trong đó điện thoại di động chiếm 85%. Mạng bưu chính có phạm vi hoạt động trên 
63/64 tỉnh, thành phô’ vối 91 bưu cục và 29 tuyến dường thư.

2.3. Công ty Cô phần dịch vụ BCVT Sài Gòn (SPT):
Hoàn thành cơ bản kế hoạch 2004, tổng doanh thu đạt 979,8 tỷ đổng, nộp ngân 

sách 38,5 tỷ đồng. Phát triển mối 27000 thuê bao cô’ định, 143.200 diện thoại di dộng, 
80.000 thuê bao Internet, nâng tổng sô’hiện có 220.100 thuê bao diện thoại, 140.000 
thuê bao Internet. Mạng lưới bưu chính gồm 38 điểm tại 22 tỉnh, thành phô’.

2.4. Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (VP Telecom):
Tổng doanh thu 196,7 tỷ đồng, nộp ngân sách 13,4 tỷ, đầu tư 278,8 tỷ. Công ty 

đang triển khai xây dựng mạng thông tin di động, đã lắp đặt được 33 trạm BTS và 
đang cung câ'p thử nghiệm dịch vụ tại một sô’ tỉnh/thành phô’.

2.5. Cô.ig ty Thông tin diện tử Hàng hải (Vishipel):
Ngoài ũệc khai thác và cung cấp dịch vụ Inmarsat, thông tin duyên hải cho các 

phương tiệ . hoạt động trên biển, công ty đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác
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cổng vệ tinh quô"c Lố, triển khai dịch vụ VoIP 175 tại 8 lĩnh, thành phô". Tổng doanh 
thu dạt 90,2 tỷ dồng, nộp ngân sách 1,05 tỷ.

2.6. Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom):
Hiện Công ty đang ở giai đoạn chuẩn bị dầu tư mạng lưới. Trong năm 2004 triển 

khai lắp dặt 9 POP, phát triển 2.517 thuê bao Internet trôn tổng sô" 5607 thuê bao toàn 
mạng. Tổng doanh thu 27,5 tỷ đồng, dầu tư 17,5 tỷ đồng.

2.7. Công ty công nghệ truyền thông FPT:
Tổng doanh thu đạt 169,Itỷ đồng, nộp ngân sách 16,7 tỷ đồng. Tổng sô" thuê bao 

Internet hiện có là 518.000

2.8. Công ty NetNam:
Trong năm 2004 phát triển'được 69.095 thuê bao Internet đưa tông sô" thuê bao 

lên 113.418. Tổng doanh thu đạt 17,4 tỷ đồng

2.9. Còng ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền hỉnh Việt Nam:
Công ty dã nghiên cứu, triển khai tích hợp truyền hình với viễn thông và CNTT, 

ứng dụng công nghệ truyền hình trực tuyến trên Internet tạo thêm công cụ tuyên 
truyền đôì ngoại của Đảng và Nhà riứớc. Đầu tư xây dựng “Trung tâm truyền hình kỹ 
thuật sô5’ với các thiết bị hiện đại; mồ-rộng.diện phủ sóng truyền hình kỹ thuật sô' ra các 
tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ, áp dụng công nghệ mối để tăng thêm sô"lượng, chất 
lượng các chương trình phát sóng, đồng thòi cải tiến, nâng cao chất lượng đầu thu. Tổng 
doanh thu ưốc đạt 570 tỷ đồng, vượt kê"hoạch 27%; nộp ngân sách 76,8 tỷ đồng...

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2004
Đánh giá chung:
Năm 2004 Bộ Bưu chính viễn thông đã hoàn thành tô"t chương trình, kế hoạch 

công tác đã đề ra, trình Chính phu, Thủ tướng Chính phủ 12/12 dề án dã đăng ký, đạt 
100%. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nưốc, các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ. Công tác quản lý 
Nhà nưốc của Bộ tiê"p tục được đẩy mạnh củng cô" thông qua việc xây dựng các chiến 
lược, quy hoạch, cơ chê" chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và biện pháp điều 
hành cụ thể. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nưốc các lĩnh vực được tăng cưòng, môi 
trưòng pháp lý công bằng, minh bạch và thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp hoạt 
động, người dân có nhiều diều kiện thụ hưởng các sản phẩm dịch vụ vối chất lượng cao 
hơn, giá rẻ hơn.

1. Một số kết quả cụ thể
Một là, công tác xây dựng quy phạm pháp luật, tạo môi trưòng pháp lý đồng bộ và 

minh bạch nhằm phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT đã được đẩy 
mạnh và thu được nhiều kết quả.,Đổ đưa pháp lệnh BCVT đi vào cuộc sông, Bộ đã xây 
dựng và trình ban hành 4 Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về BCVT, Tần sô' 
vô tuyến điện và xử lý vi phạm hành chính; Các văn bản về quản lý giá cước, quản lý 
chất lượng dịch vụ và mạng lưới nhằm đảm bảo môì quan hệ giữa người dân và doanh 
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nghiệp; Các chính sách và tiêu chuẩn kết nối mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ; Các 
quy định vê quản lý tài nguyên thông tin; Chương trình phổ cập dịch vụ, thành lập 
Quỹ dịch vụ viễn thông công ích đô dảm bảo cạnh tranh mà vẫn duy trì được khả năng 
cung cấp dịch vụ cho người dân ử nông thôn, miền núi, biên giới hải dảo và các xã dặc 
biệt khó khăn. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bắt dầu thu hút và nhận 
được sự đóng góp hiệu quả của các cấp, các ngành và nhân dân thông qua việc xin ý 
kiến góp ý trực tiê'p từ trang tin diện tử của Bộ.

Hai là, bộ máy quản lý nhà nưốc VC BCVT và CNTT dã dược nâng lên một bước 
dần hoàn thiện và dồng bộ từ Trung ương dê'n dịa phương theo dũng chỉ đạo của Chính 
phủ thể hiện qua viộc các sở BCVT được thành lập và di vào hoạt dộng. Có thể nói dây 
là lần dầu tiên các UBND tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực sự có một cơ 
quan chuyên môn chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nưóc về BCVT và 
CNTT và Bộ BCVT cũng có cánh tay nô'i dài, giúp Bộ kiểm tra giám sát việc thực thi 
pháp luật, thực hiện các cơ chế, chính sách đô'i vói mọi đô'i tượng hoạt động trong lĩnh 
vực BCVT, CNTT và dảm bảo quyền lợi của khách hàng tại từng dịa phương trong 
phạm vi cả nước.

Ba là, việc giảm cước viễn thông dã mang lại hiệu quả tích cực trong toàn xã hội, 
thực sự tạo động lực cho các ngành kinh tê' xã hội, thực sự tạo động lực cho các ngành 
kinh tê' xã hội phát triển. Nhiều tầng lóp nhân dân đã có điều kiện thụ hưởng các dịch 
vụ viễn thông thông qua 2 đợt giảm cưốc. Trong đó, dặc biệt việc giảm cưóc thông t in di 
động và thay đổi phương thức tính cước dã dẫn tới việc bùng nổ thuê bao di dộng trong 
cả nưốc tăng 63% so với năm 2003. Vói tốc dộ phát triển thuê bao như hiện nay, chỉ 
trong thời gian ngắn nữa, tổng sô' thuê bao di dộng sẽ bằng và vượt cô' định. Việc giảm 
giá được thực hiện theo đúng lộ trình có tính kiểm soát, cân đô'i được quyền lợi của các 
bên tham gia thị trường, phù hợp vối cán cân thanh toán bù trừ quô'c tê' và tạo điều 
kiện để các doanh nghiệp mới ra đời có thể tồn tại và phát triển. Mặt khác cơ chê' giá 
phù hợp cũng đã phát huy tác dụng của công cụ điều tiết cung cầu một cách hiệu trong 
giai đoạn chuyển đôi của nền kinh tế, làm tròn nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và 
góp phần và nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo ở nưốc ta.

Bôn. là, nhận thức về CNTT của toàn xã hội có chuyển biến. Trong năm 2004, Bộ 
đã tập trung xây dựng các chiến lược, kê hoạch các chính sách nhằm dẩy mạnh và phát 
triển CNTT trong toàn xã hội (Luật CNTT, Chiến lược phát triển CNTT-TT, kế hoạch 
tổng thể phát triển Chính phủ điện tử, Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng CNTT; Chính 
sách hỗ trợ sản phẩm công nghiệp CNTT trọng điểm cũng như ưu tiên sử dụng sản 
phẩm CNTT nội địa, Chương trình xuất khẩu phần mềm). Lĩnh vực ưu tiên trưốc mắt 
là thúc đẩy ứng dụng CNTT đã được đặc biệt chú trọng, tổ chức thành công Hội thảo 
quốc gia với chủ đề ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Trình Thủ tướng Chính phủ 
cho phép thành lập đơn vị chuyên trách thúc đẩy ứng dụng CNTT

Năm là, cùng vổi những tiến bộ trong công tác quản lý nhà nưóc về BCVT nói 
chung, công tác chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp BCVT và CNTT, nhất là các 
doanh nghiệp mới đã có hiệu quả, hợp lý, sát thực hơn. Bộ đã phôi hợp với các Bộ, 
ngành liên quan chỉ đạo Tổng công ty BCVT Việt Nam hoàn thiện Đề án thành lập 
Tạp đoàn BCVT Việt Nam. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng tới hoạt động sản xuất 
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kinh doanh của Tổng công ty BCVT Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển 
kinh tế quôc tế. Việc hình thành Tập đoàn BCVT Việt Nam sẽ khắc phục dược các tồn 
tại của Tổng Công ty BCVT Việt Nam trong thời gian qua cũng như góp phần phát 
triển thị trường trong nước. Bộ đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp mới triên khai nhanh chóng triển khai xây dựng mạng lưới và sốm cung 
cấp dịch vụ như: cấp giây phép nhanh chóng, ấn định tần số, cấp mã số và kho số viễn 
thông, chỉ đạo kết nổì và ban hành giá cước kết nôi theo hưống ưu tiôncác doanh 
nghiệp mới. Nhờ có sự trao đổi thường xuyên thẳng thắn, thống nhất giải pháp nhanh 
chóng, những hạn chô’ tồn dọng giữa các doanh nghiệp dã dược giảm thiểu, giúp các 
doanh nghiệp BCVT Liếp tục đầu tư mở rộng và cùng phát triển.

Sáu là, hoạt dộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dã dạt kết quả tốt. 
Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước dều hoàn thành và vượt 
mức kế hoạch. Mạng lưới BCVT tiếp Lục dược phát triển đặc biệt là vùng sâu vùng xa, 
biên giói hải đảo; Phục vụ tôt các chương trình kinh tế, quốc phòng an ninh của Đảng 
và Chính phủ; Bưốc đầu xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông thế hộ mới 
NGN. Có thể nói năm 2004 là năm các doanh nghiệp phát triển vượt bậc về số lượng 
thuê bao điện thoại và Internet. Internet băng rộng phát triển nhanh dang ngày càng 
được sử dụng rộng rãi hơn trong công việc và trong đời sôhg xã hội.

2. Những khó khăn hạn chế
- Một số đề án chưa được trình Chính phủ theo đúng kế hoạch đã đăng ký; nhiều 

văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ chưa được xây dựng và ban hành 
kịp thời.

- Việc triển khai các hoạt dộng quản lý nhà nưốc thông nhất, các định hưóng, quy 
hoạch, giám sát diều phối chia sẻ thông tin của Bộ còn chưa theo kịp với yêu cầu phát 
triển của xã hội.

- Hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng tin học quản lý hành chính 
nhà nưốc nhìn chung vẫn còn chưa tương xứng vổi vai trò của Bộ quản lý chuyên 
ngành CNTT.

- Việc chỉ đạo, phối hợp giữa các doanh nghiệp trong kết nô’i mạng lưối và cung 
cấp dịch vụ chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân của các tồn tại uà hạn chế trên là:
- Quản lý nhà nước về CNTT và truyền thông trong lúc công nghệ viễn thông, 

Internet, truyền thông quảng bá có sự hội tụ là một việc mâi và khó do đây là một lĩnh 
vực rộng lớn gắn kết hầu hết các ngành kinh tế và dời sổhg xã hội.

- Điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, mặt bằng trụ sở và các phương tiện làm việc 
còn hạn chế

- Lực lượng cán bộ, chuyên viên trẻ vừa có trinh độ chuyên môn quản lý nhà nước 
vừa có kinh nghiệm công tác nhất định rất thiếu. Mặt khác tình hình tiền lương thu 
nhập thâ'p của cán bộ công chức đang gây những khó khàn ảnh hưỏng trong việc ổn 
định công tác, tuyển dụng, bố trí tổ chức bộ máy trong các đơn vị mồi của Bộ nhằm đáp 
ứng các nhiệm vụ khó khăn trong thòi gian tối.
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Phần thứ hai
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2005

I. CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỬ
Theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XI và Chương 

trình công tác năm 2005 dã dăng ký với Chính phủ, Bộ BCVT tập trung xây dựng và 
trình các dồ án sau dây:

1. Luật Công nghệ thông tin

2. Chương trình cung cấp dịch vụ BCVT và Internet công ích dê'n năm 2010

3. Quyết định của Thủ tưống Chính phủ về chính sách ưu tiên sử dụng các sản 
phẩm CNTT nội dịa nhằm khuyến khích phát triển ngành công nghiệp CNTT Việt 
Nam

4. Quyết định của Thủ tưống Chính phủ về dịch vụ bưu chính công ích

5. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

6. Kế hoạch ứng dụng về phát triển CNTT giai đoạn 2006-2010

Phôi hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan xử lý 
các công việc tiếp theo của các dề án, dự án đã trình Chính phủ, Thủ tưâng Chính phủ 
trong năm 2004, gồm: Chiến lược phát triển CNTT-TT đôn năm 2010, định hướng 
2020; Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ diện tử ở Việt Nam; Quy hoạch phát 
triển bưu chính Việt Nam dến năm 2010; Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet 
đôn năm 2010; Nghị định về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử.

Ngoài các đề án trôn, để phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ sẽ tập 
trung rà soát, nghiên cứu xây dựng hệ thông văn bản quy phạm pháp luật dể quản lý 
hoạt động của doanh nghiệp BCVT có vốh đầu tư nước ngoài.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀN BẢN VÀ CHỈ ĐẠO ĐIÊU HÀNH
1. Xây dựng: Chỉ thị của Bộ trưỏng vồ việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh 

vực bưu chính; Tiêu chuẩn về dịch vụ bưu chính phổ cập; Thông tư liên tịch về mở bưu 
phẩm bưu kiện có ma tuý; Xây dựng báo cáo nội dung quản lý nhà nước về dịch vụ 
chuyển phát. Đôì vối công tác thực thi pháp luật, triển khai: Chương trình dề tài tem 
bưu chính năm 2006. Tổ chức triển khai văn kiện Đại hội UPU 23, Chiến lược bưu 
chính Bucarest

2. Tập trung hoàn thiện và ban hành: Quy định quản lý kho sô'; Quy hoạch đánh 
sô' viễn thông trên máy bay, tàu thuyền vùng trời, vùng biển Việt Nam; Quy định bán 
lại dịch vụ; Quy dịnh danh mục, đôì tượng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Danh 
mục các dịch vụ viỗn thông cơ bản và giá trị gia tăng; Xác định và công bô' doanh 
nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông nắm giữ các phương tiện thiết yếu, Các mẫu 
biểu báo cáo để áp dụng chung cho các doanh nghiệp viễn thông; Các Thông tư liên 
tích: với Bộ Văn hoá- Thông tin về truyền dẫn phát sóng phát thanh-truyền hình; với 
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Bộ Công an về toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin; với Bộ Công an, Bộ VHTT 
vê' quản lý Đại lý Internet công cồng.

3. Xây dựng “Danh mục câc sản phẩm công nghiệp CNTT nội địa” nhằm thực 
hiện Quyết định của Thủ tưống Chính phủ ưu tiên sử dụng sản phẩm CNTT nội địa. 
Nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp phần mềm nằm trong khuôn khổ chương 
trình phát triển công nghiệp CNTT; xây dựng chính sách đảm bảo thực thi bản quyền 
phần mềm tại Việt Nam; Triển khai dự án nâng cao khả năng nhận thức về phần mềm 
nguồn mở tại Việt Nam; Xây dựng cơ chế chính sách phát triển công nghiệp nội dung, 
xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê' duyệt Kê' hoạch tổng thổ phát triển 
ngành công nghiệp điện tử. Thực hiện dự án “Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát 
triển phần mềm nguồn mở đêh nặm 2008”.

4. Triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 24 về Tần sô' 
gồm: Thông tư liên tịch về việc cấp phép sử dụng dài thông tin vệ tinh cho các cơ quan 
đại diện nước ngoài tại Việt Nam; Danh mục các thiết bị vô tuyêh điện được sử dụng có 
diều kiện; Quy hoạch kênh truyền hình sô' mặt đất, kênh tần sô' phát thanh FM dải 88- 
108 MHz; Quy định về quản lý tương thích điện từ trường EMC. Đánh giá tổng thể 
năng lực kiểm tra kiểm soát tần sô' VTĐ và sửa đổi, điều chỉnh Quy hoạch hệ thông 
kiểm soát tần sô' vô tuyêh điện. Thực hiện các công việc của Thưòng trực Tiểu ban giúp 
việc và thực hiện phối hợp vị trí quỹ đạo và tần sô' cho dự án Phóng vệ tinh viễn thông 
VINASAT. Nâng cao năng lực và tăng cưòng công tác kiểm tra kiểm soát, đặc biệt là 
tại các vùng trọng điểm về an ninh chính.trị; Triển khai công tác phổi hợp tần sô' qua 
biên giồi và các nưồc láng giềng; Hoàn thành kê' hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của các 
dự án xây dựng Trung tâm kiểm soát tần sô' khu vực II, khu vực VIII và các dự án 
trang thiết bị kiểm soát tần sô"VTĐ.

5. Đẩy mạng công tác chứng nhận hợp chuẩn và quản lý chất lượng dịch vụ, mạng 
lưđi, công trình BCVT và CNTT. Tiếp, tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực quản lý chất lượng theo các Nghị định đã ban hành như: Quy định và 
công bô' ban hành danh mục thiết bị viễn thông sản xuất trong nước, nhập khẩu bắt 
buộc phải chứng nhận phù hợp .tiêu chuẩn trước khi được phép lưu thông trên thị 
trường hoặc kết nô'i vối mạng viễn thông công cộng; Quy định chi tiết nội dung,hình 
thức và thủ tục quản lý chất lượng thiết bị viễn thông; Quy định danh mục dịch vụ 
dịch vụ, mạng viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn bắt buộc áp 
dụng; Quy định quản lý chất lương công trình BCVT và Danh mục công trình BCVT 
bắt buộc quản lý chất lượng; Quy định quản lý chất lượng dịch vụ, mạng viễn thông, 
kiểm tra và xử lý các vi phạm về chất lượng dịch vụ, mạng viễn thông; Quy định danh 
mục các công trình viễn thông bắt buộc kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử 
dụng, khai thác; Quy định quản lý chất lượng công trình viễn thông; Quy định về quản 
lý đo kiểm viễn thông để phục vụ cho việc quản lý chất lượng nhằm mục đích xây dựng 
và phát triển các cơ quan đo kiểm viễn thông, phối hợp và liên kết các khả năng đo 
kiểm của cơ sở.

6. Tiếp tục tăng cưòng triểự khai đăng ký tên miền và địa chỉ Internet trong xã 
hội, cung cấp tên miền tiếng Việtị chú trọng an ninh, an toàn mạng lưới, triển khai xây 
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dựng hệ thông trung chuyển Internet quốc gia VN1X tại Đà Nang. Hoàn thành sửa đổi 
Quyết dỊnh 92 về quản lý tài nguyên Internet

7. Tăng cưòng công tác thanh tra trôn các lĩnh vực quản lý của Bộ, trong năm 
2005 sẽ tập trung thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo Quyết định 273/QĐ- 
TTg của Thủ tưống Chính phủ, ngăn chặn tình trạng kinh doanh bất hợp pháp dịch vụ 
diện thoại Internet theo Chỉ thị 09/CT-BBCVT. Tổ chức tập huâ'n nghiệp vụ thanh tra 
chuyên ngành cho Thanh tra các sở BCVT và Luật Thanh tra, khiếu nại tô' cáo, xử lý 
vi phạm hành chính của các doanh nghiệp BCVT và CNTT.

8. 1’hô'i hợp với Bộ Nội vụ và UBND các tỉnh thành phô' dẩy nhanh việc thành lập 
các Sở BCVT, dồng thời tổ chức hội nghị tập huâ'n chuyên môn cho các Sơ. Triển khai 
xây dựng dề án phân câ'p quản lý giữa Trung ương và dịa phương trong lĩnh vực BCVT 
và CNTT, chỉ dạo Tổng công ty BCVT Việt Nam triển khai thực hiện; Thành lập tập 
đoàn BCVT sau khi dược phê duyệt; mở rộng cổ phần hóa các doanh nghiệp theo chỉ 
dạo của Chính phủ; Triển khai thành lập Trường Cao dang CNTT Việt-Hàn; Hoàn tâ't 
chuyển công ty VTC sang hoạt động theo mô hình Công ty mọ-Công ty con. Chuẩn bị 
các điều kiện dể các dơn vị mới dược thành lập như Cục ứng dụng CNTT và Quỹ dịch 
vụ viền thông công ích ổn dịnh tổ chức và triển khai hoạt dộng .

9. Xây dựng chiến lược phát triển KHCN dến năm 2010, xác định mục tiêu và 
dịnh hưống phát triển KHCN trong lĩnh vực BCVT và CNTT. Nghiên cứu xây dựng 
một sô' văn bản liên quan dê'n KHCN về: Chính sách an ninh thông tin và an toàn 
mạng; Quy dịnh về tiêu chuẩn và quản lý chất lượng trong lĩnh vực truyền dẫn phát 
sóng; Quy định việc xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn châ't lượng viễn 
thông; Quy định hướng dẫn công tác sở hưũ trí tuệ trong Ngành. Đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ mới. Ban hành 12 Tiêu chuẩn ngành, chú trọng dê'n lĩnh vực 
điện tử, CNTT. Triển khai các nội dung liên quan đến công tác tham gia Thoả thuận 
thừa nhận lẫn nhau (MRA).

10. Ngoài việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và da phương, hội nhập 
kinh tê' quô'c tế, trong năm 2005 có một sô nhiệm vụ trọng tâm vồ hợp tác quốc tế như 
chuẩn bị và tổ chức tốt, các Hội nghị quốc tế lốn do Việt Nam đãng cai và tổ chức, đặc 
biệt là Hội nghị Bộ trưởng viễn thông và CNTT ASEAN TELMIN quí 11/2005; Hội nghị 
khu vực trù bị cho Hội nghị phát triển Viễn thông Thê' giới (RPMs) từ 15-17/6/2005. 
Chuẩn bị nội dung và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về xã hội thông tin 
(WSIS) pha II từ 16-18/11/2005. Chuẩn bị tích cực và dóng góp có hiệu quả những nội 
dung về BCVT và CNTT trong việc dàm phán và ra nhập WT0 của Việt Nam vào năm 
2005 và tìm kiếm, triển khai các chương trình hỗ trợ kinh tê' kỹ thuật của các nưốc và 
tổ chức quốc tế.

11. Xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng về chỉ đạo, điều hành thực hiện kê' hoạch 
ngân sách nhà nưốc năm 2005. Triển khai các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo 
tiến độ, chất lương và đúng quy định theo tinh thần Nghị quyết của Quô'c hội và chỉ 
đạo của Chính phủ. Chỉ đạo diều phổi phát triển BCVT và CNTT các vùng kinh tế, 
đặc biệt là các vùng trọng điểm. Phối hợp vối Bộ Tài chính tiếp tục điều chỉnh một 
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sô' danh mục phí, ]ệ phí trong ]ĩnh vực BCVT và CNTT. Xây dựng định mưc đầu tư 
xây dựng cơ bản trong lĩnh vực CNTT. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai 
Liêp Quyết định 217/2003/ QĐ-TTg về quản lý giá cước BCVT. Xác dịnh và công bô' 
doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông chiếm thị phần không chế. Quản lý 
giá cước giữa các doanh nghiệp cung câ'p dịch vụ viễn thông. Xây dựng Chương 
trình cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet công ích dến 2010. Nghiên cứu điếu 
chỉnh cước các dịch vụ BCVT, cước kc't nô'i giữa các doanh nghiệp, cước thuê kênh. 
Tiếp tục thực hiện chuyển đổi các dơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 10; Xây 
dựng cơ chế tài chính dặc thù cho một sô' dơn vị; Xuâ't bản niên giám thông kê 
Ngành giai đoạn 1996-2000 và 2001-2002. Nghiên cứu cơ chô' huy động vôn của xã 
hội phù hợp vối giải pháp phát triển kinh tô' của Chính phíi nhằm đẩy nhanh tô'c độ 
phát triển viễn thông và CNTT.

12. Chuẩn bị triển khai các thủ tục và nội dung liên quan don xây dựng các dự 
án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về BCVT và CNTT. Nâng cao hiệu quả công 
tác thẩm dịnh pháp lý đô'i với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành. Tăng 
cường hơn nữa công tác thông kê, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
BCVT và CNTT nhằm quản lý và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, 
khoa học. Tiê'p tục các công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục văn bản quy phạm 
pháp luật về BCVT và CNTT theo chương trình đã được phê duyệt.

13. Chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biên, tuyền truyền pháp luật về BCVT và CNTT, giải 
thích, trả lòi trên các phương tiện thông tin dại chúng dô'i với các vân đề liên quan đến 
hoạt động quản lý nhà nước VC CNTT và CNTT./.

Nguồn: Báo cáo của Bộ Bưu chính Viễn thông, tháng 1 năm 2005
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NGÀNH THƯƠNG MẠI■
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI NĂM 2004

Hoạt động thương mại năm 2004 của nưốc ta diễn ra trong bôi cảnh kinh tế - 
thương mại thế giới trên đà hồi phục với sự tăng trưởng mạnh của các nền kinh tê' lốn 
như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhiều nhân tô' bâ't ổn như nguy cơ khủng 
bô' luôn đe dọa nhiều nền kinh tế lốn, căng thẳng chính trị ở Trung Đông và những 
khu vực khác, dịch cúm gia cầm lan rộng ở nhiều nưốc châu Á, thiên tai và dịch bệnh ở 
nhiều nơi trên thế giới, giá cả nhiều mặt hàng, nhất là các mặt hàng xăng dầu và các 
sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, phân bón, sắt thép... tăng đột biến gây ảnh hưởng 
lớn đến hoạt động của ngành thương mại nưốc ta. Tuy vậy, các câ'p, các ngành, các địa 
phương và doanh nghiệp đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp dể đẩy mạnh xuất 
khẩu, mồ rộng thị trường nội địa và hội nhập kinh tố quốc tế.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH THƯƠNG MẠI NĂM 2004
1. Xuất - nhập khẩu

Kết quả xuất-nhập khẩu hàng hóa nám 2004
Năm 2003 2004 2001-2004

XUẤT KHẨU
Tổng kim ngạch (triệu USD) 20.176 26.504 78.415
Tăng trưởng (%) 12.1 131,4 116.3
NHẬP KHẨU
Tổng kim ngạch (triệu USD) 25.227 31.953 93.143
Tăng trưởng (%) 128 126,7 119,6
CÁN CÂN THƯƠNG mại (triệu USD) -5,051 -5.449 -14.728
Tỷ lệ nhập siêu so KNXK (%) 25.03 20,6 18,8

1.1. Xuất khẩu
Kết quả xuất khẩu năm 2004 đã phát triển lên một bước cả quy mô, tốc độ, thị 

trường và thành phần tham gia xuất khẩu, về quy mô, kim ngạch xuất khẩu năm 
2004 đạt 26,5 tỷ, tăng 31,4%, mức tăng cao nhất trong 8 năm nay, đưa tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa thòi kỳ 2001-2004 lên 78,4 tỷ USD, đưa tô'c độ tăng xuâ't khẩu 
bình quân 4 năm đạt 16,3%. Đạt được quy mô xuất khẩu này là nhờ sự tăng trưởng 
của tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với năm 2003.

Xuất khẩu tăng là nhân tô' quan trọng góp phần cải thiện cán cân thương mại, 
giữ vững sự ổn định tỷ giá, đặc biệt đóng góp vào mức tăng trưởng 7,7% GDP của nước 
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ta năm 2004 so với 2003 và tạo đà thuận lợi cho xuất khẩu năm 2005, tiến tới hoàn 
thành mục tiêu định hưóng thời kỳ 2001-2005.

Xuất khẩu năm 2004 tăng là kết quả của việc tăng sản lượng xuâ't khẩu và tăng 
giá trị hàng hóa xuất khẩu, trong đó: dầu thô tăng 48,3%; than đá tăng 46,8%; gạo 
tăng 30,7%, cà phê tăng 18%; sản phẩm gỗ tăng 86%; dây điện và cáp điện tăng 46,4%. 
Ngoài 4 mặt hàng truyền thông có kim ngạch trên 1 tỷ USD, năm 2004 đã xuất hiện 
thêm 2 nhóm hàng thuộc diện này là điện tử - linh kiện máy tính và sản phẩm gỗ; 
nhóm hàng hóa khác cũng đạt kim ngạch 4,31 tỷ USD, tăng 21% so vối năm 2003. 
Lượng xuất khẩu tăng mạnh ở hầu hết các mặt hàng (tăng 19,3% so với năm 2003, 
đóng góp 3,911 triệu USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu), cho thấy sức sản xuất ngày 
càng được mở rộng, năng lực tiếp cận thị trưòng của hàng hóa xuất khẩu nước ta ngày 
càng cao. Mặt khác, giá xuất khẩu tăng đã đóng góp 1,916 triệu USD vào tổng kim 
ngạch. Việc tăng giá xuất khẩu năm qua một mặt nhờ giá thị trường thế giới tăng, mặt 
khác chất lượng hàng hóa xuất khẩu được nâng lên, và do đó, giá trị sản phẩm xuất 
khẩu của nưốc ta đã có bước cải thiện.

Một điểm mạnh nữa trong xuất khẩu năm 2004 là thị trưòng xuất khẩu được mở 
rộng. Đến nay, hàng hóa xuất khẩu nưốc ta đã vươn tối hầu hết các quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm đều đạt được mức tăng trưởng cao như 
EU tăng gần 34%, Nhật Bản tăng 20%, Hoa Kỳ tăng 27%... Đây là những thị trường 
khó tính, đòi hỏi hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng được yêu cầu cao về chất lượng và 
tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh việc tập trung khai thác tốì đa các 
thị trường trọng điểm, năm qua chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hóa thị 
trường xuất khẩu, hàng trăm chủng loại hàng hóa xuất khẩu đã vào được các thị 
trường xuất khẩu mới, giảm dần xuất khẩu qua các thị trường trung gian (xuất khẩu 
vào châu Á và ASEAN chiếm tỷ trong từ 60,5% và 17% năm 2001 xuôhg còn 47,7 và 
13,9% năm 2004).

Kết quả xuất khẩu năm 2004 sẽ không đạt được nếu thiếu sự chủ động, tích cực 
của các doanh nhân, những người tham gia xuất khẩu. Trong đó, khôi doanh nghiệp có 
vổh đầu tư nưốc ngoài tiếp tục đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng xuất khẩu, với 
2.157 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu (bằng 1/5 tổng số doanh nghiệp tham gia xuất 
khẩu của Việt Nam) nhưng đóng góp 33,2% vào tổng kim ngạch xuất khẩu, và có tốc- 
độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp (39% so với năm 
2003), dần trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu của nưổc ta. 
Các thành phần khác tham gia xuất khẩu như khôi doanh nghiệp nhà nước, các công 
ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã.... đã đạt được tốc độ tăng trưông xuất khẩu cao 
so vối năm 2003 và so với kế hoạch đặt ra.

Hoạt động xuất khẩu dịch vụ liên tục phát triển so với các năm trước. Doanh thu 
từ hoạt động du lịch ngày càng tăng trong khi nhiều loại hình dịch vụ khác mang lại 
ngoại tệ, bổ sung tích cực vào hoạt động xuất khẩu dịch vụ của cả nước. Trong năm 
2004, cả nước đón được trên 2,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,5% so vối năm 2003. 
Các hoạt động dịch vụ khác tiếp tục phát triển và tăng trưởng so vối năm 2003: Vận 
tải hàng hóa tăng, khách quôc tê và viễn thông quốc tế tăng mạnh so vối năm 2003.
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Bên cạnh những điểm, sáng, dóng góp vào thành tựu kinh tể của năm 2004, xuất 
khâu nước ta vẫn còn những hạn chế nhất định.

Trước hết, cơ cấu kim ngạch xuất khẩu còn phụ thuộc lốn vào một sô' ít mặt 
hàng xuất khẩu. Tính riêng 6 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên 
là dầu thô, dệt may, giày dép, thủy sản, điện tử và linh kiện máy tính, sản phẩm gỗ 
đã chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nưốc. Kim ngạch xuất khẩu phụ 
thuộc vào một sô ít nhóm hàng hóa như trên trong điều kiện xuất khẩu nước ta 
chưa tạo được ảnh hưởng dến thị trường thế giói của các mặt hàng này sẽ dỗ dẫn 
đến những tổn thương cho xuất khẩu của cả nước khi thị trường thế giới có biến 
động, dê dân đến nguy cơ bị áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, và điều quan 
trọng hơn là chưa khai thác hết tiềm năng xuất khẩu của các vùng sản xuất trong 
nưổc, đặc biệt là sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản phẩm của các 
làng nghề truyền thông.

Thứ hai, trong khi một sô mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng nhanh, tối 
86% (gô) thì một số mặt hàng khác được đánh giá là có nhiều tiềm năng, tạo ra nhiều 
việc làm và đem lại hiệu quả xã hội cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội lại 
có tôc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng xuất khẩu chung của cả 
nưốc như rau quả (tăng 10% so 2003), thủ công mỹ nghệ (tăng 16% so 2003), nhất là 
trong những năm qua Chính phủ và các Ban, ngành đã dành nhiều sự quan tâm, đầu 
tư đáng kể, được bà con nông dân trông đợi nhiều nhưng đến nay xuất khẩu hai mặt 
hàng này hầu như chưa có sự chuyển biến mạnh.

Thứ ha, chưa thiết lập được hệ thống các ngành công nghiệp bổ trợ phục vụ sản 
xuất hàng xuất khẩu. Kêt quả là xuất khẩu tiếp tục phụ thuộc lốn vào nguyên, vật liệu 
nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nguyên, phụ liệu cho 2 nhóm sản phẩm dệt may, da giày 
vẫn chiếm 67% tổng kim ngạch xuất khẩu (NK: 4,7 tỷ USD/XK 7 tỷ USD); các mặt 
hàng khác cũng tương tự, nhập khẩu gỗ và nguyên liệu chiếm trên 50%. Sự lệ thuộc 
lớn vào nguyên liệu nhập khẩu sẽ là nguyên nhân khiên xuất khẩu nước ta phải chịu 
ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của giá vật tư, hàng hóa trên thị trưòng thế 
giới.

Thứ tư, chất lượng hàng xuất khẩu còn thâ'p dãn đến giá tính cho đơn vị sản 
phẩm không cao: giá xuất khẩu gạo luôn thấp hơn giá gạo xuất khẩu của Thái Lan vài 
chục USD/tấn, cà phê, hạt tiêu cũng trong tình trạng tương tự (các nưổc mua về sàng 
lọc, phân loại có thể bán cao hơn đến 50 USD/tấn)

Thứ năm, tỉ lệ sản phẩm chê tạo và chế biến thâzp, kim ngạch xuất khẩu các loại 
nông sản và khoáng sản của nưốc ta lại có tỷ trọng khá cao: kim ngạch xuất khẩu các 
loại nông sản và khoáng sản chiếm tới 34% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong số 19 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực thì nông sản chiếm tối 8 mặt hàng vổi khoảng 12% tổng 
kim ngạch. Việc xuất khẩu nông sản mà chủ yếu dưối dạng thô chiếm tỷ trọng cao 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu nói lên quá trình dịch chuyển cơ cấu sản xuất, trong 
đó có cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn diễn ra với tốc độ chậm, tỷ 
trọng xuất khẩu nông sản thô còn làm cho giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu 
thấp, thị trường nông sản thưòng không ổn định, hạn chế tính bền vững của xuất 
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khẩu vì quá trình sản xuất các mặt hàng này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, 
khí hậu, nhất là trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp của nước ta đang ngày 
càng giảm dần do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hoá. Bên cạnh đó, việc gia tăng 
xuất khẩu khoáng sản không thể tiếp tục làm động lực tăng trưởng xuâ't khẩu trong 
thời gian tới do giâi hạn về trữ lượng và chiến lược năng lượng, môi trường quốc gia. 
Ngoại trừ dầu thô có thể tiếp tục tăng giá, còn các loại nông sản không thể tiếp tục 
tăng gía trong một thời gian dài do tính chu kỳ trên thị trường thế giới và sự co giãn 
của cung là tương đốì nhanh (điều chỉnh diện tích canh tác và ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong thâm canh để tăng năng suất) đốì vâi các loại nông sản trong khi 
cầu lại tương đôì ổn định.

Thứ sáu, trong khi chúng ta dang nhập siêu lớn từ Trung Quốc, ASEAN, Ân Độ, 
Hàn Quốc thì Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào các nước ASEAN và 
Trung Quốc có chủng loại đơn điệu, chủ yếu là dầu thô: 3,16 tỷ USD (chiếm 48%) và 
gạo 337 triệu USD (chiêm 5%) trong gần 6,6 tỷ USD vào 2 thị trường này. Đặc biệt đối 
với thị trường Trung Quốc còn nhiều vâ'n đề cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để có 
những chính sách hợp lý trong thời gian tới. Điều đáng nói ở đây là các thị trường có 
mức nhập siêu lớn đểu là các đối tác của Việt Nam trong các khu vực mậu dịch tự do 
theo các Hiệp định khu vực đã hoặc sẽ được ký kết. Nêu không cải thiện cán cân 
thương mại ở các thị trường này sẽ là hết sức bất lợi cho kinh tế nưóc ta.

Thứ bảy, công tấc thông tin, dự báo thị trưòng nhất là dự báo trung hạn và dài 
hạn bước đầu đã được quan tâm song hiệu quả chưa cao nôn có những thồi điểm xuất 
khẩu nhiều mặt hàng vẫn bị thua thiệt về giá so vâi các đôì thủ cạnh tranh, rõ nhất là 
xuất khẩu mặt hàng gạo, ở những tháng đầu năm 2004. Do chưa nắm được thông tin 
về xu hưâng tăng giá trên thị trường thế giới nên hầu hết các đơn hàng xuất khẩu được 
ký vào thời điểm với giá thấp.

Đôì vổi xuất khẩu dịch vụ, mặc dù đây là lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng, chưa 
bị giới hạn về cơ cấu, thị trường nhưng vẫn chưa được quan tâm phát triển tương xứng 
vối tiềm năng và chưa phát huy được những thế mạnh trong thòi gian qua. Ngoài ra, 
công tác thông kê, phân tích kết quả xuất khẩu dịch vụ chưa thực sự có hệ thông và 
đảm bảo tính chính xác, tin cậy trong thời gian qua, đòi hỏi tiếp tục đầu tư, khai thác 
trong thời gian tói.

Nguyên nhãn của những diểm sáng:
- Trưốc hết phải kể đến đó là doanh nghiệp. Doanh nghiệp chính là “Người” đóng 

góp phần quan trọng nhất vào thành tích xuất khẩu của nưổc ta trong những năm 
qua. Các doanh nghiệp đã chủ dộng tiếp cận thị trường, nắm bắt thị hiếu và nhu cầu 
thị trưòng, chủ động tham gia và thực hiện các chiến dịch xúc tiến, marketing xuất 
khẩu, đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất... tạo ra một 
lượng hàng hóa xuất khẩu tăng gần 20% so với năm 2003 vối chủng loại phong phú, 
dồi dào, nhiều mặt hàng đã có chỗ đứng và tạo được ảnh hưởng với thị trưòng thế giới 
yà ngày càng tiếp cận được với mặt bằng chung về trình độ, công nghệ trên thị trưòng 
thế giói như: gạo, cà phê, đồ gỗ, sản phẩm nhựa, hàng điện tử và linh kiện máy tính...
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- Hàng loạt chính sách hỗ trợ xuìít khẩu như tài chính (bỏ thuế VAT dôi với hàng 
hóa và gia công hàng xuất khẩu), tín dụng ưu dãi hỗ trợ xuất khẩu (Quỹ tín dụng hỗ 
trợ xuất khẩu), các chương trình xúc tiên thương mại trọng diem quốc gia, chương 
trình thương hiệu, chính sách thưởng vượt kim ngạch và thưởng thành tích xuất 
khẩu... đã góp phần khuyến khích tô'i da các thương nhân trong toàn xã hội tham gia 
xuất khẩu, đóng góp vào thành tích tôi dẹp của xuất khẩu trong năm qua. Trên 
phương diện ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, Chính phủ dã tạo lập dược môi 
quan hệ tốt với bên ngoài giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc mở rộng thị 
trưòng xuất khẩu.

- Công tác điều hành xuất khẩu của Bộ Thương mại và các Bộ, ngành liên quan 
ngày càng kịp thòi, thực chất và hiệu quả hơn. Năm 2004 Bộ Thương mại dã rà xét, 
phân loại và tập trung chỉ đạo quyết liệt đô'i với một sô' mặt hàng xuất khẩu có nhiều 
tiềm năng đê tạo ra những bưóc dột phá trong xuất khâu như tô chức nhiều hội nghị 
chuyên đề cho từng ngành hàng cụ thổ như dột may, sản phẩm gỗ, cà phê, gạo... mang 
lại kết quả thiết thực, đồng thời tiêp tục chỉ dạo, diếu hành hiệu quả xuất khẩu những 
mặt hàng có kim ngạch lán, giải quyết nhiều lao dộng và các vấn dể xã hội khác như 
dệt may, giày dép. Kết quả là mặt hàng gỗ dã dạt mức tăng trưởng kỷ lục là 86% voi 
kim ngạch đạt trên 1 tỷ USD; mặt hàng gạo dã dạt giá xuất khẩu cao từ quý II giúp 
doanh nghiệp bù đắp những thua thiệt trong các hợp dồng dầu năm, giúp tăng thu 
nhập cho bà con nông dân đồng thời kìm chế dược tăng giá lương thực trên thị trường 
trong nưốc; đôì vổi mặt hàng dột may nhờ sự diều hành linh hoạt của Bộ Thương mại, 
các doanh nghiệp đã tận dụng được tốì da lượng hạn ngạch dược phân bổ vào thị 
trường Hoa Kỳ, xử lý những vấn dề mói trong Hiệp dịnh dột may với EU. Nhò' dó, kim 
ngạch xuất khẩu dệt may đã dạt 4,38 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2003 và vượt 15% 
kế hoạch năm. Riêng Hoa Kỳ đạt 2,47 tỷ USD, tăng 25%; EU dạt 0,8 tỷ USD, tăng 30% 
và Nhật Bản đạt 0,53 tỷ USD, tăng 10% so vổi năm 2003...

- Sự phôi hợp giữa Bộ Thương mại và các Hiệp hội ngành hàng, các Hiệp hội với 
doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Các Hiêp hội dã sát cánh vói cơ quan 
quản lý nhà nước và doanh nghiệp tìm thị trường xuất khẩu , trong công tác xúc tiến 
thương mại, tổ chức xuất khẩu và đôì phó vối các rào cản thương mại và phi thương 
mại, đã giúp doanh nghiệp đạt được kết quả cao trong xuất khẩu.

Nguyên nhân cơ bản của những han chế:
Do xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ, sản xuất hàng xuất khẩu và xuất khẩu 

của nước ta có quy mô nhỏ. Đặc điểm này là nguyên nhân cơ bản làm cho năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp, hàng hóa xuất khẩu còn thâ'p, ý thức lien kết tự nguyện 
giữa các doanh nghiệp chưa cao. Nhiều mặt hàng xuííl khẩu tuy có lợi thô" so sánh như 

• rau, quả, thực phẩm... nhưng do doanh nghiệp chưa thực sự cố gắng dảm bảo tuân thủ 
yêu cầu của nhà nhập khẩu nôn chưa vượt qua dược các rào cản về vộ sinh an toàn 
thực phẩm, môi trưòng...; nhiều mặt hàng xuất khẩu có ý nghĩa kinh tế - xã hội cao 
như thủ công mỹ nghệ, dồ chơi... nhưng do các doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng 
đến khâu thiết kế mẫu mã, tính đặc thù, riêng có của dịa phương nên chưa thực sự 
phát huy được lợi thế và kim ngạch xuất khẩu còn tháp.
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Các dịch vụ công và những yêu tô’ thuận lợi hóa cho thương mại còn nhiều hạn 
chế đã góp phần tăng chi phí xuất khẩu, làm giảm năng lực cạnh tranh: thủ tục hải 
quan mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn gây khó khăn cho doanh nghiệp xuâ’t 
khẩu; chi phí vận chuyển cao h^n nhiều so với hầu hot các nưốc trong khu vực; những 
khó khăn trong việc tiếp cận đâ’t đai, tín dụng, chính sách thuế, thủ tục hành chính 
rưòm rà, cơ sở hạ tầng kém... là nguyên nhân chính làm nhiều nhà đầu tư nước ngoài 
và trong nưốc "nản lòng", ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế và hoạt động 
xuất khẩu.

Kết cấu hạ tầng phục vụ thương mại nói chung và xuất khẩu nói riêng còn thiếu: 
hệ thông kho tàng, bến bãi phục vụ việc mua gom, tàng trữ hàng xuất khẩu chưa đủ 
và chưa đáp ứng được yêu cầu; việc triển khai nghiên cứu sàn giao dịch hàng hóa đối 
vối nông sản, chợ nguyên, phụ liệu dệt may... hầu như chưa có tiến triển mặc dù đã 
được đặt ra.

Công tác xúc tiến thương mại mặc dù đã được chú trọng, tuy đã có chương trình 
trọng điểm quốc gia và chương trình thương hiệu nhưng trình độ và tính chuyên 
nghiệp còn nhiều hạn chế, việc triển khai các chương trình còn chậm, thủ tục phức tạp, 
chưa đến được vổi doanh nghiệp và các đốì tượng thực sự cần hỗ trợ, hoạt động xúc tiến 
thương mại còn đơn điệu, thiếu chiều sâu.

Công tác dự báo trung hạn và dài hạn còn chưa tốt nên khi thị trường thế giới có 
biến động lớn, các doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu thiệt thòi... Việc quản lý tăng 
trưởng xuất khẩu chưa được các Bộ, Ngành đặt ra và thực hiện tốt dẫn đến một sô’ mặt 
hàng xuâ’t khẩu tăng trưởng cao đô’i vối một sô’ thị trường đã dẫn đến bị áp dụng các 
biện pháp chông bán phá giá.

1.2. Nhập khẩu :
Bên cạnh những nguyên nhân đã nêu ở trên giúp xuất khâu năm 2004 dạt kết quả 

cao, một nhân tố quan trọng không thể không kề đến là việc quản lý, diều hành nhập 
khâu hàng hoá.

Có thể nói, thành công quan trọng nhất của nhập khẩu trong năm 2004 là đã 
phục vụ tô’t cho sản xuất hàng xuất khẩu và phát triển sản xuất, tiêu dùng trong nước. 
Vượt qua những thời điểm thị trường thế giối biến động mạnh, chúng ta vẫn đáp .ứng 
được tiến độ nhập khẩu, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đỗi vối nền 
kinh tế như xăng, dầu, sắt, thép, phân bón... Nhập khẩu tất cả các loại nguyên, vật 
liệu phục vụ sản xuâ’t trong nưổc và hàng xuất khẩu đều tăng như Bột giây (87,5%), 
Gỗ nguyên liệu (87,6%), Bông (84%), Kim loại thường (83%), Phôi thép (65%), Chất dẻo 
nguyên liệu (56%), vải (40%)...

Nhò đạt được kết quả cao trong xuất khẩu và kiểm soát tô’t nhập khẩu, tình hình 
nhập siêu của nước ta đã bưổc đầu cải thiện so vối năm 2003, góp phần ổn định cán 
cân thanh toán quốc gia. Năm 2004 nhập siêu của cả nưốc là 5.450 triệu USD, bằng 
21% kim ngạch xuâ’t khẩu và giảm gần 4% so vối mức nhập siêu năm 2003 (nhập siêu 
năm 2003 bằng 25,03% kim ngạch xuất khẩu).
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Trong khi nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng được duy trì ổn 
định thì cơ cấu thị trưòng nhập khẩu nổi lên một vấn đồ đáng quan tâm là thị trưòng 
Trung Quốc trở thành đôi tác lớn nhất của Việt Nam vê' nhập khẩu, phần lốn những 
nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sắt thép, xăng dầu, phân bón... là nhập 
khẩu từ Trung Quốc. Đây cũng là thị trường nhập khẩu lốn thứ 2 của Việt Nam về 
máy móc thiết bị. Trong khi đó, xuâ't khẩu vào thị trường Trung Quốc còn rất hạn chế.

Công tác dự báo diễn biến giá các loại hàng hóa nhập khẩu trôn thị trường thế 
giói tuy đã có bưâc tiến so vối năm 2003 thông qua hoạt động của Tổ điều hành liên 
ngành nhưng vẫn còn hạn chế nên việc chủ động về thòi diểm nhập khẩu, giảm tác 
động tiêu cực còn nhiều lúng túng (như đối với thép, phôi thép, phân bón, chất dẻo 
nguyên liệu, tân dược,...) và khi giá cả nhiều hàng hóa nhập khẩu tăng cao và biến 
động phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến qui mô và tiến độ nhập khẩu, đặc biệt là 
nhóm hàng nguyên - nhiên - vật liệu như: xăng dầu, phân bón, thép, phôi thóp, hóa 
chất nguyên liệu, chát dẻo...

2. Tình hình thị trường trong nước
Thương mại trong nưốc năm 2004 cũng đạt được kết quả tích cực. Thị trường nội 

địa được mở rộng và có tốc dộ tăng trưỏng cao ở cả 3 vùng : thành thị, nông thôn và 
miền núi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của cả nước đạt 372.477 tỷ 
đồng, tăng 18,5% so vối năm 2003, nếu loại trừ yếu tô' tăng giá thì tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và dịch vụ vẫn tăng khoảng 10%.

Các mặt hàng quan trọng, thiết yếu được bảo đảm nguồn cung, giá cả trong tầm 
kiểm soát. Thị trường nội địa vượt qua được các thời điểm đột biến gay gắt của quan hệ 
cung - cầu và giá cả do ảnh hưởng của thị trường thê' giới và thiên tai dịch bệnh trong 
nước, góp phần tăng trưởng kinh tế và bình ổn đời sông xã hội.

Các thành phần tham gia vào thị trường ngày càng đa dạng và phong phú hơn. 
Việc xuất hiện các nhà phân phối nước ngoài cùng vối các doanh nghiệp Việt Nam 
thuộc các hình thức sở hữu khác nhau chứng tỏ thị trường nưóc ta đã ngày càng xuất 
hiện đầy đủ các yếu tô' cạnh tranh của một nền kinh tế thị trường, đồng thòi chứng tỏ 
các thành phần kinh tê' của nước ta đã cô' gắng vươn lên hơn trong cuộc cạnh tranh.

Phương thức đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường trong nước ngày càng đa 
dạng. Bên cạnh việc phát triển các siêu thị, mua bán tự chọn, trung tâm thương mại... 
đã phát triển các chợ đầu mô'i nông sản, góp phần thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng hóa 
cho nông dân, cung ứng hàng hóa cho các nhà xuâ't khẩu, cho các vệ tinh bán lẻ, các 
đơn vị tiêu dùng lởn và phát luồng hàng cho các địa phương. Sô'liệu thông kê cho thấy 
năm 2004, doanh thu của các siêu thị chiếm tói 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch 
vụ của cả nước, tăng khoảng 20% so với năm 2003. Điều này cho thấy trình độ tiêu 
dùng của xã hội ngày càng phát triển theo hưống văn minh, hiện đại hơn

Kết cấu hạ tầng phục vụ thương mại trên thị trường nội địa tiếp tục được quan 
tâm. Đến hết năm 2004 cả nước có 8.751 chợ, 160 siêu thị và 32 trung tâm thương 
mại. Trong đó, đã và đang xây dựng hơn 150 chợ đầu môi buôn bán nông sản cấp địa 
phương (đa sô' các tỉnh và thành phô' đều đã có ít nhất 1 chợ đầu môi), đang triển 
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khai xây dựng 4 chợ đầu môi bán buôn nông sản lốn cấp vùng. Phần lớn các siêu thị 
và trung tâm thương mại, nhất là các siêu thị và trung tâm thương mại lốn ở Hà Nội 
và thành phô' Hồ Chí Minh đã đáp ứng được các diều kiện và tiêu chuẩn theo quy 
định và hoạt động có hiệu quả, triển vọng tăng trưỏng và phát triển tốt trong tương 
lai. Hệ thống kho tàng, bến bãi chứa hàng được quy hoạch lại. Nhờ đó, không gian 
kinh tế và dung lượng thị trường của từng địa bàn từng bước được khai thác và phát 
huy tác dụng.

Bên cạnh những mặt tích cực, thương mại trên thị trường trong nước năm 2004 
cũng đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế:

Thứ nhất, chưa thiết lập được một hệ thông phân phối có tính ôn định và vững 
chắc, bảo đảm sự liên hệ chặt chẽ giữa sản xuất với thương mại và nguời tiêu dùng. 
Kết quả là hệ thông phân phôi trong nưổc còn yếu kém, chưa được tô chức căn cơ nên 
dỗ bị tổn thương, xáo trộn khi có những biến động trên thị trường thế giâi. Vai trò tổ 
chức và định hưống phát triển thị trường của các doanh nghiệp nhà nước chưa rõ, chưa 
tạo được chỗ dựa để từ đó phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa, góp phần tăng 
trưởng kinh tế, thúc dẩy xuất khẩu, chủ động hội nhập và mở cửa nến kinh tế, nhất là 
mở cửa lĩnh vực phân phôi hàng hóa sắp tới. Chỉ số giá tăng cao 9,5%, do tăng giá ở 
nhóm hàng lương thực, thực phẩm, tân dược (khoảng 13%), một số' nguyên, nhiên liệu 
đầu vào cho sản xuất (nhất là các nguyên, nhiên liệu nhập khẩu), ngoài những khách 
quan (như giá thế giới, dịch cúm gia cầm) có nguyên nhân từ sự yếu kém của hệ thông 
lưu thông. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là tổ chức lưu thông một số mặt hàng có 
tác động lớn đến sản xuất và đdi sông chưa tốt (phân bón, sắt, thép, dược phẩm...), tính 
tự phát trên thị trưòng vẫn còn lớn, hộ thôhg phân phôi còn nhiều tầng, nấc, khép kín, 
độc quyền, tăng chi phí lưu thông bất hợp lý, gây thiột hại cho ngưòi tiêu dùng.

Thứ hai, mặc dù quy mô thị trường lớn nhưng các hình thức thương mại truyền 
thôhg nhỏ lẻ, tự phát vẫn là chủ yếu, các phương thức kinh doanh hiện đại đã xuất 
hiện song chiếm tỷ trọng nhỏ. Điều này gây khó khăn cho công tác thông kê, hoạ?h 
định chính sách điều hành thị trưòng đồng thời làm giảm khả năng tích tụ vôh trong 
kinh doanh do có quá nhiều đôì tượng tham gia với quy mô nhỏ bé. Ngoài ra, phương 
thức phân phối, kinh doanh hàng hóa lạc hậu là cản trở lốn đảm bảo khả năng cạnh 
tranh khi mở cửa thị trưồng phân phôi.

Thứ ba, kết cấu hạ tầng cho thương mại của nưốc ta còn yếu kém, phân tán chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Chúng ta còn thiếu 
các tổng kho lớn để tồn trữ hàng hóa phục vụ bán buôn và xuất khẩu, mô hình siêu thị, 
trung tâm thương mại chuyên doanh chưa xuất hiện nhiều, nhiều chợ được xây khi 
chưa nghiên cứu kỹ tập quán nên không phù hợp mục đích sử dụng... là những cản trở 
trong phát triển một nền thương mại văn minh, hiện đại vói quy mô lốn ỏ trong nước.

Thứ tư, công tác quản lý thị trường còn yếu kém, bất cập. Tỷ trọng hàng lậu, 
hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trưòng khá cao gây ảnh 
hưởng xấu đến tính cạnh tranh trên thị trường và làm nản lòng những doanh nhân 
chân chính.
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Những thành công và hạn chế của thương mại trên thị trường trong nước năm 
qua là do những nguyên nhân cơ bản sau:

- Thị trường nội dịa bình ổn và phát triển đã góp phần quan trọng làm tăng 
trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và thu nhập của dân cư; giá nông sản thực phẩm 
tăng cũng góp phần tăng sức mua của nông dân.

- Nhà nước ngày càng quan tâm và chú trọng đến phát triển thị trường trong 
nước với nhiều chính sách kịp thời như Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ, 
Quyết định 311/QĐ-TTg, Quyết dịnh 559/QĐ-TTg và Chỉ thị 13/2004/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ... giúp thị trường có bước chuyển biến tích cực.

Các doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của việc tổ chức, chiêm lĩnh thị 
trường nội địa, kể cả thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kinh doanh 
và thiết lập mạng lưới đại lý mua bán, áp dụng đa dạng các phương thức mua bán, đẩy 
mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, giổi thiệu sản phẩm, xúc tiến bán hàng. Một số 
doanh nghiệp lốn đã tổ chức các đơn vị kinh doanh thành một hệ thốhg thông suốt 
theo kênh lưu thông của hàng hoá. Nhờ đó, mỗi liên kết kinh tế trong lưu thông và 
giữa lưu thông vối sản xuất từng bước dược xác lập và củng cố, hàng hóa đốn với tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu dần dần đi theo con đường hợp lý và hiệu quả hơn...

Sự liên kết giữa các Bộ, Ngành và Hiệp hội ngành hàng trong việc điều hành giá 
cả thị trường đôi vối những ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình có 
vai trò quyết định sự ổn định và mức tăng giá của thị trường trong nưốc. Việc kiềm chế 
và kiểm soát tăng giá tiêu dùng ỏ mức 9,5%, hạ nhiệt cơn sốt giá của các mặt hàng sắt, 
thép, dược liệu... thông qua các biện pháp áp dụng từ giữa năm như giảm thuế nhập 
khẩu, chấh chỉnh hệ thông phân phối... trong năm 2004 đã thể hiện vai trò này.

Bên cạnh những nguyên nhân mang lại thành công cho thương mại trên thị 
trường trong nước, những hạn chế xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

Xét trên bình diện quốc gia, đến nay chúng ta chưa nghiên cứu sâu, bài bản để 
đánh giá một cách toàn diện, tổng thể và thấu đáo về những cơ hội và thách thức của 
quá trình hội nhập và tác động của việc thực hiện các cam kết quốc tế về mỏ cửa thị 
trưòng trong nưồc đối vối phát triển thương mại trên thị trưòng trong nưốc để đề ra 
những đổi sách hợp lý nhằm đối phó những tác động tiêu cực của quá trình này. Vì 
vây, khi nền kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới và bước 
vào thực thi những cam kết về mở cửa thị trường nội địa chúng ta đã bị động trưóc 
những vấn đề cụ thể (như trao quyển phân phôi, chính sách đối xử với các nhà đầu tư 
nước ngoài trong lĩnh vực phân phốỉ, mức độ "can thiệp của Chính phủ vào thị 
trưòng...).

Hệ thống phân phối được tổ chức theo hưống vãn minh, hiện đại dựa trên 
chiến lược và quy hoạch phát triển thương mại khoa học, hợp lý là cơ sở để thiết lập 
hệ thốhg thông tin thị trưdng cập nhật, toàn diện và chính xác phục vụ việc phân 
tích, dự báo xu hướng thị trưòng và hoạch định chính sách, giải pháp điều hành thị 
trường, nhất là các mặt hàng nhạy cảm với nền kinh tế. Tuy nhiên, đên nay chúng 
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ta chưa thực sự tô chức được một hệ thông phân phôi hiện đại có thổ đáp ứng được 
you cầu nêu trôn.

Sự liên kết giữa các nhà phân phôi, giữa nhà phân phôi và nhà sản xuất trên thị 
trường nội địa còn lỏng lẻo và rời rạc. Điển hình như việc hợp tác giữa các hệ thông 
siêu thị lớn hầu như chưa có, nhiều nhà sản xuâ’t lớn vẫn chưa dựa vào hệ thông các 
siêu thị dể phân phôi thay cho việc tự xây dựng hộ thông phân phôi của mình vốn dòi 
hỏi thời gian và đầu tư tôn kém cho các nguồn lực.

Công tác quy hoạch và dầu tư phát triền kết câu hạ tầng thương mại có vai trò 
quan trọng đôi vối phát triền thương mại, mặc dù trong thời gian qua dã dược quan 
tâm phát triển nhưng đến nay chưa thực sự dáp ứng dược yêu cầu phát triển thương 
mại dể giúp lưu thông hàng hóa thuận tiện, hướng dẫn tiêu dùng xã hội và giải quyết 
tôi mối liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng.

3. Công tác xúc tiên thương mại

Năm 2004 hoạt dộng xúc tiên thương mại (XTTM) trên cả nưác dã diễn ra mạnh 
mẽ, sôi động góp phần vào thang lợi của xuất khâu nước La:

Nhận thức về công tác XTTM được nâng cao ử cả 3 cấp độ: Cơ quan quản lý nhà 
nước, tố’ chức XTTM và doanh nghiệp.

Hộ thông tổ chức XTTM bước dầu dã có sự kốt nôi và hoạt dộng mang tính hộ 
thông, dến nay, cả nước có 60 Trung tám XTTM/Phòng XTTM ở 58 tỉnh và thành phô. 
Ngoài ra, còn có 64 Hiệp hội ngành nghề. Có thô nói các tổ chức XTTM. của nước ta dã 
có những bưổc tăng trưởng về sô' lượng, hầu hết các tỉnh, thành phô’ dều có tô chức 
chuyên trách vồ XTTM. Các tổ chức XTTM trong nước bước dầu dã có sự liên kết mang 
tính hộ thông giữa các Trung tâm XTTM vỏi Hiệp hội ngành hàng, hiệp hội kinh 
doanh, trong đó Cục XTTM vừa giữ vai trò quản lý nhà nước, diều phôi hoạt dộng, vừa 
làm dộng lực thúc dẩy mô'i liên kết này.

Hoạt động XTTM dược triển khai ngày càng mang tính tổ chức, có trọng lâm, 
trọng điểm về mặt hàng thông qua chương trình XTTM trọng diem quô'c gia và cơ chẽ’ 
tham vâ’n, điểu phôi giữa các tổ chức XTTM... Nhiều chương trình XTTM dã dược các 
tổ chức XTTM và doanh nghiệp trôn cả nưốc hưởng ứng, triển khai thực hiện như 
chương trình thương hiệu quô’c gia, chương trình xúc Liến thương mại trọng điểm quôc 
gia, chương trình hỗ trự xuất khẩu... Các hoạt động khảo sát thị trường nước ngoài dã 
dược chú trọng nhằm tìm kiêm đô’i tác kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam. 
Nhiều hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nưổc dã thu hút doanh nghiệp tham gia, 
mang Lại thành công lớn cho các doanh nghiệp trong việc gập gỡ khách hàng và các dôi 
tác kinh doanh.

Về cơ sở hạ tầng XTTM, nhiều dịa phương dã cải tạo hoặc xây mới địa diêm tổ 
chức hội chợ triển lãm khang trang hơn. Hệ thông thông tin thương mại, đặc biệt là 
thông tin diện tử dã phát triển nhanh chóng. Hầu hết các tổ chức XTTM dịa phương, 
các hiệp hội kinh doanh dã có trang Web hoặc bản tin phục vụ doanh nghiệp. Ở nưóc 
ngoài, một sô' trung tám giói thiệu san phẩm Việt Nam hoặc Trung tâm XTTM dã được 
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hình thành như Hoa Kỳ, Đức, Bỉ, UAE, Nhật Bản, ... dã tạo nên một bưốc đột phá 
trong hoạt động XTTM của nước ta.

Nhiều tổ chức XTTM có hình thức tổ chức và nội dung hoạt dộng phong phú, hiệu 
quả được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trung tâm XTTM thành phô Hồ Chí 
Minh - ITPC được đánh giá là một trong những dơn vị năng động và chuyên nghiệp 
với việc tổ chức nhiều hoạt động XTTM hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh việc tô chức các 
Hội chợ triển lãm cho các mặt hàng gỗ, nông sản, nhựa, da giày; tổ chức nhiều đoàn 
khảo sát thị trường nưốc ngoài dể tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh, Trung tâm cũng 
đang triển khai việc thành lập Trung tâm XTTM tại Singapore. Các hoạt dộng đào tạo 
kỹ năng XTTM cũng dược Trung tâm chú trọng như việc tổ chức các lớp tập huấn, mời 
chuyên gia trong nưốc và nước ngoài đến trao đổi kinh nghiệm. Trung tâm XTTM Hà 
Nội, Đà Nằng, Thái Bình, Nghệ An và một sô' đơn vị khác đã có những hoạt động sáng 
tạo, phong phú nhằm lôi cuốn sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt 
động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, tập huấn nâng cao năng lực 
kinh doanh của doanh nghiệp, công tác xây dựng, quảng bá và bảo vộ thương hiệu.

Tuy đã dạt được nhiều kết quả Lích cực song công tác XTTM trong năm 2004 còn 
bộc lộ những hạn chê' nhất dịnh như đầu tư cho hoạt động XTTM chưa gắn chặt và 
mang lại hiệu quả tương xứng cho xuâ't khẩu, các hoạt động XTTM mởi dừng ỏ mức dộ 
bề nổi, chưa được xây dựng trên mộL chiến lược dài hạn, các chương trình và hoạt động 
XTTM mới chỉ dừng ở mức ngắn hạn hoặc hàng năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng mới hoặc có kim ngạch xuâ't khẩu nhỏ hầu 
như ít được hưởng lợi từ các hoạt dộng XTTM.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THE CHÊ' - CHÍNH SÁCH 
THƯƠNG MẠI ĐÁP ỨNG YÊU CÀU HỘI NHẬP KINH TẺ' - QUỐC TẺ'

Năm 2004 là năm có nhiều thành công trong công tác hội nhập kinh tế quô'c tế 
của nước ta. Trong năm 2004, thông qua việc tham gia các cuộc đàm phán song phương 
và đa phương ở các cấp khác nhau, môi trưòng pháp lý và khung hợp tác kinh tế - 
thương mại giữa Việt Nam vối các nước đã không ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Ngoài việc 
đàm phán ký kết Hiệp định thương mại song phương vổi các nước, chúng ta giải quyết 
tô't đẹp các vấn đề mối nảy sinh trong Hiệp định dệt may với EU đổ tăng hạn ngạch dệt 
may năm 2004, đặc biệt đã thoả thuận được vói EU và Canada chính thức bãi bỏ hạn 
ngạch dệt may đôì với Việt Nam từ ngày 1/1/2005 như đôì với các nưốc thành viên Tổ 
chức Thương mại Thế giói (WT0); chuẩn bị và tiến hành các Phiên đàm phán đa 
phương lần thứ 8 và 9; kết thúc đàm phán với Cuba, EU, Brazil, Achentina, Chi - lê, 
Singapore trong khuôn khổ đàm phán gia nhập WT0. Việc kết thúc đàm phán vối EU 
đã không chỉ tạo tiền đề quyết định cho việc thoả thuận vối EU về việc bãi bỏ hạn 
ngạch dệt may cho Việt Nam mà còn có tác động tích cực đến thái độ đàm phán của các 
đôi tác khác, đưa tiến trình đàm phán gia nhập WT0 bưốc sang một giai đoạn mói - 
giai đoạn thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban công tác về việc gia nhập WT0 của 
Việt Nam.
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Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Việt Nam đã tham gia vào các chương trình 
hội nhập kinh tế của ASEAN, giữa ASEAN vối các nước đổì tác một cách chủ động tích 
cực và vối tinh thần xây dựng. Chúng ta đã thực hiện tôi và đầy đủ những cam kết đã 
đưa ra trong các chương trình hợn tác kinh tế sẵn có của ASEAN như AFTA, AFAS, 
ALA, AICO, ... Việt Nam cũng là một trong những thành viên tích cực của ASEAN 
trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế với các dối tác ngoài khối: tham gia tích 
cực trong các cuộc đàm phán VC FTA với Trung Quốc và .'n Độ; tích cực thúc đẩy để đi 
đến thoả thuận từ 2005 bắt dầu đàm phán về FTA vối Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia 
và New Zealand; chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện vai trò nưâc điều phổĩ hợp 
tác kinh tế ASEAN-EU với việc đưa ra đề xuất gắn các hoạt động của TREATI vối 11 
ngành ưu tiên của ASEAN. Nhờ dó, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong ASEAN 
cũng như vối các nước đối tác đã được nâng cao rất nhiều, góp phần tăng trưởng 
thương mại giữa Việt Nam với các nưốc ASEAN và các nưóc khác, tăng cường thu hút 
dầu tư nưóc ngoài vào nước ta.

Vồi ASEM, năm 2004 là cột mốc quan trọng của tiến trình hợp tác ASEM. Bên 
cạnh việc tiếp tục vai trò điều phôi viên kinh tế của Châu Á, Việt Nam lần đầu tiên 
dăng cai tổ chức Hội nghị Câp cao Á - Âu (Hội nghị lần thứ 5, tháng 10/2004). Năm 
2004 cũng là năm đầu tiên ASEM thực hiện khuyến nghị 10 điểm về cải cách trụ cột 
kinh tế, đánh dấu bước chuyển về chất của Diễn đàn. Với vai trò điều phôi viên, Việt 
Nam đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này.

Trong quan hệ thương mại quôc tế, chúng ta dã dần tích lũy được những kinh 
nghiệm trong việc xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế liên quan đến chông phá 
giá, chống trợ cấp và tự vệ như vụ kiện chông bán phá giá tôm vào Hoa Kỳ.

Song song vổi các hoạt động trên, ở trong nưốc, các đơn vị thuộc Bộ Thuơng mại 
đẩy mạnh giối thiệu tuyên truyền môi trudng, pháp lý của thị trường các khu vực hỗ 
trợ tích cực các ngành, các cấp, các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện từng bước 
nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước chuẩn bị điều kiện sẵn 
sàng tham gia hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

• Năm 2004, Bộ Thương mại đã có những nỗ lực đáng kể trong công tác xây dựng 
chính sách thương mại và liên quan đôn thương mại nhằm đảm bảo hệ thôhg chính 
sách thương mại của nưốc ta ngày càng tiệm cận vôi những thông lệ quốc tế và các quy 
định của WT0 cũng như các cam kết của các tổ chức kinh tế - quốc tế mà Việt Nam 
tham gia. Bộ Thương mại đã hoàn thành việc dự thảo, trình Chính phủ đưa ra thông 
qua trước Quốc hội một số văn bản được coi là công cụ không thể thiếu được của nền 
kinh tế thị trưòng và quá trình hội nhập đó là Luật Cạnh tranh, Pháp lệnh Chông bán 
phá giá và Pháp lệnh chống trợ câp. Bộ Luật Thương mại cũng đang được khẩn trương 
sửa đổi để trình Quốc hội vào đầu năm 2005.

Ngoài ra, Bộ Thương mại cũng đã chủ động soạn thảo, trình Chính phủ ban hành 
các nghị định hướng dẫn việc thực thi các Luật và Pháp lệnh được thông qua đồng thòi 
dự thảo nhiều Chỉ thị và Nghị định quan trọng khác đối vâi phát triển thương mại của 
cả nưốc.
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Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯÔNG VÀ MỘT só GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NĂM 2005

I. NHỮNG NHÂN Tố CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG 
THƯƠNG MẠI

1. Những nhân tố tác dộng từ bên ngoài
1.1. Các dự báo kinh tế - thương mại cho thây năm 2005 kinh tế thê' giới tiếp tục 

tăng trưởng nhưng tốc dộ có thể chậm lại so vởi năm 2004. Nhu cầu hàng hóa thế giói 
tiếp tục được giữ vững, thị trưòng xuất nhập khẩu ổn định. Nhưng, xuất khẩu của Việt 
Nam sẽ phải đôì mặt với môi trường cạnh tranh gay gắt hơn. Một số dự báo cụ thể như 
sau:

Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2005 dự báo đạt 4,3%, giảm so với năm 2004 
(tăng trưởng 5%), lạm phát 1,7%.

Thương mại thế giói năm 2005 sẽ tăng trưởng ở mức 7-8% (Năm 2004 là 8,5%). 
Giá các hàng hóa phi năng lượng (gỗ nguyên liệu, cao su và các loại nông sản...) sẽ giữ 
vững hoặc tăng nhẹ so với năm 2004 do nhu cầu nhập khẩu tiếp tục được giữ ở mức cao 
ở châu Á - Thái Bình Dương, nhất là Trung Quốc. Giá dầu thô bình quân năm 2005 sẽ 
dao động ỏ 38-40 USD/thùng so vối mức 39-41 USD/thùng của năm 2004. Giá đô-la Mỹ 
trên thị trưòng thế giới sẽ phục hồi dần, đặc biệt vào cuối năm khi kinh tế Hoa Kỳ tăng 
trưởng liên tục và cao hơn của EU và Nhật Bản; lãi suất đồng đô-la sẽ tiếp tục tăng 
đều đặn, đến cuối năm 2005 có thể đạt mức trên dưối 4% (5 tháng cuôì năm 2004 đã 
tăng 5 lần từ 1% lên 2,25%). Giá các ngoại tệ khác so USD không tăng như hai năm 
qua nhưng vẫn đứng ở mức khá cao.

1.2. Tuy xu thế toàn cầu hóa một mặt được đẩy nhanh nhưng thực tiễn cho thấy 
trào lưu bảo hộ mậu dịch đang diễn ra mạnh mẽ, ngay cả trong bôì cảnh kinh tế - 
thương mại thế giối có dấu hiệu hồi phục. Tính hai mặt trong chính sách thương mại 
của các nền kinh tế phát triển ngày càng bộc lộ rõ, một mặt các nước này hô hào cho tự 
do hóa thương mại, mặt khác họ gia tăng bảo hộ sản xuất trong nưốc bằng các biện 
pháp trợ cấp, hạn ngạch và các rào cản thương mại và phi thương mại ở mức độ ngày 
càng tinh vi. Đây là thách thức đôì với xuất khẩu của các nưốc đang phát triển nói 
chung và Việt Nam nói riêng.

1.3. Từ ngày 1/1/2005 hạn ngạch dệt may sẽ được xóa bỏ với các nước thành viên 
WT0, trong đó có nhiều đốỉ thủ cạnh tranh hàng đầu với Việt Nam trong lĩnh vực 
hàng dệt may như Trung Quốc, An Độ, Pakistan, Thái Lan. Trong hoàn cảnh đó, hàng 
dệt may của Việt Nam vẫn phải chịu hạn ngạch trên thị trường dệt may lốn nhất thế 
giới là Hoa Kỳ. Đây là thách thức đối vói ngành dột may trong nước.

1.4. EU tiếp tục trao quy chế GSP cho Việt Nam trong năm 2005 trong khi xóa bỏ 
ưu đãi này với nhiều nước khác trong đó có cả đôi thủ cạnh tranh trong xuất khâu 
hàng hóa vào thi trưòng này vói Việt Nam như Trung Quôc, Indonesia, chúng ta cũng 
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đã đạt được thoả thuận xóa bỏ hạn ngạch dột may vói EU từ 1/1/2005. Đây là thuận lợi 
và cơ hội dòì với nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này, nhất là 
hàng may mặc và giày dép.

1.5. Sự tăng trưởng mạnh mõ của kinh Lố Trung Quốc và khả năng trạnh tranh 
của hàng hóa, doanh nghiệp Trung Quốc được củng cố' đáng kể từ sau khi gia nhập 
WT0 khiến hàng hóa Việt Nam không những khó khăn hơn trong việc thâm nhập thị 
trường Trung Quốc mà còn phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh đốì với hàng hóa của 
Trung Quốc trôn thị trường thế giổi. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2005 Trung Quốc sẽ 
kết thúc thòi kỳ quá dộ sau khi gia nhập WT0, đây là cơ hội cho Việt Nam để đẩy 
mạnh xuất khẩu những mặt hàng có tiềm năng vào thị trưòng này mà lâu nay gặp khó 
khăn do những hạn chế trong chính sách quan thuê', phi quan thuế và bảo hộ trong 
thời kỳ quá độ gia nhập WT0 của Trung Quốc đặt ra.

1.6. Năm 2005, các nước ASEAN-6 sẽ thực hiện tự do hóa thuế quan đô'i với 9 
ngành hàng hoá; các nưốc ASEAN và Trung Quốc tiếp Lục thực hiện Chương trình thu 
hoạch sớm (EHP) và bắt đầu thực hiện Hiệp dinh thương mại hàng hóa trong khuôn 
khổ ACFTA... Đây là cơ hội cho hàng hóa Việt Nam mở rộng quy mô xuất khẩu vào 
khu vực thị trường này. Tuy nhiên, một thách thức mối đôì vối hàng hóa Việt Nam 
trên thị trưòng này lại xuất hiện đó là nhiều nước ASEAN gia tăng việc tìm kiêm và ký 
kết các FTA có thể làm thay dổi luồng thương mại, ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt 
Nam trên thị trường này.

2. Những nhân tố trong nước

Những nhân tố thuận lợi đối với phát triển thương mại:
2.1. Những nỗ lực dầu tư, cải cách kinh tế của Chính phủ trong những năm qua 

đã đạt được kê't quả nhất định, đưa nền kinh tê' nước ta lên trình độ cao hơn, là tiep vè 
và động lực cho nền kinh tế sản xuất ra một lượng hàng hóa lớn phục vụ xuất khẩu và 
thoả mãn nhu cầu trong nước.

Cùng vối nhân tố trên, sự chỉ đạo và điều hành kinh tê' của Nhà nước ngày càng 
linh hoạt và hiệu quả, thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế trong tình hình mới là 
một nhân tô' thuận lợi cho phát triển thương mại trong năm 2005 và những năm tiếp 
theo.

2.2. Mặc dù còn những hạn chê' nhất định song nhìn chung các doanh nghiệp nước 
ta ngày càng thích nghi hơn vối thị trưòng và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Các 
doanh nghiệp đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định trong quá trình tiếp cận 
thị trường, trên nhiều khía cạnh, khả nàng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng được 
củng cô' và nâng lên một bước.

2.3. Quan hệ kinh tê' đốì ngoại của nước ta vối các nước nhìn chung ngày càng 
được củng cô' và phát triển. Các điều kiện để tiếp cận thị trưòng xuất khẩu về cơ bản 
đã được khai thông.

2.4. Doanh nghiệp, cơ quan quản lý đã có những bài học kinh nghiệm quý báu 
trong việc vượt qua các khó khăn, h’ến động của thị trưòng do các rào cản thương mại 
trên các thị trưòng nhập khẩu, do sự biến động về giá cả trên thị trường thế giới (bài 
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học về xuất khẩu cá basa, tôm và ứng phó với sự biến dộng tăng giá thóp, giá xăng, 
dầu trên thị trường trong nước).

Những nhân tố không thuận dối. với phát triển thương mại năm 2005.
2.5. Năng lực cạnh tranh ở cấp dộ quôc gia và doanh nghiệp thường là khó khăn 

lốn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tố. Trong khi dó, chúng ta bưóc vào lộ 
trình cắt giảm thuế cao hơn và mở cửa thị trường dịch vụ sâu rộng hơn so vỏi những 
năm qua.

2.6. Hệ thống các ngành công nghiệp bô trợ còn yếu, chưa tự chủ dược nguồn 
nguyên liệu dầu vào trong sản xuất hàng xuất khẩu tiếp tục là nguyên nhân làm giảm 
lợi thế so sánh của hàng hóa xuất khẩu và hiệu quả của doanh nghiệp.

2.7. Những biến dộng phức tạp về thời tiết và khí hậu như thiên tai, hạn hán, lũ 
lụt xảy ra ở nhiều vùng trong cả nước, gây ảnh hưởng dốn sản xuất và dời sống nhân 
dân các vùng, nhất là những hộ nghèo ở nưóc ta, đời song nhân dân ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng thường bị thiên tai còn nhiều khó khăn... là những yếu tô' ảnh hưởng dến sức 
mua và lượng hàng hóa cung ứng của xã hội.

2.8. Giá của nhiều mặt hàng sản xuất trong nưốc năm 2005 sẽ được điều chỉnh 
nhằm duy trì sản xuất kinh doanh bình thường và đảm bảo tái dầu tư trước tác động 
của tăng chi phí dầu vào như xi măng, than, diện, tiền lương...

2.9. Sức ép của việc mở cửa và chuẩn bị mở cửa thị trường phân phối trong nước 
ngày càng tăng. Đặc biệt, năm 2005, nưốc ta bắt dầu phải thực hiện mở cửa thị trưòng 
dịch vụ phân phôi theo các cam kết vối EU, Hoa Kỳ. Trong khi đó, hệ thông phân phối 
của các doanh nghiệp trong nưốc còn nhiều yếu kém.

II. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN thương mại năm 2005
1. Xuất khẩu

Mục tiêu xuất khẩu năm 2005 do Quốc hội đặt ra là đạt 30,2 tỷ USD tăng 16% so 
với năm 2004.

Bộ Thương mại cho rằng, để đảm bảo tăng trưởng GDI’ đạt 8,5% trong năm 2005 
thì kim ngạch xuất khẩu năm 2005 phải đạt mức cao hơn, Bộ Thương mại đề ra mục 
tiêu xuất khẩu 31,5 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2004, bình quân mỗi tháng trong 
năm 2005 xuất khẩu phải đạt kim ngạch tôi thiểu 2,63 tỷ UệD. Dự kiến xuất khẩu 
từng nhóm/mặt hàng cụ thể và thị trường xuất khẩu được trình bày ở Phụ biểu số 1 và 
số 2.

Mục tiêu đặt ra đoi với năm 2005 là rất nặng nề, dể' đạt được mục tiêu đặt ra cần 
phải huy động, tập trung tối đa mọi nguồn lực cho xuất khẩu, đồng thòi phải có những 
giải pháp đồng bộ, định hướng rõ ràng với từng mặt hàng xuất khẩu nhằm khai thác 
tốì đa khả năng tăng kim ngạch của từng mặt hàng, phải rà xét, nghiên cứu tìm ra các 
nhân tô” mới để tập trung nguồn lực tạo ra bước đột phá cho xuất khẩu như mặt hàng 
gỗ trong năm 2004. Xuất phát từ định hưống này, Bộ Thương mại đưa ra các biện pháp 
triển khai xuất khẩu đôì với từng nhóm hàng cụ thể như sau:
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1.1. Nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có quy mô xuất khẩu lớn
Như đã nêu ở trên, các chính sách xuất khẩu cần tiếp tục để duy trì mức tăng 

trưởng của nhóm này để làm động lực tạo giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn cho tổng 
kim ngạch xuất khẩu của cả nuốc và đạt hiệu quả xã hội cao. Nhóm này gồm: dệt may, 
giày dép, sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ, linh kiện diện tử, gạo, cà phê, cao su, hạt 
điều, rau quả, thủy sản, dầu thô.

Dệt may:
Xuất khẩu dệt may năm 2005 phâ'n đâ'u tăng 16% so với năm 2004, đạt kim 

ngạch khoảng 5,1 tỷ USD.

Thách thức của ngành dệt may nước ta là tiếp tục bị áp hạn ngạch vào thị trường 
tiêu thụ hàng dệt may lởn nhất thế giói là Hoa Kỳ trong năm 2005 trong khi các đốì 
thủ cạnh tranh lốn khác không bị áp hạn ngạch. Bên cạnh đó, khả năng cạnh tranh 
của ngành dột may nước ta có nhiều hạn chê' so vối các nước khác do sản xuất nhỏ, liên 
kết ngành kém và thiếu vắng ngành công nghiệp bô trợ.

Để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2005, đòi hỏi xuất khẩu hàng dệt may 
phải triển khai quyết liệt các định hưóng sau: Thứ nhất, khai thác triệt để cơ hội từ thị 
trường EU nhằm tạo ra sự tăng trưỏng cao bù đắp những hạn chế trên các thị trường 
khác; Thứ hai, khai thác các phân đoạn thị trường phù hợp với lợi thế cạnh tranh và 
lợi thế so sánh của ngành dệt may Việt Nam, từ đó lựa chọn những đơn hàng cổ giá trị 
xuâ't khẩu cao để tăng kim ngạch xuất khẩu, kể cả những thị trường phi hạn ngạch 
như Nhật Bản, Hàn Quốc; Thứ ba, đối với thị trường Hoa Kỳ một mặt lựa chọn những 
đơn hàng có giá trị cao, mat khác tận dụng tổì đa hạn ngạch được phân bổ; Thứ tư, tiếp 
tục mở rộng sản xuất nâng cao lượng hàng xuâ't khẩu vào các thị trưòng phi hạn ngạch 
hoặc những cat. không bị áp hạn ngạch.

Muôn vậy cần: Thứ nhẫl, sốm tô chức và đưa vào vận hành hiệu quả ”cụm liên 
kết chuỗi” để nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng được các đơn hàng lón trong bốì 
cảnh các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may nước ta còn nhỏ, lẻ; Thứ hai, tạo thuận 
lợi tổĩ đa trong việc tìm kiếm nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất bằng việc sóm tô chức 
và đưa vào hoạt động các chợ nguyên, phụ liệu, đồng thòi nghiên cứu cho phép và 
khuyến khích các nhà đầu tư nưốc ngoài nhập khẩu nguyên phụ liệu để cung cấp cho 
các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may trong nước; Thứ ba, ngay trong quý I, phải tổ 
chức hội nghị liên ngành với sự tham gia của các doanh nghiệp dệt may để tiến hành 
đánh giá tổng thể tác động của việc loại bỏ hạn ngạch dệt may trong WT0 đôì với 
ngành dệt may nước ta, từ đó tìm ra những cơ hội và thách thức đôì với ngành dệt may 
Việt Nam trong bôì cảnh mới, chủ động đề ra những đôì sách phù hợp nhằm vượt qua 
các thách thức trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hệ thông Tham tán thương mại, sứ quán ở nước ngoài cần tích cực 
tìm kiếm thông tin thị trường và khai thác tối đa các cơ hội thị trưòng nhằm cung cấp 
cho các nhà xuất khẩu dệt may trong nưốc. Các hoạt động XTTM tiếp tục hỗ trợ ngành 
dệt may trong tổng thể chung của chiến dịch XTTM quốc gia nhằm đưa hình ảnh và 
đặc thù của đất nước đến vâi thị trường nưốc ngoài nhiều hơn.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



290 KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THỀM HỘI NHẬP

Giày dép:
Mục tiêu xuất khẩu giày dép năm 2005 là 3,5 tỷ USD, tăng khoảng 30% so vói 

năm 2004. Trong đó, thị trường EU phấn đấu tăng khoảng 15-20%, thị trường Hoa kỳ 
tăng khoảng 40%, Nhật Bản tăng khoảng 15%>.

Hạn chê lớn nhất trong xuất khẩu giày dép của nưốc ta ]à hàng hóa xuất khẩu 
chất lượng chưa cao, giá trị xuất khẩu nhỏ dù không gặp khó khăn về thị trường. 
Tương tự như mặt hàng dệt may, ngành giày dép của chúng ta thiếu ngành công 
nghiệp bổ trợ và hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu thấp. Giải 
quyết những hạn chế nàý trong thời gian tối chính là dịnh hưống đốì với ngành giày 
dép xuất khẩu.

Để đạt mục tiêu đặt ra về kim ngạch xuất khẩu năm 2005 cần tập trung thực 
hiện các giải pháp sau: Thứ nhất-, tập trung dẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Hoa 
Kỳ và các nưốc châu Mỹ la tinh; Thứ hai, lựa chọn các dơn hàng có giá trị cao nhằm 
mang lại kim ngạch cao cho xuất khẩu và tránh lãng phí năng lực sản xuất; Thứ ba, 
tạo thuận lợi tôi đa trong việc tìm kiếm nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất bằng việc 
sốm tổ chức xây dựng và đưa vào hoạt động các chợ nguyên, phụ liệu, đồng thời từng 
bước đầu tư các dự án phát triền ngành công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu dể cung 
cấp cho các doanh nghiệp sản xuất giày dép trong nước.

Sản phẩm gỗ:
Mục tiêu xuất khẩu năm 2005 là 1,6 tỷ USD, tăng khoảng 40% so với năm 2004 

(tăng thêm 460 triệu USD so vâi năm 2004).

Đây là mặt hàng còn nhiều tiềm năng xuất khẩu trên khía cạnh năng lực sản 
xuất, năng lực cạnh tranh và nhu cầu thị trường tiêu thụ. Vấn đề trưốc mắt và lâu dài 
mà ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu phải đôi mặt là nguồn nguyên liệu phục vụ sản 
xuất, trong bôi cảnh các nưốc ngày càng hạn chế xuất khẩu gỗ tự nhiên và gỗ dưới 
dạng nguyên liệu đồng thời các quy định về bảo vệ môi trường của các nước nhập khẩu 
ngày càng nghiêm ngặt hơn, các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sẽ phải mua 
gom nguyên liệu ở các nưốc xa xôi về vị trí địa lý hoặc vói giá cao hơn đối vối gỗ nguyên 
liệu ố rừng trồng, nếu ta không chủ động quy hoạch nguồn nguyên liệu (nhập khẩu và 
trồng rừng) thì lợi thế so sánh đối với sản phẩm này sẽ giảm.

Để đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2005 đôì vối mặt hàng này cần triển khai 
một sô phương hướng sau: Thứ nhất, tô chức tốt việc cung cấp nguyên liệu phục vụ sản 
xuất đồ gỗ thông qua việc tổ chức mạng lưới nhập khẩu gỗ tiết kiệm, hiệu quả. Thí 
điểm hình thành các trung tâm nhập khẩu gỗ vối khối lương lớn để cung cấp nguyên 
liệu cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu để một mặt giảm sức ép về giá từ các nhà 
xuất khẩu, một mặt tiết kiệm chi phí nhâp khẩu; Thứ hai, nghiên cứu chủ động gắn 
việc nhập khẩu gỗ với các đơn hàng xuất khẩu để tránh bị áp thuế chông bán phá giá ở 
các thị trường có tốc độ tăng trưởng “nóng”; Thú' ba, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
nông nghiệp, triển khai các dự án trồng rừng dể tạo nguồn nguyên liệu về lâu dài. Bên 
cạnh các giải pháp này, các doanh nghiệp cần thực hiện phương châm đa dạng hóa thị 
trường xuất khẩu, đa dạng hóa khách hàng nhập khẩu nhằm tránh những thua thiệt 
do bị phụ thuộc lớn vào một vài khách hàng nhập khẩu (một sô doanh nghiệp đã chịu 
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nhiều thiệt thòi hoặc khó khăn về tài chính do phó thác toàn bộ năng lực sản xuất của 
mình cho IEKA là những bài học về vấn đê' này).

Hàng diện tử và linh kiện máy tinh:
Mục tiêu xuất khẩu năm 2005 là 1,5 tỷ USD, tăng 39,5% so với năm 2004. Đây là 

mặt hàng còn nhiều tiềm năng xuất khẩu trên khía cạnh năng lực sản xuất, nâng lực 
cạnh tranh và nhu cầu thị trưòng tiêu thụ do trong năm 2005, nhiều dự án đi vào khai 
thác (Hanoi, Cannon...) và nhu cầu, giá thế giới tiếp tục vững.

Đổ đảm bảo thực hiện mục tiêu xuất khẩu năm 2005, cần thực hiện các giải pháp 
sau: Thứ nhất, dẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với 
các thị trường mà Việt Nam có lợi thế so sánh như Mỹ la tinh, châu Phi, Trung Đông...; 
Thứ hai, khuyến khích các doanh nghiệp FDI nâng kim ngạch xuất khẩu của mình 
hoặc giới thiệu các đơn hàng xuâ"t khẩu cho các doanh nghiệp trong nưóc bằng các cơ 
chê" ưu đãi phù hợp; Thứ ha, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và tìm kiếm 
thị trường mối tránh lệ thuộc vào một số’ thị trưòng. Thứ tư, ngay trong quý II, cần tổ 
chức một hội nghị chuyên đề với các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp 100% vốn 
trong nưốc (hội nghị chuyên đề) bàn các biện pháp phôi hợp giữa hai “khu vực” nhằm 
tạo ra bước đột phá trong xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2005.

Thủy sản:
Năm 2005, sản lượng có thể tăng 4% so vối năm 2004. Phấn đấu tăng kim ngạch 

14,5% so với năm 2004.

Thách thức đôì vối xuất khẩu thủy sản là khó khăn vê' thị trưòng trong bôì cảnh 
cạnh tranh ngày càng cao, hàm lượng giá trị gia tăng chưa cao, trong khi sản lượng bắt 
đầu bị giới hạn về cơ cấu, năng lực sản xuất và diện tích canh tác cũng như các vấn đê' 
vê' môi trường.

Nhằm vượt qua những thách thức nêu trên, các doanh nghiệp thủy sản phải 
nghiên cứu tận dụng những lợi thế’ so sánh về khí hậu, thổ nhưỡng, nhân công... Đồng 
thời, chú trọng phát triển giống, công nghệ thâm canh tiên tiến, “sạch” đem lại sản 
phẩm có năng suất cao và “sạch”, công nghệ chế biến hiện đại để mang lại giá trị gia 
tăng cao nhằm đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất trên một tấn sản phẩm xuất 
khẩu.

Đổ hiện thực hóa những định hướng nêu trên, cần thực hiện các giải pháp sau 
đây ngay trong năm 2005: Thứ nhất, tìm kiếm, mở rộng thị trưòng xuất khẩu. Tập 
trung vào các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật, EU, Trung Quôc, đồng thòi 
khai thác các thị trưdng tiềm năng như Nam Phi, SNG, Trung Đông... Thứ hai, đổi 
mới biện pháp xúc tiến thương mại nhằm mang đến cho ngưòi tiêu dùng trên thế giới 
thói quen tiêu dùng và sự hiểu biết về thủy sản Việt Nam (nhò những nỗ lực trong xúc 
tiến thương mại trong thòi gian qua, thủy sản Việt Nam đã được biết đến ở nhiều thị 
trưòng này vì chất lượng tốt và giá cả chấp nhận được nhưng ngưòi tiêu dùng ở các thị 
trường chưa có thói quen mong chò hoặc tìm mua thủy sản Việt Nam); Thứ ba, lựa 
chọn những sản phẩm phù hợp và công nghệ thâm canh, chế biến “sạch-sinh thái” để 
xuất khẩu đồng thòi quảng bá rộng rãi vổi phần còn lại của thế giới vê' sản phẩm thủy 
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sản sạch của Việt Nam; Thứ tư, kiểm tra thường xuyên quy trình thâm canh, chế biến 
sản phẩm xuất khẩu, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của 
các nước nhập khẩu.

Gạo:
Đối với mặt hàng gạo, điểm đáng lưu ý là lượng xuất khẩu bị giới hạn do một mặt 

phải đảm bảo an ninh lương thực, mặt khác sản lượng bị giới hạn bởi diện tích canh 
tác. Vì vậy, Bộ Thương mại cho rằng mục tiêu đặt ra đốì vối khối lượng xuất khẩu năm 
2005 nên ở mức 3,8-4 triệu tấn với kim ngạch 1 tỷ USD trở lên.

Để đạt được kim ngạch trên 1 tỷ USD trong hoàn cảnh khôi lượng xuất khẩu bị 
khốhg chế đòi hỏi chúng ta phải tìm mọi biện pháp nâng tôì đa kim ngạch xuất khẩu 
thông qua giá xuất khẩu. Một sô' giải pháp để đạt được kê't quả này là:

- Tổ chức lựa chọn thời điểm thuận lợi nhất để ký kết các hợp đồng xuất khẩu.

- Tổ chức tốt thông tin để hướng dẫn doanh nghiệp ký hợp đồng vối giá cao nhất.

Thưòng xuyên đánh giá khả năng và lượng hàng hóa xuất khẩu trong nước để 
điều hành hiệu quả công tác xuất khẩu nhằm đạt giá cao nhất. Ngay trong quý I phải 
tổ chức đánh giá, rà xét lượng gạo tồn kho, thu hoạch và lượng gạo hàng hóa để chủ 
động điều hành xuâ't khẩu.

Bên cạnh các biện pháp nêu trên, các doanh nghiệp xuất khẩu cô' gắng khai thác 
tôì đa các đơn hàng xuất khẩu gạo thơm, gạo nê'p và các loại gạo chất lượng cao khác 
nhằm đạt được giá trị kim ngạch cao nhất đô'i vồi mặt hàng này.

Cà phê:
Mục tiêu đặt ra đôì với xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2005 là đạt kim 

ngạch khoảng 650 triệu USD.

Lượng cà ph'i xuất khẩu cũng bị giới hạn về cơ câ'u do diện tích canh tác và phụ 
thuộc lón vào thời tiết, khí hậu trong năm. Để đạt được kim ngạch cao nhất trong xuất 
khẩu cà phê năm 2005 cần tập trung thực hiện một sô' giải pháp như sau: Thứ nhất, 
các doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến thị trưòng, đồng thòi tích cực tham gia thị 
trường kỳ hạn thông qua Ngân hàng Kỹ thương (TECHCOMBANK); Thứ hai, đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại xuất khẩu cà phê sang các thị trưòng tiềm năng. Hiện tại, 
Trung Quốc và Nga là hai thị trường tiêu thụ cà phê tăng nhanh nhất vối mức 15- 
20%/năm, trong khi mức tăng trưởng của các thị trưdng truyền thôhg như châu Âu và 
Hoa Kỳ chỉ là 1-1,5%/năm; Thứ ba, các doanh nghiệp nâng cao năng lực chê' biến nhằm 
tăng giá xuất khẩu bằng cách đầu tư chiều sâu ỏ mức thấp trong ngắn hạn để tăng 
chất lượng hàng hóa xuất khẩu như các dây chuyền phân loại (có thể nâng giá bán 
50USD/tấn); Thứ tư, nghiên cứu các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp áp dụng 
tiêu chuẩn cà phê xuất khẩu và thu hút đầu tư nưốc ngoài cho việc rang, xay, phân 
loại cà phê xuất khẩu nhằm đạt được giá xuất khẩu cao hơn.

Cao su:
Mục tiêu đặt ra đôì với xuất khẩu mặt hàng cao su năm 2005 là đạt kim ngạch 

610 triệu USD.
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Tương tự cà phô, lượng cao su không thổ tăng nhanh trong một thời gian ngắn. 
Bôn cạnh đó hạn hán còn đe dọa làm giảm sản lượng cao su của cả nước. Để đạt mục 
tiêu xuất khẩu đặt ra đôì với mặt hàng này cần tập trung thực hiện một số giải pháp 
sau: Thứ nhất, cung cấp thông tin dự báo, thị trường đầy đủ, kịp thời cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu để tận dụng được tốì đa các cơ hội về giá trên thị trường thế giới, đặc 
biệt là thị trường Trung Quốc (là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất của nưốc ta); 
Thứ hai, các nhà xuất khẩu phải lựa chọn thời điểm thích hợp để đạt được các hợp 
đồng xuất khẩu với giá tốt nhất; Thứ ba, đầu tư các dự án chế biến mủ cao su tập 
trung ở gần vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng xuất khẩu, đồng thòi, tăng đầu tư 
cho khâu chế biến, cải thiện cơ câu xuất khẩu theo hưống tăng hàm lượng chế biến 
trong cao su xuất khẩu, giảm xuất khẩu cao su thô; Thứ tư, tích cực tìm kiếm, thâm 
nhập các thị trưòng mới khác ở EU và Bắc Mỹ để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, 
nhằm tạo ra nhiều hơn cơ hội lựa chọn trong đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu.

Các loại nông sản khác như hạt tiêu, hạt diều, chè,... khó có thổ tăng đột 
biến kim ngạch xuất khẩu do giới hạn bởi khả năng sản xuất, nhu cầu thị trường thế 
giới và kim ngạch xuất khẩu hiện còn nhỏ. Tuy nhiên, để có thổ nâng cao kim ngạch 
xuất khẩu trong thời gian tới đô'i với nhóm nông sản này cần thực hiện các giải pháp 
sau:

- Tập trung đầu tư vào chế biến để nâng cao hàm lượng chế biến sâu trong hàng 
hóa xuâ't khẩu (bao, gói, nhãn, mác, phân loại... ở mức đơn giản có thể giúp nâng cao 
giá trị xuất khẩu khoảng từ 50-100 USD/tấn hàng hóa xuất khẩu).

Giảm xuất khẩu qua trung gian.

Tạo dựng thương hiệu quốc gia đốì vối từng nông sản.

Tuân thủ các quy dịnh vệ sinh, an toàn thực phẩm của các thị trường nhập khau.

1.2. Nhóm hàng có nhiều tiềm năng xuất khẩu nhưng kim ngạch và tốc độ tăng 
trưởng thấp.

Rau quả:
Mặc dù được đánh giá là có nhiều tiềm năng về kinh tế - xã hội nhưng đến nay 

xuất khẩu rau quả của nước ta vẫn đạt kim ngạch và tốc độ tăng trưởng thấp so vối các 
mặt hàng xuất khẩu khác của cả nước. Nguyên nhân là do sản xuất rau quả Việt Nam 
vẫn còn tính chất phân tán, chất lương không đồng đều, sản xuất mang nặng tính thời 
vụ, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch còn nhiều bất cập, các thoả thuận về kiểm 
dịch thực vật giữa ta và một sô' nưđc có nhu cầu nhập khẩu rau quả lốn như Trung 
Quốc, Nhật Bản .. chưa có hoặc đã có nhưng chưa đầy đủ nên ngoài một sô' mặt hàng 
chê' biến với sô'lượng không lớn có khả năng xuất khẩu ổn định, sô còn lại về cơ bản là 
xuất khẩu tiểu ngạch và phụ thuộc rất lốn vào thị trường Trung Quốc.

Mục tiêu phâ'n đấu năm 2005 đô'i vối ngành rau qủa là đạt kim ngạch xuất khẩu 
220 triệu USD, tăng 23% so vối năm 2004. Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện 
quyết liệt các biện pháp sau: Thứ nhất, cung cấp các thông tin về nhu cầu nhập khẩu 
rau quả, các quy định hiện hành về nhập khẩu rau quả của một sô' nưâc có nhu cầu 
nhập khẩu rau quả của Việt Nam và Việt Nam có khả năng xuất khẩu; kịp thời bổ 
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sung chính sách, tháo gỡ những vưởng mắc, khó khăn để tiếp tục dẩy mạnh xuất khẩu 
rau quả nhất là các thoả thuận vồ kiểm dịch thực vật. về phía người sản xuất phải 
đảm bảo tuân thủ các quy trình sản xuất rau, quả sạch đổ có thể đáp ứng yêu cầu về 
vệ sinh an toàn thực phẩm ở các thị trưdng khó tính; đảm bảo liên kết, hợp tác tốt 
trong khâu sản xuất để có thể cung cấp lượng rau, quả hàng hóa lốn, đáp ứng được các 
đơn hàng lốn trong xuất khẩu; Thứ hai, thành lập Ban/Tổ công tác liên ngành để xây 
dựng và triển khai chương trình nâng cao chất lượng rau quả, thực phẩm xuất khẩu 
theo các tiêu chuẩn quốc tế được phổ cập, đồng thòi tham gia các đoàn đàm phán câ'p 
Chính phủ vối các thị trường nhập khẩu để tiên tối giành được sự công nhận của các 
thị trường này về chất lượng, vệ sinh thực phẩm. Cụm biện pháp này có thể chưa tác 
động ngay đến kết quả xuất khẩu năm 2005, nhưng phải khẩn trương triển khai để 
bảo đảm tăng mức xuất. khẩu trong các năm sau, thúc đẩy việc dịch chuyển cơ cấu sản 
xuất trong nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. Thứ ba, xây dựng các chợ đầu 
mối rau quả trên cơ sở đề xuất của các tỉnh về “Tổ chức chợ đầu mổì rau quả và kho 
bảo quản lạnh” nhằm đảm bảo giải quyết tôi khâu mua gom rau quả hàng hóa xuất 
khẩu; Thứ tư, áp dụng các công nghệ tiên tiên trong bảo quản lưu giữ rau, quả xuất 
khẩu đồng thời ảp dụng các phương thức giao nhận hiện đại, liên vận để rút ngắn thời 
gian và giá thành vận chuyển rau, quả xu át khẩu.

Thủ công, mỹ nghệ (TCMN):
Năm 2005, mục tiêu phấn đấu dối với hàng TCMN là đạt kim ngạch 500 triệu 

USD, tăng 23% so năm 2004. về cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng TCMN năm 2005 
chủ yếu tập trung vào một số nước và khu vực chính: Nhật Bản, Hồng Kông, Pháp, 
Mỹ, Úc, EU, Hàn Quốc, Đài Loan. Cơ cấu thị trưòng dự kiến Châu Á khoảng 30,5%, 
EU khoảng 47,5%, Châu Mỹ khoảng 15%, úc và Newzcaland 6,5%...

Đây là ngành hàng có giá trị gia tăng cao, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho 
xã hội, đặc biệt là giải quyết việc làm cho nông dân trong điều kiện đất nông nghiệp 
ngày càng bị thu hẹp. Với nguồn nguyên liệu sẵn có (nguyên liệu phụ nhập khẩu chỉ 
chiếm 3 - 5% giá trị), vì vậy giá trị xuất khẩu ròng của mặt hàng này rất cao. Theo 
tính toán của các chuyên gia, nếu chúng ta tăng 1 triệu USD kim ngạch xuất khẩu 
hàng thủ công mỹ nghệ sẽ tương đương với tăng 4,7 triộu USD hàng dệt may. Tuy 
nhiên, điểm yếu của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam là thiếu thiết kế, mẫu mã riêng, 
độc đáo. Để giải quyết hạn chế của ngành hàng này và đạt được mục tiêu xuất khẩu 
năm 2005, trong thời gian tới cần nghiên cứu áp dụng một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thông qua hoạt 
động du lịch văn hoá.

- Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh chính sách khuyến khích sản xuất hàng TCMN 
như Quy hoạch và hình thành vùng/ làng nghề truyền thống theo đặc điểm từng địa 
phương (gồm xây dựng hạ tầng, môi trường, công nghệ, đào tạo...), điều chỉnh chính 
sách đối vối lao động thủ công theo hướng nhà nước hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho thợ 
thủ công trohg các ngành nghề truyền thông (mở trưòng, lớp học mỹ thuật và thực 
hành ở một số địa phương).

- Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích xuất khẩu bằng việc tài trợ cho 
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các cơ sở sản xuâ’t - kinh doanh tham gia các hội chợ triển lãm về hàng TCMN ở 
trong và ngoài nước, các cơ sở sản xuất và nghệ nhân tiếp cận thị trường nước 
ngoài, tham gia khảo sát thị trường và học tập kinh nghiệm các nước trong sản xuất 
kinh doanh, thành lập một số Trung tâm giới thiệu sản phẩm và giao dịch mua bán 
hàng TCMN, tô chức việc nghiên cứu cung cấp thông tin thị trường cho người kinh 
doanh hàng TCMN vế thị hiếu người tiêu dùng, chính sách và các quy định của 
nưốc nhập khẩu hàng TCMN, chủng loại, chất lượng, giá cả phương thức điều kiện 
mua bán... hiệu quả.

- Tăng cưdng hoạt động XTTM cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tổ chức và tham 
gia các hội chợ nhằm giởi thiệu các sản phẩm TCMN trên các thị trường nhập khẩu.

1.3. Nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao, còn. tiềm năng xuất khẩu lớn
Thuộc nhóm này gồm dây diện và cáp điện, sản phẩm nhựa, xe đạp và phụ tùng 

xe đạp.

Đây là những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian qua, còn tiêm 
năng xuất khẩu lớn, chưa bị giới hạn về cơ cấu, thị trường, nếu được tập trung nguồn 
lực, chính sách ưu đãi phù hợp có thể tạo ra những đột phá và trở thành nhân tổ’ mối 
trong xuất khẩu.

Năm 2004, xuất khẩu các mặt hàng này có mức tăng trưởng cao so vâi bình quân 
của cả nước. Các mặt hàng này được đánh giá là còn nhiều tiềm nàng nâng cao kim 
ngạch xuất khẩu trong năm 2005 và những năm tới trên các phương diện:

- Có khả năng cạnh tranh trên thị trường thô’ giối.

- Năng lực sản xuất có thể mở rộng dược trong thời gian ngắn.

- Nhu cầu thị trường thế giới trong những năm tới còn ở mức cao.

Nêu phấh đấu tốt năm 2005 có thố đạt mức tăng trưởng trên/dưới 30% và làm 
tăng kim ngạch xuâ't khẩu của cả nưâc khoảng trên 200 triệu USD.

Hạn chê’ của nhóm hàng hóa này là tỷ lệ nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất 
hàng xuâ’t khẩu chiếm quá cao. Vì vậy, để nâng cao giá trị xuâ’t khẩu ròng trong thời 
gian tới cần :

- Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành bằng mô hình liên kết ngành giữa sản 
xuâ’t nguyên, phụ liệu - viện nghiên cứu, dào tạo - cơ quan Chính phủ và nhà sản 
xuất.

- Mở rộng năng lực sản xuâ’t thông qua đầu tư, xúc tiến mở rộng và đa dạng hóa 
thị trường nhằm tránh phụ thuộc để có thể bị áp dụng các biện pháp trừng phạt 
thương mại của một hoặc một vài thị trường nhập khẩu.

- Có các chính sách và biện pháp khuyến khích xuất khẩu thích hợp từ phía 
Chính phủ để nâng đỡ sự phát triển của các mặt hàng này.

Bộ Thương mại cho rằng, trong năm 2005 cần tiến hành các hội nghị chuyên đề 
cho từng mặt hàng này để xây dựng các chính sách thích hợp nhằm nâng cao kim 
ngạch xuất khẩu các mặt hàng này trong năm 2005 và những nảm tói.
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1.4. Một số mặt hàng hiện có kim ngạch xuất khẩu, nhỏ do các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, các làng nghề và khu vực nông thôn sản xuất dể thúc dẩy việc chuyển dịch cơ 
cấu và bảo đảm hỗ trợ tăng trưởng GDP.

Phấn đấu tăng 40% so với năm 2004 (tăng 1,7 tỷ USD so vâi năm 2004).

Trong .bối cảnh các mặt hàng xuất khẩu bị giới hạn bởi thị trường, cơ cấu và công 
suất sản xuất thì nhiệm vụ đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước đặt ra rất cao đốì vâi nhóm hàng hóa này.

Để đạt được mức tăng trưởng như mục tiêu đặt ra, đòi hỏi phải thống kê, rà soát 
danh mục cụ thể các mặt hàng để định ra các chính sách phát triển sản xuất và xúc 
tiến thương mại.

Bên cạnh những định hướng và giải pháp cụ thể dối với từng nhóm hàng hóa xuất 
khẩu, việc duy tri các chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu trong ngắn hạn và 
dài hạn là hết sức cần thiết. Trong trường hợp chúng ta đạt dược thoả thuận gia nhập 
WTO từ 1 /1 /2006 thì một số chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu hiện nay sẽ 
không còn phù hợp. Tuy nhiên, dể tạo điều, kiện nâng đỡ tối đa sự phát triển xuât khẩu, 
Bộ Thương mại cho rằng chúng ta nên tận dụng triệt để các công cụ chính sách có thê 
trong năm 2005, thậm chí cả những quy định về thời gian ân hạn đối với các nước 
đang phát triển theo quy định của WTO, bao gồm cả những ưu đãi hơn trong tín dụng 
hỗ trợ xuất khẩu và thưỗng vượt kim ngạch xuất khẩu như sau:

1.5. Huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư và sớm dưa vào khai thác các 
dự án tạo nguồn hàng xuất khẩu

Huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân, đặc biệt là khu vực kinh tế tư 
nhân. Năm 2004, riêng khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 27% vốh đầu tư xã hội, lớn 
hơn cả vốh FDI. Tốc độ tăng trưởng của khu vực này cao nhất, nhất là về thu hút lao 
động. Bên cạnh đó, duy trì thu hút đầu tư trực tiếp nưốc ngoài và đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân ODA. Thực tế những năm qua cho thấy để tạo ra nguồn hàng hóa dồi dào 
cho xuất khẩu phải tăng cưòng đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho xuất 
khẩu, đồng thòi phải phát triển các dự án mới nhằm tạo khối lượng hàng hóa đủ lốn 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

1.6. Hoàn thiện chính sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu
Chính sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu được áp dụng từ năm 2002 đến nay và đã 

phát huy tác dụng tích cực đối vổi hoạt động xuất khẩu. Để tiếp tục hoàn thiện chính 
sách này trong năm 2005, Bộ Thương mại kiến nghị Thủ tướng Chính phủ định hưống 
như sau:

- Về diện mặt hàng, để tập trung nguồn lực cho những mặt hàng gặp khó khăn về 
vổh hoặc thị trưòng hoặc sử dụng nhiều nguyên liệu trong nước, thu hẹp diện mặt hàng 
được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trong năm 2005, không áp dụng cho những ngành 
hàng không gặp khó khăn về vốn chủ yếu do các doanh nghiệp FDI đầu tư.

- Cho phép sửa đổi, bổ sung Quyết định 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/09/2001về Quy 
chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu theo hưống nối lỏng các quy định về bảo đảm tiền vay, 
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có dịnh hưống ưu tiên các doanh nghiệp có uy tín và tình hình tài chính lành mạnh, 
được Hiệp hội ngành hàng giới thiệu.

1.7. Chính sách thưởng uượt kim ngạch xuất khẩu
Trong thòi gian tối, chính sách thưởng vượt kim ngạch xuất khẩu cần được sửa 

đổi để một mặt phù hợp vối các quy định của WTO, một mặt tiếp tục khuyên khích 
xuất khẩu. Tuy nhiên, trong năm 2005 chúng ta cần tận dụng tốì da chính sách này dể 
khuyến khích xuất khẩu, Bộ Thương mại xin kiến nghị về chính sách thưởng vượt kim 
ngạch cho năm 2004 và 2005 như sau:

- Giảm mức thưởng đôi với các mặt hàng nông sản xuất thô thuần túy so vổi mức 
thưởng các sản phẩm chất lượng cao hoặc đã qua chế bion dể khuyến khích việc nâng 
cao giá trị xuất khẩu theo chiều sâu.

- Đối với một số nhóm hàng có phạm vi rộng như hàng cơ khí, rau quả Bộ Thương 
mại sẽ hưống dẫn cụ thể những mặt hàng được xét thưởng, mặt hàng nào không thuộc 
diện xét thưởng để tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện (ví dụ trong nhóm rau 
quả, mặt hàng sắn lát không thuộc diện xét thưởng).

- Ngoài ra, đề nghị có chính sách thưởng thành tích cho các doanh nghiệp có giá 
xuất khẩu cao so với giá xuất khẩu các sản phẩm cùng loại dể khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư, nâng cao hàm lượng chế biến cho hàng hóa xuất khẩu.

1.8. Thưởng thành tích xuất khẩu
Thưởng thành tích xuất khẩu kèm với bằng khen của Bộ Thương mại, vởi giá trị 

không lốn (khoảng vài ngàn USD) là biện pháp khuyến khích xuất khẩu được WT0 
cho phép, trong dài hạn cần đẩy mạnh công cụ này nhằm khuyến khích xuất khẩu. Đe 
tiếp tục phát huy tác dụng của biện pháp này trong năm 2005, Bộ Thương mại kiến 
nghị như dự kiến sẽ trao đổi với Bộ Tài chính theo hướng:

- Dành cơ cấu hợp lý hơn về mặt ngân sách giữa 2 loại hình thưởng vượt kim 
ngạch và thưởng thành tích. Tổng số tiền thưởng thành tích xuất khẩu năm 2002 là 
16,3 tỷ đồng, chưa bằng 1/10 dự toán ngân sách thưởng vượt kim ngạch của năm 2003 
là 200 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị xem xét tăng thêm ngân sách cho biện pháp thưởng 
thành tích xuất khẩu lên khoảng 40-50 tỷ/năm và giảm ngân sách thưởng vượt kim 
ngạch xuất khẩu. Như vậy, tổng ngân sách cho các biện pháp thưởng là không thay đổi 
nhưng tác dụng khuyến khích và trong khi vẫn đạt hiệu quả khuyên khích xuất khẩu 
cao hơn.

- Đề nghị Chính phủ ủy quyền Bộ Thương mại nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn 
và công bô' danh mục mặt mặt hàng mổi và thị trường mới cho một thời kỳ đủ dài 
(tương tự trưòng hợp Quỹ tín dụng hỗ trơ xuất khẩu) để các doanh nghiệp chủ động, 
chuyển đổi cơ cấu sản phẩm và thị trưòng xuất khẩu của mình cho phù hợp với các 
tiêu chuẩn được công bố thay vì việc xét thưởng và công bô' hàng năm như hiện nay.

1.9. Xúc tiến thương mại.
Công tác XTTM cần được tổ chức tốt hơn trên cả 3 cấp độ doanh nghiệp, Hiệp hội 
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ngành hàng và cấp Nhà nước (Sở Thương mại, Bộ Thương mại). Đổ hoàn thành mục 
tiêu để ra, công tác XTTM cần triển khai theo hướng sau:

- Đảm bảo thực hiện tôĩ khâu chuẩn bị đối vối các chương trình XTTM, dặc biệt là 
việc tham gia các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài. Khi tham gia các chương trình 
XTTM ở nước ngoài, các đơn vị tổ chức cần liên hộ trưốc với các dôi tác nước ngoài về 
nhu cầu, các nội dung, đặc diểm và yêu cầu của dõi tác dể thông tin dầy dủ cho các 
thành phần tham gia chuẩn bị đáp ứng tốt các yêu cầu của thương nhân (vồ hàng mẫu, 
phương án dàm phán, các thông số kỹ thuật của sản phẩm và kha năng cung cà'p hàng 
hóa của mình...) nhằm tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.

- Vê' các Chương trình XTTM trọng điểm quổc gia:

(1) Đơn giản hóa các thủ tục hành chính đổ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
tiếp cận dỗ dàng hơn với nguồn hỗ trỢ; diều chỉnh cơ cấu hỗ trợ dể nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguồn hỗ trợ.

(2) Tạo diều kiện thuận lợi cho các dơn vị chủ trì các chương trình trong triển 
khai và tổ chức thực hiện: giảm tôì da các quy dinh, thủ tục tài chính - kế toán rườm 
rà, khoán chi cho các nội dung đã được duyệt.

(3) Đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn tài chính hỗ trợ của Nhà nưốc: Tập trung 
nguồn tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng xuất khẩu nhưng 
khó khăn về tài chính để tự mình tô’ chức các hoạt động XTTM.

(4) Tập trung XTTM theo từng chuyên đề, ngành hàng và thu hút nhiều doanh 
nghiệp tham gia các chuyên đề, dổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động XTTM. Thực tế 
trong thòi gian qua cho thấy các doanh nghiệp FDI có hệ thôhg XTTM từ công ty mẹ 
và kỹ năng cũng như khả năng tài chính đủ mạnh để thực hiện các chiến dịch tiếp thị 
sản phẩm nhưng vẫn được hưởng sự hỗ trợ của các chương trình XTTM, thương hiệu 
quốc gia...

Tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan ngoại giao và đại diện 
của Việt Nam ỏ nưốc ngoài trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 
cận thị trường. Đặc biệt là các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc tìm thị 
trưòng, giối thiệu bận hàng cho doanh nghiệp, trong việc phối hợp với các đơn vị tổ 
chức XTTM trong các khâu chuẩn bị và giối thiệu khách hàng.

1.10. Phát triển thương mại diện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao 
dịch thương mại

Trong hoạt động thương mại toàn cầu, thương mại điện tử (TMĐT) và việc ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các giao dịch thương mại dược ứng dụng rộng 
rãi và phát triên vối tốc độ nhanh. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam đã quan tâm đến phương thức này. Tuy vậy, tỷ lệ các doanh nghiệp Việt 
Nam sử dụng CNTTtrong giao dịch thương mại còn rất thấp, do đó đã làm hạn chế 
khả năng thu thập thông tin thị trưòng, giá nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. 
Điều này cũng hạn chế khả năng quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đặc biệt 
trong điểu kiện hệ thống kinh doanh, mạng lưối bán hàng của doanh nghiệp còn 
nhiều hạn chế.
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1.11. Tiếp tục dẩy mạnh cải cách thủ. tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại
Năm 2005, khôi lượng hàng hóa xuất khẩu dự kiến tiếp tục tăng mạnh so với 

năm 2004 (dự kiến tăng hơn 10%), trong khi đó việc hạn chế các xe tải cỡ lớn vào thành 
phô' trong những giờ cao điểm để bảo dảm an toàn giao thông, môi trường đang gây 
khó khăn cho các doanh nghiệp về bô' trí vận chuyển, dự trữ hàng hóa, thông quan 
v.v). Vì vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh những phức tạp không đáng có 
về mặt thủ tục, Bộ Thương mại kiến nghị Thủ tưống Chính phủ chỉ đạo Tổng cục Hải 
quan phối hợp :

- Chỉ đạo hải quan các cửa khẩu tăng tỷ lệ miễn kiểm (lên khoảng 80% hàng hóa 
xuất khẩu), giảm tỷ lệ hàng hóa kiểm tra xác suất và kiểm tra toàn bộ, đưa tỷ lệ hàng 
hóa miễn kiểm ở qua các cửa khẩu lên mức ngang bằng nhau (tránh tình trạng chênh 
lệch về tỷ lệ miễn kiểm ở các cửa khẩu như hiện nay)

- Tăng cường đầu tư thiết bị, máy móc chuyên dùng trong ngành hải quan và 
tăng cường sử dụng máy soi để rút ngắn thời gian kiểm tra, giảm kiểm tra trực tiếp.

2. Nhập khẩu hàng hóa
Kế hoạch 5 năm 2001-2005 đặt ra đô'i vối nhập khẩu là tô'c độ tăng trưởng bình 

quân 15%/năm và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 117,8 triệu USD. Để hoàn thành kế 
hoạch thời kỳ 2001-2005, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa năm 2005 phấn đấu dạt 37 
tỷ USD, tăng 15,8% (tăng 5 tỷ USD so vối năm 2004). Dự kiến năm 2005 nhập siêu 
hàng hóa khoảng 5.000 triệu USD, chiếm 16% kim ngạch xuất khẩu hàng hoá.

Trong năm 2005 nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhập khẩu là: phấn đấu giảm 
nhập siêu, đi đôi vối với bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sông 
(xăng dầu, phân bón, sắt thép, thuốc chữa bệnh...), bảo đảm cân đốì cung-cầu, góp 
phần ổn định giá cả. Để nhập khẩu hợp lý, cần thưòng xuyên nắm chắc sự biến động 
cung-cầu, dự báo sốm, chính xác nhu cầu và giá thị trường thế giới để có biện pháp chỉ 
đạo, điều hành chủ động và có hiộu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của nhập khẩu năm 2005 là phấn đấu cải thiện cơ 
cấu nhập khẩu theo hưống nâng cao tỷ trọng nhập khẩu nhóm máy móc - thiết bị - phụ 
tùng có xu hướng giảm trong năm 2004 nhằm đảm bảo mở rộng sản xuất, phục vụ đầu 
tư theo chiều sâu đốì vối các dự án, tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu. Đồng thời, cần 
tăng tỷ trọng nhập khẩu máy móc - thiết bị - công nghệ nguồn từ các thị trưòng có nền 
công nghiệp hiện đại như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada... Tiến tới giảm tối đa nhập 
khẩu máy móc thiết bị, công nghệ cũ, đã qua sử dụng.

3. Thị trường trong nước
Cùng với đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường trong nưổc là nhiệm vụ quan 

trọng của ngành Thương mại trong năm 2005 nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng kinh 
tê' đất nước. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2004 và những mục tiêu kinh tế - xã hội 
do Quô'c hội đặt ra, Bộ Thương mại đề ra các chỉ tiêu phát triển thị trường trong nước 
năm 2005 như sau:

Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2005 đạt 440.000 tỳ 
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đồng. Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 17% so vâi 
năm 2004.

Hưống chính là phát triển các mô hình kinh doanh hiện dại ở các đô thị, mở rộng 
thương mại trên địa bàn nông thôn.

Mục tiêu là bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo mức tăng giá thấp hơn mức tăng 
GDP, không để xảy ra các cơn “sốt” giá trên thị trường trong nưóc.

Song song với việc tổ chức, ổn định thị trưòng cần chuẩn bị các điều kiện để giúp 
các doanh nghiệp tham gia thị trường phân phối nâng cao khả năng cạnh tranh khi 
mở cửa thị trưòng theo các cam kết quốc tế; hưồng dẫn triển khai thực hiện các 
khung khổ pháp lý điều tiết thị trường như Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại sửa 
đổi, Pháp lệnh Giá...

Về kết cấu hạ tầng trong ngành Thương mại, cần khẩn trương bổ sung, hoàn 
thiện các quy hoạch kết cấu hạ tầng đồng thòi xây dựng phương án huy dộng các 
nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thông kết cấu hạ tầng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
phát triển thương mại trong thời gian tối, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền 
kinh tế.

Đê dạt được mục tiêu đặt ra dối với phát triển thị trường trong nước năm 2005, Bộ 
Thương mại đề ra các giải pháp sau dây:

Thứ nhất, khẩn trương nghiên cứu, dánh giá một cách toàn diện, tổng thể và 
thấu đáo về những cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập và tác động của việc 
thực hiện các cam kết quốc tế về mỏ cửa thị trường trong nước đôì với phát triển 
thương mại trên thị trường trong nước để trong ngắn hạn chủ động đề ra những đôì 
sách hợp lý nhằm dối phó những tác động tiêu cực của quá trình này và làm cơ sở xây 
dựng chiến lược phát triển và hoạch định chính sách điều hành thị trường nội địa 
trong dài hạn.

Thứ hai, thiết lập hệ thống bán hàng; mở rộng, củng cố hệ thông các đại lý bán 
hàng trên cơ sỏ lựa chọn trong nưốc để thiết lập một số mạng lưối kinh doanh ổn định, 
vững chắc, đủ mạnh, làm tốt vai trò định hưống trên thị trường, làm cơ sở cạnh tranh 
với các công ty đa quốc gia trên thị trường trong nước khi mở cửa, tiến tối mở rộng hoạt 
động ra nước ngoài (Lào, Campuchia, Myanma...) trong tương lai, cụ thể:

(1) Hệ thống các doanh nghiệp phân phối chuyên ngành: được tổ chức thông suốt, 
dựa trên các mốì liên kết kinh tế dọc trong hệ thông và giữa hệ thống vối sản xuất và 
cung ứng, có các đơn vị mua bán trực thuộc ở các thị trường khu vực, nối liền sản xuất 
với tiêu dùng, bám sát qui trình lưu thông của các mặt hàng quan trọng và thiết yếu, 
như Tổng công ty thép, Tổng công ty vật tư nông nghiệp, Tổng công ty xi mãng, Tổng 
công ty lương thực, Tổng công ty mía đưòng...

(2) Hệ thống các doanh nghiệp phân phối tổng hợp: được tổ chức thành mạng lưới 
rộng rãi và đa dạng các đơn vị kinh doanh, dựa trên các môi liên kết kinh tê ngang 
trong mạng lưối, tạo thành trung tâm phần phôi lân dưới dạng tổng phát hành hàng 
hóa nhằm đáp ứng mọi nhu cầu thị trường của một địa bàn (tỉnh, thành phô, vùng 
hoặc miền) như Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Tổng công ty thương mại Hà Nội.
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(3) Hệ thống Siêu thị uà Trung tâm thương mại, chợ dầu mối bán buôn lớn 
chuyên doanh, phù hợp với dung lương thị trường và phát huy hết tiềm năng, lợi thế 
phát triển của các không gian kinh tế ở các thành phô'lốn và các tỉnh trọng điểm về 
sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng nông - thủy sản như: Siêu thị Intimex, 
Trung tâm thương mại Tràng Tiền, Trung tâm thương mại Vincom, chuỗi Siêu thị 
Co.opmart, Thương xá TAX, các chợ đầu môi bán buôn nông sản cấp vùng...

Thứ ba, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lương, hiệu 
quả công tác điều hành vĩ mô về cung - cầu thị trưòng và giá cả các mặt hàng trọng 
yếu”, trên cơ sở Đề án được duyệt, hoàn thiện cơ chế kinh doanh một số mặt hàng thiết 
yếu đốì vổi sản xuất và đời sông (phân bón, sắt, thép, dược phẩm...) dể phục vụ tốt hơn 
c.ông tác điều hành thị trường trong nưốc của Chính phủ, tránh bị động, lúng túng khi 
xảy ra những biến động bất thường trên thị trưòng.

Thứ tư, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia và đầu tư trong lĩnh vực 
phân phối, Chính phủ nghiên cứu, ban hành những chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
và ưu đãi về đất đai, đào tạo, lao động, xây dựng thương hiệu, mỏ rộng tín dụng 
thương mại vồi các điều kiện linh hoạt hơn... đôì vâi các tổ chức tham gia vào lĩnh vực 
phân phôi được lựa chọn ở trên.

Thứ năm, phát triển các hình thức thương mại văn minh, hiện đại trên cơ sở quy 
hoạch hợp lý nhằm hưống dẫn tiêu dùng và đảm bảo các kênh thông tin về thị trường: 
phát triển và nhân rộng mô hình một số siêu thị, Trung tâm thương mại và chợ đầu 
môì bán buôn lớn, phù hợp vổi dung lượng thị trường và phát huy hết tiềm năng, lợi 
thế phát triển của các không gian kinh tế ở các thành phố’ lớn và các tỉnh trọng điểm 
về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng nông - thủy sản như: Siêu thị Intimex, 
Trung tâm thương mại Tràng Tiền, Trung tầm thương mại Vincom, chuỗi Siêu thị 
Coopmart, Thương xá TAX, các chợ đầu mốì bán buôn nông sản cấp vùng...

Thứ sáu, khẩn trương nghiên cứu và bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật Cạnh tranh, Pháp lệnh giá; sớm hoàn thiện, trình Chính phủ đưa ra thông qua 
trưốc Quốc hội Luật Thương mại sửa đổi và các văn bản hưống dãn thi hành Luật làm 
công cụ pháp lý điều tiết hệ thống phân phổi trên thị trưòng, đặc biệt chú trọng tới việc 
điều chỉnh các hành vi cạnh tranh, thôn tính, sáp nhập của các công ty phân phối trên 
thị trường và mức độ can thiệp của Nhà nước trong các trưòng hợp cần thiết nhằm 
đảm bảo một thị trưòng cạnh tranh lành mạnh với sự quản lý điều tiết của Nhà nước 
trong các trưòng hợp cần thiết.

Thứ bảy, trong năm 2005 và thòi gian tới cần chấn chỉnh từ khâu quy hoạch, 
nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và từng 
bưốc xây dựng hệ thông kết cấu hạ tầng này nhằm phục vụ tốt sự phát triển thương 
mại như hệ thông kho tàng, bến, bãi, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị ... theo 
hưống hiệu quả, tiết kiệm và tận dụng tối đa mọi nguồn lực của xã hội.

Thứ tám, đảm bảo phục vụ tốt các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền 
núi, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời đổi mái chính sách trợ già, trơ cước đôì vâi khu vực 
này theo hưốngỴhù hợp với đặc điểm từng vùng, nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, 
phục vụ đắc lực công cuộc xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ đòi sông đồng bào.
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Thứ chín, tăng cưdng công tác quản lý thị trưòng đó ngăn chặn buôn lậu hàng giả 
và gian lận thương mại để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trưdng, 
chấn chỉnh mạng lưới lưu thông, phân phôi đổ kiềm chế những biến động giá cả bất lợi 
đôi vối những mặt hàng nhạy cảm nhưng vẫn đảm bảo hàng hóa lưu thông thông 
thoáng, nhất là những mặt hàng thiết yếu đối với nền kinh tế.

4. Công tác xây dựng thể chế - chính sách nhằm nâng cao khả năng cạnh 
tranh trong quá trình hội nhập kinh tế - quốc tế

Trong những năm gần đây, khi toàn cầu hóa kinh tế trở thành xu thế khách 
quan, nhiều khu vực mậu dịch tự do và các Hiệp định mậu dịch tự do song phương ra 
đời với những yêu cầu về cam kết ngày càng cao và khắt khe hơn trưốc như giảm thuế 
nhập khẩu (tiến đêh 0) và bãi bỏ các hàng rào phi thuế, hàng hóa được lưu thông tự 
do... thì ranh giới giữa thị trường trong nưốc và thị trường ngoài nưồc là không đáng 
kể, thậm chí không còn. Trong điều kiện đó, một ngành sản xuất, một ngành dịch vụ 
chỉ có thể đứng vững và phát triển nếu có khả năng cạnh tranh trên thị trưòng trong 
nưâc và thị trưòng quốc tế.

Trong bối cảnh nêu trên, Việt Nam đã và đang trỏ thành một nhân tô' tích cực 
tham gia vào xu thế khách quan toàn cầu hóa kinh tế. Vối tư cách là thành viên của 
ASEAN, APEC và thành viên sáng lập của ASEM trong năm 2005 cần tiếp tục chủ 
động và tích cực tham dự các hoạt dộng thưòng niên và các chương trình của ASEAN, 
APEC, ASEM, dặc biệt chuẩn bị tiền đề cho 2006 vồ cả nội dung và hậu cần, nhân sự 
cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2006.

Một nhiệm vụ rất nặng nề đặt ra cho năm 2005 là phải tận dụng khả nâng kết 
thúc đàm phán, gia nhập WT0 vào cuối năm.

Vối việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, nhiều cơ hội sẽ mở ra vâi 
nền kinh tế nưốc ta như mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút vốn đầu tư từ 
các nhà đầu tư nưốc ngoài, các nguồn viện trợ phát triển của các nưốc và các định chế 
tài chính quô'c tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tộ quô'c tế (IMF), Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB)... phục vụ đầu tư phát triển nền kinh tế và có điều kiện tiếp 
nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý thông qua các dự án đầu tư.

Cùng với cơ hội và đồng hành vối cơ hội, nền kinh tế nước ta, các doanh nghiệp 
nước ta cũng phải đôì đầu vối các thách thức lớn. Đó là sự cạnh tranh ngày càng quyết 
liệt trên cả ba cấp độ do hàng rào bảo hộ bị dỡ bỏ, do phải thực hiện chế độ đãi ngộ tối 
huệ quốc và đốì xử quốc gia, nên các sản phẩm nước ta phải cạnh tranh bình đẳng vối 
các sản phẩm nưốc khác không chỉ trên thị trưòng thế giối mà ngay cả trôn thị trưòng 
nội địa. Điều đó không chỉ đòi hỏi bản thân sản phẩm .phải có chất lượng cao, giá thành 
hạ (chủ yếu do công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý của doanh nghiệp quyết định), 
để sản phẩm đến được vổi người tiêu dùng, doanh nghiệp còn phải thực hiện tốt việc 
đưa sản phẩm đến người tiêu dùng và mở rộng kinh doanh nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh của mình thông qua việc làm tốt các dịch vụ sau bán hàng, xây dựng 
thương hiệu. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp còn phụ thuộc rất 
lớn vào chi phí "đầu vào" do các doanh nghiệp khác cung cấp, các cơ chế chính sách vĩ 
mô và vào các dịch vụ công mà Nhà nước cung ứng. Những yêu tô này tạo nên chi phí 
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giao dịch xã hội của doanh nghiệp. Chi phí giao dịch xã hội càng lớn thì khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp càng nhỏ. Và vì vậy, sự cạnh tranh được dặt ra trên cấp độ lốn 
hơn: cạnh tranh tổng lực của nền kinh tê', sức cạnh tranh quốc gia. Như vậy trong quá 
trình hội nhập kinh tê quôc tô ngày càng sâu sắc, kinh tô' nước ta sẽ có những cơ hội 
mới để phát triển, dồng thời phải đương đầu với nhiều thách thức mói. Thách thức là 
sức ép trực tiếp, còn cơ hội tự nó không chuyển thành lực lượng vật châ't trên thị 
trường mà phải thông qua hoạt động của chủ thể. Cơ hội và thách thức cũng luôn vận 
động, biên đổi. Tận dụng được cơ hội sẽ đẩy lùi được thách thức và tạo ra cơ hội mới lỏn 
hơn. Ngược lại, không tận dụng được cơ hội thì thách thức sẽ lấn át làm triệt tiêu cơ 
hội. Chính vì vậy, cùng với Nhà nước, vai trò "chủ thổ" của doanh nghiệp râ't quan 
trọng. Doanh nghiệp là người "xung trận", là lực lượng trực tiếp đương đầu trong cạnh 
tranh, còn Nhà nưốc là người mở đường.

Là cơ quan tham mưu cho Chính phủ về thể chô', chính sách quản lý và phát triển 
thương mại, trong năm 2005 và thòi gian tới, Bộ Thương mại và các Bộ, Ngành có 
nhiệm vụ xây dựng các cơ chê', chính sách vĩ mô thích hợp nhằm đảm bảo vừa nâng đỡ 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của sản phẩm và đảm bảo tô't mô'i quan hệ Nhà nước 
- doanh nghiệp, đồng thời vừa phải dảm bảo các chính sách cơ chê' được xây dựng phù 
hợp vối các cam kết hội nhập kinh tê' quốc tế.

Về chính sách phát triển thương mại, trong năm 2005 và thời gian tối cần tiếp tục 
hoàn thiện các văn bản pháp luật về thương mại như khẩn trương sửa đổi Luật 
Thương mại; Dự thảo và trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật 
Cạnh tranh và liên quan đô'n cạnh tranh; hướng dẫn thực hiện các Pháp lệnh Chông 
trợ câ'p và Pháp lệnh Chông bán phá giá..., thay thê' các văn bản pháp quy lạc hậu về 
thương mại đảm bảo phù hợp yêu cầu quản lý của ngành trong tình hình mới.

Ngành Thương mại cần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nưốc về thương mại, 
đẩy mạnh cải cách hành chính trong thương mại, tạo môi trưồng kinh doanh thông 
thoáng, bình đẳng, minh bạch, đấu tranh chông và loại bỏ tham nhũng trong cơ quan 
quản lý nhà nước về thương mại cũng như trong các doanh nghiệp, đồng thời táng 
cuòng đấu tranh chông buôn lậu và gian lận thương mại./.

Phụ biểu SÔ I
MỤC TIÊU XUẤT KHẨU NĂM 2005 DÔÌ VỚI TỪNG MẶT HÀNG

Đơn vị: triệu USD

Mặt hàng Kim ngạch 
T.II 2004

Kim ngạch 
D.K 2005

Tăng trưởng
X.K 2005/2004

Tổng trị giả 26.504 31.500 19,0
Nhóm nông, lâm, thủy sản 5.479 6.015 9,8
1 Thủy sản 2.401 2,750 14,5
2 Gạo 950 1,000 5,3
3 Cà phê 641 650 1,4
4 Rau quả 179 220 22,9
5 Cao su 597 610 2,2
6 Hạt tiêu 152 160 5,3
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Mặt hàng Kim ngạch 
T.H 2004

Kim ngạch 
D.K 2005

Tăng-trưởng
X.K 2005/2004

7 Nhân điều 436 480 10,1
8 Chè các loại 96 115 19,8
9 Lạc nhân 27 30 11,1
Nhóm
TCMN

hàng Công nghiệp, Chế biến và
10.607 13.400 26,3

10 Hàng dệt và may mặc 4.386 5,100 16,3
11 Giày dép các loại 2.692 3,500 30,0
12 Hàng đ/tử & LK m/tính 1.075 1,500 39,5
13 Hàng thủ công mỹ nghệ 426 530 24,4
14 Sản phẩm gỗ 1.139 1,600 40,5
15 Sản phẩm nhựa (plastics) 261 360 37,9
16 Xe đạp và phụ tùng 239 290 21,3
17 Dây điện và cáp điện 389 520 33,7
Nhóm nhiên liệu, khoáng sản 6.026 6.060 0,6
18 Dầu thô 5.671 5,680 0,2
19 Than đá 355 380 7,0
Nhóm hàng hóa khác 4.808 6.025 25,3

Phụ biểu số2
Dự KIẾN Cơ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT khau năm 2005

Đơn vị: triệu USD

Nauổn: Báo cáo của Bộ Thương mại, Hà Nội tháng 1 năm 2005

Khu vực 
thị trường

2004 2005
Kim 

ngạch
So với
2003 Tỷ trọng

Kim 
ngạch

So với
2004 Tỷ trọng

Tổng kim ngạch 26.503 31,3% 100% 31,500 19.0%
Châu Á 13.100 35,8% 49,4% 14.490 23,1% 47%
Nhật Bản 3.502 20.4% 13.2% 4500 19,9% 15%
Trung Quốc 2.736 56,5% 10.3% 3000 18,8% 9,6%
ASEAN 3.874 31,0% 14.6% 4690 13,1% 15.1%
Châu Úc 1.860 28.3% 7,0% 2.210 21,3% 7%
Châu Âu 5.400 22,8% 20,4% 6.500 38,9% 21%
EU25 4.970 29,0% 18.8% 5.959 35,0% 20.0%
Châu Mỹ 5.701 25,1% 21,5% 7.000 36,8% 23%
Hoa Kỳ 4.992 18,8% 18,8% 6230 24,2% 20%
Châu Phi 412,0 155% 1,5% 800 94,2% 2%
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NGÀNH DU LỊCH

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM vụ NĂM 2004

Năm 2004 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đốì với ngành Du lịch trong việc 
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001-2005 và Nghị quyết của Đại hội Đảng lần 
thứ IX phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn.

Trong năm qua, có nhiều yếu tô' khách quan tác động không thuận đến tình hình 
kinh tế- xã hội nước ta nói chung, cũng như ngành Du lịch nói riêng. Trên bình diện 
quốc tế, tình hình chính trị vẫn bất ổn; chiến tranh Irắc, khủng bổ' ở Đông Nam Á; 
cạnh tranh quốc tế về du lịch gay gắt; giá nguyên nhiên liệu tăng mạnh; đồng Đô la 
giảm giá. Ở trong nưốc thiên tai, bão lũ, hạn hán kéo dài ở nhiều địa phương, dịch cúm 
gia cầm xẩy ra trên diện rộng, giá nguyên, nhiên liệu, giá sinh hoạt tăng cao... đã ảnh 
hưởng tối hoạt động du lịch. Mặt khác cũng cần khẳng định những mật tích cực trong 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm qua. Dù gặp nhiều khó khăn, 
nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn được duy trì, đời sông xã hội tiếp tục 
phát triển, an ninh chính trị được giữ vững.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của toàn Ngành, sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nưốc, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của lãnh đạo ngành, sự phôi hợp với các Bộ, 
ngành và địa phương, sự hưởng ứng của toàn xã hội, nên du lịch Việt Nam vẫn đạt 
được nhịp độ tăng trưởng cao. Các chỉ tiêu kế hoạch năm qua đều vượt: Khách du lịch 
quốc tế đạt 2,393 lượt, tăng 20,5% so vối năm 2003; khách du lịch nội địa đạt 14,5 triệu 
lượt, tăng 11,5% so vối năm 2003. Trên các mặt công tác lớn, ngành Du lịch đã đạt 
được những thành tựu đáng kể.

I. THỰC HIỆN CÁC MẶT CHỦ YÊU
1. Xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng cục, toàn Ngành 

tập trung xây dựng Dự thảo Luật Du lịch. Tổng cục Du lịch đã huy động các nguồn lực 
tài chính, công sức, trí tuệ cho xây dựng Dự thảo; đã phôi hợp chặt chẽ với các cơ quan 
và chuyên gia pháp luật trong và ngoài nước; đã tổ chức khảo sát và hội thảo trên cả 3 
miền để lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương, các chuyên gia trong nước và quôc tế, 
thu nhận được nhiều ý kiến tham gia, đóng góp thiết thực. Đến nay Dự thảo Luật Du 
lịch đã hoàn tất, trình Thủ tưâng. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ trình Quốc hội để xem 
xét vào đầu năm 2005.

Cùng với dự thào Luật, Tổng cục đã xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về 
khu, tuyến, điểm du lịch; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch đến năm 
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2010; đề án tăng tốc phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Đây sẽ là cơ sở 
pháp lý quan trọng cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiên lược của ngành.

2. Tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch
Thực hiện Nghị định 32 NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Du lịch đã chỉ đạo triển 

khai Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đôn năm 2010, làm 
căn cứ cho các địa phương điều chỉnh quy hoạch của địa phương mình. Tranh thủ sự 
hỗ trợ của Tổ chức Du lịch Thế giói WT0, của Cu Ba, triển khai quy hoạch khu du lịch 
trọng điểm quốc gia đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Đồng thòi hỗ trợ các địa phương trên 
cả nưốc tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết và chuẩn bị tôt các dự án đầu tư. 
Nhiều địa phương cũng đã chủ động điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch của mình 
và lập các dự án kêu gọi đầu tư.

3. Công tác đầu tư
Năm 2004, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 500 tỷ đồng vốn ngân sách cho đầu tư cơ sở 

hạ tầng du lịch (tổng số vốn được cấp 4 năm 2001-2010 là 1.596 tỷ đồng), trong đó hơn 
70% vốn đầu tư vào các địa phương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả,... Năm 2004, có 
18 dự án đầu tư nước ngoài FDI vào lĩnh vực du lịch, với tổng số' vốn đăng ký đạt trên 
110 triệu USD; nguồn vốh ODA chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực 
(dự án EU, dự án VIE 015, xây dựng Luật Du lịch và phát triển du lịch cộng đồng. Các 
dự án “Phát triển du lịch Mêkông” vay của ADB, dự án đào tạo nghiệp vụ khách sạn do 
Luxembourg tài trợ... đã được triển khai.

4. Công tác xây dựng sản phẩm du lịch
Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch là nội dung quan trọng trong chiến lược phát 

triển du lịch Việt Nam. Vì vậy, năm 2004, công tác xây dựng sản phẩm, loại hình du 
lịch mới được đẩy mạnh. Ngành Du lịch chủ trương mở rộng xã hội hóa, khuyên khích 
mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng các khu du lịch, điểm du lịch, phát 
triển các sản phẩm, loại hình du lịch mối. Vì vậy, các địa phương đã chủ động và tích 
cực trong việc nghiên cứu, khảo sát, tìm ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn và các loại 
hình du lịch thích hợp tại địa phương. Tổng cục Du lịch đã phối hợp vối nhiều địa 
phương, doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư khai thác các tuor du lịch mối như “con 
đưòng di sản thế giới miền Trung”, “con đường xanh Tây Nguyên”, “hành trình qua các 
Kinh đô cổ”, tour du lịch 3 nước Việt- Lào-Thái, tour xuyên Á,., vồi sự nỗ giúp đỡ, tạo 
điều kiện của Tổng cục Du lịch, các ngành và địa phương liên quan, một số' doanh 
nghiệp đã tổ chức thành công các loại hình du lịch mới như Chương trình đua thuyền 
buồm quốc tế tại Nha Trang với sự tham dự của hàng trăm khách quốc tế, phóng viên 
báo chí truyền hình quốc tế, tour du lịch xuyên Việt bằng ô tô, tour thám hiểm leo núi 
Phan-Xi-Păng, tour văn hóa các dân tộc, qua đó góp phần quan trọng trong việc quảng 
bá hình ảnh sản phẩm của du lịch Việt Nam trên thế giới.

Tổng cục Du lịch cũng đã chủ trì, phồì hợp với các sở, các doanh nghiệp tổ chức 
thành công một số' chương trình khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch mới như tour 
du lịch Tây Bắc hưỏng ứng năm Du lịch Điện Biên Phủ, tour khảo sát các tuyến điểm 
du lịch tại Nghệ An và Hà Tĩnh (phục vụ cho năm Du lịch Nghệ An, tour du lịch văn 
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hóa và sinh thái 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai (để phục vụ cho Chương trình Du 
lịch về cội nguồn 2005), tour sinh thái văn hóa Vĩnh Phúc, tour du lịch Trường Sa. 
Tổng cục Du lịch đã tích cực phôi hợp với các Bộ ngành và địa phương liên quan tổ 
chức thành công cho đoàn diễu hành ô tô du lịch hữu nghị Ân Độ - ASEAN vào Việt 
Nam, tạo được ấh tượng đặc biệt cho doàn và qua đó góp phần quảng bá tích cực hình 
ảnh du lịch Việt Nam trong khu vực và trôn thế giới... Việc tham gia tổ chức thành 
công chương trình này đã mở ra một loại hình du lịch mới, hấp dẫn - du lịch đường bộ 
liên quốc gia, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển du lịch đường bộ trong 
thời gian tối.

5. Công tác lữ hành, khách sạn, nâng cao chất lượng phục vụ
về công tác lữ hành'. Năm 2004, công tác lữ hành đã có nhiều chuyển biến tích 

cực. Hoạt động lữ hành quốc tế đã đạt mức tăng tưởng cao cả về số lượng và chất 
lượng. Trong năm 2004, đã có thêm 85 doanh nghiệp lữ hành quốc tế được cấp Giây 
phép, nâng tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế lên 329 doanh nghiệp, trong đó có 
123 doanh nghiệp nhà nưốc, 206 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. 
Hoạt động lữ hành nội địa khá sôi động. Nhò vậy, lực lượng kinh doanh lữ hành ngày 
càng đông đảo, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong kinh 
doanh lữ hành.

Các doanh nghiệp lữ hành đã chú trọng đẩy mạnh công tác thị trường, tăng cường 
thu hút khách tại những thị trường trọng điểm. Nhờ đó, một số thị trường khách dã 
đạt tốc độ tăng trưởng cao như Hàn Quốc, úc, Mỹ, Nhật... góp phần chuyển biến hoạt 
động du lịch trong nước. Trong năm 2004, Hoạt động kinh doanh du lịch đưa công dân 
Việt Nam ra nước ngoài du lịch (du lịch outbound) phát triển mạnh, đóng góp phần 
quan trọng cho nguồn thu của các doanh nghiệp lữ hành quôc tê, tăng cường giao lưu 
hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam vối thế giới bên ngoài.

Để tăng cường thu hút khách du lịch từ thị trường Trung Quốc, Tổng cục Du lịch 
đã chủ động tích cực phối hợp vổi Bộ Công an và các Bộ, ngành chức năng xây dựng 
quy chế về tổ chức quản lý công dân Trung Quôc sử dụng Giấy phép nhập, xuất cảnh 
do Trung Quôc câp vào Việt Nam tham quaọ, du lịch (gọi tắt lâ Quy chế 849), trong đó 
cho phép khách Trung Quốc sử dụng thẻ được đi du lịch tại 64 tỉnh, thành phô trong cả 
nưổc; Tổ chức hội nghị triển khai Quy chế, làm thủ tục cho 54 doanh nghiệp đăng ký 
tham gia đón khách Trung Quôc theo Quy chê 849. Đồng thời đã phôi hợp vối các Bộ, 
ngành tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Quy chế này.

về công tác hướng dẫn viên'. Tổng cục Du lịch đã có giải pháp giải quyết tình 
trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng Trung, Hàn, Nhật, ban hành một sô văn bản tháo gỡ 
các khó khăn trong thủ tục cấp thẻ và thúc đẩy công tác cấp thẻ hưống dẫn viên. Thúc 
đẩy 11 cơ sỏ giáo dục đại hoc đã được chỉ định mở các lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ 
hướng dẫn du lịch, đồng thòi bổ sung mở rộng cơ sở khác đảm bảo sự cân đôiì giữa các 
vùng, miền. Phôi hợp vâi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thông tin hoàn chỉnh 
và ban hành khung chương trình đào tạo ngắn hạn ngoại ngữ du lịch, theo đó bước đầu 
đã chỉ định 2 cơ sở giáo dục đại học mở lốp. Thử nghiệm tổ chức Hội đồng kiểm tra
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trình độ nghiệp vụ hướng dẫn và ngoại ngữ du lịch dể phục vụ cho việc tuyển chọn 
hướng dẫn viên sử dụng ngoại ngữ hiếm để giải quyết tình trạng thiêu hướng dẫn viên. 
Đây là một hướng mối có thể phát triển dáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành trong 
tương lai.

Các cơ sở lưu trú phát triển nhanh cả về sô'lượng lẫn chất lượng, nhất là ở những 
trung tâm du lịch lớn. Hầu het các cơ sở lưu trú đều quan tâm nâng cấp trang thiết bị, 
tiện nghi phục vụ, đào tạo lao dộng, đa dạng hóa sản phẩm hưống tói tạo nê' nếp và 
tính chuyên nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, phục vụ khách. Tổng cục 
Du lịch tiếp tục hướng dẫn các sở tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 39/2000/NĐ- 
CP của Chính phủ về quản lý các hoạt động lưu trú, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là 
việc trá hình, núp bóng trong kinh doanh nên chất lượng phục vụ trong kinh doanh 
khách sạn cũng được cải thiện. Hiện nay, Tổng cục Du lịch đang chỉ đạo xây dựng Đề 
án phân cấp quản lý về sản phẩm, giá chất lượng kinh doanh khách sạn, nhà hàng du 
lịch, làm cơ sở đảm bảo cho việc kinh doanh hiệu quả. Hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch 
rất quan tâm đầu tư mở rộng thêm nhiều dịch vụ mối, hiện đại hóa khang trang thiết 
bị, tạo tiện nghi cho khách lưu trú như: dịch vụ thông tin, Internet tốc độ cao, dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ phục vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí, đa dạng hóa sản phẩm 
ăn uống... góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kéo dà1’ thời gian lưu trú của khách, 
tăng sức cạnh tranh thu hút khách của các cơ sở.

Tính đến nay, đã có 1.462 cơ sở lưu trú được xếp hạng từ loại “đạt tiêu chuẩn tôì 
thiểu” đến 5 sao và 2 khu căn hộ cao cấp vối tổng buồng được xếp là 45.230 buồng 
(không kể 69 căn hộ, 211 buồng thuộc khu căn hộ cao cấp). Trong năm 2004, đã tiến 
hành thẩm định và tái thẩm định 106 khách sạn, đã trình Tổng cục trưởng ký quyết 
định công nhận cho 25 khách sạn đạt từ 3-5 sao. Đã tham gia phục vụ, tổ chức thành 
công các sự kiện quốc tế lán vừa qua tại các nưốc như Hội nghị Bộ trưởng du lịch các 
nưốc châu Á - Thái Bình Dương ở Huế và Hội nghị thượng đỉnh ASEM 5 ở Hà Nội, thể 
hiện sinh động tính chuyên nghiệp và chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ của 
Du lịch Việt Nam.

6. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
Thực hiện Nghị định 94/NĐ-CP của Chính phủ, Cục xúc tiến Du lịch đã được 

thành lập, bước đầu ổn định tổ chức, sắp xếp nhân lực để thực hiện triển khai các hoạt 
động quảng bá của Ngành. Hiện nay đã có 3 sỏ Du lịch thành lập Trung tâm Xúc tiến 
Du lịch, 20 Sở Thương mại - Du lịch thành lập 11 Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du 
lịch và 9 Phòng xúc tiến Thương mại- Du lịch, hình thành nên một hệ thông các cơ 
quan xúc tiến du lịch từ Trung ương đến địa phương. Bước đầu đã có các hoạt động 
thiết thực, phôi hợp giữa các địa phương, đơn vị trong ngành, triển khai các chương 
trình quảng bá xúc tiến trong và ngoài nước. Đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam 
tại Thụy Điển tổ chức thành công chương trình giối thiệu điểm đến Việt Nam tại Thụy 
Điển, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại An Độ tổ chức giới thiệu điểm đến Việt 
Nam tại Ấn Độ. Những sự kiện này đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp du lịch hai 
nước trên và các nước lân cận cùng đông đảo báo chí, truyền hình tạo động lực mồi 
trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với thế giới.
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Trong năm 2004, Du lịch Việt Nam đã tham gia 15 Hội chợ, có thể kể đến những 
hội chợ lốn như Hội chợ Bắc Kinh- Trung Quốc, Hội chợ Kotfa-Hàn Quốc, Lễ hội 
Geneve -Thụy Sỹ, hội chợ du lịch ASEAN - Nhật Bản, Hội chợ Top Resa - Pháp, Hội 
chợ WTM - Anh quôc...

Năm 2004 hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nưóc, sôi động, rộng khắp. Đã triển 
khai một chương trình rầm rộ, tổ chức nhiều sự kiện trong năm như Festival Huế, 
các Lễ hội du lịch ở Hạ Long, Quảng Bình, lễ hội văn hóa du lịch “Nhịp cầu xuyên Á” 
ở Quảng Trị, Liên hoan văn hóa du lịch Đà Nằng 2004, tháng du lịch “Hội An - cảm 
xúc mùa hè”...đặc biệt, sự kiện trung tâm của năm 2004 là năm Du lịch Điện Biên 
Phủ, đã tổ chức công phu, với nhiều nội dung mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa có giá trị 
tôn vinh sự kiện trọng đại này của đất nước và giới thiệu bản sắc văn hóa của các dân 
tộc Tây Bắc. Hưởng ứng năm Du lịch Điện Biên Phủ, cùng vối Điện Biên Phủ, nhiều 
sự kiện khác trên khắp các địa phương trong cả nưốc đã được tổ chức, tạo nên một 
không khí sôi động cho du lịch Việt Nam, có tác dụng thu hút nhiều khách du lịch 
trong và ngoài nước.

7. Công tác đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp
Công tác đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp tiếp tục được triển khai và được 

lãnh đạo Ngành hết sức quan tâm chỉ đạo. Các địa phương đã và đang phát huy tính 
chủ động khẩn trương tiến hành rà soát hệ thông các doanh nghiệp, đẩy nhanh lộ 
trình đổi mói theo chỉ đạo chung của Chính phủ và của Ngành. Trong năm Tổng cục 
Du lịch đã hoàn thành cổ phần hóa được 3 khách sạn, lập đề án cổ phần hóa cho 2 công 
ty; đã hoàn chỉnh đề án trình Chính phủ vê' việc đổi mới sắp xếp lại các doanh nghiệp 
hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp 
lại các doanh nghiệp. Trong thòi gian tới, Tổng cục Du lịch tiếp tục đẩy mạnh nhịp độ 
triển khai nhiệm vụ này,nhanh chóng đưa hoạt động của các doanh nghiệp đi vào ổn 
định, tạo thế và lực mối cho các doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Công tác 
đổi mối sắp xếp lại doanh nghiệp đang đi đúng hướng, theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

8. Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế:
Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập năm 2004 tiếp tục đạt kết quả thiết thực, đi 

vào chiều sâu cả trong quan hệ song phương và đa phương.

Trong hợp tác đa phương, đã tham gia đầy đủ các nội dung hợp tác, thực hiện 
nghĩa vụ thành viên trong các tổ chức quốc tế và khu vực. Đồng thòi mở rộng hợp tác 
trong một sô' khuôn khổ đa phương: Ba quôc gia - một điểm đến (Việt Nam - Lào - 
Camphuchia), hợp tác ACMECS ( Camphuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan - Việt 
Nam), Tiểu vùng Mê Kông mở rộng...chuẩn bị nội dung, phương án cam kết mở cửa thị 
trường dịch vụ du lịch, phù hợp với lộ trình, mục tiêu Việt Nam gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WT0) vào năm 2005, đàm phán mở cửa dịch vụ hướng tới xây 
dựng khu vực mậu dịch tự do ASEAN vào năm 2010 và khuôn khổ hợp tác APEC.

Đã đăng cai và tham gia nhiều sự kiện du lịch quốc tế như Hội nghị Bộ trưởng 
du lịch các nưổc châu Á Thái Bình Dương, họp tham vấn ASEAN - Ấn Độ, họp các 
nhóm công tác du lịch ASEAN. Tranh thủ khai thác hỗ trợ kỹ thuật thông qua các dự 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



310 KINH TẾ - XÁ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THỀM HỘI NHẬP

án như Du lịch đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần để Du lịch Việt Nam tranh 
thủ được vôh, kinh nghiệm, công nghệ, nguồn khách, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và 
hội nhập.

Hợp tác du lịch song phương-. Năm 2004, du lịch Việt Nam ký thêm 3 hiệp định 
đưa sô'hiệp định hợp tác song phương đã ký lên 22. Nhiều nội dung thảo thuận của các 
hiệp định đã ký được triển khai hiệu quả với Camphuchia, Lào, Singapore, Trung 
Quô'c...Hợp tác với các nưốc chưa có điều kiện ký hiệp định cũng tiếp tục được đẩy 
mạnh. Bên cạnh triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình hợp tác hình thành từ 
trước đã có những hướng, những chương trình hợp tác cụ thể mổi để khai thác các thị 
trưòng trong và ngoài khu vực như Ân Độ, Tây Ban Nha, Italia...Trong khuôn khổ hợp 
tác trao đổi đoàn, Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam đã thăm và làm việc với cơ 
quan du lịch quốc gia các nưốc trong và ngoài khu vực tạo cơ sở quan trọng để hình 
thành, triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể, góp phần tích cực củng cô' quan hệ 
hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước.

9. Công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường
Công tác nghiên cứu khoa học bám sát thực tiễn hoạt động ngành. Lãnh đạo Tổng 

cục Du lịch thông qua Hội đồng khoa học ngành đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các đề 
tài nghiên cứu đi sát vối thực tê'hoạt động của Ngành, có địa chỉ ứng dụng và đảm bảo 
đúng tiến độ thực hiện, không để kéo dài.

Tiếp tục duy trì cập nhật thưòng xuyên thông tin mối trên Internet về Du lịch 
Việt Nam cho 4 Websi le du lịch bằng 4 thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, Trung Quôc.

Tổng cục Du lịch phối hợp vối Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển 
khai các văn bản pháp quy bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời tổ chức 
triển khai nhiều chuyên đề nghiên cứu bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch. Đặc 
biệt là thực hiện xây dựng chương trình lồng ghép về giáo dục môi trưòng trong các cơ 
sồ đào tạo về du lịch. Tổ chức Hội thảo về xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ 
môi trưòng tại các địa phương Ninh Bình, thành phô'Đà Lạt...

10. Cóng tác thanh tra, kiểm tra:
Đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các quy định-của Nhà nước, kiến nghị các 

cấp lãnh đạo địa phương nâng cao nhận thức xã hội trong việc bảo vệ môi trường, việc 
giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trưòng tại điểm tham quan. Công tác chỉ đạo 
thanh tra chuyên ngành vối các địa phương được tiến hành thưòng xuyên, tập trung 
trọng điểm theo chương trình kế hoạch. Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành cụ thể 
các lĩnh vực sau:

Kiểm tra các hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch: Nhìn chung các doanh 
nghiệp được kiểm tra đều có các cơ sở pháp lý khi hoạt động. Tuy nhiên, còn một sô' 
doanh nghiệp chưa nắm bắt đầy đủ các quy định của nhà nước, cá biệt có những doanh 
nghiệp vi phạm như cho mượn danh hoặc núp bóng để hoạt động lữ hành quốc tế sử 
dụng hướng dẫn viên không thẻ, không ký hợp đồng với các hướng dẫn viên...

Kiểm tra việc hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú-. Thanh tra Tổng cục Lu lịch 
đã chỉ đạo Thanh tra các sở kiểm tra hoạt động của các cơ sở lưu trú. Kết xuả cho 
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thấy, hầu hết các cơ sở lưu trú duy trì tốt, tuy nhiên còn một số cơ sở lưu trú chưa 
đảm bảo tiêu chuẩn, cá biệt có đơn vị tự gắn sao để trang trí, Thanh tra đã kịp thòi 
chấn chỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 07/2000/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ và 
việc thực hiện quy chế 02 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua công tác kiểm tra các 
tỉnh một số địa phương thực hiện tối như Tiền Giang, cần Thơ, Bình Định... Một sô” 
địa phương đã chuyển biến rõ rệt như Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phô” Hồ Chí Minh... 
Công tác bồi dưỡng tập huâ”n cho cán bộ Thanh tra cũng đã được Lãnh đạo quan tâm, 
tổ chức thường xuyên hàng năm. Đây là cơ hội để Thanh tra các địa phương trao đổi 
nghiệp vụ.

Trong năm 2004, Chương trình Hành động Quốc gia (HĐQG) về du lịch đã triển 
khai khá sâu rộng cả trong nưóc và ngoài nưốc. cả 3 dự án thành phần vối nội dung: 
xúc tiến, phát triển sản phẩm; nâng cao châ”t lượng dịch vụ, nâng cao năng lực quản lý 
nhà nước và phát triển nguồn nhân lực được triển khai đạt hiệu quả. Chương HĐQG 
đã thành một hệ thông chương trình từ Trung ương đến địa phương, tuy với nguồn 
kinh phí hạn chế nhưng đã khích lệ thực sự các hoạt động du lịch ở các địa phương 
trong nước cũng như ngoài nưốc.

Dưối sự chỉ đạo của Chính phủ, ngành Du lịch đã góp sức cùng các ngành, các địa 
phương và trưốc hết là vối tỉnh Điện Biên, Du lịch Điện Biên tổ chức thắng lợi năm Du 
lịch Điện Biên Phủ, gây tiếng vang lốn, để lại những kinh nghiệm quý báu cho quá 
trình triển khai Năm Du lịch Nghệ An 2005.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO Điểu HÀNH
Trong năm 2004, sự chỉ đạo sự điều hành của Chính phủ, trực tiếp là của Ban 

Chỉ đạo nhà nưốc về Du lịch đã có tác động quan trọng đốì với sự thành công của 
ngành Du lịch. Ban chỉ đạo nhà nước về Du lịch do Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm 
Trưởng Ban, đã đặc biệt quan tâm và có sự chỉ đạo kịp thời nhàm nâng cao châ”t lượ.ig, 
hiệu quả kinh doanh du lịch. Chính phủ đã có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp lục 
chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch 
phát triển các khu du lịch trọng điểm quốc gia. Mặt khác đã có chính sách hỗ trợ 
ngành Du lịch như miễn visa cho công dân các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và một sô” 
nước khác trong khu vực. Những chủ trương đó đã khích: lệ toàn ngành tích cực tìm 
kiếm những giải pháp nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của các yếu tô'bất lợi 
khách quan, mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch.

Công tác chỉ đạo điếu hành của Tổng cục Du lịch luôn bám sát thực tế hoạt động 
của Ngành và diễn biến tình hình trong nước và quốc tê”, chủ động, kịp thòi đưa ra 
những giải pháp cần thiết tháo g3 khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành. 
Đặc biệt là trong những tình huống đột xuất như đôì phó vói thiên tai, dịch bệnh, 
khủng hoảng thế giới hay những khó khăn trong kinh doanh của các doanh nghiệp 
như tình tạng thiếu hướng dẫn viên du lịch, việc giá tour, giá vé máy bay giảm trên 
thê” giới... Tổng cục Du lịch đã đề xuất với Chính phủ một sô” chính giải quyết khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Trong chỉ đạo điều 
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hành, đã luôn phối hợp vói các ngành, các cấp để cùng nhau đẩy mạnh sự nghiệp phát 
triển du lịch, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khách du lịch và 
xử lý các công việc trong điều kiện đột xuâ't xảy ra.

Tổng cục Du lịch cũng đã kịp thòi phối hợp tốt vối các địa phương trong chỉ đạo 
triển khai quy hoạch du lịch, xây dựng các chương trình hành động về du lịch; triển 
khai đầu tư hạ tầng cơ sở du lịch, tổ chức các lễ hội ở các địa phương và công tác tuyền 
truyền quảng bá du lịch. Giữa các địa phương cũng đã chủ động liên doanh liên kết 
phát triển du lịch trong từng vùng. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã tạo nên sức mạnh 
tổng hợp, trong hoạt động du lịch ở từng địa phương và trên toàn quốc.

Công tác cải cách hành chính đã tiến bộ một bưốc. Nhiều thủ tục phiền hà đã 
được loại bỏ, đặc biệt là trong kinh doanh và đối vối khách du lịch.

Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo cụ thể, không để xảy ra 
hiện tượng tham ô, lãng phí tiền bạc đáng kể.

Đánh giá chung:
Năm 2004, du lịch Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực cả về lượng và 

chất, đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng:

Một là, duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và sự tăng trưởng GDP 
chung của cả nưốc.

Hai là, hoạt động du lịch đã đi vào chất lượng và mang tính chuyên nghiệp thể 
hiện trong chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trong năng lực tổ chức, điều hành.

Ba là, công tác quản lý nhà nước năm 2004 của ngành Du lịch tiếp tục được củng 
cố, tăng cưòng, việc xây dựng hệ thống pháp lý, kiện toàn tổ chức, quản lý quy hoạch, 
đầu tư, quản lý hoạt động kinh doanh, phốỉ hợp vối các Bộ, ngành và địa phương...đã 
đạt được những thành công đáng kể.

Bốn là, công tác hợp tác quốc tế, xúc tiến du lịch đã đạt được những thành tựu 
mối, góp phần nâng cao vị thế của Du lịch nói riêng và Việt Nam nói chung trên 
trưồng quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Du lịch Việt Nam vẫn còn tồn tại những 
hạn chế:

Một là, Mặc dù Du lịch Việt Nam những năm gần đây luôn duy trì được nhịp độ 
phát triển cao, nhưng so với các nước có ngành Du lịch phát triển trong khu vực thì các 
trị số tuyệt đối đạt được của Du lịch Việt Nam còn thấp, quy mô nói chung còn nhỏ bé, 
tính hiệu quả chưa tương ứng với lợi thế tiềm năng du lịch.

Hai là, Hệ thông cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật còn chưa đồng bộ, thiếu và yếu 
về chất lượng; chất lượng dịch vụ còn hạn chế.

Ba là, Hệ thống sản phẩm du lịch chưa thật phong phú, phân bô' chưa đều, chất 
lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh yếu.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÀNH DU LỊCH 313

Bốn là, môi trường du lịch tuy đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn nhiều 
bất cập.

Nguyên nhân:
Do khả năng đầu tư còn hạn chế, chưa tạo được hệ thông sản phẩm đồng bộ, chất 

lượng chưa ngang tầm quốc tế, chưa tạo được hệ thôhg cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật 
đủ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh cao.

Cơ chế chính sách chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến sự năng động, chủ động của các 
doanh nghiệp và của ngành.

Bộ máy Tổng cục Du lịch chưa tương ứng vói nhiệm vụ chính trị, đội ngũ cán bộ 
và nhân lực du lịch còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt là 
tỷ lệ ngưòi có đào tạo nghiệp vụ du lịch còn thấp, trình độ ngoại ngữ và công nghệ tin 
học còn phải được nâng cao hơn nữa.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM vụ CÔNG TÁC NĂM 2005

Năm 2005 là năm cuôì thực hiện kế hoạch 5 năm 2001-2005 và xây dựng kế 
hoạch 5 năm tiếp 2006-2010. ôi với du lịch, năm 2005 là năm tổng kết và đánh giá 
Chương trình HĐQG về du lịch giai đoạn 2000-2005 và xây dựng kế hoạch tiếp theo 
của Chương trình HĐQG về du lịch giai đoạn 2006-2010.

I. MỤC TIÊU CHỦ YẾU
Căn cứ Chiến lựơc phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010 được Thủ 

tưống Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số’ 97/2002/QQĐ-TTg ngày 22/7/2002 năm 
2005, ngành Du lịch phấn đấu đạt một số mục tiêu tổng hợp sau:

- Đón 18,2 triệu lượt khách du lịch, trong dó 3,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 
hơn 14% so vói kế hoạch năm 2004; 15 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng hơn 10, 
5%' so vối kế hoạch năm 2004.

- Thu nhập du lịch đạt 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 15,0% so với mức thực hiện năm 
2004.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2005

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về du lịch
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, phôi hợp vói các Bộ, ban, ngành hoàn chỉnh, 

trình Quốc hội thông qua Luật Du lịch.

Xây dựng các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật du lịch sau khi 
được Quốc hội ban hành.

Hoàn thành các nội dung công tác trong chương trình công tác của Chính phủ 
giao cho Tổng cục Du lịch chuẩn bị.
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2. Tiếp tục quy hoạch và triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch phát 
triển du lịch

Hưống dẫn các tỉnh, thành phố’ điều chỉnh quy hoạch của địa phương theo quy 
hoạch phát triển du lịch Việt Nam tối năm 2010 được diều chỉnh.

Xây dựng đề án Quy hoạch phát triển du lịch các tỉnh trung du miến núi phía Bắc 
theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị.

Quy hoạch một số khu du lịch trọng điểm quốc gia như Phú Quốc, Côn Đảo, 
Phong Nha - Kẻ Bàng, Pắc Pó.

Quy hoạch du lịch đổi với các vùng kinh tế trọng điểm

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh.

3. Đầu tư phát triển du lịch
* Đầu tư trực tiếp (FDI): Phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị kêu gọi đầu 

tư nước ngoài vào một sô’ khu du lịch quốc gia tại một sô’ địa bàn trọng điểm như Hạ 
Long, Cát Bà, Hà Nội, Ba Vì- Suối Hai (Hà Tây), Thừa Thiên Huế, Đà Nằng, Quảng 
Nam, Văn Phong Đại Lãnh (Khánh Hoà), Phú Quốc (Kiên Giang)...

*Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (0DA): Điều hành, thực hiện đúng tiến 
độ 3 dự án ODA do Tổng cục Du lịch quản lý; kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch 
cho các dự án thuộc hành lang Đông Tây.

*Nguồn vốn đầu tư trong nưốc: Chỉ đạo phối hợp địa phương triển khai dự án đầu 
tư, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và huy động mọi nguồn lực trong nưâc để 
đầu tư phát triển du lịch.

4. Hoàn thành Chương trình HDQG về du lịch, giai đoạn 2001-2005, xây 
dựng chương trình giai đoạn 2006-2010

Trong nước:
Tổ chức thành công “ Năm du lịch Nghệ An” vối chủ đề Bác Hồ. Chỉ đạo và tổ 

chức các sự kiện tại các tỉnh, thành phô’ như chương trình: “Hưởng ứng Năm Du lịch 
Nghệ An- Du lịch hướng về cội nguồn của các tĩnh Phú Thọ- Yên Bái- Lào Cai; các sự 
kiện du lịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, 
Thành phô’Hồ Chí Minh... trong tổng thể năm du lịch Nghệ An.

Tổ chức một sô’ sự kiện du lịch nổi bật nhằm đón các sự kiện quan trọng của đất 
nước như 30 năm ngày giải phóng miền Nam, 60 năm' quốc khánh Việt Nam, 115 năm 
ngày sinh của Bác, 45 năm ngày thành lập ngành Du lịch... là những mốc quan trọng 
để thu hút khách du lịch. Trong đó:

Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức 
quảng cáo, thông tin tuyên truyển.

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thông qua các lễ hội truyền thông, liên hoan 
du lịch gắn với phát triển du lịch văn hóa - lịch sử.
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Ngoài nước:
Tập trung khai thác các thị trưòng khách du lịch trọng điểm tham gia 11 hội chợ 

quôc tế, mở 4 roadshow (Ân Độ, ASEAN, Australia và Hoa Kỳ); xúc tiến việc quảng cáo 
trên CNN, các trang web có thưong hiệu lốn.

Tập trung xây dựng Chương trình HĐQG về du lịch giai đoạn 2006-2010 trình 
Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh công tác đổi mói, sắp xốp doanh nghiệp. Tăng 
cường tính cạnh tranh trong hoạt động của doanh nghiệp bằng chất lượng, hiệu quả 
và tính chuyên nghiệp cao. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn vận chuyển khách 
và vui chơi giải trí khác phải làm tốt công tác thị trường và tô chức phương hướng 
sản xuất kinh doanh phù hợp thực tế để tăng cưòng sức . mạnh tài chính và 
năng lực kinh doanh.

6. Tăng cường liên kết vùng trong hoạt động du lịch:
Các địa phương cần xác định sản phẩm du lịch đặc thù, liên kết chặt chẽ trong 

vùng, tạo sức mạnh của từng địa phương và của cả vùng, nâng cao sức cạnh tranh của 
các sản phẩm du lịch hiện có vả sản phẩm mới. Các trung tâm du lịch đã phát triển 
cần có sự hỗ trợ và liên kết với các địa phương phụ cận để phát triển du lịch. Từng địa 
phương phải làm tôi công tác bảo vệ, phát triển và khai thác có hiệu quả tài nguyên du 
lịch, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự xã hội.

7. Chủ động hựp tác và hội nhập quốc tế
Hợp tác đa phương-. Đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ hợp tác diễn đàn Du lịch 

ASEAN -ATF 2005, Diễn đàn du lịch Mêkông, triển khai Chương trình “3 quốc gia một 
điểm đến”, đãng cai tổ chức Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo du lịch Chấu Á- Thái 
Bình Dương, tham gia đàm phán gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WT0), tham 
gia chuẩn bị tổ chức các sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2006 tại Việt Nam và các 
tổ chức chuyên ngành du lịch như Tổ chức Du lịch thê giới, PATA, ASEANTA...

Hợp tác song phương-. Tiếp tục thúc đẩy thực hiện và khai thác có hiệu quả 22 
hiệp định đã ký. Trong đó tập trung vào các nưốc khu vực như Sigapore, Thái Lan, 
Trung Quốc, Hàn Quốc và một số’nưốc như Pháp, Nga , Tây Ban Nha...Thúc đẩy để ký 
thêm một số hiệp định mối vói những nước là thị trưòng trọng diêm là Anh, Italia, 
Nhật Bản và với nước khác: Mông cổ, Nepal, Bulgari, Iran...tiếp tục tranh thủ sự hợp 
tác, hỗ trợ của các nước chưa có điều kiện ký hiệp định hợp tác du lịch song phương 
như với Bỉ, Lucxemburg...

8. Nâng cao hiệu lực quản lý ngành
Tiếp tục kiện toàn tổ chức của cơ quan Tổng cục Du lịch, triên khai quy hoạch cần 

bộ ngành Du lịch. Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch đen năm 
2010 và trọng đào tạo nhân lực toàn Ngành.

Phối hợp vối Bộ Nội vụ hoàn thành việc xây dựng Thông tư về chức năng nhiệm 
vụ và tổ chức bộ máy các sở.

Xây dựng Đề án vế phân cấp quản lý nhà nước về Du lịch
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Tăng cường công tác điều hành, cải cách hành chính, công tác kiểm tra, thanh 
tra, giám sát và hậu kiểm.

9. Tham gia tích cực vào Đại hội Đảng các cấp, góp vào phương hướng 
phát triển Du lịch trong Đại hội Đảng lần thứ X.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tham gia sâu rộng của toàn Ngành, đóng 
góp những quan điểm phát triển ngành cho Đại hội để hình thành được những quyết 
sách mang tính chiến lược đốì vối phát triển ngành trong giai đoạn 5 năm tối.

III. CÁC GIẢI PHÁP
Để thực hiện được những nhiệm vụ nặng nề trên, ngành Du lịch cần xác định 

phương châm chung trong phát triển là đảm bảo: an toàn- tin cậy - chuyên nghiệp vối 
những giải pháp cụ thể sau:

1. Tăng cường công tác quản lý điều hành, nâng cao trách nhiệm cá nhân và sự 
phôi hợp trong công việc.

2. Tập trung giải quyết một số cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho du lịch, gỡ bỏ 
những rào cản không cần thiết.

3. Đẩy mạnh quá trình đổi mới sắp xếp doanh nghiệp

4. Chủ động năm bắt thực tế, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh khi có 
tình hình đột biến.

5. Tăng cưòng phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức du lịch.

6. Tăng cường công tác Đảng, công tác Công đoàn, nâng cao đdi sông vật chất và 
tinh thần của người lao động./.

Nauổn: Báo cáo của Tổng cục Du lịch, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NẢM 2004

I. NHỮNG KẾT QUẢ Nổi BẬT TRONG QUẢN LÝ VÀ HOẠT DỘNG KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN)

1. Xây dựng các cơ chế, chính sách và hoàn thiện hộ thông hẹ thông 
pháp luật

Việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý KH&CN, tạo nguồn 
lực và động lực cho KH&CN phát triển được coýlà nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KII&CN 
nhằm tháo gỡ các vướng mắc và tạo đòn bẩy cho KH&CN nước nhà vượt lên phát triển 
và thực sự trở thành yếu tố quyết dịnh năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bốì 
cảnh hội nhập. Với tinh thần đó, trong năm 2004, Bộ đã tập trung xây dựng và trình 
Chính phủ 26/27 đề án trong lĩnh vực KIÍ&CN (đạt 96%), trong đó dã có 13 văn bản 
được ban hành, gồm 5 Nghị dịnh của Chính phủ và 8 Quyết định của Thủ tưống Chính 
phủ. Ngoài ra, Bộ cũng đã ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
KH&CN. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Bộ KH&CN dã hoàn thành ở mức rất cao 
chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đăng ký vối Chính phủ.

Đặc biệt Bộ đã chủ động đề xuất và đã được Chính phủ và Quổc hội thông qua 
chủ trương xây dựng 2 đạo luật quan trọng là Luật sở hữu trí tuộ (trình Quốc hội vào 
năm 2005), và Luật Chuyển giao công nghệ (trình Quốc hội năm 2006). Hiện nay, Bộ 
đã thành lập Ban soạn thảo liên ngành Luật sở hữu trí tuệ và các tổ Biền tập của hai 
Dự luật. Đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của Luật sở hữu trí tuệ dê trình thảo luận 
tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2005 của Chính phủ.

Có thể thấy, các văn bản quy phạm pháp luật đã thể hiện dược tư tưởng đổi mới 
tư duy quản lý KH&CN, gắn hoạt động KH&CN với hoạt động kinh tế, lây hiệu quả 
làm mục tiêu và thước đo để đánh giá hoạt động của các tổ chức KH&CN và các nhà 
khoa học. Đó cũng là quan điểm xuyên suôt trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính 
sách và pháp luật về KH&CN. Nổi bật là Đề án đổi mối cơ chê' quản lý hoạt động 
KH&CN, đã thể hiện rõ tinh thần trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ 
chức KH&CN, đảm bảo gắn kết lợi ích kinh tế của nhà khoa học với lợi ích của xã hội. 
Ngoài ra, Bộ còn phôi hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án vô cơ chế tự chủ đối vối các tổ 
chức KH&CN và Đề án xã hội hóa hoạt động KH&CN.

Bộ cũng tập trung chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các thổ chế thúc đẩy thị 
trưòng công nghệ, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần khắc phục điểm bất cập 
hiện nay của nền kinh tế đất nước khi hệ thông thị trường chưa phát triển đồng bộ, 
chưa vận hành thông suốt và có trật tự, các nguyên tắc của kinh tế thị trường chưa 
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được quán triệt đồng bộ. Bộ đã hoàn thành và trình Chính phủ Đề án phát triển thị 
trường công nghệ tối năm 2010 với các giải pháp toàn diện và đồng bộ tác động tới các 
yếu tố cấu thành của thị trường như bôn cung, bên cầu, bên trung gian, và môi trưòng 
pháp lý để thị trưòng này vận hành thuận lợi.

Công tác thống kê và đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN cũng được coi trọng 
nhằm có được số liệu phản ánh chính xác hiện trạng và trình độ phát triển của nền 
KH&CN nước nhà để có giải pháp tác động phù hợp.

Năm 2004, Bộ cũng phôi hợp với một số tổ chức quốc tế thực hiện việc đánh giá 
năng lực công nghệ và tốc độ đổi mới công nghệ của dịa phương thuộc vùng kinh tê 
trọng điểm, các lĩnh vực quan trọng có tác động lớn tới nền kinh tế và các chương 
trình, đề tài KH&CN. Chuẩn bị ban hành các hướng dẫn phương pháp đánh giá thực 
trạng trình độ công nghệ trong doanh nghiệp làm cơ sở để doanh nghiệp lập kế hoạch 
đổi mối công nghệ. Nghiên cứu thành lập cơ quan đánh giá và chuyển giao công nghệ 
của Nhà nước làm cơ sở để thúc đẩy các tổ chức môi giới, tư vấn về đánh giá và chuyển 
giao công nghệ độc lập ra đòi.

Bộ cũng phối hợp vói Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thí điểm triển khai 
Chương trình liên kết đào tạo - khoa học - sản xuâ't nhằm tạo ra các công nghệ và bí 
quyết công nghệ phục vụ trực tiếp nhu cầu của khu vực sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, để giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện các dề án kinh tế lớn, 
Bộ chủ trương huy động các nhà khoa học phôi hợp với các doanh nghiệp tổ chức thực 
hiện các dự án KH&CN lốn như Chương trình KH&CN phục vụ phát triển ngành đóng 
tàu, Chương trình KH&CN phục vụ chế tạo các tổ hợp phát thủy điện, truyền dẫn 
điện,... Ngoài ra, Bộ cũng tích cực chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia hội 
nhập quốc tế về KH&CN.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước và kết quả ứng 
dụng

2.1. Tình hình tô chức thực hiện
Trong năm 2004, Bộ tiếp tục tổ chức quản lý việc thực hiện 382 đề án, chuyên đề, 

dự án sản xuất thử nghiệm thuộc 10 Chương trình KH&CN và 10 Chương trình khoa 
học xã hội trọng điểm cấp nhà nưốc giai đoạn 2001-2005, 116 đề tài, dự án sản xuất 
thử nghiệm độc lập cấp nhà nước, trong đó tập trung kinh phí để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện trên 280 đề tài, dự án kết thúc trong năm 2004.

Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản giai đoạn 2003-2005 
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên theo các định hướng đã được phê duyệt, trong đó tập 
trung cho các nhiệm vụ nghiê” cứu và phát triển công nghệ sinh học và công nghệ 
nanô. Trong năm 2004, đã tiến hành tổng kết công tác nghiên cứu cơ bản trong khoa 
học tự nhiên giai đoạn 2001-2003 và chỉ đạo triển khai 883 đề tài của Chương trình 
thực hiện năm 2004.

Ngoài ra, Bộ cũng đã tiếp tục đầu tư cho 35 dự án chuyển tiếp thuộc Chương 
trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội nông thôn, miền núi giai đoạn 1998-2002, đây việc nhân rộng mô hình cua trên 
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100 dự án đã được đánh giá nghiệm thu. Đồng thời tích cực triển khai các dự án thuộc 
Chương trình giai đoạn đến năm 2010.

2.2. Kết quả nổi bật
Kết quả trong các chương trình khoa học công nghệ đã góp phần tích cực làm 

tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, nông - lâm - thủy sản, bưu 
chính - viễn thông và y tế.

Trong nông nghiệp, các nhà khoa học đã tạo được hơn 170 giống cây trồng, vật 
nuôi, trong đó có hơn 150 giông lúa.

Trong lâm nghiệp, nhd áp dụng KH&CN, nhiều địa phương, lâm trưòng, nông 
dân đã trồng rừng kinh tế có lãi.

Trong thủy sản, KH&CN đã góp phần đáng kể giúp ngành thủy sản đạt sản 
lương xuất khẩu hơn 2 tỷ USD/ năm. Mới đây, trong khuôn khổ Chương trình KH&CN 
cấp nhà nước phục vụ xuất khẩu, chúng ta đã thành công trong sản xuất các giôhg cua 
biển, ốc hương, cá song, mở ra triển vọng mối cho phát triển sản xuất các mặt hàng có 
giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuâ't khẩu hàng năm hàng trăm triệu USD.

Trong y tế, KH&CN đã tập trung vào hai hướng quan trọng là chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng và ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị. Kết quả nổi bật 
nhất là đã làm chủ việc sản xuất 9/10 loại vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng mở 
rộng, thay thế 80% vắc xin nhập ngoại, góp phần giảm tỷ lệ mắc một sô'bệnh.

Trong công nghiệp, đã làm chủ được các công nghệ trong ngành cơ khí và tự sản 
xuất được các thiết bị công nghệ tạo phôi, công nghệ gia công, công nghệ hàn, mạ, sơn, 
và ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế và sản xuâ't các sản phẩm cơ 
khí... Ngành chế biến gỗ nhờ đổi mởi công nghệ và thiết bị đã liên tục tăng trưởng cao. 
Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 40%, riêng năm 2004 tăng 70%, dự kiến năm 
2005 có thể lên tối 1,5 tỷ USD.

Trong giao thông vận tải, nhd đổi mới công nghệ, trong đó có nhiều công nghệ và 
thiết bị do trong nước nghiên cứu tạo ra, ngành đã có nhiều thành quả. Ngành đóng 
tầu đã có bước tiến vượt bậc, tổng sản lượng của Tổng công ty tàu thủy năm 2004 đạt 
7.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so vối năm 1996 và năng lực vận tải biển cũng tăng gấp đôi.

Trong xây dựng, từ chỗ tiếp nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ, đến nay đã 
có khả năng tự thiết kế và thi công bằng các công nghệ tiên tiến nhất. Nhd vậy, các sản 
phẩm của ngành xây dựng có thể cạnh tranh được với hàng ngoại đồng thồi duy trì 
được tốc độ tăng trưởng cao.

3. Xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN
- Triển khai xây dựng hai Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. 

Về khu công nghệ cao Hòa Lạc, đến nay cơ bản đã hoàn thành đền bù, quy hoạch chi 
tiết và chia lô 200ha, chuẩn bị quy hoạch chi tiết 800ha và quy hoạch chung 1650ha. 
Đã điều chỉnh quy hoạch các khu trung tâm, khu vui chơi, giải trí, khu phố môi, khu 
nhà ỏ cao cấp, khu công nghệ cao phù hợp vối tình hình mới. Đã tiếp nhận 20 hồ sơ dự 
án đầu tư, trong đó chấp nhận 5 dự án với tổng đầu tư khoảng 8 triệu USD.
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Về khu công nghệ cao thành phố Hể Chí Minh: đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 
304ha và triển khai xây dựng các phân khu chức năng và cơ sở hạ tầng theo tiến độ. 
Hiện đang đề nghị cho phép tiến hành quy hoạch chi tiết 611ha còn lại. Đã tiếp xúc và 
trao đổi với hơn 100 nhà đầu tư, tiếp nhận 28 hồ sơ đầu tư và cấp phép đầu tư cho 5 dự 
án với tổng đầu tư là 26 triệu USD.

- Đề án xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm: Tính đôn nay đã tổ chức tuyển 
chọn được 17 phòng thí nghiệm trọng điểm vối tổng kinh phí đầu tư là hơn 1.000 tỷ 
đồng. Hoàn thành đầu tư cho 2 phòng thí nghiệm trọng điểm trong năm 2004. Quy chế 
tổ chức và hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm cũng đang được xúc tiến 
hoàn thiện.

- Hỗ trợ nâng cao tiềm lực KH&CN của các địa phương cũng được Bộ quan tâm 
chú trọng.

4. Triển khai các nhiệm vụ đột xuất
- Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về dập tắt dịch cúm gia cầm và ngăn chặn 

dịch viêm phổi ỏ người do vi rút, Bộ đã khẩn trương ra Quyết định phê duyệt nhiệm vụ 
KH&CN đột xuất về ứng dụng các giải pháp kỹ thuật khử trùng, tiêu độc và xử lý môi 
trường trong việc phòng chôhg dịch cúm gia cầm tại hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh 
vối tổng kinh phí hỗ trợ cho 2 tỉnh này là 1,4 tỷ đồng. Đồng thòi, kịp thdi tổ chức các 
Hội nghị khoa học liên ngành nhằm đề xuất các giải pháp khoanh vùng dịch, bảo vệ 
các đàn gia cầm giông gốc, bảo vệ các nguồn gen quy hiếm, gen bản địa, kỹ thuật xử lý 
môi trường, các nghiên cứu đối phó vồi sự biến thể của vi rút và đề phòng khả năng lây 
sang người.

- Thành lập các nhóm khoa học phản ứng nhanh để xử lý các hiện tượng lạ xảy ra 
trên một số địa phương, kịp thời trấn an dư luận và giúp ổn định đời sông nhân dân 
trên địa bàn, điển hình là việc thành lập và chỉ đạo tổ công tác liên ngành khảo sất 
hiện tượng tự cháy ở Quảng Nam, vườn chữa bệnh ở Long An.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM vụ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Quản lý thẩm định và chuyển giao công nghệ
Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 45/1998 về 

chuyển giao công nghệ; Đề án hoàn thiện pháp luật về chuyển giao công nghệ, tiến tới 
xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Chuyển giao công nghệ trong năm 2006.

Trong năm 2004, Bộ đã tiến hành xem xét, thẩm định công nghệ 115 dự án đầu 
tư, trong đó có những dự án có quy mô và vốh đầu tư lớn như Dự án nhà máy đạm Phú 
Mỹ, nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1... Tổng lệ phí thẩm định hợp đồng chuyển giao 
công nghệ thu nộp cho Ngân sách Nhà nưốc khoảng 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, xây 
dựng các tiêu chí và triển khai đánh giá trình độ công nghệ của 18 ngành chủ yếu 
thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, 
bưu chính viễn thông... và thí điểm đánh giá trình độ công nghệ của 3 địa phương là 
Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng.
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2. Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng
Hoạt động quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tiếp tục có những tác động 

tích cực đối vối nền kinh tế, góp phần nâng cao chất lương sản phẩm, chông gian lận 
thương mại, bảo vệ người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh.

Hệ thôhg pháp luật trong lĩnh vực này cũng được hoàn chỉnh một bưác với việc ra 
đòi của một loạt văn bản quan trọng như Nghị định quy định quản lý Nhà nước về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng, Quy hoạch phát triển đo lưòng quốc gia giai đoạn đến năm 2010 và Quy chế phê 
duyệt chuẩn đo lưòng quôc gia. Ngoài ra, Bộ đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định 
thay thế Nghị định 57/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và 
chất lương hàng hóa, đã soạn thảo Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa để trình ủy ban Thưòng 
vụ Quốc hội ban hành trong năm 2005.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, năm 2004, Bộ đã ban hành 193 TCVN, rà soát và hủy 
bỏ 22 TCVN. Ngoài ra, triển khai kịp thòi các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của 
Chính phủ như xây dựng các TCVN về môi trưòng, nước uổng và nưổc khoáng thiên 
nhiên đóng chai, cầu cáp treo dây văng... Thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng mã số’, mã vạch cho 881 doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đo lưòng, đã tổ chức các khóa đào tạo kiểm định viên, và cấp thẻ 
thẩm định viên cho 467 cán bộ đo lưòng; công nhận khả năng kiểm định cho 25 đơn vị; 
ủy quyền và gia hạn ủy quyền kiểm định phương tiện đo cho 37 đơn vị; thử nghiệm và 
phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất nhập khẩu cho hơn 60 cơ sở.

Trong quản lý chất lượng, năm 2004, Bộ tập trung tăng cưòng quản lý các vấn đê' 
liên quan đến ô tô, xe máy, mũ bảo hiểm cho ngưòi đi xe máy; đổi mổi cơ chế quản lý 
và phương thức hoạt động của các cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa, công bố sản 
phẩm phù hợp tiêu chuẩn, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu; giải thưởng chất 
lượng... Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ban hành Quyết định 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN vê' phân loại sản xuất, lắp ráp ô 
tô, đồng thòi hoàn thiện các quy định đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế 
của ngành công nghiệp ô tô, xe máy Việt Nam.

3. Công tác sở hữu trí tuệ
Hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2004 được tập trung triển khai 

theo hưống nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật vê' sở hữu trí tuệ và tăng cường năng 
lực của các cơ quan thực thi quyển; hoàn thiện hệ thôhg pháp luật vê' sở hữu trí tuệ để 
đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ các doanh nghiệp và địa phương nâng 
cao nhân thức, năng lực quản lý và thực thi quyền; đồng thời chú trọng xây dựng cơ sở 
hạ tầng cho hệ thông sỏ hữu trí tuệ cho những nốm tiếp theo.

Hệ thông pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được chú trọng bổ sung và hoàn 
thiện với nhiều văn bản đã được Bộ KH&CN soạn thảo và trình Chính phủ: Đê' án 
hoàn thiện pháp luật vê' sở hữu trí tuệ, Đề án tăng cưòng hiệu quả bảo đảm thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, Nghị định 
thay thế Nghị định 63/CP vê' sở hữu công nghiệp, Nghị định thay thế Nghị định 12/CP 
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về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Quy chế quản lý 
sản phẩm, hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Đặc biệt, Luật sở hữu trí tuệ sẽ 
được Bộ hoàn thành để trình Quốc hội trong năm 2005.

Trong tháng 12/2004, Bộ đã khai trương và đưa vào hoạt động Văn phòng đại 
diện về sở hữu trí tuệ tại thành phô' Hồ Chí Minh.

4. Công tác quản lý về năng lượng nguyên tử và bức xạ, hạt nhân
Công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử và an toàn, kiểm soát bức xạ, 

hạt nhân cũng có một bưổc tiến tích cực: bưốc đầu soạn thảo Luật Năng lượng nguyên 
tử, hoàn thiện Chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử và ban hành mới các văn 
bản quy phạm pháp luật, các Tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý chất thải phóng xạ, thực 
phẩm chiếu xạ...

Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cũng được triển 
khai tích cực, nổi bật là các Chương trình hợp tác kỹ thuật vổi cơ quan năng lượng 
Nguyên tử Thế giới, hợp tác với Nhật Bản vê' nghiên cứu tiền khả thi nhà máy nguyên 
tử, vồi Hàn Quốc về xây dựng chính sách phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, với 
Liên bang Nga về nâng cấp hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

5. Kết quả hoạt động của hai viện lớn thuộc Bộ (Viện Năng lượng Nguyên 
tử Việt Nam và Viện ứng dụng công nghệ) và của các doanh nghiệp

- Tổng doanh thu của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam từ các hoạt động 
nghiên cứu ứng dụng, triển khai kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ vê' hạt nhân là 92 tỷ 
đồng, nộp ngân sách 7,9 tỷ đồng trong năm 2004. Các nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật 
hạt nhân của Viện và các đơn vị trực thuộc ngày càng gắn bó và phục vụ tích cực cho 
các ngành kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực và được đánh giá cao.

- Tổng doanh thu của các hoạt động dịch vụ và chuyển giao công nghệ của Viện 
ứng dụng công nghệ trong năm 2004 là 23,4 tỷ đồng. Các nghiên cứu và ứng dụng nổi 
bật của Viện và các đơn vị trực thuộc trong năm qua đã góp phần tạo ra ngoài kinh tế - 
kỹ thuật và quôc phòng, an ninh. Đáng chú ý là Dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất 
một số thiết bị laser và điện tử y tế.

- Tổng doanh thu của 7 doanh nghiệp thuộc Bộ là hơn 5.330 tỷ đồng, nộp ngân 
sách nhà nưốc gần 640 tỷ đồng. Trong năm 2004, Bộ đã thành lập Ban đổi mối và phát 
triển doanh nghiệp nhà nưốc của Bộ. Nhìn chung các doanh nghiệp thuộc Bộ đều bảo 
tồn được vốn và [kinh doanh có lãi. Xét về doanh thu, nộp ngân sách và thu nhập của 
ngưòi lao động đeu tăng so với năm 2003.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ TồN TẠI
Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong năm 2004, ngành KH&CN còn gặp một 

số khó khăn cần được giải quyết:
- Công tác nghiên cứu KH&CN chưa đáp ứng yêu cầu phát triển vê' quy mô, trình 

độ và chiều sâu nên chưa đạt được nhiều kết quả có giá trị cao về mặt khoa học, hiệu 
quả lớn vê' mặt kinh tế.

- Cơ chế, chính sách tài chính vẫn mang tính hành chính, chưa phù hợp vối đặc 
thù của hoạt động KH&CN.
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- Sự gắn kết giữa khoa học vối đào tạo và sản xuất chưa được cải thiện đáng kể. 
Chưa quan tâm đúng mức dến việc sáng tạo tìm kiếm các bí quyết công nghệ phù hợp 
vối trình độ và sự phát triển của nền kinh tế.

- Chưa có chính sách thực sự đồng bộ để sử dụng cán bộ khoa học và trọng dụng 
ngưòi tài, từ đó chưa tạo được động lực thúc đẩy cán bộ KH&CN phát huy năng lực 
sáng tạo. Mặt khác, lực lượng KH&CN chậm đổi mối trong tiến trình hội nhập quô'c tế; 
một số ít các nhà khoa học, các tổ chức khoa học còn chưa thực sự làm việc hết mình và 
lo toan cho sự nghiệp chung.

- Trong công tác quản lý nhà nước, việc thực thi văn bản chưa được chú ý đúng 
mức.'Một số văn bản tuy đã được ban hành nhưng còn chậm triển khai trong thực tế.

- Tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc và thành phô' Hồ Chí Minh còn 
chậm so vói kế hoạch đề ra, cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho các nhà đầu tư. Mô hình 
quản lý hiện nay của khu công nghệ cao Hòa Lạc còn gặp nhiều lúng túng, đặc biệt về 
thủ tục giao đất và các ưu đãi liên quan.

- Một sô' đơn vị thuộc Bộ vẫn chưa thực sự đổi mối tư duy quản lý, chậm đổi mổi 
tác phong và lề lô'i làm việc, thụ động trong giải quyết công việc và chưa thực sự phôi 
hợp đồng bộ, chặt chẽ khi giải quyết các nhiệm vụ chung.

Nguyên nhân của những bất cập nói trên phải kể đến việc đầu tư cho KH&CN còn 
hạn hẹp. Không ít nhiệm vụ là những vấn đề khó, nhiều năm chưa giải quyết được, một 
sô' vấn đề khác lại hết sức mới mẻ và đòi hỏi phải tập trung đầu tư nhiều thời gian, trí 
tuệ và sự phôi hợp đồng bộ của các ngành, các cấp mới giải quyết được, về chủ quan, 
KH&CN còn chưa thực sự trở thành vấn đề sôhg còn trong suy nghĩ và hành động của 
các cấp, các ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, sự yếu 
kém, bất cập của đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN ở các cấp cũng là một vấn đế, chưa đáp 
ứng được vổi yêu cầu về chất lượng, cưòng độ và khôi lượng công việc quản lý hiện tại.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ NĂM 2005

I. CÁC ĐỊNH HƯỚNG cơ BẢN
1. Ban hành các chính sách tạo quyền tự chủ toàn diện và tháo g3 các vưống mắc 

về tài chính cho hoạt động KH&CN, tạo điều kiện để các tổ chức nghiên cứu ứng dụng 
KH&CN chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Ban hành các chính sách 
hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp nhập bí quyết công nghệ và chủ động hình thành 
các tô chức nghiên cứu, đổi mới công nghệ của mình.

2. Thúc đẩy việc hình thành và phát triển thị trưòng công nghệ. Đẩy mạnh mô'i 
liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất, kinh doanh thông qua việc hình thành và 
phát triển một sô' trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp trong trường 
đào tạo nhằm tạo ra các bí quyết công nghệ phục vụ nhu cầu của khu vực sản xuất, 
kinh doanh. Huy động các lực lượng KH&CN tập trung giải quyết các vấn đề nội địa 
hóa sản phẩm, quy trình công nghệ phục vụ các đề án kinh tế lớn của Nhà nưốc. Sớm 
hình thành các Trung tâm nghiên cứu trong các doanh nghiệp.
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3. Xây dựng và ban hành chính sách sử dụng cán bộ khoa học và trọng dụng nhân 
tài. Có chính sách thỏa đáng dôì với các trung tâm ươm tạo công nghệ để tập trung thu 
hút các nhà khoa học trẻ, từ đó hình thành đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, cỗ cơ 
chế định giá công nghệ, bí quyết công nghệ để tạo thuận lợi cho các nhà khoa học 
thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu của mình.

4. Phân loại và chọn lọc một số’ viện, trường trong các lĩnh vực công nghệ mũi 
nhọn hoạt động có hiệu quả cao để tập trung đầu tư phát triển đạt trình độ khu vực. 
Đầu tư dứt điểm 17 phòng thí nghiệm trọng điểm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho 2 khu 
công nghệ cao Hòa Lạc và thành phô' Hồ Chí Minh.

5. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao 
như phát triển phần mềm công nghiệp, hóa dược, điện tử y sinh, chế biến nông sản 
thực phẩm... đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh và khả năng cạnh tranh của nền 
kinh tế.

6. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN, khai thông các kênh hợp tác và tìm 
kiếm công nghệ tiên tiến, tô chức chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua mở rộng và phát triển hệ thống tham tán 
KH&CN ở nưổc ngoài.

II. CÁC NHIỆM VỤ Cự THỂ
1. Quản lý nhà nước
- TỔ chức rà soát, thống kê, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai các nhiệm vụ 

KH&CN giai đoạn 2001-2005 và xây dựng mục tiêụ, nhiệm vụ, chương trình KH&CN 
cho năm 2006 và giai đoạn 2006-2010.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề tài, dự án thuộc 10 Chương trình 
khoa học xã hội và nhân văn và 10 Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp 
nhà nước, các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm của các Bộ, ngành và địa phương để đảm 
bảo kết thúc đúng tiến độ kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu đề ra cho giai đoạn 5 
năm 2001-2005.

- Tổ chức triển khai Chiêh lược phát triển KH&CN đến năm 2010 và Đề án đổi 
mối cơ chế quản lý hoạt động KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

2. Thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường công nghệ
- Triển khai xây dựng Luật Chuyển giao công nghệ để trình Quốc hội trong năm 

2006

- Trình và triển khai Đề án phát triển thị trưòng công nghệ sau khi được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị toàn quốc 2005, các 
Chợ công nghệ và thiết bị của một số vùng, địa phương trọng điểm; duy trì Chợ công 
nghệ và thiết bị ảo; bước đầu hình thành các sàn giao dịch công nghệ và tăng cưòng 
công tác tuyên truyền, quảng bá về kết quả KH&CN

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp theo Nghị định 119/CP nhằm thực hiện nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên của Nhà nưốc đê tạo ra 
công nghệ mới, sản phẩm mói thúc đẩy cạnh tranh và xuất khẩu.
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- Nghiên cứu khả năng xây dựng các mô hình vườn ươm công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp để tạo ra các bí quyết công nghệ phục vụ trực tiếp nhu cầu của khu vực 
sản xuất, kinh doanh.

- Triển khai một số dự án KH&CN quy mô lớn, đồng bộ phục vụ đổi mới công 
nghệ sản xuất hoặc nâng cao chất lượng các sản phẩm mũi nhọn của một số ngành 
nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thay thế hàng nhập khẩu.

3. Quản lý nhà nước về phát triển tiềm lực KH&CN
- Nghiên cứu trình Chính phủ ban hành các chính sách phát triển hệ thống tổ 

chức và nhân lực KH&CN (Doanh nghiệp KH&CN, chính sách sử dụng cán bộ 
KH&CN và trọng dụng nhân tài, thống kê KH&CN).

- Rà soát để xác định rõ định hưống, mô hình quản lý và đầu tư, kế hoạch triển 
khai và tăng cưòng lực lượng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc và thành phố” Hồ Chí Minh; tạo môi trường pháp lý ổn định, hấp dẫn các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước.

- Tiếp tục đầu tư cho 17 phòng thí nghiệm trọng điểm giai đoạn 2001-2005 và sâm 
ban hành Quy chế tô chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm.Tiến hành rà 
soát, kiểm tra hoạt động của một số phòng thí nghiệm trọng điểm, đặc biệt là các 
phòng dã được đầu tư lốn, từ đó có định hưồng nghiên cứu, ứng dụng hoặc đầu tư cho 
giai đoạn tiếp theo.

- Tăng cường đầu tư theo chiều sâu về trang thiết bị cho các tổ chức KH&CN 
trước hết trong lĩnh vực công nghệ sinh học để giải quyết các vấn đề KH&CN có tính 
đặc thù của đồng bằng sông cửu Long và một số vùng kinh tế trọng điểm khác.

- Triển khai Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn đến năm 2010: ưu 
tiên hỗ trợ những dự án có quy mô lớn khép kín từ khâu chuyển giao công nghệ đến tổ 
chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, có ảnh hưởng liên vùng kinh tế trọng điểm.

- Đầu tư, thiết lập bộ máy quản lý và điều hành để đưa vào hoạt động có hiệu quả 
Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia.

4. Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - do lường - chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn - đo 
lường - chất lượng. Hoàn thành và trình ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp 
lệnh Tiêu chuẩn hóa.

- Đáp ứng tót các yêu cầu quản lý nhà nưốc về tiêu chuẩn và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe con người, môi trưòng và 
quyền lợi người tiêu dùng.

- Hỗ trợ tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam để 
sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đứng vững và chiếm lĩnh thị trưòng trong nước 
và quốc tế.

- Phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam vào các nền kinh tế khu vực 
và thế giói, ưu tiên các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN, APEC và WTO.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



326 KINH TẾ- XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THEM HỘI NHẬP

5. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
- Hoàn thành và trình Quô’c hội phô chuẩn Luật sở hữu trí tuệ
- Tiến hành đổi mới tổ chức, cơ chế và phương thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Triển khai tốt hoạt dộng của Văn phòng 
dại diện về sở hữu trí tuệ tại thành phó’ Hồ Chí Minh. Tiếp Lục đầu tư thành Lập Văn 
phòng đại diện tại Đà Nẵng.

- Tăng cường các hoạt dộng nhằm nâng cao hiệu qua dảm bảo thực thi quyền sơ 
hữu trí tuệ và kiến nghị tổ chức Lại bộ máy bảo dảm thực thi quyền.

- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và dịa phương trong hoạt dộng sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật cũng như trong việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Tham gia tích cực và việc đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thê’ giới 
(WTO). Tăng cưòng và mở rộng quan hệ hợp tác vói các dô’i tác truyền thông như EU, 
Thụy Sĩ, các nưốc ASEAN và dặc biệt là Nhật Bản (triển khai Liếp dự án hỗ trợ mói của 
Nhật Bản về nâng cao hiệu quả ứng dụng thông tin sở hữu công nghiệp tại Việt Nam)

6. Quản lý nhà nước về nãng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ,hạt nhân

- Tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử trình Thủ 
tưống Chính phủ phê duyệt.

- Triển khai soạn thảo Luật Năng lượng hạt nhân và Chương trình hành động về 
an toàn và kiểm soát bức xạ.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu triển khai các kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát 
triển kinh tê - xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng dồng.

7. Các dể án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2005

1 Luật Sở hữu trí tuệ
2 Nghị định về thôhg kê KH&CN
3 Nghị định ban hành Điều lệ mẫu Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân
4 Nghị định về tổ chức và hoạt dộng của thanh tra KH&CN
5 Quyết định vồ chính sách sử dụng cán bộ KH&CN và trọng dụng nhân Lài
6 Đề án hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN
7 Đề án về cơ chê’, chính sách phát triển một sô’ hưdng công nghẹ cao và phát 

triển có trọng điểm một sô’ ngành công nghiệp công nghệ cao
8 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị dịnh 19/2001/NĐ-CP ngày 15/11/2001 của 

Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ
9 Nghị định của Chính phủ vồ ghi nhãn hàng hóa thay thế Quyết dịnh 

178/1999/QĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nưỏc và xuất nhập khẩu
10 Nghị định về doanh nghiệp KH&CN
11 Đề án đổi mới cơ chê’ xây dựng, quản lý nhiệm vụ KH&CN

Nauổn: Báo cáo của Bộ Khoa học công nghệ, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2004

1. Những vấn để chung

Nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ của quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã quan tâm chỉ đạo tăng cưòng chất lượng và hiệu quả các hoạt động hợp tác 
quốc tế, duy trì và đẩy mạnh hoạt động hợp tác quôc tế đa phương, song phương, tích 
cực tham gia các chương trình hợp tác, công ưốc quổc tế liên quan đến các lĩnh vực do 
Bộ quản lý. Nhóm Hỗ trợ quổc tế về tài nguyên và môi trưòng đã được kiện toàn tổ 
chức, tăng cường hoạt động, làm tiền đề cho công tác điều phối và thu hút các nguồn 
tài trợ nưốc ngoài trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thành lập Ban Hội nhập 
kinh tế quốc tế của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng. Bộ đang triển khai, chuẩn bị triển 
khai 21 Chương trình, Dự án hợp tác quốc tế đã được phê duyệt với tổng số vốn là 89,3 
triệu USD (trong đó có 24 triệu USD là vốn vay ODA), đang xây dựng và chuẩn bị 
trình duyệt 07 dự án. Trong năm 2004, Bộ đã tổ chức làm việc hàng chục đoàn cấp Bộ 
trưởng, gần chục văn bản đã được ký kết; chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Bộ 
trưởng Môi trường ASEAN về khói mù (AMMH), Hội nghị các bên tham gia Hiệp định 
ASEAN vê' ô nhiễm khói mù biên giới lần thứ nhất (COP1), Hội nghị Nhóm đặc trách 
của của ASEAN vê' khói mù. Để tăng cưòng châT lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế, Bộ 
đang khẩn trương hoàn thiện và ban hành Chương trình hợp tác quốc tế về Tài nguyên 
và Môi trường đến năm 2010; các quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường.

Bộ cũng đã làm tốt chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng quốc gia về tài 
nguyên nước, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ỏ Việt Nam, Ban Chỉ 
đạo liên ngành thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tưống Chính pàủ vổ 
việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp thuộc Bộ đảm bảo thực hiện kế hoạch được giao cả vế khối 
lượng, giá trị và thòi gian, từng bước thực hiện đề án sắp xếp và đề án doanh nghiệp 
theo quyết định của Thủ tưổng Chính phủ. Tổng doanh số đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng, thu 
nhập bình quân đầu người đạt 1,5 đến 2,7 triệu đồng/tháng.

2. Về công tác xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, thực thi 
chương trình công tác

Năm 2004 vẫn tiếp tục được coi là năm tập trung xây dựng thể chế của Bộ. Trong 
quá trình thực hiện, các đơn vị được giao chủ trì đã cố gắng rất lớn. Điểm nổi bật trong 
năm 2004 là Bộ đã chủ trì xây dựng và trình Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng 
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đất đến năm 2010 và Kê hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của cả nước, đồng thòi xây 
dựng trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hưống dẫn 
thi hành Luật Đất đai năm 2003; trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết của Bộ 
Chính trị về bảo vệ môi trưòng trong thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.

Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 14 đề án (trong đó 
có 06 đề án do Bộ đề nghị bổ sung). Một số văn bản quy phạm pháp luật đã được 
thông qua như Nghị định về thi hành Luật Đất đai, Nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định về cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tài 
nguyên nước và xả nưốc thải vào nguồn nưốc, Nghị định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định về sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị 
định sô' 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 về hưống dẫn thi hành Luật Bẳo vệ môi 
trưòng... Những văn bản này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo hành lang pháp 
lý đôi với những vấn đề quan trọng, bức xúc thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên nưốc 
và môi trường.

3. về thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực do Bộ quản lý
3.1. Lĩnh vực tài nguyên đất
Nghị định về thi hành Luật Đất đai, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, Chỉ thị của Thủ tưống Chính phủ về triển khai thi hành Luật 
Đất đai, Chỉ thị của Thủ tưống Chính phủ về tổng kiểm kê đất đai toàn quốc năm 2005 
do Bộ chủ trì xây dựng đã được Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ ban hành và có hiệu 
lực thi hành. Thông tư hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất; Thông tư hưống dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; Thông tư 
hướng dẫn thôhg kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 
Quyết định ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định ban 
hành Kê hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2004. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đang chủ trì phôi hợp vối Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức phát triển quỹ đất. Ngoài ra, Bộ cũng đã 
phôi hợp tích cực vối Bộ Tài chính hoàn chỉnh ba Nghị định: Nghị định về phương 
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định.về bồi thưòng, hỗ trơ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định về thu tiền sử dụng đất và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của 
cả nước do Bộ chủ trì xây dựng đã được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004 
tại kỳ họp thứ 5, khóa XI. Bộ đã tổ chức thẩm định kế hoạch điều chỉnh, bô sung kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm của 3 tỉnh, kế hoạch sử dụng đất năm 2004 của 4 tỉnh, tổ chức 
thẩm định luận chứng kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ 
sơ địa chính; tiếp nhận và xử lý trên 60 hồ sơ thu hồi đất, giao đất; chỉ đạo, hướng dẫn 
11 tỉnh chuẩn bị tổng kết 7 mô hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đai phục vụ yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và 4 mô hình đăng ký, cấp giấy 
chứng nhận và quản lý biến động đất đô thị gắn vối cải cách thủ tục hành chính; làm 
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việc với 8 tỉnh thực hiện dự án cấp bách về đất đai (4 tỉnh khó khăn phía Bắc và 4 tỉnh 
Tây Nguyên); chuẩn bị báo cáo về tình hình sử dụng đất lâm nghiệp các tỉnh Tây 
Nguyên, tình hình sử dụng đất giáo dục, tình hình sử dụng đất các xã biên giối, hải đảo.

Tổ chức triển khai thực hiện Dự án điều tra khảo sát, đánh giá tình hình nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, các nhân, chuẩn bị 
cho việc xây dựng văn bản quy định về mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trình Chính phủ để trình úy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua trong năm 2005.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 
đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất cho tổ chức, hộ gia đình và 
cá nhân; hoàn thiện và ban hành Đề án về phổ biến, tuyên truyền pháp luật dất đai; 
chủ trì, phôi hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai với nhiều hình thức khác 
nhau phù hợp vối từng loại đối tượng. Đến nay đã tiến hành tập huấn Luật Đất đai cho 
2 Bộ, trên 20 tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; ngoài ra phôi hợp vối các cơ quan 
thông tấn, báo chí phổ biến và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Luật Đất đai 
và các Nghị định hướng dẫn thị hành Luật. Tổ chức tập huấn về tổng kiểm kê đất đai 
toàn quốc năm 2005.

Mặc dù, có rất nhiều cô' gắng nhưng công tác quy hoạch, kê' hoạch sử dụng đất còn 
chưa thực sự đồng bộ giữa các cấp và chưa gắn với quy hoạch chi tiết của các ngành; 
việc lập quy hoạch cấp huyện, xã còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng do khó khăn về 
kinh phí và các dịa phương chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện và do thiếu sự 
phôi hợp giữa các cấp, các ngành. Công tác lập hồ sơ địa chính và đặc biệt là công tác 
chỉnh lý biến động về đất đai chưa được quan tâm ở một sô' tỉnh, việc theo dõi, cập nhật 
biến động về đất đai chưa được thực hiện thường xuyên, chất lượng hồ sơ địa chính còn 
nhiều hạn chế, việc kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ địa chính chưa được coi trọng, chất 
lượng hồ sơ còn thấp. Việc giao đất, cho thuê đất chưa được tiến hành thường xuyên. 
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vắo quản lý hệ thông hồ sơ địa chính ở nhiều 
tỉnh còn yếu, do thiếu trang thiết bị, trình độ cán bộ còn bất cập.

3.2. Lĩnh vực tài nguyên nước
■ Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về cấp 

giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nưốc thải vào nguồn nưốc. Đã 
trình để Chính phủ xem xét ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nưốc. Đã cơ bản hoàn thiện và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành Nghị 
định về quản lý tổng hợp lưu vực sông, dự kiến sẽ trình theo trong tháng 01 năm 2005. 
Công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn của Bộ về tài nguyên nước cũng đang được 
xúc tiến, cụ thể là đã ban hành Chỉ thị sô' 02/2004/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưối đất, hiện 
đang xây dựng Thông tư hưống dẫn thi hành Nghị định về cấp phép khai thác sử dụng 
tài nguyên nưổc, xả nước thải vào nguồn nưốc; Nghị định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tài nguyên nưốc.

Hoàn thành và trình Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước thông qua đề cương 
Chiến lược quốc gia về bảo vệ, phát triển và sử dụng hợp lý tài nguyên nước đến năm 
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2020; tiến hành xây dựng Quy hoạch phát triển công tác quản lý tài nguyên nước đến 
năm 2020.

Tiếp nhận và xử lý 66 hồ sơ xin cấp giấy phép và gia hạn giấy phép, thẩm định 6 
dự án và góp ý kiến cho 85 dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nưốc; xây dựng và 
hoàn thiện dự án “Chương trình giảm thiểu Arsenic trong nguồn nưốc sinh hoạt”; tiên 
hành đánh giá nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình trong mùa cạn 2003-2004; 
đánh giá tiềm năng nưốc dưới đất ven biển Nam Trung Bộ; diều tra tài nguyên nước 
dưới đất ven biển Nam Trung Bộ; điều tra đánh giá tiềm năng khai thác nước dưới đất 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng cát ven biển miền Nam Trung Bộ.

Việc quản lý tài nguyên nưồc hiện vẫn còn phân tán, chồng chéo chức năng giữa 
một sô Bộ; còn thiếu định hưống quản lý và phát triển tài nguyên nưốc dài hạn, quy 
hoạch tổng thế quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, chính sách khuyên 
khích tiết kiệm tài nguyên nưốc và bảo vệ nguồn nưốc.

3.3. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

Bộ đã chỉ đạo Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tiến 
hành tổng kết 8 năm thực hiện Luật Khoáng sản; xây dựng và đang tổ chức lấy ý kiến 
cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; tập trung xây dựng 
và đã trình dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định sô' 76/2000/NĐ-CP ngày 15 
tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành Luật Khoáng sản 
(sửa đổi), dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vê' tăng cưòng công tác quản lý 
nhà nước trong thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản. Đã ban hành Quy 
định chế độ báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản. Tiến hành sửa đổi, bổ sung 
Thông tư liên tịch sô 36/1999/TTLT-BTC-BCN ngày 02 tháng 04 năm 1999 về việc 
hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối 
vối các hoạt động điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Tập trung chỉ đạo giải quyết các hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản: thẩm 
định, phê duyệt và bàn giao 55 khu vực khoáng sản cho 17 tỉnh, thành phô' để tổ chức 
quản lý khai thác tận thu theo quy định của pháp luật; thẩm định, cấp 41 giấy phép 
hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân gồm: 33 giấy phép thăm dò, 08 giấy 
phép khai thác và 01 hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác; chuẩn bị tổ chức thẩm 
định 12 báo cáo, 30 đề án thăm dò của các tổ chức, cá nhân; đã tiến hành tiếp nhận và 
tổ chức thẩm định, xét duyệt 19/30 báo cáo địa chất và 10/10 đề án điều tra cơ bản địa 
chất, khoáng sản.

Hoàn chỉnh và đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 dự án “Điều tra, đánh 
giá nưốc dưới đất ở một sô' vùng trọng điểm thuộc’6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi 
phía Bắc” và “Điều tra, đánh giá nước dưói đất ở một sô vùng trọng điểm thuộc 4 tỉnh 
Tây Nguyên”.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản cũng đang được 
quan tâm xúc tiến: triển khai dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thanh tra khoáng sản”; hai đề án 
viện trợ không hoàn lại cho CHDCND Lào “Tìm kiếm thăm dò muôi kali- thạch cao 
Savanakhet vùng Trung Lào” và “Điều tra khoáng sản và lập bản đồ địa chất vùng 
Bắc Lào tỷ lệ 1/200.000”; xây dựng đề án hợp tác vói Campuchia “Lập bản đồ địa chất 
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khoáng sản tỷ lộ 1/250.000 vùng Đông Bắc Campuchia và khu vực giáp với Việt Nam”; 
thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, Đan Mạch về quản lý môi trường nước ngầm tại dồng 
bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Tham gia có hiệu quả trong khuôn khổ Chương trình 
khoa học địa chất Đông và Dông Nam A.

Tuy đạt dược những kết quả dáng kể, nhưng do (lòi hỏi bức xúc của thực tế, công 
tác quản lý nhà nước vồ tài nguyên khoáng sản cũng còn một sô' tồn t ại về mô hình tỏ’ 
chức, về phương thức hoạt dộng của các dơn vị dịa chất và công tác quán lý nhà nưóc 
về khoáng sản cần tiêp tục dược quan tâm xcm xét và hoàn chinh trong t.hừi gian tới.

3.4. Lĩnh vực môi trường
Công tác xây dựng và ban hành chiến lược, kê hoạch, văn ban quy phạm pháp 

luật tiê'p tục được tập trung chỉ dạo. Bộ dã xây dựng v?i trình Bộ Chính trị ban hành 
Nghị quyết về bao vệ môi trường trong thời kỳ day mạnh công nghiệp hóa, hiện dại 
hóa dâ't nưóc; trình Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Quyết dịnh phô duyệt Kê' hoạch hành dộng giai (loạn 
2004-2010 khắc phục hậu quả chất dộc hóa học. do Mỹ sử dụng trong chiên tranh ờ Việt 
Nam, Nghị dinh về sửa dổi, bố’ sung Điều 14 Nghị (lịnh sô' 175/CP ngày 18 tháng 10 
năm 1994 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ đã tập trung chỉ đạo tiên hành tổng kêt 10 năm thi hành và sửa dôi Luật Biio 
vệ môi trường; dã trình Chính phủ dự thảo Luật Bảo vệ mỏi trường (sứa dổi); xây dựng 
và đã trình Thủ tướng Chính phủ Kê' hoạch hành dộng quô'c gia về kiêm soát ô nhiêm, 
Quy hoạch hệ thông quan trắc môi trường quôc gia, Quy hoạch về an toàn sinh học dôi 
với sinh vật biên dôi gicn và sản phẩm của chúng; hiện nay dang hoàn thiện và dự 
kiên trình theo đúng kê' hoạch 2 văn bản: Chương trình hành động của Chính phú thực 
lìiộn Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thòi kỳ day mạnh công 
nghiệp hóa, hiện dại hóa đà't nưóc, Kê' hoạch hành dộng quô'c gia thực hiện Nghị định 
thư Catagena VC an toàn sinh học.

Ngoắi ra, Bộ dã ban hành theo tham quyền các quyết dịnh về Giái thưởng môi 
trường, Kê'hoạch hành dộng quô'c gia về bảo tồn và phát triôn bồn vững dà't ngập nước, 
Quy dịnh về bảo vệ môi trường dô'i với phô'liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuâ't, 
Thông tư hưống dẫn thực hiện Nghị định sô' 109/2003/ND-CP ngày 23 thágn 9 năm 
2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển các vùng đâ't ngập nước. Các Nghị quyết 
liên tịch giữa Bộ vói úy ban Trung ương Mặt trận Tô quô'c Việt Nam, Tổng liên đoàn 
lao động Việt Nam, ITội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học- kỹ 
thuật Việt Nam nhằm dẩy mạnh sự phôi kết hợp trong công tác bảo vệ môi trường giữa 
các câ'p, c«ác ngành cũng đã được ký kê't. Một sô'Thông tư liên Bộ, Nghị quyết liên tịch, 
Thông tư hướng dẫn kỹ thuật khác dang dược khẩn trương hoàn thiện và ban hành.

Mặc dù, Quy hoạch hộ thông quan trắc môi trường quốc gia đang được Thủ tưống 
Chính phủ xem xót, thông qua, nhưng công tác quan trắc môi trường vẫn tiếp tục đặt 
trọng tâm vào các vùng kinh tè' trọng điểm, các khu công nghiệp, các dô thị, các lưu 
vực sông bị ô nhiễm nặng; qua đó cung cầu các thông tin cần thiết cho công tác giáo 
dục truyền thông, xây dựng các chương trình, dự án khắc phục ô nhiễm nguồn nước các 
lưu vực sông Cầu, sông Đáy- sông Nhuệ, sông Sài Gòn- Dồng Nai. Bộ dã thực hiện tô't 
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vai trò Thưòng trực Ban Chỉ đạo 33, tổ chức triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 
2004-2010 khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ỏ Việt 
Nam và các công việc khác có liên quan. Bộ đã xây dựng và trình tại kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa XI báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, chuyên đề về môi trưòng 
biển và Báo cáo diễn biến môi trường năm 2004, chuyên đề về chất thải rắn.

Bộ cũng đã kịp thòi tham gia và phôi hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong 
việc hưống dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trưòng do việc chôn lấp, tiêu 
hủy gia cầm mắc dịch; đã báo cáo Thủ tưống Chính phủ về tình hình ô nhiễm môi 
trưòng và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Xây dựng, ban hành và khẩn trương 
quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định sô' 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02 
tháng 4 năm 2004 về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuâ't.

Công tác xây dựng và ban hành tiêu chuẩn môi trưòng tiếp tục- được đẩy mạnh, 
tập trung vào những ngành, những lĩnh vực sản xuất: nhiệt điện, chế biến cao su, công 
nghiệp hóa chất, chế biến thủy sản, nưốc rác; phối hợp vối Bộ Khoa học và Công nghệ 
xây dựng Thông tư liên Bộ về tổ chức xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn môi 
trường dự kiến sẽ sớm ban hành.

Quỹ Bảo vệ môi trưòng Việt Nam bước đầu ổn định và đi vào hoạt động, góp phần 
tạo ra những bưốc chuyển biến thực sự của công tác bảo vệ môi trưdng. Việc triển khai 
thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sỏ gây ô nhiễm môi trưòng 
nghiêm trọng và Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ về phí bảo vệ môi trưòng đốì vối nước thải đang tích cực được triển khai thực hiện.

Công tác thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trưòng được thực hiện nghiêm 
túc, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả. Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm 
định và hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trưòng của các dự án 
đã được hoàn thiện và chuẩn bị ban hành. Đến nay, Bộ đã tổ chức thẩm định báo cáo 
tác động môi trưòng của 71 dự án; 24 báo cáo khác đang trong quá trình hoàn thiện 
theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định; đã xem xét cấp Giấy xác nhận Bản đăng ký đạt 
tiêu chuẩn môi trường cho 40 dự án. Tổ chức hội thảo khoa học và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ về sử dụng Amiăng và ảnh hưỏng của chúng đến sức khỏe con ngưòi Việt 
Nam. Mặt khác, Bộ đã tiếp nhận hồ sơ góp ý của 256 dự án đầu tư; đã xử lý xong 226 
dự án, còn lại 30 dự án đang được xử lý.

Tuy nhiên công tác quản lý bảo vệ môi trưòng vẫn chưa được đáp ứng được yêu 
cầu phát triển, vẫn còn khoảng cách giữa nhận thức và hành động của các câ'p, các 
ngành và của cộng đồng; năng lực tổ chức quản lý môi trưòng ở cấp huyện và cơ sở, đội 
ngũ cán bộ làm công tác quản lý về môi trưòng vừa thiếu về số lượng và vừa yếu về 
trình độ chuyên môn; công tác nghiên cứu phục vụ việc ban hành chính sách, công tác 
kế hoạch hóa về môi trưòng, đầu tư tài chính còn nhiều hạn chế.

3.5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn
Công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn đã được tăng cưòng một bưốc. 

Bộ đã tập trung hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển 
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ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2015; đang khẩn trương rà soát, xem xét sửa 
đổi,bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến khí tượng thủy văn; tiến 
hành đánh giá hiện trạng mạng lưối khí tượng thủy văn quốc gia để phục vụ xây dựng 
Quy hoạch mạng lưới Khí tượng Thủy văn quốc gia đến năm 2020; xây dựng định mức 
kinh tế -kỹ thuật trong điều tra khảo sát khí tượng thủy văn; xây dựng nội dung 
Thanh tra chuyên ngành khí tượng thủy văn. Bộ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế 
hoạch công tác phòng chông và phục vụ phòng chống lụt bão năm 2004, Hội nghị Kiểm 
điểm tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế báo bão lũ của Thủ tưống Chính phủ; đang 
khẩn trương hoàn thiện Quy chế báo bão, lũ trình Thủ tưống Chính phủ vào tháng 01 
năm 2005.

Công tác điều tra cơ bản, kiểm tra, thanh tra mạng lưới, thông tin tư liệu, dự báo 
khí tượng thủy văn, khí tượng cao không, khí tượng hải văn dược tiến hành thường 
xuyên, liên tục. Các công trình quan trắc, đo đạc khí tượng , thủy văn và môi trường 
trên toàn mạng lưối tương đối ổn định, hoạt động bình thưồng, các sự cố hư hỏng đã 
được khắc phục kịp thời, đảm bảo quan trắc sô'liệu liên tục, không bị gián đoạn sô'liệu.

Do tính toàn cầu của các hiện tượng khí tượng thủy văn nên hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực khí tượng thủy văn đã và đang tiếp tục được dẩy mạnh, đặc biệt là đối với các 
nưốc trong khu vực, thông qua hợp tác song phương và đa phương, về hợp tác đa 
phương, Bộ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các nước là thành viên của Tổ chức Khí 
tượng thế giối, Chương trình Thủy văn quốc tế; vối tổ chức trung tâm khí tượng thủy 
văn khu vực để trao đổi thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn. về hợp tác song 
phương, Bộ đã ký các văn kiện hợp tác về khí tượng thủy văn với Hoa Kỳ, Trung Quốc, 
Ôxtrâylia, Lào; chuẩn bị ký kết vối Campuchia về hợp tác khí tượng thủy văn.

Tuy có nhiều cô' gắng trong thời gian qua, công tác khí tượng thủy văn vẫn còn 
một sô'bất cập sau:

- Hệ thông văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn còn thiếu, chưa 
đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản này còn 
chưa thường xuyên; các cơ chế tài chính, các quy định về phí, lệ phí khai thác và sử 
dụng tư liệu khí tượng thủy văn còn thiếu.

- Do quá trình phát triển kinh tế- xã hội và đô thị hóa, việc vi phạm hành lang an 
toàn cho công trình khí tượng thủy văn đã và đang diễn ra ở nhiều nơi cần nhanh 
chóng được chấn chỉnh và có biện pháp giải quyêt.

- Cơ sở hạ tầng cho khí tương thủy văn tuy đã được đầu tư nhưng mối chì đáp ứng 
được khoảng 1/3 nhu cầu thực tế. Tình trạng xuống cấp của trang thiết bị và công 
trình đo đạc vẫn chưa được ngăn chặn kịp thời; hệ thống đo bức xạ gần như ngừng 
hoạt động do không có máy thay thế. Tình trạng thiếu máy dự phông vẫn xảy ra. Thiết 
bị thông tin quá lạc hậu so với các nưốc trong khu vực gây chậm trễ trong xử lý sô' liệu 
và khó khăn khi truyền, nhận thông tin khí tương thủy văn từ các nưốc lân cận.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ phòng chông thiên tai và phát triển kinh tê' xã hội, 
đầu tư cho cơ sở hạ tầng khí tượng thủy văn sẽ là một trong những nhiệm vụ cần quan 
tâm của Bộ trong những năm tiếp theo.
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3.6. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Các đề án xây dựng văn bản pháp quy về đo đạc và bản đồ đã được triển khai 

đảm bảo thòi hạn và chất lượng. Đến nay, Bộ đã ban hành Quyết định sô' 05/2004/QĐ- 
BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 vê' Quy chế đăng ký và câp giây phép hoạt động đo 
đạc và bản đồ. Bộ đã trình Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động đo đạc và 
bản đồ; đang xem xét ban hành theo thẩm quyền Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý 
công tác đo đạc và bản đồ vê' địa giói hành chính và biên giối quốc gia; Thông tư liên 
tịch hướng dẫn quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc bản đồ 
và quản lý đất đai; Quyết định của Bộ trưởng quy định trình tự lập, thẩm định dự án, 
thiết kế kỹ thuật dự toán công trình đo đạc bản dồ và quản lý đất đai; Quy định kỹ 
thuật sô'hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2.000 và 1/5.000; Quy định kỹ thuật 
thành lập bản đồ địa hình dưới đáy biển tỷ lệ 1/50.000; íriển khai xây dựng quy hoạch 
tổng thể phát triển công tác đo đạc và bản đồ giai đoạn 2005-2020 để làm cơ sở xây 
dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm.

Đã xác nhận đăng ký và cấp 155 giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ 
chức thuộc Bộ, các Bộ, ngành, và địa phương; phát hiện và thành lập đoàn kiểm tra 
việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án thành lập bản đồ địa hình tỷ lộ 
1/2.000, 1/5.000 phục vụ qụy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản của UBND tỉnh Cà Mau.

Hoàn thành phần nhiệm vụ của Dự án thành lập bản đồ dịa chính cơ sở bằng 
không ảnh 4 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc và Dự án hoàn chỉnh hệ thông 
bản đồ địa chính và bản đồ địa hình 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, sản phẩm đã được 
bàn giao cho UBND các tỉnh để tiếp tục thực hiện phần nhiệm vụ do tỉnh đảm nhiệm.

Tiếp tục tổ chức chỉ đạo và triển khai 2 dự án cấp bách thành lập bản đồ địa hình 
biên giới Tây Nam và xây dựng bản đồ địa hình biên giới Tây Nam và xây dựng hệ 
thông thông tin địa hình thủy văn phục vụ phòng chông bão lụt và phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bằng sông cửu Long, 2 dự án trọng điểm xây dựng cơ sở dữ liệu nền 
địa hình thành phô' Hà Nội và thành phô' Hồ Chí Minh và dự án, công trình đo đạc và 
bản đồ khác.

Đã hoàn thành bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000; hoàn thành và bàn giao thành 
quả lưối tọa độ hạng III phủ trùm toàn quô'c (lưối địa chính cơ sở) cho 64 tỉnh thành 
phố trực thuộc Trung ương và đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kê't, công bô' lưới tọa 
độ quốc gia hạng III, bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 phủ trùm toàn quốc và các trạm 
GPS quốc gia; đã hoàn thành đo vẽ 20 mảnh bản đồ dịa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000 
khu Quảng Ninh- Hải Phòng và khu Bình Trị Thiên phục vụ thực hiện Hiệp định phân 
định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phân giới cắm mô'c, 
kiện toàn lực lượng đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mô'c biên giói trên đất liền Việt 
Nam - Trung Quốc. Tham gia xây dựng dự án, chuẩn bị lực lượng và phương tiện kỹ 
thuật thực hiện các nhiệm vụ trên các tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia, tuyến biền giới trên biển, về công tác địa giới hành chính, đã phôi hợp, đề 
xuất phương án giải quyết các vướng mắc về địa giới hành chính; chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ do điều chỉnh địa giới hành chính của các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương.
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Tuy đã làm dược nhiều việc nhưng nhìn chung năng lực quản lý nhà nưốc về đo 
đạc và bản đồ ở địa phương còn yếu, việc chuẩn hóa và cung cấp các dữ liệu, thông tin 
về đo đạc và bản đồ cần được quan tâm thực hiện.

3.7. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiểm tra, thanh tra
Bộ coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên, cải tiến lề lôì làm việc, tăng cưdng năng lực cán bộ, công chức làm công 
tác thanh tra nhằm giảiỉỊquyết nhanh, có chất lượng khiếu nại của công dân.

Năm 2004, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các cơ quan Trung ương 
chuyển đến Bộ Tài nguyên và Môi trưòng tăng 1,2 lần so vối năm 2003 trong đó 98,2% 
đơn thư khiếu nại, tranh chấp về đất đai; 1,8% đơn thư khiêu nại, tố cáo về môi trường, 
khoáng sản. Bộ đã nhận 6.784 đơn (trong đó có 2.363 đơn năm 2003 chuyển sang). Đe 
kịp thòi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, 
Bộ Tài nguyên và Môi trưòng đã thành lập 06 đoàn công tác đi thẩm tra, xác minh và 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tô” cáo của công dân tại 16 tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương: thành phố Hồ Chí Minh, Tiến Giang, Long An, cần Thơ, Hậu Giang, Lào 
Cai, Hà Tây, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Quãi, Bình Định, Đà Nẵng, 
Kiên Giang và Tây Ninh. Trong năm, Bộ đã ban hành 1.021 văn bản giải quyết khiếu 
nại, tô' cáo của công dân (trong đó có 31 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao).

Bộ đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên và phân công một đồng chí Thứ trưởng 
tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng. 1.414 lượt ngưòi đến khiếu nại, tô' cáo đã được 
Bộ tiếp, có những vụ khiếu kiện đông ngưòi, gay gắt.

Bên cạnh đó, Bộ đã thành lập đoàn thanh tra tại 08 tỉnh, thành phô' về quản lý, 
sử dụng đất theo Kê' hoạch sô' 05-KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Bộ Chính trị 
và Quyết định sô' 273/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. 
Triển khai công tác kiểm tra liên ngành viộc quản lý, sử dụng đất đai tại khu, cụm 
công nghiệp ở 14 tỉnh, thành phô'. Đồng thdi tổng hợp báo cáo kết quả thực thiện Kế 
hoạch 05 và kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai tại các cụm, khu công nghiệp trên 
toàn quốc.

Ngoài lĩnh vực đất đai, Bộ đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra thuộc các lĩnh 
vực địa chất, khoáng sản và môi trưòng tạí các tỉnh, thành phố: Hà Tây, Ninh Bình, 
Quảng Trị, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Quảng Nam, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Bình Thuận, Gia Lai, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trong 
lĩnh vực môi trường, Bộ đã tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quyết định số 
64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kê hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trưòng nghiêm trọng, trong đó tập trung các cơ sở nằm trong 3 lưu'Vực sông cầu, sông 
Nhuệ - sông Đáy, sông Sài Gòn - Đồng Nại.

Trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản, Bộ đã tiến hành kiểm tra 78 mỏ, khu vực 
khai thác trên địa bàn 28 tỉnh làm cơ sở thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản; kiểm 
tra 106 khu vực khoáng sản để phê duyệt khai thác tận thu tại 16 tỉnh trong cả nước; 
đặc biệt là đã kiểm tra thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản kim loại (quặng sắt, 
titan, crômít, chì kẽm, măngan, vàng) trên địa bàn 17 tỉnh.
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Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM CÔNG TÂC NĂM 2005

1. Những nhiệm vụ trọng tâm
Trong năm 2005, với khẩu hiệu “cải cách lề lâĩ làm việc, hướng về dịa phương và cơ 

sở', Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Tiếp tục xây dựng và kiện toàn hệ thôhg tổ chức quản lý nhà nưốc về tài 
nguyên và môi trưòng đủ mạnh và trong sạch từ cấp Trung ương đến địa phương; tiến 
hành cải cách mạnh mẽ lề lối làm việc của các đơn vị thuộc Bộ; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý nhà nưốc về tài nguyên và môi trường.

b) Tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành kế hoạch xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2005 của Bộ; thực hiện phân cấp mạnh cho địa phương. Từng 
bưốc bảo đảm tính hệ thông, đồng bộ và điều chình toàn bộ các vấn đề đang đặt ra đôì 
với công tác quản lý nhà nưâc về tài nguyên và môi trưòng;

c) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, trọng tâm là các chính sách, pháp luật 
về đất đai, khoáng sản, khai thác nưốc dưối đất, môi trưòng; đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

d) Củng cố, ngăn chặn xuông cấp và từng bước hiện đại hóa hệ thông cơ sở hạ 
tầng phục vụ công tác khí tượng thủy văn, trọng tâm là máy dự phòng cho các trạm 
khí tượng thủy văn, thiết bị xử lý thông tin và công nghẹ dự báo khí tượng thủy văn.

đ) Đẩy mạnh công tốc nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng công tác điều tra 
cơ bản, nhất là trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trưòng, khí 
tượng, thủy văn, đo đạc và bản đồ đi đôi với đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các 
lĩnh vực này.

e) Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán 
bộ khoa học, nhất là cán bộ có trình độ cao trong các lĩnh vực, khắc phục tình trạng 
hụt hẫng cản bộ khoa học đầu ngành hiện nay.

í) Tăng cưòng tuyên truyền, hưống dẫn giáo dục pháp luật và công tác bảo vệ, 
khai thác tài nguyên một cách bền vững.

g) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm tăng cưòng nguồn lực, 
tranh thủ nguồn vôh, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và đào tạo cho lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường.

2. Những nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực
2.1. Lĩnh vực đất đai
Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Đất đai, trong đó chú trọng công 

tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho 
mọi đôì tượng, mọi tầng lốp xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai, chú trọng 
cấp huyện và cấp xã, giúp cho bộ máy đủ sức thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2005, cần tăng cưòng chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, trọng tâm là khắc phục tình trạng quy hoạch “treo”; hoàn thành cơ 
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bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn liền với cải cách thủ tục hành 
chính trong quản lý đất đai, thực hiện thủ tục “một cửa”; tăng cưdng công tác kiểm tra, 
thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mà trọng tâm là công tác kiểm tra, 
thanh tra về việc quản lý và sử dụng đất tại các địa phương nhằm bảo đảm đất đai 
dược sử dụng có hiệu quả, từng bước tạo ra những chuyến biến rõ rệt về quản lý và sử 
dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương; khẩn trương 
xây dựng hành lang pháp lý cho việc ra đòi và vận hành thị trường bất động sản.

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước
Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; triển khai Nghị định của Chính phủ quy 
định về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nưốc thải vào 
nguồn nước; xây dựng Chiến lược quôc gia về tài nguyên nưâc; tổng kết, đánh giá D năm 
thực hiện Luật Tài nguyên nước; kiểm kê, nắm chắc tài nguyên nước toàn quốc, tình 
hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên cơ sở lưu vực sông, vùng lãnh thổ theo 
hướng sử dụng tông hợp, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra, 
tăng cưòng công tác kiểm tra, thanh tra để chủ động ngăn ngừa những vi phạm chính 
sách, pháp luật vồ tài nguyên nưốc, nhất là đối với nưóc dưới đất; mở rộng và nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tố trong lĩnh vực tài nguyên nước; mở rộng đầu tư có chiều sâu 
mạng lưối quan trắc tài nguyên nưốc; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước.

2.3. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản
Hoàn thiện và trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khoáng sản; tiếp tục 

phân cấp trong cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; giải quyết hài hòa giữa 
lợi ích trước mắt và lâu dài, giữa lợi ích của Nhà nưác, doanh nghiệp và nhân dân 
trong khai thác khoáng sản; giải quyết mâu thuẫn giữa khai thác khoáng sản và bảo 
vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa.

2.4. Lĩnh vực môi trường
Triển khai thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trưòng trong thdi 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết của Quốc hội (khóa 
XI) tại kỳ họp thứ Sáu; hoàn thiện và trình Quốc hội Luật Bảo vệ môi trưòng (sửa đổi); 
tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật về môi trưòng; tiếp tục soát xét các tiêu chuẩn môi trường hiện hành để bô sung, 
sửa đổi cho phù hợp và xây dựng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn môi trường; tổ chức thực 
hiện Chiến lược Bảo vệ môi trưòng quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 
2020, Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo 
Quyết định số’ 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tưống Chính phủ; tập trung xử lý ô nhiễm 
nguồn nước, đặc biệt ở 3 lưu vực sông cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, sông Sài Gòn - Đồng 
Nai; xử lý chất thải rắn ở các đô thị, khu công nghiệp, xử lý ô nhiễm ở các làng nghề; 
bảo vệ đa dạng sinh học, xây dựng cơ chế, chính sách áp dụng cho các công cụ kinh tế, 
huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào công tác bảo vệ môi trưòng; 
phát huy vai trò của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam; khắc phục một số’ điểm nóng về 
môi trường do chất độc màu da cam/ điôxin.

2.5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn
Hoàn thiện và trình quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; tổng 

kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn; 
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xây dựng Chỉ thị của Chính phủ về tăng cưòng công tác khí tượng thủy văn; triển khai 
thực hiện dự án tăng cưòng cơ sở vật chất mạng lưới khí tượng thủy văn, chú trọng 
trang bị máy dự phòng và chặn được tình trạng xuốhg cấp của công trình, trang thiết 
bị phục vụ đo đạc, truyền tin và dự báo khí tượng thủy văn; tổng kết rút kinh nghiệm 
công tác dự báo năm 2004; tiếp tục đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng 
công tác dự báo, phục vụ phòng, chông bão, lũ, lụt, lũ quét; tiếp tục mở rộng và tăng 
cưòng hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn đôì vối các nưởc trong khu vực và các 
trung tâm khí tượng thủy văn trên thế giối.

2.6. Lĩnh vực đo dạc và bản đồ
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thông văn bản quy phạm pháp luật, trọng 

tâm là các văn bản quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật tổng hợp. Tăng cường công 
tác bồi dưõng kiến thức quản lý nhà nưốc về đo đạc bản đồ cho địa phương; tăng cưòng 
công tác kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Tiếp tục hoàn thiện lưối độ cao quốc gia, lưối trọng lưc quốc gia, hệ thôhg dữ liệu 
nền thông tin địa lý cấp tỉnh; xây dựng hệ thông chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia; 
phê duyệt và tổ chức thực hiện 2 dự án cấp bách về đo đạc bản dồ và quản lý đất đai 
trên địa bàn 17 tỉnh; xây dựng hệ thông thông tin địa danh; tổ chức thực hiện Dự án 
khôi phục và hoàn thiện lưối độ cao quốc gia Campuchia.

3. Một số biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ năm 2005
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
Tổ chức triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2003- 

2007 được ban hành theo Quyết định số 640/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 05 năm 2003 
của Bộ trưỏng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tuyên truyền sâu rộng pháp luật về 
tài nguyên và môi trưòng cho các đối tượng khác nhau trong xã hội. Ngoài việc tuyên 
truyền những nội dung thiết thực đôi vối từng đôì tương cụ thể có liên quan đêh việc 
thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Sồm thành lập và đưa vào họat động 
Báo Tài nguyên và Môi trường.

b) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước
Cần tiếp tục làm rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ đôì vói một số’ lĩnh vực có 

liên quan đến ngành khác như xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài 
chính, thủy sản, công nghiệp, giao thông vận tải.

Tăng cưòng phôi hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,, giữa Bộ vói các Bộ, ngành 
và địa phương. Tăng cường vai trò hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc cho các địa 
phương để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, lãnh đạo Bộ và các đơn vị tăng 
cường cho công tác địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin và giúp các địa phương 
tháo gỡ những khó khăn.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình, quy phạm, định mức, chính sách hỗ 
trợ nhằm hoàn thiện hệ thông văn bản pháp quy thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ. 
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến về lề lôì, tác phong làm việc 
của cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành đánh giá công chức theo quy định, quy 
hoạch cán bộ, đặc biệt đôì với các cán bộ chủ chốt.

Triển khai thực hiện Chiến lược công nghệ thông tin vê' tài nguyên và môi trưòng 
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khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Thực hiện tốt các Đề án Tin học hóa quản lý 
nhà nước phục vụ chế độ thông tin để công tác chỉ đạo, điều hành được kịp thời và có 
hiệu quả hơn.

c) Tiếp tục tăng cường phân cấp về quẩn lý, đẩy mạnh cải cách hành chính
Xem xét để phân cấp mạnh hơn về tài chính, khoa học- công nghệ, hợp tác quốc tế 

nhằm giúp các đơn vị chủ động hơn trong công việc được giao, các Vụ chức năng sẽ có 
thời gian để đi sâu thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra thanh tra việc thực hiện. 
Song song với việc phân cấp giữa Bộ với các đơn vị trực thuộc, Bộ cũng sẽ phân cấp 
mạnh chức năng quản lý nhà nước vê' tài nguyên và môi trưòng, đặc biệt trong các lĩnh 
vực quản lý nưốc, khoáng sản, môi trưòng giữa Bộ với các đơn vị chuyên môn giúp việc 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sâm trình Chính phủ ban hành Nghị 
định về phân công, phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trưòng. Thực 
hiện nghiêm túc việc khoán chi theo Nghị định 10 của Chính phủ.

d) Xây dựng năng lực, hảo đảm nguồn lực thực thi nhiệm vụ
Tăng cưòng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, đặc biệt chú ý bổ” trí đủ cán 

bộ quản lý nưốc, khoáng sản và môi trường, cán bộ làm công tác thanh tra cho các đơn 
vị chức năng trong Bộ. Xây dựng quy hoạch và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ để 
có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và tương lai của Bộ. Chú trọng xây 
dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí, đảm bảo bộ máy trong sạch, vững mạnh, tăng cưòng vai 
trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực thi các nhiệm vụ của Bộ.

Tổ chức thi tuyển công chức để bổ sung nhân lực cho các đơn vị còn thiếu. Nâng 
cao cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cán bộ công chức.

e) Tăng cường công tác kiềm tra, thanh tra
Tập trung công tác kiểm tra, thanh tra nhằm bảo đảm cho pháp luật về tài 

nguyên và môi trưòng được thực hiện nghiêm chỉnh; chủ động ngăn ngừa và xử lý vi 
phạm. Giải quyết tranh chấp đất đai; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về thanh tra; kiện toàn tổ chức, bổ sung lực lượng thanh tra; tổ chức 
tốt thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Hưổng dẫn hoạt động của Thanh tra các sở, phối hợp với các cơ quan báo chí, 
phát thanh và truyền hình để nâng cao chất lương và kết quả hoạt động thanh tra về 
tài nguyên và môi trưòng.

f) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tê'
Tiếp tục củng cố các mốì quan hệ song phương và đa phương, tăng cưòng và mở 

rộng hợp tác quốc tế với các nưác và các tổ chức quốc tế, các tổ chức quốc tế phi Chính 
phủ. Thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên đôi vối các tổ chức quốc tế và khu vực, 
các điều ước quốc tế và các hiệp định hợp tác. Thực hiện tốt các dự án đã được ký kết, 
đồng thời khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hợp tác đã được ký kết, 
đồng thời khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hợp tác quốc tế dài hạn, cơ 
chế quản lý các chương trình dự án, hoạt động hợp tác quôc tế của Bộ./.

Nauồn: Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường, tháng 1 năm 2005
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NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NẰM 2003 

VÀ ƯỐC THỤC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2004

1. về phát triển quy mô giáo dục và đào tạo
1.1. Giáo dục mầm non:
Từ sau khi có Quyết định 161/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giáo dục 

mầm non đã có bưốc phát triển rõ rệt ở tất cả các tỉnh, thành phố’ trong cả nưốc, nhất 
là các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bằng sông cửu Long, vùng 
nông thôn. Nhò đó, cơ bản đã giải quyết đựơc khó khăn cho các xã trắng về giáo dục 
mầm non; mạng lưới và loại hình trường, nhất là mầm non dân lập và tư thục đựơc mở 
rộng; tuyển thêm được giáo viên trẻ tốt nghiệp sư phạm mầm non, kể cả ở các vùng 
khó khăn; chính sách, chế độ đôì với giáo viên mầm non ở các vùng khó khăn, giáo viên 
mầm non ỏ các cd sỏ ngoài công lập được các tỉnh bô' trí ngân sách và huy động các 
nguồn lực của xã hội để thực hiện; số trẻ huy động đến trường lốp mầm non ngày càng 
tăng, nhất là mẫu giáo 5 tuổi.

Trong năm học 2003-2004 chỉ còn 13 xã trắng về giáo dục mầm non (Hà Giang 4; 
Lai Châu 4; Bình Định 1; Bình Phưốc 2 và Kiên Giang 2). Tổng số cháu đến nhà trẻ là 
413.784 cháu, tăng 2,5% so với năm học trước, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đạt 
13,2%. Ước thực hiện năm học 2004-2005 có 514.200 cháu nhà trẻ, tăng 24,3% so với 
năm học 2003-2004, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đạt 14,6% (vượt chỉ tiêu đê' ra 
trong Chiến lược giáo dục 2001-2010).

Số học sinh mẫu giáo năm học 2003-2004 là 2.172.889, tăng 1,4% so vối năm 
trước, tỷ lệ đi học trong độ tuổi đạt 57%. Trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trưòng đạt 91,5%. 
Ước thực hiện năm học 2004-2005 có 2.449.000 học sinh mẫu giáo, tăng 12,7% so với 
năm học 2003-2004, tỷ lệ huy động đi học trong độ tuổi đạt 59% (vượt chỉ tiêu đê' ra 
trong Chiến lược giáo dục 2001-2010).

2.2. Giáo dục phổ thông:
- Tiểu học: Quy mô học sinh tiểu học tiếp tục giảm và đang đi vào ổn định là do làm 

tốt công tác củng cố kết quả phổ cập trên phạm vi toàn quốc và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
giảm. Năm học 2003-2004 có 8.350.191 học sinh tiểu học, giảm 490 nghìn học sinh (giảm 
4,8%) so với năm học 2002-2003. Tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi đạt 97,5%. Ưốc 
thực hiện năm học 2004-2005 có 7.947.600 học sinh, giảm 402,5 nghìn so vối năm học 
2003- 2004, tỷ lệ huy động trong độ tuổi đạt 98% (vượt chỉ tiêu đề ra trong Chiên lược giáo 
due 2001-2010). Đến nay sốhọc sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày là 14,85%, trong đó Hà 
Nội là 78,7%; Bắc Ninh 52,2%, TP. Hồ Chí Minh là 46,5%, Hải Phòng 35,9%.
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- Trung học cơ sở (THCS): Sô' học sinh THCS tăng ổn định. Tổng số học sinh 
THCS năm học 2003-2004 là 6.612.099 em, tăng 114.551 em (1,8%) so vối năm học 
2002-2003. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học được tuyển vào học lớp 6 bình quân cả 
nưốc đạt 97,7% (năm trưốc là 97,2%). Tỷ lệ huy động đi học đúng độ tuổi đạt 0,6% 
(tăng 2,1% so vối năm trước). Ước thực hiện năm học 2004-2005, có 6.792.000 học sinh 
THCS, tăng 2,7% so với năm học 2003-2004, tỷ lệ huy động trong độ tuổi đạt 83,7% 
(vượt chỉ tiêu đê' ra trong Chiến lược giáo dục 2001-2010).

- Trung học phổ thông (THPT): số học sinh THPT năm 2003-2004 là 2.616.207 
em, tăng 163.316 em (6,6%) so với năm học 2002-2003. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lốp 9 
vào lớp 10 của cả nước là 72,5%; tỷ lệ đi học trong độ tuổi là 39,6%. Các tỉnh thuộc 
vùng kinh tế phát triển vẫn giữ mức tuyển sinh vào lớp 10 ổn định, một sô" vùng có tỷ 
lệ tuyển cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước (Tây Nguyên tuyển 81%, đồng bằng sông 
Cửu Long tuyển 78%.v.v..). Ước tính thực hiện năm học 2004-2005 có 2.847.300 học 
sinh THPT, tăng 8,8% so vối năm học 2003-2004; tỷ lệ đi học trong độ tuổi là 42,8%.

- Giáo dục thường xuyên-. Sô'lượng học viên xóa mù chữ là 47.909; sau xóa mù chữ 
là 134.708, tăng 26.728 học viên so với năm trưốc. Học viên bô túc văn hóa ở tiểu học là 
31.288; trung học cơ sở là 146.900, tăng 35.000 và trung học phổ thông là 260.000, 
tăng 26.100 học viên.

- Lao động hướng nghiệp-. Sô' học sinh THCS và THPT được học nghề phổ thông là 
1,6 triệu. Trên 70% sô' trưòng THCS và THPT đã tổ chức hoạt động hưống nghiệp cho 
học sinh.

• Về quy mô học sinh dân tộc-. Năm học 2003-2004, huy động học sinh dân tộc thiểu 
sô' đi học tăng so với năm trưốc, ở mầm non có 333.275 học sinh dân tộc, chiếm 12,9%; 
tiểu học có 1.476.401 học sinh chiếm 17,7%; THCS có 858,303 học sinh chiếm 13%; 
THPT có 224.510 học sinh chiếm 8,6%. Tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ ngưòi dân tộc so 
vối tổng sô'dân sô' (14,23% theo sô'liệu điều tra năm 1999).

1.3. Giáo dụcTrung học chuyên nghiệp (THCN)
Quy mô đào tạo THCN tiếp tục tăng, do sô' học sinh tô't nghiệp THCS và THPT 

được tuyển vào các trưòng THCN có xu hướng tăng nhanh trong các năm gần đây. 
Tuyển mới trong THCN năm học 2003-2004 đạt 217.655 chỉ tiêu, ước thực hiện năm 
học 2004-2005 đạt kê'hoạch giao 251.660 chỉ tiêu, tăng 15,6% so vối năm trước. Trong 
tổng sô' học sinh THCN, gần 97% tô't nghiệp THPT, 3% tô't nghiệp THCS. về cơ cấu 
ng ành nghề trong chỉ tiêu tuyển mối THCN năm 2003 (hệ chính quy) như sau:

Khối Kỹ thuật chiếm 24,2% trong tổng chỉ tiêu tuyển mới; Khôi Nông - Lâm - Ngư 
nghiệp chiếm 12,7%; Khối Kinh tế-Dịch vụ chiếm 26%; Khối Y tế-Thể dục, Thể thao 
chiếm 11,8%; Khối Văn hoá-Nghệ thuật chiếm 6,1%; Khôi Sư phạm chiếm 1,3%. Còn 
lại là thuộc các khôi trường ngoài công lập (các tỷ lệ này chưa tính sô' học sinh hệ 
THCN trong các trường đại học, cao đẳng).

Quy mô THCN năm học 2003-204 là 360.392 học sinh, ưốc thực hiện nàm học 
2004-2005 là 396.400, tăng 8,8% so vối năm trước. Trong tổng quy mô của năm 2003 số 
học sinh trong các trưòng công lập chiếm 88,8%, còn lại 11,2% là học sinh của các 
trưòng bán công, dân lập. Tỷ lệ này còn thấp so với mục tiêu Chiến lược đến năm 2010 
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(sô' học sinh ngoài công lập phải đạt 30% so vối tổng sô). Còn về cơ cấu ngành nghề 
khôi Kinh tế- Dịch vụ vẫn chiếm tỷ lộ cao nhất là 30%; khôi Kỹ thuật chiếm 19%, khôi 
Nông - Lâm - Ngư chiếm 14,6%.

Trong tổng quy mô học sinh THCN nói trên, khối trưòng của các Bộ, nghành 
Trung ương chiếm tỷ lệ 35,8%, khôi các trường thuộc dịa phương chiếm 64,2%.

1.4. Giáo dục cao đẳng, đại học
Tuyển mới năm học 2003-2004 là 187.930 chỉ tiêu. Trong đó: Sư phạm 37.909 

sinh viên, chiếm 20,5%; Khôi kỹ thuật 51.936 chỉ tiêu, chiếm 28%; Khôi kinh tế 27.680 
chỉ tiêu (chưa kể sô' sinh viên kinh tế thuộc các trường dân lập) chiếm 15%. Sô'học sinh 
dân lập là 26.473 chiếm 14,3%. Trong tổng sô' chỉ tiêu tuyển mâi của cả nước, các 
trường đại học, cao đẳng thuộc địa phương quản lý chiếm tỷ lệ 13,9%.

Vối sô' lượng tuyển mối như trên, đã nâng tổng sô' quy mô đào tạo đại học, cao 
đẳng năm học 2003-2004 là 1.032.440 ngưòi; tăng 7,4% so với năm trước. Dự kiốh chỉ 
tiêu tuyển mối cao đẳng, đại học năm 2004 sẽ đạt kê' hoạch 319.900 chỉ tiêu, trong đó 
200.900 chỉ tiêu chính quy và 117.000 chỉ tiêu không chính quy. Quy mô sinh viên cao 
đảng, đại học ưốc tính đạt 1.104.700, tãng 7,0% so vối năm học 2003-2004, đạt 130 
sinh viên trên 1 vạn dân.

Về chỉ tiêu dự bị,-năm học 2003-2004 tuyển được 1.527/1.500; Chỉ tiêu cử tuyển 
(lóp riêng) tuyển được 1.438/1.500 đạt 95,9%.

Đào tạo sau đại học: Năm học 2003-2004 đã tuyển 15.390 chỉ tiêu sau đại học. 
Ước thực hiện năm 2004 tuyển 17.600 chỉ tiêu, tăng 14,4% so với năm 200. Tuy nhiên 
trong tổng chỉ tiêu tuyển mối sau đại học, sô' nghiên cứu sinh tuyển mổi đạt thấp hơn 
so với sô'cao học (chưa được 10% so vối cao học).

Đào tạo học sinh ở nước ngoài: Tính đến 31/5/2004, lưu học sinh đang theo học 
nước ngoài như sau: Diện hiệp định với các nước là 2.852 người; Diện ngân sách nhà 
nưốc cấp là 1.174 ngưòi; Diện học bổng ngắn hạn (từ nhiều nguồn khác nhau) ưốc 
khoảng 5.000 ngưòi.

2. về phát triển mạng lưới trường lớp
2.1. Mạng lưới trường mầm non và phổ thông.
Năm học 2003-2004, cả nưốc có 36.945 trưòng mầm non và phổ thông (tăng 972 

trưòng so vối năm học 2002-2003), bao gồm 10.104 trưòng mầm non, mẫu giáo (tăng 
389 trưòng); 14.346 trường tiểu học (tăng 183 trưòng); 9.873 trưòng THCS (tăng 280 
trường); 2.140 trường THPT (tăng 85 trưòng).

Sô' trường học đạt chuẩn quốc gia, tính đến nay cả nước đã có 231 trưòng mầm 
non, chiếm 2,6%; 2.783 trưòng tiểu học, chiếm 20,1% (Bắc Ninh 78,3%, Nam Định 
81,3%, Ninh Bình 68,8%, Hà Tĩnh 55,6%, Quảng Bình 42,1%, Quảng Trị 42,7%, Hà 
Nội 10,6%; TP. Hồ Chí Minh 3,2%); 210 trường THCS (2,2%); 27 trường THPT (1,3%) 
đạt chuẩn quốc gia.

Về lao động hưống nghiệp, hiện cả nước có 245 trung tâm kỹ thuật tổng hợp - 
hướng nghiệp, 297 trung tâm ghép giáo dục thường xuyên - hưống nghiệp.
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Cả nước có 56 trung tâm giáo dục thưòng xuyên tỉnh; 479 trung tâm giáo dục 
thường xuyên huyện; 80 trưòng bổ túc văn hoá; 1.409 trung tâm học cộng đồng, tăng 
thêm 1.039 trung tâm so với năm học trưốc.

Tại các tĩnh và các huyện miền núi, hệ thông các trưòng phổ thông dân tộc nội trú 
và bán trú được củng cố, mở rộng, đang chuyển dần theo hưống xây dựng thành trưòng 
đào tạo cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số (gồm 48 trưòng Trung học phổ 
thông Dân tộc nội trú tỉnh; 266 trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện; 519 trường 
bán trú xã, cụm xã).

2.2. Mạng lưới trường THCN, Cao đẳng và Đại học.
- Năm học 2003-2004, có hơn 10 trường TIICN mới được thành lập, trong đó có 5 

trưòng dân lập, tư thục, đưa tổng số’ trưòng THCN trong cả nước lên 286 trưòng (chưa 
kể 5 trưdng của Bộ Công an; 18 trường của Bộ Quốc phòng). Trong đó, có 246 trưòng 
công lập và 40 trường ngoài công lập. Nếu chia theo chủ thể quản lý thì số trường 
thuộc địa phương là 211 trường, số' trường thuộc các Bộ, nghành Trung ương là 75 
trường. SỐ' trường thuộc địa phương tăng lên do có sự chia tách tỉnh và việc thành lập 
các trường ngoài công lập. Hiện tại, mỗi tỉnh trung bình có từ 3 đến 5 trưòng THCN 
(trừ 3 tỉnh mối tách). Nếu tính các cơ sở có đào tạo bậc THCN (gồm các trưòng đại học, 
cao đẳng, viện nghiên cứu...) thì có 405 đơn vị đào tạo.

Mặc dù quy mô THCN tăng nhanh hơn trước nhưng số' lượng các trường THCN 
lại đang có chiều hưống giảm dần vì phần lớn đều cô' gắng phấn đấu để được nâng cấp 
lên cao đẳng. Các tỉnh miền Trung, đồng bằng sông cửu Long, Tây Nguyên vẫn còn ít 
các trưòng THCN.

- Năm học 2003-2004 đã thành lập thêm 16 trường Đại học, Cao đẳng lên 215 
trường, nếu tính cả các trưòng, khoa thành viên của Đại học Quốc gia và Đại học vùng 
thì sẽ là 237 trưòng, khoa. Tổng sô” cơ sở đào tạo sau đại học hiện có 143 cơ sở (77 đại 
học, học viện và các trường đại học; 66 viện nghiên cứu khoa học).

3. về phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên
Năm học 2003-2004, cả nước có 892.619 giáo viên mầm non và phổ thông, (tăng 

36.179 giáo viên, khoảng 4,'2% so với năm trước), bao gồm 43.669 giáo viên nhà trẻ 
(tăng 42.666 giáo viên); 106.666 giáo viên mẫu giáo (tăng 3.428 giáo viên); 98.714 giáo 
viên THPT (tăng 9.357 giáo viên) so với năm học 2002-2003.

Trong đó giáo viên phổ thông là ngưòi dân tộc có 58.049 ngưòi, chiếm 7,8%, bao 
gồm: Tiểu học có 39.565 giáo viên, chiếm 10,9%; THCS có 15.063 giáo viên, chiếm 
5,4%; THPT là 3.421, chiếm 3,5% (năm học 2000-2001, Tiểu học; 35.802; THCS: 
12.444; THPT: 2.425).

Sô' giáo viên THCN là 11.121 người, tăng 8,5% so với năm học 2002-2003; giảng 
viên Đại học, Cao đẳng là 39.985 người, tăng 3,6%.

Tỷ lệ giáo viên trên lớp tính chung cả nước năm học 2003-2004, ở nhà trẻ là 1,13 
giáo viên/nhóm trẻ (9,5 cháu/cô); mẫu giáo là 1,2 giáo viên/lớp (20,4 cháu/cô); ở tiểu học 
là 1,21 (quy định là 1,15); ở trung học cơ sở là 1,70 (quy định là 1,85); ở trung học phổ 
thông là 1,77 (quy định là 2,1). Sô' sinh viên bình quân trên một giảng viên đại học, cao 
đăng là 25,8%; sô'học sinh THCN bình quân một giáo viên THCN là 21,6.
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Tỷ lệ giáo viên được đào tạo chuẩn ở nhà trẻ 41,8%; mẫu giáo 74,6%; ỏ tiổu học: 
91,2% (trên chuẩn 19,5%); ở THCS: 92,8% (trên chuẩn 19,5%); ở TIIPT: 97% (trên 
chuẩn 2,7%); dạy nghề: 71%; THCN: 86,3%; đại học, cao đẳng: 45% dạt trình độ thạc sỹ 
trở lên (1.710 giáo sư, phó giáo sư; 5.361 tiến sỹ và tiến sỹ khoa học; 11.719 thạc sỹ và 
548 chuyên khoa cấp I, II). Nếu so vối định mức giáo viôn/lốp theo quy định, thì cả 
nước hiện nay không thiếu giáo viên tiểu học (chỉ thiêu giáo viên nhạc hoạ); giáo viên 
THCS còn thiếu 25.500 và giáo viên THPT thiếu 23.900 ngưòi.

4. Về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học
4.1. Cơ sở vật chất và thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học:
Năm học 2003-2004, cả nước có 482.913 phòng học mầm non và phổ thông tăng 

13.640 phòng so vối năm trước, trong đó có hơn 2 nghìn phòng học bộ môn; hơn 8 nghìn 
phòng thí nghiệm; 16 nghìn phòng thư viện; gần 1.000 phòng tập TDTT. Số’ phòng học 
cấp 4 và phòng học kiên cô' là 428.457, chiếm tỷ lệ 88,7%, tuy nhiên cả nưốc vẫn còn 
54.456 phòng tạm, trong đó có 225 phòng học 3 ca cần phải được-kiên cô'hóa. (sô'liệu 
thông kê tháng 8 năm 2002 cả nước còn 1.921 phòng học 3 ca và 57.751 phòng học tạm 
thời tre lá).

Tỷ lệ lớp/phòng học ở các cấp học đã được cải thiộn và đã giảm xuôhg, cụ thể ở 
Tiểu học là 1,32 (năm học 2000-2001 là 1,51); ở TIĨCS là 1,44 (năm học 2000-2001 là 
1,50) và ở THPT là 1,38 (năm học 2000-2001 là 1,43).

Năm 2004 các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương đã tích cực huy động và 
phôi hợp các nguồn vôh (vốh NSNN, vô'n huy động từ các tầng lớp dân cư, vô'n vay, viện 
trợ, vốn công trái giáo dục) để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học vối tổng sô' 
vôh ước hơn 4.000 tỷ đồng (trong đó có khoảng 1.500 tỷ đồng vôh công trái giáo dục). 
Với sô'vôh đầu tư trên đây, các địa phương đã xây dựng dược khoảng hơn 40.000 phòng 
học các loại và nhiều công trình khác (trong đó có hơn 30.000 phòng được xây dựng 
bằng vốn kiên cô'hóa trưòng học), phòng thí nghiệm, thư viện, nhà đa chức nàng, công 
trình vệ sinh, khu TDTT, v.v...

Về tình hình thực hiện Chương trình kiên cô' hóa trưòng, lớp học: Đến tháng 
5/2004 đã có 33.235 phòng học đã và đang được triển khai xây dựng (đạt 55,8%), trong 
đó số phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 14.021 phòng; sô' phòng đang xây dựng 
sẽ đưa vào đầu năm học 2004-2005 và cuõì năm 2004 là 19.214 phòng.

Ngoài sô' phòng học đã hoàn thành và đang xây dựng trên đây, các địa phương 
đang chuẩn bị thủ tục để khởi công xây dựng tiếp vào cuối năm 2004 và đầu năm 2005 
khoảng hơn 10.000 phòng.

Tổng sô' vôh các địa phương đã sử dụng để thực hiện chương trình là: 2.869,758 tỷ 
đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ (2 đợt trong năm 2003) là 2.284,685 tỷ 
đồng; Ngân sách của địa phương đầu tư là 326,042 tỷ đồng; Sô' vô'n huy động từ cấc 
nguồn vôh khác là 259,031 tỷ đồng.

Khối lượng đã thực hiện và thanh toán vô'n đến cuôì tháng 5/2004 là: 1.310,856 tỷ 
đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.147,960 tỷ đồng (đạt 50,2% so với kê' 
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hoạch được giao); Ngân sách của các tỉnh, thành phô" là 120,585 tỷ đồng; các nguồn vôh 
khác là 42,311 tỷ đồng.

4.2. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ dổi mới chường trình giáo dục phổ 
thông theo Nghị quyết 40 /2000 / QH10 của Quốc hội

Năm học 2003-2004 là năm thứ 2 thực hiộn triển khai đại trà chương trình, sách 
giáo khoa mới ở lớp 1, lớp 6 và là năm dầu tiên triển khai đại trà sách lớp 2, lớp 7 trong 
cả nước và tiếp tục thí điểm chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 3,4,5,6, 8, 9, 10; thí 
điểm mô hình trưòng THPT kỹ thuật. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tiếp tục 
tập trung chỉ đạo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cung ứng sách giáo khoa, thiết bị và đồ 
dùng dạy học. Đến nay sau 2 năm học, có thổ khảng định những thành công của vịêc 
giảng dạy, học tập theo sách giáo khoa mới, khẳng định chủ trương đổi mới giáo dục là 
đúng đắn đồng thời cũng thể hiện những tiến bộ của chương trình, sách giáo khoa mối.

Năm 2003, ngân sách Nhà nước cấp 380 tỷ dồng để hỗ trợ các địa phương mua 
sắm thiết bị lốp 2, lóp 7, bồi dưõng giáo viên, mua sách giáo khoa phát không cho học 
sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa (trong đó thiết bị là 320 tỷ đồng). 
Các địa phương đã chi bổ sung thêm hơn 158 tỷ đồng để mua thiết bị.

Năm 2004, Nhà nước cấp 520 tỷ đồng, để chi hỗ trợ thay sách láp 3, lớp 8 (bao 
gồm cả mua thiết bị lớp 3, lớp 8) so với nhu cầu và đơn giá thiết bị lổp 3, lóp 8 thì khả 
năng kinh phí thiếu khoảng 50% (chưa kể phần huy động của các địa phương).

Trừ các địa phương có điều kiện kinh tế khá đã hỗ trợ kinh phí để mua đủ thiết 
bị, sách và bồi dưõng giáo viên. Các tỉnh còn lại hầu như thiếu kinh phí nhất là các 
tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa chỉ trông chd vào kinh phí hỗ trợ của Trung ương.

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2004-2005, đến cuối tháng 6 năm 
2004, sách giáo khoa lớp 3, lớp 8 cơ bản đã được phát hành, đảm bảo sô' lượng cho tất 
cả các tỉnh, thành phô' trong cả nước. Công tác bồi dưỡng giáo viên cô't cán và đại trà 
dạy sách láp 3, lốp 8 và lốp 11 thí điểm đang được tập trung thực hiện, sẽ hoàn thành 
đúng tiến độ vào cuôì tháng 8 năm 2004. Thiết bị cho lớp 3 và lâp 8 đã được các địa 
phương quan tâm ngay từ đầu nên có thể cung ứng đủ cho các trưòng kịp năm học mối.

Năm 2003, kinh phí Chương trình mục tiêu đầu tư thiết bị đào tạo cho các trường 
đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là 33,7 tỷ đồng, năm 2004 là 37,5 
tỷ đồng, trong đó có một tỷ lệ đáng kể dành cho việc mua sắm trang thiết bị, để thực 
hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, thực hiện mục tiêu đến 
năm 2005 có 20.000 lập trình viên làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin. Bộ 
giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai thực hiện việc xây dựng phòng thí nghiệm 
trọng điểm vật liệu Pôlyme và compozit vối tổng vốn đầu tư là 52 tỷ đồng (trong 3 năm 
từ 2001 đêh 2003).

5. Về ngân sách giáo dục và đào tạo
Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục đã tăng đáng kể từ khi có Nghị quyết 

Trung ương 2 (Khóa VIII). Năm 2004, dự kiến ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục 
chiếm 17,1% trong tổng chi ngân sách Nhà nước, ước thực hiện theo sô' phân bổ của Bộ 
Tài chính là 29.298 tỷ đồng Trong đó:
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■ Chi thường xuyên là 23.148 tỷ đồng, tăng 24,2%; chiếm 79% tổng chi ngân sách 
giáo dục và đào tạo.

Chi chương trình mục tiêu 1.259 tỷ đồng, tăng 28,8%; chiếm 4,3% tổng chi ngân 
sách giáo dục và đào tạo.

- Chi đầu tư là 4.900 tỷ đồng, tăng 53,1%, chiếm 16,7% tổng chi ngân sách giáo 
dục và đào tạo

.Việc bô'trí tăng chi chương trình mục tiêu từ 600 tỷ đồng/năm lên 1.250 tỷ đồng 
năm 2004 đã góp phần giải quyết kinh phí thực hiện các mục tiêu ưu tiên của ngành 
giáo dục như: đổi mối giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa, hỗ trợ giáo dục miền 
núi và dần tộc, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục , xây dựng cơ sở vật châ’t trường sư 
phạm, tăng cưòng năng lực đào tạo, v.v. Chỉ tính riêng kinh phí của chương trình mục 
tiêu chi cho nhiệm vụ thay sách giáo khoa ở các lốp 1,2, 3 và lổp 6, 7, 8 đã tăng từ 227 
tỷ đồng năm 2002 lên 520 tỷ đồng năm 2004, tuy nhiên cũng mới chỉ đáp ứng khoảng 
50% nhu cầu tốì thiểu của Ngành.

Mặc dù ngân sách đã dành ưu tiên hơn cho giáo dục và đào tạo và tăng so với 
năm 2000, song so vái nhu cầu vẫn còn thiếu nhiều, chưa dủ để tạo ra những thay đổi 
có tính đột phá, nên ở đa số' các tỉnh, cơ cấu chi về tiền lương và các khoản phụ cấp có 
tính chất lương (nhóm 1) chiếm khoảng 85% và chi cho c ác hoạt động giảng dạy, học 
tập, mua sắm, sửa chữa, hành chính quản lý(nhóm 2) chỉ khoảng 15% ngân sách. Cá 
biệt, có tỉnh tỷ lệ chi phí nhóm 1 chiếm tới trên 90% như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, 
Đắk Lắk, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Định.. Cá biệt có tỉnh chi nhóm 1 đến 92% như 
Bình Phưốc, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Nam...

Từ năm 2000 đến nay, việc tính toán và phân bổ ngân sách giáo dục đào tạo cho 
các tỉnh, thành phô" trực thuộc Trung ương theo dân số. Tình hình này nảy sinh khó 
khăn trực diện là sau khi tỉnh nhận ngân sách giáo dục theo dân số’, thì khi phân bô 
cho cấp dưối và các trường học lại phải phân bổ ngân sách theo học sinh, có tính đến 
các yếu tô’ vùng miền.

Phương án phân bổ ngân sách giáo dục đào tạo vẫn còn chưa hợp lý, đối với 
những tĩnh, thành phố’ có điều kiện phát triển kinh tế- xã hội tốt hơn và do vậy có khả 
năng thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, cần mạnh dạn giao chỉ tiêu thu từ 
gia đình và xã hội. Từ đó, có thể dành phần ngân sách chủ yếu để đầu tư cho những 
tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng khó khăn, vùng thưòng xuyên gặp thiên tai... từng bước 
tạo sự công bằng trong hưởng thụ giáo dục.

6. về tình hình thực hiện công tác xóa mù chữ và phô’ cập giáo dục
Kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nứơc tiếp tục được duy 

trì, củng cô’ vững chắc; tỷ lệ ngưòi biết chữ trong độ tuổi từ 26-35 là 93,8%. Đến cuôì 
năm học 2003-2004 đã có 19 tỉnh, thành phô’ đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu 
học đúng độ tuổi.

Về công tác phổ cập THCS: Tính đến tháng 6/2004, đã có 6.933 trên 10.738 xã, 
phưòng trong toàn quô’c đạt chuẩn phổ cập THCS (đạt 64,6%), tăng 1.074 xã so với 
năm 2003. cả nước đã có 19 tỉnh, thành phô’ đạt chuẩn quốc gia phổ cập THCS. Dự 
kiến năm 2004-2005 sẽ có 6 tỉnh nữa được công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS (Bà Rịa 
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- Vũng Tàu, Khánh Hoà, Bình Định, cần Thơ, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế) nâng số’ 
tỉnh được công nhận phổ cập THCS lên 25 tỉnh thành phôi

7. Xã hội hóa giáo dục
Với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả 

các tầng lớp nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nưỗc. Năm học 2003-3004, xã hội hóa giáo dục đã có bước phát triển vể quy 
mô và mạng lưới các trưòng ngoài công lập ở cả 64 tỉnh, thành phố, nhất là ở khu vực 
đô thị, vùng kinh tế phát triển, khu công nghiệp, nơi tập trung đông cư và những nơi 
ngưdi dân có thu nhập cao.

Trong việc phát triển giáo dục ngoài công lập thì mầm non, THPT, dạy nghê' và 
đại học phát triển mạnh nhất. Riêng sô" trưòng THCN dân lập, tư thục tăng đột biến 
năm vừa qua.

Năm học 2003-2004, học sinh nhà trỏ ngoài công lập có 317.473 chiếm tỷ lệ 76,7% 
(tăng so với năm trước); Mâu giáo có 1.268.763 cm, chiếm 58,4% (không thay đổi trong 
3 năm gần dây); Tiểu học có 29.458 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,4% (ổn định tỷ lệ này trong 
nhiều năm qua); THCS có 138.936 học sinh, chiếm 2,15 (năm 2000 là 3,1%); THPT có 
832.497 học sinh, chiếm tỷ lệ 31,8% (năm 2000 là 34,3%).

Đến nay đã có 40 trưòng THCN ngoài công lập với 33.763 học sinh (bao gồm cả 
11.600 học sinh THCN do các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập đào tạo), chiếm 
tỷ lệ 9,4% (tăng 2,8%); cao đẳng và đại học ngoài công lập có 27 trường với 137.000 
sinh viên, chiếm tỷ lộ 12,1% (tăng 1% so với năm trưởc). Ngoài ra còn có 1 trường đại 
học 100% vôh nưốc ngoài.

Đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoài công lập đã chiếm 13,7% trong tổng số, trong 
đó Nhà trẻ 72,7%, Mâu giáo 58%; Tiêu học là 0,4%; THCS 1,65%; THPT 24,3%; THCN 
9,9%; Cao đẳng và Đại học 12,7%.

Huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 25% nguồn 
tài chính của giáo dục, trong đó học phí và đóng góp xây dựng trường là 22%, nghiên cứu 
khoa học và lao động sản xuất chiếm gần 1%; các nguồn khác 2%). Nhân dân trong cả 
nước đã hiến 142.108 m2 cho các cơ sở ngoài công lập để xây dựng trưdng học..

Tuy nhiên xã hội hóa giáo dục vẫn còn chậm là do chưa ban hành đầy đủ và đồng 
bộ các văn bản pháp quy về cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện 
(như chế độ học phí, vấn đề sở hữu trong cơ sở ngoài công lập; vấn đề nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong trưòng học; ưu đãi cấp đất xây dựng trường học, phân phối 
thu nhập; chế độ chính sách đôì vối giáo viên, học sinh, người tham gia góp vốn đầu tư 
vào giáo dục..) và những yếu kém trong quản lý cũng như sự phôi hợp giữa các cơ quan 
Trung ương và địa phương để quản lý các cơ sở ngoài công lập còn thiếu chặt chẽ...

Để phát triển hệ thông giáo dục và đào tạo ngoài công lập tương xứng với tiềm 
năng thì vân đê' quan trọng hơn là làm cho toàn thể nhân dân, xã hội hiểu, đồng tình 
và tham gia thực hiện các chủ trương lớn của ngành như đóng góp xây dựng nội dung, 
chương trình, sách giáo khoa; đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng môi 
trưòng giáo dục lành mạnh.
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Phần thứ hai
Đ|NH HƯỞNG KẾ HOẠCH

VÀ NGÂN SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2005

1. Định hướng và nhiệm vụ chủ yếu
Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của Chiêh lược phát triển giáo dục 2001-2010; 

kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, trên-cơ sở kết quả thực hiện 4 năm qua, 
năm 2005 sẽ tập trung vào các nhóm mục tiêu sau:

Tiếp tục tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt tỷ lệ 18% năm2005 
như đã ghi'trong Nghị quyết TW 2 khóa VIII và Chiêh lược phát triển giáp dục 2001- 
2010. Phần ngân sách hàng năm sẽ tập trung đầu tư cho giáo dục ở các xã đặc biệt khó 
khăn, giáo dục dân tộc, giáo dục phổ cập và đào tạo những ngành nghề ưu tiên như sư 
phạm, đào tạo cán bộ khoa học công nghệ ở nước ngoài, xây dựng một số trường đại 
học, dạy nghề trọng điểm, các trường đại học ở khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, đồng 
bằng sông cửu Long.

- Mở rộng quy mô đầu vào đôì với giáo dục THCN, cao đẳng và đại học; tiếp tục 
tăng hợp lý chỉ tiêu tuyển mới đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học của 
nhân dân và nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
rất lớn hiện nay.

- Đẩy mạnh việc đổi mồi chương trình giáo dục phổ thông nhằm thực hiện Nghị 
quyết 40 của Quốc hội: Tiếp tục hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa; Tập trung 
chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học. Đảm bảo cung cấp đủ, kịp thòi thiết bị dạy 
học tôi thiểu phục vụ cho việc triển khai đại trà thay sách giáo khoa mới ở lốp 4, lớp 9 
và sử dụng có hiệu quả trong dạy học; Từng bước đưa công nghệ thông tin vào nhà 
trưòng để ứng dụng vào việc học, dạy và quản lý.

- Tập trung đầu tư xây dựng chương trình, giáo trình mối giáo dục THCN, cao 
đẳng và đại học. Xây dựng chương trình liên thông giữa các bậc học, nhằm góp phân 
luồng học sinh sau trung học và đáp ứng nhu cầu học tập thưòng xuyên, suốt đdi của 
mọi ngưòi dân.

- Triển khai việc xây dựng đội ngũ nhà giáo theo Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí 
thư Trung ương; củng cố và tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo giáo viên. Xây 
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng theo yêu cầu 
mới thay thế từ 10-12% số giáo viên không đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình 
giáo dục phổ thông, sắp xếp, bô' trí hợp lý đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, ưu tiên 
cho các lớp 1,2, 3, 4, 6, 7, 8 và 9 giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa mới. 
Đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kể cả nghiệp vụ sử 
dụng thiết bị dạy học.

- Tăng cưòng cơ sở vật chất và thiết bị trưòng học theo hưống chuẩn hóa trưòng 
lớp, phòng thí nghiêm, thư viện, thiết bị, ký túc xá, cơ sở rèn luyện thể chất cho học 
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sinh, sinh viên. Tập trung chỉ đạo đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện chương 
trình kiên cố’ hóa trưồng lớp cho giáo dục mầm non và phổ thông; đồng thời thực hiện 
tốt việc quy hoạch mạng lưới các trưồng dạy nghề trọng điểm. Khuyên khích phát triển 
các loại hình trưòng ngoài công lập ở khu vực kinh tế phát triển, khu đô thị, khu vực 
tập trung nhiều dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho các địa phương.

- Tiếp tục cải tiến thi cử theo hướng giảm bớt số kỳ thi, ra đê' thi với yêu cầu vận 
dụng kiến thức, tránh yêu cầu học thuộc máy móc để giảm bđt dạy thêm học thêm đốì 
phó với thi cử; phân cấp triệt để khâu tổ chức thi và dánh giá kết quả học tập ở giáo 
dục phổ thông cho các địa phương và cơ sở giáo dục phổ thông. Bảo đảm sự nôì tiếp và 
tính thôhg nhất trong đánh giá học sinh, giữa các cấp, bậc học; tính nghiêm túc công 
bằng trong thi cử và giảm bớt căng thẳng, tôh kém cho gia đình học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Tập trung 
củng cố’ và đổi mối chương trình giáo dục đào tạo ở các trưòng phổ thông dân tộc nội trú 
tỉnh và huyên. Hoàn thiện mô hình trưòng bán trú dân nuôi ở vùng sâu, vùng xa, có 
chính sách hỗ trợ học sinh ở các trưòng này. Tăng chỉ tiêu tuyển mối cho các trường dự 
bị dân tộc và chỉ tiêu cử tuyển, đảm bảo tuyển đúng đối tượng nhằm đáp ứng việc đào 
tạo cán bộ ngưòi dân tộc theo quy hoạch đào tạo cán bộ của các địa phương.

Củng cố các trưòng, lớp dành cho trẻ khuyết tật, khai thác sự hỗ trợ của xã hội, 
của các tổ chức từ thiện trong việc phát triển loại hình giáo dục này.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục: Khuyên khích mọi đóng góp mọi sáng kiến của 
cá nhân, tổ chức xã hội cho phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung và nâng cao chất 
lượng giáo dục nói riêng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thông cơ chế chính sách và tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình nhà trường để góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục. Tăng cưòng quản lý và phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài 
công lập; có kế hoạch tìíng bưốc tách các lớp hệ B trong các trưòng THPT công lập 
thành trưòng bán công hoặc dân lập để tiến tới không có hệ B trong trưdng công lập. 
Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chuyển một sô" trường THPT công lập ở khu vực đô 
thị sang bán công, dân lập,.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tập trung giải 
quyết ngân sách và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA. Tiếp tục khai thác các nguồn 
vốh của các tổ chức quốc tế và Việt kiều đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo.

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh thực hiện, phân cấp quản lý giáo 
dục cho các địa phương và cơ sở nhằm tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm 
của địa phương, cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý giáo 
dục; tăng cưòng vai trò kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thdi các hành vi vi phạm pháp 
luật về giáo dục.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 của ngành Giáo dục và Đào tạo
1.1. Giáo dục mầm non:
Mở rộng quy mô và mạng lưối và loại hình giáo dục mầm non: tập trung đầu tư 

xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non công lập ỏ khu vực miền núi khó khăn, vùng 
đồng bào dân tộc; vùng sâu, vùng xa; còn ở khu vực kinh tế phát triển, vùng đô thị, 
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vùng đồng bằng tập trung đông dân cư, những nơi ngưòi dân có thu nhập cao chủ yếu 
là trường mầm non dân lập, tư thục.

- Huy động trẻ em trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ 16,3%. Tỷ lệ học sinh ngoài 
công lập là 75% .

- Học sinh mẫu giáo trong độ tuổi đến lớp đạt tỷ lệ 63%, trong đó mẫu giáo 5 tuổi 
đạt 95%. Tỷ lệ học sinh mẫu giáo ngoài công lập năm 2005 là 62%.

2.2. Giáo dục phổ thông:
- Đẩy mạnh phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Khuyến khích phát triển các trường 

tiểu học ngoài công lập ở khu vực đô thị. Học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trưòng đạt 
tỷ lệ 98,5%. Học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ 98,5%. Học sinh tiểu 
học ngoài công lập chiếm tỷ lệ 0,8%.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện phổ cập THCS ở các tỉnh miền núi khó khăn. Tỷ lệ 
học sinh THCS ngoài công lập chiếm tỷ lệ 2,8%. Dự kiến cuối năm 2005 cả nước có 31 
tỉnh được công nhận phổ cập THCS.

- Tỷ lệ học sinh THPT trong độ tuổi đạt 46,5%. Học sinh THPT ngoài công lập 
chiếm tỷ lệ 35%.

2.3. Trung học chuyên nghiệp:
- Chỉ tiêu tuyển mới THCN năm 2005 là 282.000, tăng 12,1% so vối năm 2004.

- Thành lập mới 20 trưòng THCN (5 trưòng THCN ở 5 tỉnh chưa có trưòng là Bắc 
Cạn, Ninh Thuận, Lai Châu, Đắk Nông, Hậu Giang và 15 trưòng ở các địa phương, các 
ngành khác). Khuyên khích thành lập các trường THCN dân lập, tư thục, nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa quy mô đào tạo THCN, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc.

Dự kiến tỷ lệ mối giữa Trung ương và địa phương là 49,9% và 50,1%, tuyển mối 
theo nhóm ngành nghề dự kiêh như bảng dưối đây:

SỐ
TT

Trung học Chuyên nghiệp
Toàn 
ngành

Tỷ lệ 
%

Bộ 
GD&ĐT

Các Bộ, 
ngành

Các địa 
phương

Khôi 
ngoài 

công lập
1 Chỉ tiêu chính quy 228.800 10.000 94.200 114.600 10.000

Tỷ lệ % 100% 4,4% 41,1% 50,1% 4,4%
1.1 Tin học 18.900 8,3% 1.600 8000 7.300 2.000

1.2 Kỹ thuật- công nghệ 78.350 34,2% 4.15Ọ 37.000 33.200 4.000

1.3 Sư phạm Kỹ thuật-công nghệ 7.500 3,3% 1.000 500 6.000 -

1.4 Kinh tế- Dịch vụ 73.400 32% 1.200 32.200 36.000 4000

1.5 Nông-lâm ngư 75.600 11,2% 1.600 10.000 14.000 -

1.6 Y tế- TDTT 17.300 7,6% 300 4.000 13.000 -

1.7 Văn hoá- Nghệ thuật 7.750 3,4% 150 2.500 5.100 -

2 Chỉ tiêu không chính quy 51.200 2.000 23.290 25.910 -

3 Cử tuyển 2000 960 1.040 -
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Chỉ tiêu kế hoạch học sính Mầm non, Phô’ thông năm 2005

T.II 2003 Ước TII 2004 K.H 2005 KH/ước TH
Nhà trẻ:
■ Tổng sô' học sinh 413.784 514.200 562.800 9,5%
- Học sinh công lập 96.311 137.400 140.700 2,4%
- Tỷ lộ đi học (%) 13,2 14,6 16,3 1,7%
Mẫu giáo:
- Tổng sô' học sinh 2.172.899 2.449.000 2.546.900 4,0%
- Học sinh công lập 904.136 1.021.300 967.900 -5,2%
- Tỷ lệ di học (%) 57,0 59,0 63,0 4,0%
Tiểu học:
- Tổng sô' học sinh 8.350.191 7.947.600 7.651.100 -3,7%
- Học sinh công lập 8.320.733 7.880.000 7.593.400 -3,6%
- Tỷ lệ đi học (%) 97,5 98,0 98,5 0,5%
Trung học cơ sở:
■ Tổng sô' học sinh 6.612.099 6.792.000 6.712.300 -1,2%
- Học sinh công lập 6.473.163 6.622.200 6.531.000 -1,4%
- Tỷ lệ đi học (%) 80,6 83,9 85,3 1,4%
Trung học Phổ thông 
- Tổng sô' học sinh 2.616.207 2.847.300 3.134.400 10,1%
- Học sinh công lập 1.783.710 1.899.400 2.037.300 7,3%
- Tỷ lệ đi học (%) 39,6 42,7 46,5 3,8%
Trong dó:
HS chuyên THPT: 50.723 53.000 56.200 6,0%
HS Dân tộc NT huyện 55.772 60.560 64.400 6,3%
HS Dần tộc NT tỉnh 19.460 19.857 20.500 3,2%
Phổ cập GDTH 482.000 465.000 455.000 -2,2%
Phổ cập GDTHCS 127.504 130.000 140.000 7,8%
Xóa mù chữ: 77.500 70.000 68.000 -2,9%

2.4. Đào tạo đại học và cao đẳng:
- Tuyển mổi 220.000 chỉ tiêu chính quy đại học, cao đẳng, tăng 19.100 chỉ tiêu 

(9,5%) so với năm 2004; đạt chỉ tiêu 135 sinh viên/ 1 vạn dân vào năm 2005.
- Chỉ tiêu dự bị, cử tuyển tăng 25% so vối năm 2004 (tuyển mới hệ cử tuyển là 

2.500; tuyển mới hệ dự bị dân tộc là 2.500 chỉ tiêu).

- Tuyển mới hệ năng khiếu là 1.600 chỉ tiêu nhằm bồi dưdng nhân tài và tạo 
nguồn giảng viên cho các trưòng đại học, cao đẳng.

- Tuyển mối đào tạo sau đại học: 16.600 chỉ tiêu, trong đó Nghiên cứu sinh là 
1.600; cao học là 15.000

- Tuyển sinh đào tạo ngoài nước: 500 ngưòi (bao gồm các đề án).

- Tiếp tục thành lập mới một số' trường cao đẳng, đại học theo quy hoạch, thí điểm 
thành lập một số' trường cao đẳng, đại học tư thục.
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Dự kiên chỉ tiêu tuyển mới đào tạo Sau đại học, Đại học, Cao đẳng 
của toàn ngành và phân bô cho các Bộ, ngành, các địa phương năm 2005

SỐ
TT Bậc đào tạo Tổng

Bộ 
Giáo 

dục & 
Dào 
tạo

Đại 
học 

Quô”c 
gia Hà 

Nội

Dại 
học 

Quô’c 
gia TP 
II CM

Các 
Bộ 

ngành 
TW

Các dịa 
phitơng

Khôi 
dân 
lập

I Sau đại học
1 Nghiên cứu sinh 1.600 452 157 130 861 -
2 Cao học 15.000 7.555 1.700 1.700 4.045
3 Chuyên khoa 3.000 700 2.300
II Đại học, Cao đẳng
1 Chỉ tiêu chính quy 220.000 85.500 5.400 10.900 51.550 37.850 28.800

Tỷ lệ % 38,8% 2,5% 5,0% 23,4% 17,2% 13,1%
Khoa học tự nhiên 13.700

(6,2%)
6 350 1.150 3.200 - 3.000 -

Khoa học xã hội nhân văn 31.450 
(14,3%)

10.100 2.200 2.300 4.050 5.000 7.800

Kỹ thuật, công nghệ 67.250 
(30,6%)

23.000 500 3.900 23.850 3.500 12.500

Sư phạm 42.400 
(19,1%)

18.700 1.150 - 2.000 20.550 ■

Kinh tế- QTKD 42.350 
(19,3%)

17.000 400 1.500 10.600 5.000 7.850

Nông- Lâm- Ngư 12.600 
(5,7%)

8.900 - - 3.500 - 200

Y- Dược 4.700 
(2,3%)

900 - - 3500 300 ■

Nghệ thuật, TDTT 5.550 
(2,5%)

550 ■ - 405Ọ 500 450

2 Chỉ tiêu không chính quy 130.000 71.500 5.500 6.000 20.120 26.880
3 Cử tuyển 2.500 1.065 60 500 875
4 Dự bị 2 500 2.300 - - 200 - -

Chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới Trung học chuyên nghiệp, 
Cao đẳng, Dại học và Sau đại học năm 2005

TII Năm 
2003

Ước TI1 
năm 2004

KII nàm 
2005

KII 2005 so với 
ước TH 2004

1. Trung học chuyên nghiệp 217.655 251.660 282.000 12,1%
- Chính quy 159.542 189.915 228.800 20,5%

Trong đó: Sư phạm 6.500 6.900 7.500 8,7%
- Không chính quy 56.810 59.745 51.200 -14,3%
- Cử tuyển 1.303 2.000 2.000 0%
2. Cao đang và Đại học 300.557 319.900 352.500 10,2%
- Chính quy 187.930 200.900 220.000 9,5%
- Không chính quy 111.189 117.000 130.000 11,1%
- Cử tuyển 1.438 2 000 2.500 25,0%
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TH Năm 
2003

Ước TH 
năm 2004

KII năm 
2005

KII 2005 so với 
ước TH 2004

a / Cao đẳng 95.420 104.200 118.500 13,7%
- Chính quy 64.338 72.500 81.000 11,7%

Trong đó: Sư phạm 21.511 20.560 24.900 21,1%
- Không chính quy 30.639 31.000 36.600 18,1%
- Cử tuyển 443 700 900 14,6%
b / Đại học 205.137 215.700 234.000 8,5%
- Chính quy 123.592 128.400 139.000 8,3%
Trong đó: Sư phạm 15.802 16.700 17.500 4,8%

- Không chính quy 80.550 86.000 93.400 8,6%
- Cử tuyển 995 1.300 1.600 23,1%
3. Đào tạo sau đại học 15.390 17.600 19.600 11.4%
- Chuyên khoa1&2 2.558 2.900 3.000 3,4%
- Cao học 10.047 13.200 15.000 13,3%
- Nghiên cứu sinh' 1.403 1.500 1.600 6,7%

3. Về dự toán ngân sách giáo dục và đào tạo năm 2005
3.1. Dự toán tổng thể:
■ Dự kiêh tổng chi NSNN cho Giáo dục và Đào tạo năm 2005 là 40.140 tỷ đồng 

(chiếm 18% tổng chi NSNN). Trong đó:

- Chi thưòng xuyên để phân bổ theo nhiệm vụ giáo dục và đào tạo là 33.940 tỷ 
đồng. Chia ra: Chỉ thưòng xuyên cho Giáo dục và Đào tạo địa phương: 26.940 tỷ đồng; 
Chi thường xuyên cho Đào tạo thuộc các Bộ, ngành TW quản lý: 4.500 tỷ đồng.

- Chi cho Chương trình mục tiêu (CTMT) Giáo dục và Đào tạo là 2.500 tỷ đồng. 
Trong đó: Chi CTMT giáo dục và đào tạo ở Trung ương: 400 tỷ đồng; Chi CTMT giáo 
dục và đào tạo ở địa phương: 2.100 tỷ đồng.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6.200 tỷ dồng.

Dự kiên khung ngân sách giáo dục đào tạo năm 2005

Số 
TT Chỉ tiêu

ước thực hiện 
năm 2004

Kế hoạch 
Ngân sách 
năm 2005

So sánh 
05/04

I Dự kiến tổng chi NSNN 182.000 223.000 +23%
II Tổng chi NSNN cho giáo dục - đào tạo 29.298 40.140
1 Chi thường xuyên (a+b+c) 24.398 33.940 +39%

a Chi thường xuyên cho GD-ĐT địa phương 19.958 26.940 +35%

b Chi thường xuyên cho đào tạo thuộc các Bộ, 
ngành TƯ quản lý:

3.190 4.500 +41%

c Chi chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo 1.250 2.500 +100%
2 Chi xây dựng cơ bản:

Trong đó:
-Vốh đầu tư cho địa phương
-Vốh đầu tư cho Trung ương

4.900

2.909
1.991

6.200

3.700
2.500

+26,5%
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3.2, Dự toán chi tiết:
Chi thường xuyên:

• Định mức chi thường xuyên cho giáo dục năm 2005 bố- trí cao hơn định mức quy 
định trong Quyết định 139/2003/QĐ-TTg, nhất là đôì vối giáo dục ở vùng khó khăn, 
vùng dân tộc, vùng sâu, biên giới, hải đảo.

. - Tăng hợp lý định mức chi cho đào tạo, nhất là đào tạo giáo viên, nông lâm, ngư, 
chăm sóc sức khoẻ, nghệ thuật, ngành nghề khó tuyển, đào tạo sau đại học.

- Bố trí tăng kinh phí cho các hoạt động chuyên môn, đảm bảo cơ cấu chi lương là 
80% và chi hoạt động khác là 20% trong chi thưòng xuyên.

Chi trương trình mục tiêu:
Bố trí tăng kinh phí để thực hiện 7 dự án, cụ thể như sau:

- Dự án củng cố’ xóa mù chữ, phổ cập THCS là 60 tỷ đồng.

- Dự án đổi mới chương trình, nội dung SGK là 1.500 tỷ đồng (tăng 980 tỷ đồng).

• Dự án đào tạo nguồn nhân lực CNTT, đưa CNTT vào nhà trường là 100 tỷ đồng 
(tăng 35 tỷ đồng so với năm 2004).

- Dự án tăng cường cơ sở vật chất trường sư phạm và bồi dưỡng giáo viên 100 tỷ 
đồng (bằng năm trước).

- Dự án Hỗ trợ giáo dục miềm núi, vùng dân tộc ít ngưòi, vùng khó khăn: 200 tỷ 
đồng (tăng 80 tỷ đồng).

- Dự án tăng cưòng cơ sở vật chất trưòng học, xây dựng một số’ trưòng đại học, 
THCN trọng điểm: 330 tỷ đồng (tăng 135 tỷ đồng).

- Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề: 210 tỷ đồng.

Dự kiến chi Chương trình mục tiêu Quốc gia Giao dục - Đào tạo

Số
TT

Tên các dự án 
Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo 

dục - Đào tạo

Ước thực hiện 
năm 2004

Kế hoạch 
Ngân sách 
năm 2005

So sánh 
2005/2004

1 Củng cố xóa mù chữ, phổ cập THCS 50 • 60 +20%
2 Đổi mới chương trình, nội dung SGK 520 1.500 +188%
3 Đào tạo phát triển nguán nhân lực CNTT 

đưa CNTT vào nhà trưòng
65 100 +53,8%

4 Tăng cường cơ Bỏ vật chết trường SP và 
bồi dưdng GV

100 100

5 Hỗ trợ GD Miền núi, vùng dân tộc ít 
ngưòi, vùng khó khăn

120 200 +67%

6 Tăng cường cơ sỗ vật chất trường học, Xây 
dựng một Bố trưòng ĐH, THCN trọng điểm

195 330 +69%

7 Tăng cường năng lực đào tạo nghề 200 210 +5%

Tổng cộng: ____________ 1.250 2.500
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Về chi đầu tư xây dựng cơ bản:
- Nhu cầu vôn xây dựng phòng học ở các địa phương năm 2005 là 4.568 tỷ đồng. 

Nếu kể cả số’ vốh công trái giáo dục của địa phương kiên cố’hóa trường, lớp học thì tổng 
nhu cầu vôh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trưòng học (mầm non và phổ thông) 
thuộc khu vực địa phương sẽ là 6.068 tỷ đồng, bao gồm:

+ Nhu cầu vôh đầu tư xây dựng thêm phòng học (25.300 phòng) để đáp ứng yêu 
cầu phát triển của các bậc học năm 2005 là 2.024 tỷ đồng (bình quân 80 triệu 
đồng/phòng).

+ Nhu cầu vôn đầu tư xây dựng thêm phòng học (12.000 phòng) để nâng tỷ lệ số' 
lớp tiểu học 2 buổi ngày từ 14,85% năm 2004 lên 20% năm 2005 là 960 tỷ đồng.

+ Nhu cầu vốn xây dựng công trình khác (thư viện, phòng thí nghiệm, nhà đa 
chức năng, công trình vệ sinh, sân bơi, bãi tập luyện TDTT) dự tính là 500 tỷ đồng.

+ Nhu cầu vổh đầu tư để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phòng học cấp 4 (bán 
kiên cố) đã xây dựng từ lâu đang được xuống cấp, dự kiến 48.430 phòng (10% số phòng 
học hiện có của các ngành học, cấp học) là 484 tỷ đồng (mức bình quân 10 triệu 
đồng/phòng).

+ Nhu cầu vốh xây dựng trung tâm giáo dục thưòng xuyên, các trung tâm hướng 
nghiệp dạy nghề là 200 tỷ đồng.

+ Nhu cầu vốn đầu tư để mua sắm bàn ghế cho giáo viên và học sinh, bảng, tủ 
của số phòng học xây dựng mối (tính 10% vôh đầu tư xay dựng) dự tính khoảng 400 tỷ 
đồng.

+ Vốn công trái giáo dục của chương trình kiên cố hóa trưòng, lóp học 1.500 tỷ 
đồng.

- Về dự kiến phân bổ 6.200 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2005, như sau:
+ Đầu tư hỗ trợ cho các địa phương quản lý để xây dựng cơ sỏ vật chất trường học 

là 3.700 tỷ đồng, (so với nhu cầu trên thì các địa phương cần huy động thêm 2.768 tỷ 
đồng).

+ Đầu tư cho các dự án và trưòng đại học trọng điểm thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo là 730 tỷ đồng.

+ Đầu tư cho các Đại học Quốc gia và các trường Đại học, Cao đăng, THCN và 
Dạy nghề thuộc các Bộ, ngành khác quản lý là 1.770 tỷ đồng./
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NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH■

VÀ XÃ HỘI■

Phán thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NHIỆM vụ NĂM 2004

I. NHỮNG KẾT QUẢ Nổi BẬT

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết số’ 01/2004/NQ-CP ngày 
12/1/2004 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch và ngân sách năm 2004, ngay từ đầu 
năm Thủ tưóng Chính phủ, Bộ, tỉnh, thành phố’ đã sâm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch về Lao động - Thương binh và Xã hội và cụ thể hóa thành quyết định để các cấp, 
đơn vị chủ động tổ chức quản lý và triển khai thực hiện.

Các tỉnh, thành phố’, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt 
trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nét mối, nổi bật năm nay là chỉ 
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đôì vối từng địa phương đã được cụ thể hóa thành các chương 
trình, đề án, dự án vối mục tiêu, nội dung chi tiết; phân công, phân câ'p cụ thể trách 
nhiệm đến từng đơn vị, cá nhân,...; không có tỉnh, thành phô” nào không có chương 
trình, đề án, dự án.

Vối cách tiếp cận mới, nhiều mô hình tốt của những năm trước đây đã được thực 
hiện có hiệu quả hơn, sâu sát đến từng đôì tượng, địa bàn, thôn ấp như mô hình liên 
thông 3 trực tiếp, 3 tại chỗ trong xuất khẩu lao động; dạy nghê' lưu động cho lao động 
nông thôn; liên kết giữa doanh nghiệp vối hộ, xã nghèo phát triển vùng nguyên liệu 
xóa đói giảm nghèo; quản lý, dạy nghề, tạo việc làm mối sau cai nghiện,... Đồng thòi 
xuất hiện những mô hình mối như: liên kết trách nhiệm 3 nhà (nhà nước, doanh 
nghiệp và gia đình) trong xuất khẩu lao động ở thành phô'Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và 
một số tỉnh đồng bằng sông cửu Long; dạy nghề gắn với lâm trưòng tạo việc làm tại 
Gia Lai;...

Nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm, về đích trưốc thòi 
gian từng mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng của Ngành: Đà Năng, thành phô' Hồ Chí Minh, 
Hải Dương, Tuyên Quang và nhiều huyện, xã tuyên bô' thoát nghèo, ra khỏi Chương 
trình 135, xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo; 30 tỉnh, thành phô' hoàn thành xác 
nhận, công nhận người có công trong thòi kỳ cách mạng, và kháng chiến,...

Huy động đa nguồn tăng đầu tư cho xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, dạy nghề: 
ngân sách Trung ương đầu tư 913 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2003. Kết quả 
cụ thể là các doanh nghiệp, người học đã đóng góp 300 tỷ đồng cho dạy nghề; các doanh 
nghiệp tư nhân đầu tư trên 67 nghìn tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh góp phần 
quan trọng tạo việc làm. xóa đói giảm nghèo; vân động 150 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn đáp 
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nghĩa, chăm sóc ngưòi có công; trên 120 tỷ đồng trợ giúp cho các đốì tượng xã hội có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cai nghiện phục hồi...

1. Hoàn thành 100% chương trình xây dựng dề án và văn bản pháp luật
Bộ đã tập trung triển khai và chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu năm việc xây dựng 

luật pháp và hoạch định chính sách, đảm bảo tiên độ và chất lượng: đã trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ 27 văn bản, trong đó 22 vãn bản đã được ban hành; phối 
hợp với các Bộ, ngành liên quan đã ban hành 21 Thông tư, 8 Quyết định hướng dẫn 
thực hiện pháp luật.

Các văn bản pháp luật, chính sách ban hành thể hiện đổi mới, cải cách hành 
chính, bỏ tối đa các loại cấp phép (đến nay Bộ chỉ còn cấp giấy phép vế xuất khẩu lao 
động); đơn giản thủ tục giấy td và phân cấp về quản lý lao động; xác nhận, công nhận 
ngưòi có công,...

Nghiên cứu, xây dựng các đề án: phát triển thị trường lao động; hệ thông thông 
tin thị trường lao động; phát triển xã hội hóa dạy nghề; dạy nghề xuất khẩu lao động, 
cho khu công nghiệp,...

2. Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch
- Tạo việc làm trong nưởc cho 1.490 ngàn ngưòi, đạt 103,8% kế hoạch; giảm tỷ lệ 

thất nghiệp ở thành thị xuổhg còn 5,6%, nâng tỷ lệ sử dụng quỹ thòi gian lao động 
nông thôn lên 79%; cơ câu, chất lượng lao động chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng lao 
động trong nông nghiệp còn 57,9%, tăng tỷ trọng trong công nghiệp, xây dựng và dịch 
vụ lên 42,1%; thu nhập của lao động tăng bình quân 9% so với năm 2003; lao động 
tham gia bảo hiểm xã hội tăng, đặc biệt khu vực dân doanh tăng 26%, đầu tư nước 
ngoài tăng 17,5%; quan hệ lao động được cải thiện, phần lốn doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp có vôn đầu tư nưốc ngoài ký hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể; điều 
kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động được quan tâm.

- Xuất khẩu lao động 67.447 ngưdi; nâng tổng số' lao động, chuyên gia đang làm 
việc ở nưốc ngoài lên gần 400 ngàn người; thu nhập của ngưòi lao động đạt trên 1,5 tỷ 
USD; 50% lao động được đào tạo nghề trưốc khi đi, đặc biệt lao động làm việc trong các 
thị trưdng có thu nhập khá chiếm 67,32%; mở thêm thị trưòng mới như Vương quốc 
Anh, Canada...

- Dạy nghề cho 1.153 ngàn ngưòi, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 7,3% so vói năm 
2003, trong đó, dài hạn: 202,7 ngàn ngưdi, đạt 100,2% kế hoạch, ngắn hạn: 950,3 ngàn 
ngưòi, đạt 100,3% kế hoạch.

Mạng lưới cơ sở dạy nghề tiếp tục phát triển, tăng thêm 18 trưòng, trong đó có 10 
trường công lập; tăng 100 trung tâm dạy nghề (ngoài công lập chiếm 30%).

Tổ chức thành công Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ V tại Việt Nam, đội tuyển 
quốc gia xếp thứ nhất.

- Đến nay 30 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành xác nhận, công nhận ngưòi có 
công vởi cách mạng, thực hiện đúng, kịp thời chế độ trợ cấp ưu đãi thưòng xuyên cho 
trên 1,3 triệu người có công.
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- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3%, mục tiêu xóa đói giảm nghồo về trưốc kế hoạch 
Inăm, góp phần thu hút đầu tư và viện trợ nước ngoài.

- Đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ cấp xã hội tăng lên 3% so vối 
năm 2003, chiếm 47% số’ đôì tượng cần hỗ trỢ; hầu hết các tỉnh, thành phố’ đã tăng mức 
trợ cấp xã hội từ 10-50%.

- Cai nghiện ma túy cho 65.776 ngưòi, đạt 146,16% kế hoạch, trong đó cai nghiện 
mới 27.292 người; dạy nghề tạo việc làm cho 22.000 ngưòi, đạt 110% kế hoạch; giảm tỷ 
lệ tái nghiện 10% so với năm 2003; giáo dục, chữa trị, phục hồi hành vi, nhân cách cho 
7.200 lượt gái mại dâm, đạt 102,9% kế hoạch; tạo việc làm mới cho 4.800 ngưòi, đạt 
106,7% kế hoạch. Nhận thức ngưòi dân, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể ở một số’ địa 
phương đã chuyển biến tích cực, đã vào cuộc đầu tư nguồn lực dạy nghề, tạo việc làm 
mới cho ngưòi nghiện sau giai đoạn cắt cơn phục hồi.

- Các cơ sở sự nghiệp trực thuộc Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể là:

+ Dạy nghề cho trên 235.000 người, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 360.000 lượt 
ngưòi;

+ Nuôi dư9ng 1.300 thương binh đặc biệt nặng, điều dưỡng trên 22.000 lượt 
thương, bệnh binh, ngưòi có công; nuôi dưỡng trên 20.000 đôì tương xã hội có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

+ Cai nghiện phục hồi cho trên 60.000 ngưòi nghiện ma túy

3. Thanh tra xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài
Công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo đã tập trung xem xét, xác minh và xử lý 

đúng 23 vụ điển hình kéo dài nhiều năm.

Thanh tra của 64 sở đã thực hiện gần 2.700 cuộc thanh tra các doanh nghiệp, đơn 
vị (tăng hơn 700 cuộc so với năm 2003), tập trung vào thanh, kiểm tra thực hiện Bộ 
luật Lao động tại các doanh nghiệp (2051 cuộc), thanh tra thực hiện chính sách ngưòi 
có công (599 cuộc). Phát hiện nhiều sai phạm trong thực thi luật pháp về lao động và 
đưa ra 1126 kiến nghị buộc doanh nghiệp áp dụng, đề nghị rút giấy phép kinh doanh 
của 2 doanh nghiệp, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn 08 doanh nghiệp xuất khẩu 
lao động; phát hiện, kiến nghị thu hồi 182 triệu đồng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

II. NHŨNG KHÓ KHÀN, TồN TẠI
1. Việc nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các văn bản pháp luật và cơ chế 

chính sách còn chậm, chưa đáp ứng kịp thòi yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong tình hình mới

Dạy nghề, xuất khẩu lao động, bảo hiểm xã hội, đình công là những vấn đề lớn 
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng mới được quy định có tính nguyên 
tắc trong Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, còn phần lớn trong những văn bản dưới 
luật nên hiệu lực thấp, không đồng bộ; nhiều vấn đề phức tạp, nổi cộm nhưng không có 
căn cứ pháp luật để xử lý. Những hạn chê' này phần khách quan do vấn đề mới, phức 
tạp, song chủ quan là chậm phát hiện, chậm nghiên cứu chưa nhạy bén bắt kịp vối 
thực tiễn.
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Một số’ chính sách, chế dộ ban hành nhưng việc hưởng dẫn và tổ chức thực hiện 
chưa kịp thời, hoặc chậm bô sung sửa đôi cho phù hợp vói thực tê như: tiêu chí xác 
định trưòng nghề theo 3 cấp trình độ; cơ chế dạy nghề trong doanh nghiệp; kiểm định 
chất lượng dạy nghề, danh mục dạy nghề, định mức kinh phí và cơ chế tài chính cho 
dạy nghề; quy chế hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm;...

Một số’ cơ chê’, chính sách có liên quan đến dạy nghề, cai nghiện phục hồi, bảo trợ 
xã hội, đặc biệt là cơ chế về kế hoạch, tài chính còn chậm được đổi mới, chưa tạo sân 
chơi bình đẳng để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực này. 
Chưa có cơ chế kiểm soát chất lượng các sản phẩm dịch vụ tương xứng vối ngân sách 
cấp ở các đơn vị sự nghiệp có thu.

2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn, bức xúc
Sức ép về việc làm còn lớn; chất lượng lao động thấp; việc làm không ổn định, thu 

nhập thấp; tình trạng trôh tránh, nợ đọng bảo hiểm xã hội còn phổ biến trong doanh 
nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; sô’ vụ đình công tăng do 
chủ sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động; một bộ phận lao động làm việc ở 
nước ngoài vi phạm hợp đồng lao động ảnh hưởng đến uy tín lao động Việt Nam, gây 
khó khăn cho việc duy trì và mở thị trường.

vẫn còn 91 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%; 35 huyện có tỷ lệ nghèo trên 30%, 
tập trung ở vùng núi cao có đông đồng bào dân tộc thiểu sô’ như Lai Châu, Hà Giang, 
Bắc Kạn,...

Tốc độ tăng mối tệ nạn mại dâm, ma túy có giảm nhưng tái phạm, tái nghiện vẫn 
còn cao, tỷ lệ ngưòi bị AIDS trong sô’ này khoảng 50-70%. Một sô’ mô hình cai nghiện, 
phục hồi, tạo việc làm có hiệu quả nhưng đầu tư tôn kém, các địa phương có đông đõì 
tương lại là những tỉnh nghèo, không có khả năng đầu tư.

3. Ngân sách đầu tư còn thấp, một sô’ lĩnh vực chưa được đầu tư
Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm sau 12 năm hoạt động mới đạt 2.153 tỷ đồng, 4 năm 

(2001-2005) bổ sung mối 680 tỷ đồng (bằng 64% kê’ hoạch 5 năm), xuất khẩu lao động 
và chuyên gia mang lại hiệu quả, song lại chưa được quan tâm đầu tư, nhất là đầu tư 
cho tạo nguồn lao động có chất lượng và mở rộng thị trường.

Tổng chi ngân sách cho dạy nghề hàng năm thâ’p (khoảng 65% tổng ngân sách chi 
cho giáo dục đào tạo); 3 tỉnh mói tách chưa có trưòng dạy nghề; gần 80% quận huyện 
chưa có trung tâm dạy nghề. 14 tỉnh đã có quyết định thành lập trường dạy nghề 
nhưng chưa có vô’n đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ để đưa vào hoạt động; Dự án nâng cao 
năng lực dạy nghề sau 4 năm mới được bô’ trí 530 tỷ đồng, đạt 50,47 kế hoạch 5 năm.

Quy mô cơ sỏ giáo dục, chữa trị, cai nghiện của 20 tỉnh, thành phô’ trọng điểm về 
nghiện ma túy, mại dâm mới đáp ứng khoảng 10-25%, nhưng đầu tư của địa phương 
chưa đáng kể, hỗ trợ của Trung ương còn hạn chế.

Nếu ngân sách Trung ương và địa phương được bô’ trí thỏa đáng hơn cùng với huy 
động nguồn lực. từ xã hội hóa thì việc giải quyết những vấn đề bức xúc trên cả quy mô 
và chất lượng sẽ tốt hơn.
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Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỐNG, NHIỆM vụ CÔNG TÁC NẰM 2005

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
- Giải quyết việc làm cho 1.600.000 người trong đó: giải quyết việc làm trong nước 

1.530.000 người, xuất khẩu lao động 70.000 ngưòi.

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuôhg dưới 5,4%. Nâng tỷ lệ sử dụng 
thòi gian lao động khu vực nông thôn lên 80%.

- Giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp xuôhg 56%, tăng tỷ trọng lao động công 
nghiệp và dịch vụ lên 44%.

- Tuyển mới học nghề dài hạn 228.590 học sinh, tăng 12% so vối thực hiện năm 
2004; dạy nghề ngắn hạn 956.000 học sinh, đưa tổng số’ tuyển mới dạy nghê' là 
1.184.590 học sinh.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuôhg dưới 7%.

- Xây dựng mới 1.100 xã, phường đưa tổng số’lên 10.000 xã, phường thực hiện tốt 
6 chỉ tiêu về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công vối cách mạng.

- Tổ chức cai nghiện phục hồi 65.000 lượt đôì tượng, trong đó 25.000 lượt đôì 
tượng mối; dạy nghề tạo việc làm cho 25.000 lượt đôì tượng nghiện ma túy, giảm tỷ lệ 
tái nghiện 15% so vối năm 2004. Giáo dục, chữa trị 7.000 lượt đôì tượng; dạy nghề tạo 
việc làm cho 45.000 lượt đôì tượng mại dâm, giảm tỷ lệ tái phạm 15% so với năm 2004. 
Xây dựng 1.000 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nghiên cứu xây dựng văn bản
Xây dựng và trình 5 dự thảo dự án: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề, Luật 

Xuất khẩu lao động, Pháp lệnh ưu đãi ngưòi có công với cách mạng, Pháp lệnh vê' 
đình công.

Xây dựng và trình Chính phủ, hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản 
hướng dẫn Luật, Pháp lệnh về lao động.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuẩn nghèo mói áp dụng cho giai đoạn 
2006-2010; chương trình mục tiêu quốc gia vê' việc làm và giảm nghèo, chương trình 
mục tiêu quốc gia về dạy nghề, vê' an toàn vệ sinh lao động, chương trình hành động 
quốc gia về người cao tuổi, chương trình phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi; kế 
hoạch 5 năm (2006-2010) vê' phát triển lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phô tham mưu cho Hội đồng 
nhân dần, ủy ban nhân dân ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp 
luật; đề xuất các chương trình, dự án, đề án tổ chức thực hiện nhiệm vụ Lao động, 
Thương binh và Xã hội ở địa phương.
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2. Tô’ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ
a) Lao động việc làm trong nước
- Các chương trình phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm khoảng 1.180 ngàn 

người; chương trình quốc gia hỗ trợ việc làm cho vay vốn tạo việc làm cho 350 ngàn 
ngưòi, trong đó:

+ Các tỉnh, thành phô' thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm đẩy nhanh, mạnh dạy 
nghề, nhất là trình độ caothu hút khoảng 780 ngàn lao động.

+ Các tỉnh miền núi phía Bắc, trung du Bắc Bộ, đồng bằng sông cửu Long khai 
thác kinh tế vùng ven biển, kinh tế cửa khẩu, cảng biển, công nghiệp chế biến, phát 
triển mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề... thu hút khoảng 510 ngàn lao động.

+ Đẩy mạnh giải ngân vôh cho vay từ Quỹ quô'c gia hỗ trợ việc làm khoảng 1.000 
tỷ đồng phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 350.000 ngưdi; ưu tiên cho vay phát triển 
đốì vối các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ■

- Phát triển các hình thức giao dịch, thông tin thị trường, tổ chức hội chợ việc làm 
ở 40 tỉnh, thành phô', tạo thị trưdng lao động thông suô't, thống nhất trong cả nước, 
chuẩn bị đầu tư 3 trung tâm giối thiệu việc làm khu vực tại 3 vùng kinh tê' trọng điểm.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện chê' độ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, 
tiền lương, thỏa ưốc lao động tập thể, hòa giải tranh chấp lao động... trong doanh nghiệp.

- TỔ chức thực hiện tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, tổ 
chức thường xuyên công-tác thông tin tuyên truyền về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh 
lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Xây dựng quy chế quản lý lao động ở các cấp, đặc biệt là ở xã, phường.

b) Xuất khẩu lao động và chuyền gia
- Thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm giữ và mở rộng thêm thị phần ở các thị 

trường hiện có, mở thêm thị trưòng mới, trong đó tập trung các biện pháp ngăn chặn 
tình trạng lao động vi phạm hợp đồng, tăng cưdng hoạt động phối hợp với các cơ quan 
hữu quan của nước chủ nhà trong việc quản lý lao động.

- Các tỉnh, thành phô', doanh nghiệp tổ chức tô't công tác chuẩn bị nguồn cho xuất 
khẩu lao động.

- Sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp xuất khẩu lao động theo hướng 
chuyên môn hơn hoạt động dịch vụ này, đa dạng hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp 
xuất khẩu lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực thông tin khai thác thị 
trường, đào tạo cán bộ, chuyên gia làm công tác xuất khẩu lao động. Kiên quyết xử lý 
các doanh nghiệp vô trách nhiệm gây hậu quả xấu cho người lao động hoặc làm ăn 
không có hiệu quả.

- Phân công, phân cấp làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương các cấp 
về xử lý vi phạm pháp luật trong xuất khẩu lao động

- Thông tin, tuyên truyền công khai về chính sách, chế độ, tuyển chọn để góp 
phần lành mạnh hóa về nhận thức, quyền lợi, nghĩa vụ của cơ quan, doanh nghiệp, 
ngưòi lao động.
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c) Dạy nghề
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưối cơ sở dạy nghề theo hướng xã 

hội hóa; các tỉnh, thành phô' chủ động huy động các nguồn lực đầu tư mạng lưdi dạy 
nghề của địa phương theo quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch các 
trường dạy nghề.

- Triển khai thực hiện các chính sách, đề án về dạy nghề cho khu công nghiệp, cho 
xuất khẩu lao động đáp ứng lao động có kỹ năng nghề, ngoại ngữ có kỷ luật, tác phong 
công nghiệp và sức khỏe cho thị trường trong nưốc và xuất khẩu; dạy nghề cho lao 
động nông thôn để chuyển đổi cơ cấu lao động và tự tạo việc làm tại chỗ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề. Trong đó, chú 
trọng đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học. Tập huấn nâng cao 
trình độ giáo viên, liên kết chặt chẽ giữa cơ sở dạy nghề vối doanh nghiệp, ngưdi sử 
dụng lao động.

d) ưu đãi người có công
- Hoàn thành xác nhận, công nhận ngưòi có công đã có hồ sơ trong 3 thời kỳ cách 

mạng và kháng chiến

- Chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Pháp lệnh Ngưòi có công mới ban hành.

- Chi trả đúng, kịp thòi trợ cấp ưu đãi thưòng xuyên và chế độ ưu đãi khác với 
ngưòi có công.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xã phường làm tốt công 
tác thương binh, liệt sỹ và ngưòi có công”... Tập trung hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, thông 
qua các chương trình dự án xóa đói giảm nghèo- việc làm và các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi cho con thương binh, bệnh binh, gia 
đình chính sách ổn định và nâng cao mức sôhg.

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và từng bước đổi mới quản lý và hoạt động 
của các cơ sỏ nuôi dưdng, điều dưỡng thương binh, người có công, tạo điều kiện đất đai, 
nhà ở cho thương binh về gia đình.

- Tập trung sửa chữa, nâng cấp kiên cố 100.000 mộ liệt sỹ trong nghĩa trang.

e) Xóa đói giảm nghèo
Trên cơ sỏ chính sách hỗ trợ hộ nghèo hiện hành, các tỉnh cần thực hiện linh hoạt 

theo từng đôì tượng, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trơ. Tổng điều tra, lập danh 
sách hộ nghèo theo chuẩn mồi, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
của địa phương, đưa vào Nghị quyết cấp uỷ, Hội đồng nhân dân các cấp.

f) Phòng chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi
- Phối hợp giữa chính quyền vối các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các tầng 

lớp nhân dân và cơ quan tuyên truyền đại chúng tham gia phòng chông tệ nạn mại 
dâm và cai nghiện và quản lý sau tai cộng đồng.

- Rà soát, phân loại, nắm chắc các đôì tương trên địa bàn, xây dựng kế hoạch chữa 
trị, phục hồi và quản lý sau cai theo luật phù hợp với từng đốì tượng, từng địa phương.
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- Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới cơ 9Ở cai nghiện phục hồi để nâng 
quy mô các cơ sở đáp ứng trôn 50% đối tương có hồ sơ quản lý. Đổi mới quản lý và hoạt 
động theo mô hình mở, nhân rộng các mô hình cai nghiện theo hưống xã hội hóa.

3. Xây dựng bộ máy và cán bộ
- Quy hoạch đào tạo cán bộ, diều chỉnh bộ máy các đơn vị thuộc Bộ, đáp ứng yêu 

cầu chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003

- Kiện toàn bộ máy làm công tác lao động, thương binh và xã hội ỏ địa phương 
theo Thông tư liên tịch sô' 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV đáp ứng yêu cầu cải cách 
hành chính, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng vị trí công tác đảm 
bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

- Rà soát xây dựng tiêu chuẩn chức danh trong bộ máy quản lý nhà nước và bộ 
máy quản lý sự nghiệp;

- Làm tốt công tác quản lý, đánh giá cán bộ; thực hiện đào tạo bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm pháp 
luật, tham nhũng, tiêu cực.

4. Thanh tra, kiểm tra
- Kiện toàn bộ máy, cơ chế hoạt động thanh tra; làm rõ chức năng thanh tra nhà 

nưốc và thanh tra chuyên ngành lĩnh vực lao động thương binh và xã hội; chuyển đổi 
các hoạt động thanh tra theo hướng phân công thanh tra viên phụ trách theo vùng;

- Hoạt động của thanh tra các cấp tập trung vào những vấn đề nóng bỏng, bức xúc 
như chống lãng phí, tiêu cực, nhất là các dự án đầu tư, dự án viện trợ,...

- Thực hiện tô't kế hoạch tiếp dân hàng tháng của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo sở. Tập 
trung giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG
1. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, để án, dự án, kế 

hoạch công tác để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; phân công, phân cấp rõ 
ràng, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân

2. Làm tốt công tác thống kê, nghiên cứu, dự báo phục vụ công tác xây 
dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các lĩnh vực lao động, thương binh và xã 
hội.

3. Phát huy tính năng động, sâu sát và trách nhiệm cao của cán bộ, nhân 
viên trong tô chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nhân rộng những cách làm hay, các mô hình tốt, hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện từng địa bàn, từng đối tượng.

- Đi sầu, đi sát từng công việc, từng địa bàn, tuyên truyền sâu rộng những chủ 
trương chính sách về lao động, thương binh và xã hội đến cấc cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp và các tầng lớp nhân dân tạo sự nhất trí và đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực lao 
động, thương binh và xã hội.
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- Theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thòi bổ sung, điều chỉnh nguồn lực, giải pháp 
trong tổ chức thực hiện.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí cho dầu tư phát triển 
các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

- Thực hiện công khai, giám sát cộng đồng và tự kiểm tra trong phân bổ dự toán, 
quyết toán, chi tiêu các nguồn kinh phí, nhất là dự án đầu tư, mua sắm tài sản,...

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình quản lý từ khâu dự toán, kiểm soát chi, đấu 
thầu đêh thanh, quyết toán các nguồn kinh phí; làm rõ trách nhiệm của chủ tài khoản, 
chủ dự án, kế toán, giám sát kỹ thuật, chất lượng trong quá trình quản lý.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công

5. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là 
phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy với công việc

6. Triển khai ứng dụng tin học vào quản lý, trưốc hết là công tác quản lý tài 
chính, tài sản, công tác thông kê, báo cáo, công tác thanh tra, từng bước nôì mạng nội 
bộ cơ quan, nôì mạng trong hệ thông.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về LĐTBXH năm 2004, 
ước thực hiện 4 năm và kế hoạch năm 2005

Nauổn: Báo cáo Bộ LĐTB&XH, Hà NỘI tháng 1 năm 2005

Các chỉ tiêu Đơn vị tính KH 5 
năm

TH năm 2004 Ước TH 
4 năm

KH 
năm 
2005TII % so 

với KII
1. Giải quyết việc làm Nghìn người 7.500 1.555 103,7 5.900 1.600
Trong đó xuất khẩu LĐ Nghìn ngưòi 67 111,7 220 70
2. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực 

thành thị % 5,4 5,6 đạt 5,6 5,4

3. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao 
động nông thôn % 80,0 79 - 79 80

4. Cơ cấu lao động
- Nông- lâm - ngư % 56-57 57,9 57,9 56-57
- Công nghiệp - xây dựng % 20-21 17,4 I'M 18-19
■ Thương mại - dịch vụ % 23-24 24,7 24,7 24-25
5. Tuyển mới dạy nghề Nghìn ngưòi - 1.153 100,5 4119,3 1.184,59
5.1. Tuyển mới dài hạn Nghìn người 202,7 102,4 651,7 228,59
- Tôc độ tăng % 15,67 12,7
5.2. Tuyển mối ngắn hạn Nghìn người 950,3 100,3 3467,6 956
6.Tỷ lệ hộ nghèo % <10 8.3 đạt 8.3 7,04
7. Mức sông hộ NCC 60 với mức 

sống TB dân cư nơi cư trú % 100 80 đạt 80 90

8. Phòng chôhg TNXH
8.1. Cai nghiện Ngàn lượt 60 133,3 180,6 65
8.2. Số mại dâm được chữa trị Ngàn lượt - 7,2 102,9 22,1 7
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NGÀNH Y TÊ'

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIẮ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ NĂM 2004

1. Công tác y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS
Ngành Y tế đã chủ động, tích cực chỉ đạo, giám sát và triển khai kịp thòi các biện 

pháp phòng chông dịch bệnh; ngăn chặn sự bùng phát của các bệnh dịch nguy hiểm. 
Tại các địa phương, công tác giám sát dịch SARS tiếp tục được triển khai, không có 
bệnh nhân nghi nhiễm SARS. Dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở nhiều địa phương, đã phát 
hiện 27 người mắc cúm A (H5N1), tử vong 20 trưòng hợp; tất cả các trưdng hợp mắc 
đều được thông báo kịp thòi, tiên hành tẩy uế các ổ dịch, bảo vệ cho ngưòi tiếp xúc, 
không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng và gây hoang mang cho người dân. Đầy 
là thành tựu nổi bật trong công tác y tế dự phòng năm 2004.

Năm 2004 là năm đến chu kỳ bùng phát của dịch vụ sốt xuất huyết, các biện 
pháp chủ động phòng chông dịch đã được thực hiện thưòng xuyên, đặc biệt tại các địa 
phương đang triển khai. Dự án chủ động phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng 
đồng. Đến tháng 11/2004 đã có 68.106 trường hợp mắc và 99 ca tử vong do sốt xuất 
huyết; so với cùng kỳ năm 2003 số mắc tăng 83%, sô' chết tăng 64% và tập trung chủ 
yếu ở các tỉnh phía Nam. Thực hiện Chỉ thị 26/2004/CT-TTg ngày 05/7/2004 của Thủ 
tướng về việc áp dụng các biện pháp mạnh, có hiệu quả nhằm khôhg chế dịch bệnh; 
Ban điều hành chôhg dịch khu vực phía Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuôhg các 
tỉnh giám sát và chỉ đạo hoạt động phòng chôhg dịch. Công tác phòng chống sốt xuất 
huyết được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của UBND các câ'p, sự triển khai tích cực 
của các cơ sở y tế; đến nay dịch vụ của các cơ sở y tế; đến nay dịch sốt xuất huyết đã 
được không chế và đẩy lùi.

1.1. Công tác phòng chống HIV/AIDS
Nhiều mồ hình truyền thông thay đổi hành vi, can thiệp giảm tác hại được triển 

khai và hoạt động có hiệu quả. Triển khai giám sát tốt 40 tỉnh trọng điểm và giám sát 
thực hiện ở tất cả 64 tỉnh/ thành. Đảm bảo sàng lọc 100% các chai máu trước khi 
truyền. Tiến hành điều trị cho ngưồi nhiễm HIV/AIDS, cán bộ bị tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp, phòng lây truyền từ mẹ sang con. Quản lý chăm sóc và tư vấn cho ngưdi nhiễm 
HIV/AIDS, tư vấn và xét nghiệm cho phụ nữ có thai, phòng chôhg các bệnh lây truyền 
qua đưòng tình dục.

Xây dựng chương trình Chính phủ ban hành Chiến lược phòng chốhg HIV/AIDS 
đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

Tình hình nhiễm HIV/ AIDS đến 16/11/2004: sô' mắc HIV tích lũy là 87.670 người, 
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số bệnh nhân AIDS là 13.860 và số chết do AIDS là 8.000 người. So với cùng kỳ năm 
2003: số nhiễm mổi HIV tăng 26%; số’bệnh nhân tăng 2% và số' tử vong tăng 38%.

1.2. Công tác kiểm dịch y tế biên giới và quẫn lý vắc xin, sinh phẩm y tê
- Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm dịch y tế biên giổi tại các cửa khẩu biên giới, sân 

bay để giám sát khách đến nhất là đến từ vùng có bệnh dịch SAKS. Triển khai thực 
hiện tốt Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới Việt - Lào.

- Xây dựng và ban hành danh mục vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở nước ngoài 
được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Phân phôi hóa chất, vật tư phòng chông dịch 
kịp thòi theo kế hoạch năm 2004 cho các đơn vị, địa phương trọng điểm

1.3. Công tác sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học
- Xây dựng và hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của văn phòng thường trực Chương 

trình Làng văn hóa sức khỏe, in tò gấp tuyên truyền và in sổ tay hướng dẫn nội dung 
xây dựng làng văn hóa - sức khỏe. Hoàn thành mô hình thí điểm về Làng văn hóa, Khu 
dân phô" văn hóa, Khu dân cư tiên tiến theo các tiêu chí đã đề ra và ban hành Quy chế 
xét công nhận.

- Các địa phương đã thực hiện tốt Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 
trưòng; ngày môi trường thế giối; sức khỏe cho mọi nhà Xây dựng trình Chính phủ ban 
hành Chỉ thị tăng cưòng công tác y tế trường học.

1.4. Công tácy tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Y tế về quản lý sức khỏe người lao động 

trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện Quyết định của Bộ Y tế về việc ban 
hành 21 Tiêu chuẩn, 5 Nguyên tắc và 7 Thông số’ vệ sinh lao động. Kiểm tra thưdng 
xuyên môi trưòng lao động các cơ sở sản xuất có yếu tố độc hại, khám sức khỏe định kỳ 
và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Xây dựng và củng cố’ khoa y 
tế lao động và phòng khám bệnh nghề nghiệp ở các địa phương, các Bộ, ngành.

2. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
- Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Nghị định chi tiết một số' điều của Pháp 

lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Xây dựng, ban hành các văn bản quy định 
pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng VSATTP; quy định điều kiện vệ sinh an toàn cơ sở 
sản xuất sữa và nước giải khát.

- Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tăng 
cưòng các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra bảo đảm VSATTP; tổ chức tập 
huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đô! tượng; xây dựng các mô hình 
điểm đảm bảo VSATTP.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất và định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh 
thực phẩm; xử lý sai phạm về VSATTP, nhất là đôì với hóa chất bảo quản trái cây, các 
loại sữa bột không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Các cơ sở sản xuất thực phẩm có giấy phép kinh doanh được kiểm tra đạt chuẩn 
vệ sinh an toàn theo quy định của Bộ Y tế và các bếp ăn tập thể trên 100 ngưòi đạt 
chuẩn đều đạt và vượt các chỉ tiêu trong kế hoạch.
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3. Chương trình mục tiêu y tế quốc gia
- Dự án Tiêm chủng mở rộng-, được triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ. Các 

mục tiêu và chỉ tiêu như tỷ lệ tiêm chủng, giảm tỷ lệ mắc và chết do những bệnh có 
trong Dự án ưốc thực hiện cả năm đều đạt được so với kế hoạch; chỉ tiêu giảm số mắc 
bệnh hầu có thể vượt so vối năm 2003 nhờ có chiến dịch tiêm DPT ở những địa bàn 
trọng điểm.

- Dự án Phòng chống sốt rét-. Bệnh sốt rét vẫn còn lưu hành ở các tỉnh Tây 
Nguyên, một số’ tỉnh miền Trung và khu Bôn cũ, tỉnh Bình Phước, Lai Châu và Điên 
Biên. Các hoạt động phòng chông sốt rét đang được triển khai tích cực ở các địa bàn 
trọng điểm nói trên; tình hình sốt rét tiến triển theo hướng tích cực.

- Dự án Phòng chống suy dinh dưdng trẻ em-, các hoạt động của dự án đã được 
triển khai sốm ngay từ đầu năm theo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Công tác 
truyền thông giáo dục được triển khai sốm ngay từ đầu năm theo đúng tiến độ và đạt 
chất lượng cao. Công tác truyền thông giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng được tiến hành thường xuyên tại tất cả các tuyến kết hợp với tư vấn trực tiếp do 
mạng lưối cộng tác viên cung cấp. Việc xã hội hóa các hoạt động phòng chông suy dinh 
dưỡng được đẩy mạnh.

Các dự án khác trong chương trình mục tiêu như Dự án phòng chông Lao, đảm 
bảo chất lượng VSATTP; phòng chông bướu cổ, bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng, 
phòng chông phong nhìn chung đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

4. Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng
- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Hưổng dẫn hành 

nghề; Quy chế kê đơn; Quy chế hoạt động của Hội đồng thuốc; Danh mục thuốc thiết 
yếu; Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh, 
khuyến khích sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Ngày 16/4/2004, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban 
hành Chỉ thị 05 về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện. 
Xây dựng tiêu chí đánh giá theo dõi, chăm sóc ngưòi bệnh; xây dựng nội dung biểu 
kiểm tra bệnh viện năm 2004. Ban hành mẫu Giấy chứng nhân hiến máu tình nguyện; 

.hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh như viêm phổi do vi rút, sốt xuất huyết, các 
bệnh về sán.

- Nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh 
đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020. Xây dựng Quy hoạch tổng thể xử lý chất thải 
rắn bệnh viện.

- Tăng cưòng công tác quản lý bệnh viện, khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến về 
chuyên môn kỹ thuật. Thành lập đường dầy nóng tại các bệnh viện để tiếp nhận và 
giải quyết các yêu cầu của người dân.

- Triển khai thực hiện một số'kỹ thuật cao và nhân rộng việc áp dụng như: Ghép 
các cơ quan (hiện đã có 8 bệnh viện đủ khả năng thực hiện ghép thận, ghép tủy; đã 
thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên, mở ra triển vọng lớn cho sự phát triển kỹ 
thuật ghép tạng ở Việt Nam); thụ thai trong ông nghiệm; phẫu thuật tim hở, mổ nội 
soi ngay càng được áp dụng rộng rãi.
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■ Hầu hết cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, 
hết lòng vì người bệnh. Tuy nhiên, trong một số' cơ sở (chủ yếu là bệnh viện) vẫn còn 
xuất hiện một số ít cán bộ y tế có những vi phạm về thái độ cư xử cũng như thiếu tinh 
thần trách nhiệm gây phiền hà cho người bệnh và nhân dân, làm xấu đi hình ảnh của 
ngưòi thầy thuốc trong xã hội. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai một sô'biện 
pháp để chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh như:

+ Phôi hợp với Công đoàn Y tô' Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 
trong toàn ngành Y tế làm theo lòi Bác dạy: “Lương y như từ mẫu”.

+ Tăng cưòng công tác kiểm tra thực hiện quy chế, chê' độ chuyên môn công tác: 
kết hợp kiểm tra đột xuất và kiểm tra đánh giá cuối năm. Chấn chỉnh và tăng 
cường công tác chuyên môn, thực hiện tô't các quy chế nhâ't là chế độ thưòng 
trực cấp cứu.

+ Yêu cầu các bệnh viện báo cáo về những tai biến trong điều trị và những sự 
việc có xảy ra khiếu nại, thắc mắc của người bệnh.

4- Thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận và giải quyết kịp thòi các thắc mắc phản 
ánh của bệnh nhân.

- Tăng cường xã hội hóa các loại hình chữa bệnh:

+ Trong năm 2004 đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 
cho 10 bệnh viện, 5 phòng khám có vôn đầu tư nưốc ngoài. Thành lập phòng 
khám bán công tại bệnh viện K.

+ Sô'lượng các phòng khám tư nhân hiện nay đã tăng gần 30.000. Các bệnh viện 
ngoài công lập được thành lập chủ yếu ở một sô' thành phô' lớn; hiện nay đã có 
36 bệnh viện vối tổng sô' 2.538 giường bệnh, chiếm gần 2% tổng sô' giường bệnh 
trong cả nưốc.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm xây dựng, hoạt động và phát triển cho những 
năm sau. Tổ chức các lớp tập huấn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho các 
viện điều dưỡng phục hồi chức năng.

5. Công tác y dược học cổ truyền
- Xây dựng kê' hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về y 

dược học cổ truyền đến năm 2010.

- Mạng lưổi y học cổ truyền tiếp tục được củng cô' và phát triển, cả nước đã có 54 
viện, bệnh viện y học cổ truyền; 100% các bệnh viện đa khoa tỉnh và 70% trung tâm y 
tế huyện đã có khoa hoặc tổ y học cổ truyền. Khoảng 30% trạm y tế hoạt động khám 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Ngoài ra, cả nưóc còn có trên 10.000 cơ sở y dược học 
cổ truyền tư nhân và 1 cơ sở do nưổc ngoài đầu tư 100% vôn.

- Chất lượng khám chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền được nâng cao thông qua 
việc áp dụng thông nhất bệnh án do Bộ Y tế ban hành. Triển khai áp dụng y dược học 
cổ truyền trong điều trị cai nghiện ma túy, phòng chông sốt xuất huyết.

- Công tác nghiên cứu kế thừa, ứng dụng và nghiên cứu kết hợp y học hiện đại với 
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y học cổ truyền được đẩy mạnh. Nhiều đề tài đánh giá tác dụng lâm sàng của thuốc y 
dược học cổ truyền được nghiệm thu và đưa vào sản xuâ't.

6. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo vệ sức khoẻ trẻ em
6.1. Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình (SKSS-KHHGĐ)
- Triển khai đồ tài nghiên cứu nguyên nhân tử vong mẹ tại 7 tỉnh và dự án Làm 

mẹ an toàn giai đoạn 2003-2005 tại 3 tỉnh điểm. Tích cực triển khai các hoạt động 
phòng chôhg lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Tăng cưòng trang thiết bị cho các cơ sỏ y tế và đào tạo cho sinh viên các trưòng y 
để nâng cao năng lực phòng chôhg nhiễm khuẩn đưồng sinh sản.

- Mở các lớp đào tạo giảng viên tuyến tỉnh với nội dung về dịch vụ KHHGĐ và 
phá thai an toàn cho các tỉnh trong toàn quốc.

- Thực hiện chiến lược SKSS, công tác quản lý, chăm sóc SKSS trong ngành Y tế 
đã từng bưốc được củng cố, đặc biệt ở tuyến cơ sở. Ước tính các chỉ tiêu đạt được trong 
lĩnh vực chăm sóc SKSS so với năm 2003 đều tăng.

6.2. Chăm sóc sức khỏe trẻ em
- Triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-BYT ngày 10/10/2003 về công tác chăm sóc 

sức khỏe trẻ em và giảm tử vong sơ sinh. Đào tạo nuôi con bằng sữa mẹ và dinh dưỡng 
cho cán bộ y tế; cung cấp trang thiết bị cấp cứu sơ sinh cho 7 tỉnh và trang thiết bị 
truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ cho 11 tỉnh.

- Phối hợp với ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe 
và phát triển trẻ thơ trong các gia đình nghèo. Phối hợp vối Hội Liên hiộp Phụ nữ Việt 
Nam tổ chức các hội thi tuyên truyền viên vê' chăm sóc sức khỏe trẻ em và dinh dưỡng.

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể Quổc gia về sức khỏe vị thành niên và các mô hình 
cung cấp dịch vụ thân thiện vị thành niên.

- Tiếp tục triển khai can thiệp dinh dưỡng ở cộng đồng lấy hộ gia đình làm trung 
tâm. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông thay đổi hành vi từ Trung ương xuống tận 
thôn, bản.

7. Công tác quản lý Dược
7.1. Sản xuất và kinh doanh thuốc
- Doanh thu sản xuất thuốc ưốc tính đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 

2003.
- Xuất khẩu đạt 13 triệu USD, tăng 3% so vổi nãm 2003; cơ câ'u hàng xuất khẩu 

đã chuyển đổi tích cực theo hưống tăng giá trị thuốc thành phẩm tân dược và đông 
dược.

- Nhập khẩu đạt 475 triệu USD, tăng 5% so với năm 2003.

- Tiền thuốc bình quân đầu người ước đạt 8,3 tỷ USD, tăng 9% so vối năm 2003.

- Nộp ngân sách nhà nưốc 800 tỷ đồng, tăng 15%.
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- Tiếp tục tiến hành nhiều hoạt động nhằm triển khai chính sách quốc gia về 
thuôc của Việt Nam, đảm bảo cung ứng đủ thuốc thường xuyôn, có châ't lương và 
hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

- Củng cố, kiện toàn mạng lưới cung ứng thuôc, đến hết tháng 12/2004 đã có 712 
doanh nghiệp sản xuất, bán buôn thuôc và 37.749 cơ sở bán lẻ thuốc. Chất lượng 
thuốc sản xuất trong nưốc và lưu thông trên thị trưòng dược nâng cao; đốn nay có 43 
cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP); 32 cơ sở đạt tiêu chuẩn 
thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP) và 20 cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành bảo 
quản thuốc tô't (GSP).

- Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đã tiến triển đáng kể, đốn hết năm 2004 dã 
có 79 doanh nghiệp dược nhà nưốc hoàn thành cổ phần hóa.

7.2. Giá thuốc và các biện pháp bình ổn giá
Trong năm 2004, Bộ Y tế đã theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá thuốc, 

phân tích nguyên nhân và thực hiện các giải pháp quyết liệt để bình ổn giá thuốc 
chữa bệnh.

- Thông kê tình hình giá thuốc trên thị trường và giá CIF nhập khẩu thuốc theo 
Tạp chí Thương mại cho thấy giá thuốc trong thòi gian tháng 7,8 có tăng về cả sô'lượng 
mặt hàng và tỷ lệ; tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có mặt hàng giảm giá. Tỷ lệ tăng giá 
thuốc trung bình từ 11-18%; tỷ lệ giảm thuốc trung bình từ 8-22%.

- Tỷ lệ tăng giá của nhóm hàng dược phẩm thấp hơn tỷ lệ tăng giá của các nhóm 
hàng như lương thực, thực phẩm. Vân duy trì được sự ổn định về nhu cầu và giá cả hợp 
lý đối với những mặt hàng thuốc sử dụng chủ yếu trong bệnh viện.

- Năm 2004, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để ổn định giá thuốc 
như thành lập “tổ công tác liên ngành” để xầy dựng Đề án “Tăng cường quản lý nhà 
nước về Dược”-, ban hành Quyết định sô' 1353/QĐ-BYT phê duyệt “Kếhoạch triển khai 
thực hiện một sô'giải pháp cấp bách nhằm binh ổn giá thuốc chữa bệnh cung ứng cho 
nhân dân". Bộ Y tế đã phôi hợp với các Bộ, ngành chức năng đưa ra một sô' giải pháp 
để quản lý giá thuốc như xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý 
giá thuốc; ban hành các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá thuốc; chôhg độc 
quyền trong nhập khẩu thuốc; chấn chỉnh khâu phân phối và cung ứng thuốc cho bệnh 
viện; xây dựng Danh mục một sô'loại thuốc thiết yêu...

8. Công tác kế hoạch - tài chính và chính sách y tế
- Tỷ lệ đầu tư ngân sách nhà nưốc cho y tế vân còn thấp, chỉ khoảng 5,3% tổng 

chi ngân sách nhà nước năm 2004. Giá viện phí không thay đổi từ năm 1994, trong tỷ 
lệ tăng giá hàng hóa từ năm 1992-2004 vào khoảng 30-32%, do đó các cơ sở y tê' gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động.

Triển khai Chỉ thị 06/TW của Ban Bí thư Trung ương về củng cô', hoàn thiện hệ 
thống y tế cơ sở. Các địa phương trong cả nước đã phát động rộng rãi phong trào 
phấn đấu thực hiện về y tế xã. Các trạm y tê' đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
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mua trang thiết bị từ ngân sách địa phương và đóng góp của nhân dân. Đến hết năm 
2004, một số’ tỉnh có tỷ lệ xã đạt danh hiệu về y tế xã cao như Nam Định với 67% số 
xã và Tây Ninh 50%. Tuy nhiên việc phấn đâ'u đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã còn gặp 
nhiều khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Hòa Bình và các tỉnh 
Tây Nguyên.

- Triển khai Quyết định 139/TTg của Thủ tưâng Chính phủ về khám chữa bệnh 
cho ngưdi nghèo, tổ chức 3 Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Quyết định này. Hiện 
nay có gần 50% người nghèo được cấp thẻ BHYT, số còn lại được thực hiện theo phương 
thức thực thanh thực chi. Theo đánh giá sơ bộ, năm 2004 số lượt ngưòi nghèo khám 
chữa bệnh tăng khoảng gấp 2 lần năm 2003. Ngoài ngân sách nhà nước, đã vận động 
các tổ chức quôc tế, các nước tài trợ cho Quỹ khám chữa bệnh cho ngưòi nghèo như 
Chính phủ Thụy Điển, EU.

- Xây dựng Đề án xã hội hóa về công tác y tế, dự án xây dựng các bệnh viện vệ 
tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về cấp cứu chấn thương; Đê' án xây dựng và 
nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hệ thôhg y tế huyện.

- Tiếp tục triển khai Nghị định 10/CP của Chính phủ về tự chủ tài chính trong 
các đơn vị sự nghiệp có thu.

9. Xây dựng cơ bản và trang thiết bị y tế
- Phôi hợp vối các cơ quan chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 

Bộ Xây dựng tiến hành thẩm định, kiểm tra, thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế và 
xây dựng cơ bản năm 2003 tại một số’ đơn vị trong ngành. Tiếp tục thẩm định các hồ sơ 
kỹ thuật mua sắm trang thiết bị bằng vôh xây dựng cơ bản cho các đơn vị trực thuộc 
Bộ trong năm 2004.

- Hưống dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2003 ngày 23/12/2003 
của Thủ tướng Chính phủ vê' chấn chỉnh quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn 
vôh nhà nưốc. Bộ Y tế đã tiến hành rà soát lại các công trình đầu tư và bố trí lại từ 85 
dự án đăng ký ban đầu xuôhg 75 dự án, đồng thời bô' trí đủ vôh cho 13 dự án có khả 
năng hoàn thành trong năm; xin tạm ứng trước được 61,5 tỷ đồng vôn 2005 để bổ sung 
cho 4 dự án nhóm B đã quá 4 năm thực hiện nhằm đảm bảo kết thúc dự án vào cuối 
năm 2004.

- Đã đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp trang thiết bị y tế (8/8 đơn vị đã và 
đang cổ phần hóa). Các hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách đều vượt kế 
hoạch được giao.

10. Quản lý viện trỢ và hỢp tác quốc tế
a) Quản lý viện trợ
■ Tổng giá trị giải ngân các dự án năm 2004 ước thực hiện khoảng 65 triệu USD, 

đạt 70% kế hoạch năm. Tiến độ giải ngân một sô dự án nhóm A đã có cải thiện so vối 
năm trước nhưng nhìn chung vẫn châm, đặc biệt là các dự án có liên quan tới xây dựng 
cơ bản ở các địa phương, đấu thầu mua sắm quốc tế như các dự án Trung tâm truyền 
máu khu vực, Y tế nông thôn, sản xuất 5 loại vắc xin, Hỗ trợ chương trình phòng
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chông lao. Các dự án viện trợ không hoàn lại tình hình thực hiện tốt hơn, nhưng một 
số dự án gặp vướng mắc về cơ chế hoặc nàng lực quản lý điều hành.

- Các hoạt động của dự án WHO, UNICEF được triển khai theo đúng kế hoạch. 
Tiếp tục triển khai các dự án sử dụng vốn vay/ viện trợ không hoàn lại của EU, WB, 
ADB.

b) Hợp tác quốc tế
- Hoạt động nổi bật trong hợp tác quốc tế năm 2004 là đã phôi hợp với các cơ quan 

liên quan đề nghị Nhật Bản viện trợ kịp thòi thuốc điều trị cúm gà do vi rút H5N1 ở 
người với giá trị 20 triệu Yên. Tổ chức thành công Hội nghị với các đôì tác nước ngoài 
hoạt động trong lĩnh vực y tế.

- Hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN, SEAMEO TROPMED, APEC, 
ASEM còn hạn chế do các nước phát triển có xu hướng phát triển quan hệ hợp tác trực 
tiếp theo các đưòng lôì chính sách ưu tiên của nưồc mình.

- Hợp tác song phương vẫn được duy trì tích cực, đã giúp Lào trong việc đào tạo 
cán bộ y tế, cử chuyên gia y tế sang hỗ trợ về chuyên môn và quản lý. Tiếp nhận viện 
trợ của Nhật Bản để thực hiện các dự án nâng cấp bệnh viện Nhi Trung ương; xây 
dựng cơ sở sản xuất vắc xin sởi. Tiếp tục hợp tác có hiệu quả vối Trung Quốc, Hà Lan, 
Đức, Na Uy... trong việc phòng chông dịch, làm mẹ an toàn, tiêm chủng, phòng chôhg 
HIV/AIDS.

11. Công tác pháp chế và thanh tra y tế
a) Công tác pháp chế
Bộ đã phôi hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và hoàn chỉnh các thủ tục 

theo Quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm 
quyền ban hành các văn bản pháp luật về y tế hoặc liên quan đến y tế. Các văn bản 
ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đều đảm bảo tính 
hợp hiến, hợp pháp và theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phấp luật và kiểm tra thực hiện pháp 
luật về y tế được tăng cường. Mồ các lổp đào tạo và tập huấn về pháp luật y tế; giải 
thích và tư vấn pháp luật về y tế. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phổ 
biến và giáo dục pháp luật y tế. sở Y tế các địa phương tổ chức kiểm tra, thanh tra về 
hành nghề y dược tư nhân, về giá thuôc.

b) Công tác thanh tra y tế
- Mạng lưới thanh tra y tế đã từng bước được củng côi Tổng cán bộ thanh tra y tế 

là 220 người; các sở Y tế có từ 2-5 cán bộ thanh tra, chỉ còn 2 sở Y tế có 1 cán bộ 
thanh tra.

- Thanh tra dược.
+ Thanh tra giá thuốc: do biến động về giá thuôc, thanh tra y tế cả nước tập 

trung vào thanh tra giá thuốc nhằm góp phần bình ổn giá.
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+ Thanh tra thực hiện quy chế chuyên môn dược và quản lý thuốc gây nghiện: 
tính đến hết tháng 10/2004 đã tiến hành thanh tra việc sử dụng thuốc an toàn, 
hợp lý; quản lý và sử dụng thuôc gây nghiện tại 54 tỉnh, thành trực thuộc 
Trung ương và hầu hết các bệnh viện Trung ương.

- Thanh tra khám chữa bệnh: nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện 
quy chế bệnh viện; phát hiện những cá nhân, tập thể có tiêu cực, gây phiền hà, thiếu 
tinh thần trách nhiệm trong cơ sở khám chữa bệnh.

- Thanh tra hành nghề ỵ dược tư nhân: trong 10 tháng đầu năm đã thanh tra 
6.698 lượt cơ sở hành nghệ y dược tư nhân, phát hiện 1.133 cơ sở vi phạm.

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: đã nhận được 1.528 
đơn thư khiếu nại, tiếp 537 lượt công dân đêh phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Bộ và các sở 
Y tế đã thành lập kịp thdi các đoàn công tác tiên hành xem xét và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định.

Tóm lại, trong năm 2004, toàn ngành Y tế đã đạt được một số thành tựu đáng 
chú ý sau:

1. Không chế thành công dịch bệnh viêm dưòng hô hấp cấp do cúm tuýt A chủng 
H5N1, dịch sốt xuất huyết; khắc phục kịp thdi hậu quả bão lũ.

2. Thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên; ứng dụng và thực hiện rộng rãi các 
kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh như ghép tạng, phẫu thuật nội soi, thụ tinh trong 
ông nghiệm.

3. Thực hiện thành công những giải pháp nhằm bình ổn giá thuốc, sản xuất được 
thuốc điều trị HIV/AIDS vối giá rẻ.

4. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng 
cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Các địa phương tích cực phấn đấu thực hiện 
Chuẩn quốc gia về y tế xã và làng văn hóa sức khỏe.

5. Xây dựng, sửa đổi và trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách và chế độ 
như Chiến lược phồng chống HIV7AIDS; Quyết định 182 vê' việc tính thòi gian công tác 
để hưỏng chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn; chính sách tiền 
lương và phụ cấp đặc thù cho cán bộ ngành Y tế...

6. Xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch phát triển Ngành, trong đó có Quy hoạch 
mạng lưới khám chữa bệnh, Quy hoạch mạng lưới y tế dự phòng; Quy hoạch mạng lưới 
các cơ sở đào tạo ngành Y tế; nâng cấp trung tâm y tế huyện và một số' bệnh viện đa 
khoa tuyến tỉnh. Xây dựng và triển khai thực hiện nhiều dự án vay vôh ODA của WB 
và ADB.

7. Thành lập trường đại học điểu dưỡng Nam Định. Thực hiện có kết quả các đề 
án đào tạo bác sĩ chuyên tu, cử tuyển cho con em dân tộc vùng Tây Nguyên và miền 
núi phía Bắc.

8. Đảm bảo ATVSTP và phòng chông dịch bệnh trong thời gian diễn ra Hội nghị 
thượng đỉnh Á - Âu ASEM5 và giúp Lào về đảm bảo y tế cho Hội nghị cấp cao các nước 
ASEAN.
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Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯƠNG NHIỆM vụ KẾ HOẠCH NẢM 2005

1. Công tác y tế dự phòng
1.1. Phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch
- Tăng cưòng giám sát dịch tễ bệnh, dặc biệt là các bệnh dịch tôì nguy hiểm và 

bệnh lạ nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời; nâng cao kỹ năng chẩn đoán và điều 
trị những bệnh nói trên cho cán bộ y tế các tuyêh. Bổ sung các phác đồ điều trị một số 
bệnh lây nhiễm phổ biến sốt xuất huyết, tả, thương hàn, viêm não vi rút. Hỗ trợ trang 
thiết bị chẩn đoán cho các phòng xét nghiệm và cung cấp đủ thuốc, dịch truyền cho các 
cơ sở y tế khi có dịch xảy ra.

- Làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm gây dịch, không để dịch 
lốn xảy ra. Không chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết của các bệnh tả, thương 
hàn, viêm não vi rút gan B và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Duy trì kết quả 
thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi. Hạn chế 
tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS.

- Giám sát dịch tễ thường xuyên, phát hiện sớm và xử lý, điều trị kịp thời các 
trưòng hợp mắc không để dịch lan rộng và kéo dài. Quản lý chặt chẽ các ổ dịch, chủ 
động phòng chôhg đề phòng bùng phát dịch. Triển khai thực hiện tốt các chương trình 
nằm trong Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

- Xây dựng Pháp lệnh phòng chông các bệnh truyền nhiễm và Nghị định hướng 
dẫn.

- Xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số’ điều của Nghị định 
19/1999/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối I ốt cho người ăn.

1.2. Phòng chống HIV/AIDS
- Đảm an toàn truyền máu, tăng cưdng chất lượng giám sát trọng điểm. Xây dựng 

mạng lưới dịch vụ hỗ trợ y tế và xã hội, bao gồm: dịch vụ khám chữa các bệnh lây 
nhiễm qua đưòng tình dục, tư vấn, xét nghiệm tự nguyện, -quản lý, chăm sóc tư vấn và 
điều trị các đốì tượng nhiềm HIV/AIDS , điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cung cấp 
bao cao su và kim tiêm.

- Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Tổ chức xét nghiệm cho các thai phụ 
có nguy cơ nhiễm HIV ở các tỉnh, thành phô’ có tỷ lệ nhiễm HIV cao. Theo dõi và điều 
trị các thai phụ, trẻ em được phát hiện bị nhiễm HIV.

- Kiện toàn tổ chức, tăng cưòng năng lực cho hệ thông phòng chông HIV/AIDS. 
Xây dựng hệ thông báo cáo cũng như các chỉ sô’ đánh giá các hoạt động phòng chông 
HIV/AIDS.

- Hoàn thiện Đề án sửa đổi bổ sung Pháp lệnh phòng chông HIV/AIDS; sửa đổi 
các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực HIV/AIDS theo Pháp lệnh mối được 
sửa đổi.
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- 80% nhân dần khu vực thành thị và 60% ở nông thôn miền núi hiểu đúng và 
biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AĨDS; 80% ngưòi lốn nhiễm HIV/AIDS, 90% các bà 
mẹ mang thai nhiễm HIV, 90% trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng do HIV/AIDS được 
điều trị bằng thuốc điều trị đặc hiệu.

1.3. Một số hoạt động khác
- Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Kiểm dịch y tế biên giới và tập trung 

cho 10 cửa khẩu lớn. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và lưu thông hóa chất, 
chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn trên thị trường.

- Nâng cao năng lực cán bộ về kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tại các trung 
tâm y tế dự phòng; đẩy mạnh công tác giám sát chất lượng nước, củng cố và bổ sung 
đội ngũ cán bộ y tế trong trưdng học.

- Tổ chức kiểm tra môi trường lao động và khám sức khỏe định kỳ thường xuyên 
cho công nhân làm việc tại các cơ sở có yếu tố độc hại. Quản lý tốt các bệnh nghê' 
nghiệp nhiều người mắc như bụi phổi Silic, điếc nghề nghiệp, nhiễm độc thuốc bảo vệ 
thực vật.

2. Hoàn thành các chỉ tiêu chương trình mục tiêu y tế quốc gia
- Phòng chống sốt rét'. Không để dịch lổn xảy ra, giảm mắc và chết do sốt rét (giảm 

5% về sốlượng). Giảm mắc sốt rét xuôhg dưới 0,19/1.000 dân; giảm chết do sốt rét dưới 
0,05/100.000 dân.

- Phòng chống lao-. Dân số được bảo vệ 100%; mục tiêu phát hiện số’ bệnh nhân 
các thể giảm 3,15% so vối năm 2004; sô’ bệnh nhân mối phát hiện 58.000; tỷ lệ bệnh 
nhân AFB (+) mới/100.000 dân là 70 và kết quả điều trị khỏi cho bệnh nhân AFB (+) 
mổi 90,4%.

- Bảo vệ sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng: xây dựng mạng lưới (triển khai mô 
hình lồng ghép hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần vào hoạt động trạm y tế xã) 100% 
tỉnh và 44% xã. Phát hiện và quản lý bệnh nhân: 16%; chữa ổn định bệnh nhân: 70%; 
giảm hành vi gây rối Ẳụông dưối 30%; giảm hành vi nguy hại xuôhg dưới 25%; giảm 
hành vi mãn tính, tàn phế xuôhg dưới 20%.

- Phòng chống phong: Tỷ lệ lưu hành là 0,13/10.OOOdân, tỷ lệ phát hiện là 
1,2/100.000 dân. Bệnh nhân phong mới 900, giảm 100 so với năm 2004; giảm số bệnh 
nhân mới được phát hiện, đặc biệt là ở vùng đồng bằng, thành thị.

- Phòng chống bướu cổ: Tỷ lệ hộ gia đỉnh sử dụng muối I ốt 90%; tỷ lệ bướu cổ trẻ 
em 8-10 tuổi dưới 5%.

- Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: giảm tỷ lệ suy dinh dưâng trẻ em dưới 5 
tuổi được 1,7%/năm; 90% phụ nữ có thai và các bà mẹ có con <2 tuổi được truyền thông 
và thực hành vê' dinh dưỡng; 90% địa-phương hỗ trợ cho dự án phòng chông suy dinh 
idưỡng trẻ em.

- Tiêm chủng mở rộng: Không để bại liệt trở lại; loại trừ uốh ván sơ sinh, duy trì 
tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên 90%; tiêm đủ liều vắc xin uốh ván cho 
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phụ nữ có thai trên 80%; triển khai tiêm vắc xin thương hàn, tả, viêm não tại toàn bộ 
các vùng lưu hành dịch.

- Bảo đảm chiến lược VSATTP: xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm 
pháp luật hưống dẫn thi hành Pháp lệnh và Nghị định quy dịnh chi tiết một số' điều 
của Phốp lệnh VSATTP. Tăng cưòng kiểm tra, giám sát viộc thi hành các quy định của 
pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh 
thực phẩm. Nâng cấp trang thiết bị của các Labo tại các viện khu vực và một số' tỉnh, 
thành phố’ trọng điểm.

- Phòng chống sốt xuất huyết-, giảm tỷ lệ mắc xuống còn 97,7/100.000 dânl giảm tỷ 
lệ chết/mắc xuôhg còn 0,16%; 80% sô'bệnh nhân độ I, II được điều trị tại cơ sỏ y tê' và 
tại cộng đồng; 100% huyện điểm, 50% sô'huyện còn lại có các điểm thưdng xuyên giám 
sát vectơ.

3. Công tác khám chữa bệnh
3.1. Xây dựng văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên môn
• Hoàn chỉnh hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều 

trị đặc hiệu cho người nhiễm HIV/AIDS. Xây dựng mô hình phân cấp quản lý và điều 
trị HIV/aÌdS.

- Xây dựng hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 3 với 262 kỹ thuật

- Phân tuyến thực hành kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Xây dựng danh mục kỹ 
thuật cao và già viện phí kỹ thuật cao. Nghiên cứu sửa đổi quy chế bộnh viện.

- Xây dựng Pháp lệnh lấy, hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người và giải phẫu tử thi; 
xây dựng Nghị định hưáng dẫn Pháp lệnh trên.

3.2. Hoạt động chuyên mồn
- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cô' hệ thông Labo, chẩn đoán hình 

ảnh, hồi sức cấp cứu. Phát triển hệ thông phòng bệnh ung bưốu. Nâng cao năng lực 
quản lý bệnh viện, quản lý tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh. Xây dựng và 
triển khai các đề án phát triển hệ thốhg cấp cứu chấn thương và gây mê toàn quốc. 
Tăng cưòng công tác vệ sinh, trật tự bệnh viện để các cơ sỏ khám chữa bệnh luôn được 
khang trang, sạch đẹp.

- Mỏ rộng các hoạt động giám định y khoa, phục hồi chức năng; phát triển hệ 
thống huyết học và truyền máu, hiến máu nhân đạo. Đảm bảo công suất giưòng bệnh 
tại các bệnh viện đạt trên 80%.

■ Đảm bảo sử dụng có hiệu quả Quỹ khám bệnh cho người nghèo tại các cơ sở y tế 
ở tất cả các tuyến. Chuyển dần từ phương thức thực thanh thực chi sang phương thức 
mua thẻ BHYT cho ngưòi nghèo.

3.3. Công tác y học cổ truyền
- Củng cô' hệ thống tổ chức y dược học cổ truyền từ Trung ương tới địa phương. 

Triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010.
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- Đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của nhân dân; đảm 
nhận khám và điều trị cho khoảng 30% tổng sô' Ểệnh nhân. Ban hành phác đồ điều trị 
bằng y học cổ truyền đôì với rpột sô' bệnh mà y học cổ truyền có khả năng điều trị đạt 
kết quả tô't.

- Xây dựng và chỉ đạo việc chuẩn hóa một sô' nội dung trong lĩnh vực y dược học cổ 
truyền như trang thiết bị cho bệnh viện y học cổ truyền, danh mục bệnh theo y học cổ 
truyền.

4. Công tốc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em
- Tiếp tục triển khai Chiêh lược quốc gia về chăm sóc SKSS giai đoạn 2001-2010; 

chú ý chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau đẻ, đảm bảo đẻ sạch và làm mẹ an 
toàn. Dự phòng có hiệu quả để làm giảm sô' mắc mới và điều trị tô't các bệnh nhiễm 
khuẩn đưòng sinh sản và các bệnh lây qua đường tình dục.

- Thực hiện lồng ghép Chiến lược dân sô' và Kê' hoạch hành động quốc gia vì trẻ 
em. Đảm bảo quyền sinh con và lựa chọn các biện pháp tránh thai có chất lượng của 
phụ nữ và các cặp vợ chồng. Giảm có thai ngoài ý muôn và các tai biến do nạo hút 
thai.

- Xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định sô' 74/2000/NĐ- 
CP về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến 
khích việc nuôi con bằng sữa mẹ.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các khoa nhi, bệnh viện nhi; đảm 
bảo triển khai thực hiện tô't chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 
tuổi.

5. Công tác đào tạo cán bộ y tế
- Xây dựng chính sách và biện pháp hỗ trợ tích cực để phát triển công tác đào tạo 

ở các vùng khó khăn, tăng chỉ tiêu cử tuyển bác sĩ và dược sĩ đại học theo địa chỉ cho 
các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cưòng đào tạo sau đại học cho cán bộ y tế (bác sĩ chuyên khoa I,II; thạc sĩ 
và tiến sĩ). Có chính sách khuyên khích và hỗ trợ cho cán bộ y tê' các tỉnh miển núi 
phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông cửu Long theo học các lớp đào tạo sau đại 
học.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình khoa học công nghệ và ứng dụng các 
tiến bộ khoa học.

- Thông nhất chương trình đào tạo. Tăiig cưòng công tác đào tạo cán bộ quản lý, 
đào tạo lại cho cán bộ y tê' các cấp.

6. Công tác Dược và sản xuất kỉnh doanh thuốc
- Tiếp tục thực hiện “Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam" và triển khai 

thực hiện chiến lược phát triển ngành Dược đến 2010. Xây dựng và hoàn thiện Đề án 
Tăng cường quản lý nhà nước về Dược bao gồm các nội dung: đảm bảo cung ứng đủ 
thuôc cho nhân dân; phát triển công nghiệp Dược đêh năm 2010; xây dựng mô hình tổ 
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chức, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về Dược. Xây dựng và trình Chính phủ Đề án 
Dự trữ thuốc phục vụ cho công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân.

- Hoàn thành Quy hoạch và tổ chức lại ngành công nghiệp Dược. Tiếp tục đẩy 
mạnh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Đầu tư chiều sâu để phát 
triển công nghiệp Dược.

- Tiếp tục giám sát và kiểm soát chặt chẽ biến động giá thuốc trên thị trưdng 
đồng thòi đề xuất đưa ra những giải pháp kiểm soát về biến động giá thuốc trên thị 
trưòng đặc biệt là việc tổ chức thực hiện Nghị định 120/2004/NĐ-CP của Chính phủ và 
Chỉ thị 05/2004/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác quản lý 
thuôc tại bệnh viện. Tăng cưòng sự chỉ đạo của sở Y tế tới Hội động thuốc và điều trị 
của bệnh viện.

Phần thứ ba
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện được phương hưống, nhiệm vụ của ngành năm 2005 và hoàn thành 
kế hoạch giai đoạn 2001-2005, Bộ Y tế xác định một số giải pháp lớn như sau:

1. Hoàn thiện và xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe nhân dân

- Hoàn thiện trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức triển khai việc thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình 
mới nhằm tạo bước đột phá mới trong việc phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khỏe 
nhân dân.

- Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi về BHYT, Nghị định 
sửa đổi về Chính sách thu một phần viện phí, Nghị định hưống dẫn thi hành Luật 
Dược và các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 10 của Chính phủ về cơ chế tài chính 
cho đơn vị sự nghiệp có thu áp dụng cho các cơ sở y tế (tại 100% bệnh viện Trung ương 
và 50% bệnh viện tuyến tỉnh). Tại một số cơ sở y-tế, nhằm tăng cường quyền tự chủ cho 
đơn vị, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để cung cấp cho các dịch vụ y tế 
chất lượng cao cho người dân.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế đến năm 2010
- Hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưối y tế 

dự phòng, Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh, Quy hoạch phát triển ngành Dược, 
Quy hoạch đào tạo và Quy hoạch tổng, thể ngành Y tế phù hợp vối nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe cho người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố’ trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 
khẩn trương hoàn thành Quy hoạch phát triển y tế địa phương và lĩnh vực mình phụ 
trách, phù hợp đáp ứng quy hoạch phát triển của địa phương và quy hoạch phát triển 
tổng thể của Ngành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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3. Giải pháp tổ chức và quản lý
- Xây dựng Thông tư hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ- 

CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan- chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành 
phố' trực thuộc Trung ương; Nghị dịnh-172/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh.

- Hoàn thiện Đề án tổng thổ sắp xếp các đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện Nghị 
định 49/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng Đề án trình Chính phủ ban hành 
Quyết định về việc thành lập Cục Phòng chông HIV/AIDS trực thuộc Bộ Y tế.

- Tăng cường năng lực và trình độ quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho cán bộ 
quản lý y tế ở tất cả các tuyến thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý nhà 
nước.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế, kiên 
quyết xử lý các trưòng hợp vi phạm y đức. Duy trì và phát huy hiệu quả của “Đưòng 
dây nóng” trong các cơ sở khám chữa bệnh. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại 
các bệnh viện, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

- Kết hợp quân dân y:

+ Xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 
25/2004/CT-CP của Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân-dân y chăm sóc 
sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mổi.

+ Thực hiện việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của 
Ban quân dân y các cấp và mạng lưới khám chữa bệnh quân-dân y.

+ Xây dựng kế hoạch triển khai các lực lượng quân dân y cơ động, sẵn sàng đáp 
ứng kịp thòi, hiệu quả các yêu cầu can thiệp y tế trong tình huôhg dịch bệnh, thiên tai, 
thảm họa.

- Công tác thanh tra: Tiếp tục xây dựng và củng cố’ hệ thôhg thanh tra y tế 
chuyên ngành, thanh tra y tế kiêm nhiệm và mạng lưối cán bộ thanh tra trong toàn 
ngành.

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ thanh tra thực hiện có hiệu quả chức 
năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, hướng dân về công tác thanh tra y tế 
theo các chuyên đề. Duy trì thưòng xuyên công tác tiếp dần theo đúng quy định của 
pháp luật.

4. Triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe
Gác cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng cần quán triệt, nhận 

thức rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố’ tổ chức và đổi mói phương 
thức hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sồ, tăng cường phôi hợp liên 
ngành thực hiện tốt Đề án xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe nhân dân sau khi được 
Chính phủ phê duyệt.
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5. Truyển thông giáo dục sức khỏe
- Năm 2005 phải coi trọng đặc biệt tới việc thực hiện chương trình hành động đôh 

năm 2010 về truyền thông giáo dục sức khỏe. Kiện toàn mạng lưới truyền thông giáo 
dục sức khỏe, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung phương tiện và trang thiết 
bị cho các trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe của các tỉnh. Nâng cao kỹ năng 
truyền thông và tư vấn cho cán bộ y tế các tuyêh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và đa dạng hóa các 
loại hình truyền thông để nâng cao dân trí về sức khỏe.

6. Giải pháp về vô'n
Dự toán ngân sách ngành Y tế năm 2005 cho hộ thông y tế công lập được Quốc hội 

thông qua vối tổng số’ dự kiến là 16.205 tỷ đồng (chiếm 5,58% tổng chi ngân sách nhà 
nưốc, 2%GDP); trong đó từ ngân sách nhà nưốc là 12.647 tỷ đồng, từ viện phí và BHYT 
là 3.558 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có nguồn hỗ trợ ODA của các tổ chức quốc tế và các 
nưốc. Bao gồm các khoản chi:

6.1. Chi đầu tư phát triển: 3.830 tỷ đồng
- Vốn ngoài nưốc 405 tỷ đồng (Bộ Y tế 355 tỷ đồng, các Bộ, ngành Trung ương 50 

tỷ đồng).

- Vôh đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của Bộ Y tế 390 tỷ đồng, của các Bộ, 
ngành Trung ương 197 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư cho chương trình y tế quốc gia 120 tỷ đồng, trong đó Bộ Y tế là 17 tỷ 
đồng, hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các địa phương 103 tỷ đồng.

- Bô' trí ngân sách Trung ương có mục tiêu để các địa phương nâng cấp hệ thông y 
tế huyện 263 tỷ đồng, một sô' bệnh viện tỉnh là 95 tỷ đồhg. Ngoài ra còn 200 tỷ đồng 
nâng cấp y tê' huyện từ nguồn đầu tư theo Quyết định 168 và 186 của Thủ tướng 
Chính phủ. Trong năm 2005, ưu tiên bô' trí nguồn vô'n này để mua các trang thiết bị 
như máy thở, máy siêu ầm, các phương tiện chẩn đoán và đào tạo cán bộ.

- Vốn đầu tư của các địa phương là 2.158 tỷ đồng.

6.2. Chi sự nghiệp y tế: 6.974 tỷ đồng
• Dự toán chi sự nghiệp y tê' bô' trí trong ngân sách địa phương 4.592 tỷ đồng 

(66,1%).

- Dự toán chi sự nghiệp y tế bố trí trong ngân sách Trung ương 2.355 tỷ đồng 
(33,9%):

+ Chi từ nguồn viện trỢ: 380 tỷ đồng

+ Chi sự nghiệp y tế của Bộ Y tế: 803,7 tỷ đồng

+ Các Bộ, cơ quan Trung ương, tổng công ty: 66 tỷ đồng
+ Chương trình phòng chông một sô' bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và 

HIV/AIDS: 515 tỷ đồng.
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+ Kinh phí để thực hiện đề án xử lý cấp cứu, tai nạn giao thông tại 6 tỉnh trọng 
điểm: 29 tỷ đồng.

+ Bô” trí dự toán ngân sách Trung ương để hỗ trợ mục tiêu cho các tỉnh, thành 
phố’ thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưối 6 tuổi: 561 tỷ đồng 
(mức 75.000đồng/trẻ/năm, số còn thiếu các địa phương phải bô’ trí trong ngân 
sách địa phương).

So với năm 2004, dự toán năm 2005 có một sô’ điểm mới là kinh phí nâng cấp 
các trung tâm y tế huyện, một sô’ bệnh viện tỉnh và nguồn đầu tư chương trình 168 
và 186. Từ chi thưòng xuyên có kinh phí để trang bị, nâng cấp từ một sô’ trung tâm 
câ’p cứu tai nạn, chấn thương và kinh phí khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 
6 tuổi.

Về kinh phí để thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương: sử dụng nguồn tiết kiệm 
10% chi thưòng xuyên của dự toán năm 2005 tăng thêm so với dự toán năm 2004 đã 
được giao và sử dụng tôì thiểu 35% sô’ thu viện phí sau khi đã trừ tiền thuôc, máu, dịch 
truyền và hóa chất.

6.3. Về vân ODA: tiếp tục giải ngân và thực hiện các dự án
- Dự án hỗ trợ y tế quốc gia vay vô’n WB (kết thúc tháng 3/2005)

- Dự án an toàn truyền máu vay vôh WB

- Dự án y tê’ nông thôn vay vốh ADB

- Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên vay vôh ADB

- Dự án ODA của Chính phủ Nhật Bản cho bệnh viện Trung ương Huế; bệnh viện 
Đà Nằng và Hòa Bình; các dự án ODA của Đức, Phần Lan.

- Quỹ toàn cầu

Chuẩn bị thực hiện các dự án được phê duyệt trong năm 2005 và xây dựng một số 
dự án mới:

- Dự án phát triển hệ thông y tê’ đồng bằng sông cửu Long (vay vốh WB)

- Dự án viện trợ không hoàn lại cho phòng chông AIDS (WB)

- Dự án phát triển hệ thông y tê’ dự phòng (vay vốh ADB)

- Xây dựng Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ngưòi nghèo 7 tỉnh khó khăn miền 
núi phía Bắc (vay vốh WB)

Xây dựng Dự án đầu tư nâng cấp một sô’ bệnh viện vùng và bệnh viện tỉnh (vay 
vốn JIBIC Nhật Bản)

Các dự án trên sẽ tập trung vào việc nâng cấp trang thiết bị, tăng cường đào tạo 
cán bộ và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Việc quản lý điều hành các dự án sẽ 
được phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương và các cơ sở y tế; Bộ Y tê’ sẽ làm nhiệm vụ 
hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án.
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Nhìn chung, năm 2005 ngành Y tế tiếp tục phải giải quyết những khó khăn, 
thách thức mối như các bệnh dịch nguy hiểm vân có nguy cơ bùng phát, các bệnh 
không nhiễm trùng ngày càng gia tăng, phải đối mặt nhiều hơn dối với cơ chế thị 
trưòng.

Tuy nhiên, bước vào năm 2005, ngành Y tế cũng có được những thuận lợi rất cơ 
bản là Quốc hội, Chính phủ và nhân dân đã hiểu rõ hơn thực trạng, những khó khăn 
mà Ngành đang gặp phải; quan tâm hơn và có các giải pháp thiết thực hơn dể hỗ trợ và 
tạo điều kiện cho Ngành phát triển.

Toàn Ngành sẽ triển khai nhiều dự án đầu tư quan trọng ở tuyến Trung ương 
cũng như tại các địa phương bằng nguồn vốn ODA theo hướng chống dàn trải, thất 
thoát, lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả vốh đầu tư.

Năm 2005, ngành Y tế sẽ triển khai nhiều chủ trương và chính sách như Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các Nghị định của 
Chính phủ, Thủ tưống Chính phủ như chế độ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, 
BHYT, điều chỉnh chính sách thu viện phí, đề án xã hội hóa công tác chăm sóc bảo vệ 
sức khỏe nhân dân, chính sách lương, phụ cấp, ưu đãi Ngành. Các địa phương tiếp tục 
triển khai Chỉ thị 06 về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng cấc xã 
đạt y tế, đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa sức khỏe, khám chữa bệnh cho 
người nghèo và khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi./.

Nguồn: Báo cáo của Bộ Y tế, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HỈNH CÔNG TÁC NĂM 2004

1. Triển khai thực hiện dường lôi chủ trương của Đảng, Nhà nước
1.1. về triển, khai thực hiện Nghị quyết Đại hụi IX của Đảng
Trong phương hưống, nhiệm vụ năm 2004, Bộ Văn hóa- Thông tin đã đề ra 

nhiệm vụ cho toàn ngành đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin với nội dung 
gắn liền vởi mục tiêu, phương hưống đặt ra của Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu VC văn hóa giai đoạn 2001-2005. Đến nay, 
tuy nhiều địa phương gặp khó khăn về cơ chố, chính sách, về nguồn kinh phí để thực 
hiện nhưng cũng đã có một số địa phương có khả năng đến năm 2005 hoặc hoàn 
thành các chỉ tiêu đặt ra, hoàn thành được một phần các chỉ tiêu được đặt ra, trong 
đó có các tỉnh, thành phố' như: Hải Phòng, Thái Bình đã khép kín được nhà văn hóa 
cấp cơ sở và một số chỉ tiêu khác.

1.2. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
- Về tổng kế 5 năm thực hiện Nghị quyết TW5: Việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết TW5 (khóa VIII) tiếp tục dược đẩy mạnh trong toàn Ngành. Tinh thần Nghị 
quyết đến nay đã thực sự đi vào đòi sông xã hội, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức 
của cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, đoàn thể, dịa phương, các tầng lốp nhân dân 
vồ vai trò văn hóa đôì với sự phát triển của đất nước, góp phần quan trọng vào những 
thành tựu văn hóa đạt được năm 2004. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung 
ương, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thông tin đã kịp thời tiến hành tổng 
kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 và đã có báo cáo tổng kết, 
đóng góp cho việc chuẩn bị văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương 
(khóa IX). Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW5, Bộ đã hoàn 
thành và được Quôc hội thông qua Luật Xuất bản sửa đổi và trình Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010”.

- về triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: 
Các tỉnh, thành phố' tiếp tục củng cố, hoàn thiện Ban chỉ đạo các cấp. Các tỉnh, thành 
phố' mối thành lập cũng đã hoàn tất việc thành lập hệ thống Ban chỉ đạo các cấp và ngay 
từ đầu năm đã tổ chức triển khai kế hoạch phong trào trên địa bàn. Các ngành, đoàn 
thể, địa phương tiếp tục lồng ghép nội dung từng phong trào cụ thể của mình vào nội 
dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đôn nay, cả nưốc đã 
có 9.990.300/17.991.410 gia đình, 13.126/89.156 làng, thôn, bản, ấp, khu phô', 
19.150/27.049 cơ quan, đơn vị, 392/10.751 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 8.861 
câu lạc bộ gia đình văn hóa; 16 huyện, thị xã đang xây dựng huyện điểm ván hóa; 56% 
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khu dân cư đạt tiên tiến; 76.192 khu dân cư không phát sinh ngưòi nghiện ma túy; 
82.253 bản quy ưốc, hương ưốc được xây dựng trong đó 60% bản dược phê duyệt. Tính 
đến nay, cả nước đã có 130 nghìn hộ kinh tế trang trại, sô’hộ giàu tăng thêm. Đã giảm tỷ 
lệ đói nghèo xuống 11%, bình quân mỗi năm giải quyết được 30 vạn hộ thoát khỏi đói 
nghèo. Từ khi phát động phong trào đến nay, dã hụy động được từ nhân dân và các lực 
lượng xã hội gần 3.500 tỷ đồng cho việc xây dựng đòi sông văn hóa.

1.3. Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị
Chỉ thị 27/CT-TW được tiếp tục triển khai tinh thần của Hội nghị Tổng kết 5 năm 

thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tưống 
Chính phủ về “Thực hiện nếp sôhg văn minh trong việc cưới, việc tang và lỗ hội”. Tinh 
thần Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chuyển biến 
trong nhận thức của chính quyền các cấp, các ban, ngành ở Trung ương và địa phương, 
của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Nhiều địa phương, nhân 
dân đã có nhiều hình thức sáng tạo trong việc tổ chức cưới, tang, lỗ hội đảm bảo các 
tiêu chuẩn văn minh, lành mạnh, tiết kiệm mang truyền thông đạo lý dân tộc. Việc tổ 
chức đám tang, ở nhiều nơi đã bỏ được những hủ tục lạc hậu, rườm rà, giảm tôh kém 
về tiền của, thdi gian. Hoạt động lễ hội nhiều lễ hội đã giảm được sự nặng nề của phần 
lễ, tăng được chất dân gian, dân tộc của phần hội.

1.4. về triển khai thực hiện Chỉ thị 39/199/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Bộ đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về Công tác thông tin miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu sô’. Năm 
2004, Bộ vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị, Kết quả đòi sôhg văn hóa thông 
tin miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu sô’, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn 
dần dần được cải thiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động văn hóa 
thông tin, các thiết chế văn hóa được tăng cường đầu tư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
sử dụng cán bộ văn hóa thông tin vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu sô’ được quan tâm 
hơn. Nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sông văn hóa và bảo tồn các giá trị văn hóa 
truyền thông vùng miền núi, các dân tộc thiểu sô’ đã được Bộ tiến hành như: xây dựng 
Đề án “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách vùng đồng 
bào dân tộc miền núi”, dự án “Điện ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số’, dự án “Bảo 
tồn, phát triển văn hóa dân tộc ở 5 xã đặc biệt khó khăn”.

2. Công tác văn hóa thông tin dã chủ động, kịp thời nhạy bén trong việc 
tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách và bức xúc của xã hội, góp phần 
quan trọng vào sự phát triển của đất nước và công tác giáo dục tư tưởng, dạo 
dức, lối sống.

Trong bô’i cảnh, tình hình chính trị thê’ giói có nhiều diễn biêh phức tạp và nhiều 
vấn đề nhạy cảm, bám sát định hưống chính trị của Đảng, các hoạt động văn hóa, 
thông tin, nghệ thuật, trong đó có những hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa và thông 
tin đôì ngoại, hầu hết cán bộ, nghệ sĩ, những ngưòi làm công tác văn hóa - thông tin 
vẫn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo hoạt động đúng đưòng lô’i. 
Đồng thòi, đã phát huy tô’t vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa 
là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đdi sô’ng chính trị trong nước. 
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Khi xảy ra những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng như vụ gây rỗi có tính bạo loạn ở Tây 
Nguyên, Bộ Văn hóa- Thông tin đã kịp thời chỉ đạo các Cục, Vụ và ngành Văn hóa - 
Thông tin các tỉnh trong khu vực phối hợp chặt chê vói các ngành, đoàn thể, tập trung 
giải quyốt và cử ngay đoàn công tác của Bộ vào phối hợp cùng các tỉnh chỉ đạo hoạt 
động và hỗ trợ phương tiện, vật chất, góp phần giải quyết tình hình địa phương. Trưôc 
những biểu hiện tiêu cực và xuôhg cấp về đạo đức, lối aốhg của một bộ phận xã hội, các 
cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin kết hợp cùng 668 
đội thông tin lưu động vái các hình thức tuyên truyền trực quan đã tích cực phát hiện, 
bằng các bài viết trung thực, sắc bén, bằng ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật đã 
dũng cảm, thẳng thắn đấu tranh vối các hiện tượng quan liêu, lãng phí, tham nhũng, 
buôn lậu, các hành vi tội phạm, mê tín dị đoan, những hiện tương lai càng, trái với 
thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời đã kịp thòi biểu dương những 
gương “ngưòi tốt, việc tốt”, những điển hình tiên tiến, các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Các hoạt động văn hóa - thông tin đã phục vụ tích cực các sự kiện chính trị lớn 
của đất nưốc, những chủ trương của Đảng, Nhà nước và các địa phương về phát triển 
kinh tế - xã hội. Trong đó, nổi bật là phục vụ các kỳ họp của Quôc hội khóa XI, các 
ngày lễ lớn như kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng thủ 
đô, 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam... Năm 2004, bằng việc tăng 
cưòng các phương tiện thông tin đại chúng vói chủ trương hỗ trợ sách, báo, phương tiện 
hoạt động văn hóa thông tin cho miền núi; khuyến khích các đơn vị nghệ thuật, các đội 
chiếu bóng lưu động đi phục vụ đồng bào ỏ vùng sâu, vùng xa nên công tác văn hóa 
thông tin đã phát huy tô't hơn vai trò cầu nôì giữa Đảng và dân.

3. Công tác quản lý nhà nước đâ được tăng cường hiệu lực, hiệu quả với 
việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật; biện pháp xử lý kiên 
quyết, phát hiện sai phạm kịp thời, phối hợp kiểm tra giữa Trung ương và địa 
phương chặt chẽ.

3.1. Những nét mới trong các biện pháp quản lý
■ Tập trung xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật quan trọng, nhằm tạo được hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng, nhưng 
chặt chẽ, vừa phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa có tính 
khả thi, tạo cơ chế mới, đưa sự nghiệp văn hóa, thông tin phát triển mạnh mê

Năm 2004, đã có nhiều văn bản quan trọng được xây dựng, ban hành để đáp ứng 
trước yêu cầu cấp bách và bức xúc của xã hội trong lĩnh vực văn hóa - thông tin trong 
tình hình mối và phù hợp vâi cơ chế, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Trong đó có 
những văn bản đã được ban hành như: Luật Xuất bản sửa đổi, Nghị định 154/NĐ-CP 
của Chính phủ vê' Nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, kỷ niệm, trao tăng và 
đón nhận các danh hiệu của Nhà nước; Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu 
diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình, Quy chế tổ chức 
hoạt động bảo tàng tư nhân. Đâ trình Chính phủ nhiều văn bản cấp thiết như: Nghị 
định vê' tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành vốn hóa thông tin, Nghị định 
quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưởi nước; Quy chế hệ thông bảo tàng Việt Nam, 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin để thay thế 
Nghị định 31/2001/NĐ-CP, Quy chế vê' đặt tên đưòng, phố' và công trình cồng cộng, 
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Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thay thế cho Quy 
chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP, Đê' án “Tăng cường công tác quản lý báo chí 
trong tình hình hiện nay” đã được Chính phủ phê duyệt. Cùng vối việc xây dựng và 
ban hành các văn bản nói trên, các cơ quan chức năng của Bộ đã tham gia góp ý và 
thẩm định nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa - thông tin của các Bộ, ngành 
khác. Các văn bản của Bộ được soạn thảo và ban hành dều đảm bảo tính thông nhất 
trong hệ thống pháp luật, tạo cơ chế mối, mỏ rộng phân cấp cho cơ sở, phù hợp thực tế, 
phát huy được hiệu quả. Năm 2004, các sở Văn hóa - Thông tin cũng được tham mưu 
cho UBND các tỉnh, thành phô" ban hành nhiều văn bản, tạo diều kiện thuận lợi cho 
việc quản lý công tác văn hóa thông tin trên địa bàn.

- Các cơ quan chức năng, quản lý chuyên ngành đã tăng cường mối quan hệ với 
các địa phương, chủ động phát hiện các sai phạm, kịp thời kiểm tra, thẩm định các 
vụ việc qua dư luận phản ánh. Trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đồng 
thòi, thường xuyên nhắc nhở các sở Văn hóa- Thông tin làm tốt công tác kiêm tra, 
kiểm soát, thẩm duyệt nội dung chương trình hoạt động. Thông qua công tác kiểm 
đọc lưu chiểu, điểm báo trong lĩnh vực xuất bản, báo chí; kiểm tra, theo dõi vể hoạt 
động trên các lĩnh vực: bảo tồn, bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, điện ảnh, 
bản quyền tác giả và các hoạt động dịch vụ văn hóa, các cơ quan quản lý chuyên 
ngành để phát hiện, đê' xuất kịp thời các biện pháp xử lý vi phạm. Trong đó có 
những vụ việc vi phạm về quan điểm chính trị, về xâm hại đến đạo lý, lối sông, 
thuần phong mỹ tục dân tộc, về quan hệ quốc tế dã được xử lý và kịp thòi ngăn 
chặn; chấn chỉnh bảo chí một chiều, sai sự thật, những sai phạm trong hoạt động 
Internet, xuất bản...

- Công tác thanh tra được tăng cường, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Bộ và 
Thanh tra văn hóa thông tin các địa phương.

Kết quả, thanh tra toàn Ngành đã kiểm tra 31.673 cơ sở kinh doanh hoạt động 
dịch vụ văn hóa, phát hiện 7.281 vụ vi phạm, cảnh cáo 241 cơ sở, đình chỉ hoạt động 
170 cơ sở, chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự 31 vụ. Tổ chức tiêu hủy: 1.700 
ngàn băng đĩa các loại, 120 đĩa trò chơi phạt tiển 10.122,668 triệu đồng.

- Tăng cưòng và mỏ rộng phạm vi công tác quản lý nhà nước đổ giải quyết những 
vấn đề bức xúc của xã hội và tiến tới khép kín việc quản lý toàn bộ hoạt động liên quan 
đến lĩnh vực văn hóa thông tin.

3.2. Biện pháp chấn chỉnh và kết quả xử lý ui phạm trên các lĩnh vực
- về báo chí: Bộ đã theo dõi chặt chẽ hoạt động và phát hiện kịp thời các sai phạm 

của các cơ quan báo chí để có hình thức xử lý phù hợp và thích đáng. Mặt khác, đã 
tranh thủ các kỳ họp giao ban các cơ quan báo chí và các cuộc giao ban báo chí của Bộ 
để nhắc nhở và kịp thòi chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm. Tất cả các trưòng hợp 
vi phạm vê' thông tin trên báo chí và hoạt động báo chí đều được xử lý kịp thòi đúng 
pháp luật. Bộ đã trực tiếp giải quyết 10 trường hợp có nội dung thông tin sai sự thật; 
đình bản, thu hồi ấn phẩm thông tin xuất bản không phép của 3 trường hợp; đình bản, 
thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thu hồi 17 thẻ Nhà báo, trong đó có 8 phóng 
viên không đủ tư cách để nhận thẻ. Trong năm 2004 đã xử phạt vi phạm hành chính 
20 cơ quan báo chí.
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- Về xuất bản', công tác quản lý nhà nước VC hoạt động xuất bản dược tập trung 
chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Bộ dã áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả 
công tác quản lý xuất bản như tổ chức các hội nghị, hội thảo tìm giải pháp khấc phục 
những hạn chế của văn học dịch, tình trạng vi phạm bản quyền, tìm giải pháp đấu 
tranh phòng chông in lậu. Đặc biệt triển khai kịp thồi Chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí 
thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản bằng việc xây dựng 
Chương trình hành động vởi 13 đồ án quan trọng. Các cơ quan quản lý chuyên ngành 
của Bộ trong năm 2004 đã phất hiện, xử lý dứt điểm 30 cuốn sách sai phạm nghiêm 
trọng, điên hình là các cuốn sách vi phạm các quy dịnh của Luật Xuất bản và Luật 
Bản quyền tác giả như “Amanach lịch 2004”- tác giả Hoàng Bình của nhà xuất bản 
Văn nghệ thành phô" Hồ Chí Minh, “Từ điển Hàn- Việt” của nhà xuất bản Thanh niên, 
“Mùa xa nhà” của nhà xuất bản Trẻ.

- về htìạt động biểu diễn nghệ thuật'. Bộ đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm 
duyệt nội dung tác phẩm, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật; thường xuyên nhắc nhở 
các Sở Văn hóa- Thông tin tăng cưòng kiểm duyệt nội dung nghệ thuật của các chương 
trình, vở diễn trưốc khi cáp phép biểu diễn. Nhiều văn bản quản lý về hoạt dộng biểu 
diễn nghệ thuật được Bộ ban hành kịp thời như Công văn số 1126/VHTT-VP về việc 
tăng cưòng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các loại bâng dĩa, nâng cao chất 
lương nội dung chất lượng nghệ thuật. Bộ đã phối hợp vái Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện Thông tư 08/2004/TT-BTC ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật; đang tập trung soạn thảo nhiều văn bản 
liên quan đến công tác quản lý biểu diễn nghệ thuật như bô sung một số diều trong 
Quy chế sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu hành kinh doanh băng đĩa nhạc và sân khấu; 
Thông tư về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm dịnh chương trình biếu diễn 
nghệ thuật... Công tác thẩm định, xét duyệt, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức 
biểu diễn, sản xuất, phát hành băng, dĩa được thực hiện tốt. Những chương trình có 
nội dung, chất lượng yếu kém đều kiên quyết đình chỉ biểu diễn và không cấp phép 
phát hành cho một số chương trình nghệ thuật thu băng đĩa ca múa nhạc có nội dung 
không phù hợp và kém chất lượng. Bộ đã chấn chỉnh hiộn tượng các các ca sĩ, diễn viên 
ăn mặc lo'lăng, phong cách biểu diễn lai căng, ca từ thiếu trong sáng, nhất là sân khấu 
hài; tổ chức hội nghị, các cuộc trao đổi với các ca sĩ tự do nổi tiếng được giới trẻ yêu 
thích, các nhà chuyên môn để bàn về “vai trò, trách nhiệm của ca sĩ đôĩ với đời sống xã 
hội”, về việc chấn chỉnh “nhạc nhái”, “đạo nhạc”. Bộ cũng đã chấn chỉnh kịp thời và xử 
lý các vụ việc sai phạm như 2 ca sĩ Bằng Kiều, Thu Phương đã vi phạm nghiêm trọng 
pháp luật, tạm dừng chương trình “Trình diễn âm thanh và ứng tác”; phát hiện và xử 
lý các chươg trình thu băng đĩa có nội dung xấu như “Tuyển chọn nghệ sĩ”,.. Tuy nhiên, 
tình trạng tổ chức biểu diễn mạo danh, lừa đảo vẫn còn tồn tại, điển hình là vụ lừa 
đảo, mạo danh trong biểu diễn nghệ thuật của công ty Khách sạn dịch vụ văn hóa (Cục 
Nghệ thuật biểu diễn đã ngừng cấp giấy công diễn cho đơn vị này và tạm đình chỉ hoạt 
động của công ty). Hiện tượng ăn mặc hở hang, lập dị của một số' ca sĩ vẫn còn ở một sô' 
chương trình ca múa nhạc.

- Về điện ảnh và các loại băng, đĩa hình'. Công tác thẩm định, xét duyệt, cấp giấy 
phép đôi vối kịch bản và phim được thực hiện tốt. Năm 2004 đã tiếp nhận và giám 
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định 9 phim lâu, có nội dung đồi trụy do công an địa phương đồ nghị. Bộ đang xem xót 
chỉ đạo khắc phục những bộ phim có mặt yếu kém về tính tham mỹ.

- về lễ hội: Công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý lễ hội tại các địa phương được chú 
trọng kết hợp với bỉộn pháp thanh tra, kiểm tra thưòng xuyên. Các lễ hội lớn ở các tỉnh 
đã tổ chức ngày càng đi vào nề nếp, môi trường lễ hội được lành mạnh hóa. Bộ đã ban 
hành văn bản số 68/VHTTCS-NSVH về việc chỉ đạo quản lý hoạt động lỗ hội năm 2004 
nhặm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW và Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện nếp sôhg văn minh trong việc cưối, việc tang, lỗ hội.

- về bản quyền tác giả: Việc khiếu nại bản quyền tác giả trong điện ảnh như việc 
chiếu phim video tại rạp chiếu phim, đặc biệt vấn đề “đạo nhạc”, nhiều nhạc sỹ có tên 
tuổi đã để mất uy tín, danh hiệu nghệ sỹ điển hình là nhạc sỹ Bảo Chấn. Năm 2004 đã 
tiếp nhận và giải quyết 12 vụ khiếu nại, tôzcáo và tranh châzp về quyền tác giả.

- Về quảng cáo: Bộ Văn hóa - Thông tin đã tiến hành 3 đợt kiểm tra khảo sát tại 
các thành phố’ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, 
Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An... giúp các địa 
phương này định hướng quy hoạch quảng cáo tại địa bàn và kịp thời chấn chỉnh các 
hoạt động quảng cáo theo Pháp lệnh Quảng cáo. Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo tấm 
lớn, điện tử, viết đặt bảng hiệu, quảng cáo truyền hình, quảng cáo trên báo viết, rao 
vặt còn lộn xộn.

- Về các hoạt động dịch vụ văn hóa: karaoke, vũ trường, Internet công cộng, quán 
bar: Bộ đã chỉ đạo toàn Ngành tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện 
nghiêm chỉnh Nghị định 87/CP, Chỉ thị 09/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, 
giải pháp quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke kèm theo Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ về việc kinh doanh dịch vụ karaoke. Hầu hết các ý kiến các Bộ, ngành, đoàn 
thể đểu nhất trí vối đánh giá của Bộ Văn hóa - Thông tin về thực trạng của kinh doanh 
dịch vụ karaoke hiện nay. Đa số ý kiên của nhân dân đê' nghị sốm có biện pháp ngăn 
chặn tiêu cực phát sinh từ hoạt động này. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến không 
đồng tình với đề nghị cấm kinh doanh loại hình dịch vụ này. Sau khi tiếp nhận những ý 
kiến nói trên, Bộ đã để nghị Chính phủ tăng cường 8 biện pháp quản lý, trong đó có biện 
pháp “Tạm ngừng việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke” trong thời hạn một 
nàm ở tất cả các thành phô’ thị xã, thị trấn để rà soát lại điều kiện kinh doanh và quy 
hoạch sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh”. Hiện nay, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện Nghị 
định sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP về tăng cường công 
tác quản lý văn hóa, ngàn chặn các tiêu cực trong quán bar, karaoke, vũ trường, nhất là 
các hiện tượng sử dụng các tiếp viên nữ câu khách, môi giói mại dâm.

4. Kế hoạch ngân sách năm và Chương trình quốc gia về văn hóa được 
triển khai sớm, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả

Năm 2004, ngân sách nhà nưốc đầu tư cho ngành Văn hóa- Thông tin là 
2.364,583 tỷ đồng, đạt 128,58%. Trong đó, ngân sách chi sự nghiệp đạt 138,34% so vối 
năm 2003. Chi ngân sách ở Trung ương là 524,60 tỷ đồng tăng 44,21%, ở địa phương là 
828 tỷ đồng đạt 135% so vối năm 2003. Trong đầu tư xây dựng cơ bản đã tổ chức đấu 
thầu cho hơn 20 gói thầu với tổng giá trị xấp xỉ 210 tỷ đồng, tiêt kiệm gần 12 tỷ đồng; 
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tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán 6 gói thầu, tiết kiệm 3,799 tỷ đồng. Chương 
trình quốc gia về văn hóa là 235,325 tỷ đồng đạt 172%, trong đó, vôh ngân sách sự 
nghiệp là 85,235 tỷ đồng đạt 158%, vôh xây dựng cơ bản 150 tỷ, đạt 183% so với năm 
2003. Việc triển khai kế hoạch năm 2004 của toàn Ngành được thực hiện theo hưáng 
tập trung đẩy mạnh công tác văn hóa- thông tin cơ sở gắn với chiêh lược 'và quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và vùng lãnh thổ. Kể hoạch phân bô 
ngân sách và Chương trình quô'c gia về văn hóa năm 2004 đã được triển khai, kịp thời, 
đúng mục tiêu và trọng điểm trong toàn Ngành. Việc phân bô vôn Chương trình quốc 
gia về văn hóa cho từng mục tiêu hợp lý và phát huy tót hiệu quả. Trong đó, mục tiêu 
văn hóa thông tin cơ sở đã thực hiện được 19 dự án đầu tư vối tổng kinh phí 63,775 tỷ 
đồng, đạt 216% so với năm 2003; mục tiêu bảo tồn di tích thực hiện được 9 dự án với 
tổng kinh phí 150,350 tỷ đồng đạt 117% so vói năm 2003 và mục tiêu Phát triển điện 
ảnh thực hiện được 8 dự án với tổng sô' tiền là 21,2 tỷ đồng, giảm 5% so vối nàm 2003.

5. Các giá trị vãn hóa được quan tâm bảo vệ, phát huy, sưu tầm, đặc biệt 
chú trọng tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số:

Công tác bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được chú trọng. Bộ đã trình 
Chính phủ Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long. 
Trong 3 phương án các nhà khoa học nêu, Bộ đã đề xuất chọn phương án giữ một số'hô' 
khai quật xuất lộ các di tích quan trọng, tiêu biểu, đặc sắc để bảo tồn nguyên trạng tại 
chỗ làm bảo tàng ngoài trdi, kết hợp với việc trưng bày những tài liệu, hiện vật, mô 
hình hiện trạng di tích, các hố còn lại thì lấp cát để bảo tồn, khi cần có thể khai quật 
trở lại. Các di tích lịch sử- văn hóa, cách mạng trên toàn quốc được Trung ương và các 
địa phương quan tâm bảo vệ. Công tác bảo tàng được chú ý xây cơ sở vật chất, đổi mới 
phương pháp trưng bày, các giá trị vãn hóa phi vật thể được trân trọng giữ gìn. Toàn 
Ngành đã chủ động phôi hợp với các ngành, địa phương triển khai có hiệu quả nhiều 
dự án bảo vệ và phát huy di sản văn hóa: lập đề án đầu tư, tu bổ cấp thiết các di tích 
trên toàn quốc trong 2 nàm 2004-2005 và đến năm 2010; triển khai dự án tu bổ các 
điểm di tích thuộc khu di tích Điện Biên Phủ; dự án tu bổ, tôn tạo một sô' hạng mục 
của các di tích Tứ trấn Thăng Long. Các giá trị văn hóa phi vật thể được bảo tồn và đã 
hoàn thành như Dự án thí điểm nghiên cứu xây dựng danh sách nghệ nhân quan họ 
tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh, hoàn thành hồ sơ Vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 
để đề nghị UNESCO ghi vào danh sách Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền 
khẩu nhân loại. Ngành đặc biệt quan tầm giữ gìn, sưu tầm, khai thác vốn văn hóa 
truyền thông các dân tộc thiểu sô'. Năm 2004, Bộ đã phối hợp tổ chức thành công nhiều 
ngày hội văn hóa dân tộc thiểu sô' như “Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc”, “Ngày 
văn hóa dân tộc Chăm tại Hà Nội”, “Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc”.

6. Cơ sở vật chất, công trình, thiết chế văn hóa trên cả nước được đầu tư 
xây dựng ngày càng nhiều và rộng khắp:

Các công trình văn hóa, các thiết chê' văn hóa được tăng nhịp độ xây dựng trên cả 
nưốc. Bộ cũng đã thông báo vốh các công trình xây dựng cơ bản năm 2004 cho các đơn 
vị, triển khai kê' hoạch xây dựng cơ bản năm 2004, phê duyệt quyết toán một số công 
trình ở Trung ương. Tại địa phương, các công trình, thiết chê' văn hóa được xây dựng 
rộng khắp, nhất là phong trào xây dựng nhà văn hóa thôn, làng, ấp, bản có xu hưống 
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phát triển nhanh, mạnh. Nhiều thư viện tỉnh đã được xây dựng mối hoặc nâng cấp. 
Đến nay cả nước có 5.126 nhà văn hóa, trung tâm văn hóa. Kinh phí đầu tư xây dựng 
các thiết chế chủ yếu là của nhân dân đóng góp. Đặc biệt các tỉnh miền núi tuy khó 
khăn về kinh tế nhưng vẫn huy động được nhân dân đóng góp cho việc xây dựng các 
thiết chế văn hóa như tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Giang, Kon Turn.

7. Hựp tác giao lưu văn hóa và công tác thông tin đối ngòại được tăng 
cường mở rộng, góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế và đa dạng hóa các 
quan hệ trên lĩnh vực văn hóa thông tin quốc tế:

Hợp tác giao lưu văn hóa được tăng cường, công tác đôì ngoại được mở rộng và 
tiếp tục phát triển. Việt Nam đã tham gia Công ưổc Berne về bản quyền tác giả và đã 
trở thành thành viên chính thức của một số tổ chức văn hóa quốc tế. Nhiều văn bản 
giao lưu hoạt động văn hóa giữa Việt Nam và các nưởc được ký kết, nhằm tạo cơ sở 
pháp lý để thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế. Việc quản lý nhà nước đôì vối các cơ sỏ 
văn hóa nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được tăng cường. Việt Nam tiếp tục duy trì 
tốt vối mốì quan hệ với các nước trong khu vực, các nưốc phát triển có tiềm năngsvăn 
hóa thông tin. Sự viện trợ, trao đổi văn hóa được tăng lên cả chất lượng và số’lượng. Sự 
đầu tư văn hóa đôì ngoại có bưốc tiến đáng kể. Tổ chức thành công nhiều hoạt động 
vãn hóa nghệ thuật quy mô tại Việt Nam có ý nghĩa lốn trong việc tăng cường hợp tác 
quốc tế giao lưu văn hóa như tuyên truyền, biểu diễn phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Á 
- Âu (ASEM5), Tuần Văn hóa ASEAN, Hội nghị Liên đoàn các Hiệp hội các Viện Lưu 
trữ nghe nhìn Đông Nam Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội. Việt Nam đã tham dự hàng 
loạt cuộc liên hoan nghệ thuật quốc tế được tiến hành trong nước như Liên hoan nhạc 
Jazz châu Á lần thứ 4, Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ II. Năm 2004 đã cử 414 đoàn 
cán bộ, nghệ sĩ với ra nước ngoài công tác biểu diễn; đón 218 đoàn nước ngoài với 1.856 
lượt ngưdi vào Việt Nam thực hiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Nhiều sản phẩm 
thông tin đôì ngoại của Việt Nam được chuyển và giối thiệu ở nhiều nước, tạo được 
nhiều hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật 
Việt Nam được bạn bè trên thế giới đánh giá cao, có những tác phẩm nghệ thuật, nghệ 
sỹ được giải thưởng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nước ta trên trưòng quốc tế.

8. Các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, 
kinh doanh đứng vững trên cơ chế thị trường

Đa số các doanh nghiệp thuộc Bộ đã khắc phục được những khó khăn về sự biến 
động và diễn biến phức tạp của môi trưòng kinh doanh để duy trì và phát triển sản 
xuất kinh doanh, bảo tồn, phát triển vốn, làm ăn có lãi, đảm bảo công ăn việc làm và 
cải thiện đòi sống người lao động. Nhiều đơn vị đã áp dụng những biện pháp quản lý có 
hiệu quả cao để giảm giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị, mỏ rộng mặt bằng, đa dạng 
hóa sản phẩm, triển khai thực hiện việc quảng bá thương hiệu để chuẩn bị cho tiến 
trình hội nhập quốc tế và đạt những thành tựu nhất định như công ty in Trần Phú, 
công ty In và Vãn hóa phẩm, công ty Mỹ thuật Trung ương, Tổng công ty Sách. Tuy 
nhiên còn một số doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, thậm chí để xảy ra sai phạm 
nghiêm trọng như Chi nhánh công ty Xuất nhập khẩu ngành In ở thành phố’ Hồ Chí 
Minh, Giám đốc Chi nhánh chiếm đoạt 90 tỷ đồng bỏ trôh; Công ty Khách sạn và Dịch 
vụ văn hóa có nhiều sai phạm về kinh tế.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN 391

Bộ tập trung triển khai Quyết định 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt phương án tổng thể, sắp xếp đổi mổi doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ. Đến 
nay, một sô' công ty đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần như công ty Xây dựng 
công trình văn hóa thành công ty cổ phần Xây dựng công trình văn hóa; công ty In 
Thông Nhất thành công ty cổ phần In Thông Nhất; thành lập Tổng công ty Sách Việt 
Nam; sáp nhập công ty Nhiếp ảnh và Diafim vào công ty Phát triển Truyền hình.

9. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa
Nghị quyết 90/CP của Chính phủ vê' phương hưởng và chủ trương xã hội hóa các 

hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy tốt hiệu quả vổi 
việc huy động được nhiều nguồn lực của xã hội cho sự nghiệp văn hóa. Trong quá trình 
xã hội hóa, hoạt động văn hóa đã có nhiều hình thức xã hội hóa được thực hiện như 
điện ảnh ngoài hộ thống rạp của nhà nưốc do các công ty các tỉnh, thành phố quản lý; 
trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng, tu bổ di tích đã thu hút được sự đóng góp của nhân 
dân và nguồn tài trợ của quốc tế; trong lĩnh vực thư viện, dã huy động ngày càng nhiều 
sự tham gia đóng góp của nhân dân về sách, báo, tiền của cho việc xây dựng và phát 
triển hệ thông thư viện công cộng trong toàn quốc; trong lĩnh vực mỹ thuật- nhiếp ảnh, 
các hoạt động triển lãm, các cá nhân đã tự bỏ kinh phí để tham gia.

Đề án Phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa toàn quôc đã được Chính phủ phê 
duyệt. Đốì với các đơn vị sự nghiệp, Bộ đã giao quyển tự chủ tài chính cho tất cả các 
đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP. Các đơn vị sự nghiệp có thu 
sau khi được áp dụng Nghị định, đã phát huy, tiết kiệm được chi để có thêm kinh phí 
đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị và cải thiện đời sông cho cán bộ, công nhân, viên chức. 
Nhiều hình thức huy động sự đóng góp và sáng tạo của nhân dân đã được vận dụng 
đạt kết quả cao. Ngành văn hóa thông tin ở các địa phương còn tiếp tục khai thác các 
hình thức xã hội hóa phục vụ sự nghiệp văn hóa thông tin như huy động lực lượng xã 
hội tham gia công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức triển lãm lưu động. Nhiều địa 
phương đã có hình thức khuyên khích xã hội hóa để huy động sự đóng góp của nhân 
dân xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

10. Đánh giá chung
10.1. Mặt chuyển biến tích cực
Năm 2004, toàn Ngành đã bám sát định hướng chính trị và đường lối văn hóa của 

Đảng trong giai đoạn mói của công cuộc đổi mối và thòi kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc, thực hiện đúng phương châm, nhiệm vụ của Bộ đề 
ra, tạo được bưốc phát triển mới trên nhiều mặt, tạo đà cho phát triển sự nghiệp văn 
hóa thông tin trong những năm tới. Bộ máy tổ chức của Bộ được sắp xếp, bổ sung về cơ 
cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Nghị định 63/CP của Chính phủ. 
Công tác văn hóa thông tin đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tê- xã hội, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sốhg. Đời sốhg văn hóa tinh thần của 
nhân dân được cải thiện. Công tác xã hội hóa hoạt dộng văn hóa tiếp tục phát huy hiệu 
quả với sự huy động nguồn lực xã ngày càng nhiều, tạo nguồn kinh phí chủ yếu cho các 
cơ sở đầu tư, xây dựng các thiết chế, công trình văn hóa và các tổ chức các hoạt động 
văn hóa thông tin. Các thể chế văn hóa được xây dựng, đảm bảo được sự lãnh đạo của 
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Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Các giá trị văn hóa được quan tâm bảo vệ và phát 
huy, chú trọng tôn vinh các giá trị truyền thông của dân tộc thiểu số’. Công tác đào tạo 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Ngành được phát triển về nội dung, quy mô, chất lượng 
và đôì tượng. Đa số các doanh nghiệp văn hóa thông tin, kể cả các doanh nghiệp mổi 
được cổ phần hóa đều tiếp tục được duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh 
doanh đứng vững trong cơ chế thị trường. Phong trào xây dựng gia dinh, làng, ấp, khu 
phố’ văn hóa tiếp tục được được đẩy mạnh và tập trung nâng cao chất lượng, mô hình 
văn hóa cấp xã, cấp huyện có xu thế phát triển trên nhiều dịa phương cả nước; tính tự 
chủ, tự quản và tự nguyện đóng góp của nhân dân cho sự nghiệp văn hóa ngày càng 
cao. Hoạt động vãn hóa nghệ thuật, thông tin diễn ra sôi nổi, làm cho đòi sông vãn hóa, 
tinh thần vùng sâu, vùng xa thêm phong phú, lành mạnh. Nổi bật với những sự kiện: 
tô chức thành công các hoạt động văn hóa thông tin nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng Thủ đô; Hội nghị lần thứ 10 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VIII) xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc 
dân tộc trong những năm sắp tối; Thành cổ Hà Nội lần đầu tiên mở cửa đón khách 
tham quan; Bộ Văn hóa- Thông tin trình Chính phủ đê' án Bảo tồn, phát huy giá trị 
khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Công tác quản lý nhà nưốc và phát triển sự nghiệp có nhiều chuyển biên về biện 
pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có sự đổi mối về cơ chế quản lý và phương pháp điều 
hành. Lãnh đạo Bộ đã sâu sát tình hình thực tế ở địa phương, có nhiều ý kiến chỉ đạo 
cho các tỉnh phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin. Các cơ quan chức năng, quản lý 
chuyên ngành đã chủ động phát hiện các sai phạm, kịp thòi kiểm tra, thẩm định các 
vụ việc qua dư luận phản ánh. Hệ thông các cơ quan quản lý văn hóa thông tin các cấp 
địa phương đã phát huy được vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương trong công tác quản lý nhà nưốc và phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin.

Các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa với các nưốc và công tác thông tin đô’i 
ngoại của Việt Nam đã gây được nhiều uy tín trên thê’ giới và đã góp phần làm cho vị 
thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

10.2. Mặt yếu kém, khuyết diểm
■ Chưa có được giải pháp hiệu quả để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về đời 

sống văn hóa của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số’ với miền 
xuôi và khu vực đô thị. Thực trạng này kéo dài nhiều năm nhưng chuyển biến rất 
chậm, mặc dù Chính phủ đã có Chỉ thị 39/1998/CT-TTg cách đây 5 năm và những 
chính sách hỗ trợ miền núi khác. Việc gắn kết một cách hữu cơ giữa phát triển kinh tô’ 
- xã hội, củng cô’ quốc phòng, an ninh còn hạn chế.

- Công tác xây dựng đòi sông văn hóa ở cơ sở và triển khai thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa” ở một sô’ địa phương chưa đồng đều, 
hiệu quả thấp, lúng túng trong biện pháp chỉ đạo; thiếu phương pháp trong công tác 
điều hành dẫn đến tình trọng hoạt động văn hóa thông tin nghèo nàn, đòi sông vật 
chất, tinh thần, trình độ dân trí của nhân dân thấp, chất lượng xây dựng gia đình, 
làng, ấp, khu phô’ văn hóa kém chất lượng.
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- Về thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW, mặc dù đã có sự kiểm điểm, đánh giá, có các 
giải pháp đề ra sau Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị nhưng việc cưối, việc 
tang, lễ hội vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Hiện tượng cưới xin ăn uống linh đình, 
những biểu hiện phô trương, hám lợi vẫn tồn tại, nhất là đôì với những ngưdi có mức 
sông cao và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước ở các đô thị và thành 
phôi Đám tang vãn còn hủ tục lạc hậu, kéo dài nhiều ngày, xây cất mổ mả, lăng tẩm 
gây nhiều tôn kém, lãng phí về tiền của và thời gian.

- Các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình văn hóa được tảng về lượng mà râ't 
chậm được biến đổi về chất, mặc dù hàng năm Nhà nưốc đã có sự đầu tư cho mục tiêu 
phát triển điện ảnh, tài trợ hàng năm cho các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành 
15 tỷ đồng, sáng tác theo đặt hàng nhà nưốc... Nhưng điểm lại những tác phẩm, công 
trình được ra đời nhiều năm trở lại đây, thật hiếm có được những tác phẩm có giá trị 
tư tưởng - nghệ thuật cao. Chất lương các vở diễn, chương trình nghệ thuật thuộc 
nhiều loại hình nghệ thuật nhìn chung vẫn còn thấp. Một số' loại hình nghệ thuật như 
ca nhạc, điện ảnh, sân khấu, do chưa có định hưáng và liệu pháp đánh thức thị hiếu 
âm nhạc nghệ thuật giới trẻ, do chất lượng chương trình chưa cao, chưa đáp ứng được 
yêu cầu của lốp trẻ nên các đơn vị nhà nưốc đã để cho “sân chơi” của mình bị thu hẹp. 
Mặt khác, trên màn ảnh nhỏ và hệ thông các rạp chiêu bóng do lượng phim Việt Nam 
có hạn nên hàng ngày, công chúng phải thưòng xuyên tiếp xúc với điện ảnh nước 
ngoài, nhất là phim Hàn Quốc, Trung Quốc, điều đó đã làm ảnh hưởng đến vai trò chủ 
đạo của các đơn vị nghệ thuật nhà nước đôì vói các lĩnh vực này. Trong hoạt động và 
sản phẩm nghệ thuật của mình, đa số' các đơn vị nghệ thuật nhà nước chưa giải quyết 
được 2 vấn đề: vừa phải thu hút đông người xem để đảm bảo hiệu quả xã hội và kinh 
tế, vừa phải có tính nghệ thuật đích thực để định hướng thẩm mỹ ngưòi xem. Tình 
trạng khan hiếm kịch bản của nhiều loại hình nghệ thuật tiếp tục kéo dài, nội dung 
chương trình còn ít được đổi mổi thậm chí phải dựng lại nhiều kịch bản cũ. Hiện tượng 
vi phạm bản quyền tác giả khá phổ biến gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín 
của văn nghệ sĩ.

- Công tác quản lý nhà nước vẫn còn hạn chê' về mặt chỉ đạo và năng lực tổ chức 
thực hiện. Những sơ hỏ, thiêu sót trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ 
việc còn nhiều. Một số địa phương, có những trưòng hợp cơ quan quản lý văn hóa còn 
buông lỏng vai trò quản lý. Nhiều vụ việc vi phạm xảy ra, cơ quan quản lý không biết 
mà nhd cơ quan báo chí phát hiện. Sự phôi hợp chỉ đạo và thực hiện từ Bộ đến địa 
phương chưa chặt chẽ. Mặt khác, vẫn chưa có những biện pháp thật khả thi cho việc 
chấm dứt được tình trạng vi phạm và sự lộn xộn ở một số' lĩnh vực văn hóa và dịch vụ 
văn hóa, vi phạm Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Luật Di sản vàn hóa, Pháp 
lệnh Quảng cáo, các quy định của Nhà nước về văn hóa. Cụ thể như trong lĩnh vực 
xuất bản, in, phát hành sách còn một sô' nhà xuất bản vi phạm đưa ra thị trường 
những cuô'n sách thiếu tính giáo dục, không phù hợp vối truyền thống đạo đức của 
ngưòi Việt Nam. Trong hoạt động thông tin báo chí còn bị xu hướng “thương mại hóa” 
chi phôi, tình trạng sai tôn chỉ, mục đích chạy tKeo thị hiếu thấp kém của một bộ phân 
xã hội, đưa tin không chính xác, làm lộ bí mật quốc gia, khai thác những thông tin gay 
cân, giật gân câu khách, thổi phồng, bôi đen vẫn tồn tại. Trong biểu diễn nghệ thuật, 
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vẫn còn những chương trình bị dư luận phê phán trong phong cách biểu diễn và trang 
phục cũng như ca từ của bài hát; phát hiện một số vụ lừa dảo công chúng. Các hoạt 
động dịch vụ văn hóa còn gây nhiều bức xúc trong hoạt động karaoke, vũ trưòng, quán 
bar; việc sao in băng, đĩa trái phép, lưu hành băng đĩa lậu, nhất là đĩa sex, băng dĩa có 
nội dung độc hại.

So vồi yêu cầu của thời kỳ mối, trước những biến đổi ngày càng phong phú trong 
đời sông xã hội những năm gần đây, những thành tựu, tiến bộ đạt dược trong văn hóa 
còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ tác động hiệu quả đốì vối các lĩnh vực 
của đòi sông xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sông làm hạn chế sự phát 
triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội.

10.3. Các giải pháp khắc phục
- Tập trung hoàn thiện hệ thông văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, trong 

đó, cần chú ý nâng cao chất lượng và tiến độ soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung văn bản; 
tiếp tục đổi mới phương pháp và biện pháp chỉ đạo công tác quản lý nhà nưốc; có biện 
pháp tích cực để chấn chỉnh và giải quyết dứt điểm các tiêu cực gây nhiều bức xúc cho 
xã hội trong các hoạt động in sao băng, đĩa trái phép, lưu hành, phổ biến băng, đĩa đồi 
trụy, phản động, vi phạm trong hoạt động Internet công cộng; gian lận văn hóa với thủ 
đoạn mạo danh, lừa đảo công chúng trong biểu diễn nghệ thuật; các hoạt động trá hình 
trong kinh doanh karaoke, vũ trưòng; các hiện tượng vi phạm Luật Xuất bản, Luật 
Báo chí, Luật Bản quyền... nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà 
nước về hoạt động văn hóa - thông tin.

- Phối hợp vối Úy ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
và các Hội vãn học nghệ thuật chuyên ngành tìm giải pháp nâng cao chất lương các tác 
phẩm văn hóa nghệ thuật, công trình văn hóa; có kế hoạch đầu tư cho khâu sáng tác 
kịch bản, dàn dựng chương trình, vở diễn, đào tạo tài năng nghệ thuật; tổ chức các 
cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật để có những tác phẩm đỉnh cao, các 
chương trình nghệ thuật hấp dẫn, có tính giáo dục tư tưởng, thẩm mỹ cao, chào mừng 
các ngày lễ lốn và phục vụ nhân dân, đồng thòi góp phần đẩy lùi các hoạt động tiêu cực 
trong hoạt động vãn hóa.

- Tăng cường nguồn lực cho Ngành, bằng việc quản lý tốt, phân bổ hợp lý nguồn 
ngân sách Nhà nước dành cho văn hóa, tránh sự thất thoát; lãng phí nguồn kinh phí 
đầu tư xây dựng các công trình, mục tiêu văn hóa; phát huy tiềm lực, năng lực về cơ sở 
vật chất, các thiết chế văn hóa, khả năng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, công nhân, viên chức 
toàn Ngành, đồng thòi tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ 
chức xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, nhằm huy động nhiều đóng góp 
của xã hội cho việc phát triển sự nghiệp vãn hóa.

- Trong quá trình tiến hành tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và qua theo dõi, đánh giá quá trình 
xây dựng đời sốhg văn hóa ở cơ sở, Ban chỉ đạo phong trào các cấp, các sở Văn hóa - 
Thông tin cần xác định rõ được những mồ hình, đơn vị, cơ sở tiêu biểu, điển hình trong 
thực hiện phong trào và xây dựng đời sốhg văn hóa để phổ biên kinh nghiệm hoạt động 
của các mô hình đó và nhân rộng cho các địa phương, các vùng học tập.
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- Tiến hành nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, chế độ đặc thù 
từng lĩnh vực thuộc Ngành cho phù hợp vối tình hình mới, nhằm tạo điều kiện và 
khích lệ các tầng lốp văn nghệ sĩ và đội ngũ những người làm công tác văn hóa phát 
huy tính sáng tạo, công hiến nhiều cho sự nghiệp văn hóa thông tin.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ NĂM 2005

L PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
Tiếp tục thực hiện mục tiêu ‘'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIIỊ), 
triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) với 4 mục tiêu, 3 
nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp chủ yếu.-Quán triệt sâu sắc tinh thần Hội nghị đề ra 
là “Phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội, gắn kết với phát triển kinh tế là 
trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Tập trung phục vụ tốt các sự kiện chính trị, 
các ngày lễ lốn của đất nước diễn ra trong năm 2005 theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ- 
TW của Bộ Chính trị về Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004-2005; hoàn 
thành các chỉ tiêu vê' văn hóa được nêu trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, phát 
huy vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

II. NHỮNG NHIỆM vụ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Kết luận 

của Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX). Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, trước hết tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo các câp, tăng cường 
sự phôi hợp giữa các ngành, đoàn thể, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu 
quả phong trào. Tiến hành Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào từ cấp cơ 
sở đến Trung ương.

2. Tập trung triển khai Chương trình hành động của Bộ Văn hóa - Thông tin thực 
hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX); Nghị quyết đại hội IX của Đảng, 
hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa được ghi trong Nghị quyết đại hội IX của Đảng.

3. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 
2005, thực hiện tốt cơ quan Thưòng trực của Ban chỉ đạo Nhà nước. Huy động các lực 
lượng, các thiết chế và phương tiện văn hóa thông tin toàn Ngành, xây dựng các 
chương trình vãn hóa nghệ thuật, thông tin có chất lượng, phục vụ tốt các ngày lễ lớn 
và các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

4. Tăng cưdng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tập trung xây dựng 
và hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, nhất là các dự luật như 
Luật Điện ảnh, các văn bản dưối luật, các Nghị định hưổng dẫn thi hành luật, quy chế, 
quy định vê' quản lý nhà nước, các quy hoạch chuyên ngành, các đề án. Đẩy mạnh việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW, Nghị định 87/CP, Chỉ thị 09/CT...; tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp quản lý nhà nưốc hiệu quả đốì vối các 
hoạt động văn hóa.
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5. Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Xem xót, đánh giá kết quả 
để có biện pháp chỉ đạo việc xây dựng các huyện điểm, thị xã văn hóa của các tỉnh đã 
triển khai xây dựng vừa qua. Chú trọng việc đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả các 
thiết chế văn hóa, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn 
hóa, làng, ấp, khu phô' văn hóa. Phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, tìm tòi, áp 
dung những mô hình thích hợp cho hoạt động văn hóa từng vùng, miền.

6. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bản sắc và truyền 
thống dân tộc. Coi trọng sưu tầm, khai thác các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. 
Tiếp tục tổ chức các ngày hội văn hóa của một sô' dân tộc thiểu sô' có bản sắc văn hóa 
tiêu biểu nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thông của 
các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bô' trí kinh phí sự nghiệp cho việc 
mua tác phẩm nghệ thuật, bảo vật, cổ vật và di vật có giá trị đặc sắc để lưu giữ tại bảo 
tàng. Chú ý tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới.

7. Tăng cưòng cơ sỏ vật chất, phương tiện, thiết bị, công nghệ mởi nhằm tạo ra 
nhiều sản phẩm văn hóa có chất lượng phục vụ xã hội; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, 
chính sách đãi ngộ đôì vối văn nghệ sĩ có tài năng và tâm huyết nhằm khuyến khích họ 
sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình văn hóa có giá trị đích thực phục 
vụ đất nưốc.

Xây dựng kê' hoạch phát triển văn hóa, thông tin 5 năm (2006-2010) đảm bảo 
chất lượng và tiến độ Nhà nước quy định và Chương trình mục tiêu quốc gia về văn 
hóa 2006-2010 để trình Chính phủ phê duyệt.

8. Tăng cưòng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ 
cho Ngành. Đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ văn hóa là 
người dân tộc thiểu sô'.

9. Tiếp tục xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ 
quan, các đơn vị có tên trong Nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai đề án 
sắp xếp các đơn vị sự nghiệp chưa có tên trong Nghị định; tiếp tục triển khai thực hiện 
Nghị định của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nưốc 
theo tinh thần Quyết định 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt 
phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nưác thuộc Bộ Văn hóa Thông 
tin. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, triển khai Quy hoạch Phát triển xã hội hóa hoạt 
động văn hóa trên toàn quốc theo tinh thần Đề án “Quy hoạch phát triển xã hội hóa 
hoạt động văn hóa đến năm 2010” đã được Chính phủ phê duyệt.

10. Đẩy mạnh việc mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa quồ'c tế, tăng cưòng công tác 
công tin đối ngoại, giới thiệu rộng rãi với bạn bè quô'c tê' về giá trị nền văn hóa dân tộc 
Việt Nam, những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nưởc và chính sách hội 
nhập quốc tế của Đảng, Nhà nưốc ta, góp phần nâng cao vị thê' Việt Nam trên trưòng 
quô'c tế và tranh thủ nguồn tài trợ của các nước cho phát triển sự nghiệp văn hóa./.

Nauổn: Báo cáo của Bộ Vãn hóa Thông tin, Hà Nội tháng 2 năm 2005
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ỦY BAN THỂ DỤC thê’ THAO ■
Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 
THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2004

Phát huy thành công tại SEA Games lần thứ 22 năm 2003, bước sang năm 2004, 
Thể thao Việt Nam, tập trung triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ mới nhằm thiíc 
hiện thắng lợi kế hoạch công tác 5 năm 2001-2005, tiếp tục nâng cao chất lượng và 
thành tích thể thao nước nhà. Trong bối cảnh đó, ủy ban Thể dục Thể thao (UBTDTT) 
đã tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cơ bản 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra.

I. TẬP TRUNG THỰC HIỆN TOT CÁC NHIỆM vụ CHÍNH TRỊ
1. Ngành TDTT tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đưòng 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT trong tình hình mái, đặc biệt 
là Chỉ thị 17/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương vể công tác TDTT đến năm 2010 và 
Pháp lệnh TDTT.

UBTDTT đã chỉ đạo các sở TDTT, sở Văn hóa thông tin - Thể thao tiến hành sơ 
kết, đánh giá 2 năm triển khai Chỉ thị sô” 17/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương. 
Trong thòi gian qua, một số' nội dung quan trọng của Chỉ thị này đã tiếp tục được 
ngành TDTT triển khai, thông qua các đề án như: đề án phát triển xã hội hóa TDTT 
đến năm 2010, Chương trình phát triển TDTT ở cơ sở xã, phường đến năm 2010; Đề án 
nâng cao tầm vóc, thể lực ngưòi Việt Nam giai đoạn £005-2020...

2. Chỉ đạo toàn Ngành tổ chức tốt các phong trào TDTT phục vụ quần chúng 
nhân dần cùng nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và những hoạt 
động chính trị trọng đại của đất nước.

3. Sau khi kết thúc SEA Games 22 và ASEAN Paragames 2, ngành TDTT đã 
tham mưu cho Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về 
công tác chuẩn bị, tô chức 2 đại hội, từ đó rút kinh nghiệm cho việc tổ chức các sự kiện 
quan trọng khác của đất nưốc trong tương lai. Đồng thòi, để quản lý, sử dụng có hiệu 
quả hệ thông cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đã đầu tư cho SEA Games22, 
UBTTDTT và các địa phương liên quan đã có kế hoạch chuyển giao công nghệ, tổ chức 
vận hành, khai thác tốt các công trình thể thao. Hệ thông thi đấu, đào tạo vận động 
viên cũng đã bước đầu được tính toán sắp xếp, quy hoạch lại để đảm bảo tận dụng tối 
đa hệ thông công trình, trang thiết bị hiện có.

II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ thê’ Dực thê’ THAO
1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được đặc biệt chú

trọng và có những chuyển biến tích cực. UBTDTT đã xây dựng trình Chính .phủ ban 
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hành, phôi hợp vối các Bộ liên quan ban hành và ban hành theo thẩm quyền 13 văn 
bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực TDTT, chủ yêu nhằm hưống dãn thực 
hiện Pháp lệnh TDTT; trong đó có 02 Nghị định của Chính phủ (Nghị định vồ tổ chức 
thành tra chuyên ngành TDTT và Nghị dịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực hoạt động TDTT).

2. Hoạt động cải cách hành chính đạt được một sô kết quả bước đẩu
Tổ chức bộ máy của Ngành tiếp tục được kiện toàn. UBTDTT đã tiên hành cải tiến, 

sửa đổi quy chế làm việc theo hưống tăng cường cải cách hành chính, kiện toàn sắp xếp 
lại bộ máy tô chức của cơ quan Uy ban và các đơn vị trực thuộc. Tại địa phương, nhìn 
chung năm qua không có biến động về bộ máy. về bộ máy cấp tỉnh có thêm 02 sở TDTT 
được thành lập mới. Bộ máy cơ quan quản lý TDTT quận, huyện ở nhiều tỉnh, thành phô' 
cũng tiếp tục được kiện toàn. UBTDTT cũng đã hòan thành việc khảo sát tình hình, tổ 
chức, bộ máy TDTT trên toàn quốc dể làm cơ sở phôi hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban 
hành quy định về cơ quan chuyên môn quản lý TDTT ở địa phương. Cùng với việc thực 
hiện các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động TDTT, UBTDTT cũng bưốc đầu 
tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng đề án phân cấp quản lý TDTT trên tất cả các 
lĩnh vực hoạt động của ngành nhằm tăng cưòng hiệu quả quản lý, phát huy tính kinh 
hoạt, chủ động của các đơn vị cơ sở trong bộ máy quản lý.

Việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý hành chính nhà nước và điều hành 
tác nghiệp của ngành TDTT trong thời gian qua cũng đạt được một sô'kết quả đáng ghi 
nhận.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và 
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động 
TDTT được chú trọng triển khai.

UBTDTT đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dân các địa phương phát triển 
sự nghiệp TDTT. Trong năm qua, toàn Ngành đã quyết tâm đẩy mạnh công tác chông 
tiêu cực trong hoạt động TDTT, Ngành đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 15 
của Thủ tướng Chính phủ về chông tiêu cực trohg hoạt động TDTT. Toàn Ngành đã 
tiến hành tổng kiểm tra tuổi vận động viền ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc 
gia và tại 54/64 địa phương trong cả nưốc. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý được 
229 trưòng hợp. Kết hợp nhiều biện pháp, vừa tăng cưòng kiểm tra, giám sát vừa 
khuyến khích sự tự giác, tự điều chỉnh phương thức quản lý vận động viên của các địa 
phương nên tình trạng gian luận tuổi đã giảm đáng kể và có những dấu hiệu cho thấy 
sẽ không tái diễn.

Cùng vối việc trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Nghị định số’ 
144/20004/NĐ-CP về việc tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra TDTT và 
Nghị định số 141/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TDTT, 
UBTDTT đã chỉ đạo các địa phương tăng cưòng lực lượng thanh tra chuyên ngành 
nhằm góp phần thực hiện tốt hơn chức năng kiểm tra, giám sát, đấu tranh chông 
tiều cực.

Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành TDTT trong năm qua tập trung vào việc 
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kiểm tra chế độ dinh dưỡng, tiền công, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và tiền 
thưởng của vận động viên; chông tiêu cực trong hoạt động TDTT (kiểm tra nhân sự 
trước các cuộc thi đấu, kiểm tra tuổi, kiểm tra tiền công tác tuyển chọn, quản lý nhân 
sự, sử dụng vận động viên); thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ TDTT; kiểm tra 
tình hình sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT.Tính hết tháng 11/2004, lực 
lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 216 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 
156 cuộc thanh tra chuyên ngành.

UBTDTT đã phôi hợp với các cơ quan chức năng (Thanh tra Chính phủ, Kiểm 
toán Nhà nưởc) tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán một số công trình đầu tư xây 
dựng cơ bản phục vụ SEA Games 22. Đến nay đã hoàn tất thanh tra, kiểm tra một số 
dự án trọng điểm do UBTDTT trực tiếp quản lý và một số’ dự án của UBND thành phô' 
Hà Nội và thành phô' Hồ Chí Minh. Các kết luậnthanh tra đã và đang được Thanh tra 
Chính phủ công bô',

Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tô' cáo; nhìn chung trong năm 2004, 
sô'lượt công dân khiếu nại, tô' cáo và trực tiếp đến phản ánh tại phòng tiếp dân của các 
đơn vị quản lý TDTT không nhiều và cũng đang được xử lý hết.

III. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG sự NGHIỆP
1. Thể dục thể thao quần chúng
Năm 2004, đã có sự đổi mổi trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt 

động TDTT quần chúng, theo hướng tăng cường đưa TDTT về cơ sở, đặc biệt là ưu tiên 
các đối tượng và địa bàn trọng điểm. UBTDTT tiếp tục chỉ đạo triển khai cuộc vận 
động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hổ vĩ đại” với nội dung và cách 
thức tổ chức mới. Thông qua việc phôi hợp liên tịch với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở 
Trung ương, các hoạt động TDTT được triển khai trong từng đôi tượng cụ thể như: 
thanh thiếu niên học sinh, công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, 
phụ nữ, nông dân, người khuyết tật, dân tộc thiểu sô',... UBTDTT cũng đã phôi hợp sơ 
kết việc thực hiện Thông tư liên tịch trong 3 năm 2003-2004 về phát triển TDTT với 
một sô' Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Một trong những hoạt động nổi bật của năm 2004 là ngành TDTT phối hợp với 
ngành Giáo dục và Đào tạo và ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thành 
công Hội khoẻ Phù Đổng toàn quô'c lần thứ IV. UBTDTT cũng đã phối hợp với Bộ Quốc 
phòng tổ chức Đại hội TDTT toàn quân lần thứ V tại Hà Nội đạt kết quả tốt.

Nhiều hoạt động thể dục, thể thao có ý nghĩa xã hội, có ý nghĩa nhân văn sầu sắc 
đã được ngành TDTT chú trọng triển khai. Trong đó, điển hình là Chương trình phổ 
cập bơi và phòng chông tai nạn cho trẻ em kết hợp với tập huấn nghiệp vụ cứu đuôi cho 
nhiều địa phương trong cả nước, các lễ hội văn hóa - thể thao của đồng bào dân tộc 
thiểu số khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, khu vực Trung Nam Bộ và 
Nam Bộ... Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian tiếp tục được khôi phục, được 
luật hóa và đưa vào chương trình thi đấu.

Theo sô' liệu thông kế tập hợp từ báo cáo của các số TDTT, cả nước có trên 17,6% 
dân sô' tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; 91% số trưòng học đảm bảo chương 
trình giáo dục thể chất có nền nếp; trên 95% sô' cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ 
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trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định. Sô' giải TDTT quần chúng được 
tổ chức ỏ tất cả các cấp đều tăng so với năm 2003, bình quân mỗi địa phương tổ chức 
khoảng 15 giải cấp tỉnh, 90 giải cấp quận, huyện, và hàng ngàn giải cấp xã, phưòng. 
Các câu lạc bộ, các điểm tập luyện TDTT được hình thành ngày càng nhiều với chủ 
trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ngành TDTT đang tích cực chuẩn bị để triển khai Chương trình phát triển 
TDTT ở xã, phưòng đến năm 2010 nhăm nâng cao chất lượng và tăng cưòng các hoạt 
động TDTT ở cơ sở, coi đây là một động lực để phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT 
quần chúng trong những năm tối.

Với sự phôi hợp, chỉ đạo của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng của 
UBTDTT và Ban Cán sự Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng làm việc, thông nhất những 
nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm để đẩy mạnh phong trào TDTT trong trưòng học và 
công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên. Trưốc mắt hai ngành này sẽ phối 
hợp để ban hành một Thông tư liên tịch về công tác này.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V (năm 2006) cũng đã 
được triển khai hết sức tích cực, UBTDTT đã hoàn thành điều lệ khung, điều lệ thi 
đấu cho từng môn và xác định xong phương án tổ chức đại hội (vòng chung kết được tô 
chức tại thành phô'Hồ Chí Minh và một sô' tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu Long).

2. Thể thao thành tích cao
Sau thành công tại SEA Games lần thứ 22 (xếp thứ nhất toàn đoàn), thể thao 

Việt Nam có một vị thế mới. Mục tiêu phấn đấu của thể thao Việt Nam trong giai đoạn 
tới không chỉ d,ừng lại ở việc duy trì thứ hạng đứng trong tô'p đầu ở khu vực Đông Nam 
Á mà cần có bước đi thích hợp để tiếp tục khàng định vị thê' tại đâu trường châu lục và 
thế giới. Xuất phát từ yêu cầu đó, UBTDTT đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng chiến lược, 
kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao trong những năm tới, theo hướng tăng 
cưòng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hơn cho công tác đào tạo tài năng TDTT quốc 
gia, kết hợp vói đổi mới phương thức quản lý và đẩy mạnh quá trình chuyên nghiệp 
hóa thể thao.

Năm 2004 được xác định là nàm bản lề chuẩn bị lực lượng vận động viên cho SEA 
Games 23 tại Philippines (năm 2005) và Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) 2006, 
UBTDTT đã chỉ đạo các vụ chức năng xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị lực 
lượng cho việc tham dự hai đại hội quan trọng trên, cùng vởi các vân động viên nòng cốt 
chuẩn bị tham dự Thê' vận hội Olympic tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2008. UBTDTT 
cũng đã tăng cường chỉ đạo và kiểm tra kế hoạch đào tạo vân động viên ở các địa phương 
trong cả nưốc; quy hoạch lại mạng lưới đào tạo vận động viên, xác định các môn phù hợp 
với từng địa phương, vùng miền. Song song với công tác trên, trong riăm qua một sô' cơ 
chế, chính sách liên quan tới vận động viên, huấn luyện viên thể thao cũng đứdc nghiên 
cứu bổ sung, sửa đổi. Đặc biệt là chế độ dinh dư3ng đôì với vận động viên và chế độ tổ 
chức thi đấu đã được cải thiện một bưốc để phù hợp với yêu cầu của thực tế.

Trong nám 2004, UBTDTT đã triệu tập tập huấn 36 đội tuyển với 874 vân động 
viên; 27 đội tuyển trẻ với 627 vận động viên; tổ chức được 26 lớp đào tạo trọng tài, 
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huấn luyện viên vối 845 lượt người tham dự. Tính dến hết tháng 10 năm 2004, đã có 
133 giải trên tổng số’ 180 giải thi đấu thể thao trong kế hoạch năm 2004 được tổ chức 
thành công. Đồng thời, có 25 giải quô'c tế được Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức đôì 
với bạn bè quô'c tế.

Thể thao Việt nam đã tham dự 108 giải thi đâu quốc tế lổn trong năm 2004 và 
các vận động viên của chúng ta đã giành được tổng sô'417 huy chương các loại. Chúng 
ta đã có thêm 06 nhà vô địch thê' giối mới.

Một trong những hoạt động thể thao thành tích cao trọng tâm năm 2004 là Đoàn 
thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Thê' giối và Đại hội Thể thao người 
khuyết tật thê' giới năm 2004 được tổ chức tại Athens (Hy Lạp). Được chuẩn bị khá kỹ 
lưỡng song do tham dự một đại hội thể thao quy mô quá lốn với các vận động viên xuất 
sắc nhất thê' giới nôn Đoàn thể thao Việt Nam chưa đạt được huy chương. Song đó 
cũng là cơ hội để Đoàn thể thao Việt nam rút ra những kinh nghiệm quý báu để chuẩn 
bị tô't hơn cho những lần tham dự sau.

Công tác chông tiêu cực trong hoạt động thi đấu thể thao được chú trọng, trên cơ 
sở kết hợp giữa việc tăng cường quản lý vận động viên và kiểm tra, giám sát công tác 
tổ chức thi đấu với việc khuyên khích sự tự giác, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan 
chủ quản. Một trong những biện pháp đột phá được thực hiện trong năm qua là chông 
gian lận về tuổi của vận động viên trẻ. UBTDTT đã tiến hành tổng kiểm tra tuổi vận 
động viên ở các trung tâm huấn luyện thể thao quô'c gia và tại 54/56 địa phương trong 
cả nước. Qua kiểm tra dã phát hiện và xử lý 229 trường hợp vi phạm.

Nhằm thôhg nhất định hưống, chiến lược phát triển thể thao thành tích cao trong 
những năm tới, toàn ngành đã tổ chức hội nghị chuyên đề về thể thao thành tích cao, 
nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao từ nay 
đến năm 2010 và định hướng năm 2020; kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên 
cho SEA Games lần thứ 23, ASIAD lần thứ 15 (2006), và Olympic Bắc Kinh 2008. 
Phương châm chung được thông nhất là “Thê thao Việt Nam hướng tôi đau trường 
Châu Á, lấy đây là đấu trường chính; đồng thời tiếp tục cải thiện vị thế tại đấu trường 
thế giới và duy trì thứ hạng trong tốp 3 tại đâu trường khu vực Đông Nam A”.

3. Hợp tác quốc tê' về TDTT
Hợp tác quốc tê' về TDTT trong năm 2004 tiếp tục được mở rộng. UBTDTT đã 

tiếp tục ký kết chương trình hợp tác vối Tổng cục TDTT Trung Quôc và Bộ Thê thao 
và phát triển công đồng Singapore, đồng thòi chuân bị ký kêt chương trình hợp tác 
vói ủy ban Olympic Thái Lan, Uy ban Olympic Tây Ban Nha và Uy ban thê thao 
quô'c gia Lào. Một trong những thành công trong công tác đôì ngoại trong năm vừa 
qua là việc Việt Nam đã sơ bộ được Uy ban Olympic quôc tê' chấp nhân cho đăng cai 
tổ chức Đại hội thể thao trong nhà (Indoor Games) tại Việt Nam vào năm 2009. 
Hiện nay UBTDTT đang chuẩn bị các thủ tục để chính thức xin đăng cai tổ chức 

Đại hội này.
4. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT: UBTDTT đã hoàn thành Đề án phát

triển xã hội hóa hoạt động TDTT đến năm 2010 trình Chính phủ (tháng 9/2004, Chính 
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phủ đã thông qua Đề án này). Trong nàm 2004, UBTDTT tiếp tục phối hợp vối các Bộ, 
ngành liên quan xây dựng, ban hành một số’ chế độ nhằm tiếp tục khuyến khích xã hội 
hóa. Đồng thòi tăng cường chỉ đạo, hưống dẫn các địa phương xây dựng đề án xã hội 
hóa vối lộ trình, biện pháp phù hợp vồi điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh 
vực hoạt động.

5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học
UBTDTT đã hoàn thành Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai 

đoạn 2005-2010 để trình Chính phủ.

Một số’ đề tài nhà nước đã được hoàn thành và triển khai thí điểm như để tài 
“Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao trình độ thi đấu của bóng đá trẻ”. 
Sơ bộ hoàn thành dự án “Điều tra, đánh giá tình hình phát triển thể chất nhẫn dân và 
xây dựng tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam từ 21 đến 60 tuổi (giai đoạn 2)”. 
Kết quả này được sử dụng làm căn cứ xây dựng Chương trình nâng cao tầm vóc, thể 
lực ngưòi Việt Nam giai đoạn 2005-2010.

6. Công tác tổ chức và đào tạo cán bộ
UBTDTT tiếp tục tập trung vào việc kiện toàn bộ máy tổ chức xây dựng quy chế 

làm việc của úy ban và các đơn vị trực thuộc. Đồng thòi tăng cường cải cách hành 
chính, tiến hành xây dựng đề án phân cấp quản lý nhà nước về TDTT. Công tác quy 
hoạch, đào tạo sử dụng cán bộ được chú trọng. UBTDTT đã hoàn thành quy hoạch cán 
bộ chủ chốt của UBTDTT và các vụ, các đơn vị trực thuộc đến năm 2010. Tổ chức bộ 
máy của ngành TDTT ở địa phương nhìn chung không có sự biến động.

Công tác đào tạo các trưòng Đại học và Cao đẳng của ngành đáp ứng các yêu cầu, 
kế hoạch đề ra. Các trưòng đều có nhiều cố gắng trong việc đổi mối giáo trình và 
phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. UBTDTT đã phôi hợp 
vối Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành và đưa vào triển khai Chương trình khung vê 
đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành TDTT.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ TDTT cơ sở vẫn đang là vấn đề bức xúc của ngành hiện 
nay; bên cạnh đó, chế độ chính sách đôì với lực lượng này cũng có nhiều bất cập.

7. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản
UBTDTT tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các địa phương xây dựng quy 

hoạch phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2010-2015 và định hưống đến năm 2020; 
tình hình thực hiện Nghị định 274/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về quy hoạch 
đất cho hoạt động TDTT. Trong năm qua, nhiều địa phương đã có những cố gắng trong 
việc xây dựng quy hoạch và dành đất cho hoạt động TDTT, cũng như tăng cường đầu 
tư, xây dựng các công trình TDTT trên địa bàn đáp ứng yêu cầu chung tại quy hoạch 
phát triển TDTT đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, một sô địa 
phương gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đôi vối cồng trình 
TDTT đã có quyết định đầu tư (chủ yếu do thiếu kinh phí đền bù). Việc thực hiện 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch đất cho hoạt động TDTT ở nhiều 
địa phương còn chưa nghiêm túc.
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UBTDTT chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung hoàn thành khôi lượng xây dựng cơ 
bản của năm 2004. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT đã ban hành Chỉ thị về tàng cưòng 
quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình TDTT, đồng thời ban hành quyết định khung 
về tô chức, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình. Qua kiểm tra và theo báo cáo 
của các địa phương, hầu hết các công trình thể thao được đầu tư phục vụ SEA Games 
22 trong thòi gian qua đều phát huy hiệu quả sử dụng tốt; tuy nhiên còn một vài công 
trình hiện hiệu quả sử dụng còn thấp.

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành thanh tra, 
kiểm toán đôì vối một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ SEA Games. Qua 
thanh tra, kiểm toán chưa phát hiện có tiêu cực, tham nhũng, thất thoát trong xây 
dựng, chỉ tiêu kinh phí của nhà nước; tuy nhiên có những sơ suất, khuyết điểm trong 
quản lý đầu tư, song cũng đã được rút kinh nghiệm và khẩn trương xử lý những tồn 
tại, sai phạm.

rv. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong năm 2004, UBTDTT đã bám sát vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm được giao để chỉ đạo, diều hành hoạt động TDTT trong toàn ngành, hoàn 
thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2004. Công tác quản lý nhà nước trong năm 
qua đã có nhiều chuyển biến; bộ máy tổ chức của ngành ổn định, thông nhất và đoàn 
kết. Ngành TDTT đã đẩy mạnh việc triển khai chủ trương xã hội hóa hoạt động TDTT 
và bưốc đầu có một số biện pháp nhằm đổi mối công tác quản lý nhà nước về TDTT để 
thực hiện chủ trương trên. Công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý, thanh tra, 
kiểm tra, giazm sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực TDTT đã được toàn ngành 
chú trọng triển khai. Công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có 
nhiều tiến bộ.

Phong trào TDTT trong cả nước tiếp tục được mở rộng và phát triển về chiểu sâu. 
Thể thao thành tích cao nhìn chung có sự tiến bộ về cả lượng và chất. Tuy nhiên, bên 
cạnh những mặt đã đạt được còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại sau đây:

- Tuy có sự đầu tư, chuẩn bị khá kỹ lưỡng, song việc Đoàn thể thao Việt Nam 
tham dự Olympic Athens 2004 không đạt được huy chương và việc đội tuyển bóng đá 
quốc gia không vượt qua vòng bảng tại Tiger Cup 2004 là hai sự kiện có thể được nhìn 
nhận là không thành công của thể thao Việt Nam. UBTDTT đã chỉ đạo các đơn vị liên 
quan kiểm điểm, và có biện pháp chấn chỉnh.

- Qua thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại một số dự án phục 
vụ SEA Games của UBTDTT và các địa phương tuy chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu 
cực nhưng có một số sai sót trong công tác quản lý đầu tư. Trách nhiệm chính thuộc về 
chủ đầu tư và các đơn vị thi công, song UBTDTT và UBND các tỉnh, thành phố trực 
tiếp quản lý công trình có phần trách nhiệm.

- Một sô' khó khăn, tồn tại ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của ngành TDTT 
như bộ máy tổ chức của ngành ở cấp quận, huyện, và câ'p cơ sở thiếu đồng bộ, hạn chế 
về đất đai, trang thiết bị, kinh phí hoạt động và những bất cập về chế độ chính sách- 
tuy đã bước đầu được tháo g5 nhưng vẫn tương đôì phổ biến ở nhiều địa phương trong 
cả nước.
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Phần thứ hai
NHIÊM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2005

Năm 2005 - năm quốc tế về thể thao và giáo dục thể chất- có ý nghĩa quan trọng. 
Đây là năm quyết định để thực hiện thắng lợi công tác kế hoạch 5 năm 2001-2005, tạo 
đà để góp phần thực hiện thắng lợi Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 
2001-2010. Đây cũng là năm Việt Nam tham dự SEA Games 23 tại Philippines; là năm 
“bản lề” để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V, ASIAD năm 2006, Olympic 
Bắc Kinh năm 2008, cũng như chuẩn bị nhiều nhiệm vụ quan trọng khác của toàn. 
ngành trong năm tiếp theo. Trong bối cảnh đó, phương hưởng, nhiệm vụ công tác 
TDTT năm 2005 được xác định như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG
Phát triển phong trào TDTT quần chúng theo hưởng đưa các hoạt động TDTT về 

cơ sở, gắn với yêu cầu xây dựng đòi sông văn hóa, góp phần nâng cao thể lực và tầm 
vóc con ngưòi Việt Nam.

Quy hoạch lại và tập trung đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, hưống tối 
đấu trưòng châu lục và đấu trưdng thế giới, đồng thdi duy trì thành tích tốt tại đấu 
trưồng khu vực.

Đổi mới và tăng cưống công tác quản lý nhà nưởc về TDTT, kết hợp vâi việc đẩy 
mạnh quá trình xã hội hóa TDTT và phát triển thể thao chuyên nghiệp.

Phâ'n đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2001-2005.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. về TDTT quần chúng
Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” vối tiêu chí, mục tiêu, nội dung và phương thức gắn với từng đôì tượng, từng 
địa bàn cụ thể. Vận động để từng bước xây dựng một “xã hội tập luyện”. Đẩy mạnh các 
hoạt động phôi hợp liên tịch với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong công tác chỉ 
đạo phát triển phong trào TDTT đặc biệt chú trọng tới việc, phôi hợp vối ngành Giáo 
dục và Đào tạo chỉ đạo phát triển phong trào TDTT trong trưòng học các cấp. Triển 
khai thực hiện Chương trình phát triển TDTT cơ sỏ giai đoạn 1. Chỉ đạo tốt Đại hội 
TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V (năm 2006).

Phấn đấu nâng tỷ lệ ngưòi tập TDTT thường xuyên lên 18% trên tổng dân số toàn 
quốc.

2. Về thể thao thành tích cao
Quy hoạch lại hệ thông đào tạo vận động viên; xác định các địa bàn đào tạo trọng 

điểm để có kế hoạch đầu tư tập trung. Tăng cưòng công tác quản lý, giáo dục chính trị 
tư tưỏng, đạo đức đôi với đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên. Đẩy mạnh 
việc ứng dụng khoa học, công nghệ, y học thể thao trong công tác tuyển chọn và chăm 
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sóc vận động viên. Xây dựng Chiến lược phát triển thổ thao thành tích cao đến năm 
2020 trình Chính phủ.

Tập trung chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự SEA Games lần thứ 23 
tại Philippines (tháng 12/2005).

3. Về quản lý cơ sở vật chất
Phôi hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành quy hoạch xây dựng các công 

trình thể thao trên toàn quốc từ nay’đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Tiếp 
tục đầu tư các dự án theo quy hoạch giai đoạn II của Khu liên hợp thể thao quốc gia, 
hoàn thành Bệnh viện thể thao; triển khai xây dựng Trung tâm thể thao Ba Đình, và 
một số’hạng mục khác thuộc trường đại học TDTT II.

Tiếp tục chỉ đạo, hưống dẫn, kiểm tra giám sát việc sử dụng hiệu quả các công 
trình thể thao trên toàn quốc. Chuyển dần các đơn vị quản lý công trình thể thao sang 
mô hình đơn vị sự nghiệp có thu.

4. về hợp tác quốc tê’
Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế với các quốc gia khác trong khu vực 

và trên thế giới, các tổ chức quốc tế; tạo điều kiện tiếp thu, học tập kinh nghiệm quản 
lý, điều hành, nâng cao trình độ của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên.

Hoàn thành Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao trong nhà (Indoor Games) tại 
Việt Nam vào năm 2009. Phôi hợp giúp ủy ban thể thao quốc gia Lào chuẩn bị Đề án 
đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ 25 (năm 2009).

5. về tổ chức cán bộ, đào tạo và nghiên cứu khoa học
Hoàn thành Đê' án phân cấp quản lý nhà nước về TDTT và phôi hợp hướng dân 

thực hiện đề án. Sơ kết việc thực hiện Thông tư sô’ 28 liên Bộ UBTDTT - Ban tổ chức 
cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về tổ chức cán bộ của cốc đơn vị trực thuộc và 
phôi hợp với UBND các tỉnh và thành phô’ kiện toàn bộ máy tể chức TDTT ở cấp quận, 
huyện. Tăng cưòng đào tạo cán bộ TDTT cho các địa phương trong toàn quốc.

Chỉ đạo thực hiện tốt kê’ hoạch đào tạo của các trường đại học, cao đẳng TDTT 
năm học 2004-2005.

Đẩy mạnh việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tuyển 
chọn, huấn luyện vận động viên và các đề tài nâng cao sức khỏe nhân dân. Quy hoạch 
xây dựng mạng lưối các cơ sở y học của ngành. Nghiên cứu đê' xuất ban hành tiêu chí 
vê' chuẩn thể lực trong nhân dân (đối vối từng độ tuổi, từng đôl tượng).

6. về công tác quản lý ngành
Đẩy mạnh công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong các 

lĩnh vực hoạt động của Ngành. Nghiên cứu xây dựng Luật TDTT (hoàn thành dự thảo 
trong năm 2005).

Tăng cường cải cách hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ chính là phân cấp 
quản lý giữa trung ương và địa phương; phân cấp quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT 
giữa cơ quan quản lý nhà nưốc vê' TDTT với các tổ chức xã liội; ứng dụng tin học vào 
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công tác quản lý hành chính và các hoạt động tác nghiệp rà soát và ban hành mối các 
quy chế làm việc, quy chế quản lý nội bộ; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp và thí điểm 
cổ phần hóa doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt 
động TDTT.

7. Về công tác xã hội hóa TDTT
Triển khai Đề án xã hội hóa TDTT của Ngành và chỉ đạo, hướng dẫn các địa 

phương xây dựng đề án xã hội hóa trên địa bàn. Tiếp tục phôi hợp vối các Bộ, ngành 
xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính 
sách khuyến khích xã hội hóa TDTT.

Củng cố, kiện toàn một số Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia để tăng cưdng 
hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội. Chỉ đạo Liên đoàn bóng đã Việt Nam và 
một số’ liên đoàn, hiệp hội tổ chức tốt Đại hội Liên đoàn theo nhiệm kỳ. Chính thức 
thành lập Liên đoàn thể thao quôc gia ở một số môn mối, có đủ điều kiện.

Xây dựng và trình Chính phủ Đề án tổ chức xổ số’ thể thao để tạo nguồn tài chính 
cho các hoạt động TDTT, đồng thòi góp phần hạn chế tệ nạn cá cược bất hợp pháp.

III. CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM
2005

1 Nghị định sửa đổi Nghị định 22/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBTDTT

2 Quyết định sửa đổi Quyết định 49/1998/ QĐ-TTg về một số' chế độ đốì vổi huấn 
luyện viên, vận động viên thể thao

3 Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nưâc về TDTT

4 Đề án chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

5 Đề án tổ chức xổ số thể thao

Nauổn: Báo cáo của ủy ban TDTT, tháng 1 năm 2005
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ỦY BAN DÃN SỐ, GIA ĐÌNH 
VÀ TRẺ EM

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM vụ CÔNG TÁC 

DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM NĂM 2004

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN số, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM NĂM 2004
1. Công tác chỉ đạo điểu hành
1.1. Công tác chỉ dạo thực hiện kế hoạch.
Thực hiện Nghị quyết của kỳ họp lần thứ 4 Quô'c hội khoá XI và sau khi có Quyết 

định của Thủ tưống Chính phủ về việc giao chỉ tiôu kế hoạch và dự toán ngần sách 
năm 2004, ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (DS.GĐ&TE) đã ban hành Thông tư số 
01/2004/TT-DSGĐTE ngày 05/02/2004 hướng dẫn thực hiện kế hoạch chương trình 
mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, sự nghiệp gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em và Quyết 
định số 121/QĐ- DSGĐTE về việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho 
các đơn vị dự toán của ủy ban DS,GĐ&TE. ở địa phương 100% tỉnh, thành phố’ có 
quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách chi chương 
trình mục tiêu DS - KHHGĐ, sự nghiệp gia đình và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 
Nhiều tỉnh giao kế hoạch và dự toán ngân sách cho các huyện, thị, chủ dự án ngay 
trong tháng 12/2003 và tháng 1/2004. Tuy nhiên vẫn còn 7 tỉnh đến tháng 3/2004 và 
thậm chí có 01 tỉnh tháng 5/2004 mới giao xong kế hoạch và dự toán ngân sách cho 
chương trình, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch hầu hết các tỉnh, thành phố giao bằng 
hoặc vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đã được Thủ tưóng Chính phủ giao. Có 11 tỉnh giao 
chỉ tiêu mức giảm sinh cao hơn Trung ương giao, nhưng lại có 5 tỉnh giao chỉ tiêu này 
thấp hơn. Chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại: 8 tỉnh giao chỉ tiêu cao 
hơn Trung ương nhưng cũng có tói 15 tỉnh giao chỉ tiêu này thấp hơn (khoảng 90-95% 
kế hoạch Trung ương giao).

Về giao dự toán ngân sách: Năm 2004 cũng là năm đầu tiên kinh phí của Chương 
trình mục tiêu quốc gia DS - KHHGĐ triển khai ỏ các tỉnh, thành phô' được Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phô' giao bằng hoặc cao hơn so với dự toán ngân sách hỗ trợ có 
mục tiêu của Trung ương giao.

Nhìn chung, việc giao chỉ đạo điều hành thực hiện kê' hoạch của toàn ngành trong 
năm 3004 đã được thực hiện tô't hơn năm 2003 và từng bước đi vào nề nếp, tạo điều 
kiện ngày càng thuận lợi hơn cho các đơn vị địa phương trong việc tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo điều hành đã bộc lộ những 
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thiếu sót làm ảnh hưởng đêh kết quả thực hiện chương trình như việc ban hành một số' 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai nội dung hoạt động chưa kịp 
thòi; việc thanh quyết toán kinh phí hoạt động nồm 2003 của một số' đơn vị ở Trung 
ương và địa phương còn kéo dài; tình trạng báo cáo chưa đầy đủ, chất lượng chưa cao...

1.2. Củng cô'kiện toàn tổ chức bộ máy
Sau gần 2 năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 94/2002/NĐ-CP, tổ 

chức bộ máy DS.GĐ&TE ở TW bước đầu hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về DS.GĐ&TE. Để hoàn thiện và kiện toàn tổ 
chức bộ máy và lề lối làm việc ỏ Trung ương, ủy ban DS.GĐ&TE dã tiến hành rà soát, 
sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và quy chế làm việc; tiên hành quy 
hoạch, bô nhiệm cán bộ theo đúng quy trình và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
phát triển cán bộ của ủy ban.

Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác DS.GĐ&TE ở địa phương, 
ủy ban đã phôi hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và UBND các tỉnh, thành phố' trong các 
việc: thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng và chế độ chính sách chung cho cán bộ 
DS,GĐ&TE (cán bộ không chuyên trách của xã) theo tinh thần Nghị định 
121/2003/NĐ-CP và Thông tư số 32/2004/TTLT; chỉ đạo việc củng cố' và hoàn thiệh tổ 
chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, thành phố’ và cấp, quận, huyện theo tinh 
thần Nghị định 171/2004/NĐ-CP, Nghị định số' 172/2004/NĐ-CP và các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan, trong đó có Thông tư 02/2004/TTLT-UBDSGĐTE-BNV 
ngày 22/12/2004 hướng dân về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 
ủy ban DS.GĐ&TE cấp tỉnh, thành phô" trực thuộc Trung ương. Tính đến nay có 60 
tỉnh, thành phô" bô" trí Chủ nhiệm ủy ban DS.GĐ&TE chuyên trách, 54/64 tỉnh, thành 
phố' thành lập ủy ban DS,GĐ&TE cấp quận, huyện. Toàn ngành dân số' gia đình và trẻ 
em có 138.141 cộng tác viên (CTV) DS.GĐ&TE, trong đó có 9.507 CTV mới, tăng 
6,88%. Việc quan tâm củng cô', kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ tạo điều kiện tiên 
quyết để triển khai tốt công tác DS.GĐ&TE.

Mặc dù được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, nhưng công 
tác xây dựng và kiện toàn bộ máy vẫn còn những bất cập như: 4 tỉnh (Hà Tây, Lạng 
Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh) vẫn chưa bô' trí chủ nhiệm chuyên trách DS,GĐ&TE cấp 
tỉnh; mô hình tổ chức, cán bộ cấp huyện chưa được thông nhất; chính sách-chê' độ đôì 
vói đội ngũ cán bộ DS.GĐ&TE xã, phưòng và cộng tác viên DS.GĐ&TE thôn bản chưa 
được giải quyết căn bản ở nhiều địa phương dẫn đêh sự biến động lớn; việc đào tạo, bồi 
dưdng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ và CTV chưa được triển khai phù hợp.

1.3 Cồng tác tuyên truyền giáo dục:
Năm 2004, công tác DS,GĐ&TE luôn được phản ánh kịp thòi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. Tổng cộng có trên 7.500 tin bài về DS,GĐ&TE được đăng tải 
trên một số báo lớn tại Trung ương. Hoạt động truyền thông tại tuyến tỉnh, huyện, xã 
cũng được tăng cưòng cả về nội dung và hình thức triển khai thực hiện, nhất là tuyên 
truyền và tư vấn trực tiếp cho mọi đôì tương được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận 
thức của người dân về công tác DS.GĐ&TE. Năm 2004, các CTV đến thăm hộ gia đình 
được 2.854.361 lần (bình quân 6,9 lần/tháng/CTV). ủy ban DS.GĐ&TE đã phôi hợp vối 
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các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức 39.798 lần mít tinh, nói chuyện chuyên 
đề; thực hiện 20.053 lần tuyên truyền lưu động; 6.794 lần chiếu phim, video và biểu 
diễn văn nghệ về DS,GĐ&TE; vẽ mới 34.678 khẩu hiệu; phân phát 901.835 tò bướm, 
tranh ảnh và 169.384 cuôh sổ sách, tập san, tạp chí và 5.901 băng audio, video tuyên 
truyền DS.GĐ&TE; duy trì hoạt động thưòng xuyên của 18.835 cầu lạc bộ dân số’ dưới 
nhiều hình thức. Các tổ chức như Liên đoàn Lao động tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, 
Đoàn Thanh niên, Trưòng Chính trị... tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền vận 
động về DS,GĐ&TE, gia đình và trẻ em vào hoạt động của câu lạc bộ.

1.4. Công tác hợp tác quốc tế
Năm 2004, công tác đôì ngoại của ủy ban được mở rộng và tăng cưòng. Các báo 

cáo quô'c gia về công tác gia đình gửi Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 10 năm Năm quồc 
tế Gia đình; kiểm điểm 10 năm thực hiện Chương trình hành động về Dân sô' và Phát 
triển (ICD+10); tình hình thực hiện 02 Nghị định thư bô’ sung Công ước Quyền trẻ em 
được chuẩn bị chất lượng tốt.

Xây dựng các tài liệu tuyên truyền, thông tin đôì ngoại bằng tiếng Anh. Tổ chức 
nhiều đợt tiếp xúc vối các cơ quan tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ của các nước 
trong khu vực và trên thế giới nhằm duy trì quan hộ hợp tác chuyên ngành, học hỏi 
trao đổi kinh nghiệm, thông tin và tìm kiếm cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực cho đội 
ngũ cán bộ của ngành như: WB, ADB, UNFPA, UNICEF, KFW, GTZ, SIDA, Bộ Gia 
đình và Dịch vụ cộng đồng úc, Bộ Y tế Thái Lan, Bộ Phát triển Cộng đồng và Thể thao 
Singapore, Ban Điều phôi chương trình KHHGĐ Indonesia, ủy ban Quốc gia Dân số 
và KHHGĐ và Trung tâm Đào tạo quốc tế của Trung Quôc, Trung tầm con nuôi Thuỵ 
Điển, Bộ Quân bình và Bình đảng việc làm cùng một sô' tổ chức phi Chính phủ của 
Pháp, Y tế Đài Loan, Tổ chức các đô'i tác về Dân sô' và Phát triển (Hợp tác Nam-Nam), 
Quỹ Phúc lợi Hàn Quô'c; Liên minh cứu trợ trẻ em các nước Nhật Bản, Thuỵ Điển, 
Anh, Hoa Kỳ, úc, Plan International và nhiều tổ chức phi Chính phủ khác. Uy ban 
DS.GĐ&TE đã thiết lập và tăng cưòng được môì quan hệ phôi hợp tốt vối đại diện các 
cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có 
quan hệ hợp tác trực tiếp với ngành tại Việt Nam, đồng thời được các cơ cơ quan đại 
diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ tích cực xúc tiến chương trình hợp 
tác với ủy ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tháng 
4/2004, chương trình hợp tác chuyên ngành với Thái Lan và Indonesia đang được 
chuẩn bị, dự kiến sẽ ký kết trong năm 2005.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban DS,GĐ&TE đã chủ trì tổ chức 
thành công Diễn đàn về gia đình cấp Bộ trưởng khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội từ 28 
đến 30/4/2004, với sự tham gia của 64 đại biểu đến từ 10 nưóc ASEAN, Trung Quoc và 
Úc, đại diện các tổ chức quốc tê' như WB, ADB, UNFPA, UNICEF, một số tổ chức phi 
Chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam.

1.5. Cỗng tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tô cáo:
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, ủy ban đã hoàn 

thiện và trình Chính phủ đúng tiến độ 2 dự thảo Nghị định về đăng ký dân sô' và hệ cơ 
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sở dữ liệu quốic gia về dân cư và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số’ điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE), đang tiếp tục 
hoàn thiện dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
DS,GĐ&TE; Nghị định xã hội hoá công tác dân sô-, gia đình và trẻ em. Công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật được tập trung vào việc tuyên truyền giới thiệu Pháp lệnh Dân 
số và Nghị định 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số’ điều Pháp lệnh Dân sô-. Ngay sau khi Luật BVCSGDTE được Quốc hội 
thông qua 6/2004, úy ban đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thổ, UBND các 
tỉnh, thành phố’ tăng cưòng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật BVCSGDTE 
đến từng đôì tượng và từng ngưòi dân. Thực hiện hưống dân của Bộ Tư pháp, Uy ban 
đã phối hợp với Cục kiểm tra văn bản tiến hành kiểm tra và kịp thời uôn nắn những 
thiếu sót trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Kết quả kiểm tra cho 
thấy hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật úy ban được ban hành đúng tham 
quyền, đảm bảo các quy trình thủ tục theo luật định và hợp pháp, hợp lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần tích 
cực chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá 
của địa phương. Các địa phương bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của Uy ban 
DS,GĐ&TE để tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện và từng chuyên đề dổi với tất cả 
các huyện, thị, xã, phưòng.

ở Trung ương, năm 2004, đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, đánh giá 
sau: Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp vối Thanh tra Bộ Giáo dực và đào tạo kiêm 
tra việc thực hiện quyền trẻ em trong trường học kết hợp với khảo sát giáo dục dân sô 
và sức khỏe sinh sản của học tại 5 tỉnh; Đoàn Thanh tra liên ngành phối hợp với Bộ 
LĐTBXH thanh tra việc thực hiện quyết định 26/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính 
phủ đôì với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học 
do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam tại 5 tỉnh; Đoàn kiểm tra liên ngành 
kiểm tra, đánh giá công tác DS.GĐ&TE năm 2004; Đoàn kiểm tra hoạt động của các 
cơ sở bảo trỢ xã hội và mô hình Mái ấm, Nhà mở tại 10 tỉnh, thành phô; Đoàn kiểm 
tra việc thực hiện .Pháp lệnh Dân số và thực hiện dự án chăm sóc SKSS/KHHGĐ (dự 
án 7,1) tại 6 tỉnh; Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 55-CT/TW của Bộ Chính trị tại 
Sơn La, Tầy Ninh./

về công tác giải quyết khiếu nại, tô cáo: năm 2004, thanh tra đã tiếp nhân 102 
lượt đơn thư khiếu nại, tô- cáo (giảm 8,1% so với năm 2003) với tổng sô 71 vụ việc. Sô 
đơn khiếu nại liên quan tâi lĩnh vực trẻ em chiếm tỷ lệ cao nhất (57,8%).

Tuy nhiên bên cạnh đó, Uy ban DS,GĐ&TE một sô địa phương Hà Tây, Sóc 
Trăng, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Bình Định, Hải Dương, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Lạng 
Sơn làm chưa tót yêu cầu của Thanh tra Uy ban về công tác giải quyêt đơn thư khiêu 
nại tô- cáo.

Về công tác tiếp dân: Trong thòi gian qua, thanh tra ủy ban DS,GĐ&TE đã tiếp 
22 lượt công dân đến khiếu nại hoặc phản ánh tại trụ sở tiêp dân cua Uy ban, trong đó 
có 16 vụ việc liên quan đến lĩnh vực trẻ em, 01 vụ việc thuộc lĩnh vực hôn nhân gia 
đình, còn lại là khiếu nại vể những vấn để khác (chủ yếu là tranh chấp đât đai, nhà 
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cửa). Một số vụ có đông ngưòi tới khiếu kiện và kèm trẻ em di cùng nhưng không có vụ 
việc nào trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban DS,GĐ&TE. Thanh tra ửy 
ban đã tiếp, giải thích và hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định của Pháp 
luật Khiếu nại, tô”cáo đôì vối từng vụ việc cụ thể.

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra dã được triển khai tốt và đạt được nhiều 
kết quả. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra vừa được tiến hành trên diện rộng, vừa 
tiến hành một số chuyên đề ở cả 3 mảng DS,GĐ&TE, trong đó nổi bật nhất vãn là sự 
tham gia phôi hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp. Công tác giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân đã đảm bảo đúng quy trình thủ tục như luật định; 
không để tồn đọng và một số vụ việc đã có tác động tích cực nhằm bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của công dân và trẻ em.

1.6 Tổ chức phối hợp liên, ngành, đoàn thể trong lĩnh vực DS,GĐ&TE
Công tác phôi hợp liên ngành, đoàn thể năm 2004 đã có những chuyển biến tích 

cực, chú trọng nâng cao hiệu quả chất lượng, khắc phục tính hình thức; đặc biệt là 
trong công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện công tác DS.GĐ&TE hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Mặc dù công tác phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã 
hội ở các cấp đã được củng cố, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2004; nhưng việc lồng ghép chương trình DS.GĐ&TE trong kế hoạch chung của 
một số’, ban ngành, đoàn thể chưa tốt; việc hướng dẫn chậm, kinh phí hỗ trợ để triển 
khai chương trình phôi hợp hạn hẹp, lại không kịp thời; thực hiện quy định báo cáo 
không nghiêm; phải đồng thòi triển khai nhiều công việc của ngành, đoàn thể cùng 
một lúc... đã hạn chế nhiều tối việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, hợp đồng 
trách nhiệm triển khai công tác DS,GĐ&TE.

2. Kết quả thực hiện công tác dân số, gia dinh và trẻ em
2.1 Công tác Dân sô' Kế hoạch hoá gia đinh.
Được sự quan tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đê' 

xuất Bộ chính trị việc xây dựng Nghị quyết về chính sách DS-KHHGĐ trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưác, dự thảo Chỉ thị của Thủ tưâng Chính phủ về 
tăng cưòng thực hiện chính sách DS-KHHGĐ như đã nêu ở trên..., các nhiệm vụ DS- 
KHHGĐ năm 2004 đã được triển khai tích cực.

Trước tình hình mức sinh ở một số’ tỉnh có xu hưống tăng, đặc biệt là tỷ lệ sinh 
con thứ 3 trở lên, ủy ban DS-KHHGĐ đã kịp thòi xin ý kiến chỉ đạo các địa phương 
thưòng xuyên theo dõi nắm tình hình biến động dân sô", đồng thòi triển khai chiến dịch 
tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Đợt tăng 
cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ quý IV/2004 chỉ tập 
trung ở những tỉnh, thành phô" đông dân có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao 
thuộc 2,389 xã của 339 huyện ở 38 tỉnh/thành phô’ với tổng kinh phí đầu tư cho đợt 
tăng cưdng hơn 9.494 triệu đồng, trong đó Trung ương đầu tư 6.782 triệu đồng, địa 
phương đóng góp 2.710 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của 
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ủy ban IV năm 2004 nhằm tuyên truyền vận động ngưòi dân chuyển đổi thành 
DS.GĐ&TE. Các cấp trong quý IV năm 2004 nhằm tuyên truyền vận động ngưòi dân 
chuyển đổi hành vi, thực hiện các biện pháp KHHGĐ góp phần hạn chế mức độ gia 
tăng dân số và tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

Cùng với việc tích cực triển khai chiên dịch lồng ghép nêu trên, ủy ban 
DS,GĐ&TE còn phôi hợp các ngành đoàn thể tiếp tục triển khai tốt Dự án “tăng 
cưòng đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ” đến vùng nghèo, khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa”, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng các quy 
định xử lý các vi phạm chính sách DS-KHHGĐ (dến tháng 10/2004, tỉnh Hà Nam đã 
có 775 thôn, xóm, khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên, tăng 19 thôn, 
xóm so vối năm 2003).

Với quyết tâm cao của toàn ngành và sự phôi hợp vối các ban, ngành, đoàn thể 
kết công DS-KHHGĐ năm 2004 đã có chuyển biến nhất định. Theo số liệu của Tổng 
cục Thông kê công bô" thì tỷ lệ phát triển dân số năm 2004 giảm 0,037% so với năm 
2003.

2.2 Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Thực trạng tình hình trẻ em: Đến nay tỷ suất chết ở trẻ sơ sinh của nước ta tiếp 

tục giảm, năm 2003 cả nước còn 19%0, đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2010 của 
Chương trình hành động (CTHĐ) là 25%. Tình trạng dinh dưSng của trẻ em cũng được 
cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưõng (cân nặng/tuổi) đã giảm từ 33% (năm 2000) xuôhg còn 
28% (năm 2003) và dự kiến năm 2004 còn 26,7%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ 6 loại vacxin tiếp tục được duy trì, gần đây chương trình đang được mở 
rộng để phòng chống một số bệnh khác như viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn. về 
giáo dục, đã có 19 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ trẻ 
em từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo trong toàn quốc năm học 2003 - 2004 đạt 54,34% (đã vượt 
mục tiêu đặt ra đến năm 2010 trong CTHĐ là 50-52%). Tỷ lệ có thể đạt được mục tiêu 
CTHĐ vào năm 2005 là 85%). Tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học năm 2003-2004 đạt 99,57% (đã 
vượt mục tiêu đặt ra đến năm 2020 trong CTHĐ là 95%). Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ 
sỏ năm 2003 - 2004 đạt 96,33% (đã vượt mục tiêu đặt ra đến năm 2010 trong CTHĐ là 
75%). Các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục được toàn xã hội quan tâm 
bảo vệ và chăm sóc bằng nhiều hình thức. Đòi sôhg văn hoá tinh thần vui chơi giải trí 
từng bưốc được nâng lên. Quyền tham gia của trẻ em ngày càng được quan tâm thông 
qua các hình thức sinh hoạt đoàn, đội, các câu lạc bộ của trẻ em... Tuy nhiên, tỷ lệ học 
sinh bỏ không giảm và còn cao ở cấp trung học cơ sỏ gần 6%. Hiện còn 10 xã “trắng” về 
giắo dục mầm non chưa phủ kín các thôn bản (còn trên 1200 xã), vì vậy còn một bộ 
phận trẻ em dân tộc chưa được chuẩn bị về tiêhg Việt trước khi vào lốp 1. Sô" trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa được hỗ trợ chăm sóc còn nhiều.

ủy ban DS-GĐTE các cấp đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành, đoàn thể, tiêp tục 
thực hiện có hiệu quả 15 mục tiêu trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, 
từng bước đảm bảo thực hiện các quyền của Trẻ em. Cùng với việc hoàn thiện hệ thông 
luật pháp, chính sách liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Uy ban 
DS,GĐ&TE đã triển khai nhiều mô hình thử nghiệm (xã, phường phù hợp vôi trẻ em; 
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bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại các xã nghèo biên giới, xã khó khăn; kiểm tra, 
thanh tra thực hiện quyền trẻ em ở cơ sở...). Đã phôi hợp với Bộ Y tế triển tốt các hoạt 
động truyền thông trên toàn quốc và xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn, cộng đồng an 
toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Bước đầu triển khai Đề án giải quyết 
trẻ em khuyết tật. Sau khi có Quyết định 19/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ 
em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại 
nguy hiểm giai đoạn 2004-2010; ủy ban DS,GĐ&TE các tỉnh, thành phô' đã chủ động 
xây dựng và đề án thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, 
tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trong năm qua, úy ban DS.GĐ&TE chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung 
thực hiện kế hoạch giải quyết trẻ em lang thang (TELT) về với gia đình và hoà nhập 
cộng đồng; các địa phương đã chú trọng dến công tác quản lý hành chính trên địa bàn 
dân cư tránh tái lang thang và lang thang mổi. Tiếp tục rà soát phân loại hoàn cảnh 
cụ thể của từng TELT, trẻ em có nguy cơ lang thang tại cơ sở; đặc biệt quan tâm đến 
việc tổ chức dạy nghề, tạo việc làm giúp các gia đình TELT, ổn định cuộc sông, hạn chế 
phát sinh mới TELT.

2.3 Công tác gia đình
Cùng với việc xây dựng Chiến lược gia đình Thủ tưâng Chính phủ đúng thời hạn, 

ủy ban đã chủ động tiến hành việc xây dựng các Đề án về gia đình để kịp thời triển 
khai các nội dung hoạt động về công tác gia đình khi Chiến lược Gia đình được Thủ 
tưống Chính phủ phê duyệt. Một sự kiện nổi bật có ý nghĩa quan trọng đốì vâi công tác 
gia đình, năm 2004 ủy ban DS,GD&TE phối hợp với Bộ Gia đình và dịch vụ cộng đồng 
của Úc vồi các Bộ, ngành liên quan tổ chức thành công diễn đàn cấp Bộ trưởng về gia 
đình khu vực Đông Á. Hưởng ứng lòi kêu gọi của Liên Hợp Quốc về Năm Quốc tế về 
Gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2004 với chủ đề “Gia đình là tế bào lành mạnh 
của xã hội, là tổ ấm của mỗi ngưòi” đã được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực 
tham gia.

Sau 2 năm triển khai mô hình có hiệu quả, ủy ban DSGD&TE triển khai mỏ rộng 
mô hình lồng ghép dân số vối phát triển gia đình bền vững thông qua hoạt động nhóm 
tín dụng tiết kiệm phát triển kinh tế gia đình trên địa bàn 64 tỉnh/thành phố vái sự 
tham gia phôi hợp của nhiều cơ quan Bộ, ngành. Mỗi tỉnh chọn 1 huyện, mỗi huyện õ 
xã, mỗi xã thành lập 5 nhóm giúp nhau chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao thu 
nhập, ủy ban DSGD&TE các cấp đã phát huy được vai trò của cơ quan chủ trì, đặc biệt 
là trong công tác huy động nguồn lực (vốn hỗ trợ cho hoạt động của dự án và vốn vay 
nhân hàng) cũng như sự tham gia trực tiếp của nhiều lực lượng xã hội. Các Bộ, ngành 
đã hỗ trợ, cung cấp các tài liệu nghe nhìn, phổ biến kỹ thuật sản xuất, có văn bản chỉ 
đạo hướng dẫn các chi nhánh ngân hàng địa phương huy động kinh phí. Tổng cộng đến 
hết năm 2004, dự án đã thực hiện tại 64 tỉnh/thành phô' trong cả nước, gồm 103 
huyện/thị xã, 508 xã, 2547 nhóm với trên 50 nghìn hộ nghèo được vay vôn vối lãi suất 
ưu đãi 0,5%/tháng với sô' vô'n tín dụng do Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo cho 
các hộ tham gia dự án vay trong riêng năm 2004 là 163,9 tỷ đồng.
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Các hoạt động tư vấn về gia đình (giáo dục gia đình, hôn nhân gia đình) đã bưổc 
đầu thu hút được sự quan tâm của xã hội; một số’ ủy ban DSGD&TE tỉnh tổ chức khảo 
sát nhận thức của cán bộ chính quyền, đoàn thể về bạo hành trong gia đình, tô chức 
các cuộc hội thảo xây dựng chương trình hành động chông nạn bạo hành trong gia 
đình, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.

II. MỘT SỐ YẾU KÉM, BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU 
HÀNH CẨN SỚM ĐƯỢC KHAC phục

Mặc dù đạt được những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, song công tác 
DS.GĐ&TE trong những năm cũng có những mặt hạn chế như tình trạng tỷ lệ phát 
triển dân số’ tăng lên, tỷ lệ ngưòi sinh con thứ 3 trở lên không giảm, những tiến bộ 
trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chưa vững chắc, công tác gia đình chưa 
triển khai được nhiều...

Những hạn chế trên có nguyên nhân khách quan như tư tưỏng chủ quan thoả 
mãn dẫn đến buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số’, trong lĩnh vực DSGD&TE 
còn nhiều vấn đề bức xúc, nhận thức của xã hội về DSGD&TE chưa cao, nội dung quản 
lý nhà nước về trẻ em bô' trí phân tán ỏ nhiều cơ quan, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực 
này còn thấp, nội dung của công tác gia đình còn mới mẻ... Song những nguyên nhân 
chủ quan, những yếu kém bất cập trong chỉ đạo điều hành ở các cấp là rất quan trọng, 
cụ thể là:

1. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch chưa tốt

Một sô' địa phương chưa coi trọng việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch nên kế 
hoạch được xây dựng không sát vối điều kiện thực hiện. Có địa phương xây dựng kế 
hoạch thấp hơn khả năng thực hiện nên gặp khó khăn trong việc đáp ứng kinh phí cho 
các hoạt động, một sô' khác thì ngược lại: đề ra chỉ tiêu cao để có kinh phí dư chuyển 
sang làm việc khác.

Việc tổng hợp và quyết định các chỉ tiêu kế hoạch ở cấp trên còn xuôi chiều theo 
địa phương, chưa bám sát các mục tiêu đã hoạch định trong các văn bản chiến lược, 
chương trình đã được phê duyệt.

Trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch chưa thật quyết liệt, dự báo tình hình chưa chính 
xác, chậm có biện pháp tháo gõ các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Việc chuẩn bị và ban hành các văn bản chưa thật chu dáo
Tình trạng chuẩn bị chậm và ban hành chưa kịp thòi các văn bản hướng dẫn, nội 

dung các văn bản hướng dẫn còn trùng lặp, sai sót, chưa rõ ràng, thiếu cụ thể, chưa 
tính toán đầy đủ đến điều kiện thực hiện của các địa phương, chưa tạo hết thuận lợi 
cho địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Tiến độ và chất lượng xây dựng các đề 
án chưa đạt yêu cầu đề ra, dẫn đến làm chậm trễ quá trình triển khai các hoạt động 
của chương trình, dự án.

3. Việc tô’ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn chưa tốt
Các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo do các đơn vị dự án tổ chức còn chồng 
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chéo về thòi gian, đôì tượng, phôi hợp chặt chẽ, làm cho các dịa phương khó khăn trong 
việc cân đối, bô' trí cán bộ tham dự và đảm bảo công việc. Tiến độ và chất lượng xây 
dựng chương trình và phát triển tài liệu đào tạo cho cán bộ DS.GĐ&TE cấp cơ sở 
không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho đội 
ngũ này.

4. Năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu
ở một sô' nơi, ở một số vị trí trong bộ máy DS.GĐ&TE các cấp, năng lực của 

cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của công việc. Việc chưa có những quy định cụ thể phù 
hợp trong tuyển dụng, bô' trí sử dụng cán bộ cho từng vị trí công việc; chế độ đánh 
giá, khuyến khích các bộ có kết quả và hiệu suất công tác tô't, xử lý cán bộ hiệu suất 
công tác thấp... làm hạn chế nhiều đến kết quả công tác chung của các địa phương, 
đơn vị.

5. Hệ thống thông tin quản lý chưa hoàii thiện, việc thực hiện chế độ báo 
cáo chưa nghiêm

Hệ thôhg quản lý chưa được hoàn thiện, do đó chưa đáp ứng yêu cầu thông tin 
cho công tác quản lý điều hành ở các cấp. Đêh nay hệ thôhg các chỉ tiêu và biểu mẫu 
báo cáo thông nhất cho cả 3 lĩnh vực DS,GĐ&TE đang trong quá trình xây dựng và 
hoàn thiện, chưa được ban hành dẫn đêh những khó khăn trong việc thu thập, xử lý 
các thông tin, đặc biệt là các thông tin sô'liệu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.

Việc thực hiện chê' độ báo cáo định kỳ và đột xuất chưa nghiêm túc, chất lương 
các báo cáo chưa cao, tiêu chí chưa thông nhất, nàng lực xử lý thông tin yếu là những 
bất cập chậm được khắc phục.

Để làm tô't hơn nữa công tác DSGDTE, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các 
mục tiêu đồ ra, việc khắc phục và khắc phục nhanh những yếu kém, bất cập nêu trên 
là một yêu cầu bức bách của toàn ngành.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ CÔNG TÁC 
DẰN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM NĂM 2005

Đôì với ngành DS,GĐ&TE, năm 2005 cũng là năm cuôì cùng của việc thực hiện 
chương trình mục tiêu dân sô' và kê' hoạch hoá gia đình năm 2001-2005, là thdi điểm 
giữa kỳ thực hiện Chiến lược Dân sô'Việt Nam 2001-2010, Chương trình Hành động 
quốc gia vì trẻ em 2001-2010, là năm thứ 2 triển khai chương trình ngăn ngừa và giải 
quyết tình trạng TELT kiếm sông, trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc độc hại 
và trẻ em bị xâm hại tình dục theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Trong bô'i cảnh chung của cả nước và thực trạng kết quả công tác DS &KHHGĐ 
giảm sút trong thòi gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn nhiều 
vấn đề bức xúc, việc triển khai công tác gia đình nói chung và quản lý nhà nước về gia 
đình nói riêng chưa thực hiện được nhiều.
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I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VÀ CÁC MỤC TIÊU cụ THẾ

1. Phương hướng chung
Phương hướng chung của toàn Ngành trong năm 2005 là nhanh chóng khắc phục 

những yếu kém bất cập, phát huy mọi nỗ lực, tăng cưòng và nâng cao hiệu quả phôi 
hợp vối các ban, ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai các biện 
pháp và kế hoạch hoạt động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch về DSGDTE được giao trong năm 2005, góp phần hoàn thành các mục 
tiêu kếhoạch 5 năm 2001-2005 của Chiến lược Dần sô’Việt Nam 2001-2010 và Chương 
trình hành động Quốc gia vì trẻ em 2001-2010; hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cho việc 
đẩy mạnh thực hiện Chiến lược gia đình; xây dựng và chuẩn bị các điều kiện thuận lợi 
cho việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010.

2. Các mục tiêu cụ thể
2.1. Về công tác dân số
Tập trung trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã xác định trong Chiến 

lược Dân sô’ Việt Nam 2001-2010 đặc biệt là các giải pháp về đổi mối và nâng cao 
hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, sửa đổi bô sung chính sách, 
thường xuyên tổ chức tô’t việc cung cấp các dịch vụ kê’ hoạch hoá gia đình, đồng thòi 
mở rộng quy mô, cưòng độ các chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ, 
ngăn chặn có kết quả đà giảm sút của công tác DS-KHHGĐ, đạt bằng được các chỉ 
tiêu chủ yếu sau:

- Giảm tỷ lệ sinh 0,4%o.

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kê’ hoạch và cô’ gang vượt 5% chỉ tiêu về sô’ ngưòi 
sử dụng các biện pháp KHHGĐ, nhất là chỉ tiêu về đặt vòng, đình sản và thuốc tránh 
thai (thuốc tiêm, thuốc uống).

- Giảm tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trỏ lên từ khoảng 20% như hiện nay 
xuống còn 18%.

2.2. về công tác hảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh 

công tác truyền thông, thúc đẩy phong trào xây dựng xã phường phù hợp vối trẻ em, 
phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Phấn đấu tăng thêm 2% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở các cấp học phổ thông; tăng 
5% số trẻ em ở lứa tuổi 3-5 được đi nhà trẻ, mẫu giáo; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 
tuổi và dưới 5 tuổi; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưSng xuống 25%; giảm 20% 
trẻ em lang thang kiếm sông; giảm 5% trẻ em bị xâm hại tình dục; tăng 5% trẻ em 
khuyết tật được trơ giúp; giảm dần sô’ trẻ em bị mua bán. Phòng ngừa đề giảm đến 
mức thấp nhất sô’ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Hạn chê’ thấp nhất tai nạn thương tích ở 
trẻ em.

2.3. Về công tác gia đình
Khẩn trương hoàn thành việc hoạch định các nội dung quản lý nhà nước về gia 

đình, bưốc đầu triển khai nội dung này.
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Hoàn thành việc xây dựng các đê' án thực hiện Chiến lược gia đình, phê duyệt và 
triển khai thực hiện các dề án sau khi Chỉ thị của Ban Bí thư về vân dồ gia đình trong 
thòi kỳ CNH, HĐH đâ't nước và Chiến lược về gia dinh đến năm 2010 được ban hành. 
Mở rộng hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tố gia dinh. Tổ chức tốt ngày Gia đình Việt 
Nam.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỬ YÊU
1. Tập trung chỉ dạo nâng cao hiệu quả công tác tham mứu và triển khai 

các chính sách vồ DSGD&TE
Hổ tăng cưòng hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ dạo của Đảng và chính quyền các cấp 

trong công tác DSGDTE, theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ, toàn Ngành phải làm tốt 
hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc xây dựng, 
ban hành triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chính sách về lĩnh vực này.

Ở Trung ương, cần chuẩn bị kỹ để triển khai có kết quả các văn bản mới ban 
hành bao gồm: Nghị quyết của Bộ Chính trị vế đẩy mạnh thực hiện chính sách DS- 
KHHGĐ trong thòi kỳ CNH, HĐH đất nưốc; Chỉ thị của Ban Bí thư về gia dinh, chiến 
lược gia dinh; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách 
DS-KHHGĐ, đẩy mạnh tiến độ đưa các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị nói trên vào cuộc 
sông thông qua thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật.

Trên cơ sở các văn bản nói trên và những văn bản hướng dãn của Trung ương, các 
dịa phương tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương ban 
hành các chỉ thị, quyết định, chương trình hành động... phù hợp với địa phương làm 
căn cứ tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trên địa bàn.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tô’ chức bộ máy và nâng cao năng lực công 
tác của đội ngũ cán bộ DS,GD&TE các cấp, dẩy mạnh cải cách hành chính

Ở Trung ương:
4- Tiếp tục củng cố’, kiện toàn tổ chức bộ máy, các vụ. đơn vị thuộc và trực thuộc 

ủy ban trên cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cải tiến cơ chế, lề lối làm việc, thực 
hiện nguyên tắc đáng giá và sử dụng cán bộ theo hiệu quả công việc thực tế.

+Hưống dẫn các địa phương thực hiện Thông tư liên tịch số 02-TTLT/BNV- 
DSGDTE của Bộ Nội vụ và ủy ban DS,GĐ&TE.

+ Ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo DSGDTE làm cơ sở cho việc 
tuyển dụng, sử dụng cán bộ DSGDTE ở các cấp.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ trong cơ quan, thực hiện 
phân cấp các nội dung quản lý; tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực DS,GĐ&TE để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

+ Triển khai chương trình đào tạo, tập huấn làm cơ sở triển khai kế hoạch tập 
huấn cho cán bộ DSGDTE ở xã/phưòng theo chương trình, tài liệu đã có; Hoàn thành 
xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo, lập huấn cho cán bộ DS,GĐ&TE cấp 
quận/huyện, tỉnh/thành phố’.
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Các địa phương có nhiệm vụ:
+ Chủ động phổi hợp với sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng đề án 

củng CỐ’ tổ chức bộ máy úy ban DSGD&TE tỉnh/thành phô'; hưống dẫn cấp quận/huyện 
thực hiện củng cô' và hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ theo nội dung của Nghị định 
171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP. Quản lý chặt chẽ việc tuyển dụng, 
đào tạo cán bộ ở các cấp.

+ Đề xuất việc cải tiến chê' độ phụ cấp cho cán bộ DS,GĐ&TE xã/phường và cộng 
tác viên DS,GĐ&TE ở thôn bản đi đôi với việc tăng cường trách nhiệm của đội ngũ 
này.

3. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kê' hoạch năm 2005 về 
DS,GĐ&TE

Hoàn thành sốm việc giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí cho các đơn vị, địa 
phương và văn bản hướng dẫn thực hiện kê' hoạch năm 2005, tạo thuận lợi cho các địa 
phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện kê' hoạch ngay từ đầu năm. Nắm chắc 
tiến độ thực hiện kê' hoạch của từng địa phương, dự báo, phát hiện kịp thời các tình 
huốhg phát sinh để có biện pháp chỉ đạo có hiệu quả các địa phương, đơn vị nhằm hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kê' hoạch đã đề ra.

Công tác dân số: Khắc phục ngay tư tưỏng chủ quan thoả mãn, rà soát và phân bổ 
việc thực hiện các-chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, đơn vị, phân chia tiên độ thực 
hiện hợp lý, triển khai có hiệu quả các hoạt động thưòng xuyên kết hợp với việc tô chức 
các chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ KHHGĐ một cách thích 
hợp ở các địa bàn cần thiết tổ chức chiến dịch, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu giảm 
tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã đề ra.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị cân đối kinh phí và khả năng thực hiện ngay từ 
đầu năm phấn đấu vượt các chỉ tiêu về sô' người sử dụng các biện pháp KHHGĐ, nhất 
là các chỉ tiêu về đình sản, đặt vòng, sử dụng thuốc tránh thai (thuốc tiêm, thuốc 
uống).

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện 
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi, Quyết định 19/2004/QĐ-TTg, phối 
hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của các tầng lớp 
nhân dân về quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phôi hợp vối Bộ Y tê' kiểm tra việc triển khai khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ 
em dưới 6 tuổi. Tập trung triển khai các hoạt động ngăn ngừa, giải quyết tình trạng 
TELT, trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trẻ em bị xâm 
hại tình dục. Cô' gắng tạo chuyển biến trong việc chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, vui 
chơi giải trí cho trẻ em; giải quyết trẻ em mồ côi, hạn chê' tai nạn thương tích cho trẻ 
em, hỗ trợ khắc phục cho trẻ em bị khuyết tật, giảm dần tình trạng trẻ em làm trái 
pháp luật... Tổ chức tô't Tháng hành động vì trẻ em. Hưống dẫn thực hiện tô't việc tổ 
chức Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
Tổ chúc phát động, bình xét và đánh giá xã phường phù hợp vối trẻ em làm cơ sở cho 
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việc hoàn chỉnh tiêu chuẩn, thúc đẩy hơn nữa phong trào xây dựng xã phưòng phù 
hợp vối trẻ em. Xây dựng đề án hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em các xã 
nghèo biên giới.

Đẩy mạnh các hoạt động bảo trợ trẻ em thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em, trên cơ sở 
vốn huy động được tăng thêm và theo các chương trình được phê duyệt.

Công tác gia đình: Hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt các đề án, thực hiện 
Chỉ thị về gia đình và Chiên lược gia đình; mở rộng phạm vị thực hiện dự án lồng ghép 
dân sô' và phát triển gia dinh bền vững thông qua hoạt động tín dụng, tiết kiệm; 
nghiên cứu thử nghiệm các mô hình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh 
phúc làm cơ sở để triển khai các hoạt động cho những năm sau. Tổ chức các hoạt động 
đưa lại hiệu quả thiết thực nhân Ngày Gia dinh Việt Nam.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, vận động và sự 
phối hợp của các ban, ngành, doàn thể

Trên cơ sở đánh giá đẩy đủ tình hình công tác tuyên truyền giáo dục, vận động 
trong thòi gian qua, khắc phục những hạn chế, yếu kém, chưa hiệu quả trong công tác 
tuyên truyền, giáo dục, vận động về DSGDTE; xây dựng chiến lược về truyển thông 
DSGDTE đảm bảo tính khoa học và khả thi làm cơ sở để lập và thực hiện kế hoạch 
tuyên truyền, vận động và giáo dục ở từng địa phương, đơn vị.

Tổ chức thực hiện tô't kế hoạch tuyên truyền, vận động, giảo dục năm 2005, chú ý 
đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả, nhằm làm chuyển biến mạnh hơn nữa nhận thức 
xã hội về DSGD&TE.

Tăng cưòng và nâng cao hiệu quả sự phôi hợp với các ban, ngành, đoàn thê ở 
Trung ương cũng như ở địa phương tham gia các hoạt động trong công tác DSGDTE. 
Đối với các ban, ngành, đoàn thể đã có chương tình phối hợp được ký kết cần cụ thể 
hoá nội dung phôi hợp cho từng năm, với nội dung hoạt động, mục tiêu và địa bàn thực 
hiện cụ thể theo nội dung chương trình đã ký kết. Thực hiện tốt việc giám sát tiến độ 
và kết quả thực hiện từng hoạt động, xử lý kịp thời các vưống mắc trong quá trình 
triển khai chương trình, kê'hoạch phối hợp đã cam kết.

5. Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách vể 
DSGDTE

Tập trung rà soát để đề xuất sớm sửa đổi các quy định pháp luật, chính sách hiện 
hành không phù hợp với cuộc vận động thực hiện mục tiêu chính sách DS&KHHGĐ; 
đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách khuyến khích về 
tinh thần và vật chất đối với các tập thể, gia đình và cá nhân làm tô't công tác DS- 
KHHGĐ.

Các địa phương, dựa vào định hướng chung trên đây, chủ động đề xuất việc ban 
hành các chính sách, chê' độ có tác dụng thúc đẩy phong trào thực hiện KHHGĐ phù 
hợp với địa phương.

Hoàn thành các nghị định hưóng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, 
Pháp lệnh Dân số. Trên cơ sở đó rà soát và tiến hành xây dựng và ban hành các văn 
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bản quy phạm pháp luật đảm bảo đưa các nội dung luật, nghị định và cuộc sôhg. Đẩy 
mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

6. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý, đáp ứng được yêu cầu thông 
tin cho chỉ đạo, điều hành công tác DS,GĐ&TE ở các cấp

Hoàn thiện hệ thông thông tin quản lý, chế độ báo cáo thông kê ỏ tất cả các cấp 
đảm bảo yêu cầu thông tin kịp thòi, đầy đủ và chính xác phục vụ cho việc giám sát, 
đánh giá tình hình và điều hành chỉ đạo công tác DS.GĐ&TE ở từng cấp.

ở Trung ương, sốm hoàn thành việc xây dựng hệ thông chỉ tiêu và biểu mẫu thu 
thập thông tin phù hợp với trình độ cán bộ, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp. Thực 
hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

Hiện đại hoá hệ thông thông tin nội bộ theo dề án tin học hoá quản lý hành chính 
nhà nước (đề án 112).

Tổ chức tốt hệ thông phôi hợp nganh vối các ngành có liên quan trong trao đổi, 
thu thập thông tin về DSGD&TE, đáp ứng yêu cầu đáng giá tình hình thực hiện công 
tác này.

7. Tăng cường hựp tác quốc tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn vốn viện trỢ, tập trung vào thực hiện các mục tiêu cụ thể của công tác 
DSGD&TE

Sớm hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch năm và triển khai đúng tiến 
độ các dự án ký kết vối UNFA, UNICEF, KFW, GTZ, Plan International...

Tổ chức tốt việc xây dựng các dự án sử dụng vốn viện trợ và vốn vay của ADB, 
WB, sớm đưa các dự án này vào hoạt động, củng cố tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ 
chế quản lý các dự án việc trợ đảm bảo sử dụng có hiệu quả kinh phí viện trợ.

Thực hiện đầy đủ các cam kết và nội dung hợp tác đã ký kết vối ủy ban bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Bộ Gia đình và dịch vụ công cộng 
Úc... Tổ chức tốt Hội nghị cấp chuyên viên ASEAN về phát triển trẻ thơ. Tăng cường 
các hoạt động tranh thủ hợp tác và viện trợ quốc tế cho các hoạt động DSGD&TE.

8. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra và thanh tra
Có kế hoạch giám sát, kiểm tra thưòng xuyên việc thực hiện các kế hoạch, chương 

trình hoạt động và kết quả thực hiện ở các cấp nhằm kịp thời phát hiện các yếu kém và 
sai sót để có biện pháp điều chỉnh. Bô' trí một cách hợp lý giữa việc giám sát, kiểm tra 
chuyên đề với giám sát, kiểm tra toàn diện.

Tăng cưòng kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật về DSGD&TE 
đôì vối các đơn vị. Trong năm 2005, tập trung kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật 
BVCSGDTE, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

9. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác chỉ đạo, 
điều hành

Tập trung ưu tiên các nghiên cứu tác nghiệp, nghiên cứu khảo sát đánh giá thực 
trạng, đáng giá tác động của các chính sách hiện có trong lĩnh vực DSGD&TE làm cơ 
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sở cho xây dựng chính sách và điều hành, chỉ dạo ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, 
thành phố’.

Thực hiện tổng kết các mô hình đã triển khai trong lĩnh vực DSGD&TE, làm cơ 
sở để mở rộng đối với các mô hình tốt, đồng thòi xúc tiên xây dựng những mô hình mới 
phù hợp với định hướng của Chiến lược Dân số’ Việt Nam năm 2001-2010, Chương 
trình hành động vì trẻ em 2001-2010 và Chiến lược gia đình, trong đó ưu tiên cho thử 
nghiệm các mô hình trong lĩnh vực gia đình và trẻ em.

10. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác DSGD&TE
Tổ chức tôt các phong trào thi đua thực hiện tô't các công tác DSGD&TE ở các cấp. 

Nội dung thi đua phải hướng vào thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2005, chào mừng những ngày lễ lốn trong năm. Tổ chức cam kết 
thi đua giữa các địa phương, đơn vị.

Khen thưởng động viên kịp thdi, thoả đáng các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác 
DSGD&TE, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Chú trọng việc khen thưởng các tập thể, 
cá nhân ở cơ sở. Trên cơ sở làm tốt công tác thi đua khen thưởng ở các dịa phương, đơn 
vị, tiến tối tổ chức tốt Đại hội thi đua toàn Ngành và giới thiệu các tập thể, cá nhân 
điển hình tham dự Đại hội anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quôc vào cuôì năm 2005.

11. Hoàn thành xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010
Xúc tiến ngay các hoạt động xây dựng kế hoạch 5 nàm 2006-2010, làm cơ sở xây 

dựng kế hoạch 2006 và các năm tiếp theo. Cụ thể là tiến hành đáng giá giữa kỳ thực 
hiện Chiến lược Dân số’ Việt Nam giai đoạn 2001-2010, tổng kết thực hiện Chương 
trình mục tiêu DS-KHHGĐ 2001-2005, đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình hành 
động quốc gia vì trẻ em 2001-2010, sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 55/CT-TW, trên 
cơ sở đó xây dựng chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ 2006-2010, xây dựng chiến lược 
bảo vệ trẻ em và kếhoạch 5 năm 2005-2010 và DSGDTE.

Mặc dù còn nhiều khó khản, thách thức nhưng vối qúyết tâm và ý thức trách 
nhiệm cao của cán bộ, công chức trong ngành DSGDTE từ Trung ương đến cơ sở, bằng 
những hành động thiết thực có hiệu quả đưa công tác DSGDTE lên một bước mới, hoàn 
thành các mục tiêu của năm 2005 và các mục tiêu giữa kỳ của Chiến lược dân số Việt 
Nam giai đoạn 2001-2010, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai 
đoạn 2001-2010 góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội được nêu trong 
Nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá IX.

Nguồn: ủy ban DSGDTE, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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ỦY BAN DÃN TỘC
■

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2004

1. Thực hiện một số chính sách
1.1. Chương trinh 135
Năm 2004 nguồn vôh ngân sách Trung ương cho Chương trình 135 là 1.561 tỷ 

đồng, đầu tư cho 2.240 xã (tăng khoảng 7,5% so vối năm 2003). Trong đó:

- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: Vôh thực hiện là 1.120 tỷ đồng.

Các địa phương đầu tư xây dựng 5.025 công trình, vối cơ cấu dầu tư là 1.204 công 
trình giao thông vôh chiếm 30,75%; 1.056 công trình thủy lợi vôn chiêm 24,23%; 1.078 
trưòng học vôh chiếm 18,09%; 900 công trình trạm xá vôh chiếm 0,37%; 435 hạng mục 
khai hoang vốn chiếm 1,8%.

- Dự án xây dựng trung tâm cụm xã: Vôh thực hiện là 350 tỷ đồng, phân bổ cho 
27 tỉnh.

- Dự án quy hoạch sắp xếp lại dân cư ở những nơi cần thiết: Vồn thực hiện là 15 
tỷ đồng.

- Dựa án ổn định và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm: vốn thực hiện là 64 tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan Trung ương thực 
hiện là 7 tỷ đồng, địa phương thực hiện là 57 tỷ đồng.

- Dự án đào tạo cán bộ xã, bản, làng, phum, sóc: vốn thực hiện là 10 tỷ đồng.

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn: Ngoài nguồn vốh 135, 
các xã 135 còn được đầu tư bằng một số nguồn vốn khác như nguồn vôn thực hiện các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế của các vùng Tây Nguyên, 
miền núi phía Bắc, các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu Long, các tỉnh biên giới Việt - 
Trung, các tỉnh biên giối phía Bắc theo các Quyết định 186, 173, 168, 120, 159/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vôn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia: Chương 
trình nông thôn, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trưòng, điện nông thôn, định 
canh định cư kinh tế mới và từ các dự án quốc tế khác...

Năm 2004, công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 tại các địa 
phương đã đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả hơn, nhiều địa phương đã tô chức 
quy hoạch, lập dự án kịp thòi và sốm giao kế hoạch đồng bộ cho các dự án, các chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để các huyện chủ động lồng ghép ngay từ đầu 
nàm. Tăng cưòng phân cấp quản lý, phân cấp cho cấp huyện chủ động giao kế hoạch 
công trình và quyết định đầu tư, phân cấp cho xã làm chủ đầu tư dự án. củng cô nâng 
cao năng lực đội ngũ ban giám sát xã. Cơ cấu đầu tư đã chuyển mạnh hưống đầu tư líu 
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tiên phục vụ sản xuất, giảm vốn đầu tư các công trình giao thông, trường học, tăng vốn 
đầu tư khai hoang, đầu tư các công trình thủy lợi nhỏ, kiên cô' hóa kênh mương phục 
vụ sản xuất. Đã tăng cưdng quản lý, kiểm tra và giám sát công trình thi công, đảm bảo 
chất lượng công trình và hạn chế thất thoát đầu tư.

Chương trình 135 đã được đánh giá là chương trình đầu tư có hiệu quả thiết thực, 
góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, đòi sống vật chất và 
tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu sô' đã được nâng lên một bước đáng kể. Chương 
trình 135 đã đạt những mục tiêu chủ yếu, tạo động lực tích cực cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh quô'c phòng.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án thành phần còn chậm, chưa đồng bộ; việc 
thẩm định phê duyệt dự án quá chậm, ảnh hưởng đôh việc đầu tư và chất lượng công 
trình. Các công trình phục vụ sản xuất chưa dược chú trọng, tỷ trọng đầu tư cho các 
công trinh giao thông còn cao. Dự án ổn định và phát triển sản xuất gắn với chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm chưa được quan tâm dầu tư đúng mức, hiệu quả còn thấp; chưa tạo 
được bưốc chuyển biên có tính đột phá trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, thay đổi 
tập quán nâng cao kỹ năng sản xuâ't và tăng năng suâ't cây trồng, vật nuôi. Việc huy 
động nguồn vôh giúp đỡ các xã nghèo theo sự phân công của Chính phủ đôì với các Bộ, 
ngành và địa phương còn hạn chế. Đồi sông của đồng bào các xã đặc biệt khu vực III còn 
nhiều khó khăn. Công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao.

1.2. Chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu, số đặc hiệt khó khăn
Kế hoạch vốn năm 2004 là 30 tỷ đồng, thực hiện ở 40 tỉnh.
Chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu sô' đặc biệt khó khàn thực hiện với mục tiêu tập 

trung hỗ trợ một bộ phận đồng bào dần tộc thiểu sô' thực sự khó khăn; hỗ trợ về đời sống, 
hỗ trợ sản xuất, giúp đồng bào nhanh chóng hòa nhập phát triển chung trong cộng đồng 
các dân tộc. Thực hiện theo Quyết định 166/2001/QĐ-UBDT và Thông tư 912/2001/TTLT- 
UBDT-BTC-BKHĐT, các tỉnh đã triển khai nghiêm túc, hướng tập trung đầu tư nguồn 
vôh giúp các hộ dân tộc đặc biệt khó khăn giôhg cây trồng, vật nuôi nhàm xóa đói giảm 
nghèo thay đổi dần phương thức canh tác lạc hậu. Chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc 
biệt khó khăn đã phát huy tác dụng thiết thực, trực tiếp giải quyết những khó khăn trưốc 
mắt về đời sông cho đồng bào như: hỗ trợ về lương thực, chăn màn, quần áo... hỗ trợ cho 
sản xuất như dụng cụ sản xuất, giôhg cây trồng, vật nuôi góp phần xóa đói giảm nghèo. 
Mặc dù, thực hiện nhiều năm nhưng việc quản lý, thực hiện chính sách vẫn còn nhiều 
hạn chê' do cơ chê' cấp phát đã thay đổi chuyển từ hình thức kinh phí ủy quyền sang cân 
đôi qua ngân sách của địa phương nên nguồn kinh phí thực hiện quá thấp, đối tượng 
chính sách quá lồn, đầu tư còn dàn trải, hiệu quả đầu tư chưa cao, không đủ sức để đối 
tượng thụ hưỏng chính sách vươn lên thoát nghèo. Việc hướng dẫn không cụ thể, không 
thông nhất, mỗi địa phương làm một cách, mang tính bình quân nên hiệu quả rất thấp.

1.3. Chính sách trợ giá cước
Ngân sách Nhà nước đầu tư cho chương trình năm 2004 là 247.500 triệu đồng 

(tăng hơn so vối năm 2003 là 6,45%). Trong đó, trợ giá vận chuyển tiêu thụ sản phẩm 
là 15.000 triệu đồng; trợ giá các mặt hàng chính sách xã hội là 139.500 triệu đồng; trợ 
giá muôi i ô't là 72.000 triệu đồng; trợ giá vận chuyển giông thủy sản là 7000 triệu 
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đồng; hỗ trợ đầu tư phát triển trạm phát thanh, truyền thanh cụm, xã dân cư là 
14.000 triệu đồng; trợ cước phát hành sách là 1.500 triệu đồng. Ngoài ngân sách Trung 
ương, nhiều địa phương đã bổ sung thêm ngân sách địa phương để trợ giá mặt hàng 
giống cây trồng, trợ cước vận chuyển phân hóa học và tiêu thụ sản phẩm.

Chính sách trợ cước, trợ giá được triển khai theo Nghị định sô' 20/1998/NĐ-CP và 
Nghị định số’ 02/2002/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo vùng đồng 
bào dân tộc. Các tỉnh đã chỉ đạo thực hiện trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách và 
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm như giống cây trồng, phân bón, muối iốt, giấy vở học sinh,... 
Các mặt hàng chính sách đã đến được vối đồng bào, góp phần thúc đẩy sản xuất, 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, tiêu thụ một phần sản phẩm hàng 
hóa do đồng bào sản xuất ra với giá cả hợp lý, góp phần quan trọng bình ổn thị trường, 
cải thiện và nâng cao đòi sôhg cho đồng bào dân tộc thiểu sô'.

Việc triển khai thực hiện chính sách trợ giá cước vẫn còn những tồn tại đó là: 
Kinh phí đầu tư cho chính sách còn thấp chưa đáp ứng được vối yêu cầu thực tô' ở địa 
phương. Trong thực hiện chính sách ở một sô' tỉnh còn nhiều lúng túng thiếu sự phối 
hợp giữa các đơn vị được giao thực hiện vối chính quyền cấp huyện, xã thiếu sự kiểm 
tra, giám sát dẫn đến một sô' mặt hàng bị tư thương lợi dụng. Một số mặt hàng chưa 
đến được vối đồng bào, hiệu quả chính sách chưa cao. Một số tỉnh triển khai tiến độ 
còn chậm, kế hoạch đạt thấp so vối quy định.

1.4. Chính sách giáo dục
- Chính sách thu hút đãi ngộ các Bộ, giáo viên đến công tác ở vùng dân tộc và 

miền núi, chương trình kiên cô' hóa trưòng học đã được các địa phương quan tâm thực 
hiện. Năm học 2004-2005 đã có thêm nhiều trưòng, lớp mới kiên cô', khang trang. Đội 
ngũ giáo viên đã được nâng cao trình độ, cấp không thu tiền giấy vở, sách giáo khoa 
cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn và học sinh thuộc diện chính sách... Nhò đó mà 
sô' lượng học sinh trong độ tuổi đến trưòng, chất lượng dạy và học đã tăng lên. Tuy 
nhiên tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu sô' ở vùng sâu, vùng xa bỏ học còn cao; chất lượng 
giáo dục vẫn còn thấp, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng được với 
nhu cầu dạy và học. Việc hướng nghiệp, dạy nghề, nội dung giáo dục văn hóa dân tộc 
còn chưa được chú trọng.

- Hệ thống trưòng phổ thông dân tộc miền núi đã được triển khai đến cấp huyện, 
hiện nay cả nước có 205 trưòng phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, 47 trưòng phô 
thông dân tộc nội trú cấp Trung ương. Chất lượng dạy và học ở hệ thông trưòng phô 
thông dân tộc miền núi đã được nâng cao, ngày càng đáp ứng tốt hơn công tác đào tạo 
nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu sô'. Tuy nhiên, hệ thôhg trưòng phổ thông dần tộc 
miền núi hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo và nhu cầu học tập của con em đồng 
bào dân tộc thiểu sô'.

- Chính sách cử tuyển học sinh dân tộc thiểu sô' vào các trưòng đại học, cao đẳng 
và trung học chuyên nghiệp theo Thông tư liên tịch sô' 04 đã được các tỉnh và các 
trường xét tuyển đúng chế độ. Nhờ có chính sách cử tuyển liên tục, nhiều nàm sô' học 
sinh dân tộc thiểu sô' cử tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tăng lên, bổ sung 
nguồn cán bộ dân tộc thiểu sô' cho các tỉnh. Năm 2004-2005 chỉ tiêu tuyển là 1.355 học 
sinh. Một sô' dân tộc trước kia không có học sinh đi học nhưng những năm gần đây đã 
có học sinh như dân tộc cống, Sinh Mun, BỐY...
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Tuy nhiên, chính sách cử tuyển và việc :.hực hiện chính sách hiện nay còn nhiều 
bất cập. Một số’ tỉnh, một số trưòng đã không tuyển đủ chỉ tiêu cử tuyển do học sinh ở 
một sô’ nơi không đủ điều kiện theo quy dịnh của chế độ cử tuyển. Một số’ dân tộc như: 
Brâu, Rơmăm (Kon Turn), La Hủ, Lự, Mảng, Si La (Lai Châu), Cờ Lao, Lô Lô (Hà 
Giang), ơ Đu (Nghệ An), Hoa chưa có học sinh được đào tạo theo chế độ cử tuyển.

- Trường bán trú dân nuôi: Loại hình trường này đã phát triển ở trên 30 tỉnh với 
gần 100.000 học sinh, đã tạo điều kiện cho học sinh ở khu vực khó khăn có điểu kiện đi 
học, nhưng hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

1.5. Chính sách y tế
Chính sách y tế ở vùng dân tộc và miền núi tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Chính 

sách khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo được triển khai theo 
Quyết định 139 của Thủ tưống Chính phủ. Mạng lưới y tế cơ sở ở miền núi vùng sâu, 
vùng xa tiếp tục dược phát triển. Đến nay 100% sô’huyện có trung tâm y tế, 100% xã 
có cán bộ y tế hoạt động, nhiều trạm y tế được xây dựng mối hoặc được nâng cấp đầy 
đủ cán bộ y tế được đào tạo mối, đào tạo lại, nâng cao năng lực chuyên môn. Hệ thông 
phân phôi thuốc được mở rộng đến tận các xã đặc biệt khó khăn, thực hiện trợ giá cước 
vận chuyển các loại thuốc thiết yếu khá đầy đủ theo Nghị định 29/1998/NĐ-CP. Tỷ lệ 
trẻ em hàng năm được tiêm chủng đầy đủ để phòng 6 bệnh của chương trình tiêm 
chủng mở rộng đạt trên 90% đã không chế được bệnh sô’t rét, hoạt động phòng chông 
HIV/AIDS đã được thực hiện và triển khai xuông tận cơ sở.

Tuy nhiên việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu sô’ ở miền núi, 
vùng sâu, vùng xa tuy đã được cải thiện nhưng vãn còn nhiều hạn chế: tỷ lệ suy dinh 
dưỡng, tỷ lệ trẻ em chết, tỷ suất sinh, tỷ suất chết mẹ còn cao so với mức trung bình 
của cả nước. Bệnh sô’t rét đã được khôhg chê’ song vẫn có những diễn biến phức tạp. Sô' 
người nhiễm HIV/AIDS có xu hướng lan nhanh ở khu vực miến núi và đồng bào dân 
tộc thiểu sô’.

1.6. Chính sách văn hóa
Trong năm 2004, chính sách văn hóa vẫn tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Các hoạt 

động vàn hóa, thông tin, tuyên truyền đã được các địa phương quan tâm đẩy mạnh. 
Các chương trình phát thanh, truyền hình đã được các tỉnh luôn đổi mới cả về nội dung 
và chất lượng. Việc phát thanh truyền hình bằng các thứ tiếng dân tộc được duy trì. 
Các lễ hội văn hóa lồn đã được tổ chức long trọng, đúng với truyền thông và bản sắc 
văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa vùng dân tộc, và miền núi còn nhiều bất 
cập và nổi cộm: thiết chê' văn hóa ở cơ sở còn quả sơ sài, chưa được chú trọng xây dựng 
và phát triển, chất lượng phát thanh và truyền hình còn hạn chế, những phong tục tập 
quán lạc hậu mê tín dị đoan, nghiện hút vân còn.

1.7. Các chương trình dự án
- Hoạt đông phòng chống ma túy. Năm 2004, Chương trình hành động phòng 

chông ma túy của chính giai đoạn 2001-2005 tiếp tục được triển khai một cách tích cực, 
các nội dung trong hoạt động phòng chôhg ma túy đã được triển khai một cách đồng bộ 
như: công tác tuyền truyền giáo dục phòng chông tội phạm về ma túy, vận động xóa bỏ 
cây thuốc phiện, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chông các tội phạm về ma túy, công 
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tác cai nghiện... Các Bộ, ngành thành viên của Chính phủ đã phôi hợp chặt chẽ trong 
việc triển khai tô chức thực hiện kế hoạch phòng chông ma túy ciia Chính phủ. Một sô' 
nội dung của chương trình phòng chỗhg ma túy đã đạt mục tiêu đề ra như: diện tích 
tái trồng cây thuốc phiện hầu như đã được xóa bỏ, ma túy trong trường học đã được 
kiểm soát, kìm chế được sự gia tăng về các tội phạm về ma túy... Tuy nhiên, tệ nạn ma 
túy vẫn đang là một vấn đề bức xúc của toàn xã hội: sô'lượng ma túy đưa từ nước ngoài 
vào nước ta với sô' lượng bị bắt giữ nhiều hơn; tội phạm về ma túy tăng lên, hoạt động 
tinh vi xảo quyệt hơn, tấn công lại cán bộ làm nhiệm vụ phòng chông ma túy quyết liệt 
hơn; sô' người nghiên ma túy ngày càng gia tăng; tỷ lộ tái nghiện cao, chưa tìm ra bài 
thuốc có hiệu quả...

- Chương trình phôĩ hợp: trong năm 2004 đã triển khai tổ chức có hiệu quả các 
chương trình phôi hợp đã ký kết vối Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Văn hóa Thông 
tin, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm phôi hợp hướng dẫn 
ngành, các địa phương tô chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nưốc trên địa bàn dân tộc và miền núi, khu vực biên giới. Hưống tới mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Ngoài ra còn phôi hợp trong việc quản lý thực hiện các chương trình dự án trên 
địa bàn dân tộc và miền núi như: Chương trình di dân tái định cư thủy điện Sơn La, 
Tiểu dự án UNICEF, Chương trình xóa đói giảm nghèo.

2. Xây dựng chính sách mới
- Triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QD-TTg: Sau Hội nghị triển khai 

thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tưống Chính phủ, ủy ban Dân tộc đã 
khẩn trương tổ chức xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch sô' 819/TTLT/2004 ngày 
10/11/2004 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa 
phương cũng tích cực khảo sát xây dựng để án, xác định nhu cầu vô'n thực hiện trong 
năm 2005.

- Xây dựng dự án các dân tộc ít người: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Úy ban đã tập trung nhiều công sức và nhân lực xây dựng trong năm qua, úy 
ban thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án, xây dựng kế hoạch, xây dựng đồ án cụ thể, 
hướng dẫn các tỉnh xây dựng dự án, tổng hợp 6 dự án trình Chính phủ và đã được phê 
duyệt. Hiện nay đã trình Thủ tướng Chính phủ duyệt phương án triển khai thực hiện.

- Xây dựng dự án định canh định cư: ủy ban đang tổ chức xây dựng đề án định 
canh định cư thời kỳ 2006-2010 trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên việc tiếp nhận 
công tác định canh định cư từ Bộ Nông nghiệp chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ xây 
dựng đề án.

Dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc 
các tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ được hưởng chính sách như các tỉnh Tây Nguyên 
và miền núi phía Bắc.

3. Công tác kiểm tra các địa phương
Năm 2004, ủy ban đã tổ chức được nhiều đoàn đi nắm tình hình và kiểm tra việc 

thực hiện các chương trình, chính sách thực hiện trên địa bàn thuộc các khu vực miền 
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Bắc, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam. Qua kiểm tra các dịa phương đã phát 
hiện và đề nghị xử lý kịp thời những vấn dê' bất cập về công tác quản lý, tổ chức thực 
hiện các chính sách, chương trình dự án ở địa phương. Đồng thời khảo sát, đánh giá, 
kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp hơn.

Phần thứ hai
NHỮNG NHIỆM vụ TRỌNG TẰM NĂM 2005

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình, các chính sách, 
các dự án

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 135

- Tổng kết 7 năm thực hiện Chương trình 135

- Xây dựng tiêu chí mới phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển khu vực dân 
tộc và miền núi

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện đề án công tác định canh định cư giai đoạn 2006- 
2010

- Triển khai thực hiện Quyết định 134 của Chính phủ

- Triển khai thực hiện dự án dân tộc ít ngưòi

- Tổng kết thực hiện Chỉ thị 45/TW của Ban Bí thư về công tác ở vùng Mông.

2. Xây dựng, sửa đổi bổ sung một số chính sách
- Xây dựng chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực dân tộc và miền núi 

giai đoạn 2006-2010 sau khi kết thúc chương trình 135

- Sửa đổi chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

- Nghiên cứu, sửa đổi cơ chế quản lý chính sách trợ cưốc, trợ giá theo Nghị định 
20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 và Nghị định 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của Chính 
phủ

- Xây dựng chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc 
thiểu số

- Phôi hợp vối các Bộ, ngành, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực 
hiện các chính sách ở vùng dân tộc và miền núi

- Tiếp tục triển khai chương trình phòng chông HIV/AIDS, phòng chống ma túy

- Tổ chức một số' Hội nghị tổng kết mô hình xóa đói giảm nghèo, làm giàu ở vùng 
dân tộc và miền núi

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương khu vực dân tộc và miền núi./.

Nauồn: Báo cáo của ủy ban Dân tộc, tháng 1 năm 2005
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NGÀNH Tư PHÁP

Phần thứ nhất
TÌNH HĨNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2004

1. Công tác xây dựng, thẩm dịnh và kiểm tra vãn bản quy phạm pháp 
luật

Do chủ động và có nhiều cải tiến trong phân công, tổ chức thực hiện công việc 
năm 2004, Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chê' Bộ, ngành và các sở Tư pháp đã hoàn 
thành một khối lượng lồn công việc trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL); góp phần quan trọng vào hoàn thành chương trình xây dựng văn bản 
QPPL năm 2004 của Quốc hội và Chính phủ, của các Bộ, ngành, và chính quyền địa 
phương, trong đó có nhiều văn bản có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế.'

Chuyển biên khá rõ nét trong công tác này là các văn bản do Bộ Tư pháp, Tổ chức 
pháp chế Bộ, ngành chủ trì chuẩn bị ngày càng được nâng lên đáng kể về chất lượng và 
đảm bảo tốt hơn tiến độ hoàn thành. Đến nay, các văn bản QPPL liên quan đến tổ chức 
và hoạt động của cơ quan tư pháp các cấp, tổ chức pháp chế Bộ, ngành cũng như các 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cả ngành Tư pháp hầu hết đều được ban hành hoặc 
đang chuẩn bị ban hành để phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi 
mới công tác xây dựng văn bản QPPL, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nưốc, kiện toàn 
và xây dựng ngành Tư pháp trước yêu cầu và nhiệm vụ .mởi.

Kết thúc năm 2004, Bộ đã hòan thành việc chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ủy 
ban Thưòng vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 15 văn bản, đạt 
tỷ lệ 75%. Bộ cũng đã thẩm định 217 dự thảo văn bản trong đó có 13 Luật, 4 Pháp 
lệnh, 108 Nghị định, 69 Quyết định của Thủ tưáng Chính phủ, 18 Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ, 2 Nghị quyết, 01 Quy chế, 01 Dự án và 01 Hiệp định, bình quân mỗi 
tháng thẩm định 18 văn bản, góp ý 430 văn bản.

Các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, các sở Tư pháp chủ động phát huy vai trò tham 
mưu, đầu môì phôi hợp trong việc lập kế hoạch, chương trình lập quy và kiểm tra văn 
bản QPPL của Bộ, ngành, địa phương. Sô' lượng văn bản được giao chủ trì soạn thảo 
thẩm định, góp ý kiến tăng gần 50% so với năm 2003. Năm 2004, các tổ chức pháp chế 
Bộ, ngành đã chủ trì soạn thảo 1.279 văn bản, thẩm định và góp ý 793 văn bản; rà soát 
và tự kiểm tra 67.817 văn bản. Các cơ quan tư pháp địa phương đã soạn thảo, thẩm 
định, góp ý 10.411 văn bản. Đây là bước trưởng thành đáng kể, tạo tiền đề quan trọng 
cho việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND vừa 
được Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2004.
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Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa 
phương đã chủ động, tích cực tham gia về mặt pháp luật quốc tế vào quá trình Hội 
nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các hoạt động liên quan đêh việc chuẩn bị cho việc 
Việt Nam gia nhập tô’ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bộ và các cơ quan tư pháp địa 
phương chủ động phôi hợp với các ngành, các cấp đã và đang tiếp tục rà soát, đôì chiếu 
các văn bản QPPL của Trung ương và địa phương để phục vụ cho yêu cầu hội nhập 
kinh tế. Trên cơ sở rà soát 325 văn bản QPPL của Trung ựơng, Bộ đã xây dựng các Bản 
chào pháp luật phục vụ cho các vòng đàm phán gia nhập WTO được các đôì tác đánh 
giá cao. Đồng thdi phôi hợp với Bộ Thương mại kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến 
độ và ưu tiên xây dựng các văn bản QPPL phục vụ hội nhập quôc tế. Bộ đã thẩm định 
và góp ý hơn 50 điều ước quốc tế, thực hiện trên 700 hồ sơ ủy thác tư pháp quốc tế, cấp 
ý kiến pháp lý cho nhiều dự án vay vốn nước ngoài, tham gia đốì thoại nhân quyền, 
giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan đến Việt Nam, hỗ trợ về mặt pháp lý cho 
vụ kiến của các nạn nhân chất độc da cam.

Năm 2004 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP 
của Chính phủ về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Tuy là nhiệm vụ mới nhưng 
toàn ngành đã có những tìm tòi, sáng tạo các phương thức, biện pháp tô chức thực hiện 
vối tinh thần tích cực, khẩn trương. Bộ đã tiến hành kiểm tra thực hiện Nghị định số’ 
135 tại 28 Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 15 tỉnh, thành phố’.

Kết quả đáng kể của việc thực hiện nhiệm vụ này là đã xây dựng và ban hành các 
văn bản hưống dẫn thi hành Nghị định; chủ động kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý một khổì 
lượng khá lốn văn bản theo thẩm quyền; bưổc đầu kiện toàn về tổ chức, biên chế, tạo 
lập nguồn lực và cơ chế quản lý thông nhất trong toàn quốc. Nhiều tỉnh, thành phố 
Trung ương như Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hải Dương, Bắc Ninh, 
Đãk Nông, Lào Cai... đã thành lập phòng Kiểm tra văn bản QPPL. Các địa phương 
khác đều đã xây dựng đề án thành lập phòng Kiểm tra văn bản QPPL.

Tính đến tháng 10/2004, toàn ngành Tư pháp đã tiếp nhận 21.027 văn bản dể 
kiểm tra và đã phát hiện được 3.260 văn bản trái pháp luật, có thông báo, kiến nghị xử 
lý 844 văn bản sai trái. Số' văn bản có dấu hiệu sai trái còn lại đang được nghiên cứu, 
xử lý theo quy định. Các tổ chức pháp chế Bộ, ngành đã tô chức rà soát, hệ thông hóa 
được 67.817 văn bản làm cơ sở phục vụ công tác kiểm tra.

Như vậy, hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản đã có tác động tích cực, góp phần 
đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thông nhất của hệ thôhg pháp luật; nâng cao 
vai trò, vị thế của Tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp các cấp trong công tác xây 
dựng và ban hành văn bản.

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL vẫn còn khá nhiều 
tồn tại cần được khắc phục. Tiến độ soạn thảo, thẩm định, góp ý kiến còn chậm; chất 
lượng góp ý, thẩm định văn bản chưa cao, đặc biệt đáng lưu ý là trong một sô' trường 
hợp vẫn thiếu sự phát triển, tham mưu những vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách 
nhất thiết cần phải được Chính phủ tập trung thảo luận để đảm bảo tính khả thi của 
văn bản và tính thông nhất của hệ thôhg pháp luật. Nguyên nhân của hạn chế này 
trưóc hết là do chưa có cơ chế huy động sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa 
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học trong từng lĩnh vực, chưa thật sự phát huy trí tuệ tập thể của chính các đơn vị 
chuyên môn thuộc Bộ. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL vẫn còn nhiều khó khăn 
do nhận thức và sự quan tâm chưa đúng mức của các Bộ, ngành, địa phương; trình độ 
nghiệp vụ và kinh nghiệm của công chức chuyên trách công tác này còn nhiều hạn chế, 
kỷ luật gửi văn bản để kiểm tra chưa được thực hiện nghiêm túc.

■ 2. Công tác phô’ biến, giáo dục pháp luật
Trong năm 2004, toàn Ngành tập trung thực hiện Chỉ thị 32/CT/TW, coi đây là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở Hưống dẫn số 06 của Hội đồng phôi 
hợp công tác phô biên, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Kế hoạch số 99 của Ban 
Cán sự Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện Chỉ thị trên. Qua một năm thực 
hiện, kết quả ban đầu cho thấy Chỉ thị đã phát huy tác dụng trong cuộc sông, công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quan tâm đúng mức và tiếp tục hướng vê' cơ sở.

Bộ Tư pháp chủ trì cùng vối các cơ quan hữu quan đã soạn thảo Chương trình 
hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phưòng, thị trấn từ năm 2005 đế năm 2010 vối 3 đề án 
lốn là: đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin 
đại chúng và các thiết chế văn‘hóa thông tin ở xã, phưòng, thị trấn; xây dựng và đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, 
tăng cưòng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tô' cáo ở xã, phưòng, thị 
trấn; phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phưòng, thị trấn. 
Ngày 16/2/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 212/2004/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình trên.

Hội đồng phôi hợp công tác phổ biêh, giáo dục pháp luật của Chính phủ đã chỉ 
đạo triển khai 4 Đề án trong chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 5 năm 2003- 
2007 như: phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tín đồ tôn giáo; phổ biến, giáo dục cho 
đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới; phổ biến, giáo dục pháp luật về đất 
đai; chỉ đạo điểm xây dựng và phát triển các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có 
hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương và các Bộ, ngành về phổ biến, giáo 
dục pháp luật đã bám sát yêu cầu của Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, ngày càng chú trọng vào chiều sâu, quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật đến 
tận cơ sở, phù hợp với từng đôì tượng. Điểm nổi bật của công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong năm 2004 là đã dần dần đi vào thực chất, thiết thực hơn, triển khai 
trên diện rộng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, đòi hỏi của nhân dân, bưốc đầu giảm 
được tính hình thức trong hoạt động phổ biêh, giáo dục pháp luật.

Năm 2004 cũng là năm đẩy mạnh hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật giữa ngành Tư pháp với các Bộ, ngành, địa phương ở tất cả các cấp. Nghị quyết 
liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, ửy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam về “phôi hợp phô biến, giáo dục pháp 
luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít 
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người’' đươc triển khai đồng bộ và đã dược tổ chức kiểm điểm, tổng kết 5 năm thực hiện 
từ cấp cơ sở tới toàn quốc.

Tài liệu tuyên truyền pháp luật được biên soạn, phát hành với nhiều hình thức, 
ngắn gọn dễ hiểu và được dịch ra một số tiếng dân tộc để đưa pháp luật đến nhiều đối 
tượng. Các cơ quan báo chí của Bộ Tư pháp, các bản tin, tờ tin tư pháp của các sở Tư 
pháp ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò truyền tải thông tin, phổ biến, giáo dục pháp 
luật rộng rãi tới nhiều đôi tượng, hỗ trợ tích cực dể nhân dân, doanh nghiệp tiếp cận 
vổi pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân,

Bên cạnh những kết quả đạt được thì ở một sô' nơi công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực sự hưống mạnh về cơ sở; pháp 
luật chưa thực sự được truyền tải đến tận cơ sở và người dân, nội dung thiếu tính thiết 
thực, cụ thể, phù hợp vối từng đối tượng; hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật còn xơ 
cứng, thiếu sức thu hút; chưa tập trung chỉ đạo và đầu tư nhiều cho các địa bàn còn 
nhiều khó khăn như vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp tập 
trung nhiều lao động hoặc những lĩnh vực phức tạp như tuyển lao động đi nước ngoài, 
kết hôn với người nước ngoài. Một trong những nguyên nhân chính là do cơ quan tư 
pháp chưa phát huy được vai trò chủ động tham mưu, đầu môi phối hợp còn nhiều lúng 
túng, thụ động trong cả khâu chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, vai trò của 
HĐND phôi hợp công tác ngày ở nhiều nơi còn mò nhạt, chưa phát huy đầy đủ. Kinh 
phí dành cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực 
tế của công tác này.

3. Công tác thi hành án dân sự
Năm 2004, toàn Ngành cơ bản đã thực hiện được 6 giải pháp của Chính phủ trình 

Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2003 và 3 yêu cầu chính nêu trong Chỉ thị sô'01/2004 của 
Bộ trưởng về đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự.

Về thể chế, Bộ đã khẩn trương xây dựng các văn bản hưống dẫn thi hành Pháp 
lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
164/2004/NĐ-CP ngày 15/9/2004 về Kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi 
hành án; Nghị định số’ 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 Quy định thủ tục cưỡng chế và 
xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự; Bộ trưởng ban hành Quyết 
định số' 572/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 về Chế độ kế toán thi hành án. Dự thảo Nghị 
định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý công tác thi hành án dân 
sự, cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên (thay thế Nghị định sô' 30/CP ngày 
2/6/1993) đang được Chính phủ xem xót thông qua. Pháp lệnh Thi hành án dân sự và 
các văn bản hưống dẫn thi hành được ban hành đã tạo cơ sỏ pháp lý tháo gỡ nhiều 
vưông mắc lâu nay cho công tác thi hành án.

Về tổ chức thi hành án, tuy sô' vụ việc phải thi hành án tăng nhiều so với năm 
2003, tăng 39,7%, nhưng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã thi hành xong 
179.803, đạt 66,5%, so với năm 2003 thì sô' vụ việc thi hành xong tăng 6,55%. Sô' tiền 
thu được 1.154,808 tỷ đồng đạt 35,4%. Các cơ quan thi hành án dân sự trong quân đội 
đã thi hành xong 729 vụ việc đạt 75%, thu 4,38 tỷ đồng..
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Đặc biệt, do chú trọng công tác vận động, tuyên truyền, phô biến pháp luật vồ thi 
hành án nên nhiều trường hợp đương sự và gia đình đã tự nguyện thi hành. Qua đợt 
xét đặc xá, nhiều gia đình phạm nhân chủ dộng xin tự nguyên thi hành phần nghĩa vụ 
dân sự của thân nhân mình đổ được Nhà nước xét giảm thòi gian chấp hành hình phạt 
tù. Trong kết quả thi hành án năm 2004 có nhiều vụ việc thuộc loại “án điểm”, án khó 
thi hành, tồn đọng lâu năm dã được giải quyết dứt điểm.

Sau Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về “Mội sổ 
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp trong thời gian tới”, các câ'p ủy Đảng, 
chính quyền địa phương, các Ban Chỉ dạo thi hành án đã tăng cưòng công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo kiểm tra công tác thi hành án; nhiều nơi đã xây dựng và thực hiện Đề án 
tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự từ năm 2004-2010; quan 
tâm hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho cơ quan thi hành án, đặc biệt là 
phát huy sức mạnh của hệ thông chính trị ỏ cơ sở, huy dộng các cơ quan, ban, ngành, 
địa phương tham gia hỗ trợ cơ quan thi hành án giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc 
tồn đọng, nổi cộm, tạo thuận lợi cơ bản thúc dẩy công tác thi hành án dân sự ở nhiều 
nơi chuyển biến rõ rệt. Riêng việc đưa loại án có giá trị dưới 500.000 đồng vồ cho 
UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành hiệu quả đạt được còn rất khác nhau. 
Những nơi nào được quan tâm, tích cực thực hiện thì việc đôn đốc thi hành đạt kêt 
quả khá, và ngược lại những nơi nào thiếu sự quan tâm hoặc cán bộ tư pháp cấp xã 
yếu thì kết quả đạt thấp, trì trệ..

Mặt khác qua công tác dôn đốc, thanh tra, kiểm tra, thanh tra của các ngành, kết 
hợp với sự kiểm tra của các cấp ủy Đảng, công tác giám sát của các Đoàn đại biểu Quôc 
hội, HĐND, hoạt động kiểm sát của Viện Kiểm sát đốì với công tác thi hành án đã tác 
động tích cực đến hiệu quả công tác thi hành án và ý thức, trách nhiệm công vụ, phấm 
chất đạo đức của đội ngũ cán bộ thi hành án, kịp thòi chấn chỉnh các sai sót, vi phạm. 
Nhò đó kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong các cơ quan thi hành án dân-sự 
đã có bưốc chuyển bích mạnh so vối năm trước. Năm 2004, số' cán bộ thi hành án có sai 
phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đã giảm hơn so vổi những năm gần đây.

Tháng 11/2004, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định về thiết lập 
đưòng dây nóng trong công tác thi hành án dân sự để tiếp nhận và kịp thời các thông 
tin phản ánh sự trì trệ, tiêu cực của công tác thi hành án.

Bên cạnh những chuyển biến tiến bộ, công tác thi hành án dân sự còn một số'hạn 
chế, yếu kém như: tuy số việc thi hành án xong hoàn toàn đã tăng hơn so với năm 2003 
nhưng tỷ lệ này vân chưa đạt chỉ tiêu của Ngành đặt ra; trong công tác quản lý, chỉ 
đạo Bộ và Cục Thi hành án dân sự còn có lúc chậm trễ, một sô' sở Tư pháp còn chưa 
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án theo ủy quyển của 
Bộ; một sô' cơ quan thi hành án thiếu chủ động, trông chờ hướng dẫn, hỗ trơ từ cấp 
trên, chưa tích cực đôn đốc kịp thòi tổ chức thi hành án (cá biệt có nơi, Chủ tịch UBND 
tỉnh phải có văn bản nhắc nhở đến lần thứ 3 thì cơ quan thi hành án mới tổ chức thi 
hành dứt điểm); một sô' trường hợp cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án 
không đúng vồi bản án đã tuyên, áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên, đấu giá tài 
sản có sai sót, vi phạm pháp luật. Công tác tuyển dụng công chức vào các cơ quan thi 
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hành án ở một số địa phương gặp khó khăn, đến nay vẫn còn 93/657 Đội Thi hành án 
chi có 01 Chấp hành viên và 30 Đội thi hành án chưa có Đội trưởng.

Những hạn chế, trì trệ nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ dến hiệu quả công tác thi 
hành án dân sự, uy tín của ngành Tư pháp và lòng tin của nhân dân, vì vậy cần được 
nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, nghiêm túc để có giải pháp khắc phục trong năm 2005.

4. Công tác Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp
Năm 2004, Bộ và các sở Tư pháp triển khai nhiều hoạt động quản lý, chỉ đạo 

trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trước hết tập trung nghiên cứu cải 
cách thủ tục hành chính, xây dựng thể chế, tháo gd khó khăn trong hoạt động này, 
nhất là những việc liên quan nhiều dến công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch; công chứng được tập trung nghiên cứu, chỉ đạo giải 
quyết một cách cơ bản các vướng mac về thủ tục hành chính, nhằm đơn giản thủ tục, 
thực hiện cơ chế hành chính “một cửa”, đề cao trách nhiệm cá nhân, tạo thuận tiện cho 
công dân. Bộ đã cải tiến mẫu công văn trả lời về ghi chú bản án ly hôn theo yôu cầu 
của công dân, vì vậy rút ngắn được 1/3 thời gian giải quyết công việc.

Hoạt động quản lý, in ấn, phát hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch được chân chinh. 
Một sô'bộ mẫu về công chứng đang được cải tiến, Bộ đang chỉ đạo mở thêm phòng công 
chứng, lập các chi nhánh của phòng công chứng, xóa bỏ giới hạn về địa hạt đô'i với 
thẩm quyền của các phòng công chúng để tạo điều kiện cho công dân có thể công chứng 
tại các địa điểm gần nhất; xây dựng đề án thí điểm phân cấp cho UBND xã, phường, 
thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ký chứng thực bản sao nhằm giảm ùn 
tắc tại các phòng công chứng. Đến nay đã có 44 sở Tư pháp đang thực hiện cải cách 
hành chính theo cơ chế “một cửa”; củng cố, kiện toàn lực lượng cán bộ ở các khâu công 
tác, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của các lĩnh vực trên. Vì vậy thòi 
gian giải quyết các việc về công chứng, hộ tịch, lý lịch tư pháp, bán đấu giá tài sản, 
đăng ký giao dịch bảo đảm đã rút ngắn được thời gian. Có nơi có sáng kiến thiết lập 
đường dây nóng về công tác hộ tịch, công chứng, chứng thực, thi hành án dân 5ự; 
thành phố’ Hồ Chí Minh đã ứng dụng tin học hóa công tác hộ tịch, đến nay đã hoàn 
chỉnh ở cấp Sở, đang thí điểm phần mềm quản lý hộ tịch ở cấp huyện. Phòng công 
chứng ở thành phố’ Hồ Chí Minh đã thực hiện việc xếp sô' bằng hệ thống Thẻ xếp hàng 
tự động được dư luận xã hội đồng tình. Đây là những giải pháp thiết thực cần được 
nhân rộng trong Ngành.

Toàn Ngành đã tập trung thực hiện Nghị quyết sô' 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 
của Quốc hội và Chỉ thị sô' 02/2003/CT-BTP ngày 14/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về giải quyết tình trạng tồn đọng nhiều cặp hôn nhân thực tê' chưa đăng ký kết hôn. 
Đến nay cơ bản đã hoàn thành việc đăng ký cho các trường hợp này, đạt tỷ lệ 84% sô' 
đã được rà soát, lập danh sách trong đó nhiều nơi đạt tỷ lệ 99%, 100%.

Công tác rà soát, lập danh sách và tổ chức đăng ký khai sinh cho trẻ em được tiếp 
tục đẩy mạnh theo Đề án sô' 278 của Bộ. Sô' trẻ em chưa đăng ký khai sinh được lập 
danh sách là 2.019816, sau đợt vận động đã đăng ký khai sinh cho 94,8% trẻ em, nhiều 
nơi đạt tỷ lệ đăng ký tới 99%, 100%.
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Vấn đề quốc tịch của người dân sống dọc biên giổi Việt Nam với các nước láng 
giềng và vân đề kêt hôn giữa phụ nữ Việt Nam vâi người nước ngoài, đặc biệt vối người 
Đài Loan còn nhiều bức xúc nổi cộm. Hoạt động môi giới kết hôn bất hợp pháp nhằm 
mục đích trục lợi của một số tô chức, cá nhân vẫn tiếp tục diễn ra dưối nhiều hình thức 
trá hình gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng dến thuần phong mỹ 
tục và uy tín quốc gia. Bộ đã phối hợp vối các Bộ, ngành, địa phương, đoàn thể hữu 
quan chỉ đạo các địa phương trực tiếp tổ chức nghiên cứu toàn diện, điều tra cơ bản 
thực trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nưốc ngoài để đề xuất giải pháp xử lý, 
chấn chỉnh, hạn chế tình trạng không lành mạnh này. Dựa trên những kết quả thu 
được, Bộ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về tăng cưòng quản lý công tác 
này, đồng thời dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2002/NĐ-CP theo 
hưống khắc phục các bất cập, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện và thủ tục kết hôn có 
yếu tô' nước ngòai cũng đã được gửi xin ý kiến của các địa phương.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực hành chính tư pháp còn một số vấn đề phải quan tâm:

- Trưốc hết là sự xử lý chậm những bất cập trong các quy định.hiện hành về thủ
tục, biểu mẫu, về thời gian; tính chủ động nắm bắt và dự báo tình hìhh ở cơ sở còn hạn 
chế, ý thức trách nhiệm chưa cao của cán bộ, công chức khi tiếp xúc vối công dân, một 
số Sở Tư pháp chưa thật sự làm hết trách nhiệm tham mưu, giúp UBND quản lý công 
tác hành chính tư pháp trên địa bàn. r‘

- Tình trạng quá tải về bản sao ở một số phòng công chứng của các thành phô' lớn 
vẫn chưa được giải quyết, nhất là vào những thời điểm thi c.ử, tuyển sinh, tuyển lao 
động đi nước ngoài. Nguyên nhân là do nhiều cơ quan đặt ra yêu cầu công chứng bản 
sao, nhân dân có tâm lý sính công chứng, cơ quan nhà nưốc được Nghị định 75 giao 
thẩm quyền chứng thực các bản sao chưa làm hết trách nhiệm.

- Tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà của một sô' cán bộ trong hoạt động công 
chứng, chứng thực, đăng ký hộ tịch ở một sô' địa phương chưa chấm dứt và việc xử lý 
chưa nghiêm.

- Công tác lý lịch tư pháp tuy đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn nhưng thòi gian xác 
minh của cơ quan Công an còn chậm.

Về công tác cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, năm 2004, nhiều Hiệp định 
hợp tác về nuôi con nuôi do nưốc ta ký kết với nưốc ngoài như: Đan Mạch, Italia, Thụy 
Điển, Ai len có hiệu lực. Bộ Tư pháp cùng với các Bộ, ngành hữu quan đang đàm phán 
hoặc hoàn tất thủ tục pháp lý chuẩn bị trình Thủ tưống Chính phủ ký và Chủ tịch 
nước phê chuẩn Hiệp định hợp tác vối Hoa Kỳ, Bỉ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ.

Bộ Tư pháp đã cấp giấy phép cho phép 5 tổ chức con nuôi của Pháp, 3 của Thụy 
Điển, 5 của Italia, 2 của Đan Mạch lập Văn phòng con nuôi tại Việt Nam, gia hạn cho 
1 tổ chức con nuôi của Pháp.

Để thực thi tô't các Hiệp định đã ký kết và tăng cưòng công tác quản lý lĩnh vực 
này, Bộ đã mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Vàn phòng UBND cấp tỉnh, sở Tư 
pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội của 64 tỉnh, thành phô; biên tập sổ tay 
giải đáp, hưống dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ địa phương; phốỉ hợp vối các Bộ, 
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ngành hữu quan chuẩn bị ban hành một số’ văn bản QPPL; xây dựng Đề án hoàn 
thiện thể chế gia nhập Công ưốc Lahay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi.

Từ đầu năm đến nay đã nhận trên 800 hồ sơ của ngưòi nước ngoài xin nhận trẻ 
em Việt Nam làm con nuôi, đã giải quyết 450 hồ sơ của công dân Pháp, 100 hồ sơ của 
công dân Đan Mạch, Ailen, Italia, Thụy Điển và một số nước khác. Kết quả cho thấy 
công tác này bưổc đầu đã đi vào nề nếp, bảo đảm chặt chẽ về thủ tục, chất lượng giải 
quyết hồ sơ tốt, hạn chế các hiện tượng dịch vụ trung gian, môi giối nhằm mục đích 
trục lợi và các hiện tượng khác.

Công tác quẫn lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Công tác chỉ đạo hướng 
dẫn của Bộ và các sở được tập trung vằo việc củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ luật 
sư, nâng cao chất lượng hành nghề. Bộ đã kịp thời chỉ đạo các tỉnh mổi chia tách khẩn 
trương chuẩn bị điều kiện thành lập Đoàn luật sư tại địa phương, đồng thời hỗ trơ các 
địa phương trong việc tạo nguồn luật sư, đặc biệt ưu tiên đào tạo nguồn luật sư cho các 
địa phương có khó khăn về kinh tế- xã hội. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt luật sư ở 
một sô’ địa phương sau ngày 01/10/2004 sau khi các luật sư là công chức không được 
hành nghề luật sư, Bộ đã có một sô’ giải pháp thực tế, chỉ đạo các sở, Đoàn luật sư 
triển khai thực hiện như giao cho Học viện Tư pháp mở lớp đào tạo nguồn Luật sư KVo 
không thu học phí, cấp miễn phí tài liệu dành cho các tỉnh miền núi, dân tộc ít người.

Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế kiểm tra hết tập sự luật sư trong năm 2004, 
đã kiểm tra hết tập sự và câ’p Chứng chỉ hành nghề cho 100 luật sư, cấp thẻ luật sư 
tập sự cho 300 người. Hiện đang khẩn trương chuẩn bị Đề án phát triển nghề luật 
sư ở Việt Nam đến năm 2010 và 2020; chuẩn bị tổng kết 3 năm thi hành Pháp lệnh 
Luật sư.

Về lĩnh vực giám định tư pháp, Pháp lệnh Giám định tư pháp đã được ủy ban 
Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/9/2004 tạo cơ sở pháp lý quan trọng để củng cô' 
và từng bưởc hoàn thiện các tổ chức giám định tư pháp, tiêu chuẩn hóa đội ngũ giám 
định viên tư pháp, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động giám định, góp phần nâng cao 
hiệu quả, chất lượng công tác giám định tư pháp. Đe triển khai thi hành Pháp lệnh 
Giám định tư pháp có hiệu lực ngày 01/01/2005, Bộ Tư pháp đang khẩn trương phối 
hợp vối các cơ quan, tổ chức có liên quan soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số 
điều của Pháp lệnh, Đề án thành lập Viện Pháp y quốc gia để trình Chính phủ xem 
xét, ban hành vào quý 1/2005.

Dự thảo Nghị định về bán đấu giá tài sản (thay thế cho Nghị định 86/CP) đã được 
lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ và đang chuẩn bị thủ tục trình Thủ tưổng 
Chính phủ.

Công tác quản lý nhà nước về trọng tài thương mại, hành nghề của tổ chức luật 
sư nước ngoài, luật sư nưốc ngoài tại Việt Nam, tư vấn pháp luật của các tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tăng cường theo hưống tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động theo đúng pháp luật. Bộ đã phê duyệt 
Điều lệ của 5 Trung tâm Trọng tài thương mại; cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam 
cho hơn 70 luật sư nước ngoài.
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Bên cạnh những ưu điểm, công tác quản lý các hoạt động Bổ trợ tư pháp vẫn còn 
những hạn chế nhâ't định. Việc chậm ban hành văn bản QPPL trong lĩnh vực bán đấu 
giá tài sản đã gây ra những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động bán đấu 
giá tại địa phương. Một số nơi vai trò quản lý của sở Tư pháp và Đoàn luật sư còn hạn 
chế, cộng tác quản lý về quy định hành nghề và đạo đức nghề nghiệp chưa thường 
xuyên, chặt chẽ.

5. Công tác trự giúp pháp lý
Sau 7 năm thực hiện Quyết định 734/QĐ-TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tưống 

Chính phủ, đến nay ngành Tư pháp đã xây dựng được hệ thống trợ giúp pháp lý miễn 
phí ổn định, thống nhất trong cả nước và -hoạt động có hiệu quả. Các Trung tâm trợ 
giúp pháp lý ở 64 tỉnh, thành phố đã xây dựng được mạng lưới ở cấp dưới với trên 700 
chi nhánh, tổ, điểm trợ giúp pháp lý ở cấp huyện . Đội ngũ cán bộ và cộng tác viên trợ 
giúp pháp lý ngày càng được tăng cường, đến nay đã có 325 chuyên viên và 6.351 công 
tác viên.

Năm 2004, Bộ đã coi trọng việc chỉ đạo, hưống dẫn và tổng kết kinh nghiệm, mô 
hình hoạt động trợ giúp pháp lý có hiệu quả để phổ biến và nhân rộng trong cả nước. 
Để tạo điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong tô" tụng, 38/64 
Trung tâm trợ giúp pháp lý đã chủ động ký chương trình phối hợp vối các cơ quan tiến 
hành tố tụng vối nhiều hình thức phong phú.

Thực hiện chủ trương đưa hoạt động trợ giúp pháp lý về cơ sở, tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhân dân, các Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tổ chức nhiều đợt trợ giúp 
lưu động về cơ sở, đẩy mạnh công tác phối hợp trợ giúp pháp lý với hòa giải cơ sở được 
cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần thực hiện Chiến lược xóa 
đói, giảm nghèo. Phạm vi và đốì tượng trợ giúp không dừng lại ở những quy định hiện 
hành, nhiều nơi đã sáng tạo tổ chức những đợt trợ giúp pháp lý, chủ động giúp cho các 
nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, hỗ trợ cho chính quyền cơ sở giải quyết có hiệu 
quả nhiều vấn đề bức xúc, được người dân đồng tình. Trong năm 2004, các Trung tâm 
đã trợ giúp được 94.630 vụ việc với tổng số đối tượng là 99.164 ngưòi.

Để phát triển, đẩy mạnh hoạt động này, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo 
Pháp lệnh Trợ giúp pháp lý và các đề án, các văn bản QPPL về trợ giúp pháp lý để 
trình Chính phủ và dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cưòng sự lãnh đạo của 
Đảng trong công tác trợ giúp pháp lý.

Tuy vây, so vối yêu cầu ngày càng lớn của nhân dân thì công tác trợ giúp pháp lý 
còn bất cập, cần được tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ, 
cộng tác viên và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tạo điều kiện cho luật sư 
tham gia bào chữa, đại diện cho đốì tượng được trợ giúp và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các mô hình ở cấp cơ sở.

6. Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm
Hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2004 đã có bước phát triển đáng kể, 

tăng cả về số giao dịch được đăng ký và số lương khách hàng. Điều này cho thấy các’ 
ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã nhận rõ sự cần thiết của việc đăng ký 
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giao dịch bảo đảm đốì với quyền lợi của mình và với thị trường tài chính, tín dụng 
nói chung.

Thực hiện Chỉ thị số’ 21/2003 ngày 2/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp và nhiều Bộ, ngành hữu quan, UBND 
các tỉnh, thành phố' đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, quan tâm tới việc đào 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ của sở Tài nguyên môi trường và các UBND 
cấp xã làm nhiệm vụ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền vối đất.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm được 
triển khai bằng những hình thức mới như tổ chức tọa đàm, hội thảo về những giải 
pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động bảo đảm tiền vay, tổ chức, tập 
huấn nghiệp vụ, tuyên truyền công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hiện nay, Bộ đang khẩn trương soạn thảo Pháp lệnh Đăng ký giao dịch bảo đảm 
và dự thảo Luật Đăng ký bất động sản để trình Chính phủ, úy ban Thường vụ Quốc 
hội, Quốc họi trong nhiệm kỳ khóa XI.

7. Công tác hợp tác quô’c tế về tư pháp và pháp luật
Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2004 đã có bước phát 

triển mối về cả nội dung, quy mô và hình thức. Đến nay đã có trên 30 nước, tổ chúc 
quốc tế hỗ trợ cho các cơ quan của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Với tư cách là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ thông nhất quản lý hoạt 
động hợp tác vối nưâc ngoài về pháp luật, Bộ đã từng bưổc thực hiện công tác vận 
động tài trợ, góp ý, thẩm định, quản lý, điều phôi, đánh giá các chương trình, dự án 
để đưa các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật đi vào nề nếp, thiết thực và đạt 
hiệu quả cao.

Bộ cũng đã có những đóng góp tích cực cùng vối Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, 
ngành có liên quan nghiên cứu dể sửa đổi những văn bản QPPL về hỗ trợ phát triển 
cho phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay, với tiến trình cải cách nói chung, trong 
đó bao gồm cải cách hành chính, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.

Hạn chế của công tác quản lý hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật trong năm 
2004 là sự phôi hợp giữa các đơn vị trong Bộ và ngòai Bộ có lúc, có việc chưa thực sự 
nghiêm túc theo quy định của Nghị định 103 của Chính phủ, Quyết định sô" 64 và số 
122 của Thủ tưống Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hợp tác quôc tế về tư 
pháp và pháp luật.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nét nổi bật của công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2004 là Bộ đã sớm có kế 

hoạch, văn bản hưống dẫn tập trung công tác kiểm tra, thanh tra vào 2 lĩnh vực: công 
tác thi hành án dân sự và sử dụng kinh phí hành chính sự nghiệp; công tác quản lý 
đầu tư xây dựng trụ sở và quản lý, sử dụng đất đai. Bộ và các sở đều chú trọng chỉ đạo 
các cục, vụ chuyên môn ở Bộ và các phòng nghiệp vụ ở sở tăng cường kiểm tra đôì vối 
các đơn vị cấp dưối, đến tận cơ sở để kịp thòi đôn đốc công việc, xử lý các vưống mắc về 
nghiệp vụ, đồng thồi chỉ đạo việc tự kiểm tra trong nội bộ của từng đơn vị.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



438 KINH TẾ- XẢ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THEM HỘI NHẬP

Năm nay, do các đồng chí lãnh đạo sở đã dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ đạo, 
kiểm tra công tác tư pháp ở cấp huyện, cấp xã, các văn phòng luật sư, phòng công chứng, 
Đội thi hành án, sâu sát cơ sở nên hiệu quả công tác chuyên môn ở những nơi này có 
nhiều chuyển biến rõ rệt, công tác quản lý được tăng cường hơn so vối năm 2003.

Việc giải quyết khiếu nại bức xúc trong lĩnh vực thi hành án dân sự được quan 
tâm giải quyết theo tinh thần Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chương 
trình trọng tâm năm 2004 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp. So với năm 2003 thì hầu 
hết số khiếu nại về thi hành án dân sự đã được cơ quan thi hành án dân sự giải quyết 
tại nơi phát sinh, vì vậy sô" khiếu nại vượt cấp lên các cơ quan của Trung ương đã giảm 
so vối trước.

Ngành Tư pháp đã tổ chức tiếp dân đúng với quy định của pháp luật. Bộ đã sửa 
đổi, bổ sung Quy chế tiếp dân của Bộ, chuẩn bị ban hành Quy trình và Qúy chế tiếp 
nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều sở Tư pháp đã xây dựng Quy 
chế tiếp dân và kiểm tra công tác tiếp dân của các đơn vị cấp dưới.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯÓNG CÔNG TÁC Tư PHÁP NĂM 2005

1. Hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng các đề án, văn bản QPPL 
được giao chủ trì soạn thảo, thẩm định; thực hiện tốt Nghị định số 135 của 
Chính phủ về kiểm tra văn bản QPPL

Chương trình xây dựng văn bản -QPPL của các đơn vị Trung ương năm 2005 rất 
nặng nề, số văn bản được ban hành theo thẩm quyền của các Bộ, ngành và HĐND, 
UBND cũng rất nhiều. Bộ cũng phải chủ trì xây dựng 5 Luật, 6 Pháp lệnh, 01 Nghị 
quyết của úy ban Thường vụ Quốc hội, chưa kể nhiều Nghị định của Chính phủ.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác soạn thảo, thẩm định, góp ý, 
kiểm tra văn bản QPPL, Bộ sẽ chỉ đạo sát sao việc triển khai các đề án thí điểm 
thuộc Chương trình đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn 
bản QPPL theo Quyết định số 909 của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới cơ bản cách 
thức tổ chức xây dựng Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng như tô 
chức thẩm định, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp lãnh đạo và cá nhân từng 
ngưòi đứng đầu đơn vị chủ trì, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò của Hội đồng khoa 
học vào công tác này; tiếp tục đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản của 
từng Bộ, ngành, từng cấp địa phương theo quy định tại Nghị định 135/2003/NĐ-CP 
của Chính phủ.

Năm 2005 là năm đầu tiên thực thi Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, 
UBND, vì vậy các cơ quan tư pháp địa phương có trách nhiệm chủ động tham mưu, 
làm nòng cốt giúp chính quyền địa phương triển khai thực hiện luật này.

Tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho công tác pháp luật quôc tế, trọng tâm là hội nhập 
kinh tế quốc tế của đất nước, trưốc hết tập trung phục vụ việc gia nhập WT0. Các sở 
Tư pháp và cơ quan pháp chế sở, ngành giúp UBND hoàn thành việc rà soát các văn 
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bản QPPL của địa phương để phù hợp vối quy định của WTO theo kế hoạch triển khai 
của Bộ từ năm 2004.

Về kiểm tra văn bản, tiếp tục hoàn thiện các thể chế và tổ chức tổ việc kiểm tra 
văn bản do cơ quan ban hành gửi đến nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các nội dung trái 
pháp luật, kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất và các điểu kiện khác đảm bảo cho công tác 
kiểm tra đi vào nề nỗp, ổn định.

2. Tiếp tục tạo chuyển biến căn bản công tác thi hành án dân sự
Trong quý 1/2005, hoàn thành việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành 

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 để tiếp tục tháo gd những ách tắc, đảm bảo 
để cơ quan thi hành án dân sự thực thi tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế phối 
hợp xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình áp dụng, thực thi pháp luật về thi 
hành án dân sự.

Tập trung chỉ đạo sát sao khâu tổ chức thi hành án để giảm mạnh số án tồn đọng; 
phôi hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc xét miễn giảm án 
phí, tiền phạt và hỗ trợ tài chính để thi hành án theo quy định của Pháp lệnh mới; tiếp 
tục phôi hợp vối các cơ quan, tổ chức hữu quan giải quyết những vụ việc thi hành án 
phức tạp, kéo dài. Rà soát phân loại một các chính xác và tổ chức thi hành xong dứt 
điểm ít nhất 90% số’ vụ việc có điều kiện thi hành.

Nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và UBND 
các cấp đôi vói công tác thi hành án dân sự. Tăng cường phân cấp cho Giám đốc sở Tư 
pháp trong việc quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự. Chú trọng việc giáo 
dục phẩm chất, đạo đức nghê' nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán 
bộ thi hành án.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra trong nội bộ cơ quan thi hành án và trong 
ngành Tư pháp; tổ chức kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời chân chỉnh, xử lý nghiêm 
các sai phạm và thông báo rộng rãi để rút kinh nghiệm chung, nhất là các sai phạm về 
nghiệp vụ gây tác hại lốn, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của đơn vị. Phát huy vai 
trò chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức cơ quan thi hành án, bổ sung biên chế, trước 
hết là cho cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; tăng cưòng công tác đào tạo nghiệp 
vụ, chậm nhất vào cuôì quý 11/2005 chấm dứt tình trạng không có Thủ trưởng cơ quan 
thi hành án hoặc Đội thi hành án chỉ có 01 chấp hành viên; đẩy nhanh hơn tiến độ 
thực hiện các đê' án về tăng cưdng cơ sỏ vật chất, xây dựng kho tàng, kinh phí hoạt 
động cho các cơ quan thi hành án đã được Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt.

3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính 
trong hoạt động hành chính tư pháp, bô’ trợ tư pháp, đăng ký giao dịch bảo 
đảm, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý

Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyển 
những vốn bản mới vê' hướng dẫn thi hành pháp luật trong lĩnh vực đang có nhiều 
vướng mắc, bất cập như hộ tịch, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, công chứng, 
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quản lý luật sư, vấn đề quốc tịch của một số’bộ phận công dân Việt Nam sông dọc các 
nước biên giói vói các nước láng giềng.

Sớm hoàn chỉnh các đề án vê' phân cấp quản lý nhà nưốc một số’ hoạt động trong 
các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trơ tư pháp để trình Chính phủ phê duyệt và triển 
khai thực hiện theo Nghị quyết số 08 ngày 30/6/2004 của Chính phủ; trước hết triển 
khai ngay việc phân cấp cho UBND cấp xã chứng thực các bản sao giấy tờ, sớm giải tỏa 
sự ùn tắc của hoạt động công chứng ở các thành phố’ lởn. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng 
dụng mô hình xã hội hóa từng bưốc hoạt động công chứng.

Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hoạt động hành chính tư 
pháp theo hướng phân cấp mạnh cho cấp xã, phưòng, thị trấn trong việc cải cách hành 
chính hộ tịch, giảm mạnh các yêu cầu về các loại giấy tò trong thủ tục đăng ký hộ tịch, 
tăng cưòng trách nhiệm của cán bộ hộ tịch đôì vối việc đăng ký hộ tịch; công khai các 
quy định về thủ tục tiếp nhận, thời hạn giải quyết công việc; tổng kết mô hình “một 
cửa” trong một số’ hoạt động hành chính tư pháp ở các địa phương để có thể bổ sung 
vào các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này; thiết lập “đưòng dây nóng” và cải 
tiến đảng kể về trình tự, thủ tục giải quyết các vấn đề trong một số lĩnh vực như kết 
hôn và cho nhân con nuôi có yếu tổ’ nước ngoài.

Hoàn chỉnh Đề áp tổng thể về phát triển nghề luật sư đến năm 2010 và 2020 
trình Chính phủ xem xét và phê duyệt.

Triển khai thi hành Pháp lệnh Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi 
hành.

Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương củng cố’, kiện toàn các Trung tâm dịch vụ đấu giá 
tài sản để thi hành án, tài sản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu 
sung công theo quy định của Nghị định mới về bán đấu giá tài sản.

Tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Có 
các giải pháp thích hợp đẩy mạnh công tác đăng ký, cung cấp thông tin và công khai 
hóa giao dịch bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao 
dịch, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường tài chính, tiền tệ, tăng cưòng đầu tư vốn 
trong và ngoài nước. Thực hiện mạnh mẽ chủ trương cải cách hành chính, đổi mối hoạt 
động đăng ký, ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động đăng ký. Chú trọng hơn nữa 
việc đào tạo, bồi dưdng nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến pháp luật vê' đăng ký giao 
dịch bảo đảm.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức trợ giúp pháp lý, tăng cưòng đội ngũ cán bộ, 
cộng tác viên, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Khẩn trương 
hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh Trợ giúp pháp lý để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành và chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Pháp lệnh TrỢ giúp 
pháp lý khi được ủy ban Thưồng vụ Quốc hội thông qua.

4. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng và Chương trình hành động quốc gia về phô’ biến, giảo dục pháp luật từ 
năm 2005 đến năm 2010

Triển khai thực hiện các Đê' án trong Chương trình hành động quôc gia vê' phổ 
biến, giáo dục pháp luật từ năm 2005 đến năm 2010 đã được Chính phủ ban hành.
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Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương triển khai chương 
trình phôi hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị 32/ CT-TW với tinh thần 
cộng đồng trách nhiệm giữa các Bộ, ngành: phôi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển 
khai các hoạt động giáo dục pháp luật trong trường học; phôi hợp vối Bộ Văn hóa, 
Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, úy ban Dân tộc và Hội Nông dân 
Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch sô' 01 và Chương trình phối 
hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân; phôi hợp với Hội 
liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện chương trình trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. Chú 
trọng và đầu tư cần thiết cho việc phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn khó 
khăn, phức tạp, trước hết là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nghệ An và Tây Nam bộ. 
Trong năm 2005, tổ chức tốt đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự và kịp 
thdi phổ biến, tuyên truyền về các luật, pháp lệnh quan trọng liên quan đến tổ chức và 
hoạt động của ngành.

Củng cô” xây dựng các tổ hòa giải ở các thôn, xóm, bản làng, khu dần cư, tăng số 
việc hòa giải thành trên 80%. Nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác Tủ sách pháp 
luật ở các trường học, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp để phấn đấu đến năm 2007 có 
100% các tổ chức, cơ sở này có tủ sách pháp luật.

Ban hành Quy chế quản lý báo chí xuất bản của Bộ Tư pháp; nghiên cứu xây 
dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác báo chí, xuất bản của ngành Tư pháp 
từ năm 2005 đến năm 2010.

5. Công tác xây dựng ngành
Năm 2005 là năm tiếp tục kiện toàn, củng cố và hoàn thiện hệ thôhg tổ chức các 

cơ quan tư pháp 4 cấp theo hưống thống nhất mô hình trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
mối được bổ sung và mở rộng (từ cấp Bộ đến cấp xã) theo Nghị định 62, 135, 171, 172, 
Nghị định về tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Thông tư liên tịch Bộ 
Tư pháp - Bộ Nội vụ; kiện toàn các tổ chức pháp chế Bộ, ngành sau khi đã có Nghị 
định sô' 122 của Chính phủ. Trong công tác này, trước hết tập trung củng cô' các Phòng 
Tư pháp, Ban Tư pháp.

Tăng cường quản lý nhà nước đôì vối các Đoàn luật sư, Tổ chức giám định tư 
pháp, Trung tâm Trọng tài thương mại, Trung tâm tư vấn pháp luật, Câu lạc bộ pháp 
chê' doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức này phát huy vai trò, đáp ứng 
nhu cầu của xã hội và cải cách tư pháp.

Hoàn thành và triển khai công tác quy hoạch cán bộ các cấp trong ngành Tư 
pháp. Năm 2005 phải tạo được bước chuyển biến rõ trong đội ngũ cán bộ, công chức 
ngành Tư pháp về chất lượng, hiệu quả công tac, công vụ; trau dồi đạo đức, nâng cao ý 
thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, xử lý kịp thòi, nghiêm minh những trưòng 
hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp , xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch,vững mạnh. Trong năm 2005, Bộ và các sở 
Tư pháp phải hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoác ban hành mới các Quy chế 
làm việc và thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo Quy chế.
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6. Công tốc hợp tốc quốc tế về tư pháp và pháp luật
Trình Chính phủ ban hành Nghị định mói thay thế Nghị định 103/1998/NĐ-CP 

ngày 26/12/1998 về quản lý hợp tác vổi nưồc ngoài về pháp luật; ban hành Quy chế 
quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ; làm tốt công tác thẩm định, điều phôi các dự án, 
chương trình hợp tác với nước ngoài về pháp luật. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ 
trưỏng Bộ Tư pháp các nước ASEAN lần thứ VI.

7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học pháp lý
Các trọng tâm của công tác đào tạo, bồi dưổng nàm 2005 là nâng cao kiến thức 

pháp lý, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên môn; năng lực quản lý, 
điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý. Đôì tượng cần được đào tạo, bỗi dư3ng trước hết 
là các chức danh tư pháp và đào tạo nguồn cho việc bô nhiệm cán bộ vào các chức danh 
tư pháp; mỏ nhiều lớp bồi dưỡng kiêh thức nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cấp huyện, 
cấp xã ỏ vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiểu khó khàn.

Cải tiến phương pháp giảng dạy, đổi mổi chương trình, giáo trình, tài liệu đào 
tạo, bồi dưỡng phù hợp vối từng đôì tượng, sát thực tế và nhu cầu xã hội; chú trọng 
kỹ năng thực hành, áp dụng pháp luật trong thi hành công vụ. Tăng cường năng lực 
đào tạo, bồi dưõng của Học viện Tư pháp và trưòng Đại học Luật Hà Nội thoo yêu cầu 
Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách 
tư pháp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỗng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp 
vụ, quản lý nhà nưốc, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trong 
ngành. Các lốp tập huấn, hưâng dẫn, triển khai nghiệp vụ do Bộ và do sở Tư pháp tổ 
chức phải được nâng cao về chất lượng, sát vối thực tế. Trong quý I hoàn thành 
Chương trình và tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cấp xã ở Tây Nguyên.

Tập trung hoàn thành đúng hạn các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng hệ thôhg pháp luật của đất nước đến năm 
2020; phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phục vụ thực hiện chiến lược. 
Triển khai cac đề tài khoa học theo sát vối nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 
2005 và có giải pháp đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào phục vụ thực tiễn xây 
dựng pháp luật, thực hiện pháp luật.

8. Công tác kiểm tra, thanh tra
Năm 2005 là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Thanh tra, Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố” cáo. Vì vậy, phải tập trung hoàn thành việc 
xây dựng và trình một số văn bản: Nghị định về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành 
Tư pháp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp, Quy chế giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp, Quy chế tiếp dân.

Kiện toàn, củng cố Thanh tra Bộ, Thanh tra số và đổi mới hoạt động của tô’ chức 
thanh tra theo quy định mới của Luật. Xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của ngưòi 
đứng đầu đơn vị về công tác giải quyết khiếu nại, tổ’ cáo để thực hiện nghiêm Chỉ thị sổ 
36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tống 
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cưòng trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác kiểm tra, thanh tra của ngành Tư pháp trong năm 2005 tập trung vào 
các nội dung: quản lý xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm chống 
lãnh phí trong Ngành; các quy định của nhà nưốc và quy định về nghiệp vụ của Ngành 
trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

9. vể công tác chỉ đạo, điểu hành
Các cấp quản lý trong ngành Tư pháp phải không ngừng cải tiến lề lôì làm việc, 

phân công rõ ràng trách nhiệm của cán bộ quản lý và những người có chức danh tư 
pháp, khi đánh giá, kiểm điểm phải gắn với chức trách, nhiệm vụ và kết quả công tác 
trong phạm vi phân công. Đảm bảo việc thực thi tốt các kế hoạch, chương trình nhiệm 
vụ, công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng cấp quản lý trong ngành tư 
pháp phải chú trọng theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện; kịp thòi biểu dương 
những tập thể, cá nhân thực thi đúng tiến độ và chất lượng; đồng thời chấn chỉnh, 
kiểm điểm nghiêm túc những tập thể, cá nhân làm không tốt.

Năm 2005 phải là năm đánh dấu một bước chuyển biến mạnh hơn những năm 
trước về kết quả công tác, quản lý chặt chẽ hơn, kỷ cương, kỷ luật nghiêm hơn, hạn chế . 
đến mức thấp nhất các sai sót, vi phạm trong khâu tổ chức thi hành công vụ, nghiệp 
vụ của đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành.

Để dành nhiều thời gian công sức cho khâu tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra 
thực hiện, đi đôi vối yêu cầu tiết kiệm, chông lãng phí thì các cấp quản lý trong Ngành 
phải giảm mạnh việc hội họp, chỉ tổ chức họp khi thật sự cần thiết và phải được chuẩn 
bị kỹ về nội dung và chương trình ngắn gọn./.

Nguồn: Báo cáo của Độ Tư pháp, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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NGÀNH Tổ CHỨC NHÀ NƯỚC

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIÊN NHIỆM vụ 

CỦA TỔ CHỨC NHÀ NƯỞC NĂM 2004

I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YÊU
1. Tiếp tục làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của các cơ quan 

trong bộ máy hành chính nhà nước;
Mục tiêu là thông qua việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

từng tổ chức ở cả ba khu vực hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của từng tổ chức và của cả hệ thống.

ở Trung ương, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 39 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của tô chức trong cơ cấu Chính phủ 
như giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2004 Chính phủ đã quyết định 
chuyển ủy ban Chứng khoán Nhà nưốc vào Bộ Tài chính, thành lập Ban Thi đua - 
khen thưởng Trung ương và điều chỉnh chuyển chức năng quản lý nhà nưốc về chất 
lượng hàng hóa từ Bộ thương mại về Bộ khoa học và Công nghệ. Các Bộ , cơ quan 
ngang Bộ đã tập trung nhiều hơn vào thực hiện chức năng, xây dựng, ban hành thê 
chế, kế hoạch, chính sách và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thể chế. Nhiều Bộ đã 
tiến hành rà soát, điều chỉnh sắp xếp lại tổ chức bên trong của từng Bộ nhằm khắc 
phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc tách quản lý hành chính 
nhà nước vối quản lý hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, quản lý sản xuất, kinh doanh 
và quản lý hội, tổ chức phi Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả bầu cử và căn cứ luật Tổ chức HĐND và ủy ban nhân dân 
(UBND) các địa phương đã tiến hành kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu ra các chức danh, 
nhanh chóng đưa bộ máy chính quyền của các các cấp vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu 
quản lý nhà nước trên địa bàn .

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước ô các cấp chính quyền địa phương, 
Chính phủ đã ban hành hai Nghị định (sô' 171/204/NĐ-CP và sô' 172/2004/NĐ-CP) về 
mô hình và tổ chức cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần 
phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chính quyền đô thị và chức năng, nhiệm vụ, 
tổ chức chính quyền nông thôn, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương trong việc 
bô' trí sắp xếp bộ máy phù hợp vói yêu cầu đặc điểm của từng địa bàn. Trên cơ sở hưống 
dẫn của các Bộ, ngành về chức năng nhiệm vụ của các sở, sở Nội vụ các tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương đã tham mưu cho UBND xác định cụ thể chức năng, nhiệm 
vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 
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huyện và thành lập một sô' cơ quan như: Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và các tổ chức làm công tác dân tộc, tôn giáo.

Các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện 
việc cổ phần hóa, sắp xếp lại và chuyển đổi mô hình doanh nghiệp nhà nưốc. Kết quả 
cho thấy, sau khi tổ chức lại phần lớn các doanh nghiệp nhà nước đã có bước phát 
triển, thích ứng hơn vối nền kinh tê' thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả 
và sức cạnh tranh, cải thiện một bưốc đời sống của người lao động. Trong năm qua, Bộ 
Nội vụ và Sở Nội vụ các tỉnh đã tham gia ý kiến thẩm định để trình Thủ tướng Chính 
phủ, chính quyền cấp tỉnh các đề án chuyển đổi, thành lập Tổng công ty nhà nưởc, 
công ty nhà nưốc hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (riêng Bộ Nội vụ đã 
thẩm định 29 đề án của các Bộ và địa phương).

Thực hiện chức năng quản lý nhà nưốc đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ, đã 
tăng cường kiểm tra các hội, hiệp hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật 
và thực hiện đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích của hội, hiệp hội, bảo đảm các hội hoạt 
động theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, đúng tinh thần Nghị 
định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, đã có hơn 300 hội, hiệp hội hoạt động 
trong phạm vi toàn quốc và hàng vạn hội hoạt động ở các địa phương. Nhiều hội đã 
tích cực tham gia vào việc giải quyết một sô' vấn để xã hội, mang lại hiệu quả nhất 
định. Vì vậy, việc quy định rõ trách nhiệm của Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nưốc đô'i vối hoạt động của hội thuộc lĩnh vực do Bộ quản lý cũng như việc tăng 
cưòng trách nhiệm của các địa phương trong quản lý hội là rất cần thiết trong tình 
hình hiện nay.

Trong năm 2004, đã có 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 37 
địa phương thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị quyết sô' 16 và 09 của Chính phủ 
và đã tinh giảm được 12.927 biên chế. Cùng với việc tinh giảm biên chế, các Bộ, ngành 
và địa phương đã tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và phân công lại 
cho phù hợp. Qua việc tinh giạmbiên chê' đã góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ 
cán bộ công chức.

Sỏ Nội vụ các tỉnh, thành phô' đã tham mưu cho UBND chuyển một số tổ chức sự 
nghiệp công lập có đủ điều kiện sang các loại hình dân lập, khuyến khích phát triển 
các loại hình bán công, dân lập, tư thục, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, huy động 
đóng góp của mọi thành phần kinh tê' vào sự phát triển kinh tê' - xã hội. Các đơn vị sự 
nghiệp nhà nước trực thuộc các Bộ cũng đang được sắp xếp lại về tổ chức và hoạt động.

Nhìn chung, các cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương tới 
chính quyền địa phương các cấp đã từng bước được phần định rõ hơn về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, hạn chê' tình trạng tránh né, đùn đẩy trong hệ 
thông hành chính nhà nước. Mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã từng bước 
được khẳng định trong thực tế.

2. Triển khai Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi)
Sau khi Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi) và các Nghị định hướng dẫn thực 

hiện được ban hành các Bộ, ngành và địa phương đã tiến hành triển, khai các quy định 
mổi về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần phân 
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cấp đầy đủ hơn, tách quản lý cán bộ công chức hành chính vối cán bộ, viên chức sự 
nghiệp, xây dựng các cơ chế quản lý phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức nhà nưóc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
Các chế độ thôi việc, chế độ xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công 
chức đã đước nghiên cứu để trình Chính phủ xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp 
với thực tế.

Năm 2004, hầu hết các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện tổ chứ? tuyển dụng 
theo quy định mới, chế độ công chức dự bị đã bắt đầu được thực hiện theo kế hoạch 
biên chế được giao. Công tác thi tuyển, xét tuyển đã bảo đảm yêu cầu công khai, dân 
chủ, công bằng. Tuy nhiên, vẫn còn lúng túng, nhất là việc triển khai thực hiện chế độ 
công chức dự bị; việc thực hiện các quy định mới chưa đồng đều ở tất cả các Bộ, ngành 
và địa phương, một sô' đơn vị vẫn áp dụng theo các quy định cũ.

Trong năm 2004, các Bộ quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành đều đã 
tổ chức các kỳ thi nâng lên ngạch chính cho 5953 cán bộ, công chức, viên chức. Các kỳ 
thi nhìn chung bảo đảm quy chế, một số sai sót đã được chấn chỉnh kịp thời.

Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 
27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 
chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Tuy nhiên, do đặc điểm của từng đơn vị 
và cách hiểu chưa thống nhất nên kết quả triển khai rất khác nhau. Một sô' đơn vị có 
kê' hoạch triển khai cụ thể và thực hiện khá tô't, nhưng một sô' đơn vị chưa có kê' hoạch 
triển khai hoặc mối chỉ thực hiện xem xét, bổ nhiệm lại đôì vối cán bộ lãnh đạo do tỉnh 
quản lý, chưa triển khai đến các đơn vị cơ sở. Qua việc triển khai Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ cho thấy những quy định về bổ nhiệm có thời hạn và bổ nhiệm lại đã 
góp phần khắc phục sự trì trệ, bảo thủ trong cán bộ lãnh đạo, tạo ra tâm lý và tập 
quản thường xuyên trong công tác quản lý cán bộ của các cấp, các ngành.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, xử lý các trường hợp 
cấp, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp đã tiến hành kiểm tra tại 7 tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương, 5 Bộ và 9 Tổng công ty nhà nưốc và đã phát hiện 
3952 trưòng hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, các đơn vị đã xử lý 
2872 trưòng hợp (trong đó, cách chức 19 trưòng hợp, buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp 
đồng 260 trưòng hợp) sô' còn lại tiếp tục được xem xét xử lý.

Các chê' độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như nâng bậc lương 
thưòng xuyên, chuyển xếp ngạch, bậc lương, nâng bậc lương sớm trước thời hạn khi 
nghỉ hưu được các đơn vị thực hiện đúng với sự phân cấp và thẩm quyền được giao. 
Trong năm 2004, Bộ Nội vụ (thưòng trực Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương 
nhà nưồc) đã phôi hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án cải cách 
chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội; đã trình ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính 
phủ ban hành các quy định về chế độ tiền lương mối đô'i với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang được áp dụng từ ngày 01/10/2004 theo hướng phân cấp, 
tăng thẩm quyền đổi vối ngưdi đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xếp lương và trả 
lương cho cán bộ, công chức, viên chức đơn giản một bưốc các bảng lương; góp phần cải 
thiện đáng kể đòi sống của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
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Chế độ, chính sách đốì vối cán bộ, công chức cấp xã đã được các địa phương giải 
quyết theo quy định tại các Nghị định 114 và 121 của Chính phủ. Riêng đốì vồi chức 
danh như phó công an xã, xã đội phó đã được Bộ trình xin ý kiến Chính phủ trên cơ sở 
kiến nghị của các Bộ, ngành liên quan.

3. Tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính
Trong năm 2004, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phô' công tác cải cách hành chính đã 
được đẩy mạnh hơn với bôh nội dung là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách hành chính công.

Kết quả rõ nét nhâ't về cải cách hành chính năm qua ở nội dung cải cách thể chế. 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tập trung xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội, ủy ban 
thường vụ Quốc hội 36 dự án Luật, Pháp lệnh; đã trình Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ ban hành 14 Nghị quyết, 210 Nghị định, 215 Quyết định trên các lĩnh vực, 
góp phần hình thành dần một môi trường pháp lý phù hợp vdi hoạt động của xã hội, 
các thành phần kinh tế và người dân. Điều hot sức quan trọng là các văn bản quy 
phạm pháp luật mới ban hành đã thê hiện rõ tinh thần cải cách, thể chế hóa quan 
điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa về tách rõ 
cơ quan hành chính công quyền vối các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công tạo môi trường 
kinh tế thuận lợi cho dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên một sô' văn bản quy phạm pháp 
luật của Chính phủ để triển khai các Luật, Pháp lệnh làm còn chậm, thiếu đồng bộ.

Cấc địa phương có bước tiên rõ rẹt trong xây dựng thể chế, tập trung vào việc ưu 
tiên tháo gỡ những vưống mắc về cơ chế, chính sách cụ thể để phát triển kinh tê'- xã 
hội, thu hút ưu đãi đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích sự phát triển của các 
thành phần kinh tế, thu hút nhân tài.

Gắn liền với cải cách thể chế là công tác rà soát thủ tục hành chính theo Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn sô' 276/CP-CCHC ngày 27/03/2004. Các sở Nội 
vụ đã tham mưu cho UBND trong việc tiến hành xây dựng Quy chê' hoạt động của từng 
cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lôì làm việc, giảm bớt thủ tục phiền hà và tăng cường trách 
nhiệm của cán bộ, công chức.Thành phô' Hồ Chí Minh đã quy định áp dụng thống nhất 
71 biểu mẫu thủ tục về nhà đất, xây dựng, công chứng; thành phô cần Thơ đã hệ thống 
44 mẫu đơn, hợp đồng, tò khai liên quan đêh giải quyết công việc ở cấp xã. Một số Bộ, 
ngành đã chủ động tiến hành rà soát lại các thủ tục hành chính ở những lĩnh vực có 
nhiều bức xúc, quan hệ trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân như thuê, hải quan, 
đâ't đai, xây dựng, xuất nhập cảnh. Một sô' lĩnh vực đã có những tiến bộ rõ rệt trong việc 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian nhừ: đăng ký hoạt động khoa học 
công nghệ, thời hạn xác định quyền sở hữu đôì vối những giải pháp hữu ích; giảm sô' 
lượng giấy phép hoặc chuyển việc cấp giấy phép thành kinh doanh có điều kiện,...

Thực hiện Quyết định sô' 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tưóng Chính 
phủ, các địa phương đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp tỉnh, và cấp huyện 
từ ngày 01/01/2004, bắt đầu thực hiện ở cấp xã ngày 01/01/2005.

Trong năm 2004, đã có 63/64 tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương triển khai 
thực hiện cơ chế “một cửa”, trong đó, 25 địa phương thực hiện đầy đủ ỏ cả 2 cấp tỉnh và 
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huyện. Đến nay, ở cấp tỉnh đã có trên 76% các đơn vị thuộc diện bắt buộc phải triển 
khai đã thực hiện, và trên 40% đơn vị khác; cấp huyện là 574/662 đơn vị, đạt khoảng 
86%. Riêng cấp xã, mặc dù đã chủ trương áp dụng từ ngày 01/01/205 những cũng chỉ 
có 14% đơn vị thực hiện.

Kết quả việc áp dụng cơ chế “một cửa” là chất lượng xử lý công việc của các cơ 
quan hành chính nhà nước địa phương các cấp được nâng lên. Nhiều thủ tục hành 
chính và quy trình công tác được đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học, giảm phiền hà 
cho dân, thời gian giải quyết công việc cũng được rút ngắn, được nhân dân đồng tình 
ủng hộ.

Để triển khai cơ chế “một cửa” hầu hết các địa phương đã quan tâm dầu tư, chỉnh 
trang công sỏ, tăng cưòng trang thiết bị làm việc, lựa chọn cán bộ có phẩm chất, 
chuyên môn tốt, để bô' trí vào các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhò đó cải thiện 
mốì quan hệ của cơ quan nhà nước đôi vối người dân.

4. Đổi mới cơ chế quản lý
Trong năm 2004 các cơ chế quản lý trong lĩnh vực tổ chức và cán bộ nhà nước tiếp 

tục được đổi mới, hoàn thiện theo tinh thần cải cách. Một số cơ chế quản lý đã phát 
huy tác dụng trong thực tiễn, một số cần tiếp tục nghiên cứu để có bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp.

- Cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 10/CP đang được cán bộ ngành và địa 
phương áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu. Tính dến cuối năm 2004 có 52,9% đơn 
vị sự nghiệp có thu áp dụng cơ chế này. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, 
ngành và địa phương triển khai xây dựng đề án về cơ chế tự chủ đốì với các đơn vị sự 
nghiệp đang hoạt động (kể cả có thu và không thu).

- Cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Quyết định số 192 của Thủ 
tướng Chính phủ: Đến nay có 160 cơ quan Trung ương, 399 cơ quan ở 50/64 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện cơ chế khoán và đã mang lại kết quả là biên chế 
giảm 7,7%, tiết kiệm 20-30% kinh phí được giao, thu nhập bình quân mỗi ngưòi tăng 
130.000 đồng/tháng.

- Thực tiễn cho thấy cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 10/CP và cơ chế 
khoán biên chế và kinh phí hành chính không chỉ khẳng định tính hiệu quả của việc 
sử dụng tài chính công mà còn tạo điêu kiện để cải thiên thu nhập và giải quyết chế 
độ, chính sách đổì với cán bộ, công chức. Việc áp dụng các cơ chế trên cũng có tác dụng 
thiết thực trong việc tạo quyền chủ động cho cơ sở, nâng cao năng suất và hiệu quả 
công việc.

- Hiện nay, cùng vối việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/CP và 
ban hành Nghi định thay thế quyết định số 192, Chính phủ đang xem xét để ban hành 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về về nhiệm vụ, tài chính và tổ chức, biên 
chế của các đơn vị sự nghiệp nhà nưổc, nâng cao chất lượng các dịch vụ công cung cấp 
cho xã hội; đồng thòi thực hiện việc tác cơ quan công quyền với các đơn vị sự nghiệp, 
dịch vụ công.
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- Các quy định .pháp lý về cơ chế quản lý cán bộ, công chức hành chính và cán bộ, 
viên chức sự nghiệp cũng dã được thực hiện theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các 
Nghị định hưống dẫn thi hành, về nguyên tắc, cơ chế quản lý cán bộ, công chức hành 
chính dã được quy định “cứng” trong Pháp lệnh. Tuy nhiên, việc tách rõ công chức 
hành chính vối viên chức sự nghiệp bằng những cơ chế quản lý thích hợp chưa làm 
được bao nhiêu; cơ chế quản lý đôì vối đối tượng đặc thù là cán bộ quản lý doanh 
nghiệp nhà nưốc cũng chưa hình thành trong thực tế.

- Cơ chế quản lý biên chế sự nghiệp theo tinh thần Nghị định số’ 71/2003/NĐ-CP 
đã giao quyền chủ động quyết định biên chế cho chính quyền địa phương cấp tỉnh. Đến 
nay, các địa phương đã tổ chức triển khai tương đôì tốt cơ chế này. Kết quả là các địa 
phương đã tiến hành rà soát, chủ động điều chỉnh, bổ sung biên chế cho các đơn vị theo 
chức năng, nhiệm vụ, nhất là ngành Y tế, Giáo dục. Giải quyết kịp thòi nhu cầu biên 
chế phục vụ năm học mới. Các đơn vị sự nghiệp nhà nước cũng đã được giao quyền tự 
chủ trong việc quyết định biên chế theo Nghị định số’ 112/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 
Công tác quản lý biên chế đã có những thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển và 
quản lý nguồn nhân lực theo cơ chế thị trưòng xã hội chủ nghĩa. Bước đầu đã thay đổi 
cả nhận thức và tư duy quản lý biên chế, chuyển giao biên chế, giao kinh phí theo đầu 
ngưdi sang giao kinh phí theo nhiệm vụ; từ đó, đơn vị sử dụng cán bộ, viên chức quyết 
định cụ thể biên chế của đơn vị mình; giảm thiểu cơ chế “xin- cho”, hạn chế các biểu 
hiện tiêu cực trong bộ máy và cán bộ, công chức hành chính.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong bộ máy hành 
chính nhà nước

Cùng vối việc tiếp tục phân định rõ vai trò, chức năng và trách nhiệm của chính 
quyền địa phương các cấp, việc phân cấp quản lý nhà nưốc được đặc biệt quan tâm. 
Thòi gian qua, chính quyền địa phương đã được phân cấp nhiều hơn trong các lĩnh vực 
ngân sách, dự án đầu tư, phân cấp thẩm quyền trong các lĩnh vực giáo dục, đất đai, 
xây dựng, phân cấp về quản lý biên chế sự nghiệp nhà nước Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý 
nhà nưốc, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
mỗi cấp, đồng thời đảm bảo sự quản lý thông nhất của Chính phủ và chính quyền cấp 
tỉnh. Đây là văn bản pháp lý làm cơ sở để phân định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm 
vụ, thẩm quyền trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, 
phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp, 
đồng thòi bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ vổi mục tiêu nâng cao năng 
lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi 
Nghị quyết được ban hành, 22 Bộ, ngành đã khẩn trương xây dựng đề án và Nghị định 
vê' phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực để trình Chính phủ xem xét thông 
qua trong thdi gian tối. Quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính 
quyền địa phương cũng đang được nghiên cứu xây dựng.

Cùng với việc ban hành thể chế về phân cấp quản lý giữa Trung ương và cấp tỉnh, 
Chính phủ đang nghiên cứu để quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
UBND cấp tỉnh, huyện, xã tạo điều kiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
các cấp chính quyền địa phương.
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Một sô” lĩnh vực tổ chức cán bộ nhà nước đã có một số phân cấp rõ hơn như sau:

- Cùng với Nghị định sô” 171 và 172, Chính phủ đã phân cấp cho chính quyền cấp 
tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể đôì với những cơ quan chuyên môn 
không nằm trong khung “cứng” đã quy định; đồng thòi UBND cấp tỉnh có thể điều 
chỉnh các nhiệm vụ (không phải cơ bản) giữa các cơ quan chuyên môn này cho phù hợp 
với đặc điểm của địa phương.

- Chính quyền địa phương cấp tỉnh được quyết định số lương biên chế sự nghiệp 
trên cơ sở hưống dẫn định mức biên chế chung của Chính phủ.

- Chính quyền địa phương cấp tỉnh có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức Giám đôc các sở, ban, ngành theo tiêu chuẩn do Trung ương quy định mà 
không cần có sự thoả thuận như trưốc kia.

- Chính quyền cấp tỉnh có thể quyết định một số chế độ khuyên khích ngoài quy 
định của Chính phủ đối với cán bộ, công chức như: chế độ thu hút nhân tài về công tác 
tại địa phương, chế độ phụ cấp cho cán bộ tăng cường.

- Chính quyền cấp tỉnh có thể quyết định số lượng, mức sinh hoạt phí đối với cán 
bộ không chuyên trách ở xã, phưòng, thị trấn, cán bộ thôn, làng, ấp, bản theo khả năng 
ngân sách và yêu cầu công việc cụ thể của từng địa phương.

Nhiều tỉnh, thành phố' trực thuộc Trung ương đã tiến hành phân cấp rõ hơn, cụ 
thê hơn thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ nhà nưốc cho các 
đơn vị và các cấp hành chính trực thuộc, tạo sự chủ động và linh hoạt trong công tác 
quản lý của các đơn vị.

6. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng
Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục tập trung vào hai đốì tượng ưu tiên là công 

chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở, đặc biệt là cán bộ,công chức người dân 
tộc thiểu số' và miền núi,vùng sâu, vùng xa. Nhiều đơn vị đã chú trọng hơn vào việc 
đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch, chức danh và theo nhu cầu vị trí công tác, đáp ứng 
đòi hỏi của việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công vụ. Triển khai đề án Tây Nguyên, 
Bộ Nội vụ đã chủ trì, phôi hợp vối các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương 
xây dựng chương trình khung, biên soạn và hoàn thành 5/11 bộ tài liệu đào tạo 7 chức 
danh và cán bộ chủ chốt cấp xã; biên soạn và đã đưa vào sử dụng 3/9 bộ tài liệu tiếng 
dân tộc đế đào tạo cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc. Đã tiến hành sơ kết, 
đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2001-2005. Qua sơ kết đã đánh giá được kết 
quả, tồn tại trong quá trình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đã nít 
ra được những kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nưốc có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc. Việc quản lý nội dung chương trình đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, công chức của các cơ quan được tăng cưòng, đã xây dựng kế hoạch dài 
hạn đào tạo, bồi dưõng nâng cao trình độ và năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên 
của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Trung ương và địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ bồi dưõng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, Bộ 
Nội vụ đã chủ trì, phôi hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng và chỉ đạo 
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triển khai thực hiện kê' hoạch một cách đồng bộ, đã mở 18 lớp ở 10 cụm để bồi dưỡng 
cho 3.783/3.852 đại biểu HĐND cấp tỉnh. Sau khi được tập huấn báo cáo viên (612 
ngưòi), tại địa phương các sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp vối các sở, ban, ngành tô chức 
triển khai kế hoạch và tiến hành mở các lốp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện và 
cấp xã. Cho đến nay cơ bản đã hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp.

7. Tiếp tục kiện toàn,củng cố chính quyển địa phương vững mạnh:
Nhiệm vụ chính trị trọng tâm là chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kì 2004-2009. Theo phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã cùng với các cơ 
quan có liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hưống dẫn những nội dung mới 
của Luật bầu cử đại biểu HĐND được Quốc hội thông qua năm 2003; đã kịp thòi chỉ 
đạo, hướng dãn các cấp chính quyền địa phương thực hiện đúng quy trình tổ chức bầu 
cử; cùng với các địa phương tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc phát sinh, sở Nội vụ với 
vai trò thường trực ban chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh, thành phố” đã tham mưu cho cấp 
ủy Đảng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các bưốc của quy trình 
bầu cử. Do có sự chuẩn bị kĩ và đúng quy trình, cuộc bầu cử đã đạt kết quả tốt: tỷ lệ 
phiếu thu về đạt cao, số đại biểu trúng cử và các cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử 
đều đạt so vối yêu cầu đề ra, chất lượng đại biểu trúng cử về trình độ văn hóa ,trình độ 
chuyên môn và trình độ lý luận chính trị nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Cuộc bầu cử 
đã đảm bảo các yêu cầu: dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, góp phần quan 
trọng vào việc kiện toàn chính quyền địa phương các cấp. Qua cuộc bầu cử lần này có 
nhiều kinh nghiệm thiết thực trong phát huy dân chủ, nhất là trong mở rộng từng 
bưốc dân chủ trực tiếp thông qua các quy định: đại diện cử tri, thôn, làng, ấp, bản giới 
thiệu người ứng cử; lấy tín nhiệm cử tri nơi công tác, nơi cư trú; số dư ít nhất là hai ở 
mỗi đơn vị bầu cử. Đồng thòi việc thực hiện bầu có số dư ở kỳ họp thứ nhất HĐND khi 
bầu các chức danh HĐND và UBND về cơ bản chưa triển khai được bao nhiêu. Ngoài 
ra, việc tỷ lệ cử tri đi bầu vối tỉ lệ cao trên 90% cũng cần được xem xét một cách khách 
quan và thực chất hơn.

Quy chế dân chủ ỏ cơ sở tiếp tục được triển khai thực hiện và đang phát huy vai 
trò làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố’, xây dựng chính quyền 
địa phương các cấp trong sạch,vững mạnh. Sau 6 năm thực hiện chỉ thị 31/CT-TW 
ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Quy chế dân chủ đã được triển khai ở 100% xã, 
phưòng, thị trấn trong cả nước,ở hầu hết các cơ quan và các doanh nghiệp trong nhà 
nước. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã gắn với phát triển kinh tế 
- xã hội, xây dựng, chỉnh đôn Đảng, củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở, tạo điều kiện 
để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia xây dựng cơ quan nhà nước, xây 
dựng tổ chức Đảng tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị một lần nữa 
khẳng định việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương 
đúng, hợp với nguyện vọng của nhân dân, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân 
cả nước hưởng ứng. Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước xây 
dựng được lề lối làm việc dân chủ, công khai; tăng cường đoàn kết nội bộ trong nhân 
dân, tăng niềm tin của dân đôì vổi Đảng và Nhà nước; góp phần ngăn chặn tệ tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức nhất là ở cơ sỏ; 
hạn chế phát sinh điểm nóng, xây dựng chính quyền trỏng sạch, tạo cơ sở vững chắc 
cho việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hộịr
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Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, theo đề nghị của 
các địa phương, trong năm 2004 Chính phủ đã xem xét điều chỉnh một số đơn vị hành 
chính cấp huyện và cấp xã.Tính đến ngày 28/12/2004, tổng số’ đơn vị hành chính các 
cấp như sau: cấp tỉnh: 64; câ'p huyện: 662; và cấp xã là 10.776 đơn vị. Trong năm qua 
một số tranh chấp địa giới hành chính các cấp đã được giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn 
một số’ điểm tranh chấp giữa các tỉnh kéo dài còn chưa giải quyết được, Chính phủ đã 
báo cáo xin ý kiêh của úy ban Thưòng vụ Quốc hội.

8. Triển khai công tác quản lý nhà nước vể văn thư, lưu trữ
Trong năm, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số’ 110 và 111/2004/NĐ-CP về 

công tác văn thư và lưu trữ, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước 
trên lĩnh vực này. Nội dung cơ bản của Nghị định đã được phổ biến đến các Bộ, ngành 
và địa phương trong cả nước để thôhg nhất thực hiện.

Theo đề nghị của các đơn vị, đã tiến hành mở các lổp tập huấn về nghiệp vụ công 
tác văn thư, lưu trữ cho 14 Bộ, ngành và 11 địa phương; tiến hành kiểm tra việc thực 
hiện các quy định về công tác văn thư và lưu trữ tại 4 Bộ, ngành và 4 địa phương. Đê 
triển khai 2 Nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư về phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Bộ cũng đã 
xây dựng một số’ văn bản hưống dẫn về nhiệm vụ văn thư để thực hiện Pháp lệnh Lưu 
trữ quốc gia và các Nghị định của Chính phủ nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ vào 
hoạt động nề nếp.

Ngoài các kết quả đã được nêu trên, trong năm 2004, các đơn vị trong ngành Tổ 
chức nhà nưốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về cải cách hành chính, 
quản lý và khai thác có hiệu quả các dự án hỗ trợ cải cách hành chính; việc thực hiện 
chế độ thông tin, báo cáo trong ngành có chuyển biến tích cực, các đơn vị đã gửi tương 
đối đầy đủ báo cáo vể Bộ; đã đẩy mạnh công tác nghiên cứư khoa học và ứng dụng công 
nghệ thông tin, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn bức xúc của Ngành; thực hiện 
việc hiện đại hóa công sở, áp dụng thí điểm hệ thống quản lý chất lương theo bộ tiêu 
chuẩn ISO 9001:2000 trong một số’ lĩnh vực quản lý và cung cấp dịch vụ đạt kết quả 
bước đầu rất đáng rút kinh nghiệm.

II. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ, YÊU KÉM
Bên cạnh những kết quả, tiến bộ chủ yếu đã đạt được, so vối mục tiêu yêu cầu 

nhiệm vụ, trong năm qua công tác tổ chức cán bộ nhà nước còn bộc lộ những yếu kém, 
tồn tại. Cụ thể là:

1. So với yêu cầu quản lý, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc và có 
mặt chưa hợp lý. Số' lượng các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và đầu môì thuộc cơ 
quan nhà nước địa phương tăng hơn so với năm trước. Việc chồng chéo, trùng lắp chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan hành chính cùng cấp và 
trong một cơ quan vân là một vấn đề cần tiếp tục phải được nghiên cứu giải quyết.

2. Công tác quản lý cán bộ, công chức còn có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Sự phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền 
hạn quản lý chưa thực sự gắn với trách nhiệm và thẩm quyền quyêt định bo" trí, sử 
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dụng cán bộ, công chức.Tiêu chí đánh giá công chức chưa gắn với chức trách và kết quả 
hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chủ trương tách cơ quan hành chính công quyền với các đơn vị sự nghiệp, tách 
chức năng quản lý nhà nước vối quản lý hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, quản lý sản 
xuất kinh doanh và với quản lý hội tiến hành chậm, thiếu dứt khoát, chưa mang lại 
kết quả cụ thể, rõ nét. Một số Bộ, ngành, địa phương chưa triển khai các quy định mối 
về cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp mà vẫn áp dụng cơ chế quản lý biên 
chế cũ là một trong những nguyên nhân làm cho việc tách chức năng quản lý nhà nưốc 
với hoạt động sự nghiệp chậm được thực hiện và thực tế cho thây nhiều đơn vị còn lúng 
túng trong việc thực hiện chủ trương này.

4. Cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ, thông nhất, đạt hiệu quả chưa cao, 
chưa đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, thủ 
tục hành chính còn rưdm rà gây phiền hà cho tô chức, cá nhân trong giải quyết công 
việc hành chính. Một số địa phương tiến hành cải cách thủ tục hành chính một cách 
đối phó, hình thức; việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục mang tính “hành 
dân” không kịp thời, gây bức xúc cho xã hội.

5. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, chuyển các hoạt động sự nghiệp công ích 
sang cơ chế dịch vụ còn chậm. Những lúng túng trong việc xác định các quan điểm, 
nguyên tắc chỉ đạo thực hiện chủ trương này chậm được giải quyết. Tâm lý trông chờ, 
ngại va chạm khi sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp là hiện tượng phô biến ở các Bộ, 
ngành và chính quyền địa phương. Vì vậy, tiến độ sắp xếp các tổ chức sự nghiệp trực 
thuộc các Bộ, ngành làm chậm, đến nay mới chỉ có 3 Bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
sắp xếp một phần, các Bộ khác vẫn trong giai đoạn nghiên cứu đề xuất.

6. Một số Bộ, ngành và địa phương chưa thực sự cương quyết trong việc siết chặt 
kỷ luật hành chính, chưa kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm, chưa thực sự coi trọng 
công tác thanh tra, kiểm tra nên kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính nhà 
nước chưa có những chuyển biến rõ rệt. vẫn còn các biểu hiện không chấp hành 
nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

7. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức hành chính nhà nước và cán bộ, công 
chức cơ sở thiếu trách nhiệm trước dân, năng lực không đảm đương được nhiệm vụ, 
gây phiền hà, sách nhiễu dân, doanh nghiệp đang là nỗi bức xúc của nhân dân nhưng 
chưa được khắc phục, chưa có cơ chế cụ thể để loại trừ ra khỏi bộ máy hành chính nhà 
nưốc và chính quyền cơ sở.

III. NGUYÊN NHÂN
Những hạn chế trên bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng 

chủ yếu và trước hết là:

1. Một số’ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nưổc liên quan đến công tác tổ 
chức nhà nước chưa được nhận thức đầy đủ, thiếu nhất quán từ các cơ quan Trung 
ương đến địa phương. Việc tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ. Tình trạng cơ quan nào, 
đơn vị nào cũng có xu hướng tăng tổ chức, tăng biên chế, tư tưởng bao cấp, trông chờ, ỉ 
lại còn tồn tại ở nhiều bộ phận, nhiều công chức nên hạn chế đến việc thực hiện chù 
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trương cải cách hành .chính, phân câ'p, xã hội hóa. Ớ tầm vĩ mô chưa có sự kết hợp đồng 
bộ giữa cải cách hành chính vổi cải cách tư pháp và đổi mới công tác lập pháp, vì vậy 
còn nhiều vướng mắc về chủ trương, giải pháp chưa có điều kiện tháo gỡ kịp thời.

2. Sự phối hợp triển khai và giải quyết vướng mắc giữa các Bộ, ngành Trung ương 
và địa phương, giữa các đơn vị thuộc phạm vi một địa phương chưa có liên thông, chặt 
chẽ và đồng bộ; việc tổ chức thực hiện chưa thật sâu sát, cụ thể.

3. Chất lượng của một bộ phận đội ngũ cán bộ nhà nưốc chậm được đổi mới, 
không đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay. Một số cán bộ, công chức chuyên 
biêh chậm về nhận thức, chưa nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, năng lực 
tư duy sáng tạo, không theo kịp yêu cầu của nhiệm vụ cải cách, xây dựng nền hành 
chính chính quy, hiện đại.

4. Trách nhiệm tham mưu, đề xuất và quản lý của cơ quan tổ chức nhà nưốc các 
cấp chưa thật sự chủ động và quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, trong tách 
cơ quan sự nghiệp, dịch vụ công và thực hiện cơ chế tự chủ trong thanh tra công vụ.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới 
chưa được thực hiện tốt, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật chưa đi vào thực tiễn 
cuộc sốhg.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯÔNG NHIỆM vụ CÔNG TÂC NĂM 2005

I. NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT
Đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm 

vụ của từng tổ chức, trên cơ sở đó, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp 
theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt các quy chế dân chủ; tăng cường kỷ cương, kỷ 
luật trong cơ quan nhà nưốc; nâng cao đạo đức và ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật 
của cán bộ, công chức; bộ máy hành chính có bước tiến rõ rệt trong việc cải thiện đáng kê 
mốĩ quan hệ giữa Nhà nước và ngưòi dân theo yêu cầu phục vụ.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ 

nhà nước phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nưốc trong kinh tế thị trưòng định hướng xã 
hội chủ nghĩa; tập trung vào việc đổi mối và phân biệt cơ chế hoạt động của bộ máy 
hành chính, cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hình thành các cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao đối vối các đơn vị thuộc khu vực sự nghiệp, dịch vụ 
công. Xây dựng trình Chính phủ dự án Luật về hội.

2. Triển khai có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục 
hành chính, tập trung trước hết vào các thủ tục liên quan trực tiếp đêh hoạt động và 
đời sốhg của ngưòi dân và doanh nghiệp, rà soát lại để loại bỏ sự phiền hà về thủ tục 
hành chính. Thực hiện cơ chế “một cửa” ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, bảo đảm giải quyết 
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đơn giản, thông suốt, kịp thời yêu cầu của dân và doanh nghiệp. Tiến hành tổng kết 
công tác cải cách hành chính giai đoạn I và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn II (2006-2010).

3. Tiếp tục rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của 
các cơ quan trong hệ thôhg hành chính; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, 
các Bộ và chính quyền địa phương phù hợp vối cơ chế mới, thực hiện nguyên tắc một việc 
chỉ giao cho một cơ quan phụ trách và nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành. Thực hiện về cơ bản 
việc phân cấp chức năng và thẩm quyển về quản lý nhà nước giữa Trung ương và 
chính quyền địa phương; giữa các cấp chính quyền địa phương.Vụ Tổ chức cán bộ các 
Bộ, ngành cần khẩn trương hoàn thành các đê' án phân cấp quản lý nhà nước cho 
chính quyền địa phương trên lĩnh vực được phân công để trình Chính phủ xem xét 
quyết định theo tinh thần Nghị quyết số08/2004/NQ-CP vào quý 11/2005.

Nghiên cứu cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII. Xây dựng thí điểm mô 
hình quản lý nhà nước ở địa bàn đô thị và nông thôn.

4. Tăng cường phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh tiên trình xã hội hóa, 
chuyển các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công sang cơ chế dịch vụ phù hợp với nền kinh 
tế thị trường định hưống xã hội chủ nghĩa.

Hoàn thiện các cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 10/CP; sửa đổi bổ 
sung Nghị quyết 90/CP về xã hội hóa, và Nghị quyết 73 vế khuyên khích xã hội hóa.

Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vế nhiệm vụ tổ chức biên 
chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, 
khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, TDTT.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi), xây dựng 
và tổ chức thực hiện các quy định mối về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức tại các Bộ, 
ngành và địa phương. Phân định rõ công chức hành chính và viên chức sự nghiệp; 
hoàn thiện dần các cơ chế quản lý riêng cho từng đôì tượng cán bộ, công chức cấp xã và 
cán bộ, viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước, công chức dự bị.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ thông chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
công chức, viên chức; nghiên cứu cơ câu cán bộ, công chức hành chính nhà nước các 
cấp. Thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Thực hiện quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; kiên quyết thay cán bộ không đáp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nguyên tắc người phụ trách công việc có quyền hạn 
và trách nhiệm trong việc tuyển chọn và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức dưới 
quyền. Xây dựng và thực hiện các quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu 
để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Thực hiện đúng quy định về thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức.

6. Đảm bảo ổn định khi thực hiện việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới. Tiếp 
tục các bước đi của đề án cải cách chính sách tiền lương.

7. Thực hiện tốt công tác dân vận theo Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ, nghiên 
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cứu mở rộng dân chủ trực tiếp, chuẩn bị đề án thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch 
UBND cấp xã; thể chế hóa cơ chế để dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan 
chính quyền các cấp và cán bộ, công chức. Tiến hành giải quyết tranh chấp địa giới 
hành chính cấp tỉnh giữa một sô” địa phương.

8. Tổ chức tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, khai thác có chọn lọc kinh nghiêm 
của các nưốc trong lĩnh vực công vụ; hưóng hoạt động của các dự án hỗ trợ cải cách 
hành chính vào việc tạo ra kết quả cụ thể và kết nôì vối việc triển khai Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính, bảo đảm thực hiện đúng hướng đường lôì đôì ngoại của 
Đảng và Nhà nước. Tổ chức tốt Hội nghị về hợp tác phi tập trung giữa các chính quyền 
địa phương Việt Nam- Cộng hòa Pháp vào tháng 6/2005 tại thành phô' Huế.

9. Làm tốt công tác tổ chức nghiên cứu khoa học về ứng dụng thành tựu khoa học 
và công nghệ vào giải quyết những nhiệm vụ của Ngành. Nâng cao chất lượng nghiên 
cứu khoa học, góp phần chuẩn bị các luận cứ cho việc xây dựng và ban hành chính sách. 
Tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá công tác nghiên cứu khoa học tổ chức toàn Ngành từ 
địa phương đến các Bộ, ngành Trung ương thòi kỳ 2001-2005, đồng thời xác định trọng 
tâm nghiên cứu khoa học trong thòi gian tối 2006-2010. Triển khai có hiệu quả đề án tin 
học hóa theo Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị và Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nghiên cứu áp dụng hệ thôhg quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào 
công việc của đơn vị. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong Ngành.

10. Triển khai chức năng quản lý nhà nưốc về công tác văn thư và công tác lưu 
trữ trong cả nưốc theo Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và các Nghị định của Chính phủ. 
Kiện toàn tổ chức làm văn thư, lưu trữ các cấp. Phát huy vai trò của công tác văn thư 
và công tác lưu trữ trong cải cách hành chính phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước.

Để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên cần thực hiện một sô' giải 
pháp sau:

- Thưòng xuyên bám sát nội dung và tinh thần các Nghị quyết, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
và chính quyền các cấp để có sự thôhg nhất, tập trung trong triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được giao.

- Mỗi Vụ tổ chức cán bộ và sở Nội vụ cần đổi mới tác phong làm việc, khắc phục 
bệnh quan liêu, giấy tò kiên quyết xóa bỏ thái độ thiếu trách nhiệm trong thực thi công 
vụ. Đề cao kỷ cương, kỷ luật, cải tiến chê' độ làm việc, xác định rõ trách nhiệm, thẩm 
quyền của từng tổ chức và cá nhân.

- Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 
của từng cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức tô't hội nghị Chủ tịch xã tiên 
tiến toàn quốc, Đại hội chiến sĩ thi đua lần thứ nhất ngành Tổ chức nhà nước và lễ kỷ 
niệm 60 năm Ngành truyền thông của Ngành hướng tới kỷ niệm những ngày lễ trọng 
đại của đất nước và hưởng ứng Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quô'c lần thứ 
VII vào cuối năm 2005./.

Nauổn: Báo cáo của Bộ Nội vụ, Hà Nội tháng 1 năm 2005
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VIỆN KHOA HỌC■ ■ 
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2004

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM vụ NGHIÊN cứu VÀ TRIÊN 
KHAI ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 2004
Năm 2004, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN VN) tiếp tục thực 

hiện và hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ giao từ năm 2003 là: Đê' án xây dựng 
chiến lược quốc gia về ứng dụng công nghệ vũ trụ; Đề án chế tạo vệ tinh nhỏ quan sát 
tài nguyên và môi trưòng đầu tiên của Việt Nam; Đề án xây dựng quy hoạch hệ thông 
các bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam làm cơ sở cho việc lập báo cáo khả thi xây dựng 
Bảo tàng thiên nhiên thuộc Viện KH&CN VN; Đê' án hợp tác với Liên bang Nga chế 
tạo Ekranoplan tại Việt Nam.

- Đê' án xây dựng chiến lược quốc gia vê' ứng dụng công nghệ VŨ trụ được triển 
khai từ năm 2003. Lãnh đạo Viện đã trực tiếp chỉ đạo và phân công các đơn vị khoa 
học công nghệ (KHCN) có liên quan và các chuyên gia của Viện triển khai các bưổc xây 
dựng đê' án, vổi sự phôi hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Quốc 
phòng, Công an, Bưu chính - viễn thông, Tài nguyên - môi trường,...

- Đê' án nghiên cứu chế tạo Vệ tinh nhỏ đầu tiên của Việt Nam để quan sát tài 
nguyên và môi trưòng: trong năm 2004 đã hoàn thành xây dựng và phê duyệt đê' án 
đào tạo chuyên gia vê' chế tạo vệ tinh, trên cơ sở đó, Viện đã tuyển chọn 6 cán bộ trẻ từ 
các đơn vị chuyên ngành có đủ điều kiện và đã gửi đi đào tạo khóa ngắn hạn đầu tiên 
tại Hàn Quốc vê' công nghệ chế tạo vệ tinh nhỏ.

- Đề án xây dựng Quy hoạch hệ thông bảo tàng thiên nhiên của Việt Nam đến năm 
2020 đã được xúc tiến thực hiện từ cuôì năm 2002 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, với sự tham gia phối hợp của nhiều Bộ, ngành và địa phương có liên quan. Trong 
năm 2004, báo cáo quy hoạch đã từng bước được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện trên cơ 
sở những kết quả khảo sát, tham quan, hội thảo cùng các ý kiến đóng góp của nhiều cơ 
quan, đơn vị KHCN và các nhà khoa học. Hiện tại Báo cáo quy hoạch đã được trình lên 
Chính phủ để xem xét phê duyệt. Cùng với việc nghiên cứu xây dựng Báo cáo quy hoạch 
hệ thôhg bảo tàng thiên nhiên, Viện đã thành lập Ban quản lý xây dựng Bảo tàng thiên 
nhiên Việt Nam để xúc tiến công tác lập báo cáo khả thi, tiến tới thành lập Bảo tàng thiên 
nhiên tại Viện như trong Nghị định 27/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004. Tuy nhiên tiến độ 
lập báo cáo khả thi chậm so với kế hoạch do có khó khăn về thủ tục đất đai.
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• Đề án hợp tác vối Liên bang Nga chế tạo Ekranoplan ở Việt Nam: Từ năm 2003, 
Chủ tịch Viện đã thành lập Ban chuẩn bị đề án vối sự tham gia của các chuyên gia một 
sô' Bộ, ngành có liên quan. Trong năm 2004, Ban đã tổ chức nhiều buổi làm việc, hội 
thảo và khảo sát thực địa tại Việt Nam và tại LB Nga vối sự tham gia của các chuyên 
gia và các cơ quan nghiên cứu, thiết kế chế tạo Ekranoplan thuộc Viện Hàn lâm khoa 
học và tổ hợp công nghiệp tàu cao tô'c của LB Nga. Trên cơ sở các hoạt động này, những 
nội dung cơ bản của đề án đã được soạn thảo cùng với biên bản thỏa thuận hợp tác 
được ký với phía Nga đã mở ra khả năng kiến nghị Chính phủ cho xúc tiến dự án chế 
tạo thử một Ekranoplan trong thời gian tối.

2. Các đề tài, dự án trong Chương trinh khoa học công nghệ trọng điểm 
cấp Nhà nước

Năm 2004, các đơn vị thuộc Viện đã thực hiện 30 đề tài, dự án trong 6 chương 
trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước. Đây là khối các đề tài nhiệm vụ KHCN có quy 
mô lớn và có ý nghĩa quan trọng nhất trong sô' các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nưốc mà 
Viện được giao thực hiện. Trong sô' hầu hết các đề tài được tuyển chọn và do Bộ 
KH&.CN cấp kinh phí trực tiếp từ năm 2001-2005 qua các Ban chủ nhiệm chương 
trình. Các kết quả của các đề tài trong năm 2004 là những kết quả có ý nghĩa quan 
trọng vì phần Iđn các đề tài đều được kết thúc vào cuối năm 2004 hoặc trong năm 2005.

3. Các đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước
Năm 2004, Viện được Bộ KH&CN giao thực hiện 6 đề tài KHCN độc lập cấp nhà 

nưốc (trong đó có 4 đề tài thực hiện tiếp từ năm 2003, 2 đề tài triển khai mổi trong 
năm 2004)

4. Các đề tài và nhiệm vụ hợp tác khoa học công nghệ với nước ngoài
- Các nhiệm vụ thực hiện theo Nghị định thư: Trong năm 2004, các đơn vị của 

Viện đã chủ trì thực hiện 23 đề tài KHCN hợp tác với các nưốc theo Nghị định thư, 
trong đó có 14 đề tài triển khai từ năm 2003 và tiếp tục thực hiện trong năm 2004 và 9 
đề tài được giao triển khai mới trong năm 2004. Một sô' kết quả nổi bật của các đề tài 
đạt được trong năm 2004 như: nghiên cứu hoàn thiện phương pháp phát hiện virus 
Taura bằng kỹ thuật RT- PCR và ứng dụng trong điều tra bệnh tôm trong lĩnh vực môi 
trưòng thủy sản; nghiên cứu và xây dựng các phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học 
ven biển Việt Nam; nghiên cứu đánh giá chất lượng nưốc tại các hệ thông sông Nhuệ 
và sông Đáy; nghiên cứu tách chiết nhiều hợp chất mới có hoạt tính sinh học từ một sô' 
loài cây thuốc dân tộc; nghiên cứu chê' tạo một sô' loại vật liệu có tính chất đặc biệt sử 
dụng trong lọc và xử lý ô nhiễm môi trưồng,... Hầu hết các đề tài đều hướng vào thực 
hiện những nội dung liên quan đến những lĩnh vực công nghệ tiên tiến với mục đích 
chuyển giao vào thực tiến nước ta và phục vụ trực tiếp cho các lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản, y tế và bảo vệ môi trưòng.

- Các dự án hợp tác quốc tế sử dụng nguồn viện trỢ:
Năm 2004, Viện tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác quốc tê' về KHCN với các 

nước sử dụng nguồn viện trơ phát triển ODA, trong đó có những dự án lốn như “Tăng 
cường năng lực phân tích chất lượng môi trường nưốc” do tổ chức JICA (Nhật Bản) tài 
trợ, dự án tăng cưòng năng lực bảo vệ môi trưòng cho một sô' ngành công nghiệp của tổ 
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chức KOICA (Hàn Quốc); và dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên trong quy hoạch 
vùng ỏ miền Trung do Đức tài trợ.

Ngoài ra, các đơn vị nghiên cứu của Viện cũng đã tranh thủ được sự tài trợ của 
nhiều tổ chức quốc tế thông qua các nghiên cứu và triển khai như Dự án Chiếu sáng 
công cộng do chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tài trỢ; các dự án khai thác 
các hoạt chất sinh học bào chế dược phẩm của Tibotec (Bỉ),...

Trong điều kiện chưa hoàn thành thủ tục xin vốn đốì ứng của Chính phủ với 
những dự án có vôh tài trợ lớn (trên 500 ngàn USD) Viện đã bô” trí cấp tạm một phần 
vốn đốì ứng và tạo những điều kiện hỗ trợ thuận lợi về pháp lý, chuyên môn và cơ sở 
vật chất,... cho các dự án để có thể triển khai và thực hiện thuận lợi. Năm 2004, các dự 
án hợp tác với các tổ chức quốc tế đã được triển khai thực hiện thuận lợi.

5. Các để tài nghiên cứu cấp Viện theo hướng khoa học công nghệ ưu tiên
Trong năm 2004, Viện đã giao kế hoạch cho các đơn vị nghiên cứu trực thuộc thực 

hiện 101 dề tài cấp Viện theo 9 hướng ưu tiên. Vối kinh phí của mỗi đề tài khoảng 100- 
150 triệu/ năm, thòi gian thực hiện ngắn không quá 2 năm và với mục tiêu hưổng đến 
các sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa KHCN cao và có giá trị phục vụ thực tiễn, các đề tài 
đã bám sát kết hoạch đã đề ra và đạt được nhiều kết quả.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM vụ CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN
1. Công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện dự toán-ngân sách nhà 

nước
Năm 2004 là năm đầu tiên thực hiện một số’ điểm mói trong hưdng dẫn thực hiện 

Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.

Tổng chỉ tiêu kinh phí cho hoạt động KHCN năm 2004 của Viện là 244.907 triệu
đồng. Kinh phí năm 2004 tăng hơn năm 2003 là 43.307 triệu đồng, chủ yếu tăng vôh 
đầu tư xây dựng cơ bản cho phòng thí nghiệm trọng điểm; ngoài ra kinh phí sự nghiêp 
khoa học cũng tăng nhưng tập trung vào việc cải cách tiền lương tăng từ quí 4/2004.
Hầu hết các chỉ tiêu đã được thực hiện đúng như kế’ hoạch được giao. Riêng chỉ tiêu
kinh phí biển Đông- Hải đảo chỉ thực hiện được 1.200/2.700 triệu đồng (44%) do có một 
đề án là chuyên khảo sát biển Việt Nam - Philippin lần 3 chưa được triển khai vì lý do
khách quan được Chính phủ phê duyệt chuyển sang năm 2005.

Năm 2004, Viện đã chú trọng đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện 
Nghị định 10/NĐ-CP. Từ tháng 7/2003, Viện đã giao quyền tự chủ tài chính cho 25/29 
đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Viện và đến nay nhiều đơn vị đã xây dựng và triển 
khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn một số đơn vị 
chưa triếu khai thực hiện được Nghị định 10, vẫn thực hiện chi tiêu theo chế độ nhà 
nước hiện hành. Nguyên nhân là do nguồn chi thưòng xuyên của dơn vị quá ít, nguồn 
thu không ổn định, do đó thu nhập của cán bộ công chức gần như không được tăng 
thêm so vối khi chưa thực hiện Nghị định. Trong khi đó, chế độ hoạch toán kế toán 
theo Nghị định lại phức tạp làm cho kế toán các đơn vị trực thuộc gặp nhiều khó khăn. 
Viện cũng đã phản ánh những vưống mắc trên với Bộ Tài chính.
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Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện, Ban Kế hoạch - Tài chính đã tiến hành duyệt 
quyết toán ngân sách năm 2003 và kết hợp kiểm tra tài chính tại tất cả các đơn vị trực 
thuộc. Qua kiểm tra cho thấy, các đdn vị đều đã thực hiện quản lý nguồn kinh phí được 
cấp theo đúng các yêu cầu của Luật Ngân sách Nhà nưốc vối tinh thần trách nhiệm, sử 
dụng đúng mục đích, không có biểu hiện tiêu cực làm thất thoát tài sản và kinh phí 
của Nhà nước. Các quy định về công khai tài chính đã được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, do lượng kinh phí tăng đáng kể so vối những năm trước, trong khi 
chế độ tài chính luôn được bổ sung, sửa dổi nên công tác quyết toán tài chính vẫn còn 
chậm so với yêu cầu của Luật Ngân sách; sốlượng kinh phí còn chưa quyết toán không 
giảm so với năm trưốc.

2. Công tác hợp tác quốc tế và thông tin tư liệu
Viện và các đơn vị trực thuộc đã tô chức thành công 26 Hội nghị, Hội thảo quốc tế. 

Viện đã ký kết được những hiệp định hợp tác mới vối các tổ chức KHCN của nhiều 
nưốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp,...

Công tác thông tin tư liệu tiếp tục được đẩy mạnh. Năm qua, Viện đã hoàn thành 
khung và nội dung chính của trang tin điện tử của Viện.

3. Công tác đào tạo - tổ chức cán bộ - thanh tra
Với lực lượng đông đảo cán bộ khoa học có trình độ cao, Viện dã phát huy vai trò 

trong công tác đào tạo sau đại học. Năm 2004, sô' nghiên cứu sinh là 190 và sô'học viên 
cao học là 270 người. Công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công chức cũng 
được triển khai, trong năm Viện đã cử 13 cán bộ trẻ đi đào tạo sau đại học tại nưốc 
ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nưốc.

Trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ năm 2004 là triển khai thực hiện Nghị 
định 27/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ về việc đổi tên Trung tâm Khoa 
học tài nguyên và công nghệ quốc gia thành viện KH&CN VN vối các quy định mới về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Viện. Dưối sự chỉ đạo của Ban 
cán sự Đảng và lãnh đạo Viện, quá trình chuyển đổi đã được thực hiện nhanh chóng, 
bảo đảm sự hoạt động ổn định của các đơn vị, đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng 
cao hiệu quả hoạt động sau khi sắp xếp. Viện đã tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán 
bộ để phổ biến và quán triệt Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác 
quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được chú trọng đẩy mạnh. Ngoài việc thực hiện 
kiểm tra tại một số đơn vị theo yêu cầu của Chủ tịch Viện và giải quyết kịp thòi các 
đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, tô' cáo, Ban Kiểm tra đã có các biện pháp 
đôn đốc các đơn vị tăng cường hoạt động của thanh tra nhân dân. Theo kế hoạch Ban 
Bí thư TW Đảng, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Viện cũng tiến hành nhiều đợt kiểm 
tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản tại 15 đơn vị 
trực thuộc.

4. Hoạt động của các Doanh nghiệp Nhà nước
Một trong các trọng tâm của công tác quản lý của Viện trong năm 2004 là tiếp tục 

triển khai thực hiện Quyết định sô' 100/2003/QĐ-TTg của Thủ tưống Chính phủ về 
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phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nưốc trực thuộc Viện. Viện đã 
tổ chức Hội nghị doanh nghiệp trong quý 1/2004 để quán triệt tinh thần Nghị quyết, bàn 
kế hoạch và phương án sắp xếp chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Viện tiếp tục chỉ đạo hoàn thành nốt các thủ tục thanh lý công ty Elopy 
(đã có quyết định giải thể) và hoàn thành thủ tục giao Xí nghiệp KHSX Quang học cho 
tập thể người lao động. Cùng quá trình chuyển đổi nói trên, một số doanh nghiệp và các 
đơn vị ứng dụng, triển khai cũng đã được kiện toàn tô chức và chấn chỉnh hoạt động.

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước khác 
nhìn chung cũng tương đôì ổn định; một số’ doanh nghiệp đã cố' gắng gắn hoạt động sản 
xuất kinh doanh vổi các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện. Bên cạnh 
đó, còn một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ đọng nhiều và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh chưa cao do chưa tìm được phương án sản xuất hợp lý để đứng vững trước sự 
cạnh tranh của thị trường. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 của các 
doanh nghiệp nhà nưốc thuộc Viện ước tính: Tổng doanh thu 1.160 tỷ đồng, nộp ngân 
sách 73 tỷ đồng, lợi nhuận 6,4 tỷ đồng.

5. Đánh giá chung
Được sự quan tâm và đầu tư to lốn của Nhà nưốc và sự chỉ đạo, kiểm tra sát sao 

của các cơ quan quản lý nhà nước và sự hỗ trơ của các Bộ, ngành và địa phương có liên 
quan, Viện KH&CN VN đã phân đấu hoàn thành kế hoạch năm 2004.

Viện đã thực hiện một khôi lượng lớn các nhiệm vụ KHCN các cấp, đạt được 
những kết quả nghiên cứu phong phú, có giá trị tập trung theo hương KHCN ưu tiên 
của Nhà nưốc.

Số lượng và quy mô, chất lượng các kết quả khoa học công nghệ được đưa vào 
triển khai ứng dụng trong thực tế ngày một tăng. Đặc biệt là những kết quả ứng dụng, 
chuyển giao phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản phục vụ các vùng nông thôn, vùng 
sâu và vùng xa. Trong hướng này, việc tăng cưòng quy mô và số' lượng các để tài trọng 
điểm và độc lập cũng như hệ thông các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện đã tạo ra 
được nhiều kết quả phục vụ tô't cho yêu cầu ứng dụng và chuyển giao cho thực tế. Số 
lượng các sản phẩm nghiên cứu của Viện được thương mại hóa ngày càng nhiều, doanh 
số của các hợp đồng ứng dụng và triển khai công nghệ năm 2004 của các đơn vị nghiên 
cứu triển khai (không kể các doanh nghiệp nhà nước) đạt gần 90 tỷ đồng, gần bằng 
40% tổng kinh phí của ngân sách Nhà nưốc cấp cho Viện.

Các quan hệ hợp tác quốc tế về KHCN của Viện ngày một phát triển, đã có thêm 
nhiều thỏa thuận và hiệp định hợp tác với các tổ chức KHCN và các trưòng đại học của 
các nước, có thêm nhiều dự án hợp tác sử dụng viện trợ phát triển ODA và viện trợ phi 
chính phủ mới vối số vồn hàng triệu đô la bổ sung đáng kể nguồn đầu tư cho hoạt động 
KHCN và tăng cường cơ sở vật chất và tiềm lực cán bộ của Viện.

Với nguồn vốh đầu tư đáng kể từ ngân sách, cơ sở vật chất và trang thiết bị của 
Viện được tăng cường. Đã có 4 phòng thí nghiệm trọng điểm quôc gia được đầu tư xây 
dựng, trong đó có 1 phòng đã hoàn thành, 4 dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu, thí 
nghiệm và thử nghiệm công nghệ mối đã hoàn thành trang thiết bị của các Viện, phân 
Viện cũng được đầu tư phát triển và bổ sung.
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Trong công tác quản lý, Viện đã xúc tiến chương trình cải cách hành chính, tăng 
cường phôi hợp vối các Bộ, ngành trong mọi mặt công tác, đảm bảo thực hiện nghiêm 
túc các quy định pháp luật, tăng cưòng các biện pháp kiểm tra chông lâng phí, thực 
hiện dân chủ, công khai... Do đó đã góp phần quyết định cho việc hoàn thành các 
nhiệm vụ đề ra, giữ vững ổn định của Viện.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục 
trong thdi gian tới như: các kết quả nghiên cứu được rất phong phú, đa dạng, nhưng 
vẫn mang tính dàn trải, chưa tập trung, chưa có kết quả nổi bật, mang lại hiệu quả 
kinh tế, xã hội to lốn, vẫn còn những kết quả chưa gắn sát vối thực tế, cá biệt có những 
đề tài, dự án chưa xác định rõ dạng kết quả và địa chỉ ứng dụng.

Trong lĩnh vực các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị đặc 
biệt là các dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hầu hết các dự án đều không 
thực hiện đúng tiến độ, dồn việc giải ngân vào quý IV và 2 tháng cuôì năm, do đó tạo 
sức ép rất lán cho công tác quản lý, có thể dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch 
vôn hoặc sai sót không đáng có trong các thủ tục. Trong lĩnh vực quản lý tài chính, việc 
thực hiện quyết toán còn chậm so với yêu cầu của Luật Ngân sách; một sô” đơn vị còn 
chưa khẩn trương và chủ động triển khai thực hiện quyền tự chủ tài chính theo Nghị 
định 10/NĐ-CP. Tiến độ thực hiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nưóc vẫn còn 
chậm so vối kế hoạch đặt ra.

Phần thứ hai
PHƯONG HƯỞNG KẾ HOẠCH NĂM 2005

1. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước
Trong kế hoạch 2001-2005, Viện KH&CN VN cũng như các đơn vị trực thuộc của 

Viện đã được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ và các đề tài, dự án thuộc các chương 
trình KHCN trọng điểm, chương trình mục tiêu, chương trình kinh tế, kỹ thuật, 
chương trình Biển Đông- Hải đảo, các đề tài, dự án độc lập cấp Nhà nước, các đề tài 
hợp tác quốc tế theo Nghị định thư, các đề tài hợp tác sử dụng viện trd ODA và NGO,... 
Cụ thể như sau:

- Nhóm các nhiệm vụ do Chính phủ giao: Gồm eác đề án đã triển khai và thực 
hiện trong năm 2004, trong nàm 2005, Viện sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thành theo 
kế hoạch được giao.

+ Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện đề án chiến lược quốc gia vê' ứng 
dụng công nghệ vũ trụ, hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đề án chế tạo vệ tinh nhỏ: Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đào 
tạo cán bộ chuyên gia về công nghệ vũ trụ, hoàn thành báo cáo khả thi dự án chế tạo 
và phóng vệ tinh nhỏ quan sát trái đất, trình Chính phủ xét duyệt.

+ Đề án hợp tác với LB Nga chế tạo Ekranoplan: tiếp tục hoàn thành và trình 
Chính phủ bản thảo đê' án, xúc tiến xây dựng dự án chế tạo Ekranoplan đầu tiên ở 
Việt Nam.
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+ Dự án xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam: tiếp tục công tác nghiên cứu 
chuẩn bị và xúc tiến lập Báo cáo khả thi xây dựng Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

- Các đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước: Trong năm 2005, các đơn vị trực thuộc 
Viện được giao chủ trì thực hiện 8 đề tài, trong đó có 4 để tài sẽ kết thúc và nghiệm thu 
trong năm 2005.

- Các dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước: Năm 2004, đã có 3 dự án 
do các đơn vị trực thuộc Viện chủ trì đã hoàn thành và kết thúc. Năm 2005 chỉ còn lại 
1 dự án sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành.

- Các đề tài hợp tác với nước ngoài theo Nghị định thư: Năm 2005, các Viện và 
phân Viện được Bộ KH&CN giao chủ trì thực hiện 19 đề tài hợp tác vối các nưốc theo 
Nghị định thư, trong đó có 13 đê' tài chuyển tiếp thực hiện từ những năm trưốc. Theo 
kế hoạch, trong số’ 13 đề tài đó sẽ có 6 đề tài kết thúc và nghiệm thu trong năm. Tất cả 
13 đề tài còn lại sẽ chuyển tiếp sang năm 2006 và nghiệm thu trong năm đó.

- Các đề tài, dự án trong các chương trình KHCN và KHXH trọng điểm cấp Nhà 
nước: Năm 2005, các đơn vị trực thuộc Viện được giao chủ trì thực hiện 21 đề tài, dự án 
trong 6 chương trình KHCN trọng điểm và 1 đề tài trong chương trình KHXH. Trong 
số’ đó sẽ có 15 đề tài kết thúc và hòan thành theo kế hoạch trong năm 2005, chỉ còn lại 
7 đề tài tiếp tục thực hiện và kết thúc trong năm 2006. Chỉ tiêu kinh phí của các đề tài 
thuộc các chương trình KHCN và KHXH trọng điểm sẽ được cấp từ Bộ Tài chính quả 
các Ban chủ nhiệm chương trình và do đó các đơn vị chủ trì đề tài sẽ nhận kinh phí và 
quyết toán trực tiếp vối các Ban chủ nhiệm chương trình.

- Các đề tài trong chương trình nghiên cứu cơ bẫn: Năm 2005, sô’ lượng đê' tài 
vủa Viện được chương trình Khoa học cơ bản đề nghị Bộ KH&CN câ’p kinh phí thực 
hiện là 400 đê' tài, tương đương năm 2004. Theo kê hoạch hầu hêt các đê' tài nói trên 
sẽ kết thúc thòi hạn 2 năm thực hiện theo quy định (2004-2005) và sẽ kết thúc trong 
năm 2005.

- Các nhiệm vụ trong chương trinh mục tiêu quốc gia: Năm 2005, Viện đầu tư 
thực hiện 6 dự án trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trưòng nông thôn, cả 6 
dự án đều được phê duyệt và triển khai trong năm 2004 và sẽ kết thúc, nghiệm thu 
trong năm 2005.

- Các nhiệm vụ trong chương trình biển Đông- Hải đảo: Trong kế hoạch 2005, Viện 
được giao thực hiện 4 nhiệm vụ, trong số này có 2 nhiệm vụ chuyển tiếp từ kế hoạch 
2004. Nhiệm vụ triển khai mới là đê' án thực hiện chuyến khảo sát biển hỗn hợp Việt 
Nam - Philippin lần 3 và xây dựng tập bản đồ biển vùng quần đảo Trưòng Sa và Hoàng 
Sa. Theo kế hoạch, tất cả các nhiệm vụ trên đều được triển khai trong năm 2005.

- Các nhiệm vụ cấp Nhà nước về bảo vệ môi trường: Viện được cấp chỉ tiêu kinh 
phí để thực hiện các nhiệm vụ này. Số’ kinh phí nãm 2005 giảm đáng kể so với năm 
2004, do đó Viện tập trung đầu tư đảm bảo hoạt động của 3 trạm quan trắc quốc gia về 
môi trưòng và cấp kinh phí tiếp tục thực hiện 3 dự án bảo vệ môi trưòng cấp Nhà nước 
và 3 dự án cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2004. Năm 2005, không phê duyệt triển khai các 
nhiệm vụ mới trong hướng này.
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■ Đề án tin học hóa trong quản lý hành chính'. Năm 2005, Nhà nưốc dầu tư 500 
triệu từ nguồn vôh xây dựng cơ bản sẽ được chi cho nhiệm vụ hoàn thiện và bổ sung 
thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu, đồng thòi Viện sẽ cấp bô sung từ kinh phí sự 
nghiệp khoa học để tiếp tục thực hiện các dự án thành phần thuộc các lĩnh vực quản lý 
tổ chức cán bộ, quản lý các nhiệm vụ KHCN,...

- Các dự án hợp tác quốc tế sử dụng viện trợ ODA và NGO: trong năm 2005, Viện 
tiếp tục chỉ đạo các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt, đặc biệt là 
đảm bảo thủ tục xin nguồn vốn đối ứng của Nhà nước để có thể hoàn thành phần nội 
dung do phía Viện đảm nhận.

2. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cấp Viện:
- Các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Viện: Năm 2005, tiếp tục triển khai thực hiện 

87 đề tài thưo hướng ưu tiên. Hưống công nghệ thông tin và tự động hóa: 8 đề tài; 
hướng công nghệ sinh học: 8 đề tài; hướng khoa học vật liệu: 13 đề tài; hướng công 
nghệ môi trường: 8 đề tài; hướng các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học: 11 đề 
tài; hưổng sinh thái và tài nguyên sinh vật: 7 đề tài; hướng điện tử, cơ điện tử và công 
nghệ vũ trụ: 9 đề tài; hưống biển và công trình biển: 12 đề tài; hưống phòng tránh và 
giảm nhẹ hậu quả thiên tai: 11 đề tài.

- Các đề tài KHCN trọng điểm và độc lập cấp Viện: Tiếp tục cấp kinh phí thực 
hiện 6 đề tài trọng điểm và 10 đề tài độc lập, trong đó có 3 đề tài trọng điểm và 6 đê' tài 
độc lập. sẽ kết thúc trong năm 2005.,Trên cơ sở những nhu cầu phát sinh từ thực tế, 
Viện cũng sẽ lựa chọn xét duyệt thêm ínột số' đề tài trọng điểm và độc lập để triển khai 
trong năm 2005. Viện cũng sẽ dành kinh phí hỗ trợ cho các nghiên cứu cơ bản có chọn 
lọc về Toán học và Vật lý học.

- Các dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường: Năm 2005, Nhà nưốc cấp kinh 
phí để Viện duy trì hệ thông các đài, trạm, bảo tàng và 6 dự án điều tra cơ bản, duy trì 
hoạt động quan trắc môi trường của 3 trạm và thực hiện 7 nhiệm vụ KHCN về bảo vệ 
môi trưòng cấp Nhà nước và cấp Bộ.

- Các dự án sản xuất thử nghiệm: Năm 2005, Viện tiếp tục đầu tư kinh phí 2.500 
triệu để thực hiện 7 dự án sản xuất thực nghiệm cấp Bộ, được phê duyệt triển khai từ 
2004 và chuyển tiếp thực hiện trong 2005 và sẽ kết thúc theo kế hoạch. Trong năm, 
Viện cũng sẽ tiếp tục duyệt bổ sung 1-2 dự án mổi. Ngoài ra, năm 2005 cũng là năm 
đến hạn nộp thu hồi của các dự án sản xuất thực nghiệm đã kết thúc nghiệm thu trong 
năm 2004.

3. Đẩy mạnh ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu KHCN phục vụ 
sản xuất và đời sống

- Trong lĩnh vực công nghệ sinh học: Chú trọng ứng dụng công nghệ gien, công 
nghệ tế bào thực vật và động vật trong việc tạo các giông cây trồng và vật nuôi có năng 
suất cao và khả năng chôhg chịu tốt cung cấp cho các ngành trồng trọt, lâm nghiệp và 
chăn nuôi.

- Trong các lĩnh vực công nghệ khác: tiếp tục chú trọng khuyến khích nghiên cứu 
và chuyển giao các sản phẩm và kết quả KHCN của các Viện Công nghệ sinh học, Hóa 
học, Khoa học vật liệu, Địa lý, Hóa học vào sản xuất.
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- Trong lĩnh vực phát triển nông thôn: Mở rộng ứng dụng các mô hình cấp điện 
hiệu quả cho vùng sâu, vùng xa bằng công nghệ điện mặt tròi, thủy điện nhỏ bằng máy 
phát điện sử dụng nam châm đất hiếm. Tập trung các đề tài ứng dụng KHCN phục vụ 
cung cấp nước sạch, nước sinh hoạt và xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trưòng nông thôn.

Năm 2005, Viện sẽ xác định và giao thực hiện một sô' đề tài trọng điểm và độc lập 
theo hưống đẩy mạnh ứng dụng triển khai các công nghệ nêu trên, tạo ra những sản 
phẩm phục vụ kịp thòi những yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, 
các vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các ngành, các địa 
phương để tạo ra những thuận lợi như mở rộng thị trưòng công nghệ, thu hút thêm nguồn 
kinh phí khác, tạo ra môi trưòng thuận lợi cho các nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, kích 
thích khả năng phát triển và nhân rộng các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao.

4. Kế hoạch đầu tư xây dựng tiểm lực khoa học công nghệ
- Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Trong năm 2005, Viện triển khai các dự án 

xây dựng cơ bản sau: Tiếp tục đầu tư cho 3 dự án phòng thí nghiệm trọng điểm quốc 
gia là phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ mạng và đa phương tiện; phòng thí 
nghiệm trọng điểm về vật liệu và linh kiện điện tử ; phòng thí nghiệm trọng điểm vê' tế 
bào thực vật. Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng khu thí nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, 
đầu tư triển khai mồi 3 dự án nhóm B và 3 dự án nhóm c.

- Các dự án đầu tư trang thiết bị: Chỉ tiêu kinh phí được cấp sẽ tập trung đầu tư 
để kết thúc các dự án như Trung tâm tính toán hiệu năng cao; phòng thí nghiệm sinh 
thái - tài nguyên sinh vật; phòng thí nghiệm hóa hợp chất thiên nhiên và dự án sắc khi 
lỏng điều chế. Tiếp tục đầu tư cho các dự án chuyển tiếp khác như phòng thí nghiệm 
Vật lý, sửa chữa và nâng câ"p máy gia tốc; các thiết bị chẩn đoán và tự động hóa (Viện 
Cơ học ứng dụng Vật lý và Điện tử)...

- Các dự án sửa chữa và nâng cấp: Năm 2005, Viện sẽ đầu tư cho các dự án sửa 
chữa cơ sỏ làm việc, phòng thí nghiêm, xưởng thực nghiêm, trạm, trại quan trắc của 
Viện và các đơn vị trực thuộc. Tương tự như năm 2004, năm 2005 nhu cầu sửa chữa và 
nâng cấp các cơ sở làm việc, thí nghiệm và trạm trại của các đơn vị trong Viện luôn lốn 
hơn khả năng đầu tư từ ngân sách, do đó việc bô" trí kinh phí cho các yêu cầu nói trên 
luôn được cân nhắc đáp ứng ở mức thấp và nhiều dự án phải kéo dài trong 2-3 năm 
mới kết thúc được.

5. Một số trọng tâm trong công tác quản lý - tổ chức - kế hoạch tài chính
- Vế công tác tổ chức, cán bộ: Tiếp tục kiện toàn và củng cô" hệ thông các cơ quan 

nghiên cứu - triển khai và các cơ quan quản lý của Viện phù hợp vối Quy hoạch phát 
triển và Nghị định 27/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KH&CN VN, hoàn thành và trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chê" vê' tổ chức và hoạt động của Viện, rà soát và hoàn thiện 
lại cơ chê" tổ chức và hoạt động của tất cả các đơn vị trực thuộc Viện, đẩy mạnh công 
tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ cao, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán 
bộ chuyên môn và lãnh đạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình cải cách 
hành chính và phương án đổi mới sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước đã được Chính 
phủ phê duyệt; hoàn thiện và ban hành quy chế quản lý hoạt động các đơn vị 35.
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■ Về công tác quản lý kế hoạch - tài chính: Từ năm 2004, Nhà nước chính thức áp 
dụng quản lý tài chính theo Luật Ngân sách sửa đổi trong đó có nhiều thủ tục và quy 
định mới trong việc lập và giao dự toán, thanh và quyết toán ngân sách, triển khai 
thực hiện Nghị định 10/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện khoán chi 
đôì với một sô" hoạt động của các đơn vị hành chính và văn phòng Viện. Đe phân đầu 
thực hiện và hoàn thành kế hoạch KHCN và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005, 
Viện tăng cường một số biện pháp sau: Thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán 
ngân sách năm 2005 sớm và đầy đủ cho các đơn vị dự toán trực thuộc; thưòng xuyên 
phôĩ hợp, kiểm tra, đôn đốc và hưống dẫn các đơn vị trong quá trình thực hiện và chấp 
hành dự toán ngân sách theo quy định, đảm bảo các điều kiện thực hiện, hoàn thành 
các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. Thực 
hiện công khai tài chính theo quy định.

6. Kế hoạch công tác hựp tác quốc tế, đào tạo và thông tin xuất bản
- Hợp tác quốc tế: Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường các mối quan hệ hợp tác của 

Viện với các tổ chức KHCN và các trường Đại học của các nước trên thế giới. Năm 
2005, Viện sẽ dành một phần kinh phí để đầu tư thực hiện một số’hiệp định hợp tác đã 
ký vói đốỉ tác. Tiếp tục thực hiện tốt 19 đề tài hợp tác theo Nghị định thư đã được giao 
trong kế hoạch năm 2005, trên cơ sở đó tăng cưòng và mở rộng quan hệ hợp tác, xây 
dựng tiếp những dự án, đề tài mối. Tiếp tục thực hiện tốt các dự án hợp tác sử dụng 
viện trợ phát triển và viện trợ phi chính phủ đã được phê duyệt, đặc biệt là những dự 
án lớn như các dự án hợp tác vối JICA, KOICA, vâi UNDP, vối CHLB Đức, dự án Đa 
dạng sinh học (Đại học Illinois).

- Công tác đào tạo: Viện tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo lại cán bộ, tổ 
chức thi nâng ngạch cán bộ và chuyên viên. Các viện nghiên cứu trực thuộc tiếp tục 
phôi hợp với các trường đại học tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học vối số’ lượng 
nghiên cứu sinh là 205 ngưòi, sô'học viên cao học là 290 ngưòi.

Hoạt động thông tin xuất bản: Năm 2005, hoạt động thông tin xuất bản của Viện 
sẽ tập trung vào các nội dung: Xuất bản trang Web của Viện cùng vối việc tiếp tục duy 
trì Bản tin nội bộ; nâng cấp thư viện vủa Viện và hỗ trợ nâng cấp một sô' thư viện 
chuyên ngành. Tiếp tục đẩy mạnh biên tập xuất bản bộ sách chuyên khảo của Viện vối 
chỉ tiêu 25-30 tập trong năm 2005. Tiếp tục xuất bản, đảm bảo chất lượng tạp chí 
chuyên ngành.

Nauổn: Báo cáo của viện Khoa học và Công nghệ, tháng 1 năm 2005
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VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2004

I. VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
1. Thành tựu
Trong thời gian qua, Viện Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam tập trung nghiên 

cứu những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách về lý luận và thực tiễn, góp phần làm sáng 
tỏ những vấn đề lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội Việt Nam; bưâc đầu xây dựng cơ sở 
lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; cung cấp luận cứ khoa học cho 
việc soạn thảo và hoàn thiện cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các chủ 
trương, đường 1SỈ, chính sách lồn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đôi mới.

Góp phần nghiên cứu, phát hiện, sưu tầm, khai thác và phát huy những giá trị ưu 
tú của lịch sử văn hóa, văn minh Việt Nam, góp phần vào việc làm rõ cội nguồn dân tộc, 
nâng cao dân trí, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ và nhân dân.

Triển khai trên diện rộng các dự án điều tra cơ bản vê' kinh tế, xã hội và vãn hóa, 
góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Chiến lược, quy hoạch của từng 
vùng và chung cho cả nước.

Đẩy mạnh hợp tác quôc tế về KHXH, thực hiện đa dạng hóa các hình thức hợp 
tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu KHXH và giói thiệu thành tựu 
của KHXH Việt Nam ra thế giới.

Vối 26 tạp chí khoa học và hàng trăm đầu sách xuất bản hàng nàm, một khối 
lượng tri thức lốn, đề cập tối những vấn đề then chốt của đất nước, con người, xã hội 
Việt Nam trong lịch sử và trong quá trình phát triển, những vấn đê' của thế giới có liên 
quan đã được chuyển tải tối người đọc trong và ngoài nước.

2. Những mặt yếu kém
Công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý luận còn có mặt hạn chế. Một số lý 

luận chưa có được sự lý giải xác đáng, với sức thuyết phục cao; một số’ lĩnh vực nghiên 
cứu khoa học cơ bản còn bỏ trống, nhất là ở các ngành và các địa phương. Công tác dự 
báo khoa học còn chưa được chú ý. Nghiên cứu liên ngành, liên vùng còn yếu. Việc 
nghiên cứu tổng kết về lý luận và thực tiễn chưa làm được nhiều. Một số vấn đề KHXH 
nảy sinh từ thực tiễn chậm được phát hiện, nghiên cứu và giải đáp kịp thòi.

II. VỀ Cơ CẤU Tổ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN Lực
1. Thành tựu
Từ một ban Văn - sử - Địa tới nay Viện KHXH Việt Nam có 27 đơn vị nghiên cứu 

và phục vụ nghiên cứu, 4 cơ quan chức năng giúp Chủ tịch Viện (thực hiện Nghị định
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26/2004/NĐ-CP sẽ có thêm các đơn vị mối: Viện KHXH vùng Trung Bộ và Tây Nguyên, 
Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Ban Quản 
lý khođ'học) và hệ thôhg 26 tạp chí.

Viện KHXH Việt Nam có 16 cơ sở đào tạo sau đại học. Hiện nay, Viện đang đào 
tạo 704 học viên, trong đó có 396 nghiên cứu sinh và 308 học viên cao học.

Từ vài chục cán bộ ban đầu, hiện nay, tổng sô" cán bộ của Viện là 1366 người, 
trong đó có 887 là cán bộ nghiên cứu. Tỉ lệ cán bộ có học hàm, học vị đạt hơn 35% tống 
số cán bộ. Tính riêng cán bộ nghiên cứu, tỷ lệ đó đạt 54,7%; một số Viện đạt tỷ lệ 60- 
70%. Sô' cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tăng gấp 8 lần so với 20 năm trước. Viện 
KHXH Việt Nam là nơi tập trung nhiều chuyên gia đầu ngành của cả nưốc. Đội ngũ 
cán bộ của Viện có bưốc trưởng thành về mọi mặt, có tâm huyết trong lao động sáng 
tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo.

2. Những mặt yếu kém
Hệ thổhg tổ chức của Viện KHXH còn chưa hoàn chỉnh. Một số lĩnh vực KHXH 

chưa hình thành được các viện nghiên cứu; đặc biệt là chưa xây dựng được một mạng 
lưới các Viện KHXH trong phạm vi cả nưốc để tạo thành một hệ thống các cơ quan 
nghiên cứu về KHXH từ Trung ương đến địa phương. Hiện tại, lực lượng cán bộ KHXH 
mới tập trung chủ yếu ở Hà Nội, thành phô' Hồ Chí Minh, Huê; ở các tỉnh, thành phô 
khác của nưốc ta lực lượng cán bộ khoa học xã hội còn rất mỏng. Sô' lượng, chất lương 
và cơ cấu của đội ngũ cán bộ nhìn chung, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển ngày 
càng cao của đất nước và của Viện. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành mỏng, phân bô 
không đều ở các lĩnh vực và bình quân tuổi đời cao.

III. VỀ Cơ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
1. Thành tựu
Từ những cơ sở ban đầu khi mối thành lập, cho đến nay, Viện KHXH Việt Nam 

đã có 18 cơ sở làm việc được xây dựng mối và các cơ sở làm việc khác của Viện bước đầu 
được nâng cấp. Đặc biệt, Nhà nưốc đẩu tư xây dựng mới Tổ hợp công trình “Viện 
Thông tin KHXH -Thư viện tổng hợp - Viện KHXH Việt Nam” (tại Đầm Sen, Côhg Vị, 
Ba Đình, Hà Nội) và cơ sở của Viện Kinh tế Việt Nam. Nhìn chung, tuy chưa đủ diện 
tích và điều kiện làm việc, nhất là so vối yêu cầu của sự phát triển, song điều kiện làm 
việc của Viện đã được cải thiện đáng kể so với thòi gian trưởc.

Các Viện nghiên cứu mang tính đặc thù như Viện Khảo cổ học, Viện ngôn ngữ 
học, Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Tâm lý học, Viện nghiên cứu Môi trưòng và Phát 
triển bền vững bước đầu được trang bị một sô' máy móc chuyên dụng phục vụ công tác 
nghiên cứu.

Các đơn vị đã được trang bị thêm máy móc, thiết bị kỹ thuật, phương tiện làm 
việc. Hệ thông thư viện bước đầu được tin học hóa. ở những nơi trọng diêm đã có 
phương tiện báo cháy và chữa cháy tự động. Một sô đơn vị đã được trang bị ô tồ phục 
vụ công tác, điền dã.

Viện KHXH Việt Nam thực hiện Chương trình 112 theo chỉ đạo của Chính phủ.
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2. Những mặt yếu kém
Trang thiết bị kỹ thuật nghiên cứu còn nghèo nàn, lạc hậu. Điều kiện làm việc 

còn thô sơ và thiếu thôn. Máy móc chuyên dụng của một số phòng thực nghiệm còn lạc 
hậu và thiếu đồng bộ. Vì vậy, hiệu quả phục vụ công tác nghiên cứu còn thấp, số đơn 
vị được trang bị xe ô tô phục vụ cho công tác điều tra còn, khảo sát thực tiễn còn quá ít. 
Nhu cầu cấp bách về trang bị ô tô cho nhiều đơn vị chưa được giải quyết.

Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện KHXH Việt Nam vẫn còn lạc hậu, 
thấp kém so với một số' cơ sở nghiên cứu trong nước và so với các nước trong khu vực. 
Vì vậy, việc tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ 
công tác nghiên cứu khoa học của Viện trở thành một yêu cầu cấp bách. Đó cũng là 
một trong những nhân tô' quan trọng góp phần khắc phục tình trạng chậm chễ và lạc 
hậu trong hoạt động nghiên cứu của KHXH hiện nay.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn, song với tiềm lực của hệ thống tổ 
chức, nguồn nhân lực và cơ sỗ vật chất kỹ thuật như hiện nay, Viện KHXH Việt Nam 
chỉ đáp ứng được những nhiệm vụ Đảng và Nhà Nước giao trong giai đoạn vừa qua. 
Theo quan điểm phát triển, trước những nhiệm vụ ngày càng nặng nề khi bước vào thế 
kỷ XXI, Viện KHXH Việt Nam khó đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển cả về cơ 
cấu tổ chức và nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cho Viện KHXH 
Việt Nam trở thành một yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách.

Phần thứ hai
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÂT TRIEN

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

I. BỐI CẢNH QUỐC TỂ VÀ ĐẤT nước tác động ĐÊ'n việc LựA chọn 
MỤC TIÊU, HỆ QUAN DIÊM và nhiệm vụ của quy hoạch

1. Cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ (KH- CN) mới về chất, với những 
bưốc nhảy vọt chưa từng thấy, đã biêh KH-CN trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 
và đưa lại những tác động to lớn, toàn diện và sâu sắc tới mọi lĩnh vực chính trị, quốc 
phòng an ninh, kinh tế - xã hội, đời sôhg vật chất, tinh thần của con người và toàn xã 
hội mà trước tiên là lĩnh vực kinh tế. Thế giới hiện đại đang bước vào thời kỳ mà tri 
thức, thỗng tin và tiềm lực KH-CN trỏ thành một nguồn tài nguyên chiến lược vô tận và 
đặc biệt quan trọng, có vai trò quyết định đổi với phát triển.

Trước tình hình đó, các nưóc đang phát triển mất lợi thế cạnh tranh truyền thôhg 
là nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động rẻ. Các nước này phải tìm nguồn lực mới, 
tạo lợi thế cạnh tranh mối để có thể hội nhập và phát triển. Mặt khác, cùng với một 
“thếgiới kinh tếkhỗng biên giới” trong một xã hội thông tin toàn cầu, văn hóa và lôì 
sông phương Tây, hệ thông giá trị với tất cả những mặt tích cực và tiêu cực của nó du 
nhập ồ ạt vào các nưốc đang phát triển đặt ra những vấn đề to lớn hết sức nan giải 
trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi quôc gia.
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2. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện xu thế tự do hóa mậu dịch, nền kinh tế thị 
trường phát triển, các quan hệ thương mại, tài chính, đầu tư vượt ra khỏi biên giới của 
mỗi quốc gia tác động toàn diện và sâu sắc tới không gian chính trị, kinh tế - văn hóa - 
xã hội toàn cầu; do các vấn đế có tính chất toàn cầu động chạm dến nhiều nưốc, nhiều 
khu vực, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà cả trên lĩnh vực chính trị, quôc phòng, an 
ninh, vãn hóa, xã hội, môi trưòng sinh thái đòi hỏi các quốc gia phải có một nỗ lực 
chung để phôi hợp cùng giải quyết; do những thành tựu kỳ diệu của cuộc cách mạng 
KH-CN mà trước hết là sự phát triển và ngày càng hoàn thiện xa lộ thông tin toàn cầu 
khiến cho những vấn đề có tính chất cục bộ, địa phương lập tức trở thành những vấn 
đê' có tính chất toàn cầu

Xu thế toàn cầu hóa đưa đến một thế giới phụ thuộc lẫn nhau trên tất cả các 
phương diện. Một chiến lược phát triển theo hưống hội nhập phải có cái nhìn toàn cục, 
tổng thể tới tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, văn hóa, xã hội, môi 
trường sinh thái, KH-CN. Quá trình toàn cầu hóa mang lại lợi ích như nhau cho tất cả 
các quốc gia. Đó là một quá trình 2 chiều: vừa hội nhập và phát triển, vừa phân hóa, 
phân ly, chậm phát triển mà còn là nguyên nhân sâu xa của xung đột, rôì loạn, mất 
bản sắc, tiếp tục tụt hậu xa hơn về kinh tế - xã hội, về KH-CN nếu không đủ năng lực 
cạnh tranh để hội nhập và bản lĩnh làm chủ được quá trình phát triển này.

3. Cuộc tranh đấu ý thức hệ đang tiếp tục diễn ra trên thế giới dưởi nhiều 
hình thức: diễn biêh hòa bình, gây xung đột sắc tộc và tôn giáo, cấm vận về ngoại giao, 
kinh tế. Vì vậy đòi hỏi KHXH Việt Nam phải không ngừng hoạt động nghiên cứu, đóng 
góp thiết thực về lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.

4. Các nước lớn có sự điều chỉnh về chiến lược trong bối cảnh toàn cầu 
hóa. Vấn đề đặt ra cho Việt Nam là làm sao xây dựng được một chiến lược đối ngoại và 
phát triển thích hợp trưốc tình hình mối nhằm ổn định về chính trị, giữ vững quôc 
phòng an ninh, dành ưu tiên cho sự phát triển bền vững và cạnh tranh về kinh tế, để 
trong vòng vài thập kỷ tới đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

5. Vấn đề toàn cầu vể dân tộc và tôn giáo vẫn diễn biến hết sức phức tạp. 
Sự hòa hợp giữa các dân tộc, sự khoan dung giữa các tôn giáo ở một số giai đoạn, ngày 
nay đã đảo ngược lại thành sự xung đột triển miên về sắc tộc và tôn giáo. Tôn giáo 
đang ngày càng bị lợi dụng vì những mục đích chính trị. Đây là một vấn đề nhạy cảm 
và phức tạp. Bởi vì ẩn dưối bề mặt của những biến động vê' an ninh, chính trị, những 
nhân tố về lợi ích kinh tế còn là tầng sầu của vấn đề văn hóa. Trước tình hình đó, phải 
đặc biệt chú ý nghiên cứu những vấn lý luân và thực tiễn cấp bách về dân tộc, tôn giáo 
ở Việt Nam, nhằm ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo cho sự thắng lợi của 
công cuộc CNH-HĐH đất nưâc.

Trước bối cảnh và những xu hưống phát triển chủ yếu của khu vực và thế giới kể 
trên, có hàng loạt vấn đê' hết sức cơ bản đặt ra và thách thức sự phát triển của Việt 
Nam, yêu cầu KHXH Việt Nam, trong đó có Viện KHXH Việt Nam phải khẩn trương 
tập trung nghiên cứu và tìm ra lòi giải đáp.

Thứ nhất là cần phải nhận diện trật tự thế giới mâi, sự điều chỉnh chiến lược, 
chính sách của các nước lớn và vai trò của chúng đối các khu vực và quôc gia, dự báo sự 
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tác động của chúng đôì với sự phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây đựng được 
một chiến lược hợp tác và hội nhập thích hợp nhằm thực hiện mục tiêu Việt Nam muốn 
là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế ui hòa bình dộc lập và phát triển để 
tạo môi trường ổn định về chính tri, an toàn về quốc phòng an ninh, tạo thế và lực cho 
phát triển.

Thứ hai là cần tổng kết công cuộc đổi mổi đất nước, trên cơ sở đó tiếp tục làm rõ 
con đường đi lên CNXH của Việt Nam, những giải pháp nhằm tạo lập đồng bộ chê chê 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, xác định lý thuyết phát triển của Việt Nam, tìm 
ra mô hình và con đường CNH, HĐH rút ngắn phù hợp vối điếu kiện chính trị, kinh tố 
- xã hội, đặc điểm của con người, nền văn hóa Việt Nam và với yêu cầu của quá trình 
hội nhập quốc tế. Đồng thòi, nghiên cứu và giải đáp cho được những vấn đề chính trị, 
quốc phòng an ninh, kinh tế - văn hóa - xã hội nảy sinh trong quá’ trình CNH, HĐH 
đất nước theo định hướng XHCN. Làm sáng tỏ môi quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội 
nhập quốc tế. Xây dựng cơ sở lý luận cho việc giải quyết những vấn đề xã hội của tiến 
trình CNH-HĐH đất nước.

Thứ ba là phải xây dựng một hệ giá trị văn hóa mới, chuẩn mực xã hội mới phù 
hợp với truyền thốhg tốt đẹp của đất nưốc, tiến tới xây dựng một xã hội đầy đủ về vật 
chất, phong phú về đòi sốhg văn hóa tinh thần, đảm bảo sự phát triển toàn diện, sâu 
sắc và bền vững về kinh tế - văn hóa - xã hội. Tích cực và chủ động hội nhập quôc tê 
nhằm tiếp thu tinh hoa văn hóa, trí tuệ của nhân loại, đồng thòi không thể hòa can, 
đánh mất bản sắc, bị nhấn chìm trong vòng xoáy của những luồng văn hóa và những 
giá trị đạo đức ngoại lai xa lạ vổi những truyền thôhg tốt đẹp của dân tộc.

Thứ tư là xây dựng nguồn nhân lực có đủ phẩm chất - đức- tài- thể lực, có tri thức 
văn hóa, đạt tới trình độ khu vực và thế giới ở những lĩnh vực KH-CN chủ chốt, có tính 
năng động và độ thích ứng cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triên 
và đảm bảo cho sự thành công của công cuộc CNH- HĐH đất nước.

Bối cảnh quốc tế, khu vực và yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của dất nưâc 
trong giai đoạn CNH-HĐH đặt ra hàng loạt vấn đề cần nghiên cứu cho KHXH Việt 
Nam. Việc lựa chọn mục tiêu, xác định hệ quan điểm phát triển và hệ thống nhiệm vụ 
trên các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực, xây dựng cơ 
sơ vật chất kỹ thuật trong Quy hoạch tổng thể phát triền Viện KHXH Việt Nam dến 
năm 2010 không thể không tính tối những vấn đề và xu hưống vận động phát triển ké 
trên trong khu vực, thế giới và của Việt Nam.

II. MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH TổNG THE
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng Viện Khoa học Xã hôi Việt Nam thành một trung tâm khoa học quôc 

gia mạnh, có uy tín cao trong nưốc và quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển nền 
khoa học xã hội hiện đại vối tư cách là bộ phận câu thành hữu cơ của nền KH-CN Việt 
Nam và thế giới; nâng cao năng lực và trình độ nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ 
khoa học cho việc hoạch định đưồng lôì, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải đáp 
những vấn đề then chốt đặt ra trong quá trình CNH, HĐH, phục vụ công cuộc đổi mới 
đất nước, góp phần nâng cao trình độ dân trí.
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2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp tục kiện toàn, phát triển tổ chức theo Nghị định 26/2004/NĐ-CP ngày 

15/1/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức 
của Viện KHXH

- Phát triển nguồn nhân lực của Viện KHXH Việt Nam đủ về số lượng, mạnh vê' 
chất lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề, đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ và 
năng lực chuyên môn cao, đáp ứng những yêu cầu mói trong sự phát triển của đất nước 
và nền KHXH Việt Nam.

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu. Đến năm 
2010, đạt trình độ của một số’ nước phát triển trong khu vực.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ CỦA QUY HOẠCH TổNG thê’
1. Phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện KHXH Việt 

Nam đến năm 2010
Để góp phần thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết của Đại hội VIII, Nghị 

quyết của Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII và Nghị quyết của Đại hội IX đề ra cho 
KHXH Việt Nam đến năm2020, từ nay đêh năm 2010, Viện KHXH Việt Nam tập 
trung nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu sau:

- Bảo vệ, phát triển và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong điều kiện và bối cảnh quốc tế mối; 
giữ vững định hướng XHCN trong sự phát triển của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực 
kinh tế-xã hội, văn hóa - tư tưởng, tăng cưòng cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa - 
tư tưởng - lý luận.

- Tiếp tục là rõ con đường đi lên CNXH của Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước 
mạnh, xã hội, cống bằng, dân chủ,văn minh”.

- Nghiên cứu và dự báo xu hướng phát triển của thế giới và khu vực, những tác 
động nhiều mặt của quá trình toàn cầu hoá; nghiên cứu vê' chiến lược và chính sách 
của các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, Nhật, Trung Quốc, EU trong bôì cảnh toàn cầu hóa và 
sự tác động đến nước ta; định rõ vị thế, bưốc đi và chính sách chủ động hội nhập của 
Việt Nam vào các thể chế kinh tế toàn cầu và khu vực. Nghiên cứu các lý thuyết và 
kinh nghiệm phát triển trên thế giói để tìm ra con đưòng phát triển phù hợp vối điều 
kiện của đất nước, con người, xã hội Việt Nam trong bôì cảnh quốc tế hiện nay.

- Nghiên cứu bản chất, đặc điểm, nội dung của cách mạng KH-CN hiện đại và sự 
phát triển của của kinh tế tri thức trong thế kỷ XXI và sự tác động của chúng đến tiến 
trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Kết hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp 
của khoa học xã hội vối khoa học kỹ thuật và công nghệ trong điều kiện của cuộc cách 
mạng KH-CN hiện đại, góp phần thực hiện thành công chiến lược CNH, HĐH rút ngắn 
của Việt Nam.

- Nghiên cứu bản chất, đặc điểm của nền kinh tế thị trưòng định hướng XHCN và 
việc tạo lập đồng bộ thể chế kinh tế thị trưòng định hướng XHCN của Việt Nam; 
nghiên cứu sự biến đổi của cơ cấu xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam 
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trong điều kiện của nền kinh tế thị trường nhằm mục tiêu vừa tăng trưởng kinh tế, 
vừa đảm bảo công bàng, thực hiộn chính sách xã hội, tạo cơ hội phát triển cho mỗi 
thành viên và cho cả cộng đồng.

- Nghiên cứu đổi mối hệ thôhg chính trị, thực hiện và phát huy dân chủ, củng cô' 
vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong điều kiện phát triển nền 
kinh tế thị trường định hưống XHCN. cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng 
nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; xây dựng và hoàn thiện hệ thôhg 
pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc tạo lập và phát triển đồng bộ thể 
chế kinh tế thị trưòng và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

- Nghiên cứu những vấn đê' cơ bản và cấp bách về dần tộc, tôn giáo, lịch sử, văn 
hóa, nhằm đề xuất giải pháp cho việc bảo vệ và phát huy sức mạnh của khôi đại đoàn 
kết dân tộc, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bảo đảm ổn định xã hội và an 
ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển toàn diện và bền vững cho mỗi dân tộc trong 
đại gia đình các dân tộc Việt Nam trên nguyên tắc bình đăng và tôn trọng sự đa dạng 
văn hóa của các dân tộc.

- Nghiên cứu cơ bản về phát triển toàn diện con người Việt Nam mang đâm tính 
nhân văn và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của văn hóa - văn 
minh nhân loại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc CNH-HĐH đất nước.

- Tiến hành điều tra cơ bản, tổng hợp liên ngành về khoa học xã hội; chú trọng 
những lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu, những ngành, vùng kinh tế trọng điểm của 
đất nước nhằm tổng kết thực tiễn, làm cơ sở cho công tác nghiên cứu lý luân; phát hiện 
những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới nảy sinh trong thực tiễn phục vụ cho 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nưốc và các ngành, vùng trọng điểm.

- Nghiên cứu cơ bản, toàn diện và có hệ thông những vấn đề lý thuyết của khoa 
học xã hội, về tư duy phát triển của Việt Nam trong bôì cảnh cuộc cách mạng KH-CN 
hiện đại, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ cho sự phát triển 
của đất nưốc và nền khoa học nưâc nhà.

- Nghiên cứu, biên soạn những bộ sách công cụ và giói thiệu những bộ sách lớn 
tiêu biểu cho tinh hoa của trí tuệ Việt Nam và thế giới phục vụ công tác nghiên cứu, 
giảng dạy và truyền bá tri thức khoa học xã hội. Đến năm 2010, hoàn thành việc biên 
soạn và công bô" những công trình trọng điểm: Lịch sử Việt Nam (Thông sử); Lịch sử 
Văn hóa Việt Nam; Lịch sử Văn học Việt Nam; Từ điển tiếng Việt (cỡ lớn); Địa chí các 
tỉnh và thành phô' trong cả nưốc; Khai thác di sản Hán-Nôm; Kho tàng văn hổa dân 
gian Việt Nam.

Từ những vấn đề nghiên cứu tổng hợp liên ngành nêu trên, các Viện nghiên cứu 
trực thuộc Viện KHXH Việt Nam sẽ cụ thể hóa thành các chương trình nghiên cứu, các 
đê' tài, công trình trọng điểm của mỗi đơn vị trong giai đoạn từ 2006-2010.

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tô’ chức, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực của Viện KHXH Việt Nam đến năm 2010

a) Kiện toàn và phát triển hệ thông tổ chức
Để Viện KHXH Việt Nam tiếp tục phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị 
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định 26/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2004 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam.

Thực hiện Nghị định 26/2004/NĐ-CP, các Trung tâm nghiên cứu chụyên ngành 
trực thuộc Viện KHXH Việt Nam đểu thống nhất gọi là Viện, cần tạo điều kiện thuận 
.lợi vể cơ cấu tổ chức và nhân lực để các đơn vị này phát triển tới qui mô của một Viện 
nghiên cứu đầu ngành.

Một sô'Viện đã được đổi tên đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như:

- Viện Kinh tế học đổi thành Viện Kinh tế Việt Nam.

- Trung tâm Địa lý nhân văn đổi thành Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển 
bền vững.

- Trung tâm nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ đổi thành Viện Gia đình 
và Giối.

- Viện Kinh tế thế giới đổi thành Viện Kinh tế và Chính trị thê giới.

- Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản đổi thành Viện nghiên cứu Đông Bắc á.

- Viện nghiên cứu Văn hóa dân gian đổi thành Viện nghiên cứu Văn hóa.

Bắt đầu từ năm 2004, Viện KHXH Việt Nam thành lập mới 4 đơn vị theo Nghị 
định 26/2004/NĐ-CP:

- Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

- Trung tâm Phân tích và Dự báo.

- Ban Quản lý khoa học (tách từ ban Kế hoạch-Tài chính).

Tới năm 2010, quy mô về tổ chức và biên chê của các đơn vị mới này sẽ được kiện 
toàn và phát' triển để đạt tới quy mô của các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện KHXH 
Việt Nam hiện nay.

Riêng trưòng đào tạo sau đại học Thủ tưống Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc 
và giao Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phôi hợp vối Viện KHXH Việt Nam, Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam lập đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIEN NGUồN NHÂN Lực

1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Viện KHXH Việt Nam đến 
năm 2010

- Đến năm 2010, xây dựng đội ngũ cán bộ KHXH đủ về số lượng, hdp lý vè cơ cấu 
lĩnh vực, ngành nghề, có đủ năng lực, phương pháp nghiên cứu mối, có khả năng giải 
đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc CNH-HĐH đất nưóc.

- Tăng biên chế cho nhũng Viện mới thành lập; ưu tiên tăng cường và phát triển 
nguồn nhân lực cho những Viện nghiên cứu trọng điêm và một sô Viện nghiên cứu có 
tính chất đặc thù.
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- Trong công tác cán bộ, vừa tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa 
học, vừa chú trọng đào-tạo cán bộ phục vụ nghiên cứu, nhất là đội ngũ kỹ thuật viên 
giỏi, có tay nghề cao, trực tiếp vận hành những trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho 
hoạt động nghiên cứu.

- Chuẩn bị cán bộ khung và cán bộ nghiên cứu cho những Viện KHXH vùng theo 
hướng huy động tối đa sự tham gia của cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại địa phương; 
xây dựng một đội ngũ cán bộ KHXH là ngưòi địa phương và các dân tộc thiểu số làm 
việc trong các Viện KHXH vùng.

Đe thực hiện được phương hướng phát triển nguồn nhân lực nói trên, cần xây 
dựng và thực hiện Dự án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực KHXH với những điều 
kiện đầu tư và chính sách có sự đôi mâi một cách cơ bản so vâi hiện nay.

2. Cơ sở của phát triển về quy mô tổ chức và biên chế
Một là, vối trình độ và tốc độ phát triển của KI I-CN quốc tế khi bước sang thế kỷ 

XXI, qui mô vê' tổ chức và nguồn nhân lực KH-CN của nưốc ta không thể dừng ở mức 
như hiện nay nếu muôh từng bước khắc phục nguy cơ tụt hậu hơn về KH-CN. Vì vậy, 
Nghị quyết Hội nghị TƯ 2, Khóa VIII đã đề ra mục tiêu “Phấn đấu đưa số lượng cán 
bộ nghiên cứu khoa học và triền khai cồng nghệ lên gấp rưỡi so với hiện nay và nâng 
cao hiệu quả.

Hai là, cần có một chiên lược nhằm phát triển hệ thông các cơ quan nghiên cứu 
KH-CN, trong đó có Viện KHXH Việt Nam, cả về qui mô tổ chức lẫn biên chế nhằm 
phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nưốc.

Theo Nghị định 26/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ 
đã cho phép Viện KHXH Việt Nam thành lập mới một số’ đơn vị. Khi những đơn vị đó 
được thành lập thì biên chế của Viện KHXH Việt Nam sẽ tăng đáng kể so với hiện nay.

Ba là, căn cứ vào thực tiễn hoạt động của 50 năm qua và dự báo sự phát triển 
frong 1, 2 thập kỷ tối, để đảm đương được những nhiệm vụ của một Viện nghiên cứu 
cấp quốc gia khi đất nưốc bước sang thế kỷ XXI, mỗi Viện nghiên cứu thuộc Viện 
KHXH Việt Nam cần có tư 70 đến 80 cán bộ, bao gồm cả cán bộ phục vụ nghiên cứu. 
Đôì với những Viện KHXH vùng và Viện Thông tin Khoa học xã hội cần một định biên 
cán bộ lớn gấp 2 lần so vổi các Viện khác.

3. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ 
thuật phục vụ công tác nghiên cứu dến năm 2010

Định hương phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác 
nghiên cứu của Viện KHXH Việt Nam đến nãm 2010 là:

- Mỗi đơn vị trực thuộc Viện KHXH Việt Nam là một cơ sở nghiên cứu khoa học có 
tính chất quốc gia, là nơi tập hợp, sinh hoạt học thuật của cả giới khoa học chuyên 
ngành, nơi đào tạo cán bộ có học vị cao cho cả nước. Mỗi Viện có một tạp chí là một 
diễn đàn khoa học của giới. Viện còn thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, một nhiệm 
vụ đang ngày càng được mở rộng, tăng cưdng. Vì vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật của mỗi 
Viện và của cả Viện KHXH Việt Nam phải được phát triển về qui mô và nâng cao về 

. chất lượng cho phù hợp vối chức nặng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
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- Sự phát triển về cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam đến năm 2010 đòi hỏi 
cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nghiên cứu phải có phát triển tương ứng, đồng bộ. Vì 
vậy, với trang bị kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu, thiếu dồng bộ như hiện nay, việc hiện 
đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của các đơn vị hiện có và những đơn vị sẽ thành lập mới 
thuộc Viện KHXH Việt Nam trở thành một vấn đê' cấp bách.

- Cản cứ vào nhiệm vụ chiến lược của Viện KHXH Việt Nam, đồng thồi, đôì chiếu 
với chức năng, nhiệm vụ, sự phát triển cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của Viện đến 
năm 2010, cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện KHXH Việt Nam cần phát triển theo định 
hướng: Giải quyết khẩn trương và dứt điểm việc nâng cấp các cơ sở nghiên cứu hiện có, 
hoàn thiện những cơ sở đang xây dựng và xây dựng thêm các cơ sở nghiên cứu mới, 
nhất là các Viện KHXH vùng. Việc nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở nghiên cứu 
phải gắn liền vởi việc đầu tư đồng bộ ngay từ đầu các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại 
phục vụ công tác nghiên cứu để có thể cải thiện một cách cơ bản điều kiện làm việc của 
cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học. Đến năm 2010, cơ sở vật chất 
trang thiết bị kỹ thuật của Viên KHXH Việt Nam phải đạt trình độ của những nưốc 
tiên tiến trong khu vực.

- Để thực hiện định hưống phát triển kể trên, từ nay đến năm 2010, Viện KHXH 
Việt Nam cần được đầu tư như sảu:

+ Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu với tổng kinh 
phí 422.902,6 triệu đồng bao gồm:

Ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: 332.902,7 triệu đồng

Đầu tư chiều sâu cho Tổ hợp công trình Viện Thông tin KHXH - Thư viện tổng 
hợp - Viện KHXH Việt Nam với số vốn 7.000 triệu đồng, xây dựng và đưa vào sử dụng 
Thư viện tổng hợp KHXH vối tổng kinh phí 150.000 triệu đồng. Hoàn thành việc mở 
rộng Giai đoạn II Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với tổng kinh phí 47.902,700 triệu 
đồng (đã được phê duyệt 23.500 triệu đồng).

Cải tạo nâng cấp các cơ sở nghiên cứu: 90.000 triệu đồng

+ Hiện đại hóa công tác nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu với tổng kinh phí là 
295.496 triệu đồng.

+ Xây dựng và hoàn chỉnh các phòng thực nghiệm chuyên ngành trọng điềm với 
tổng kinh phí là 51.186,416 triệu đồng.

Vôn đầu tư nói trên (769.585,116) dự kiến phân bổ theo các năm như sau:

- Năm 2005: 46.000 triệu đồng (bao gồm kế hoạch 2005 đã xây dựng25.600 triệu 
và hiện đại hóa một số cơ sở nghiên cứu 20.400 triệu đồng).

- Năm 2006: 150.000 triệu đồng

- Năm 2007: 150.000 triệu đồng

- Năm 2008: 140.000 triệu đồng

- Năm 2009: 140.000 triệu đồng

- Năm 2010: 144.000 triệu đồng
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Phần thứ ba 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện Quy hoạch tồng thể phát triển Viện KHXH Việt Nam âẽn năm 
2010, cần thực hiện đồng bộ hệ thôhg giải pháp sau:

1. Kiện toàn và phát triển tổ chức
Thực hiện Nghị định 26/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2004 của Chính 

phủ, Viện KHXH Việt Nam cần sốm kiện toàn và phát triển về tổ chức, rà soát lại 
chức năng, nhiệm vụ của các Viện hiện có, đồng thòi khẩn trương xây dựng các tổ 
chức mối nhằm sớm ổn định, tạo thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của Viện 
trong giai đoạn tới.

2. Tăng cường và phát triển nguồn nhân lực
Thực tiễn của những nước phát triển cho thấy “Con người với tri thức văn hóa và 

tiềm năng trí tuệ cao là chìa khóa của sự phát triển”. Vì vậy, để chuẩn bị bước vào 
những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, cần đặc biệt chú ý tới việc dào tạo một thế hệ 
chuyên gia mới của Viện KHXH Việt Nam. Yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển đòi 
hỏi đội ngũ cán bộ phải có những phẩm chất mới: có bản lĩnh chính trị vững vàng , 
phải không ngừng nâng cao tri thức, nhất là những tri thức có tính chất lý thuyết cơ 
bản và phương pháp nghiên cứu mới, hiện đại, phải cập nhật thông tin, giỏi ngoại ngữ, 
làm chủ được những thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu; có khả 
năng phát hiện và giải đáp những vấn đề mới mẻ, nảy sinh trong quá trình phát triển 
của đất nước; có tác phong của người trí thức trong một xã hội công nghiệp và tương lai 
là xã hội thông tin.

3. Mở rộng hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế là con đường thuận lợi nhất cho việc thu nhận được thông tin 

khoa học mối nhất về từng lĩnh vực, là những cơ hội biêh tri thức chung của nhân loại 
thành vốn tri thức của dân tộc. Vì vậy, cần thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế bao 
gồm cả nghiên cứu, đào tạo, trao đổi thông tin...

Mở rộng và chủ động hợp tác khoa học vối các nưốc, các tô chức khu vực và quốc 
tế, vối Việt kiều và các nhà khoa học nưốc ngoài. Ưu tiên hợp tác đào tạo trình độ cao 
về khoa học xã hội tại những quốc gia và trung tâm mạnh trên thế giới về những lĩnh 
vực mà nước ta có nhu cầu.

Đa dạng hóa hình thức hợp tác và các nguồn vốh cho hoạt động hợp tác quốc tế. 
Kết hợp vôn ngân sách Nhà nước câp với các khoản tài trợ, viện trợ của tư nhân, các 
doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và nước ngoài. Khai thác và thu hút nguồn tài 
trợ quốc tế cho việc hiện đại hóa công tác nghiên cứu; khuyến khích, thu hút các 
chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài cùng thực hiện các chương trình, đề tài khoa 
học, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu.

4. Đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Cùng vối việc kiện toàn, phát triển tổ chức, tiến hành đổi mới cơ chế quản lý cá< 
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lĩnh vực hoạt động của Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi mặt hoạt động 
của Viện KHXH Việt Nam.

Áp dụng chế độ hợp đồng, nhằm sàng lọc, chọn lựa và tạo dựng một đội ngũ cán 
bộ khoa học CQ hoài bão và lý tưởng, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn 
và học vấn cao đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững củq đất nước và 
của nền khoa học nước nhà.

5. Huy động các nguồn vốn thực hiện Quy hoạch
Đầu tư cho KH-CN là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai của đất nước. 

Nhà nước đầu tư thoả đáng cho nghiên cứu cơ bản và điều tra thực tiễn về kinh tế - 
văn hóa - xã hội của Viện KHXH Việt Nam; đồng thời, cần có khoản đầu tư đặc biệt 
cho việc thực hiện các dự án Quy hoạch về hệ thống tổ chức, Quy hoạch phát triển 
nguồn nhân lực và Quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện KHXH Việt 
Nam đến năm 2010.

Chú trọng việc khai thác nguồn vốn đầu tư của nước ngoài thông qua các Dự án 
hợp tác hai bên và nhiều bên, đầu tư của các tổ chức, các quỹ quốc; khai thác có hiệu 
quả nguồn vôh ODA khi được Chính phủ cho phép./.

Nguồn: Báo cáo của Viện khoa học xã hội, tháng 1 năm 2005
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